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Phần 1

TOAN AN H NÊP CŨ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHONG TỤC CÔ TRUYỀN KHAI-TRÍ Nhà sách SAIGON Đai-lo Le-Loi-

NÉP CŨ CON NGƯỜI VIỆT-NAM

TOAN ÁNH NẾP CŨ CON NGƯỜI VIỆT-NAM PHONG TỤC CỞ TRUYỀN IN LẦN THỨ HAI NHÀ SÁCH KHAI - TRÍ 62, đại-lộ Lê-Lợi SAIGON

TỰA Trong buỗi xã-hội đương trái một « cơn sốt vỡ da », con người Việt-Nam cựa quậy vươn lên đề than dự vào cuộc hòa ca ò q6 của thế- giới, cuôn sách khảo-cứu này ra đời, như có vẻ thách thức trước cao- trào « sóng mới n của đời nguyên-tử.

Chúng tôi không nghĩ thế.

Chúng tôi cho rằng người ta sinh ra không phải chỉ là một & con vật người » sống ở đâu cũng chỉ có những khát vọng như nhau, muốn hành động gì đều cứ tự nơi mình, đọc ngang nào biết trên đầu có ai. Trái lại, nếu chúng ta không còn ở trong thời-kỳ xuất mẫu hoài, tiện thị hữu quân thân (lọt lòng ra là đã có bồn-phận đối với cha mẹ vua chúa) thời kỳ mà chúng ta sống đây có khác xưa rồi thật : vua chúa không còn nữa, và bòn phận đối với cha mẹ cũng đã dăn dằn lỏng-lẻo, nhưng ta đâu đã thoát-ly hẳn được ảnh hưởng của hoàn-cảnh, của sự chung sống trong một xã-hội vẫn còn lấy nông nghiệp làm căn-nguyên, lãy gia- đình làm rền táng.

Từ lúc tập-tênh biết đi, bập-bẹ biết nói, đến khi biết nghe chuyện cô-tích bên bếp lửa ăm-cúng, biết suy-tư học-hỏi thày bạn nơi học- đường, biết ngâm-nga những vàn thơ phú có dư-âm dội vào tâm-khảm, biết tưởng nhớ đến những người thân đã khuất, biết não lòng trước

cảnh đau chương của đất nước, biết phần rộ trước nồi bất công giầy vò bao nhiêu thế-hệ và trong những lúc nhàn họ, biết thưởng-thức hương vị mộc mạc của quê-hương v.v . bấy nhiêu cái biết đã tạo thành một con người riêng-biệt, quy-tụ vào cá tính một dân-tộc riêng biệt, không giống hằn dân tộc nào khác. Những cái biết ấy không thề chỉ nghe phong- thanh mà linh-hội được, phải đã từng sống qua mới nhận-thức được trọn-vẹn mà thôi.

Nếu con người Việt-Nam ngày nay là kết-tinh của con người Việt- Nam ngày qua (hoặc ít hoặc nhiều, chối-cãi sao được) thì muỗn tìm hiểu những gì còn chi-phối đời sống hiện-tại của chúng ta, trong khi ra đương co chân chạy theo đà tiển-triền vũ-bão của văn-minh co khi, thiết-lưởng có ngành lại nheo một duôi mắt vào cuộc sống hôm qua, chưa ắt đã là hoàn-toàn . vong-bản !

Vì thế, chúng tôi coi cuốn sách của bạn Toan-Anh là một công- trình cần phải có, để ghi lại những cái gì đã mất cùng những cài gì sắp mất, cho ta có thề nhận chân và với vát lại một vài giá-trị cũ, những giá-trị tuy không đứng vững nữa trên hiện tại, nhưng cũng giúp ta hiều được đôi phần gõc rẽ của cái hiện tại ấy, ngõ hàu chỉ cho ta hướng đi dễ xây-dựng một tương lai phù-hợp với bản- chất của Trăm năm tính cuộc vuông tròn Phải dò cho đến ngọn nguồn ngách sông.

Lang Nhân

Tác-giả cần-chí Phong-tục Việt-Nam, không bao giờ như thời kỳ gần đây, đã chịu rất nhiều biến đổi, cùng với những sự đổi thay của thời-cuộc.

Có nhiều thuần phong mỹ lục không cần nữa, có nhiều tục quá phiền phức rườm-rà đã được dản-đị-bóa, nhưng cũng vẫn còn nhiều tục, mọi tàng lớp đều muốn cố duy trì trước mọi sự thay đổi của đất nước, lễ tất nhiên đấy không phải là những tục dở.

Nói tới phong-tục của ta với những điều mất đáng liếc, với những sự thay đổi lạo nên vi hoàn cảnh, những người có óc bảo-thủ không khỏi phàn nàn vì sự biến-chuyễn quá phũ-phàng đột ngột của nếp sống xã-hội, và theo đó là sự biến thể của những thói tục nước non nhà !

Có điều đáng buồn là những lễ-nghi phong-lục lốt đẹp của ta trong khi dần dần thay đỏi, thì đột-nhiên, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy nảy ra nhiều tục-lệ mới, xét cho kỳ chẳng hay đẹp gi, nếu không muốn nói là đồi-bại.

Người ngoại quốc, mỗi khi muốn nghiên-cứu sự sinh-hoạt tiến-triền xã-hội của một nước nào, thường cắn cứ vào những phong-tục tập-quán của dân nước ấy, bao giờ phong tục tập-quán cũng là phản ảnh trung- thực tinh-thần của dân tộc một nước.

Nước Việt-Nam từ xưa tới nay vẫn có những phong-tục lễ-nghi này đã tạo nên con người Việt có những đặc tính riêng đảng quý nỏ khiến cho ta có thề tự-hào với thế giới !

Từ trước tới nay đã có nhiều người Việt-Nam cũng như ngoại-quốc nghiên-cứu về phong-tục ta và đã viết thành sách, nhưng rất tiếc có sách thì viết bằng ngoại-ngữ khiến người minh không tìm hiều được, hoặc cũng có sách viết bằng Việt-ngữ lại quá sơ-sài hay chỉ chuyên về một khía cạnh nào, chưa nói được hết mọi điều hay đở cần thiết.

Giờ đây, những sách đó vì lâu ngày không được tái-bản, có ai muốn tìm hiều kỹ càng về phong-lục ta thực rất mất công, mà cũng không được thỏa-mãn.

Hôm nay, theo bước những người trước, tôi cố viết lập Phong-Tục Việt-Nam tôi hằng mong-ước từ mấy chục năm nay, ngay từ khi mới bước chân vào làng văn nước nhà với những tập sách nói sơ qua về ít nhiều tục hay thú đẹp của non sông.

Mang cái hoài-bão muốn biều-dương lất cả những cái hay lạ của phong-lục, tôi không quản làm có được hay không, cố gắng lu trên giáy trắng mực đen những điều đã có, dang có hoặc không còn có nữa, tôi có thề biết được.

Viết về phong tục nước nhà, tôi cố ghi cả những sự thay đới của mỗi phong-tục. Lẽ tất nhiên có nhiều thiếu-rót và đỏi khi có thề có cả những sự sai-lầm, những điền thiếu-xót cũng như những sự sai-lầm này, lôi chờ mong sự chỉ giáo ở các bạn để bổ-khuyết sau.

Tôi sẽ lần lượt trình bày Phong-tục Việt-Nam từ cá-nhân qua gia- đình đến xã-hội, và những tài liệu trình bày tôi chia ra như sau :

- Con Người - Tín Ngưỡng - Giao Tế Xã-Hội - Tập-quán.

ĐỜI SỐNG GIA-ĐÌNH

ĐỜI SỐNG GIA-ĐÌNH Gia-đình là nền tảng của xã-hội, có gia đinh mới có xã-hội, nhất là gia-đinh Việt-Nam lại càng là một nền tảng vững-chắc của xã bội, Việt- Nam.

Khảo xét về phong tục Việt-Nam, phải bắt đầu từ gia-đinh Việt Nam với những tục-lệ đã chi-phối gia-đinh : sinh, tử, giá, thú, dề dàn dần đi tới phong-tục về xã-hội.

Cia-đình là nền lảng của xã-hội, nhưng gia-đinh phải bắt đầu lừ cá nhân. Nếu ví gia-dinh là một tế-bào thì những phần tử trong gia-đình là những phần tử của tế-bào.

THÁNH-PHẦN GIA-ĐÌNH VIỆT-NAM.

Gia-đinh Việt-Nam bao gồm một thành-phần rộng-rãi hơn gia-đình các dân-tộc khác.

Thco định-nghĩa của Đào Văn Tập trong TỪ-ĐIỀN VIỆT-NAM PHỐ.

THÔNG thì hai liếng GIA-ĐÌNH chỉ tất cả mọi người quyến thuộc trong nhà.

Định-nghĩa này tương lự với định nghĩa của hai chữ GIA-QUYẾN trong HÁN-VIỆT TỬ ĐIỀN của Đào Duy Anh những người thân thuộc trong một nhà.

Vậy những người thân thuộc trong nhà là những ai ?

Trả lời câu hỏi trèn, ta bắt đầu lừ người chủ gia-đinh đề đi lần tới những người khác trong nhà.

Người chủ gia-đinh có cha mẹ, ông bà, cụ, kỵ, thuộc hàng trên, nhưng thường chỉ có cha mẹ ông bà, còn cự kỳ còn sống rất hiếm, nhứt là ngày nay, người ta lập gia đinh muộn hơn xưa.

Ngang hàng với người chủ gia đình là anh chị em.

Về hàng dưới, người chủ gia-đình có vợ, con.

Con người chủ gia-đình gọi những người anh em của người này là chú, bác, cô.

Tất cả cụ, ky, ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em đều là những người trong gia-đình. Những người này thuộc về HỌ NỘI.

Những ông bà, cha mẹ, anh chị em của người mẹ thuộc về HỌ NGOẠI tuy không ở cùng gia-đinh nhưng vẫn là người trong quyến thuộc, nghĩa là vẫn có sự liên-can mật-thiết giữa người nọ với người kia.

Xem như trên, một gia-đình Việt-Nam gồm nhiều người hơn gia-đình hiều theo người phương Tây.

Một gia-đình tại các nước phương Tây chỉ gồm có bai vợ chồng và lũ con.

Đã biết thành phần của gia-đinh, ta thử tìm hiều nhiệm vụ của mỗi người trong gia-đinh, và sự liêo lạc của những người này đối với nhau.

NGƯỜI CHA Người cha tức là người đứng chủ gia-đình, có con hoặc với chính vợ mình hoặc với một người đàn bà khác. Luật lệ ta xira cho phép một người đàn-ông có quyền năm thê bảy thiếp, nên sự ăn ở với người khác sinh con chỉ là một sự thường, miễn là sau này khí người đàn bà cùng minh ăn ở, sinh con, minh nhận thâo dưỡng đứa con đó.

Không có con không thề là cha được, trừ trường hợp nuôi con nuôi.

Người cha còn gọi là bỗ, và ngày nay được gọi bằng nhiều danh tứ mới như ba, bả, cậu, (1) ông già v.v...

Trong gia-đinh người cha có quyền định-đoạt bết mọi việc liên- quan tới mọi người trong nhà. Quyền đó gọi là phụ-quyền.

Phụ-quyền rộng rãi lắm, nhất là xưa kia.

Khi ông bà còn sống thì quyền đó ở trong tay ông bà.

Người cha chỉ xử-dụng phụ quyền khi ông bà đã qua đời cả. (1) Đây là một cách xưng hô mới. Những gia-đình hiểm con, còn gọi cha là anh sinh còn mẹ là chi đẻ.

Theo Thân Trọng Huề trong HỌC LUẬT LỆ AN-NAM thi các con cháu phải hiếu phụng ông bà cha mẹ : khi ông bà cha mẹ còn sống không cho phép con cháu ở rlêng thì không được ở riêng. Ông bà cha mẹ chết mà chưa hết lang thì cùng như còn sống, con cháu không được chla fla-lài. Đã nói rằng con cháu phải hiếu phụng ông bà cha mẹ, khì con cháu không được kiện ông bà cha mẹ vì kiện ông bà cha mẹ là & can đanh phom nghiet».

Bổn phận của ông bà cha mẹ là phải rán dạy con cháu, và chịu trách-nhiệm về những hành-vi của con cháu. Con cháu không chịu vâng lời, ông bà cha mẹ cỏ quyền mắng đánh, trong sự đánh đặp, chẳng may con cháu chết, ông bà cha mẹ cũng không có tội, nhưng chỉ được đánh vào chỗ thu-bình tức là hai mông đit, còn đánh vào chỗ khác gọi là hoạnh-đà, con cháu chết ông bà cha mẹ cũng mang lội.

Ngày nay, ông hà cha mẹ không có quyền đánh chết con cháu, luy có nhiệm vụ phải nuôi-nấng và dạy-bảo, dạy-bảo không nổi thi trừng. phạt, nhưng không được trừng-phạt đến nỗi con cháu phải chết.

Cha nuôi đối với con nuôi cũng có quyền như cha đẻ, và cũng có bồn phận như vậy. Những con riêng của vợ là con ghẻ, vả người cha trong trường hợp này là cha dượng. Cha dượng có quyền với con của vợ hay không là do sự có nuôi chúng hay không.

NGƯỜI MẸ Người mẹ là vợ của người cha, nghĩa là vợ của người chủ gia- đình khi có con. Người đàn bà dù lấy chồng mà không có con thi không phải là mẹ, đây là nói mẹ đẻ.

Ta phân biệt mẹ đẻ, mẹ glà, mẹ ghè.

Muốn là mẹ đẻ, phải tự minh sinh ra con. Nuôi con người khác thì chỉ là mẹ nuôt.

Mẹ già tức là người vợ cả của cha, dù có con hay không có con, được các con của những người vợ lễ xưng-hô như vậy.

Mẹ ghẻ tức là người vợ lẽ hoặc vợ thứ của cha, được các con của vợ cả hoặc những người vợ thứ ở bàng trên xưng hô như vậy.

Người mẹ cũng có quyền như người cha, nhưng phải theo quyết.

định của người cha, vl lễ vợ phải theo chồng. Khi cha chết, phụ-quyên, tôi muốn nói quyền điều khiên gia-đình, về lay người mẹ, nếu người này là vợ cả. Những người vợ lẽ hoặc vợ thứ, sau khi chồng chết ở lại nhà chồng phải chịu theo quyền bành của người vợ cả.

Luật-lệ phong-tục ngày nay đã thay đổi. Trong gia-đinh, người mẹ, dù người cha còn sống, có quyền ngang hàng với cha, và mọi quyết- định của người cha đều có ý-kiến của người mẹ. Tục đa-thê cũng dần dần bớt đi, và có còn lại một vài gia-đinh thì những người vợ lẽ hoặc vợ thứ cũng có quyền riêng của minh, không đến nỗi phải lệ-thuộc vào người vợ cả nhiều như thời xưa.

ÔNG BÀ Trong một gia-đình nếu ông bà còn sống thì ông bà là chủ gia đình.

Những quyền của cha mẹ thuộc về tay Ông Bà.

CON, DÂU, RẺ Những người do cha mẹ sinh ra là con.

Con lúc nhỏ cha mẹ nuôi-náng dạy dỗ. Đến tuổi đi học, cha mẹ cho đi học. Khi khôn lớn, cha mẹ lo gây dựng 'gia đinh cho.

Con phải hiếu phụng đối với cha mẹ và phải tùy thuộc vào cha mẹ cho đến khi cha mẹ chết.

Của cải của cha mẹ con được hưởng.

Ngày nay, theo với nếp sống mới, con cái phải lệ-thuộc cha mẹ cho đến khi trưởng thành. Trưởng-thành, con cái có quyền tự-lập, và đã có nhiều đứa con bất biếu, quên cả sự phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi gia.

Thời xưa trẻ cậy cha, gìà cậy con. Cha mẹ có bổn phận phải nuôi con lúc nhỏ, con cũng có nhiệm vụ phụng-dưỡng cha mẹ lúc già.

Con có con trai và con gái.

Vợ người con lrai là con dâu, chồng người con gái là con rề.

ANH EM, CHI EM Những người cùng một cha mẹ sinh ra gọi là anh em, chị em.

Anh chị em cùng cha cùng mẹ gọi là anh chi em đồng-bào, cùng cha khác mẹ gọi là anh chị em dị - bào. Anh chị em cùng mẹ khác cha gọi là anh chị em đồng mẫu dị phụ.

Anh chị em cùng một mẹ đẻ ra, cứ theo thứ tự để trước là anh, là chị, đẻ sau là cm. Nhiều mẹ để ra, con vợ cả là anh, con vợ lễ là em, không cứ gì nhiều tuổi hay lt tuổi.

Xưa có nhiều gia - đình lấy nàng hầu trước khi lấy vợ, con những nàng hầu dù rất lớn cũng vẫn là em con người vợ được cưới sau làm chính - thất. Và chỉ con bà chính thất mới được là con cả hoặc con trưởng.

Trong trường hợp vợ chính-thất không có con trai, con trai vợ lễ hoặc vợ thứ mới được làm trưởng-lử, gọi là thứ trưởng-tử.

Anh chị em ở với nhau khi còn sống chung với cha mẹ phải hòa. thuận thương yêu nhau, khi khôn lớn, cha mẹ cho ở riêng, hoặc cha mẹ chết, phải thân-ái đùm bọc bênh-vực lấy nhau.

Ta có câu kiến giả nhất phận, phận ai người nấy lo, nhưng trong những gia-đinh lễ giáo, anh chị em thường thương yêu che-chở cho nhau.

Những anh em đồng mẫu dị phụ thường đối xử với nhau không được như anh emu đồng-bào hoặc cùng cha khác mẹ.

NGƯỜI ANH CẢ Sách có chữ Quyền Huynh Thế Phụ, nghĩa là quyền anh thay cha. Anh đây là người anh cả.

Khi cha mẹ mất, người anh cả phải thay cha mẹ trông nom các em.

Em còn thơ bé phải nuôi-nắng, rồi phải lo dựng-vợ gả-chồng cho các em.

Của cải của cha mẹ đề lại phải chia cho các em, nhưng người anh

cả có quyền giữ phần lớn hơn, ngoài của bương-bỏa bao giò cũng thuộc về người anh cả. Người anh cả phải giữ-gin việc thờ-phụng gia- tiên, lại phải lo bết mọi vấn đề ma chay giỗ tết trong gia-dinh.

NGƯỜI CON ÚT Người con út là người con cuối cùng của cha mẹ. Trong nhiều gia- đình, cha mẹ rất thọ, sau khi dã gây dựng cho những đứa con lớn thành gia-thất, có sản-nghiệp rồi, cha mẹ chỉ còn ở với người con út đề vui lúc tuổi già. Lúc đó, tài sản cha mẹ còn lại gi đều trút cả cho người con út, trừ của hương-bỏa, thuộc về phần người anh cả.

Tục ngữ ta có câu : Giàu con út, khó con út, trút sạch cửa nhà là vậy.

CHI EM DÂU, ANH EM RẺ Chị em dâu lức là người vợ của anh boặc em trai minh. Hai người đâu bà lấy bai anh em ruột cũng là chị em dâu.

Anh em rề là chồng chị hoặc em gái minh. Hai người đàn ông lấy hai chị em ruột cũng là anh em rề. Thường tình, anh em rê, chj em dâu không thương nhau, hay dè-bỉu khúng-khính với nhau.

Tục ngữ có câu : & Yêu nhau chị em gái, khái nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rề v đề chỉ sự không thân yêu nhau của những chị em dâu và anh em rể Anh em chị em trong một gia-đình là một bát máu xẻ đôi, như chân với tay, tinh thân thiết bơn cả người khác. Anh em chị em đã thương yêu nhau, có bao giờ lại không biết thương yêu chị em dâu và anh em rể là những người phối-ngẫu với anh chị em ruột của mình.

Người anh người chị thương em, phải biết thương em dâu hoặc em rề, có như vậy mình mới khỏi tủi-bỗ với vợ hoặc với chồng.

Lại đến như những người chị dâu, em dâu, anh rễ, em rễ, đã thương chồng, thương vợ, sao không thương được anh, em và chị, em của vợ! Bề nào cũng đã là người trong quyến thuộc, phải biết lấy chữ Nhẫn đối-xử với nhau đề tránh hết mọi điều xích-mích de-biu thực đáng chê !

VỢ CHỒNG Vợ chồng là hai cột chính của gia-đinh, sau sẽ trở thành cha mẹ, ồng bà.

Kề lừ khi đôi bên kết-hôn với nhau là đã có nghĩa-vụ lẫn với nhau, lại có cả nghĩa-vụ dối với kẻ trêo, người dưới của đôi bên nữa.

Luật-lệ của ta xưa nói rằng sự hôn thủ là đề phụng lôn khiên và kế hậu thế, nghĩa là đề phụng thờ ông bà cha mẹ và gây dựng con cháu.

Vợ chồng tuy lấy nhau, như trên đã nói, không được ra ở riêng nếu không được ông bà cha mẹ cho phép. Lại phải lo làm án đề phụng dưỡng ông bà cha mẹ.

Nếu con cháu biếng nhác đến nổi ông bà cha mẹ phải tự-sát thi phải tội.

Ông bà cha mẹ tuổi già sức yếu, bệnh lật, vợ chồng con cháu không nuôi cũng có tội.

Đó là những bồn phận đối với kẻ trên, lại còn những bồn phận đối với người dưới : phải lo dạy-dỗ, gây-dụng con em. Con em có lỗi phải trừng-phạt.

Ngoài ra vợ chồng ăn ở với nhau cũng có những nhiệm-vụ và bồn-phận.

Vợ phải theo chồng đúng với lẽ tòng phu. Bỏ chồng ra đi, can tội bội phu bị pháp-luật trừng-phạt.

Đàn ông có ở gửi rễ, vợ cũng phải kính chồng. Đánh chồng, giết chồng phải tội nặng.

Chồng phải nuôi vợ, dạy vợ. Không được cầm vợ bán vợ. Vợ có lõi chồng có quyền đánh. Vợ làm lỗi đối với pháp-luật, chồng có tội.

Của cải của chồng là của vợ, trái lại, của vợ cũng là của chồng.

Nợ của chồng, vợ phải gánh ; nợ của vợ, chồng cũng phải mang.

BÁC, CHÚ, CO, THÍM Về họ nội bác là anh ruột cha, chú là em trai ruột cha, có là chị hoặc em gái ruột cha.

Vợ của bác gọi là bác gái, vợ của chủ là thim.

Chồng cô là bác rè hoặc chú rề, tùy theo cô là chị hay em cha, trong Nam gọi là dượng.

Ta có câu Chú cũng nhi cha, nghĩa là người chú đối với cháu ruột cũng như đối với con mình, và cháu đối với chủ bác ruột phải kính- trọng như ăn ở đối với chính cha mình.

Ta lại có câu : Xảy cho còn chú, xảy mẹ bú dì, nghĩa là cha chết còn chủ trông nom, mẹ chết trông cậy vào di được.

Hai câu phương ngôn trên chứng tỏ sự mật thiết giữa cháu đối với bác và chú.

Những người cháu, chẳng may cha mẹ mất sớm phải ở với chú bác.

Những người chủ phải theo giỗ của cháu, ngrời con trai đầu lòng của anh trưởng mình, sau khi người anh chết, cũng như khi người anh trưởng còn sống.

BÁC, CẬU, MỢ, GIÀ VÀ DÌ Nếu về họ nội có bác, chú, cô, thím, thì về họ ngoại cũng có những người tương-đương với các bậc trên, đó là những chị em ruột. anh em rề, chị em dâu của mẹ.

Anh ruột của mẹ cũng gọi là bác như anh ruột của cha. Có nhiều nơi, trong xưrng hô, gọi hẳn là bác ngoại đề phân biệt với anh của cha là bác nội, vợ của bác gọi là bác gái.

Em trai ruột của mẹ là cậu, vợ của cậu là mợ.

Chị ruột mẹ có nơi gọi là bác gói, nhưng nhiều nơi gọi là gia đề phân-biệt bác gái là vợ của bác, anh cha hoặc mẹ.

Em gái ruột của mẹ là dì.

Chồng của già cũng gọi là bác rè, vả chồng của dì cũng là chú rè như về họ nội. Cũng có nơi gọi là dượng. •Cũng như họ nội, bác, cậu, già, di, đối với cháu cũng có tình thân. mật rất gần, vì sự liên-lạc qua người mẹ.

Cháu phải theo giỗ bác ngoại hoặc cậu để cúng lễ ông bà tở tiên về họ ngoại.

Bác ngoại cũng như cậu mợ có thể nuôi các cháu ngoại làm con nuôi trong trường hợp không có con, nhưng không thể dùng con của chị hoặc em gái minh lậplự được. Nội ngoại chỉ khác nhau ở điềm này, nhưng không phải vì thế mà sự thân tình kém mật-thiết đi.

CON NUÔI Những người không có con, có thể nuôi con ngưrời khác đề làm con nuôi. Có thề nuôi con cùng họ hoặc khác họ, lại có thể nhận con nuôi từ lúc đứa trẻ mới sơ-sinh, hoặc khi đứa trẻ đã lớn, nhưng còn trong thời ký ty-ấu, nghĩa là chia trưởng-thành.

Việt-Nam la có hai thứ con nuôi :

Con nuôi lập-tự và con nuôi không lập tịr.

CON NUÔI LẬP-TỰ Nước ta lấy sự thờ phụng tổ tiên làm trọng, nên những người không con phải lo nuôi con nuôi lập-lự.

Thưởng, người ta chọn một người cháu gọi bằng bác hay bằng chú, nhưng nếu cháu gần không có, trong trường hợp người không con không có anh em ruột, hoặc anh và em trai ruột người này cũng không con, thì lập cháu xa, nhưng vẫn phải đồng buyết thống, nghĩa là cũng thuộc về bọ nội.

Tục-lệ và luật-pháp định rằng việc lập-tự phải theo thứ-tự chiêu thuận, nghĩa là cháu mới được thừa tự cho chú bác, chứ cháu không được lấy thú bác lập-tự cho mình. Ngoài ra anh không có con trai, em có thể àn thừa tự anh được, trái lại anh không được ăn thừa tự cho en, phải Mì việc ăn thừa lự cho con mình lức là cháu ruột của em.

Người được lập thừatự có thể bị phế bỏ, nếu người đó xét ra kúm dức bạnh, hoặc làm điều gi phạm tới thanh-danh giardinh. Phế người thừa tự này đề lập người khác, gọi là lập-ái hay lập-hiền.

Trong việc lập thừa tự không được chọn con độc-đinh hoặc con trương, vì những người con này đã có phận sự riêng, lo việc hương-khỏi cho cha mẹ, Người đã được lập-tự phải ở với cha mẹ nuôi như cha mẹ đẻ, không được bỏ nhà đi, và được hưởng mọi quyền lợi như một người con đẻ.

Việc lập-lự mặc-nhiên thành vô-hiệu, vếu cha mẹ nuôi, sau khi lập- tự con nuôi, lại sinh được con trai. Tuy việc lập tự thành vô-hiệu, nhưng người con nuôi vẫn giữ được quyền lợi như một người con đẻ và sẽ được hưởng một phần gia tài với người con đẻ.

Khi cha mẹ nuôi đã có con trai, người con nuôi lập tự trước có thể trở về sống với cha mẹ minh.

Người đàn ông lúc sống không con, khi chết đi, vợ có thề thỏa. thuận với tộc trởng đề lập-lự cho chồng.

Những người đã hỏi vợ mà chưa cưới, hoặc mới cưới vợ mà chết sơm không con, nếu đã trưởng-thành rồi, cha mẹ có thề chọn người lập tự cho ; những người chết non trong thời kỷ ty-ấu không được phép lập-tự.

CON NUÔI KHÔNG LẬP-TỰ Con nuôi không lập tự không cần cùng họ với người nuôi. Đây chỉ là nghĩa-tử. Nghĩa-lử muốn ở với cha mẹ nuôi hoặc trở về với cha mẹ đẻ cũng được. Con nuôi ở hẳn với cha mẹ nuôi cũng được hưởng một phần gia-tài, theo luật chước cấp tài sản, nghĩa là phần gia-tài tùy cha mẹ nuôi muốn cho bao nhiêu cũng được, không như những con đẻ, khi bố mẹ chết phần gia tài được bưởng đồng đều với nhau trừ người con trưởng phải giữ việc khói hương được hưởng phần hơn.

NUÔI RỀ Luật và tục ta có lệ ở rễ, nghĩa là bố mẹ vợ nuôi con rè. Rê la người khác họ, không thê lập tự được, và vì vậy, rề không thể thừa-tụ cho cha mẹ vợ.

Luật ta xira có nói : Chiếu tế dưỡng lão, nghĩa là nuôi rề đề dưỡng già, chứ không phải nuôi rể đề trồng nom việc khỏi bương.

Ngày nay luật-lệ cũng như phong-lục đã thay đổi nhiều, lừ việc nuôi con đến việc lập tự.

Con gái ngày nay cũng cúng giỗ cha mẹ, và con nuôi cũng được coi như con đẻ trước pháp-luật.

ANH CHỊ EM HỌ Con bác, chú, cô, dì, cậu mợ là anh em họ với nhau. Về họ nội con nhà bác là anh chị, con nhà chú là em, còn về họ ngoại con nhà bác, nhà già là anh chị, con nhà cậu, nhà di là em.

Về đằng họ nội, là anh em thúc bá, còn về họ ngoại là anh em di cữu.

Ngoài các anh em thúc bá còn gọi là anh em con chú con bác, và anh em di cữu còn gọi là anh em con cô con cậu hoặc con dì con già, còn các anh em bọ cháu chú cháu bác, cháu cô, cháu cậu, cháu di, cháu già. Những anh em họ này tức là cháu nội cháu ngoại các ông bà là anh em chị em với nhau.

Trong gia-đình ta xưa, nhiều khi các anh cm họ nội vẫn ở chung một nhà dưới quyền chủ gia-đinh là ông nội.

THÂN-THUỘC TRONG GIA-ĐINH Qua các thành-phần trên, ta thấy rằng gia đình Việt Nam bao-quát rất rộng, và mọi người đều có tình thân thuộc với nhau qua mọi liên. hệ, không bởi họ nội thì họ ngoại, nhiều khi bởi cả hai bên nội ngoại.

Trong một gia-đình chung sống với nhau, nếu ta lấy tự bản thân ta mà tính lên ta sẽ có :

Trên ta là cha mẹ, gọi là phụ mẫu.

Trên cha mẹ là ông bà, gọi là tô-phụ, rồ-mẫu.

Trên ông bà là cụ ông và cụ bà, gọi là tằng-lồ-phụ, tằng-rồ-mẫu.

Trên hai cụ là hai kị, gọi là cao-tổ-phy, cao-tô-mẫu.

Trên nữa thì gọi chung là cao-cạo-lô, lên mãi cho đến thủy-rổ.

Tính từ thân ta đến kị là năm đời.

Năm đời cùng ở với nhau một nhà gọi là ngũ đại đồng đường. Đây là một trường hợp hiếm, vì như vậy nếu ta lên một tuổi, cao-tổ-phụ hoặc cao lổ-mẫu ta ít ra phải lám ươi ấy là tính ta sinh ra đời lúc cha mẹ ta hai mươi tuổi. trường hợp này Bốn đời cùng ở với nhau gọi là tứ đại đồng-đường, có nhiều.

Ba đời cùng ở với nhau gọi là lam đại đồng đường. Đây là sự thường vì chỉ gồm có ông bà, cha mẹ và các cháu.

Và khi lấy tự hản thân ta tính xuống, ta sẽ có :

Dưới ta là con, chữ là lừ.

Dưới con là cháu, chữ là lôn.

Dưới cháu là chất, chữ là lằng-tồn.

Dưới chắt là chút, chữ là huyền-tôn.

Còn dưới nữa, đều gọi là viễn-tôn.

Tính từ cao tổ đến huyền tôn gọi là cửu tộc.

Trong cửu tộc lại có những hàng ngang nhau, thứ bực trên đưới chi nhu anh em.

Ngang hàng với cha mẹ ta là chú bác cô di.

Ngang hàng với ông bà ta là ông chú, ông bác, bà cô, bà dì.

Ngang hàng với các cự ta là cụ chú, cụ bác, cụ cô, cụ dì.

Ngang hàng với các kỹ ta là kỳ chú, ky, bác, ky cô, kỹ, dì.

Riêng về ta, ngang hàng có các anh chị em ruột, anh chị em họ.

Ngang hàng với các con là con anh, chị em la, gọi ta bằng bác, bằng chú.

Cứ như thế tính trở xuống cho đến mãi mãi, nhưng càng xuống đưới tinh áu mủ ruột thịt càng xa, vì vậy, không còn lệ phải đề tang nhau.

LUÂN-THƯỜNG Theo HÁN VIỆT TỰ ĐIỀN của Đào-duy-Anh thì Luân thường là phép lắc chính thường của loài người nên theo.

Trong gia-đinh luân-thường cấm người cùng họ nội không được lấy nhau. Lấy nhau như vậy là loạn luân, luật pháp cấm mà tục-lệ cũng cấm, vả lại sự loạn-luân rất tai-hại cho nòi-giống nữa.

Về họ ngoại, anh em con cô con cậu, con di con già còn phải đề tang nhau không được lấy nhau. Kể lừ anh em đời cháu trở đi có thể lấy nhau được.

Ca dao có câu :

Cháu cậu mà lấy cháu cô.

Thóc lúa đầy bồ, giống má nhà la.

Gia-đinh là căn-bản của xã-hội. Trên gia-đình là gia-tộc, nghĩa là người trong thân thuộc với nhau.

Góp nhiều gia tộc mới thành làng xã, và từ làng xã đi lên mới có quốc-gia.

Nói cách khác, gia-đinh là đoàn thể nhỏ trong đoàn thể lớn là quốc-gia.

Đối với quốc-gia, con người có nghĩa vụ, thì đối với gia-đinh, con ngưrời cũng có nghĩa vụ. Làm tròn nghĩa vụ đối với gia-đinh tức là giữ : trọn một phần nào nghĩa vụ đổi với quốc-gia.

Gia-đình ngày nay tuy nhỏ hẹp hơn gia đình xưa nhưng trên gia- đinh còn có gia-lộc, và chính mối liên-lạc gia-tộc là một mối liên lạc đáng quý đề con người đỡ trông nhìn xã-hội bằng một con mắt quả thiền-cận.

Nếu gia-đinh là một bụi cây nhỏ, gia-tộc là cả một khóm rừng, khóm rừng che chở cho bụi cây, nhưng bụi cây dù nhỏ cũng góp phần vào đề làm cho khóm rừng thêm rậm-rạp.

Muốn biết khóm rừng phải đi từ bụi cây, muốn hiều xã-hội phải đi lừ gia-đình. Chinh vì lễ đỏ, muốn hiểu phong tục Việt-Nam, phải bắt đầu từ phong-tục gia-đình.

SINH CON

SINH CON Qua thành-phần về gia-đinh, la thấy rằng muốn trở thành cha mẹ phải có con. Con cái là mầm để nối dõi tông đường, bảo-tồn huyết- thống. Chính con cái sẽ giữ việc khói hương phụng-thờ tiên-tỏ, củng giỗ, cúng Tết.

Ta có câu Bất hiếu hữu lam, vô hậu vt đại, nghĩa là không có hiếu có ba điều thi không con là nặng nhất. Người không con sẽ là người tuyệt. tự, huyết-thống tới người đó sẽ tắt, vi vậy tông-đường không ai nối-dõi, liên lổ không ai phụng thờ.

Có tổ-tiên rồi đến ông bà, ông bà sinh ra cha mẹ, cha mẹ sinh ra minh, đến lượt minh cũng phải sinh con đổ di truyền nôi-giống, tránh khỏi sự vô-hậu.

Người đàn ông lấy một vợ không có con, phải lấy vợ khác cho đến khi có con, con đây phải là con trai mới giữ được huyết thống, giữ được dòng họ. Con gái trưởng thành đi lấy chồng sẽ là con người ta.

Người đàn-bà, lấy chồng ai cũng mong có con.

Theo tục-lệ và luật-pháp xưa, lấy chồng không con là một tội, người chồng có thể vin vào tội này đề bỏ vợ được.

Trong bầy điều theo luật xưa, người chồng có thể hỏ vợ được, tội không con đứng đầu, sau đó mới tới các điều khác, xin liệt-kê ra đây đề bạn đọc cùng biết : 1. - Không con 2. - Dâm-dật 3. - Không thờ cha mẹ chồng 4. - Nhiều lời 5. - Trộm cắp 6. - Ghen-luông 7. - Có ác-tật.

Không con là một tội nặng. Nhiều người đàn - bà không con đề chiều chồng thường cưới vợ lẽ nàng hầu cho chồng, và cũng có nhiều trường hợp vi muốn tránh điều mang tiếng không con, có thề bị chồng bỏ, có người vợ đã phạm lội thông-gian đễ mong có con, khỏi bị mang tiếng hiếm hoi.

Và cũng lại có những trường hợp, những người đàn-ông đã lấy năm bầy vợ vẫn không có con, hiều rằng không con là lự mình, nên đã cho vợ đi thả-cỏ, đề cầu lấy chút con người làm con mình, nhờ thiên-hạ đúc cốt để minh tráng men. Có người tìm cưới làm nàng hầu những người có chửa sẵn.

Miệng thế xưa rất độc-ác đối với kẻ không con. Kẻ không con là cô-độc, cô-quả, lúc chết vong-bồn sẽ bị đi cướp cháo lá đa.

Tóm lại, việc sinh con tại Việt-Nam rất quan trọng. Những cặp vợ chồng biếm con tim đủ mọi cách đề cho có thể có con, đi cầu tự, đi tìm ngải, trừ tà, chữa thuốc, vv...

HIẾM - HOI Không có con là hiếm-hoi.

Theo quan-niệm khoa-học biếm hoi do cơ-quan sinh-dục bất-thường, có khi của chồng, có khi của vợ và cũng có khi do bệnh tật của một trong hai người, nhưng qua sự tin tưởng và thói-lục của ta, sự hiểm. hoi có nhiều duyên-cớ về số phận cũng như về phúc đức của hai bên phối-ngẫu, hoặc bị tà ma ám-ảnh.

SỐ PHẬN Mỗi khi làm việc gì không nên hay gặp việc gì may-mắn ta thường cho là tại số.

Không con cũng là đo số-mệnh, và sau khi đã tìm đủ mọi cách đề tránh sự hiếm-hoi vẫn không sinh đẻ, hoặc chỉ hữu-sinh vô-dưỡng, người la đành quy vào cho số mình. Trăm đường tránh chẳng khỏi số.

Và người ta tin vào vận mình.

Hiếm-hoi cũng là một điềm quả-báo. Có lễ kiếp trước người ta đã độc-địa nên kiếp này phải chịu cảnh cô-độc cô quả trước miệng-tiếng thế-gian. Đề chuộc tội, người ta phải tu-nhân tích-đức mong lòng thành thấu tới cử-trùng thiên, họa may Trời Phật có thương thay đỏi cho số-mệnh, ban phát cho mụn con đề tránh cảnh hiếm-hoi.

TIỀN-OAN NGHIỆP-CHƯỚNG Chịu ảnh hưởng của Phật-Giáo, ta tin theo thuyết luân hồi và đời sống của ta ngày nay chỉ là cái quả của những hành-động kiếp trước.

Hiếm-hoi là chịu sự trừng-phạt của tiền-oan nghiệp - chướng. Gặp cảnh này, chỉ có cách cầu cúng lế bái, làm nhiều điều thiện, giải oan- nghiệp cho kiếp trước.

TÀ MA ÁM-ẢNH Tục lệ cũng tin rằng tà ma có thể ám-ảnh người, và gây nên cảnh hiếm-hoi, nhất là cảnh hữu sinh vô-dưỡng. Đối với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, có đẻ mà chẳng có nuôi, ta thường hay nhắc tới những truyện tiền thê tiền phu, nghĩa là người vợ kiếp trước đã có chồng, hoặc người chồng kiếp trước đã có vợ, nhưng đôi bên ngang trái không sống được cùng nhau trọn kiếp, cho nên kiếp này người chồng hoặc người vợ kiếp trước chưa đi đầu thai, còn theo ám ảnh.

Hoặc cũng có khi, người đàn bà đã có người dạm hỏi trước nhưng duyên nợ không thành, người đó chết đi, nay vong-bồn luyến-tiếc theo ảm-ánh người vợ.

Và người chồng cũng vậy, có thể trước đã dạm hỏi một người nào, rồi chẳng may người đó mệnh một, nay vong-hồn nghĩ đến tinh-nghĩa, theo đuổi ám-ảnh.

Trong những trường-hợp này cần phải cúng để giải sự theo đuổi của vong-hồn người khuất. Ta thường tụng kinh siên-độ cho những người này.

Cũng có khi tà ma do có kẻ nào thù hằn nhờ bọn thầy pháp sai- khiến ám-ảnh.

Những người hữu-sinh vô dưỡng còn cho là bị giặc Phạm Nhan quấy nhiễu, Phạm-Nhan là tên tướng Nguyên trước sang xâm chiếm nước Nam, bị giết chết, oan hồn còn theo đuổi dân Nam đề hãm hại đàn-bà sinh đẻ.

Bị tà ma ám ảnh cũng như bị giặc Phạm Nhan quấy nhiễu, phải cúng trừ và phải có bùa yềm.

ĐÔI VỢ CHỒNG XUNG KHẮC Trước khi vợ chồng lấy nhau ta thường so đôi luổi, nếu gặp tuổi xung-khắc đôi bên cứ lấy nhau sẽ có thế gặp nhiều điều không may trong đời mà việc hiểm-hoi là một.

Đề tránh sự hiếm-hoi trong trường hợp này, thường khi theo số phải nuôi con nuôi, rồi mới sinh con đẻ. Cũng có khi số dạy người vợ cả phải cưới vợ lẽ cho chồng rồi mới có thể sinh con được, hoặc giả nếu không, người vợ lễ sẽ sinh con thay thế cho mình. Nhiều người vọ cả mong-mỏi có con đã không nghĩ gì đến sự ghen-tuông và chính tự minh đã cưới thiếp cho chồng.

Qua mấy lý do trên nêu ra, ta không thấy nói gì đến sự bệnh tật của chồng hay của vợ, cũng như không nói gì đến sự thất thường của cơ-quan sinh dục của hai người. Tất cả lý-do nêu ra đều dựa vào lẽ thần bí và một cặp vợ chồng nào hiểm-hoi, bao giờ cũng là lỗi ở vợ, tuy đôi khi cũng có lỗi ở chồng :

- Hoặc người vợ vì lẽ quả-báo mà không con.

- Hoặc người vợ vì lẽ tiền-oan nghiệp-chướng mà không con.

- Hoặc người vợ bị tà ma ám-ảnh, tiền phu quấy rối.

- Hoặc người vợ xung-khắc với chồng.

Bởi các lẽ trên, nên người đàn-bà nào lấy chồng cũng mong-mỏi cỏ con, và muốn cho được có con, nhiều người vợ đã chịu hy-sinh mọi mặt, kể cả tình yêu của chồng, trường hợp cưới vợ lẽ cho chồng, kê cả lai-tiếng của mình, trường-hợp kiếm con bằng lối thả-cỏ.

Muốn có con, ngoài các việc cầu cúng, chiều chồng, người ta thường đi cầu-tự đề xin con.

LỄ CẦU-TỰ Lễ cầu-lự tức là lễ cầu thần thánh ban cho mình đửa con lập-lụ về sau.

Xưa nay ta tin tưởng ở thần quyền và thần thánh là những vị có thề trừng-phạt ta hoặc giúp đỡ ta về mọi phương-diện, kể cả việc cho ta một đứa con.

Người ta thường cầu-tự ở đinh, chùa hoặc đền miếu, nhất là tại những nơi có tiếng là linh-thiêng như đền Và ở tỉnh Sơn. Tây thờ Tảo.

Viên Sơn thần, đền Kiếp-Bạc ở Hải-Dương thờ Hưng-Đạo-Vương, đền Phủ-Giày ở Nam-Định thờ Liễu-Hạnh Công-chúa, và nhất là chùa Hương ở làng Yến Vỹ, huyện Mỹ-Đức tỉnh Hà-Đông, nơi có thờ Phật Bà Quan-Åm.

Trong những ngày đi chảy bội các đền chùa này, ta thường gặp giữa đảm khách đi lễ, một số các bà nạ dòng đi cầu tự. Các bà mang lễ vật tới đền hoặc chùa với một tấm lòng bết sức thành-kính.

Muốn đi cầu-tự, trước hết phải giữ minh cho thanh-khiết, phải ăn chay niệm Phật để tâm thành động tới quỷ thần. Phải tắm nước ngũ- vị để tẩy mùi sú-uế trần tục. Phải kiêng án hành tỏi.

Tới đền chùa với đủ lễ vật gồm vàng hương, hoa quả, trầu rượu, xôi kà, trường-hợp đi chùa, không dùng đồ mặn, các bì đi cầu tự lễ trước bàn thờ thần linh hoặc trước Phật-đài chỉ cầu xin một điều : xin Trời Phật Thần Thánh ban cho một mụn con trai.

Tại chùa Hương, nơi chùa Hang thiết-lập trong động, có nhiều lảng đá nỗi lên, trông hinh như các em bé. Khách chảy hội cầu tự tới

xoa đầu các em bé đỏ, rủ về với mình. Nhiều tảng đá trông nhẵn thín như đầu trọc của các em bé vì trải nhiều bàn lay của các bà xoa cầu con từ bao đời nay.

Những người đi cầu tự, lúc trở về, phải tự coi như đã có một em bé đi kèm theo. Trong suốt hành-trình từ nơi cầu tự về nhà, những người này, có những bành động như một người mẹ dắt con theo, mua quà bánh, mua đồ chơi, lúc đi đò trả hai xuất tiền đò, lúc ăn cơm có thêm thức ăn dành cho em bé.

Khi về tới cửa, những người này gọi người nhà ra đón chú hay đón cậu. Từ buổi đó, đến bữa ăn phải dọn thêm bát đũa cho chú hoặc cho cậu. Người ta sắm sẵn cả nôi đề chờ ngày thấy tin lành, nghĩa là ngày người đàn-bà thấy những triệu chứng sắp thành mẹ.

Trong những câu chuyện truyền khẩu về cầu lự, người ta thường kể lại rằng những con cầu-tự rất khó nuôi, và thường hay chết yêu khi mới lên năm, lên ha. Đỏ không phải là con của Thần Thánh Phật ban cho, mà là con của lũ mẹ Danh (1) đầu thai vào, vì khi người mẹ đi cầu tự lũ mẹ Danh ở đền chùa nhận với Thần Thánh Phật đề xin cho con minh đi đầu thai, nhưng chỉ sau mấy năm chúng lại bắt về, nên đứa trẻ sinh ra bị chết yều.

Còn nếu đúng con của Thầo Thánh Tiên Phật cho thì đứa trẻ sẽ ở với cha mẹ trọn đời, và suốt đời cha mẹ sẽ luôn luôn chiều chuộng đứa trẻ cho dẫu khi lớn cũng vậy.

Ta thường dùng ba liếng con cầu lự đề chỉ những đứa trẻ nào được cha mẹ nuông chiều.

CÓ TIN MỪNG Người đàn bà sau khi lấy chồng chờ đợi ngày có tin mừng nghĩa là ngày bắt đầu có chửa. Ba tiếng có tin mừng đủ nói hết sự hân-hoan của người ta khi chắc-chắn biết sắp làm mẹ đề báo với người chồng sẽ sắp trở nên cha. (1) Con hầu đầy tớ của các vị Thần Thánh.

Mặc dầu, có chửa là có tin mừng, nhiều bả vợ trẻ vẫn lấy làm thẹn. thùng và các bà cố giấu càng được lâu càng hay sự có tin mừng của mình bằng cách đánh đai bụng đề giữ cho bụng được nhỏ lâu. Tục này, ngày nay với sự hiểu-biết về khoa sản phụ, các bà mẹ đã đều bỏ hẳn.

Đối với các bà vợ có chửa là có lin mừng, trái lại đối với các cô không chồng mà chửa, thì tin mừng thật là một tai-vạ, vì sẽ bị làng nước bắt tội và sự hứng gió nồm nam, đề chỉ việc ăn vụng bụng chóng no này, xira nay vẫn là một điều xấu trong xã hội Việt-Nam. Các cô chửa hoang thường tìm cách phá thai, gây ra nhiều điều tai-hại cho chính bản thân các cô, cũng như cho đứa trẻ sau này ra đời, một khi sự phá thai không có kết-quả. Việc làm vô-nhân-đạo này xưa cũng như nay vẫn bị phong-tục và luật lệ ngăn cấm.

THAI-GIÁO Việt-Nam là một nước văn hiến tôn-trọng lễ-giáo. Con người muốn được quý trọng phải giữ lễ nghi làm đầu. Lễ nghĩa chi phối đời sống của ta từ nhỏ tới lớn.

Và ngay từ lúc còn là bào-thai trong bụng mẹ, con người cũng đã phải chịu một sự giáo dục qua người mẹ. Đỏ là thai-gláo.

Vấn-đề thai-giáo đối với ta cũng rất quan trọng, một phần vì sức khỏe của người mẹ, một phần vì mọi tư tưởng và hành động của người mẹ trong lúc có thai đều có thể ảnh-hưởng tới bào-thai trong bụng.

Chính bởi vậy, trong lúc mang thai, người đàn bà phải bó-buộc làm nhiều việc xưa nay không làm, và phải riêng nhiều điều xưa nay không cần kiêng.

Mọi người cho rằng sự ăn không ngồi rồi hại cho sức khỏe của người mang thai, và do đó ảnh-hưởng tới cả bào thai. Trong lúc cơ thai người đàn-bà nên hoạt-động chân tay, bằng việc làm. Nhiều gia- đình khá giả, xưa nay người đàn bà không phải làm lụng nhiều, trong lúc có thai cũng phải bày đặt công việc ra để cho chân tay cử-động.

Việc kiêng-cũ, lrong lúc mang thai, rất nhiều.

Đầu tiên trong sự ẩm thực phải tránh những đồ quá bỏ béo, e cái thai quá lớn khó sinh.

Ngoài ra, theo sự mê-lín trong dân gian phải kiêng :

- ăn cua đề tránh sinh ngang -- ăn trai sò, ốc bến đề tránh con nhiều dãi đớt - ăn thịt thổ để tránh-khỏi sinh con sứt môi - ăn những đồ ăn, hoa quả, bánh trái củng một đám tang hay một đám cưới, để tránh con khỏi bị chứng sài - ăn những quả sinh đôi, đễ tránh sự đẻ song thai - ăn những thịt ôi, hoa quả úa, có bại cho sức khỏe và do đó tới bào thai, v.V...

Trái với sự kiêng ăn những thức kề trên, người đàn bà có thai nên ăn nhiều trứng gà đề sinh con có da dẻ hồng hào.

Những điều kiêng cữ nêu trên, luy có phần do mê-tín, nhưng trong sự mê-tín này, có lẫn cả những phương-pháp vệ sinh rất cần thiết cho người mẹ cũng như cho bào lhai.

Trong vấn đề thai-giáo, người đàn bà có thai còn phải tránh :

- mọi cảnh tượng hãi bùng hay đau-đớn - mọi cử động gian-tà - mọi ngôn-ngữ thô-bỉ - nọi sự nỗi giận - mọi tranh ảnh bất-chính - mọi sự kêu gào đề cho cái thai khỏi lây ảnh-hưởng xấu.

Đồng thời người đàn bà phải :

- nói-năng dịu-dàng - cử-chi kboan-thai - luôn luôn tươi cười - giữ cho tâm hồn ngay thẳng trong sạch

- treo trong nhà, đề luôn luôn được ngắm, tranh ảnh các vị anh. hùng, các vĩ-nhân, các bà mẹ hiền từ cùng những phong-cảnh cao-nhã thanh-khiết, ngõ-hầu gây một ảnh-hưởng tốt-đẹp cho đứa con mai hậu, Qua mấy điều trên ta thấy rằng, vắn đề thai-giáo rất được chú trọng trong phong-tục.

Ca dao la có câu : Dạy con lừ thủa còn thơ, nhưng thực ra ta vẫn dạy con ngay lừ khi còn ở trong bụng mẹ, qua người mẹ.

SINH TRAI HAY GÁI Phương ngôn có câu : Có hoa mừng hoa, có rụ mừng nụ, có ý nói sinh con nào dù trai hay gái cũng là điều mừng, nhưng cao dao lại có câu :

Con gál là cin người la Và hán tự cũng nói : Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, nghĩa là một trai kê có, mười gái kề không.

Các bà mẹ mang thai, nhất là những người muộn-màng thường cầu mong sinh được con trai, tuy nhiên những người đã có con trai, con gái rồi thì con nào cũng là con, có đủ trai gái đề cho có rếp cá lẻ.

Nhiều người trong lúc có thai đi lễ bái đề cầu xin được đẻ con trai, và trong lúc có thai người nào cũng muốn biết xem mình sẽ sinh trai hay gái :

Các thuật-sĩ và lục quen thường đoán trước một đứa trẻ sẽ sinh ra là trai hay gái : a) - Theo người Tàu thì con trai nằm bên mé trái, con gái bên mé phải người mẹ, nam tả nữ hữu. Vì vậy người ta đoán rằng khi cái thai nằm chếch về mé trái, người mẹ sẽ sinh trai, còn nằm chếch về mé phải, người mẹ sẽ sinh gái. b) - Khi ngưrời mẹ đang đi, người ta gọi giật lại. Nếu người mẹ quay về bên trái sẽ sinh trai, còn quay về bên phải thì sinh gái. c) - Bụng người mẹ dẹp, sinh con trai, bụng tròn sinh con gái.

d) - Khi đứa trẻ cựa trong bụng, nếu thấy động 1t, sinh con trai, còn thấy động nhiều nặng bụng, sinh con gái. c) - Nằm mơ thấy những giống vật to mạnh như voi, gấu, beo, cọp sinh con trai ; còn t bấy những giống vật mảnh rẻ như rắn, rết sinh con gai. f) - Tín ngỡng của ta cho rằng nam thuộc dương, nữ thuộc âm.

Nên tính theo tuổi chồng, luổi vợ, tháng có thai và tháng sẽ sinh người la đoán con trai hay con gải (xin xem phần Tín-ngưỡng).

Đó là những cách đoản của phương Đông. Từ ngày chung-đụng với các nước Âu Tây ta lại có thêm cách sau đây đề đoản sinh con trai hay gái nữa. 8) Lãy chiếc nhẫn cưới của người mẹ buộc vào một sợi tóc cũng của người mẹ rồi cầm đầu sợi tóc gio lòn ten trên rốn người mẹ. Nếu nhẫn lắc lư đưa từ bên nọ qua bên kia là con trai, còn nếu nhẫn soay tròn là con gái.

Đoàn là một truyện, còn đúng hay sai là truyện khác. Vì vậy nên nhiều khi theo các sự chiêm nghiệm trên, người ta đoán sẽ sinh trai, mà đến khi sinh vẫn là gái, hoặc trải lại đoán sinh gái đến lúc sinh lại sinh trai.

LÂM - BỒN Thường thường một người đàn bà mang thai chín tháng mười ngày thi sinh, nhưng theo ta thì có trường hợp có người mang thai quá thời hạn trên vẫn chưa sinh. Có lẽ :vi người ta tính nhầm tháng thụ thai, hoặc cũng đôi khi vì lý-do bệnh tật sự sinh-sản mới chậm hơn những người bình-thường, trường hợp này gọi là lên tháng.

CHỬA TRÂU Đối với những người mang thai quá thời hạn và lên tháng như vậy Iu Rọi là chữa trâu và ta gán sự chửa trâu cho một lý-do huyền-bí, chỉ ró thể chữa khỏi bằng những phương thuật huyền-ảo.

Muốn cho người chửa trân sinh sơm, người chồng phải hoặc :

- Tim đến một con trâu, lén cắt đứt sợi giây thừng sỏ mũi con trâu. hoặc :

-- Lấy một chiếc cọc đóng vào chân chiếc cối giã gạo ở trong nhà.

Theo sự lin tưởng của binh-dân ta, một trong hai hành động trên của người chồng sẽ làm cho người vợ mau sinh.

SINH CHẬM Việc sinh-nở để dảng hay khó khăn tùy theo từng người đàn-bà ; có khi chưa đến giờ đến lúc đứa trẻ ra đời, người đàn-bà đã vội vàng muốn đẻ sớm, có khi đứa bẻ ở trong bụng chưa xoay hướng ra kịp.

Đối với ta sự chậm sinh như vậy cũng có những phương thuật chữa mẹo, đề cho đứa trẻ chóng ra đời.

Người chồng phải làm một, hoặc đôi ba, trong những việc sau đây :

- Trèo lên cây cau rồi ôm cây tụt xuống.

- Luồn qua những nấc một chiếc thang dựng đứng.

- Cầm một chiếc đòn gánh đứng giữa cửa nhà lao ra ngoài đường.

- Lấy chiếc lông rim mọc ở khấu đuôi con rím đưa cho vợ.

- Lật đit ông đồ rau ở giữa bếp, nhổ nước bọt vào.

- Lắng lặng sang nhà hàng xóm, tm người đàn-bà nào dễ sinh, ăn cắp chiếc giải rút quần hoặc giải rút váy mang về quấn vào - Cho vợ uống ba ngụm nước ao.

- Cầm cái thắt lưng của mình vắt qua mái nhà (thắt lưng bằng vải xưa vẫn dùng).

SỬA-SOẠN CHO LÚC LÂM-BỒN Người đàn bà có thai, khi sắp tới ngày sinh, thường tự sửa soạn một cách thật chu đáo, nào sắm sẵn nồi đất đễ chôn nhau, nào may lã và quần áo lớt-lòng cho đứa bé. Áo lớt-lỏng được kén may bằng những

mảnh áo cũ của những người đàn bà đễ nuôi con. Đôi khi, đề lấy khước, người ta đi xin những áo lót-lòng của con các gia đinh đông con. Trước những ngày sinh, người đàn bà có chửa giữ gin trong mọi cử động để tránh mọi sự xây ngã rất lai bại cho lúc lâm bồn.

LÚC LÂM-BỒN • Tục tin rằng có thai nơi đâu phải sinh tại nơi đó.

Phương ngôn có câu sinh dữ từ lành nên ta cho rằng có người đến sinh tại nhà mình là một điềm không hay và người ta rất kiêng-kị.

Chinh người đàn bà có thai bao giờ cũng biết vậy, nên trong ngày sắp sinh không dán đi đâu xa, e bất thần chuyền bụng khó tìm được nơi lâm-bồn. lục kiêng này, ngày nay tuy vẫn còn nhưng đã bớt.

Mỗi lần sinh người la phải mời bà mọ, những bà cụ già chuyên-môn trông việc đỡ đẻ theo những cách thức cổ truyền. Có nhiền trường hợp các sản-phụ đã bị uổng-mạng cả mẹ lẫn con vi sự lầm-lỗ và thiếu học. thức của các bà mụ.

Ngày nay, với khoa-học tiến-bộ, mỗi lần sinh-nở người đàn-bà đều tới các nhà hộ sinh ; nếu gặp trường-hợp khó-khăn đã có sẵn bác-sỹ.

Đối với bà mụ quê xưa, khi sản phụ khó sinh, các bà cho ăn trứng fà sống đề tăng sức dặn và cho ăn cháo vừng để việc đẻ được dễ dàng.

Sau khi đứa trẻ đã sinh, các bà mụ thường cắt nhau bằng mảnb sành, bay cật nứa. Sự cầu thả này đã khiến nhiều em bé sơ-sinh bị chết oan về bệnh sài uốn ván. Các bà cũng vắt chanh vào mắt đứa trẻ đê cho sáng và moi móc lỗ mũi, lỗ miệng đứa trẻ đề khỏi nhớt-dãi.

Nhau của đưa trẻ được đặt vào chiếc nồi đất đậy kín rồi đem chôn.

Chính vi sự chôn nhau này mà cỏ thành ngữ nơi chôn nhau cắt rốn đề chỉ sinh quán của mỗi người.

Nhau phải chôn thật sâu kẻo đứa trẻ hay buỗn nôn, lại phải tránh xiợl nước mái biên đề đứa trẻ khỏi toét mắt và chốc đầu.

ĐỒ PHONG-LONG Như trên đã nói, sinh đữ lử lành, cho nên mọi người cho rằng trong những ngày đầu tiên người sản-phụ mới sinh thường mang những sự không may cho người khác gọi là phong-long.

Sau khi sinh đầy cữ, người sản phụ đi đồ phong-long, cũng có nơi gọi là đồ cung-long, bằng cách mua bán một thứ gì.

Đồng tiền người sản-phụ trả cho nhà hàng, mang theo cả phong. long, nghĩa là cả những sự không may-mắn.

Nếu giữa đường, ta gặp một sản-phụ chưa đỏ phong-long, ta sẽ chạm phong-long và tự mang lấy những sự không may. Muốn tránh sự chạm phong-long, ta cũng phải đổ phong-long như sản phụ, nghĩa là phải mua bán một thứ gì để tống-khứ sự không may đi.

Người bị chạm phong-long hoặc người bị sảo-phụ đổ phong-long cho, làm cái gì thường hay đổ vỡ, đi học bài không thuộc, đi thi thi trượt, buôn-hán bị ế hàng trong suốt ngày hôn đó.

SỰ KIÊNG-KHEM SAU KHI LÂM BỒN Theo Tây phương, sản-phụ trong lúc sinh đã tổn hao sức khỏe cần phải lấm-bỗ đề mau hồi sức, trái lại theo Đông Phương ngày xưa, sau khi sinh, người đàn bà phải kiêng-khem rất nhiều.

Tục ngữ có câu : Muốn ăn miếng ngon, chồng con trả người.

Ăn cái gì cũng là độc. Các sản phụ Việt-Nam do đó, trước đây chỉ ăn cơm với muối rang hoặc với nước mắm chưng.

Nền đông-y cũng dạy rằng khi mới sinh người đàn bà dễ tắc bệnh nên phải kiêng đồ đặc, nhưng lại phải cần uống thuốc bộ đề bỏ sức-khỏe.

Lại phải kiêng giỏ lùa, phải xoa mình bằng củ nghệ có tinh chất làm cho có thể mau hời phục.

Buồng sản phụ phải đốt lửa. Người tạ thường dùng một bếp lộ

than, do đó người đẻ gọi là nằm bếp. Đề tránh sự nhiễm-độc trong buồng, người ta đốt lá sơn.

Sinh con là một điều hệ-trọng. Sự sinh-đẻ này chứng tỏ người đàn. bà không phải là hiểm-hoi, và gia-đình nhà chồng cũng chưa là tuyệt- tựị, nếu sinh được con trai.

Nhưng sinh con là một truyện, sinh con rồi còn phải nuòi con.

Nuôi con cũng quan-trọng không kém gì sinh con.

NuÓI CON

NuÓI CON Đẻ con là một điều mừng, nhưng có sinh phải có dưỡng, hữu sinh vô dưỡng lức là điều bất-hạnh không những cho em bé sơ-sinh, còn cả cho người mẹ và gia-đinh nhà chồng.

Người ta quy sự hữu sinh vô dưỡng vào tà-ma, vào sự thiếu âm- đức của nhà chồng hoặc sự thất đức của người vợ.

Ta có câu phúc đức lại mẫu, người mẹ phúc đức con cái được hưởng, người mẹ thất đức con cái phải chịu. Bởi vậy, xua nay trong việc hữu sinh vô dưỡng, tuy có thể là lỗi lại chồng, nhưng người vợ vẫn không khỏi có trách-nhiệm.

Có đẻ phải có nuôi mới gọi là hợp tình hợp cảnh.

LÚC SƠ-SINH Phương ngôn có câu : nâng như vâng trứng, bứng như hứng hoa, thật đúng với ý nghĩa khi trông nom nuôi nắng một em bé sơ-sinh.

Em bé yếu đuối mỏng mảnh lắm, một luồng gió, một tiếng động mạnh cũng làm cho em giật minh và khóc, và có thề vì đó sinh sài sinh đęn.

Nuôi trẻ sơ-sinh rất vất vả và phải hết sức cần-thận. Tránh giật mình, lại còn phải tránh tà ma, tránh những người dữ vía. Ta tin rằng một người dữ vía có thể khiến cho em bé sơ-sinh thất-kinh phát khóc, khóc không ai dỗ được, chỉ khi nào đốt vía em bé mới nín.

Em bé thường được giữ gìn trong một phòng kín, lránh gió và xa mọi tiếng động. Những người vía dữ không được vào buồng em.

Trong mấy ngày đầu, người mẹ chưa có sữa, phải nhờ hàng xóm ai tốt sửa cho bú chực, hoặc những gia-đình khá-giả thì mượn vú nuôi,

Hai ba ngày sau kbi sinh, vú người mẹ mới bắt đầu căng sữa. Người mẹ gọi sữa về bằng cách dùng lá mít rửa vú, ăn cháo thông thảo, ngỏ sen nấu với chân giò.

Ngày nay, trong thời kỳ chờ sữa, người ta nuôi em bé bằng sữa bò, và theo phép vệ-sinh mới, trong bai mươi bốn giò đầu, em bé không được ăn gì, chỉ có thể thỉnh-thoảng được nhỏ vào miệng vài giọt nước đường, chò cho dãi-dớt chảy hết mới bắt đầu được án.

ĐẦY CỮ Một cũ là một thời-gian bảy ngày hoặc chín ngày.

Em bé ra đời sau thời-gian đó gọi là đầy cứ. Cũ của em trai là bảy ngày, của em gái là chín ngày. Phân-biệt như vậy vì tục ta tin rằng con người có hồn và vía. Hồn thì nam cũng như nữ đều có ba hồn, còn vía thì con trai khỏe-mạnh gan-dạ hơn có bảy vía, coo gái yếu-đuối nhu-ml có chín vía.

Đầy cũ, nghĩa đen là đầy thời-gian tượng trưng cho số via của em.

Ta có lệ cúng đầy cứ, còn gọi là cúng mụ.

Theo sự tin lưởng, muốn thành hình con người phải do các bà mụ nặn. Tất cả có mười hai bà mụ, mỗi bà phụ trách nặn một số bộ phận của đứa lrẻ.

Khi củng mụ, đồ lễ phải sửa-soạn cho đủ mười hai bà, mỗi vật cúng đều phải là con số mười hai : mười hai đôi hài, mười hai cải mũ, mười bai bộ quần áo, mười hai trăm vàng, một đĩa có bây mười hai trái cây, mười hai chiếc bánh, mười hai con ốc, mười hai miếng trầu v.v... cùng với cúng mụ, có củng gia-tiên và thổ-công.

Trong những nhà gia đinh khá giả, khi cúng đầy cữ cho em bé, có mời bạn-bè họ-hàng khách-khứa.

Những khách khứa bà con tới ăn đầy cữ đều có quá cho sản phụ hoặc cho em bé, thường thường cho sản phụ là thức ăn, nhất là nước mắm ngon để sản phụ ăn kiêng, còn quả cho em bé là vòng tay, vòng chân, quần, áo v.v...

Tục cúng đầy cữ ngày nay còn tồn-tại rất It, chỉ những gia-đinh hiếm hoi mới làm lễ cúng để cho đứa trẻ đỡ ốm sài, hoặc người ta chỉ cúng cho con đầu lòng, vì con đầu cháu sớm, người ta muốn theo đủ mọi tục-lệ cổ truyền. Tại thành thị rất ít người còn giữ tục này.

CÁO TIỀN TỔ VÀ THẤN-LINH Tại nhiều nơi có tục, mỗi khi sinh con, nhất là con trai thờng sửa lễ đề cáo với gia-tiên và thổ-công. Sinh con là một tin mừng, cần trình tổ tiền rõ huyết thống đã thêm trồi thêm lộc đề tổ-tiên mừng và phù-hộ cho. Đã cáo với gia-tiên, thi cũng củng cả thổ công đề xin ngài che-chở cho đửa nhỏ, ngài là đệ nhất gia chi chủ.

Có nhiều nhà, ngoài việc cúng gia-tiên và thổ-công, người ta lại sửa lễ ra củng tại đinh, như đề trình với đức Thành-hoàng xin ngài ban phúc cho đứa nhỏ. Lễ vật thường đơn sơ chỉ gồm có con gà, đĩa xôi, trầu, cau, rượu, vàng, bương, nhưng lòng người ta thật là thành-khần.

Thên một xuất đinh, nếu là con trai, hoặc thêm một nhành hoa, nếu là con gái, là một việc đáng mừng cho bất cứ gia-đinh nào. Trước sự vui mừng này, cầu xin che-chở của thế-giới vô-hinh cho em nhỏ chỉ là một điều rất thường !

BẢO-VỆ HÀI-NHI Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bề, câu ca-dao này đã nói lên một phần nào sự trông nom nuôi-nấng con cái của cha mẹ.

Tiếng rằng sinh tử hữu mệnh, sống chết có số, nhưng trong sự nuôi con, cha mẹ đã phải chịu bao sự vất vả đắng cay, đề luôn luôn, trong trường hợp quả thật là số mệnh chi phối con người ta, chống với số mệnh cố bảo-vệ lấy con minh, nhất là đề con mình khỏi vi mình mà yều-tử.

Trong thời-kỳ ấu-trĩ, có nhiều em nhỏ rất nhiều bệnh-tật, và chống lại những bệnh-tật đó, cha mẹ đã mất bao công-trình, phần thì lo thuốc men, phần thì lo những phương - thuật, cố làm sao nhân định thắng thiên, nuôi cho được đứa con.

Thời-kỳ trứng-nước của em nhỏ là thời-kỳ lo lắng nhiều nhất của cha mẹ.

Có nhiều đứa trẻ đẻ phải glờ quan-sát hoặc giờ kim-xà thiết-lòa khó nuôi, cha mẹ phải củng đối giờ.

Nhà nào hiếm muộn, sợ khó nuôi con, làm lề bán-khoán, nghĩa bán con cho Thần Phật, nhờ Thần Phật phù hộ cho đứa trẻ.

Mỗi khi rang con đi đâu, sợ là-ma ám-ảnh, người ta bôi nhọ chảo lên trán đứa trẻ, hoặc cầm con dao, cái kéo hay chiếc đũa bảo-vệ đứa trẻ.

Có nhiều đứa trẻ cứ đêm đêm là khóc, có đứa khóc suốt ba tháng mười ngày, la gọi là khóc dạ đề. Muốn chữa cho con khỏi khóc, phải mượn một người khác họ lấy chiếc cọc chuồng lựn ném xuống gầm giường.

Gặp người lạ dữ vía, dù ở ngoài cữ, đứa trẻ vấn khóc, người ta cũng đốt vía khi người lạ đi khỏi hoặc khi người lạ còn có mặt thì người la lấy bó lửa ném vào trước mặt người nây cho đứa trẻ thôi khóc.

Có khi đứa trẻ ngủ li không dậy, người ta xin vài cái tóc mai của người khác họ phảy vào miệng đứa trẻ cho nó thức tỉnh.

Đứa trẻ bay trớ, người ta lấy nước lòng đò cho uống.

Đứa trẻ nấc, lấy ngọn lá trầu không dán vào trán cho khỏi.

Con đau bụng khóc lắm, phải mượn người nhỏ bão trên đầu mẹ, đặt con nằm ép vào bụng mẹ.

Con lồi rốn, mượn kẻ ăn mày cảm gậy chọc vào rốn.

Con ngứa lịt mình mấy phải cúng ma lịt.

Con lên đậu, ngoài cửa ngõ treo một bó vàng và trồng một cây lá ráy vào một chiếc nồi đất, hoặc cài một cành kinh-giới đề giữa mệnh cho con.

Con hắt-hơi thì nói « sống lâu, trám tuổi » đề cầu cho con thọ.

Con hay ốm đau luôn, nhờ người bế con chui qua chiếc săng trong một đám tang người chết già đề cho con khỏi bệnh, sống lâu.

Con mắc sài mòn, mang con ra kéo lê chung-quanh một mả mới để bỏ cái sài lại nơi mả này.

Các phương-thuật trên chỉ cốt bảo-vệ cho đửa trẻ về phương-diện vật-chất, nhưng cha mẹ lại thường bảo vệ cả tinh-nết của con nữa Bởi vậy khi đưa con cho người khác bễ, người la kiêng không đưa qua cửa sổ, c lớn lên dứa trẻ sẽ ăn cắp ăn trộm, trèo lưởng, vượt cửa, cũng như lúc cho con bú chực thường kén người tốt tính đề con khỏi chịu ảnh-hưởng lính xấu của người cho bú.

LỄ BÁN KHOÁN Trong các phương thuật đề bảo-vệ hài-nhi, có tục bán khoán, nghĩa là bán con cho Thần Phật, thường được các nhà hiếm muộn áp-dụng, kể cả ngay thời bây giờ nữa, nhất là khi đứa trẻ sinh vào những giờ khó nuôi.

Con người trần có thể bị tà-na tbeo đõi ảm ảnh, nhưng con Thần, Phật tà-ma phải kiêng-sợ.

Khi đã bản khoán rồi thì đứa trẻ là con nuôi vị Thần hoặc Phật lại các điện chùa mà cha mẹ dứa trẻ đem bản khoán. Tô khoản có mang kiềm ấn của Thần hoặc Phật. Kế từ ngày bán khoán đứa trẻ sẽ theo họ Thần, Phật. Bán cho cửa đền thỏ đức Hưng-Hạo Vương đứa trẻ mang họ Trần, bán cho chùa, đứa trẻ lấy họ Màu.

Việc báo khoán có những lễ-nghi riêng.

Trước hết, muốn bản khoán phải đợi cho đứa trẻ sinh được ba tháng mười ngày, nghĩa là phải chờ đứa trẻ đã sạch hết những ô-uế của lúc ra đời và người mẹ cũng đã bết luần chay gát đẻ, không còn những dơ-dáy của buổi lâm-bồn nửa.

Khi đứa trẻ đã qua ba tháng mười ngày rồi, phải chọn một ngày tốt, mang đồ lễ tới đền chùa. Ở đây sẵn có thày cúng đề nhờ viết một lá sở xin bán khoán đứa bé và một tờ khoán thành hai bản. Tờ khoán này cũng như tờ văn tự bán con cho Thần, Phật, có dấu của đền chùa.

Rồi cha mẹ đứa bé phải lễ trước bàn thờ, trong khi thày cúng đọc sở.

Sở đọc xong. được đem hóa. Một bản khoán lưu ở đền chùa, còn một bản khoán cha mẹ đứa bé mang về. Kê từ ngày bán khoán, tuy trên thực-lế và giấy khai-sinh đứa trẻ vẫn mang họ của cha, nhưng đối với thế-giới thần linh, đứa trẻ mang họ của Thần, Phật, và trong mọi sự lễ củng khi khấn cho đứa trẻ phải khấn theo họ của Thần, Phật.

Việc bản khoán có giá trị, trên nguyên lắc, suốt đời, nhưng khi đứa trẻ quá mười sáu tuổi, bố mẹ có thễ xin chuộc khoán được.

BỎ CHỢ, BỎ ĐƯỜNG Bỏ chợ bỏ đường cũng là một phương thuật để bảo-vệ hài-nhỉ chống ma quý.

Có những đứa trẻ luôn luôn bị ma quỷ quấy-nhiếu, hết đẹn đến sài. hết đau đến yếu, càng cúng lễ đứa trẻ càng đau ốm hơn. Người ta bảo rằng đó là ma quỳ thấy đứa trẻ được bố mẹ cưng chiều thì phả quấy đề được cúng lễ. Người ta không tiếc gi sự cúng lễ, nhưng đối với ma quỷ cũng như đối với kẻ liều-nhân càng cúng lễ chúng càng quấy đảo nhiều hơn.

Muốn cho chúng khỏi dõi theo ám-ảnh, phải tỏ cho chúng biết đưa trẻ không được quý-báu như chúng tưởng-tượng.

Người ta mang đứa trẻ ra bỏ ở ngoài chợ hoặc ở ngã ba đường. Ma quỷ thấy đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ thôi không theo dõi nữa, chúng cho rằng đứa trẻ không có người thương ai cúng lễ chúng. về phần đứa trẻ bị bố mẹ đem bỏ ở chợ hoặc ở ngã ba đường sẽ có người, người này đã thỏa thuận trước với bố mẹ đứa trẻ, đến nhặt bế về.

Một vài ngày sau, có khi ngay một vài giò sau, bố mẹ đưa trẻ đến xin lại và cám ơa người mang nó về.

CHO: LÀM CON NUÔI Đây cũng là một phương-thuật để bảo-vệ cho hài-nhi.

Có nhiều đứa trẻ sinh ra gặp tuổi xung-khắc với bố mẹ, sống với bố mẹ thường hay quật quẹo, người ta tìm một người hợp tuổi với đứa bé đề cho làm con nuôi. Thường người ta tìm một gia-đình đông con, vì sự thật, việc cho làm con nuôi này chỉ là một việc tượng-trưng, chính ra cha mẹ đẻ đứa trẻ chịu bết mọi sở phí về việc nuôi nấng, có khi mướn riêng một người vú cho đứa trẻ.

Người la kiếm người hợp tuổi với đứa bé, đề đứa bé khỏi quặt-quẹo, kén gia-đinh đông con, đề đứa bé dựa vào những đứa con kia mau lớn.

Tục cho làm con nuôi ngày nay vẫn còn một số người theo và cả tục bỏ chợ bỏ đường nói trên cũng vẫn còn, và thường diễn ra ở ngay giữa nơi đô-thị.

Bảo rằng đây là một điều mê-tín cũng đúng, nhưng vì lòng thương con, muốn cho con không đau ốm luôn luôn khỏe-mạnh, người ta có nề. hà gì những điều mê-tín nhỏ vô hại.

HỚT VÍA Như trên đã nói, coo người ta có hồn và vía.

Tục ta tin rằng, những đứa trẻ bất thần bị ngã, vía có thể xuất ra khỏi thề-xác, đứa trẻ có lhế trở nên ngở-ngần và lúc ngủ thường hay giật-mình. Phải bờt vía của đứa trẻ đề trả về cho nó.

Muốn hớt vía người ta dùng một quả trứng luộc, cắt làm bảy hoặc chín miếng tùy theo con trai hay con gái rồi nắm bảy hay chín nắm cơm nho nhỏ, mang tới chỗ đứa bé bị ngã, hú vía nó, trao cơm và trứng bảy hoặc chín lượt. Sau đó mang cơm và trứng đó về cho đứa trẻ án.

Đứa trẻ nhỏ quá không ăn được, bố mẹ sẽ nhai mớm cho nó.

Đửa trẻ ăn cơm và trứng đó sẽ lấy lại được vía đã xuất ra và sẽ trở lại bình thường.

TÂN HƯƠNG NƯỚC THẢI Nhiều khi đứa trẻ bị ốm, bố mẹ sau khi đã chạy chữa thuốc men không khỏi thì cho là đứa trẻ bị thần thánh quở phạt hoặc là ma åm- ảnh. Như vậy không phải là bệnh trần, thuốc men khòng thể chữa được.

Phải cầu củng. Phải xem bói xem loán để biết đứa trẻ đã bị vị thần thánh nào quở phạt vi phạm vào đền miếu hay ma quý nào theo ảm.

Quẻ bói đã cho biết tại sao đứa trẻ đau ốm rồi, bố mẹ phải đi củng ở các cửa đền cửa điện để tạ lội cho đứa trẻ, hoặc xin bùa phép trừ là ma.

Cúng vải xong, người ta lấy làn hương hòa với nước thải, nghĩa là nước lạnh đã dùng đề cúng cho đứa trẻ uống.

Người ta cũng lại xin bùa dấu tại các đền điện mang về cho đứa trẻ đeo. Có bùa đeo, tà ma trông thấy sẽ phải lánh xa. •Cũng có nhiều trường hợp đứa trẻ bị nóng sốt, cha mẹ chúng lấy trầu cau đặt lên bàn thờ lỗ liên, đốt hương khấn vái đề xin tổ tiên phủ hộ cho đứa nhỏ. Rồi luần bương tàn, bố mẹ lại lấy tàn hương nước thải cho con uống.

ÁO DẤU Áo dấu là thứ áo may bằng vải có in dấu của các cửa đền, cửa điện, cửa chừa.

Hàng năm trong những ngày hội chùa Hương, hội phủ Giày, hội chùa Thầy, hội đền đức Hưng-Đạo Vưrơng cùng nhiều chùa khác, những gia- đình có con nhỏ, đi chảy hội mang theo vải tới đền chùa làm lễ xin dấu đóng vào vải, mang về may áo cho con. Họ tin rằng, tà ma thấy trẻ mặc áo dấu, sợ uy Thần, Phật, thường lánh xa đửa trẻ, không dám theo dõi quấy phá chúng nữa.

Tại các đình đền có tiếng, trong những ngày hội, có người mang vải lụa tới xin dấu đóng sẵn vào để bán cho các thiện-nam tín-nũ tới mua dùng may áo cho các con.

Vải đóng dấu này chỉ dùng may áo chứ không may quần, vì dấu của Thần Phật là trọng, may quần đứa trẻ mặc lê-la ô-uế mang tội. Khi giặt áo dấu, người la cũng giặt riêng chứ không giặt lẫn với quần, nhứt là quần của người lớn.

THỜ CÚNG THẦN SAO Có những trường hợp cả mấy đứa con của một gia-đình luôn luôn đau ốm quặt-quẹo. Thuốc thang cúng vái nhiều vẫn không khỏi. Sau xem số mới biết lại cung lử của bố mẹ có các sao dữ ảnh hưởng tới sức khỏe của con cái, như sao Bạch Hổ. Muốn cho con cái được bình-yên khỏe-mạnh, cha mẹ phải thờ cúng các vị thần sao, nhất là thần Bạch-Hồ khi lá số của bố mẹ có sao này trong cung Tử.

ĐẦY THÁNG Cha mẹ nuôi con, mong con khôn lớn từng ngày lừng tháng. Kề tù ngày sinh, đầy cũ thì cúng đầy cữ, lới khi con được đầy tháng, lại có cúng đầy tháng. Qua một cũ, qua một tháng là qua một giai đoạn trong đời người.

Cúng đầy tháng, người ta cũng cúng mụ như khi đầy cữ, đồ lễ cũng tương-tự như đồ lễ cúng đầy cữ.

Cũng có củng Thở-công và gia-tiên.

Những gia-đinh khá-giả lại có mời bạn-bè bà con tới ăn cỗ, như đề mừng cho đứa trẻ đã qua được tháng đầu. Lần này khách khứa tới ăn cỗ chỉ có quà mừng cho đứa bé, không có quà cho người mẹ như khi đầy cũ. Sau một tháng lâm-bòn, sức khỏe của người mẹ đã trở lại bình- thường, không cần kiêng-khem nữa.

ĐẦY NĂM Khi đứa trẻ được đầy năm, lại có cúng đầy năm.

Đứa trẻ đầy năm gọi là đầy tuôt tôi, và lễ cúng đầy năm gọi là cúng đầy tưổi tôi. Cũng gọi là lễ thôt nûi. Thôi nôi tức là từ bỏ cái nôi. Từ bé

c ho đến lúc đầy nám, đứa trẻ được đặt trong nôi, nhưng khi đầy năm, đứa trẻ đã khá lớn, bố mẹ chuyền chúng sang nằm giường ; nhà giàu s ắm giường nhi-đồng cho con, nhả nghèo, con nằm ngay giường mẹ.

Lễ thôi-nôi rất được chú-trọng.

N goài việc cúng lễ, trong lễ này, ta còn có lục thử đứa trẻ.

Hôm ấy đửa trẻ được lắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới, rồi con trai thì bày đồ cung lên bút giấy, con gái thì bày đỏ kim chỉ dao kéo.

Ngoài ra có bày cả những đồ chơi. Sau lễ cúng, đặt đứa trẻ ở trước mọi thứ này để xem đứa trẻ khôn ngoan ngu trí ra sao. Người tàu gọi tục này là Thí nhi, nghĩa là thử trẻ.

Đứa trẻ được đặt trước mọi đồ vật trên, do bản-tính của con người sẽ lấy một đồ vật, có khi nó lựa chọn, có khi tự-nhiên nó nhặt lấy.

Người ta cho rằng nếu đứa con trai chọn kiếm cung hay bút giấy sau này nổ sẽ theo đường ván hoặc nghệ võ, trái lại nếu nó lấy một đồ dùng gì khác thuộc một nghề nào, sau này nó sẽ trở thành người thợ trong nghề đó.

Còn con gái, nếu chọn kim chỉ, sau này sẽ có tài nội trợ, nếu chọn thúng mủng sẽ đi buôn đi bán v.v ..

Lễ đầy tuổi tôi của đứa trẻ rất quan-trọng. Nó đánh dấu một giai- đoạn của đời người.

Đứa trẻ đã bắt đầu lớn, và kề lừ ngày đầy năm, đứa trẻ cũng bơt bệnh tật nhiều.

Trong buổi cúng đầy năm, nhiều nhà làm cỗ-bàn rất linh-đình và mời rất đông khách-khứa, đông hơn ngày cúng đầy cũ và ngày đầy tháng.

Các khách khứa nhân dịp này, lễ tất-nhiên là có đồ mừng cho đứa trẻ, nhưng cũng có cả đồ mừng cho cha mẹ nữa, nhất khi đứa trẻ lại là con trai. Các tay văn tựị nhân dịp này thường có thơ mừng.

Tục ăn đầy năm cũng như ăn đầy tháng của đứa trẻ hiện còn tồn tại, với gần đủ các lễ nghi xưa tại hầu khắp các nơi đất Việt tự do.

Ăn đầy tháng cho con tức là ăn mừng con đã qua một đoạn của thời kỳ trứng nước, còn ăn đầy năm tức là ăn sinh nhật lần thứ nhất của con vậy.

ĐẶT TÊN Ngày xưa nước ta không có hộ-tịch, đứa trẻ sinh ra không phải khai. sinh ngay. Ta cho rằng vấn đề hộ-lịch là vấn đề riêng của từng cá-nhân và chỉ liên-quan lới cá nhân và gia đinh đương sự.

Bởi vậy khi đứa trẻ mới sinh ra, người ta có lệ quen gọi nó là thằng cu, cái đĩ, thằng tỷ, con đỏ v.T... tùy theo con trai hay con gái.

Cho tới lớn, nhiều khi lấy vợ lấy chồng, con cái mới bắt đầu được cha mẹ chính thức đặt lên cho, và khi đã được đặt tên rồi, tên vấn có thể thay đổi được nếu vì trùog danh hoặc phạm phải lên kiêng, hoặc vì cái lên củ mang lại những điều không may cho gia-đình hoặc cho bản- thâo đứa trẻ.

Cụ tam-oguyên Yên-Đổ, trước khi lấy tên là Nguyễn-Khuyến đã mang tên là Nguyễn văn-Thắng, nhưng sau vì trượt khoa thi Hội năm Ất-Sửu, nên cụ mới đổi tên. Sau khi đổi tên, cụ đã đỗ Tam-Nguyên năm Tân-Mùi.

Sự chọn tên đặt cho con cải, người Việt xưa rất cần-trọng. Chẳng thà không đặt tên, cứ gọi con bằng một tên mách-qué, chứ đã đặt tên, cái tên ít ra phải nói lên được cái sở-nguyện của cha mẹ mong cho con, hoặc như trường-hợp cụ Tam-Nguyên nói trên, cái sở-nguyện của chính người tự đặt tên lấy.

Truyện ông Ngô-thời-Sĩ đặt tên cho ông Ngô-thời-Nhiệm là một thí dụ.

Khi ông Nhiệm lên sáu tuổi, ông Ngô-thời-Sĩ mới hỏi ý ông muốn lấy tên gì.

Ông Nhiệm đã thưa :

- Thưa cha, con xin phép cha cho con ghép vào tên huỷ của cha (chữ ST #‡ ), một chấm phảy đề làm tên con : chữ Nhiệm 1#, nhiệm là

gành vác, ý cậu bé muốn mai sau gánh-vác một phần tránh-nhiệm của nước nhà.

Lớn lên, ông Ngô-thời-Nhiệm đã không hỗ với tên Nhiệm của minh.

Tôi xin đan cử thêm một thí dụ nữa : trường hợp cụ thân sinh ông Cac-bá-Quát đặt lên cho hai con là Bá-Đạt, và Bá-Quát.

Đời nhà Chu có tám vị biền sĩ là Bá-Quát, Bá-Đạt, Trọng-Đột, Trọng- Hốt, Thúc-Dạ, Thúc-Hạ, Quý-Quý và Quý-Đa.

Đặt tên cho hai con là Bá-Đạt và Bá-Quát, cụ thân sinh ra các ông đã muốn cho các con sau trở nên những bậc hiền sĩ.

Sau khi đặt tên con rồi, cha mẹ mới ghi tên con vào gia phả và vào các giấy tờ liên-quan tới con như lá số tử vi chẳng hạn.

THÀNH PHẦN CỦA TÊN Tên thường gồm có họ, chữ đệm và tên, nhưng có nhiều khi, người ta không dũng chữ đệm.

Họ từ tổ tiên truyền xuống, qua đời này đến đời khác. Thường thì cơn lấy họ cha, nhưng cũng có trường hợp con theo họ mẹ :

- Khi mẹ không có anh em trai, một trong các người con lấy họ mẹ nit việc phụng-thờ ngoại-tộc.

- Khi người mẹ lẳng lơ, sinh con không cha Mỗi người thường giữ họ của mình cho đến chết, nhưng cũng có khi rà người thay đổi họ :

Xira kia thân nhân những tướng giặc, tướng cướp đã bị bắt giết, rùng những họ nhà vua đã bị truất ngội, phải trốn tránh ở các nơi xa lạ, rần lbay họ đổi lên đề khỏi lộ tông-tich.

Những người có công với triều đình được nhà vua ban cho quốc.

Inh, lấy lọ vua thay cho họ mình, như ông Thần-bình-Trọng chính là bo ld.

Con nuôi, đôi khi bỏ họ cha mẹ đẻ để lấy theo họ cha mẹ nuôi. the đôn dùng đề nổi liền họ với tên.

Thường đàn hà con gái dùng chữ thị, còn đàn ông con trai dùng mấy chữ văn, đình, thế, huy, duy, hữu v.o...

Ngày nay, chữ đệm thường thay đỏi nhiều, đàn bà con gái nhiều khi không dùng chữ thị mà dùng những chữ khác đề cho tên nghe được kèu như chữ mông, lệ, thùy, V.v.... và đàn ông con trai cũng dùng nhiều chữ khác thay những chữ đã kề trên.

Tên chính là liếng dùng đề gọi, và là phần chót trong tính-danh.

Như trên đã nói, tên được trọn sao đề nói được cái sở-nguyện của cha mẹ, của kẻ mang lên, hay ít ra tên cũng phải có một nghĩa gì.

Con gải, người ta ưa lựa tên các thứ hoa, kèm trước một chữ đệm thật ván vẻ, lon, cúc, mai, đào, liểu, liên. Các lên trên ghép vào các chữ đệm có thể thành Mông-Lan, Thúy-Liếu. Lệ-Mai V.V...

Người ta cũng dùng tên bốn mùa đề đặt cho con gái :

Mông-Xuân, Lệ-Thu, Thúy-Hạ, Diễm-Đông V.v...

Tên con trai, thường đặt những lên hùng mạnh hoặc có tính cách về nam phái : Nhân, Trí, Dũng, Tín, Trực V.V...

Có khi để giản liện, người ta lấy ngay năm sinh, theo thập can hoặc thập nhị chi đề đặt cho con : Giáp, Ất, Bính, Đinh,.. Hoặc Tý, Sữu, Dần, Mão...

Cũng có người lấy địa danh nơi sinh con đặt cho con : Thái, (Thái- Binh) Định (Tân-định) v.v... 'Tất cả những lối dặt lên trên chỉ có lính cách chỉ dẫn không phải nhất thiết như vậy, nhất là ngày nay trong việc đặt tên có thay đổi nhiều.

Có điều, trong một nhà người ta vấn trách sự trùng danh, và xưa kia có tục kiêng tên.

TỤC KIÊNG TÊN Không ai lấy lên cảc vị thầo linh đặt cho con, cũng như không bao giờ dùng tên ruột người trên đề đặt cho con minh, e mang tội bất kinh.

Nhiều người khi thủ-bằn một kẻ nào, thường lấy lên của kẻ đó đặt cho con, coi như vậy là một điều sỉ-nhục cho kẻ thù.

Trong thôn-xã, đã có xảy ra những trường-hợp vì vô ý, có người đặt tên con nhằm vào lên cha mẹ hoặc ông bà một ngưrời trong làng.

Khi người này biết, và hiểu rằng đó chỉ là một sự lầm lẫn chứ không phải là một sự cố ý, người này liền mang cau trầu bao chè tới đề yêu cầu người kía sửa lại tên con đề tránh sự trùng-danh với bề trên của mình.

Kiêng tên là một điều quan trọng của phong-tục la. Ta có câu Nhập môn nhỏ vấn húy nghĩa là khi vào một nhà nào phải hỏi tên húy đễ biết mà kiêng.

Người có con bắt đầu được kiêng tên. Kể từ khi có đứa nhỏ người ta dùng tên nó đề gọi cha mẹ nó, dủ tên nó mới chỉ là một tên tạm như tên Tí, tên Tẹo. Người ta gọi bố mẹ nó là bác Ti giai, bác Tí gái, cậu Tí, mợ Tí, ông Tí, bà Tí, hoặc bác Tẹo giai, bác Tẹo gái, cậu Tẹo, mợ Tẹo, ông Tẹo, bà Tẹo, v.v...

Trong sự giao-thiệp của giai-cấp thượng-lưu, thường dùng họ đề gọi thay tên : Nguyễn tiên-sinh, Đào tiên-sinh, Đỗ quý-hữu, Ngô nhân-huynh, Đặng tôn-ông, bác Lê, bác Trần v.v...

Khi một người có chức lước, văn bằng, chức tước và văn bằng được Bọi thay lên : Ông Huyện Đặng, cụ Cử Vũ, ông Bát Vương, ông Hàn Ngữ Đối với những người có danh vọng tiếng tăm, đề kính trọng người ta chỉ gọi tới tên làng : ông lú Vị-xuyên là ông Tú-Xương, cụ Tam-nguyên Yên. đổ là cụ Nguyễn-Khuyến, vân vân...

Thường chỉ những người bạch-đinh mới phải dùng đến lên đề gọi, bởi vậy tại các thôn xã người ta cố mua chân nhiêu, chạy chân xã đề được gọi là ông nhiêu, bà nhiêu, ông xã, bà xã thay tên của mình.

Những người giữ những chức vụ trong làng, trong tổng đều được gọi bàng chức-vụ.

Theo lục lệ, con cháu tránh đọc tới tên cha mẹ ông bà và tổ-tiên, dân chúng kiêng lên các quan và tên vua chúa.

Chính vì tục kiêng lên, mà nhiều chữ phải cải chệch sang chữ khác : hoa đổi là bông, hoàng đổi tên là huỳnh, nguyên đối là ngươn, long đỏi là luông, v.v...

Các kỳ thi ngày xưa có lệ kiêng húy, trong văn bài thí-sinh tuyệt-dối không được dùng những chữ tên nhà vua và các vị tôn tộc trực-bệ. Tên các vị tổ liên xa của nhà vua có thể dùng được nhưng phải đánh ngoặc cho khác đi.

Những chữ búy được yết tại trường thi : Phạm húy thi bị tội.

Ngoài ra, bố mẹ cũng kiêng gọi tên con trong lúc đi đêm hoặc trong khi qua một nơi thanh vắng, e tà ma theo hành đứa nhỏ.

Tục kiêng lên nay đã mất ở nơi đô thị, nhưng ở một vài địa phương vẫu còn giữ, nhất là kiêng lên các vị thần-linh.

Ở đô-thị, tên các vị vua chúa, anh-hùng xưa kia vẫn được kiêng, nay được đem đặt cho đường phố để tỏ sự sùng-kính.

TÊN CỦA MỘT NGƯỜI Đã xél đến việc đặt lên, không thể không nói tới các loại tên của ta.

Ngoài lên lục hoặc lên húy ta hằng kiêng, một người thường có tên hiệu và tên lự nữa.

Tên biệu tức là biệt-hiệu, thường do tự đương-sự đặt lấy. Tên hiệu thường ta có ý gói ghém ý nguyện ở trong.

Thi dụ : Cụ Nguyễn-binh-Khiêm lấy hiệu là Bạch-Vân-Am, là có ý muốn sống ở một am thanh vắng chỉ có mây trời.

Tên tự thường được đặt một cách làm sao đề qua tên tự người ta có thê liên tưởng lới chính-danh của mình.

Như Trương-hán-Siêu lấy tên tự là Trác-Như nghĩa là nổi lên. Hai chữ Trác-Như nhắc tới chữ Siêu là cao-cả.

Cũng có người dùng lên sông núi địa phương để dặt, ông Nguyễn-khắc- Hiến lấy lên tự là Tản-Đà. Hai chữ lên tự Tản-Đà gồm nủi Tản Viên và song Đà-Giang, tức là sông núi địa phương quê của ông.

Hoặc có người dùng ngay tên làng mình làm lên tự như ông Nguyễn- Du lấy hai chữ Tiên Biền, là lên quê hương ông.

TÊN THỤY Ngoài các tên tự, lên hiệu và chính danh trong lúc sống, mỗi người khi lúc chết còn có một Thụy. Tên này còn gọi là tên hèm, hoặc tên cúng cơm, tức là cái tên chỉ khấn đến khi củng giỗ. Thường tên thụy gồm hai chữ và hai chữ này cố tôm lắt đủ các đức tính của người ang tên.

Tên thụy có khi do chính đương-sự lúc lâm chung, lựự đặt lấy rồi bảo Cho con cháu biết hoặc có khi do người nhà đặt, trong trường-hợp người chết không kịp, tự đặt lấy hoặc lúc sắp chết không còn đủ sáng suốt đề tự tìm cho mình một tên thụy. Người nhà đặt tên rồi báo cho ngưrời hấp-bối biết, hoặc nếu đương-sự đã chết thi khấn ngay cho linh hôn đương sự hay.

Như đã nói, tên thụy cố tóm tắt đức tính người chết. Thí dụ ông Trương đinh Mậu lúc sống người thuần bòa cần thận, bình lĩnh, siêng nũng, khi lâm chung lự đặt lên thụy là Thuần Cân. Khi cúng lế, con cháu sẽ khấn : Nguyễn quý công, húy Dinh-Mậu, thụy Thuần-Cần phủ guin.

Trong những ngày giỗ chạp, lúc củng vái người ta chỉ khấn tên thụy, còn tên húy, người ta khẽ lâm râm trong miệng lúc vái.

Trong các sử sách, người ta cũng chép tên các vua chúa qua tên thụy nhi Lý Thái-Tổ, Lê Thánh Tôn, hoặc qua niên-hiệu như Gia-Long, Minh- Mánh, chír không chép tới tên búy.

DANHI VỚI HỒN Theo phong lục Việt-Nam, tên rất quan-trọng, lên đi liền với hồn.

Khi một người ngất đi bất tỉnh, hoặc chết, người ta cho là hồn đã xuất khỏi người và phải gọi tên hú hồn đề người ngất hồi lại, và có thể người chết sẽ sống lại chăng !

Các thày phù-thủy, các đạo-sĩ có thể tác-oai tác phúc cho một người khi biết rõ tên họ, ngày sinh tháng đẻ của người này và có trong tay một manh quần áo, một mớ lóc hay một móng tay của người đó, bằng phép trù, ếm hay chài.

ĐỔI TÊN ở trên đã nói về việc đổi họ, đây xin nói qua về việc đổi tên.

Xưa kía, nước ta chưa có hộ tịch rõ ràng, nhiều người thường lúc bé mang một tên, lúc lớn lại mang tên khác.

Có nhiều người bị bố mẹ đặt cho một tên xét ra không mang lại may-mắn cho mình, bèn thay đổi tên khác.

Các thí-sinh thi trượt thường đổi tên như trường hợp cụ Tam-nguyên Yên đỗ đã lự dỗi tên là Nguyễn-văn-Thắng thành Nguyễn-Khuyến.

Kế từ khi luật hộ-tịch được đặt ra, vẫn có nhiều người đổi tên, nhưng muốn đổi tên phải xin phép chính quyền hoặc phải lấy án lệnh của Tòa- án.

Ngày nay, có nhiều trẻ em trong khai-sinh mang một tên, nhưng vì đến khi đi kiêng kỵ, ở nhà cũng gọi em đó bằng một tên xấu-xí, đề rồi học, cái tên chính trong khai-sinh mới được dùng tới.

Riêng về nữ phái, tên mình chỉ dùng cho đến lúc lấy chồng. Lấy chồng sẽ được gọi theo tên chồng. Ngày nay nhiều phụ-nữ tuy đã lập gia-đinh, nhưng tên con gái vẫn được dùng, đó là trường-bợp các nũ công chức. Ở nhà gọi theo tên chồng, tới Sở chính tên riêng vẫn được sử-dụng.

Nuôi con, kê từ lúc sơ sinh cho đến khi đặt tên trải bao tục-lệ, và bổ mẹ thương con, thường tâm thành tin bết mọi tục lệ đề mong cho con được làm người.

Giai đoạn khôn lớn của con cha mẹ cũng không trễ nải, dủ đứa con đã được đặt tên hay còn chờ khi thành người hẳn.

TỪ THỜI TRỨNG-NƯỚC ĐẾN LÚC TRƯỞNG-THÀNH

TỪ THỜI TRỨNG-NƯỚC ĐẾN LÚC TRƯỞNG-THÀNH Bắt đầu từ lúc đặt tên, đứa trẻ thường được coi như đã qua thời-kỳ lrứng-nước, và từ đó đã có một chính-danh, thay cho cái tên nôm na thằng Tý, cái Tẹo thủa nuỏ, vi như trên đã nói, việc đặt tên chỉ thực. hiện khi đứa trẻ đã lớn, và có khi đã bắt đầu đi học.

LÁ SỐ TỬ-VI Ta đã hiều xưa kia, việc hộ tịch không bị bắt buộc lại Việt-Nam và mởi đứa trẻ không có một giấy khai-sinh.

Không có khai-sinh, nhưng phần nhiều bố mẹ đều lấy cho con một lá số lử-vi, trong đó ngày sinh, giờ đẻ ghi rất rõ-ràng cầo thận, và có thể nói rằng có phần đúng hơn tờ giấy khai-sinh chính thức ngày nay.

Khai-sinh, vì lý-do này, lỷ-do khác, người ta còn tim cách khai-man, trải lại trong lá số tử-vi của đứa trẻ, không ai làm man, và người ta còn • không thật đúng với giò sinh.

Theo tin ngưỡng, là số tử-vi tỏm tắt tất cả số phận của một người, lín hay lúc giở, lúc vinh-quang, lúc khốn đốn, năm tháng nào vận-hạn, nốm tháng nào suôi-sẻ. Mọi việc hay dở, người ta đều chiếu theo ngày kò năm tháng sinh để mà tính, và qua lá số có thề đoán trước vận- Mụng và niên hạn của mỗi người.

Và số tử-vi cần phải thật đúng.

Ngày nay có khai-sinh nhưng nếu so ngày sinh tháng đẻ của nhiều

người trong khai-sinh với lá số lử vi sẽ có sự khác-biệt, trong khai sinh là ngày man, trong lá số mới là ngày thật.

Những nhà khá-giả, mỗi khi sinh con, nhất là con trai, đều lấy một lá số lử-vi đề tiện theo dồi và sán sóc con cái, đoán trước đề tránh mọi vận hạn, hoặc tìm cách cầu-cúng giải bạn để vận-hạn nhẹ bớt đi.

Đối với những nhà nghèo không có tiền đề lấy cho con là số (1), bố mẹ cũng cố nhớ lấy ngày sinh tháng đẻ của con để trong những trường. hợp con cái ốm đau, trong những dịp con cái thi-cử, người ta có thể cúng vái cầu xin thần thánh phủ-hộ.

VÀO HỌ Đứa trẻ đã được đặt tên xong, bố mẹ làm lễ cáo với gia-tiên đề ghi tên con vào gia-phả.

Kế đó, bố mẹ đứa trẻ mang đồ lễ tới nhà trưởng tộc để ghi tên con vào lộc-bọ, tức là sở họ, trong ghi rõ con cái từng ngành. Có nhiều họ, chỉ ghi tên con trai, con gái bị coi như là nữ nhân ngoại-tộc, sau này nó sẽ theo họ nhà chồng.

Việc ghi tên con vào tộc-bạ, ngurới ta cũng thường kén ngày lốt.

Người trưởng tộc đặt đồ lễ của bố mẹ đứa trẻ lên bàn thờ họ, làm lễ khấn tổ họ, rồi ghi tên đưa trẻ vào trong sổ họ.

Dù giàu nghèo, khi đặt tên con rồi, bố mẹ cũng làm lễ cáo gia-tiên và xin vào họ cho con.

Từ ngày đứa trẻ vào họ nó phải chịu sự đóng góp vào những ngày giỗ, hoặc vào những công việc có ích chung và liên-quan tới cả họ. Lễ tất-nhiên những sự đóng góp đó, do bố mẹ gánh vác. Những xuất đóng góp cho đứa trẻ cho đến năm 18 luổi, là những xuất trẻ con, tức là chỉ phải đóng một nửa hoặc một phần xuất của người lớn. (1) Lấy lá sõ phải trả tiền thầy số.

Nhiều họ, con gái không phải đóng-góp gi, nhưng với nhiều ?họ khác, gái cũng như trai, việc đóng-góp là việc chung đều phải tham-dự.

Ngày nay, trải qua nhiều sự biến đổi, con cái sinh ra trong hạn tám ngày phải khai-sinh tại văn phòng viên chức hộ-tịch. Đã khai sinh là phải đặt tên con để ghi vào sổ nhưng dù đặt tên con đề ghi vào số rồi, nhiều gia-dinh, nhất là những gia-đinh hiếm hoi, về nhà vẫn gọi con theo một :ên xấu-xí, cái Hêm, thằng Cò, để dễ nưôi, và cái tên chính của đứa bé chỉ được dùng tới khi bắt đầu đi học. Tuy vậy, sau khi khai-sinh cho đửa bé, nhiều gia-đinh vẫn giữ tục-lệ làm lễ cáo gia-tiên đề ghi tên con vào gia phả, và mang đồ lễ tới nhà trưởng tộc để xin cho con vào họ.

Đối với những người tha-hương, họ hàng không có ở nơi làm ăn, người ta thường nhờ người khác vào họ giúp tại quê nhà.

VÀO HÀNG NGÕ, HÀNG XÓM, HÀNG GIÁP Một làng xưa chia làm nhiều Giáp, có khi theo họ như ở làng Phù- Đổng, nhưng phần nhiều theo địa lý, mỗi khu thành một Giáp.

Một Giáp lại có nhiều thôn hoặc xóm, và mỗi xóm có khi lại có nhiều ngõ.

Những người cùng ngõ cùng xỏm thường tương trợ lẫn nhau và củng nhau chia vui cũng như sẻ buồn.

ở một Ngô hoặc một Xóm nào, người ta vào hàng Ngõ, hàng Xóm tại đó.

Một đứa trẻ sinh ra, nhưng chỉ riêng con trai, sau khi vào họ cho nó rồi, bố mẹ nó có cơi trầu tới ông trưởng ngõ hoặc trưởng-xóm dễ xin cho con vào hàng ngõ hoặc hàng xóm. Ông trưởng ngõ hoặc trưởng- xóm ghi tên đứa trẻ vào sổ hàng Ngõ hay hàng Xóm. Kể li ngày đó, đứa bé phải chịu phần đóng góp vào hàng Ngỡ hay hàng xóm cũng như được hưởng những quyền lợi của một người trong Ngõ hoặc trong Xóm.

Có nhiều trường-hợp, đã vào hàng Ngõ ở Ngũ mình cho con rồi, bố mẹ đứa trẻ lại vào cả hàng xóm cho nó nữa. Đây là những xóm lớn có nhiều ngõ.

Vào hàng Ngõ, hàng Xóm xong, bố mẹ lại phải vào cả hàng Giáp cho con. Bố mẹ phải sửa lễ tới ông Thủ chỉ Giáp nhờ ông làm lễ tại miếu Giáp.

Sau đó, ông Thủ-chỉ Giáp ghi tên đứa bé vào sổ hàng Giáp.

Cũng như ở hàng Ngõ và hàng Xóm, khi đã vào hàng Giáp đứa bẻ được hưởng quyền lợi của một người trong Giáp và phải chịu những sự đóng góp vào bàng Giáp.

VÀO LÀNG Sống ở làng, sang ở nước, đã sinh ra ở làng phải vào làng. Có nhiều người cư ngự lại một nơi nào, có thể vào hàng Ngõ, hàng Xóm và cả hàng Giáp ở nơi đó được, nhưng không được nơi đây nhận vào làng, nếu không đủ một vài điều-kiện, nhất là về điều kiện niên-gian cư-trú và tài-sản.

Có làng, như làng Thị-Cầu, Tỉnh Bắc-Ninh, dân biệt-xã eu-Lrú tại làng, muốn nhập tịch dân làng, phải ít nhất có tổ tiên ba đời đẻ tại làng này và đã chịu đóng góp theo những điều lệ phu-phen tạp-dịch trong làng ; lại có làng như làng Hướng-Dương Lỉnh Hà-Lông, muốn nhập tịch dân làng, không cần phải có tổ-tiên cư-ngự tới ba đời, mà chỉ cần có tài-sản ở trong làng, tài-sản đây là ruộng đất.

Vào làng là một diền quan trọng trong cuộc sống nơi đồng quê.

Bởi vậy, mỗi đứa trẻ con trai sinh ra, sau khi đã vào họ, vào hàng Ngõ, hàng Xóm và hàng Giáp, bố mẹ phải xin cho con vào làng. Con gái không cần vào làng, nhưng có nhiều cha mç, khi sinh con, dù trai hay. gái đều có làm lễ cáo đức Thành-Hoàng tại đinh làng.

Muốn vào làng, bố mẹ đứa trẻ phải có tràu cau sửa lễ tại đình làng, rồi lại có trà lá riêng cho ông Tiên-chỉ hoặc lỷ-trưởng đề ghi vào sổ làng Việc vào làng chi cốt ghi tên trong sổ làng đề được hưởng quyền lợi của dân làng và cũng để chịu gánh vác những phận sự trong làng.

Tại nhiều nơi, trong những kỳ lế-lễ, tất cả mọi dân làng đều được dự chia phần, và lẽ tất-nhiên là phải chịu phần đóng góp. Nhiều làng, con

trẻ tuy đã ghi trong sở làng, nhưng đúng 18 luôi mới thực sự hưởng quyền-lợi và chịu phận sự của một trai làng.

GIÁO-NHI Sách Tam-Tự-Kinh có câu : Dưỡng bất giáo, phụ chỉ quá, nghĩa là nuôi con mà chẳng dạy là lỗi tại người cha.

Việc dạy con cũng quan trọng như việc nuôi con, và dạy con phải bắt đầu ngay bằng sự thai-giáo, nghĩa là dạy trẻ ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ.

Đứa trẻ, kề từ khi có thể hiểu biết, là cha mẹ đã săn sóc tới đề nó tập giữ lính thành. Dạy con lừ thủa còn thơ, con còn bé, đầu óc còn trong trắng. cần phải cho con lập những điều hay, làm những điều lốt. Nhân chi sr, tnh bản thiện, người mới sinh ra lính vốn lốt, bố mẹ phải rán dạy con để giữ lấy linh tốt đó. Tục ngữ có câu Bé không vin cả gảy ngành, có ý vi đứa trẻ như một cành non, phải uốn nắn từ lúc nhỏ, kẻo khi lớn lên, như một cành cây già, uốn nắn sẽ gày.

Trong vấn đề giáo-nhi, người mẹ giữ một địa vị rất cần thiết.

Người cha vì nghiêm khắc, thiếu sự mềm dẻo của người mẹ có thề làm cho đứa trẻ sợ hãi, cho nên sự dạy dỗ của người mẹ trong lúc dửa trẻ còn non dại, rất hợp với tinh thần ngày-thơ của trẻ. Trách vụ của người mẹ trong việc này rất nặng-nề. Nếu con hu là lại mẹ, cho nên người mẹ phải đề mắt tới con từng ly từng tý. Dạy ăn, dạy nói, day gói, day mở.

Người mẹ bao giờ cũng thương con, nhiều khi hóa nhu-nhược đối với con. Bởi vậy, người cha đối với con thường nghiêm-khắc đề ngăn. cản con trong những khi người mẹ vi nhu-nhược đề cho con quả hư- hỏng. Ta gọi người cha là nghiêm phụ hoặc nghiêm đường, chính vì vậy.

Trong lúc dạy-dỗ sẵn-sóc con, người mẹ thường hay cho con đi theo mình trong những khi đi lễ bái đình chúa, đi bội đi hè, cùng như khi đi ăn giỗ, ăn chạp tại nhà ông bà cô bác trưởng chi họ hoặc trưởng-tộc.

Những khi đi lễ, con gái thường theo mẹ nhiều hơn, con trai chi đi theo mẹ cho đến tuổi đi học, nghĩa la độ lên sáu lên bảy. 'Trái lại con gái càng lớn càng được mẹ cho đi theo, nhất là trong những khi đi lễ. Người mẹ muốn nhân những dịp này giảng-giải cho con biết về sự lễ-bái tín. ngưỡng, cũng nhi nhân những địp giỏ chạp lại nhà trưởng chi họ, nói cho con hay sự liên lạc của gia-đình với những người trong họ.

Lễ tất-nhiên, dần dần lớn lên, đửa bé hiểu biết mọi đều cần-thiết về họ hàng, về lễ bái qua cha mẹ.

Những điều gi mẹ không dạy bảo đã có cha.

Đứa bé bao giờ cũng sợ cha hơn sợ mẹ, có những điều mẹ bảo không nghe, cha bảo thì đứa bé tuân theo răm rắp. Kỷ-luật trong gia- đình nhờ có người cha mà nghiềm-minh.

Nếu con không vàng lời, người cha thường dùng roi vọt và già đòn, bao giờ cũng non nhé, với chiếc roi đánh đau, đứa con hư phải vào khuôn phép.

Chiếc roi, đối với đứa trẻ tượng-trưng cho uy-lín của người cha, tuy nhiều khi sự nghiêm-khắc của người cha thường làm cho đứa trẻ trở nên nhút-nhát.

Ở những gia-đinh không may người cha mất sớm, người anh cả sẽ thay người cha để trông nom dạy dỗ các em. Ở đây là quyền huynh thế phu.

Tỏm lại, trong việc giáo-nhi, người mẹ nắm phần quan-trọng với sự dịu-dàng, với tình âu-yếm mẫu-tử, nhưng sự nghiêm khắc của người cha cũng rất cần đề gin-giữ người con khỏi hư-hỏng.

CHỌN BẠN CHO CON Người xưa trong lúc giáo-nhi rất thận-trọng. Người mẹ, những khi dắt con đi theo minh, ngoài việc dạy cho con biết về tín-ngưỡng lễ-giáo và cho con hiều sự liên-lạc trong gia-tộc, lại còn có ý đễ cho con đánh bạc chơi với các trẻ khác cùng theo mẹ đi lễ bái, hoặc cùng đi đến một nơi giỗ-chạp.

Cha mẹ thường chọn bạn cho con, ngăn cản con không được giao du chơi bởi với những đứa trẻ thiếu giáo-dục, và khuyên con nên gần những bạn-hữu có lễ-phép, chịu khó học-hành.

Ta có càu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, đía trẻ chơi với bạn tốt sề trở nên tốt, chơi với bạn xấu sẽ bành xắu.

Ngoài việc kén bạn cho con, các cụ còn kén cả láng giồng, như truyện bà mẹ thầy Mạnh-Tử đã dọn nhà mấy lần để tìn láng-giềng tốt, tránh cho con mọi ảnh-bưởng xấu-xa.

Vấn-đề giáo-nhi của ta xưa thật cần-thận, và đứa trẻ thường lớn lên trong vòng lễ-độ, rọi việc đều luân theo cha mẹ. Đi dâu đứa trẻ phải xiu phép, lúc trở về phải trình-diện. Gọi, con phải dạ, bảo, con phải vâng.

Ca dao có câu :

Bào vông gọi da con ol.

Vâng lời sau trước con thời chứ quên, Công cha nghĩa mẹ khôn đền, Vào thưa ra gửi mớt nên con người.

Đứa trẻ không vâng lởi cha mẹ là đứa trẻ hư, tương-lai của nó sẽ không tốt đẹp vì Cá không ăn muối cá ươn, con căi cha mç trăm đường con hư.

Săn-sóc con, bố mẹ không để cho con lêu-lổng, không đề cho con được lự ý làm gi kể cả việc chọn bạn-bữu. Kể ra việc giảo lục như vậy, bay thì có hay, nhưng thưởng làm cho đứa trẻ bóa nhút-nhát và không có sáng-kiến.

VIỆC GIÁO-NHI NGÀY NAY Mọi việc ở đời đều biển chuyển, việc giáo nhi ngày nay tuy vẫn giữ theo nếp sống xưa nhưng không khỏi có sự thay đỏi.

Khi đứa trẻ còn quá nhỏ bé, lẽ tất nhiên sự sắn-sóc con cải, người mẹ chủ ý nhiều hơn.

ở thôn quê trong công việc giáo-nhi, người mẹ vẫn còn nắm vai quan trọng, còn người cha, vì bận nhiều công việc bên ngoài, nên chỉ trông nom đến con trong những trường hợp con không vâng lời mẹ.

Ta phải nhận thêm rằng, với đời sống vật-chất khó khăn gây nên bởi sựị cạnh-tranh của đời sống mới nhiều khi cả bố lẫn mẹ đều bận việc đồng-áng, việc trông nom con cái đành phó cho đứa lớn coi đứa bé, và sự dạy dỗ cũng bê trễ. Tại nhiều gia-đinh, may mắn còn ông bà thì việc săn-sóc cháu nhỏ bà đảm nhiệm, kề luôn cả việc răn dạy nữa. Tại các nơi đô thị, việc giáo-nhi ngày nay khác hẳn ngày xưa. Đàn ông lo việc ngoài, vì kể mưu-sinh đã đành, nhiều gia-đinh đàn bà cũng đi kiếm ăn, buồn bán hoặc làm việc trong công sở. Con cái mướn người nuôi, chỉ chiều chiều bố mẹ mới đễ mắt lới được.

Khi con được độ ba tuổi, những gia-đinh dư dật gửi con vào các trường mẫu gián, những gia-đinh lao động thì cứ phó mặc con ở nhà, đứa lớn trông đứa bé, hoạc eủ khi gửi hàng xóm.

Tại một vài khu eó những nhà giữ trẻ, mất tiền hoặc làm phúc, nhưng số nhà này chẳng được bao nhiêu và cũng không rộng-rãi, nên số trẻ nhận được cũng chỉ có hạn, chỉ những người ở gần hoặc tiện đường qua lại mới gửi trẻ trước khi đi làm, và lĩnh lại chúng khi chiều về.

Nhiều gia-đinh còn bà nội hoặc bà ngoại thì bà trông cháu. Những đứa trẻ này được sung sướng về linh-thần hơn vì bao giờ bà cũng thương cháu, và chiều chuộng cháu. Ta đã có câu cháu hư lại bà, chính là có ý nói bà thường nuông chiều cháu nên cháu sinh hư nũng-nịu bà.

VIỆC HỌC-HÀNH Đứa trẻ được dạy bảo bởi cha mẹ ở nhà cho đến một thời-kỳ nào, trong việc dạy bảo này, đôi khi xồm cả việc dạy cho đứa trẻ biết đọc biết viết, nhưng việc bọc hành của đứa nhỏ thường được cha mẹ giao. phó cho các ông thầy.

Đứa trẻ lớn, thời-kỳ giáo-nhi đã qua, không thể để cho chơi-bời lêu-

lồng hư thân mất nết, phải cho nó đi học, ăn mày cửa thánh kiểm dăm ba chữ đề đọc thông văn-tịr.

Tuổi đi học ở nước ta xưa kia không nhất định là tuổi nào, nhưng thường đứa bẻ độ sáu bảy tuổi bố mẹ mới bắt đầu cho đi học.

Dưới tuổi này, chúng ròn chưa biết gi, ngoài việc ăn và chơi. Nhiều đửa mặc quần bỏng đít nếu không cởi chuồng.

Kè từ ngày bắt đầu đi học, chùng được kề là đã khôn lớn, được mặc quần kín dũng.

Việc đi học bắt đầu một quãng đời mới của đủa trẻ, và buổi học đầu-tiên, gọi là buởi học khai-lầm rất quan trọng theo quan-niệm của ta xua.

Thường ra con trai mới được bố mẹ cho đi học chữ, con gái cần học ăn bọc làm, nên khi đã hơi lớn là phải bát đầu giúp đỡ cha mẹ trong những công việc nhỏ. Chỉ những gia đinh khá-giá lắm mới cho con gái đi học, nhung sau buổi học về, buo giử con gái cũng phải lo giúp đỡ cha mẹ trong việc nhà.

Sự học thời xưa thực ra không lỗn gi. Chỉ cần một quyễn sách, một cái bút và một thoi mực là đủ, và những thức đó chẳng đáng giá bao nhiêu.

Tiền học cũng không đáng kể. Học khai-làm không có trường của nhà nước, nhưng tại làng xã nào cũng có một vài ông đồ dạy trẻ. Tiền học không phải trả, ma bàng nám hố mẹ dứa trẻ chỉ cần mang biếu thầy đồ vào những dịp ngày lễ ngày Tết khi thúng gạo, khi cân mứt v.v...

Những gia-đình giàu-có khá giả đón thầy đồ dạy học cho con, nhưng nhân thể, ông nhận những đứa trẻ khác trong làng tới học. Việc chi-phí về ông đồ, chủ nhà đã đón âng đồ gánh vác hết, còn các trò khác cũng chỉ biếu ông đờ một năm vài lần là đủ.

Học trò thưởng học sách viết, sách in rất đắt, ông đồ nào cũng có một tủ sách, các học trò chép lại bài học qua những sách của ông đồ.

Con nhà giàu đôi khi cũng mua sách in dùng.

LỄ KHAI-TÂM Buổi học đầu liên đánh dấu quãng đời mới của đứa trẻ, rất được chú- trọng. Cho con đi học người la kén ngày, sửa lễ, và tấm rửa cạo đầu (1) sạch-sẽ cho đửa liẻ, lim lễ cáo gia-tiên cho đứa bé đi học. Sau khi cha đứa nhỏ khấn lễ tại bàn thỏ, chính đưa bẻ cũng phải lễ bốn lễ ba vài.

Ý-nghĩa của lễ này là có ý để đứa bé xin tổ tiên phù-bộ cho được thông-minh sáng láng học-hành lấn tới giỏi-giang.

Sau khi lễ ở nhà rồi, người cha ăn mặc chỉnh-tề dẫn đứa bé cũng ăn mặc quần áo mới tới nhà ông đồ xin nhập môn, có người nhà đội mâm đồ lễ gồm trà rượu, cau tràu và cũng có khi con gà đĩa xôi tùy theo gia cảnh của học sinh.

Đạo thánh là đạn rộng, ông đồ không bao giờ từ-chối học trò.

Ông làm lễ thánh, đây lức là đức Khổng-Tử, tại bàn thờ riêng ở nhà, rồi ông cũng cáo với gia-tiên việc nhận thêm một môn-sinh mới.

Sau đó đứa trẻ mới được học bài đầu tiên.

Có nhiều ông đồ cần thận, trong buổi khai-tâm của đứa trẻ, các ông đã dẫn đứa trẻ ra văn chỉ, lức là miếu thờ đức Khổng-Tử ở trong làng đề làm lễ, rồi ông mới nhận cho đứa lrẻ nhập-môn.

QUÃNG ĐỜI MỚI CỦA ĐỨA TRẺ Kê lừ buổi lễ nhập-môn, đứa trẻ đã là một môn sinh của ông đồ, và đã là một cậu học trò, phải sống theo đời học trò, bị bỏ buộc theo một khuôn khổ mới.

Từ đây cậu phải biết lễ phép đề giữ với nghiêm-sư cũng như đối với anh trưởng-tràng, người được ông đồ chỉ định thay thế mình, đứng đầu lớp học để dạy bảo các trò khác đỡ ông đồ, và trông coi lớp học khi ông đồ đi vắng. (1) Xưa đứa trẻ nhỏ thường cạo dầu chỉ đề lại một mớ tóc ở đinh dầu, hoặc hai mó lóc như hai trái dào ở hai bêr,

Tiên học lễ, hậu học văn, học lễ phép trước rồi mới học văn-bài. Lễ. phép không phải riêng ở lớp học, còn ở ngoài đường và ở nhà mình nữa.

Đứa trẻ hư, ông đồ mang liếng.

Vứa trẻ cũng phải chăm chỉ học hành. Nếu nó lười-biếng dốt nát cũng lại tiếng tại ông đồ.

Để giữ cho đứa trẻ khỏi hư thân lười-biếng, luôn luôn ông đồ có ngọn roi mây ở lớp học.

Thứ nhất bay chữ, thứ nhi dữ dòn ! òng đồ khỏe đánh học trò cũng là một ông đồ giỏi. bứa trẻ trước ngọn roi mây cũng phải ngoan ngoãn chăm chỉ.

Dê giữ cho được sáng láng, có những điều đứa trẻ cần kiêng-ky. :

- Không nên áo quá no e lấp mề không học được.

- Không nên án chân gà e run tay không viết được. của các con vật - Không nên ăn cơm cháy hoặc những thịt thà chết e u-tối trí tuệ.

- Không được vứt giấy có viết chữ xuống đất, trông thấy người khác vít phải nhặt đốt đi hoặc đem thả theo dòng sông.

- Không được gối đầu lên sách.

- Phải kính-trọng sách vở và chữ nghĩa.

ONG ĐỒ Nhân nói đến sự học của đứa trẻ, tôi nghĩ cũng nên nói qua về dnk dồ, người dạy bảo đứa trẻ Việc học của ta cho lới thời Pháp thuộc, được hoàn-toàn tự-do, ai muốn dụy cũng được chỉ cần hay chữ và nhiều nhà khá giả như trên Mi nới, thường rước ông đồ về dạy bảo con cái.

Chc ông đồ bao giờ cũng là những bậc văn-tự, học-vấn uyên-bác.

Thường các vị bưu-quan hay mở trường dạy học, cũng có khi các Nỏ khoa-cử không ham muốn công-danh, từ chối sự xuất chính, ở nhà duylre.

Có nhiều ông đồ, tuy không đỗ đạt gì và đã từng lảo-đảo trường.

ốc, nhưng vi tiếng hay chữ đồn vang trong xứ nên thể theo lời ép buộc của dân làng, mở lớp dạy học, những ông đồ này thường đông học trò lắm, và những người ở các nơi xa thuờng gửi con tới theo học.

Ông đồ rất được lọc sinh quỷ mến, và cha mẹ học sinh quý trọng.

Theo lễ nghi xira, quán: sự rồi mới đến phụ, ông thày dạy học còn hơn cha sinh dưỡng.

Tục ngữ có câu : « Muốn con hay chữ thì yêu lấy thày ».

Cha mẹ học sinh thường rất kính nễ các ông đồ, vì học-vấn cũng như vì sự dạy dỗ con cái họ.

Việc học hành của con cái, cha mẹ tin cậy hoàn-toàn ở ông đồ, nhiều học trò chỉ theo học một ông đồ lừ lúc vỡ lòng cho đến khi đi thi, và cho đến khi thành đạt, qua các kỳ thi tuyền sinh khóa-sinh rồi đến thi hương thi bội.

Tình thầy trò thực khăng-khít như tình cha con, và sự thân mật này đem lại sự thâm-giao giữa ông đồ và phụ-huynh học-sinh trong một tình thân-ái mật-thiết.

Ông đồ cứ dạy học và đứa trẻ cứ đi học cho tới khi thành đạt.

Ở đây tôi chỉ nói về Ông Đồ vì có liên quan lrực tiếp tới quãng đời của đứa trẻ lừ sau thờikỳ trứng nước cho đến lúc trởng-thành.

Còn xin dình lại các mục về việc học cho một chương sau.

VIỆC HỌC HÀNH TRONG THỜI-KỲ PHÁP-THUỘC Việc bọc được tự do cho đến thời kỳ Pháp-thuộc. Trong những năm đầu, nền tảng cai-trị của người Pháp chưa ổn-định, họ còn không đề ý tới việc học của ta, nhưng chỉ sau ít lâu, họ nắm hết trong tay sự lổ. chức về giáo-dục.

Họ lập các trường công và cẩm không ai được dạy học t nếu không được phép của chinh quyền. Tuy vậy, các lớp học của các ông đồ vẫn tiếp tục mở, cho đến khi khoa-cử của ta bị bãi bỏ đề thay thế

bằng khoa-cử mới của Pháp. Sau thời kỳ này, trong mỗi làng vẫn còn iôi ba lớp học của một vài ông đồ, nhưng chỉ có những học trò nhỏ.

Học chữ Hán bồi đó chỉ cốt biết đọc biết viết, muốn tiến thân phải đỏi sang học chữ quốc-ngữ và chữ Pháp.

Tuy cấm, song vẫn không ráo riết lắm, nên các ông đờ vẫn dạy lọc cho đến khi không còn học trò nữa. Lúc đó, thay thế các ông đồ, lại các làng có các cậu giáo, nghĩa là những người đã theo Tây học, nhưng không đỗ đạt thành danh, bằng Cơ thủy cũng không có, đành về nhà gõ đầu vài đứa trẻ ở xóm để sinh sống. Học trò theo học các cậu giáo thời đó cũng như theo học các ông đồ về trước, và có nhiều gia đình cũng rước cậu giáo về dạy con cái cũng như trước vẫn rước ông đồ.

Các cậu giáo dạy học, có người không lấy liền, tùy tâm bỗ mẹ học sinh, cũng có người lấy của mỗi em mỗi tháng một số liền nhỏ, năm ba hào hoặc đồng bạc !

Các cha mẹ nuôi con, khi con năm bảy tuổi, ở nhà thì nghịch ngợm, gửi chúng tới cậu giáo, chúng học được chữ nào hay chữ ấy.

Vẫn theo nếp cũ, các cậu giáo dạy học vẫn cầm chiếc roi mây đề du: nẹt học trò.

Về thời kỳ này, số trẻ con gái được đi học đã nhiều hơn trước, và lại nhiều nơi đã có những trường nữ học dành riêng cho nữ sinh.

Sau một thời gian học các cậu giáo, các trẻ em lần lượt xin vào lường nhà nước đề liếp tục sự học cho đến lúc trưởng thành.

VIỆC HỌC-HÀNH NGÀY NAY Nến ngày nay sự học bành đã tiến nhiều, các trẻ dù trai gái đều phải đi học.

ở nhà đến năm sáu tuổi là các em được bố mẹ gửi tới các trường rink hoặc trường tư. lú nhiều em, gia-đình khá giả hơn, được gởi tới các lớp mẫu giáo

từ khi ba bốn tuổi, việc dạy dỗ các em trong các lớp mẫu giảo chỉ là việc giáo-nhi. Ở các lớp mẫu giáo các em vừa chơi vừa học.

Các em thực sự phải học hành kề từ khi bắt đầu học lớp tiêu học.

Dù xưa hay nay, trong thời kỳ từ còn nhỏ sự săn sóc tới các em bao giờ cũng rất quan-trọng.

Tập giữ tính thành, con người ta hay đở nhiều khi bắt đầu ngay từ lúc bé. Bởi vậy vấn đề giáo-nhi cũng như việc học bành của các em sau thời kỳ này không bao giờ bị xem thường.

VĂN-HỌC VÀ THI-CỬ

VĂN-HỌC VÀ THI-CỬ VĂN-HỌC VÀ THI CỬ Nước nào cũng vậy, việc học đều được chia ra từng cấp bậc, mỗi cấp bậc đều có những kỳ thi tốt-nghiệp với những văn bằng riêng chứng tỏ người có văn bằng đã tới trình-độ ván-hóa nào.

Và Quốc-Gia khi tuyền kén nhân lài đều kén qua những ký thi, tuy rằng học lài thi phận, nhưng những thí sinh đã lọt qua ký thi tuyển dù sao cũng phải có một học lực cần thiết đủ đảm nhiệm công việc quốc.

Kia giao phố.

Đã có học thì phải có thi, xưa nay ở đâu và bao giờ cũng vậy.

Các trẻ em một khi đến tuổi đi học, đã bước chân vào ghế nhà Irưởng, là bắt đầu bước vào con đường sẽ đưa các em tới kỳ tbi. Nhỏ có kỳ thi nhỏ, lớn có kỳ thi lớn. Mỗi ký thi biết bao nhiêu sĩ-tử, và sự dậu trượt đã làm hồi-hộp biết bao nhiêu trái tim non.

Tại Việt-Nam mỗi mùa hoa phượng lới, sau chín tháng bọc hành là những kỳ thi được mở ra.

Kẻ đi thi, người đi chấm thi, mỗi người một tâm-sự, ai có giống ai !

Nói đến kỳ thi, cần phải nói tời việc thi-cử tại nước ta lừ xưa tới nay cùng với học-chế Việt-Nam qua các thời đại, đề so-sánh xưa nay, Af hiểu xưa và đề biết nay.

VIỆC HỌC TẠI NƯỚC TA TỪ BUỖI ĐẦU TIÊN Kệ lừ khi lập quốc từ đời vua Hùng-Vương, trong sử sách không Híấy chép nước ta có thứ chữ riêng nào, và cả một thời đại thuộc về

tiền sử hoang-đường, việc học của dân tộc, ta cũng mơ bồ như không như có. Mãi cho tới thời Bắc thuộc, tức là khi nhà Tây Hán đánh nhà Triệu, xâm chiếm nước Nam Việt chia làn quận buyện, người Trung.

Hoa chiếm nước ta, bắt người nước ta theo phong lục Tàu, thu nhận văn-bóa Tàu và học chữ Tàu tức là chữ Hán, việc học ở nước ta mới như bắt đầu !

Học chữ Hán lừ thời Bắc-thuộc, nhưng việc học thật ra thiếu tổ- chức và không có một nền giáo-dục rõ-ràng. Ai muốn học sao thi học !

Giao-thiệp với người Tàu, ai cần học chữ Tàu thi học, và các quan cai- trị người Trung-Hoa, lo đến bóc lột ta thì nhiều, còn chăm đến sự học của ta thật là rất hiếm.

Cho đến tận đời Sĩ-Nhiếp, vào lúc cuối nhà Đông Hán, tức là cuối thế kỷ thứ II, bước sang thế ký thứ III, việc giáo-dục mới bắt đầu có tổ chức.

Trước đó những người trí thức đã từng đậu hiếu liêm, mậu-tài.... muốn học muốn thi đều phải sang du học bên Trung-Quốc như Lý- Cầm, Lý.Tiến và Trương-Trọng là những người đã từng được vua Linh Để nhà Hán bổ vào chức quan thời bấy giờ.

Lý-Tiến làm thứ-sử Giao-Chỉ.

Lý-Cầm làm Tư-Lệ Hiệu-úy.

Trương-Trọng làm Thái-Thú Kim-Thành.

Sau đời Sĩ-Nhiếp, việc học có được tổ-chức tại nước ta, nhưng chỉ ở trong một khuôn khổ rất đơn giản và trinh-độ giáo dục cũng rất thấp kém.

VIỆC HỌC QUA ĐỜI ĐINH, ĐỜI NGÔ VÀ ĐỜI TIỀN LÊ ở đây không nói tới những thời-kỳ ngắn-ngủi dân ta nổi lên chống lại người Tàu suốt trong thời kỳ Bắc thuộc kể lừ sau khi Sĩ-Nhiếp đã đặt một nền móng đầu tiên cho sự học tại nước ta cho đến khi họ Khúc dấy nghiệp vào cuối đời nhà Đường.

Trong những thời-kỳ này, Triệu-Ẩu chống Đông-Ngô, Lý-Nam-Đế đánh quân Nhà Lương, Triệu Việt Vương đánh Dương Sàn, Mai Hắc-Để cự quân Đường Huyền Tôn, Bố Cái Đại-Vưrơng đánh Cao-chính-Bình, các vị chỉ buy này mắc lo đương đầu với quân Tàu, không có thì giờ nghĩ đến việc học của dân-chúng, vả chăng sự nghiệp của các vị đó cũng không lâu dài để các vị đó khả-dĩ có thề đề ý tới vấn-đề giáo dục của con dân được.

Do đó việc học cứ ở trong trình độ thấp kém với sự tổ chức còn sơ sài như khi mới được Sĩ-Nhiếp gây nền tảng vậy !

Rồi họ Khúc đấy nghiệp, qua mọi biến chuyền, Ngô Quyền thu hồi được nền độc lập cho nước nhà, lập ra Nhà Ngô, và sau nhà Ngô là nhà Đinh, việc học của nước ta cũng không tiến hơn fì trước.

Sở dĩ tình trạng như vậy là vi lúc bấy giờ Ngô chúa cũng nhu Đinh Vương, dẫu rằng nước đã độc lập, nhưng nội lình chưa ổn định và tinh hình chính trị lại phức lạp nên các vị này phải chú trọng đến chính trị và quân sự, đành không lưu tâm đến việc giáo-dục của dân chúng được.

Không mở nhà học, không mở kỷ thi. Ngày nay ta muốn tìm hiều sự học về thời này, thật là không thấy gì hơn, ngoài những điều sơ sài về học chế từ đời hậu Hán !

Và cả cho đến đời Tiền Lê cũng vậy ! Nội tinh đã rắc rối, Triều đình lại còn bận lo chống với quân Tống chỉ tìm cách gây truyện với nirớc ta.

VIỆC HỌC DƯỚI TRIỀU LÝ Lý-công Uần được triều đinh nhà Tiền Lê tôn lên làm vua thay vua Ngọa-Triều là Long-Đĩnh.

Lúc này, nội tinh trong nước đã khả quan hơn trớc, và đối ngoại nhà Tống mặc dầu vẫo có tham vọng về phương Nam, nhưng đã nhin mrớc ta với con mắt e dè.

Ngay từ khi lên ngôi, vua Lý Thái Tổ lức là Lý Công Vần đã chú ý tới việc học hành và giúp đỡ cho các chùa đề khuếch trương sự dạy học. Chính Lý Thái Tổ trước đây cũng là học trò của một cửa chùa và thày dạy nhà vua lúc nhỏ chính là nhà sư Lý Khánh Vân.

Việc học tuy vậy mới được phát triễn tại các chùa chiền, và triều đình cũng chưa nghĩ gi đến việc mở khoa thi đề kén nhân tài. Ai học cứ học, và ai tài giỏi, có người tiến cử sẽ đắc dụng. Việc học có mở mang, nhưng chưa có một tổ chức rộng rãi.

VUA LÝ-THÁNH-TÔN VỚI VIỆC ĐỀ CAO NHO HỌC Cho đến đời vua Lý Thánh Tôn, việc học hành được rộng mở và ngoài các chùa chiền, trong dâu gian cũng có các trường dạy học.

Nho học được nhà vua nâng lên bực quan trọng. Nhà vua, ngoài việc mở trường, cho xây Văn Miếu lại Thăng Long đề thỏ đức Không Phu Tử ; tại các trấn các xã lần lượt cũng xây các Văn chỉ.

Nhà vua lại cho đắp tượng Chu Công, tượng Khổng Tử và thất thập nhị hiền đề thờ kính.

VUA LÝ-NHÂN-TÔN VỚI KHOA THI TAM-TRƯỜNG ĐẦU LIÊN Tiếp tục sự nghiệp mở mang nền học của vua Lý Thánh Tôn, vua Lý nhân Tôn càng chú ý hơn lới các nhân tài trong nước. Nhà muốn tuyền những bậc minh kinh bác học đề ra trị nước yên dân, đem sự học làm lợi cho tổ quốc.

Năm Thái Ninh thứ tưr lức là năm Ất Mão 1075, nhà vua cho mở khoa thi TAM TRƯỜNG nghĩa là thi ba kỳ đề kén nhân tài. Đây là khoa thi đầu tiên ở nước ta, từ khi nền Hán Học chuyền nhập sang nước Nam. Kết quả kỳ thi này rất mỹ mãn. Vị thủ khoa là ông LÊ-VĂN THỊNH, sau làm đến chức thái sư và là một người có tài.

Năm sau, năm Binh-Thìn, vua Lý-nhân-Tôn lại cho lập trường QUỐC TỬ GIÁM để con cháu công thần vào học.

Trong dân gian, việc học càng được phổ biến hơn, ở chùa chiền cũng như ở dân xã.

Bắt đầu từ thời này, nước ta chính thức có những ông đồ dạy học.

Cùng với công việc lập trường QUỐC-TỬ-GIÁM, vua Nhân-Tôn không ngớt khuyến khích sự học. Nhân tài được kén chọn qua các kỷ thi.

Kỳ thi thử hai, nhà vua mở vào năm Bính-Dần, 1086. Qua ký thi này, nhà vua chọn những người tài giỏi để sung vào HAN LẨM VIỆN một viện mà ngày nay chúng là đang ao trớc được chóng thành lập tại miền Nam nước Việt.

Vị thủ khoa của khoa thi năm Binh-Dần là Ông MẠC-HIỀN-TÍCH được bố làm Hàn Lâm học sĩ.

VUA LÝ-ANH-TÔN VÀ VUA LÝ-CAO-TÔN VỚI VIỆC MỞ RỘNG CÁC KHOA THI Sau khi vua Nhân Tôn bang hà, các vua kế tiếp là Lý Anh Tôn và Lý-Cao-Tôn đều có nhiệt lâm với việc học ; các kỳ thi đã được mở nhiều hơn đề kén những người có nắng lực ra giúp nước.

Năm Đại Định thứ 13, Nhâm-Thâu, 1152, vua Lỷ-Anh-Tôn mở khoa thi ĐINII, và đến năm Ất-Dậu, 1165, nhà vua lại mở khoa thi Thái-Học- Sinh đề kén những người ra làm quan bổ đi các trấn. Trong khoa thi Thái-Học-Sinh có ký thi về CÁCH TRỊ DÂN. v các kỳ thi LẠI ĐIỂN khảo về Hinh, Luật, Thư, Nhà vua lại cho mở Toán đề kén hàng Thơ-Lại nghĩa là nhân viên các văn phòng các cấp.

Vua Lý-Cao-Tôn cũng cho mở nhiều khoa thi.

Nám Trịnh Phù thứ 10, Ất-Ty, 1185 có khoa thi về Kinh Thi và Rinh Thư để chọn người học rộng tài cao, khoa thi này có hai mươi người

trúng tuyền, Ông Bùi Quang-Khải đỗ đầu, sau đã trở nên một công thần triều Lý. Mười năm sau, năm Ất-Mão, 1195 nhà vua lại cho mỏ khoa thi TAM GIÁO. Nho, Thích, Lão đề kén những người tinh thông về ba ngành Phật, Không và Lão.

Tóm lại về đời Lý, Hàn học rất thịnh và chính các nhà vua triều Lý đã đặt nên những nền móng vững chắc cho sự học của nước ta. Lúc đó, Nho học thịnh và lên cao, nhưng Phật giáo và Lão giáo cũng đồng thịnh.

Rất tiếc, tôi đã tìm kiếm nhiều mà không gặp được tài liệu nào chép về chương trình giáo dục và thế lệ thi cử triều Lý. Rất mong vị nào có tài liệu cho phổ biến để mọi người cùng đọc.

VIỆC HỌC DƯỚI TRIỀU TRẦN Triều Trần lên thay triều Lý tiếp tục mở mang việc học bành và ngay từ vua Trần-Thái-Tôn, vị anh quân khai sáng nhà Trần, việc thi cử và giáo dục đã được tổ chức chu đáo hơn so với triều Lý. Có trường học, có kỳ thi, và thi cử có luật có phép đề việc tuyền dụng nhân tài được sác-đáng.

NHỮNG PHÉP THI VÀ KHOA THI Niên hiệu Thiên Ứng Chính-Binh thứ nhất, năm Nhâm Thin, 1232, vua Trần Thái-Tôn mở khoa thi Thái-Học-Sinh.

Trong khoa thi này, để phân biệt cao thấp nhà vua phân chia các tân-khoa làm ba cấp : nhất giáp, nhị giáp và tam giáp. Phép thi ở nước ta có tam giáp bắt đầu từ đó.

Vị thủ khoa Nhâm Thin, đệ nhất-giáp đệ-nhất danh là Trương Hanh được bỗ-dụng tại triều.

Đến năm 1247, nhân khoa thi nhà vua lại chia đệ nhất giáp làm tam khôi : Trạng-nguyên, Bảng nhữn và Thám-hoa. Những người miền Bắc đậu Trạng-nguyên gọi là Kinh Trạng-nguyên, còn những người Thanh-

Nghệ đậu Trạng-nguyên gọi là Trại-Trạng-Nguyên. Nước ta có Trạng từ đó.

Vị trạng-nguyên đầu tiên, nghĩa là người đỗ thủ khoa nám đó là Nguyễn-Hiền, 13 tuổi.

Lệ thi cử này được giữ suốt đời vua Trần Thái-Tôn, cho đến đời vua Trần Anh-Tôn.

Niên-hiệu Hưng-Long thứ 12, năm Giáp-Thin, 1301, vua Anh-Tôn có định lại phép thi như sau :

Khoa thi sẽ gồm 4 kỳ :

Kỳ nhất : Ái-tả Kỳ nhì : Kinh-nghĩa, thì, phú Kỳ ba : Chiếu, biều, chế Kỳ tir : Vàn sách.

Khoa Giáp-Thin này có hơn bốn mươi sĩ-tử trủng cử, và Trạng. nguyên khoa đó, chính là ông Mạc-đĩnh-Chi, người đã đi sứ sang Trung Hoa và đã khiến cho người Tàu phải khiếp phục về tài ứng đối của người nước Nam. Mạc-đĩnh-Chi lại chính là tổ-tiên Mạc.đáng-Dung, sau này lập ra nhà Mạc.

Đến đời vua Trần Duệ-Tôn phép thi lại được sửa đổi vào năm Long Khánh thứ 2, Giáp-Dần, 1374.

Khoa thi Thái-Học-Sinh đỏi là khoa thi TIẾN SĨ. Các ông Tiến-sĩ nước Nam bắt đầu có và trở nên một nong mỏi của mọi sĩ tử. Trong dân gian về dịp Trung thu có các ông Tiến-sĩ giấy cho các trẻ em chơi.

Cha mẹ cho con chơi ông tiến sĩ giấy để mong một mai con sẽ đậu tiến sĩ làm rạng danh cho gia đinh.

Trong các khoa thi Tiến-sĩ các ông Trạng-nguyên, Bảng nhữn, Thám hoa và Hoàng-giáp đều gọi là Tiến-sĩ cập đệ, còn các tân khoa khác là Đồng-Tiến-sĩ.

Vua Trần Duệ Tôn đặt ra lệ thi HƯƠNG, những người đậu kỳ thi này gọi là HƯƠNG CỐNG và chỉ các Hương Cống ruới được kỳ thi Tiến-sĩ.

Vua Trần Thuận Tôn về sau cũng có sửa đổi thêm phép thi, phỏng theo chế độ thi cử của nhà Nguyên, bỏ kỷ ám tả và chỉ còn lại bỗn kỳ gọi là văn thể tứ trường :

Trường nhất : Kinh nghĩa Trường nhì : Thi, Phú Trường ba : Chiếu, Biều, Chế Trường tư : Văn sách Phép thi mới này áp dụng từ khoa thi năm Quang-Thái Thứ IX 1396. Kề từ năm này, khoa thi Tiến Sĩ gọi là THI HỘI. Thi Hội tô-chức một năm sau khoa thi Hương.

Phép thi về đời Trần được tổ chức có quy-củ và được sửa đổi để ngày càng kỹ-lưỡng hơn. Chính trong đời nhà Trần đã xuất-hiện những bậc vàn-học lỗi lạc và danh-lưu muôn thuở : NGUYỄN-HIỀN, MẠC-ĐĨNH.

CHI, HÀN-THUYÈN, CHU-VĂN-AN v.v...

VIỆC GIÁO DỤC Dười triều nhà Trần, nếu việc thi-cử được tổ chức có quy-củ, thi việc giáo-dục cũng đã có một nền-nếp tuy không hoàn-hảo nhưng cũng có thể gọi được là hơn các triều trước nhiều.

Chính vua Trần Thái-Tôn, vào năm Nguyên-Phong thứ III, nắm Quý- Sửu, 1253, đã lập ra QUỐC-HỌC-VIỆN đề giảng văn-chương cũng như lập ra GIẢNG VÕ-ĐƯỜNG đề giảng võ-nghệ.

Việc học đã mở-mang nhiều, và nhà vua ngoài việc văn-học đã không quên võ nghệ, trí dục và thể dục. Rắt tiếc ngày nay ta không rõ chi-tiết về cách tổ-chức và chương trinh thời dó ra sao.

Đến đời vua Tràn Thuận-Tùn, việc thi-cử được cải cách lại đã đành, việc học hành cũng được khuyếch-trương rộng hơn trước. Không kể Quốc-Học-Viện thành-lập tại kinh-dô nhà vua cho bở tại các Lộ các quan Đốc Học để dạy Sinh Đồ, và lại các châu phủ thì có lập ra chức Giáo Thụ đề sán-sóc việc học.

Hàng năm các Lộ chọn người tuấn tủ cử về Triều đình đề thi, việc kén chọn này khuyến khích rất nhiều cho sự học Về cuối đời nhà Trần trong các môn học có thêm món Toán-Pháp cho nên đến đời nhà Hồ, năm Khai-Đại thứ I1I, khi Hồ Hán-Thương mở khoa thi Ất-Dậu, 1405 các sĩ-tử phải thi thèm món nầy.

Vì muốn mua chuộc lòng người nên khoa thi này nhà Hồ lấy đỗ nhiều tất cả 170 người. Thủ khoa năm đó là Hồ-Ngạn-Thần.

VIỆC HỌC DƯỚI TRIỀU HẬU LÊ Ở đây không nói nhiều tới nhà Hồ quá ngắn ngủi và cũng không nói tới thời nội-thuộc nhà Minh vi việc học trong lúc này đâu còn quy củ nữa ! 'Ta đi ngay vào việc học dưới triều Hậu Lê, nền vần-học Hậu Lè đã có thời thật là thịnh đạt.

Ngay sau cuộc chiến thắng quân Minh, khỏi phục độc-lập cho nước nhà vua Lê Thái-Tổ nghĩ ngay lới việc tổ chức nền giáo-dục.

Trường Quốc Tử Giám được mở ở kinh-dô và các học-biệu được mở ở khắp các Lộ và các Châu, Phủ.

THI-CỬ DƯỚI TRIÊU LÈ Ngay một năm sau khi lên ngôi vua, vào năm Thuận-Thiên thứ II Kỷ-Dậu, 1429, vua Lê Thái-Tổ cho mở khoa Minh-Kinh. Các quân-nhân các Lộ, các nhân-sĩ, cáo quan văn võ lir lứ phẩm trở xuống đều ứng- thi : Hai nái sau, vào nằm Tân-Hợi, 1131, nhà vua lại mở khoa khi Hoành-Tử.

Hai kỷ thi này, nhà vua cốt mở đề đám sĩ-phu củ tài, vì trong mấy năm loạn-lạc không thể tỏ tài được, nay được dịp phô bày văn chương chữ nghĩa, và nhỏ vậy việc kén dụng nhân tài cũng dễ dàng.

Triều Lê cũng chủ-trương như triều Trần nâng cao sự học và việc khảo thi được coi làm trọng.

Nắm Giáp-Dần, Thiệu-Bình nguyên niên 1434, vua Lê Thái-Tôn, ngay khi mới lên ngôi đã ấn-định chương-trình khảo thí với bốn ký :

Trường nhất : Kinh-nghĩa và Tứ-thu-nghĩa Trường nhì : Chế, Chiếu, Biều Trường ba : Thi, Phú Trường tư : Văn sách Năm sau, năm Ất-Mão, nhà vua cho mở khoa thi Hương. Các quân. nhân, các giáo chức, dân chúng ở các Lộ đều được ứng thi.

Năm 1438, nhà vua ấn định lệ thi ba năm mở một kỳ và các thí sinh phải trải qua ba kỳ thi Hương, thi Hội và thi Đình. Các thí sinh trúng tuyền cũng được chia làm Tam-giáp như lúc đầu ở triều Trần.

Năm 1442, thi Hội và thi Đình được mở kỷ đầu tiên và cũng trong năm này, nhà vua ra lệnh dựng bia ghi tên những vị tân-khoa tại Văn- Miễu, hồi đó là nhà Thái-Học.

Vua Lê Thánh-Tôn, khi nối ngôi vua Thái-Tôn, cũng tiếp-tục nâng sự học tại nước ta Năm Quảng-Thuận thứ III, Nhâm-Ngọ, 1462, nhà vua định lại phép thi Hương. Ai trúng tuyển thi Hương, năm sau được dự kỳ thi Hội.

Cũng trong năm nay, nhà vua ấn định chia làm hai hạng những người trúng tuyền kỳ bương thí : Hương-Cống là những người đậu cả bốn trường, Sinh Đồ là những người chỉ đậu có ba trường.

Việc học hồi đó rất thịnh, các thí sinh rất đông. Đề loại bắt thí- sinh, nhà vua buộc các địa phương phải loại trước những kể bất hiểu bất mục, con cháu bọn phản loạn, hoặc bọn xướng ca. Rồi lại có một kỳ thi ảm lả đề kẻ kém bị loại thêm.

Năm Hồng Đức thứ III, Nhâm-Thìn, 1472 nhà vua sửa lại phép thi, và các thi sinh phải qua bốn trường.

Trường nhất : Tứ thư, Ngũ kinh Trường nhi : Chiếu, Chế, Biều Trường ba : Thi, Phú Trường tư : Ván sách

Đặc biệt trong việc sửa đổi này là tại trường thứ nhất, về Tứ-thư có 8 đề và Ngũ-kinh 15 đề. Các thí sinh được Lực Chọn Đề đề làm như các thí sinh ngày nay, 8 đề về Tứ-thư lhi sinh chọn lấy 4 đề mỗi thư một, còn 15 đề về Ngũ-kinh, thí sinh chọn lấy 5 đề, mỗi kinh một.

Chính vua Lê Thánh-Tôn đã đặt ra lệ Gọi loa xướng danh và lệ Vinh Qui cho các vị lân khoa vào năm Tân Sửu 1481, đề khuyến khích và biều dương sự học.

Năm Giấp-Thân 1484, theo gương đời trần, nhà vua lại đỏi tam- • khôi làm Tiến-sĩ cập đệ nhưng hơi khác ở chỗ chính bảng là Tiến-sĩ xuất thân, còn các lân khoa ở phụ bảng là Đồng-Tiến-Sĩ.

Và đề giữ cho khoa bảng có một giá trị riêng, cũng trong năm đó, nhà vua ra lệnh bỏ những ưu quyền của những người làm quan không phải là khoa bằng xuất thân muốn ứng thi. Trước đây, các quan được miễn thi Hương, nhưng kề từ năm đó, các quan cũng phải chịu những lệ khảo hạch như một thường dân, và muỗn thi Hội, thi phải đậu thi Hương.

Năm 1486, nhà vua lại đặt ra lệ Đãi Yến các ông lân khoa.

Sau vua Lê Thánh-Tôn, vua Lê Hiến Tòn cũng có sửa đổi về lệ thi.

Các xã trưởng được đề cử sĩ-nhân trong xã đi thi Hương. Xã lớn cử 20 người, xã trung binh 15 người, xã nhỏ 10 người. Xã nào không có tay ván học thì thôi. Vua Hiến-Tôn lại ra lệnh kiềm soát các sĩ tủ rất nghiêm : ai vào trường thi mang theo sách vở, hoặc thi bộ nhau bị nghiêm phạt và cấm thi trọn đời.

Trong đời nhà Mạc, việc thi cử vẫn giữ nguyên lề lối đời Lê.

Đến khi nhà Lê trung-hưng, việc giáo dục được tổ chức lại cùng với việc thi cử.

Vua Lê Hy-Tôn, vào năm Chính-Hòa thứ XIV, Quý-Dậu, 1693, ra lệnh trở lại lệ thi đời Hồng-Đức tức là đời vua Lê Thánh-Tôn.

Nám Vĩnh Thịnh thứ VII, Tân-Mão, 1711, vua Lê Dụ-Tôn định lại sẵn. Nguyên về trược lúc ra thế lệ thi Hương đề tránh nạn bán bài làm

thi hội đồng khảo thi ra đề thường lấy trong sử sách tử lục chẳng qua vài chục đề, phú cũng chỉ có một số đề. Các sĩ tử trước khi vào trường thi thường soạn sẵn bài theo những đề ấy, rồi bán cho nhau. Các thí sinh kém cử mua sẵn bài mẫu, mang vào trờng thi, hoặc học thuộc lòng, rồi đến lúc làm bài cứ việc chép lại. Khi chấm quyền, các quan trường lại không để ý tới sự giống nhau. Bởi vậy sự kiềm soát tuy kỹ lưỡng nhưng vẫn có sự gian đối, và kẻ đậu không phải là người giỏi.

Kê từ năm Tân Mão, vua Du-Tôn cho phép các trường tự lựa chọn đề không theo lệ cũ đễ tránh những tệ hại trên.

Ngoài ra, lại tam trường và tứ trường các đề thi do chính vua chọn, gọi là Ngự-Đề, luy nhiên ở các trường Thanh, Nghệ và xa xôi các đề tại các trưởng này vẫn do quan trường chọn lấy.

Năm Ất-Ty, 1725, đặt ra lệ khảo viện cộng đồng điềm duyệt các quyển khoa thi Hội, nghĩa là quyền thi được đọc lên đề cả hội đồng cùng nghe và đồng quyết định.

Việc thị cử lại triều Lê được nghiêm chỉnh quy củ cho đến đời vua Lê Hiến Tôn thì thể lệ mất bết sự nghiêm mật, vì sự loạn lạc trong nước.

Khoa thi năm Cảnh Hưng thứ II, Canh-Ngọ, 1750, một vị đại thần là ông Đỗ-Thế Giai đề nghị cùng vua Hiến Tôn miễn cho sĩ tử ký khảo hạch, nhưng mỗi sĩ tử phải nộp ba quan tiền gọi là Thông-Kinh-Tiền đề có thể dự kỳ thi Hương. Lệ này đã khiến cho nhiều kẻ học kém cùng nộp tiền đi thi, và các thí sinh nộp liền này được người đời gọi là Sinh Đờ ba qun, từ trước chỉ sinh đồ mới được miễn khảo hạch.

Lệ thi cứ rối rắm như vậy cho đến bết triều Lê, tuy vua Chiêu- .Thống Lê Mẫn-Đế cũng đã cho sửa đổi.

VIỆC GIÁO DỤC Việc giáo dục tại nước ta bị gián đoạn trong thời kỳ Minh thuộc nhưng ngay sau khi dành lại được độc lập cho non sông vua Lê Thái- Tổ đã cho tổ chức bằng cách mở trường Quốc Tử. Giảm ở kinh đô và

đặt lại các học hiệu tại các lộ và các phủ đề có nơi cho dân chúng học hành.

Việc bọc định theo một chương trình phải học đủ Tư thư, Ngũ- Kinh, Chế, Chiếu, Biều, Thi, Phú và Văn sách để có thể ứng thi được.

Đến đời vua Lê Thánh-Tôn, học-chế được cải liến. Nhà vua mở rộng nhà Thái-học đằng sau Văn-miếu đề lấy nơi cho sinh-viên học. tập, lập Kho Bi-Thur đề tàng trữ sách.

Chinh vua Lê Thánh-Tôn cũng đã hắt các quan không phải là khoa- bảng xuất thân cũng phải học bành để ứng-thí, ngỡ-hầu táng thên kiến- thức và có thêm tài-năng để làm việc dân việc nước.

Việc học được chỉnh-đốn và giữ vững quy-củ cho đến khi nhà Lê bị nhà Mạc thoán ngôi.

Sau nhà Lê Trung-Hưng, nếp học vẫn còn nhưng học-phong hướng về chuộng phù-hoa, chú trọng sự tầm-chương trích-củ hơn là phát-huy những vị-ngôn đại-nghĩa trong Kinh Truyên.

Về cuối đời nhà Lê, việc học suy-sụp. phần vì loạn-ly, phần vì các sĩ tử không cố gắng và chỉ tim cách gian lận trong kỳ thi.

Dù sao, triều Lê cũng là một triều loàn-thịnh của ván học nước li, và những bậc học vấn uyên thâm như Nguyễn Trãi, Lê Quí-Đôn, Nguyễn Bỉnh-Khiêm v.v... đã đề lại nhiều áng văo-chương rất có ích cho chúng ta ngày nay và con chảu chúng ta về sau.

Sựị suy-sụp về cuối đời Lê, tuy vậy cũng không làm giảm được kiá-trị văn-học của cả triều Hậu Lê.

VIỆC HỌC DƯỚI TRIỀU NGUYỄN Từ thời Lê-Mạt cho đến hết triều Tây-Sơn, việc học tại nước ta ii trong một tình trạng thiếu tổ-chức.

Cho đến khi vua Gia-Long thống-nhất sơn-hà, việc học-hành thi-cử mới lại định lại nhưng phần lớn rập khuôn theo sự tổ-chức của Triều lậu L.ê.

THI-CỬ Sau khi thống-nhất nước Nam và lên ngôi hoàng-đế được sáu năm, nhà vua cho mở khoa tbi Hương vào năm Đinh-Mão và định lệ cứ sáu năm lại có mở một khoa thi.

Phép thi cũng qua bốn trường như đời nhà Lê.

Thí-sinh đỗ ba lường cũng gọi là Sinh-đồ và đỗ bốn trường cũng gọi là Hương-Cống.

Lệ thi lại được sửa đổi dưới triều vua Minh-Mệnh.

Năm 1822, nhà vua mở khoa thi Hội, kế đến năm 1825 nhà vua định lại lệ ba năm mở một khoa thi, thi Hương vào những năm, Tý, Ngọ, Mão. Dậu Thi Hội vào những năm Thin, Tuất, Sửu, Mùi. Các sĩ- tử phải do phủ buyện hạch trước mới được đi thi Hương.

Có bẩy trường thi Hương : a) Các trường thi Thừa-Thiên, Binh Định, Gia Định và Nghệ.An mở vào hồi tháng bầy những năm có kỳ thi. b) Các trường thi Thanh-Hóa, Nam-Định, Bắc-Thành (Hà-Nội) mỏ khoa thi Hương vào bồi tháng chín. Năm Mậu-Tý, 1828, các Sinh-đồ đổi là Tú-tài và Hương-Cống là Cử-nhân.

Khoa thi Hội năm Ký-Sửu, 1829, nhà vua cho định phân-số và chia hai hạng chính-bảng và phó bảng.

Phân số định như sau :

Ưu: 9, 10 phân; Ưu thứ : 7, 8 phân.

Bình : 5, 6 phân : Bình thứ : 3, 4 phân.

Thứ : 1. 2 phân; Liệt : chưa được 1 phân.

Chính-bảng gồm những thí-sinh đậu 3 trường cộng được 10 phân trở lên, Phỏ-bảng gồm những thi-sinh đậu 2 trường cộng được 10 phân trở lên, hoặc đậu 3 trường được 9 phân trở xuống đến 4 phân.

Việc định phân-số và phân chia chính bảng phó-bảng này áp-dụng lừ năm vua Minh-Mệnh sửa lại phép thi còn ba trường thay vì bốn trường như trước :

Trường nhất : Kính-nghĩa Trường nhi : Thi, phủ Trường ba : Văn sách.

Đời vua Thiệu-Trị, phép thi cũng như đời vua Minh-Mệnh.

Năm Giáp- lhin, 1844, nhà vua cho phép các vị Giáo-thụ và Huấn.

đạo do giám-sinh Tú-tài xuất-thân được đi thi Hội.

Vua Tự-Đức ngay khi lên ngôi đã đề ý đến việc thi-cử. Năm Tự-Đức nguyên biên nhà vua định-lệ những người đi thi Hương vào hai trường nhất và nhì bị phê liệt thi không được thi trường ba.

Năm Nhâm-Tý, 1852, vua Tự-Đức lại trở lại lệ thi bốn trường nhưng đến năm Mậu-Ngọ lại cải lại thi ba trường, và ấn định phép phê quyền có 4 hạng : Ưu, Binh, Thứ và Liệt.

Được 2 thứ và một bình đậu Cử-nhân ; ba thứ đậu Tú-tài. Thi Hội vẫn giữ bốn trường như cũ.

Dười triều vua Tự-Đức thì cứ hai người đỗ Tú-lài lại lấy một người đậu Cử hhân.

Thi Hương đến đời vua Đồng Khánh vẫn có 7 trường nhưng khi vua Đồng-Khánh lên ngôi, nhà vua bỏ trường thi Bắc-Thành và trường thi Nam Định đổi gọi là trường Hà-Nam cho tất cả các lhí-sinh hai trường Bắc-Thành và Nam-Định trước.

Kề từ 1884 trở đi, nước Nam ký hiệp-định Patenôtre với nước Pháp, nước ta chỉ còn 4 trường thi Hương tại miền Trung.

Thừa Thiên, Bình-Định Nghệ-An và Thanh-Hóa.

Và một trường thi Hương tại miền Bắc, trường Hà-Nam.

Trường Gia-Định không còo nữa vị đã thuộc Nam-Kỳ của Pháp.

Thể-lệ thi cũng đổi khác. Tại 4 trường miền Trung gồm 4 kỳ :

Kỳ nhất : Văn sách kỳ nhì : Thi, phú Kỳ ba : Luận, một Hán tự, một Quốc-ngữ Kỳ tư : Dịch chữ Pháp ra Quốc-ngữ.

Kỳ lư này không bắt buộc, những thí sinh nao được trên điềm trung bình, số thừa sẽ bù cho các bài khác.

Cách chấm điềm cũng theo lối mới, cho điêm lừ 0 đến 20.

Những thi-sinh nào được từ 40 điềm trở lên được thi kỳ phúc hạch.

Kỳ phúc-hạch này được bầy điềm thì đậu Cử nhân.

Những thí-sinh nào được số điểm từ 30 đến 39 thị đậu Tú-tài.

Tại trường thi Hà-Nam thề lệ có hơi khác.

Kỳ nhất : Văn sách Kỳ nhì : Luận chữ Hán : Luận Quốc-ngữ Kỳ ba : Một bài luận chữ Hán và một bài luận Quốc-ngữ.

Kỳ tu Thí-sinh nào muốn thi chữ Pháp thì tbi một kỳ nữa.

Khoa thi Hương cuối cùng tại miền Bắc vào năm Ất-Mão (1915) còn khoa thi Hương cuối cùng tại các trường Bình-Định và Nghệ-An, gọi là các trường hợp thí cho tất cả thí-sinh 4 trường cũ, là khoa Mậu.

Ngọ, Khải-Định tam-niên, 1918.

Sau đỏ học-chế thay đổi và nền học Pháp Việt được áp-dụng theo Nghị Định của Toàn quyền Đông-Dương ngày 21 tháng 12 năm 1917.

VIỆC GIÁO-DỤC Như trên đã nói, ngay sau khi thống-nhất đất nước, vua Gia-Long nghĩ đến việc định lại sự học và cho mở khoa thi.

Cũng như về thi cử, chương-trính giáo-dục vẫn giữ theo quy-củ của nhà Lê. Vẫn học Tt-thư, Ngü-kinh, vẫn tập chế, chiếu, biều, vẫn thơ

phủ và văn sách, vốn là cái nền-nếp từ xua đề lại. Về sau tuy có sửa đổi nhưng sự sửa đổi cũng không có gi đáng kè, vẫn trong khuôn khổ cũ.

Cho tới khi biệp-ưrớc Patenôtre được kỷ-kết.

Sau đó ta thấy các học-sinh học thêm toán pháp và Pháp-ngữ.

Kề từ năm 1917, nền giáo dục của ta mới chịu sự cải tổ hoàn-toàn cho Trung và Bắc Việt còn riêng Nam-Việt đã trở thành thuộc-địa của người Pháp, chương trình học có khác hai xứ kia.

TÔ CHỨC CÁC KỲ THI THỜI TRƯỚC Kê từ năm Ất-Mão, 1075, các kỳ thì được tổ-chức tại nước ta nhưng mãi cho tới năm 1438 vua Lê Thái-Tôn mới ấn định lệ thi rõ-rệt ba nắm một kỳ với ba kỳ Thi Hương, Thi Hội và Thi-Đình.

Lệ thi này được giữ mãi cho đến những kỳ thi cuối cùng về Hán học tại nước Nam, năm Ất-Mão, 1915, tại trường Hà-Nam xứ Bắc, và năm Mậu- Ngọ, 1918, tại bai trường Nghệ-An và Bình-Định xử Trung.

Đã nghiên cứu về việc thi-cử không lẽ không đi sâu đôi chút vào chi. tiết đề hiều rõ sự tổ-chức mỗi kỳ thi ra sao.

Những chi-tiết này, ở đây căn-cử theo lệ thi Triều Nguyễn. Về trước lệ thi tuy có khác, nhưng sự khác biệt cũng không bao nhiêu và biết các chi-tiết về các kỳ thi triều Nguyễn, ta cũng có thể có được vài ý niệm về các kỳ thi về trước nữa.

NHỮNG KỲ THI KHẢO-HẠCH Như trên đã nói, lệ xưa có ba kỳ thi là Hương, Hội và Đình. Đầu tiên là thi Hương. Đậu thi Hương mới được vào thi Hội.

Không phải bất cứ ai cũng có thề là thí-sinh kỳ thi Hương được.

Muốn đi thi Hương phải qua các kỷ thi khảo-hạch tại hàng tỉnh, tức là sơ khảo.

Có hai loại khảo-hạch :

Khảo hạch ở phủ, huyện và ở tỉnh, tức là sơ khảo và phúc-khảo.

Việc khảo hạch ở huyện do các Huấn đạo và Giáo-thụ phụ-trách, còn ở tỉnh do các Đốc-học đảm-nhiệm.

BẰNG TUYỀN-SINH Hàng năm tại các phủ, huyện có mở kỳ thi sơ khảo đề xem sét sức học của các thí-sinh.

Đây tức là kỳ khảo-bạch thứ nhất, các Huấn đạo và Giảo thụ khảo sức học-sinh, chn làm các văn bài dễ dễ, xong cũng theo chương-trình ấn định để luyện tập việc thi Hương. Các thi-sinh trúng tuyền kỳ thi này được cấp bằng Tuyền-sinh tương đương với bằng Sơ-học Yếu-lược dưới thời Pháp thuộc.

BẰNG KHÓA-SINH Các thí sinh trúng tuyền bằng Tuyền-sinh tại các phủ, huyện được dự kỳ thi khoa-sinh, mở lại hàng lỉnh mỗi nám do Học-quan lổ-chức.

Đây là kỳ phúc-khảo các thí-sinh. Kỳ thi khó hơn thi Tuyền-sinh chút It và cũng chỉ gồm những bài chính về ván chương thơ phú. Trúng tuyền kị phúc khảo này, các thí-sìuh được cấp bằng Khóa-sinh, lương đương với bằng Co-thủy hay Sơ học Pháp Việt thời Pháp thuộc và bằng Tiêu-học ngày nay.

CÁC KỲ HẠCH Những nằm trước lị thi Hương một năm, các vị Đốc-học các tỉnh mở kỳ hạch đề loại bớt một số sĩ-tử nang lực chưa xứng đáng đề dự kỳ thi Hương.

Chương-trình kỳ hạch này, còn gọi là kỳ tuyền thí-sinh giống như chương-trình kỳ thi Hương rút ngắn đi.

Người nào trúng tuyền kỳ hạch được gọi là lhí-sinh, và người đỗ đầu gọi là Đầu-xứ.

Kỳ hạch này rất quan-trọng, và các Học-quan hàng tỉnh phải chịu trách nhiệm trong việc tuyền thí-sính dự kỳ Hương-thí. Tất cả hàng Đốc-học, Huấn đạo và Giáo thụ trong tỉnh tham-dự chấm bài.

Các bài thi không dọc phách, đệ trình bội-đông giảm khảo với nguyên tên họ của thí-sinh. Như vậy cốt đề đễ thấy sự gian-lận, vì các người dự thi đều là học-trò một học hiệu tại phủ, huyện hoặc tỉnh của triều-đình thiết-lập. Các Học-quan nhận biết dễ dàng học-lực của học-trò mình. Học kém phải đánh hỏng ngay không thương tiếc. Những Học-quan nào cho đi dự kỳ thi Hương một thí-sinh học-lực kém cỏi, viết bài thi bất thành văn lý, sẽ chịu lỗi.

Vài tháng trước ký thi, hàng tỉnh mở một kỳ hạch thứ hai đề cho những thi-sinh vắng mặt kỳ trước được tham-dự.

THI HƯƠNG Như trên đã nói, dưới triều Nguyễn các khoa thi Hương mở vào những năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

Thi Hương gồm bốn kỳ : 1o Kinh-nghĩa 20 Tho, phú 30 Ván sách 40 Ký phúc-hạch KINH-NGHĨA Kỳ này gồm 7 đề Các thí-sinh tùy ý muốn làm bết hay lựa chọn mấy đề thôi cũng được, nhưng bắt buộc phải làm một đề về Kinh và một đề về Truyện. Thi-sinh nào bỏng kỳ thi này, ta gọi là bay Kinh-nghĩa.

THƠ PHÚ Kỳ này gồm, một bài thơ Đường-Luật thắt ngôn, bát cú và một bài phú độ 6, 7 vần.

VĂN SÁCH Kỳ này gồm năm sáu câu hỏi về cổ thư và một câu về tân thư. Lúc làm bài cần có bình giải nghị-luận.

PHÚC HẠCH Thi-sinh được một điềm Ưu hoặc Bình ở các kỳ trên được dự kỳ Phúc-Hạch. Kỳ Phúc Hạch gồm một bài Kinh-nghĩa, một bài phủ 2 hoặc 3 vần, và một vài câu văn sách.

Tông cộng điêm bốn kỷ trên cao thì đậu Cử nhân, thấp thì đậu Tú-tài.

ĐIỀU HÀNH KHOA TAI Cách điều-hành khoa Hương thí có những thể-lệ riêng và không giống như các ký khảo-hạch trước. Có nhiều chi-tiết đảng kề và khác hẳn với ngày nay.

Giá-trị khoa thi Hương này xưa có thề coi tương-đương như những kỳ thi Đại-học ngày nay, tuy cách thi có khác.

NỘP QUYỀN Chỉ được dự khoa thi Hương những chân Thí-sinh, Tú-tải và Ấm- sinh. Thí-sinh là những người đã đậu kỳ Hạch ở tỉnh ; Tú-tài là những người đã thi Hương nhưng chưa đậu Cử nhân, còn Ấm-sinh là hàng con quan được đặc cách dự-thí.

Những người đậu Tú-tài, cứ mỗi khoa thi Hương lại ứng-thi cho đến khi nào đậu Cử-nhân mới thôi. Nhiều người vì vậy đậu Tú-tài đến ba bốn lần.

Đậu hai lần được gọi là ông Kép Mền Đậu ba lần Đậu bốn lần Đụp Những thí-sinh được ứng-thi phải nộp tại văn phòng Đốc-học hàng tỉnh ba tập quyền trước ngày thi một thời-gian đề dùng cho ba kỳ thi.

Trên trang nhất tập quyền phải ghi tên họ, tuổi, nơi trú-ngụ, tên họ cha mẹ và ông bà cho dến đời tam đại. Cần khai lý-lịch cho đến đời tam đại vi rằng con cháu những kẻ bị trọng tội, con cháu các phẳn thần, cũng như con cháu những người làm nghề bát xướng đều không được dự-thí.

Những lễ-sinh tại văn phòng Đốc Học lập bảng danh-sách thi-sinh, rồi gới quyền đến Hội-Đồng Giám-Khảo.

Những thí-sinh nào sau ba kỳ đầu, được thi kỳ phúc-hạch sẽ phải nộp thêm tập quyền thứ tư nữa.

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO Mỗi khoa thi, nhà vua lại ra chỉ-dụ đề ấn-định thành-phần Hội-đồng Giám-Khảo.

Hội đồng rồm có :

- Chánh Chủ-khảo.

- Phó Chủ-khản.

- Một hay nhiều vị Đề điệu ngự-sử và Giám-sát ngự-sử.

- Nhiều vị Sơ-khảo.

- Nhiều vị Phúc-khảo.

- Nhiều vị Giám-khảo.

- Nhiều vị Phân-khảo.

Số các vị sau thay đổi tùy theo số thí-sinh nhiều lt.

Chánh Phó Chủ-Khảo có nhiệm vụ ra đầu đề, chẩm giảm-khảo các bài thi và quyết định số thí-sinh trúng-tuyển.

Đầu bài thi được ra ngay buổi sáng sớm trước mặt toàn-thể Hộl.

đồng Giám Khảo, đề tránh mọi sự tiết-lộ đề thi.

Các vị Ngự-sử coi thi như các giám thị ngày nay, nhưng các Ngự-sử có quyền coi chừng sự gian-lận không những về phía thí-sinh mà về cả phía quan trường nữa.

Các vị Sơ-khảo chấm bài lượt đầu các vị Phúc-khảo chấm bài lượt thứ hai và các Giám khảo chấm bài lượt thứ ba.

Các vị Phân-khảo soát lại các bài bị đánh bỏng bởi các vị Sơ khảo đề vớt những sĩ-tử xứng-dáng.

Hội đồng giám khảo có một số thông-lại, dề lại, lễ-sinh đề giúp việc giấy tờ trong suốt thời-gian khoa thi.

Lại có các lính cơ, lính lệ giữ-gin trật tự cho trường thi.

Các vị Chảnh-Phó Chủ-Khảo, các vị Ngự-sử, các vị Giám Khảo và Phân-khảo thường là các quan tạí triều được lựa chọo còn những vị khác cũng như những nbân viên văn phòng và linh cơ, linh lệ tuyền trong các quan chức địa-phương.

TRƯỜNG THI Trường thi là một bãi rộng trên năm bảy mẫu đất, và ở trên bãi rộng này đã có dựng lên những ngôi nhà dành cho các Khảo-quan ở và dùng làm Văn phóng của Hội-Đồng Giảm-khảo.

Trước ngày thi, trường thi quây hàng rào, rộng hẹp tùy theo sĩ-số, và chia ngăn làm bai :

Một phần dành cho nhà ở các Khảo-quan và Ván-phòng hội-đồng.

Phần thứ bai dành cho các sĩ-tử cắm lều.

Phần nhà ở Khảo-quan và Vần phòng có xây tường chung quanh cũng lại chia làm hai phần nhỏ bằng vách :

Nội trường và giám viên là nơi các Khảo-quan họp để chấm sơ khảo và phúc-khảo các quyền của thí-sinh, nhà ở và Văn-phòng của các vị Sơ- khảo và Phúc khảo và của một vị Ngự-sử:

Ngoại trường gồm có Thí-Viện là nơi hội họp của Hội-Đồng Giám. khảo, nhà ở, Văn-phòng của các vị Chánh, Phô chủ-khảo, các vị Phân- khảo, một vị Giám-sát và Vàn-phòng chung của Hội-Đồng.

ở trong cũng là nhà ở và văn phòng các vị Đề-Tuyền có nhiệm vụ canh giữ các quyền, dọc phách và so phách. •Phần thứ hai trường thi dành cho lều của các sĩ-tử cũng có quây hàng rào chung quanh.

Ở giữa có đường Thập-Đạo chia nơi này thành bốn mảnh đều nhau gọi là bốn Vi. Mỗi vi cũng đều có quây rào và chỉ có một cửa ra vào. nhiên năm nào số sĩ-tử quá đông, mỗi vi có hai cửa ra vào, Tuy Chính giữa đường tbập đạo là nhà Thập-Đạo, nơi vản-phòng Hội.

đồng Giám-khảo ngồi, trong lúc các sĩ tử làm bài.

Ngay bên nhà Thập-Đạo có một hoặc ba lầu canh đề các vị Giám- sát ngồi trông coi các vi.

LỄ TIẾN-TRƯỜNG Lễ tiến trường phải cử bành vào một cát nhật, nghĩa là một ngày tốt.

Hôm đó lất cả Hội Đồng Giám khảo, ăn bận triều phục, phải có mặt tại Vọng cung để làm Lễ Bái-Mạng. Sau lễ này, họ nhận cơ, biền, ấn, tượng-trưng cho chức vụ, rồi được rước tới trường thi, cơ quạt dẫn đầu, có quân lính đi theo, lại có hai Thớt voi đủ yên bệ đi cùng, tăng vẻ trang- trọng cho buổi lề.

Tiếng trống, liếng cồng, liếng quân nhạc vang lừng. Kiệu các quan trưởng lần lượt theo thír tự phẩm trật liến-trường, có tào che lọng rủ.

Các quan tỉnh cũng đi cùng cho đến trường thi.

Vị Truyền Lệnh Sứ bắc loa gọi :

- Báo ân gtả tiên nhập, báo nán 8/à thứ nhập, trường quan thứ thứ nhập chi !

Nghĩa là :

Báo ân thì vào trước, báo ván thì vào sau, sau nữa các quan trường lần lurt theo phẩm- trật mà vào.

Ta tin sự báo ân báo oán, cho nên các kỳ thi, các truyền-lệnh-sử mời các vong hồn vào để đền ơn hoặc trả oản !

Người nào không có phận sự gì trong trường thi, lúc đó đều rút lui hết !

Từ. đây cửa trường thi được canh gác. Trong ngoài không được liên lạc với nhau !

SĨ-TỬ SỬA SOẠN ỨNG-THÍ Ta có câu Lều chóng lên đường đề chỉ việc đi ứng thí. Tại sao vậy ? VI rằng xưa, mỗi kỳ thi bài phải làm mất một ngày, còn bãi thi thì không nhà cửa. Đi thi, sĩ-tử phải mang lều đi che mưa nắng, mang chõng để nằm viết và mang chiếu đề trải. Ngoài ra lại phải đủ giấy bút, nghiên mực. Phải mang cả cơm ăn, và người nào hút thuốc là thường mang cả ống điếu vào trường.

Lều thường lợp-tranh, nhưng đến trường thi, sĩtử vẫn mang lều khung tre, mái bằng giấy phết cậy, một thứ quả bồng có nhựa làm cho giấy hết thấm nước.

Đỏ là đến trường thi nhưng trước khi đi thi, thí-sinh đã làm lễ cáo gia-liên cúng Thổ-công, cúng Thành-hoàng trong làng để cầu xin sự giúp đỡ. Thí-sinh phải tới lễ tại văn chỉ nơi thờ đức Khổng-Tử.

THÍ-SINH NHẬP-TRƯỜNG Trước ngày thí sinh nhập trường, có niêm-yết tại cồng trường thi :

- Những Trường Qui, nghĩa là những lệ-luật của kỳ-thí.

- Những Húy-Tự nghĩa là những chữ cấm vì trùng tên ngành trực. thống của đương triều.

- Danh-sách thi-sinh chia làm 4 hay 8 vi.

Tại mỗi cửa vi lại có niêm yết danh sách những sĩ tử phải thi nơi vi đó.

Các sĩ tử phải hiều hết những điều trên, ngõ bầu tránh phạm Trường- qui, hoặc phạm Húy trong lúc làm bài.

Chung quanh trường thi la-liệt quán bán đủ mọi thứ: thức ăn, nước uống, sách vở, giấy bút, các tạp-vật và có cả một vài nhà hát tạm dựng lên đề đón vắn nhân tài-tử tới đập trống nghe ca hát.

Quang cảnh trường thi thật là tấp-nập !

Tới ngày nhập-trường, ngay từ nửa đêm, các sĩ-tử đã đứng lớp lớp ở trước cửa trường với lều chỗng kèm bên với ống quyên đeo trước ngực, với bình nước ở cạnh sườn.

Tại mỗi cửa trường, hai ngọn đình liệu cháy ngùn-ngụt soi sáng cả một vùng.

Các quan trường triều phục uy-nghi, chia nhau chủ tọa, chứng kiến Lễ Xướng Danh Nhập-Trường của các thí-sinh.

Ông Chánh Chủ khảo ở cửa Giáp, bên phía tả mặt tiền.

Ông Phú Chủ-khảo ở cửa Ất, bên phía hữu mặt tiền.

Ông Phân-khảo ở cửa Tả, hông bên trái.

Ông Giám-khảo ở cửa Hữu, bông bên phải.

Nếu có 8 cửa, 4 cửa kia đều do các vị phân-khảo và giảm-khảo chủ. tọa lễ xướng-danh nhập-trường.

Sau ba hồi trống, truyền lệnh-sứ bắc loa gọi tên các sĩ-tử làn lượt theo thứ tự trên bảng niên yết. Mỗi khi gọi đủng tên, thí-sinh lại lồng. còng lều chồng lách qua đám đông để vào trường.

Tại cồng trường, đã có lính sét hành lỷ của mỗi thí-sinh, ngăn cấm không ai được mang sách vở hoặc bài mẫu vào trường. Tập quyền lúc đó mới được trao cho đương-sự để làm bài thi.

Thí-sinh đi thẳng tới vi của minh, cắm lều kè chỗng trải chiếu ngồi án lót dạ chờ thi.

LÀM BẢI THI Khi toàn thể các sĩ-tử đã được vào vi của mịnh sau lễ xướng-danh nhập-trường, các quan trường mởi ra đầu bài.

Sĩ-tử làm bài trong suốt ngày nhưng giữa trưa thì phải tời nhà thập.

đạo đề xin đóng dấu Nhật-Trung vào quyền của minh ở nơi bài đang làm dở. Việc đóng dấu Nhật-trung cốt đề tránh sự thay quyền.

Lúc chép bài lên quyền, không được rập, sóa hoặc có vết ố đề tránh mọi sự đánh dấu và thông-đồng giữa quan trường với sĩ-tử. Nếu lỡ làm tì-ố hoặc có rập sóa sĩ-lử có thể trước một giờ nào trong ngày thi, xin thay quyền. Phải có sẵn một quyền mới đề đóng đấu kiểm-soát. Những quyền có vết ti-ố, rập sóa sẽ đương nhiên bị loại.

Phải tránh phạm húy. Phạm Húy sẽ bị loại và còn bị tội nữa.

Trong lúc thi luôn luôn có người đi kiềm-soát ngán các sĩ-tử khỏi thông đồng với nhau hoặc tìm cách gian-lận gì.

Từ trên lầu canh đường tbập đạo, các vị giám-sát luôn luôn đề mắt tới các lều.

Khi gần lới giờ nộp bài thi, lại có ba hồi trống báo hiệu. Hết hồi trống thứ ba, hòm quyền bị khóa và đóng dấu lại, những quyền nộp sau phải để ngoài hòm, và những quyền này gọi là quyền ngoại hàm cũng đương. nhiên bị loại.

Tất cả sĩ-lử đều bỏ buộc phải nộp quyền dù bài làm không xong đề Hội-đồng giám-khảo cần xét xem sĩ-tử có phạm trường quy, phạm bủy hoặc hành văn bất thành văn lý không. Những quyền Ngoại hàm các quan trường cũng đọc kỳ như các quyển khác để xem có mấy lỗi trên không, vi phạm những lỗi này, thi rớt đã đành lại còn hị tai-hại nữa.

KHẢO QUAN CHẤM BẢI THI Sau khi thi xong, các quan trường phải lo việc chấm bài.

Lại phòng, tức là văn phòng của Hội-Đồng giám-khảo, tháo xi, mở hòm quyền, dọc phách, đánh số quyển và vẽ một vòng, nửa trên phách, nửa trên quyền ở nơi dọc, đề tiện sau này sắp khớp lại.

Các quyền chia cho các vị Sơ khảo chấm, rồi đến các vị phúc khảo, sau cùng đến các vị giám khảo.

Khi chấm các khảo-quan cho điêm : Ưu, đại binh, liều bình, thứ mác, thứ tép và liệt.

Quyền nào bị phê liệt thi bị hỏng. Các vị Phân khảo, xem lại các quyền bị đánh hỏng sơ-khảo đề vớt những thi-sinh xứng-đáng mà điềm lại quá nghiệt.

Tất cả những quyền chấm được cũng như những quyền được với đều do các vị Chánh Phó Chủ-khảo xét lại và cho điêm sau cùng. Các vị này ấn-định số sĩ-tủ trúng luyền.

Điềm phê của Chánh Phó Chủ-khảo là điềm nhất định, không bị thay đổi dù có sự lầm-lẫn. Nếu có sự lầm lẫn mà triều đình phái giác ra thì Chánh Phó Chủ-khảo có tội. Bởi vậy, khi cho điểm các vị này bết sức cần thận và tin tưởng ở sự sáng-suốt của minh lắm.

Trong buồng chấm thi, các khảo quan chỉ được dùng son. Cấm ngặt không được mang mực đen vào trong phòng để tránh sự gian lận chữa bài cho sĩ-tử.

Các vị Ngự-sử cũng canh chừng các vị khảo quan một cách ráo-riết và vô-tư. Nếu có ai gian-lận, các vị Ngự-sử trinh tận nhà vua đề trị tội.

Kết quả của kỳ Kinh Nghĩa được yết trên những lấm bảng lớn cho những người qua được kỳ này vào các kỳ sau, và trên những lấm bảng nhỏ cho những người phạm trường quy hay phạm húy.

Những sĩ-tử đã qua kỳ Kinh-Nghĩa cũng chia thành từng vi để thi các kỷ sau với những thể-lệ như kỳ Kinh Nghĩa lừ lúc đầu cho đến khi chấm bài.

Sau ba kỷ thi ai được một ưu hay một bình thi được lhi kỳ phúc. hạch.

LỄ XƯỞNG DANH Sau khi các bài thi đã chấm xong hết, và các vị Chánh Phó Chủ-khảo đã ấn-định số trúng tuyền, sẽ có lễ Xướng-Danh rất long-trọng.

Tới dự lễ Xướng-Danh này ngoài các quan trưởng còn có lất cả các đại quan trong vùng tới dự.

Hội-đồng giám-khảo ăn bận trièu phục, ngồi trên khán đài trước cửa trường.

Một truyền lệnh-sứ bắc loa gọi tên các vị Tân-khoa, đậu cử-nhân với đủ làng xã.

Trước cửa trường thi, các sĩ tử đều có mặt với đông đủ người nhà và bạn hữu.

Ai ai cũng hồi-bộp đợi chờ ! Nợ sách đèn đã trả xong chưa và hiện có được lấy phấn vua thoa mặt, hưởng ơn vũ lộ của triều đình, hay còn long-đong số phận theo đuổi sách đèn, hồ bút, hổ nghiên bỗ lều, hổ chồng ?

Một tên truyền-lệnh-sứ loan xa, được nhắc lại mấy lần, rồi có tiếng " Dạ » vang.

Tân-khoa trình diện triớc hội-đồng giám khảo, được ban lọng và mũ áo, Tân-khoa lạy bai lạy các phòng sư nghĩa là những ông thầy đã chấm mình đỗ, hiểu tài năng của mình, rồi đứng vào hàng riêng.

Sau khi xướng danh xong các Cử-nhân, bảng danh-sách được niêm- yết tại cửa Giáp.

Các thí-sinh đậu Tủ-Tài không được xưởng-danh và cũng không có mũ áo và lọng. Bản danh-sách Tú-Tài niêm-yết bên cửa Ất.

Người ta xúm đông vào bảng danh sách Tú-Tài này để kiếm tên mình, vì trượt Cử nhân mà đậu Tú-Tài vẫn là đậu.

Các vị Tú-Tài mới đậu, tuy kỳ sau còn phải thi, nhưng cũng tự lấy làm thỏa-mẫn, vì kê từ nay, dù sac, cũng đã là chân Khoa-Muc, và nợ sách đèn cũng không mang tiếng.

LỄ BÁI-MẠNG VÀ YẾN-TIỆC Sau lễ xưởng danh, các quan trường liền dẫn tất cả các vị tân khoa Cử-nhân tới Vọng-Cung, ngôi nhà làm để bái-vọng nhà Vua khi có lễ, tại các tỉnh.

Nơi đây, cả khảo-quan lẫn các vị tân-khoa đều làm lễ Bái-mạng tức là lễ Nhà Vua, khi nhà vua không có đấy.

Sau đó, vị Tổng Đốc đại-thần tỉnh-trưởng liền đặt yến-tiệc mời tất cả Hội-Đồng khảo thi lẫn các vị Tân-khoa.

Trong bữa tiệc này không có diễn-văn, nhưng các vị tân-khoa được các khảo-quan và các tỉnh-quan thử tài thi phú.

THI HỘI Theo chỉ-dụ năm Minh-Mệnh lục niên, các khoa thi Hội được ấn định hàng năm vào tháng 3 những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, lức là sau năm có kỳ thi Hương.

Được dự kỳ thi Hội những chân Cử Nhân, Giám-Sinh, Giáo-Thụ, và Huấn-Đạo.

Các chân Tú-Tài và Ấm-sinh muốn dự thi phải xin phép và phải được phép của Triều-Đình.

Thi Hương mở vào mùa thu là mùa hải quả, tbi thi Hội mở vào mùa xuân là mùa muôn cây nấy lộc. Người xưa chọn mùa thi rất có ý nghĩa.

Khoa thi Hội gồm 4 kỳ :

Kỳ nhất : Kinh Nghĩa, It nhất 3 đề.

Kỳ nhỉ : Chiếu, Biều, Luận.

Kỳ ba : Thơ ngũ-ngôn bát cú, một bài và Phú tám vần, một bài.

Kỳ tư : Văn sách Những sĩ tử đậu thi Hội mới được dự kỳ thi Đình.

Điềm tính theo phân, bài nào không được một phân thi bị loại.

Muốn trúng-cách phải được tất cả 8 phân cho 4 kỳ.

THI ĐÌNH Những thí-sinh đậu thi Hội được dự thi Đinh.

Trong kỳ thi Đình, các quyền thi đều do toàn thể Hội-đồng Giảm- khảo chấm và đệ nhà Vua duyệt.

Thi Đình chỉ có một bài Đối sách rất dài, nghĩa là trả lời một câu hỏi về luân-lý, chính-trị, hành-chánh, v.v...

Đề thi Đình do nhà vua lựa chọn.

Những thí-sinh được điểm cao đậu Tiến-sĩ, còn điềm thấp đậu Phó. bằng.

Dưới Triều Nguyễn không có Trạng-nguyên, Thám-hoa, Bảng-nhỗn và Hoàng-giáp.

Xin nói thêm là về đời vua Quang-Trung, thi Đình có dùng chữ Nôm, nhưng liếc thay lệ này không được nhà Nguyễn giữ lại.

ĐIỀU-HÀNH THI HỘI VÀ THI ĐÌNH Việc điều hành hai khoa thi Hội và thi Đình cũng tương tự như khoa thi Hương, chỉ hơi khác đôi chút.

Thành phần các khảo-quan vẫn đo nhà vua chỉ-định.

Việc chấm bài khác với thi Hương. Số thi-sinh tương đối ít, nên chỉ có một văn phòng thơ lại độ 40 người, phải chép lại lất cả những quyền thi hợp-lệ và không ngoại-bàm, nhưng không chép lại tên họ và chỗ ở của thí-sinh.

Bài do loàn Hội đồng cùng chấm không chấm thẳng ngay vào quyền mà chấn qua các bản chép lại trên, như vậy cốt tránh mọi sự thiên-tư.

Những quyền chấm đậu phải đệ trình nhà vua, và danh-sách các tân. khoa trúng-tuyền sẽ ấn-định theo sự phê duyệt của nhà vua.

Không có lễ xướng danh những người đậu, nhưng có lễ Truyền-Lô tại điện Thái-Hòa long-trọng hơn.

Nhà vua hôm đó ngự-triều, có đủ mặt văn võ triều-thần.

Vị Chánh Chủ-khảo tâu nhà vua về kết quả của kỳ thi.

Vị giảm-thị đã cho mời tất cả các tân-khoa lại và nhân danh nhà vua phát cho mỗi người một bộ áo mũ triều đình có cân đai, một lá cơ và một tấm biên.

Các ông tân-khoa ăn vận triều-phục. Quan Thượng-như bộ Lễ sẽ tiến- dẫn các ông vào sân Rồng quỳ trước bệ vàng nghe xướng-danh rồi lễ nhà vua, Bảng danh sách các ông Tân-khoa được niêm-yết ở lầu Phủ-Văn 3 ngày.

Lễ Bộ Thượng-thư đặt tiệc ngay tại Bộ đề thết đãi, ở đây khảo-quan và tân-khoa lại làm lễ bái-mạng để tạ ơn vua.

Sau bữa tiệc, mỗi vị tân khoa phải làm một biều tạ ơn.

Một bia đá kỷ-danh các vị tân khoa được dựng kỷ-niệm.

THĂM VƯỜN NGỰ-UYỂN Các lân-khoa được nhà vua cho đi thám vườn Ngự-Uyền và sau đó là cuộc đi thăm kinh-thành.

Lễ-bộ Thượng thư và các vị Giám-thị hưởng dẫn các tân khoa trong cuộc thăm này. Các vị tân-khoa trong bộ triều phục mới tinh, áo gấm lam thêu rồng gợn thủy-ba, đai ngọc với những tấm gương nhỏ lấp-lánh, mũ cánh chuồn, cưỡi trên những con ngựa đủ yên cương đi dong khắp vườn Ngự, có người theo bầu che lọng rủ ngủ ngũ-sắc. Màu áo quần sặc- sỡ hòa hợp với màu xanh là cây trong vườn rất đẹp như tăng sự hân. hoan của mọi người.

Các vị tân khoa lúc đó được các nàng công chúa, các vị tiều thư xa xa đứng ngắm. Các ngài đã Đại Đăng khoa còn chờ Tiều Đăng khoa.

Mỗi vị tân khoa được phép hái trong vườn Ngự-Vuyền một bông hoa theo ý minh lựa chọn. Bông hoa này đã có thợ kim hoàn trong cung đánh lại bằng vàng đề tân-khoa cài lên mũ, trên tai bên trái.

Thăm vườn nhà vua xong, các vị lân khoa lại được quan Thượng-thư dẫn đi coi phố xá khắp kinh thành, và qua đường tha hồ dân chúng ngợi kbeu.

VINH-QUY BÁI-IÔ Cũng như nhiều nước ở phương Đông ngày xưa, sự thi đậu, đại-đăng- khoa ở nước Nam ta rất được tôn-trọng : Thi-cử xưa kia khó-khăn, ba năm mới có một khoa, số sĩ-tử được chấm đậu không nhiều.

Mỗi khoa-thi, tại các cổng-trường thi đều có treo mấy chữ đại tự.

Thiên-Tử Cầu Hiền chứng tỏ người đỗ đạt được quý trọng bực nào.

Một vị hàn nho hôm trước, bôm sau đã trở nên ông Nghè, rồi mai đây được ơn vua lộc nước sẽ làm cha mẹ dân.

Chính vì vậy nên các ông Tâo-khoa khi Vinh Quy Bát Tô được đón rước rất trọng thể.

Đậu Tủ-tài được hàng xã đón rước.

Đậu Cử-nhân được hàng lổng đón rước.

Đậu Đại-khoa nghĩa là từ Phó-bằng trở lên được hàng huyện đón rước !

Thật là vinh-dự.

Mỗi người đậu đều được bảo tin về làng, Hương chức trong làng vội vàng cử người đến gặp vị Tâo khoa đề xin ấn-định ngày vinh-quy.

Đến ngày ấn định, đám rước được tổ chức sẵn và đón đợi vị Tân. khoa ở đầu làng, đầu lổng hoặc đầu buyện tùy theo sự đỗ đạt của vị này.

Đậu Đại-khoa, nhất là đậu Tiến-sĩ đám rước long-trọng lắm, xưa ta gọi là Đám Rước Ông Nghè.

Nhưng đù ông Nghè, ông Cử hay ông Tú đám rước cũng cử hành lộng lẫy. Đi đầu là cơ quạt rồi đến các đồ bát-bửu lộ-bộ. Kế đến cờ biền của vua ban nếu đậu Đại-khoa.

Sau cờ biền là đến kiệu vồng có che lọng của thầy học và cha mẹ ông Nghề, rồi mới tới ông Nghè.

Ông Nghè đi trước, bà Nghè đi sau đúng với câu ca dao :

Võng anh đi trưái, cũng nàng đi sau.

Đi dọc đường, trống đánh báo-biệu cho dân chúng biết. Dân chúng kéo nhau ra xem mặt ông Nghè. Ông Nghè sung-sưởng vì đã nhờ có kết quả sự học mà dương thanh-danh, hiền phụ-mẫu.

Dân chúng cũng mừng, và vui-vẻ đi rước ông Nghè, ông Nghè đã chứng-lỏ rằng làng, tổng mình là đất văn học.

Về tới nhà, Tân Khoa lệ tả-tiên và lễ đực Khổng-Tử.

Sau đó là tiệc khao hàng Huyện, hàng Tổng hay hàng Xã, tùy trường hợp.

Lệ khao này tuy có tốn-kém, nhưng có ngại chi, họ-hàng bạn-bè, làng nước ai cũng vui lòng tới mừng và giúp-đỡ về tài-chính nếu cần.

Vinh-quy bái-tổ xong, Ông Nghè chở lệnh vua đi nhậm chức.

VÀI Ý-NGHĨ VỀ LỆ THI-CỬ XƯA Qua các chi-tiết về tổ chức và điều hành các khoa-thi ngày xura, ta thấy rằng việc thi-cử đã được tổ chức một cách hết sức chặt chẽ để lấy sự công bằng làm đầu.

Bao nhiêu sự mưu-đồ chạy chọt đề được đậu, nhưng bọc-lực kém, đều không được. Các vị Ngự-sử, các vị giám-thị luôn luôn có mặt tại trường thi, tại Thí-Viện, từ lúc ra đầu bài đến lúc chấm thì đã khiến cho các sĩ-tử cũng như quan trường không ai có thề có ý thiên-tư hoặc cầu thiên tư được.

Các vị Ngự-sử sẽ không ngần-ngại trinh với triều-đình những sự gian-lận nếu có, và các bài thi chấm tới ba lượt đã khiến cho những bài kém không sao lọt khỏi từ Sơ-khảo qua Phúc-khảo đến Ciám-khảo.

Ngoài ra, những bài xứng đáng cũng không sợ bị bỏ rớt, vi nếu các vị Sơ khảo quá nghiệt đã có các vị Phân khảo xét lại và vớt lên.

Mỗi khi thi xong, các quyển thi đều phải gửi về triều đinh để kiềm- soát lại, nếu có điều gì ám muội, thể nào cũng phanh-phui ra, và các người liên-can không sao tránh được sự trừng phạt của phép vua luật nước.

Các thí-sinh phải tin ở lài minh và nếu chẳng may thi hỏng đó là số phận, không bao giờ họ mảy-may oán trách quan trường bất công.

Họ chỉ tự an-ủi bằng mấy chữ Học Tài Thi Phận và cố gắng đợi khoa Saul.

Đến các đề thi cũng không bao gió bị lộ. Các quan trường không

ai dám hán đề thi, và các sĩ lử cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc mua đề thi.

Tr uyện Học Tủ, ngày nay có, xưa cũng có, và có nhiều kẻ làm sẵn Bài Tủ bán cho thí sinh học thuộc lòng, nhưng đây chỉ là sự đoán trước, không phải là sự gian lận.

Kỷ-luật xua thật nghiêm minh; đem so với những vụ Lộ Đề Thi ngày nay, người ta không khỏi lắc đầu.

Về việc lọc ta phải nhận rằng nay hơn xưa ở sự tô chức chương- trình và cả ở học-chế nữa.

Ngu yên-tắc chính-giản của ta xura, nghĩa là giản-dị-bóa mọi việc về hành chính, đã được áp-dụng trong việc lổ-chức giáo-dục.

Trường học được mở tự-do ai có sức cứ mở. Các trường công chỉ dùng đễ bổ-khuyết các trường tư.

Chương-trình học, như ta dã biết thực ít ỏi, chỉ có Tứ thư, Ngũ kinh, Chế, Chiếu, Biều, Thi, Phú và văn sách. Không có Toán học, trử mấy khoa thi sau cùng, không có Khoa học và cũng không có ngoại ngữ, chữ Hán không kề.

Nhưng xưa học là học đạo làm người, phương Đông bao giờ cũng nặng về luân lỷ đạo địc, ta đừng lấy chi làm lạ.

Kể lừ năm 1917, việc học đã được sửa đổi lại bởi người Pháp, và chương-trình học lễ lất nhiên gồm đủ môn bơn xưa.

VIỆC HỌC DƯỚI THỜI PHÁP THUỘC Nghị định ngày 21.12.1917 của viên Toàn Quyền Đông Dương ẩo định lại việc học tại Việt Nam, nhưng sự thực việc cải-cách học-chế người Pháp đã áp dụng một cách khéo-léo từ-từ.

Đầu tiên việc học chia làm 3 bậc :

Bậc Ấu-học Bậc Tiều -học.

Bậc Trung-học.

BẬC ẤU-HỌC Việc học tại các làng xã với các trường chính-quyền lập nên. Tại các trường này dạy Hán-Tự thêm Quốc-Ngữ. Học hết bậc ấu-học các học sinh phải đi thi, và bằng cấp bậc này vẫn gọi là bằng Tuyển sinh như cũ. Chương trình có Hán Ván và Quốc-Ngữ.

BẬC TIỀU-HỌC Các trường Tiều học dạy các Tuyển sinh được mở tại các Phủ-Huyện.

Có các vị Giảo-thụ và Huấn đựn trông nom. Chương-trinh vẫn dạy Hán. vàn và Quốc ngữ, nhưng học rộng hơn. Lại có dạy thêm Nam Sử ngoài Tử-thu, Ngũ-kinh. Các học trù có thề tình nguyện học thêm chữ Pháp.

Trong thời này, tại bậc Tiểu-học không có dạy câu đối, thơ, phú, văn, bát cổ.

Học hết bậc Tiều học. Học-sinh cũng phải qua kỷ thi, và văn bằng vẫn gọi là bằng Khoa-sinh như trước.

BẬC TRUNG-HỌC Các trường Trung học mử dạy các khóa-sinh và do các vị Đốc-học điền khiển. Vẫn dạy chữ Hán và chữ Quốc-ngữ, thêm chữ Pháp bắt buộc.

Học bết bậc này, các khóa-sinh thi kỷ thi Thi-sinh.

CÁC TRƯỞNG KHÁC Ngoài ba bậc học trên, tại Huế có mở trường Hậu-Bỏ đề đào tạo các quan-lại hành-chinh và học-chinh. Lại có trường Quố: Học để đạy chữ Pháp.

Ở Hà-nội, lúc đó có trường St-Hoon lương đương với trường Hậu-Bở Bảo Hộ tương đương với trường Quốc-Học.

Ở các tỉnh, cùng với các trường dụy Hán học theo bậc Trung học nói trên, tại các tỉnh ly, lúc đầu, về sau tụi các phù ly. và huyện ly, có các

trường Tiêu-học Pháp-Việt. Các học-sinh các trường này học hết chương-trình phải qua kỳ thi bằng Co-Thủy. Tốt-nghiệp bằng Cơ-thủy, học-sinh được theo học trường Quốc-học hoặc Bảo-hộ.

Hản-học và Pháp-Việt-học cứ song song cùng đi như vậy cho đến khi nền học cũ tàn hẳn.

Tại Nam-kỳ, việc học được tổ-chức lại trước hai xứ Bắc và Trung-kỳ.

CHƯƠNG-TRÌNH GIÁO-DỤC SAU KHI HÁN-HỌC CÁO-CHUNG kế từ khi nền Hàn-học tàn hẳn, các lớp học của các ông Đồ chỉ còn lai-rai trong các thôn xã, các lớp học công không còn nữa, người Pháp lúc đó mới tổ-chức chặt-chẽ việc giáo-dục Pháp-Việt tại Việt-Nam.

Việc học chia ra :

- Bậc Tiêu-học - Bậc Trung-học - Bậc Đại-học - Công-nghệ-học.

BẬC TIỀU-HỌC Bậc Tiều-học chia ra làm ha cấp và mỗi cấp đều có kỳ thí tốt nghiệp với văn-bằng riêng.

So học. - Cấp cuối cùng của Tiểu-học, hạn học ba năm, qua ba lớp : lớp Năm, lớp Tư và lớp Ba.

Chương-trình dạy học bằng quốc-ngữ. Ngoài môn Việt-văn, có học luân lý, cách trí, vệ-sinh, toán pháp, sử ký, địa-lý. Chương-trình này dạy tại các trường xã, thôn hoặc liên xã và mấy lớp đưới ở các trường phủ, huyện và lỉnh. Ngoài phần chương-trinh trên, mỗi tuần lễ dạy thêm mấy giờ chữ Pháp và chữ Hán.

Học hết lớp ba, học-sinh phải thi bằng So-hoc Yếu-lưọc tương-đương với bằng Tuyền-sinh thời trước.

Kỳ thi Sơ-học Yếu-lược gồm 2 phần : thi viết và vấn-đáp.

Thi viết có : một bài ám tả với câu hỏi, bài ám-tả cũng lấy đề cho điềm chữ viết. Bị năm lỗi thì bị loại.

- Một bài toán đố dễ với bốn phép tính - Một bài luận quốc văn.

Thi vấn đáp gồm những câu hỏi về quốc văn, và tất cả các môn học.

Ngoài ra, nếu thi-sinh đã học Hán-tịị hoặc Pháp tự có thề tình nguyện thi thêm hai môn này Tiều-học. - Trên cấp Sơ-học là cấp Tiều-học. Hạn học cũng là ba năm qua các lớp :

- Lớp nhi năm thứ nhất - Lớp nhì năm thứ hai - Lớp nhất.

Chương trình học lại các môn ở cấp Sơ-học, nhưng học bằng Pháp- tự, có học thêm Quốc-văn và Hán-tự. Tại các Phủ, Huyện và Tỉnh ly đều có mở trường Tiều-học lir lớp nám cho đến lớp nhất.

Học hết lớp nhất, bọc trò phải thi bằng Co-Thủy gọi là bằng So-họe Pháp-Việt.

Kỳ thi Sơ-học Pháp-Việt cũng gồm 2 phần thi viết và thi vấn đáp.

Thi viết gồm 4 bài.

- Ám-tả với câu hỏi, chấm luôn cả chữ viết. Bài nầy có 5 lỗi trở lên thì bị loại.

- Luận Pháp văn về tả cảnh, thuật-sựị, viết thư bay bình-luận dễ-dàng.

- Tinh đố : Hai bài toán về bỗn phép tinh, về đo lường thông dụng, về hợp kim dễ hoặc về vốn lãi.

- Vẽ, hoặc nũ công cho các nữ sinh. Bài thi vễ, các thí-sinh có thề chọn bài Hán-tự thay.

Đủ điểm trung binh 10/20 thì được vào vấn-đáp. Thí-sinh sẽ được hỏi về bết các môn đã học, đều bằng tiếng Pháp.

Đáng chú-ý là ở chương-trình tiều học này về Sử gồm cả Nam-sủ lẫn Pháp-sử. Lúc đi thi giám khảo hỏi về cả hai môn này.

Vào vấn đáp, thí-sinh nếu được 10/20 điềm trung-binh thì đậu.

Điềm thừa ở kỳ thi viết có thể bù vào ký thi vấn-đáp.

Cao-đẳng Tiều-học.- Các học-sinh đậu bằng Tiều-bọc được theo học ban Cao-Đẳng Tiều-học. Ban này học trong 4 nám :

Năm thứ nhất Năm thứ nhì Năm thứ ba Năm thứ tư Cuối năm thứ tư có kỷ tốt-nghiệp đề lấy bằng Thành-Chung, còn gọi là bằng Cao-Đằng Tiêu-hpc.

Chương-trinh bậc Cao-Đẳng Tiều-Học dạy bằng Pháp văn gồm các môn :

Ngữ-học Pháp.

Lịch sử Pháp và Việt Nam.

Toán : số học, đại số và hình học, cả hình học phẳng lẫn không gian.

Vật-lý, hóa-học, vạn-vật, luân lý.

Có học thêm cỉ Hán-lự và Quốc-văn. Ngoài ra lại có môn vẽ, Các nữ sinh không học vẽ thì học nữ-công.

Các trường Cao-Đảng Tiều-học được mở tại các thủ-phủ các xử và tại một vài tỉnh lớn. Ở những nơi như Hà nội, Huế, Saigon có rất nhiều trường tư được mở ra để dạy chương-trình bậc này,

Về kỳ thi bằng Thành-Chung, các thí sinh cũng phải thi hai phần thi viết và thi vẫn đắp.

Thi viết gồm các bài :

- Ám-tả với câu hỏi, chấm luôn cả chữ viết.

- Luận : Pháp văn nghị-luận luân-lỷ hoặc văn-chưrơng. Hai đề thí-sinh chọu một đề, mấy năm về sau, lừ năm 1935, bỏ lệ ra hai đề thi mà chỉ còn một đề.

- Toàn : Hai bâi tính.

- Lý-hóa : Một câu hỏi giáo-khoa và một bài tírh.

- Vạn-vật.

- Vẽ, hoạc Hán-lự, - Nữ sinh thi Thủ công - Luận Việt-ván Tuy thi tất cả 7 bài, nhưng các bài ám-tả và luận Pháp-văn được chấm trước. Chỉ những thí sinh nào được điễm trung binh 6/20 về hai bài này, các bài khác mới được chấm tới.

Khi tất cả các bài đã được chấm, thí sinh được đủ điểm trung bình 10/20 thi được vào vấn đáp.

Năm nào thí sinh đậu hài viết ít quá, Hội Đồng Giám-Khảo sẽ lùy tiện vớt thêm một số.

Trong kỳ vấn đáp, thi sinh bị bỏi về tất cả các môn đã học.

Thi sinh nào đủ điểm trung bình 10,20 thị được đậu. Điềm thi viết thừa có thể phụ vào điềm vấn đáp Nếu hai bằng Sơ-học yếu lược và Cơ-thủy, không phân thứ hạng các thi sinh thi đậu, thì bằng Thành chung các thỉ sinh có thê đậu :

Thứ: khi đủ điêm trung bình 10/20 Bình thứ : khi được 12/20 Bình : khi dược 11/20 Ưu: khi được 16/20 Tối-ưu với lời ban khen của Hội-Đồng Giám-Khảo khi được 18/20.

BẬC TRUNG-HỌC Trên cấp Cao-đẳng Tiều-bọc là bậc Trung-học, hạn học là ba năm.

Chương trinh phỏng theo ba lớp sau cùng của chương trinh trung-học Pháp tương-tự như chương trình Tú-Tài ngày nay, và khi đậu được gọi là Tú-Tài bản xử (Brevet de Capacité équivalent au Baccalauréat Métro- politain).

Cũng như Tú-Tài ngày nay bằng Tú-Tài bản xứ có hai phần, phần I và phần II.

Chương trình dạy bằng chữ Pháp, nhưng có dạy Việt-Ngữ và kề đỏ là một sinh-ngữ.

Thi cũng có thi vấn đáp và lhi viết ở cả hai phần.

Lúc đậu cũng có phân hạng từ Thứ đến Tối ưu.

Trong khi thi Viết, bài Pháp văn, Nghị luận luân lý hay văn chương phải được ít nhất 6/20 mới được chấm các bài khác và cũng phải đủ điềm trung bình mới được đậu.

Các trường Trung học trước đây chỉ có mở tại Hà-nội, Huế và Saigon.

BẬC ĐẠI HỌC Các học sinh đậu Tú-Tài cả hai phần được vào Đại-Học.

Đại-học mở tại Việt-Nam lừ năm 1919 lúc đầu là những trường Cao Đẳng đề đào tạo các nhân viên chuyên môn cho Chinh Phủ. Về sau mới ruở các trường Luật khoa, Ý-khoa và Dược khoa Đại-học.

Mãi tới năm 1938, mới có mở thêm các trường Nông Lâm và Công- Chính. Sau đó mới có trường Khoa-học.

CÁC TRƯỜNG CÔNG-NGHỆ Cùng với việc học chữ, người Pháp có mở các trường Công-Nghệ thực-hành lại các (hủ-phủ, hoặc một vài tỉnh lớn gọi là trường Bách-Nghệ với mục-đích đào-lạo một số thợ-thuyền chuyên-môn Ở Tuyên-Quang và Biên-Hòa cỏ mở trường Canh-Nông Thực-hàn h.

NỀN HỌC PHÁP Song song với nền học bản-xứ người Pháp có trường riêng cho trẻ Pháp học, nhưng một số trẻ Việt cũng xin được vào học các trường nầy.

Có từ bực Tiều-học đến bết bậc Trung-học với các bằng tốt nghiệp Tiêu học, Trung-bọc và Tú-tài.

Bằng Tú-tài này gọi là bằng Tú-tài Pháp đề phân biệt với bằng Tú-tài Bản-xứ nói trên.

Nên chú ý là kể ti khi việc học được người Pháp cải-tô lại, các nữ-sinh cũng được dự các ký thí, không như thởi trước các kỷ thi chỉ dành riêng cho nam-sinh.

VIỆC HỌC NGÀY NAY Học-chế ngày nay, kề lir ngày thu hồi nền độc lập đã cải tô nhiều lần, và hiện nay chia làm 1 bậc :

Tiều-học Trung-học Đại-học Cao-học BẬC TIỀU-HỌC Bậc Tiêu-học có bằng Tiều-học.

Ngày nay học trò trường công có đủ điêm trung bình ở hai lớp nhi và lớp nhất được miễn thi Tiều học. Kị thi chỉ mở cho các học- sinh trường công không đủ điểm trung bình ở hai lớp nhì và nhất và các học-sinh trường lư.

Chương trình học bằng tiếng Việt gần giống như chương-trình Tiều học xưa, kỳ thi chỉ có thi viết.

BẬC TRUNG-HỌC Bậc Trung-học chia làm :

- Trung-học độ-nhấl-cấp học 4 năm. Đệ thất, đệ lục, đệ ngũ và đệ tứ. Có 2 ban : ban Phở-thông và ban Kỹ-thuật.

Bằng cấp của cấp này gọi là bằng 'Trung-học Đệ-nhất-Cấp.

- Trung-học Đệ nhị-Cấp học 3 năm :

Đệ tam, đệ nhị, và đệ nhất cũng có hai ban : ban Chuyên-khoa và han Kỹ-lhuật.

Học hết lớp đệ nhị, thí sinh thi bằng Tú-tài phần I.

Đậu Tủ-Tài phần 1 lới được lên bọc lớp đệ nhất và cuối năm đệ nhất thì lhi Tú-tài II.

Tại các kỳ thi Trung học Đệ nhất-cấp và Tú-tài I chỉ có thi viết, thi Tủ-tài II, có thi vấu-táp về sinh-ngữ.

BẬC ĐẠI-HỌC Các học sinh đậu Tú-tài I1 được vào học các trướng Đại-học đề thi bằng Cỉ-nbân hoặc bằng kỹ-sư.

BẬC CAO HỌC Trên bật: Đại học là bậc Can học dành cho các sinh-viên đã đậu bằng Cỉt-nhân.

Tốt nghiệp bậc Cao bọc là bằng Tiến sĩ.

CÔNG-NGHỆ HỌC Cũng có các trường dạy nghề song song với các trường đạy chữ.

KẾT LUÀN Tôi xin ngừng ở đày để kết luận. Có lẽ sẽ có bạn đọc cho rằng tôi đã quá sơ-lược khi nói tới học-chế và thi-cứ ngày nay. 'Tôi cũng nhận

thấy vậy, nhưng tôi tìn rằng việc học ngày nay trong chúng ta ai cũng đã hiểu nhiều, vả chăng ngày nay chúng ta còn dang ở thời bỷ rò rẫm để cải lổ, đợi khi nào hoàn-loàn, tôi sẽ nhắc lại kỹ lưỡng hơn.

Qua những trang trên chúng la nhận thấy rằng việc học của nước ta đã tiến rất nhiều lừ đời nhà Ngô và bình, và với mỗi triều đại mới, sự học lại được sửa đỗi đề đi đến chỗ được gọi h hoàn bảo.

Tuy nhiên ta phải nói rằng rái học thời xưa của ta là cái Học Khon Cử, trọng từ-chương hơn thực tế. Nên học khoa-củ này đã khiển cho chủng la chậm tiến, chuộng hư-danl, ưu cải vỏ hơn cải chất.

Tới thời Pháp thuộc, chúng la lại qua một giai đoạn Nhồi Sọ.

Người Pháp muốn đạo lạo những nhân viên để phục vụ họ hơn là mở. mang nền gián dục của một Quốc Gia. Họ đã kim hãm sự học rất nhiều.

Rồi đến cái học ngày nay của chúng la ! Chúng ta đã tránh được hai lỗi của thời xưa là học khoa-cử và học nhồi sọ chảng ?

Chúng ta đã thực hiện một nền gián đục dàn chủ chua? Bố là điều chúng la mong mỏi lắm, và Bộ Quốc Gia Giáo Dục đã nhiều lần sửa đổi chương trình về bọc cũng như về thi để đạt tới mục đích cao quý này.

Và cho lới ngày nay, khi tập sách này dang ấn hanh, tháng 8-1965, một sự cải tổ mới đang được nghiên cứu !

VÕ - NGHỆ VÀ THI Võ

THI Võ VÕ - NGHỆ VÀ Ta có câu :

Văn quan căm hút an thiên-hg.

Võ lướng đề đao định thái-bình.

Lại có câu :

Bình thời giảng võ, loạn thế độc thư Qua những cầu trên ta thấy rằng nếu văn tài cần cho đất nước, tạo cho đất nước những vị vắn quan định kế hoạch an thiên-hạ, thì võ nghệ cũng không kém cần-thiết. Kế-hoạch của các nhà chính-trị đặt ra muốn được thi-hành, đất nước cần phải thái-bình không giặc-giã, không kẻ quấy rối bất cử ở nơi nào. Định thái-bình là nhiệm vụ của những tay võ-tướng, chính những người này đem lại an-ninh cho xử sở. Cỏ văn phải cổ võ, và võ cũng phải cần tới văn. Quan-niệm trọng văn khinh võ là một quan-niệm sai lầm.

Nước ta xưa nay trải qua bao nhiêu thời trị, thời loạn, trong thời nào ván võ cũng hỗ trợ lẫn nhau : Văn của Hưng-đạo Vương phải có võ của Trần quốc-Toản, Phạm-ngũ-Lão, Trần-bình-Trọng, v.v…. văn của Nguyễn-Trãi phải có võ của Lê-Lai của Trần nguyên-Hãn, võ của vua Quang-Trung phải có ván của Ngô-thời-Nhiệm.

Võ nghệ cũng quan trọng đối với dân ta nhir ván-chương vậy.

Người xưa có ôn văn và có luyện võ, và nền võ-nghệ của ta cũng thực là đáng kề.

MẤY MÔN VÕ CHÍNH Võ-nghệ ta có nhiều cách luyện-lập, nhưng trải qua bao nhiêu thế- kỷ truyền lại, những lối tập võ gần đây được coi là thông thường nhất, phải kề :

1.- Tập xách tạ 2.- Tập đu 3.- Luyện chân tay . 4.- Tập nhầy 5.- Tập quyền-thuật 6.- Tập khi-giới 7.- Tập bắn cung 8.- Tập đánh-vật Tám lối tập võ trên được các tay võ thuật luyện tập cho tới thời Pháp thuộc, và ngay cả trong thời Pháp thuộc, nhiều môn vẫn tồn tại.

Ngày nay trước sự dụng chạm với Âu-Mỹ, có nhiều môn võ thuật mới được truyền-nhập vào nước la, trong khi đó, nhiều môn vũ của ta như đang muốn mất dần trên võ trờng.

TẬP XÁCH TẠ Tập xách lạ là một lối tập đề con người quen tập xách nặng, trước xách ít sau xách nhiều hơn, trước xách và đi trong quãng gần, rồi quãng này càng lập càng xa hơn.

Ta thường dùng một hòn đá lớn hoặc một quả cân nặng độ b yến ta, mỗi yến ta ăn sáu kí-lô ngày nay, đề tập môn võ này. Võ-sinh bê hòn đá hoặc quả cân, giơ lên nhắc xuống cho cứng gân cốt, rồi lại bê quả tạ đó mà đi.

Sau khi đã bê được một cách dễ dàng quả tạ sáu yến và đi được khá xa, võ-sinh sẽ lần lần tập những quả tạ nặng hơn.

Ngày nay trong các môn thể thao mới của Âu-Mỹ cũng cơ môn tạ, nhưng ngoài môn lạ giơ lên nhắc xuống và váo đi xa, lối tập mới lại có món rém lạ, thời xưa ta không có, TẬP ĐU Tập đu cốt làm cho cứng gân cốt, nhưng cũng lại làm cho gân cốt được dẻo-dại.

Môn lập này thực ra công-dụng và kể ngay cả cách luyện tập không k hác chi mấy với môn thể dục lập sả, tập thang, lập lộn vòng sắt v.v... ngay nay.

Có khác là chỉ ở chỗ xưa kia không ai dựng sà, và không có thao trường với dụng cụ đầy tủ để các võ-sinh luyện-lập.

Các võ-sinh kiếm cành cây cứng đề vịn vào lập đu, hoặc trồng cột bắc giá đánh đu.

Việc tập tành cối ở sự siêng-năng đều hòa, ngày nọ sang ngày kia.

Lúc lập hai tay võ sinh vịn cành cây hoặc giá đu, lừ từ đưa mình lên rồi hạ mình xuống. Tập mãi cho đến khi nào đưa được thẳng cánh tay đem đầu gối lên sát cành cây hoặc giá đu mới thôi.

Ngoài ra võ-sinh lại lập lộn trên cành cây hoặc gíá đu đề thân mình được mềm đẻo, ngõ-hầu khi tập côn quyền tránh đỡ được nhẹ- nhàng.

LUYỆN CHÂN TAY Mục đích luyện chân tay cốt đề cho chân tay được cứng-cáp. Cách luyện chân tay gần tương-tự như những người chơi quyền Anh ngày nay luyện tập.

Tập quyền Anh, võ-sinh nắm tay đấm vào những bì cát, luyện tay lối xưa chỉ khác ở chỗ các ngón tay phải xòe thẳng.

Luyện tay bắt đầu dùng một thùng thóc, ngày ngày giương thẳng hai bàn tay đâm xỉa vào thóc. Lúc đầu thóc cọ vào da thấy đau, nhưng dần dần sự cọ sát không có nghĩa lý gì nữa, và đồng-thời với sự luyện. tập gân tay cũng trở nên ngày một cứng rắc. Khi nào bàn tay đâm suốt được tới đảy thùng thóc, bàn lay đã mạnh lắm rồi. Lúc ấy võ-sinh tập sỉa vào thân cây chuối, sĩa mãi cho tới khi bàn tay đâm thủng qua được cây chuối.

Những võ-sinh chịu khó luyện tập có thề sĩa được thủng cây tre, và hai bàn tay có ngày đi tới sức mạnh cứng, chặt đôi được hòn gạch, sỉa qua được tấm gỗ v.v...

Luyện tập chân, võ-sinh đá vào cây chuối ; đá mãi cho tới một ngày mỗi chiếc đá làm gầy được một cây chuối. Lúc đó võ-sinh đá vào gỗ, vào tường gạch. Tập cho tới khi nào đá vào đâu cũng không thấy đau mới có kết-quả.

TẬP NHẢY Tập nhảy ngày xưa cũng có mục-đích như tậy nhảy trong các môn thề thao Âu-Mỹ bây giờ, nghĩa là luyện tập đề võ-sinh có thể nhảy được thật cao và thật xa, tuy phương pháp luyện tập có khác.

Vỗ-sinh kiếm một chỗ gò thấp hoặc đào một hố xâu đề lập nhảy cao. Võ-sinh túm hai ống quần lại bỏ đầy cát vào nhảy. Trước nhảy còn nặng sau dần dần quen nhẹ đi. Hỗ đào đầu tiên còn nông rồi ngày càng xâu thêm. Tập với hai ống quần đầy cát, khi đã thấy nhẹ, võ- sinh buộc thêm vào hai chân những vật nặng như chi sắt đề luyện tập.

Khi luyện tập đã thành công, bỏ cát và các vật nặng ra, vỗ-sinh cỏ thề nhảy lên mái nhà, qua những bức tường, hoặc truyền ti mái nhà Lọ sang mái nhà kia một cách nhẹ - nhàng dế dàng.

TẬP QUYỀN-THUẬT Tập quyền-thuật tức là tập những miếng vũ đấm đá, tránh-đỡ khi giao-đấu với một địch-thủ.

Võ-sinh sau khi đã luyện lập thân thề được nhẹ nhàng, gân cốt được dẻo-dang, xương thịt được cứng cáp, thi bắt dầu lập quyền thuật.

Quyền thuật tập theo từng bài võ, từng thế võ.

Phần nhiều các bài quyền thuật của ta dựa theo võ Tâu : Hầu- quyền, Bát-bộ liên-boa-quyền, Mai-hoa quyền v.v... Vũ đặc biệt Việt-Nam cũng có một số bài riêng với các miếng hiềm-bóc riêng cho võ-sinh luyện-tập.

Thoạt đầu võ-sinh học những bài quyền, luyện lập một mình. Khi đã thuộc đủ các thế các miếng của bài quyền, vã-sinh được cùng

Giảo-sur giao-đấu đề Giáo-sư chỉ dẫn cho cách ứng dụng các miếng vỗ, thế võ đã học, lúc ứng lúc thủ ra sao.

Quyền-thuật biến chuyền then các trận giao-đấu. Võ-sinh phải tùy địch thủ mà ứng-dụng các miếng vò trong các bài.

TẬP KHÍ GIỚI Tập quyên thuật đã tiến bộ tới một mức khá, các võ sinh tập đến khí-giới.

Võ-sinh phải tập đấu côn, đấu roi, lập khiên mộc, tập múa đại.

đao, múa sang, mua kiểm, múa dẫn v.v..

Mỗi môn khí-giới đều có một bài dạy, khi động, khi tĩnh, khi tiến, khi lùi, khi múa, khi nhảy đều có phép cả. Bài võ còn dạy cả những đòn trá-bại để quay lại hại địch thủ như miếng đà-đao, sát-thủ-dẫn, hồi-mã-sang v.v...

Những món khí giới liên đều là do người Tàu truyền sang ta. Trong vũ nghệ Việt Nam la cũng có mấy món khi-giới rièng rất lợi hại, Đó là thiết-lĩnh, bút-chì, bút sắt.

Thiết lĩnh là một khi giới gồm hai thanh gỗ dắn, một thanh mẹ đài và một thanh con ngắn. Hai thanh mẹ con của thiết lĩnh được nối vào nhau bằng thứ giây chắc, thường vẫn dùng tóc đề khỏi bị đứt. Chỗ nối liền hai mẹ con thiết-lĩnh có vòng khuyên sắt. Lúc xử-dụng lùy nơi rộng hẹp, cầm cây mẹ vung đánh bằng cây con hoặc cây con vung đánh bằng cây mẹ, Thiết-lĩnh đánh rất mạnh, các khí giới khác gặp thiết-lĩnh chống trả thật khó vì thiết-lĩnh là một khí-giới mạnh lại có tinh cách mềm nhưng rất lợi-hại.

Muốn phá thiết lĩnh phải dùng giây hoặc cành tre, khiến cho thiết- lỉnh vương vào không vung được nữa.

Bút chì thực ra là chiếc mai hoặc thuồng có buộc vào cuối cản một giây thừng. Khi lâm trận vung ném mai hoặc thuổng ra đề tiện chân, hoặc người, kẻ địch. Phải luyện tập đề khi vung bút chi ra tấn còng lại kéo về được ngay. Võ-sinh điêu luyện có thề phóng liên tiếp ba bốn ngọn bút chì liền.

Xử dụng bút chì có lợi là lúc phóng ra bút chì là một ngón đòn kió, nhưng lúc thu về, bút chì lại biến thành một khí giới đề phòng dịch.

Bút sắt cũng là một thứ đòn gió để ảm phỏng hại địch trong lúc lâm trận.

Chính bút sắt một ngọn dáo hoặc ngọn mác, mũi sắt cán tre, loại tre nhỏ nhưng thân rất cứng thường gọi là tre gai.

Giữa kbi đôi bên giao chiến hoặc cùng ở thế thủ rinh nhau người xử-dụng bút sắt, uốn cong cán bút, rồi bất thần lựa chiều buông ra văng mạnh đi để ngòi bút tức là ngọn mác hoặc ngọn dáo lao lới kẻ dịch.

Bút sắt lợi-bại như một ám khí, nhưng một kbi đã phóng ra không kéo được trở về như bút chi.

LĂN-KHIÊN Ngoài ba khi-giới trên đặc-biệt Việt-Vam, la xưa còn có lối dùng khiên gọi là lăn-khiên.

Khiên chính là cái mộc dùng đề che tên, đỡ những nhát đâm chém của địch-thú.

Người Việt-Nam đã biến cái khiên thành một món võ rất nguy. hại cho địch là lăn khtên.

Người ta đan những chiếc khiên bằng cật tre rất cứng, đan ngoài lại lót trong để cho tên bắn không thủng, dáo mác đâm không qua và dao chém không đứt.

Loại khiên này đan hình tròn, có chỗ lay cầm bên trong.

Người lăn khiên cầm khiên bên tay trái, còn tay mặt xử-dụng một thanh mã tấu hoặc một thanh gươm bén. Người đó lăn tròn chiếc khiên và ân mình gọn ghẽ đằng sau khiên, tiến tới địch và tấn công địch bằng mã-tấu hoặc gươm, luồn dưới khiên đề phạt chân địch. Địch đâm hay chén đã có khiên đỡ, và đồng thời lùa mã-tấu ra chém địch.

TẬP BẮN CUNG Người xưa gọi nghề võ là nghề kiếm cung, đã mang danh là võ-sinh phải biết múa kiếm và bắn cung.

Cung uốn bằng tre hoặc gỗ hình bán nguyệt, chằng bằng giây cứng.

Lúc bắn dùng lên lắp vào cung, kéo giây cung cho căng rồi buông ra.

Giây cung theo sức mạnh của cánh cung răn thẳng đấy lên đi.

Tập bắn cung, võ-sinh nhắm vào một đích gọi là hồng-tâm tức là một chấm tròn trên miếng gỗ. Phải bắn sao cho trúng đích. Lúc đầu vỡ. sinh đứng gần đích bắn, rồi dấn dần lùi xa, trước còn đứng dưới đất, sau crỡi trên mình ngựa. Lúc mởi cuõi ngựa, còn đề ngựa đứng mà bắn, rồi dần dần cho ngựa đi, võ-sinh bắn lúc ngựa đang đi. Tập bắn khi ngựa đi chậm, rồi lại lập bắn trong lúc ngựa phi. Những tay xạ-thủ có tài, có thể bắn được cả trong lúc ngựa phi ngược chiều hồng-tâm, ngoái đầu trở lại bắn vẫn trúng đích.

Ngoài cây cung, người xưa còn có cây nỏ, hinh thức cũng như cây cung nhưng có trục ở giữa và lấy nỏ để xử dụng hơn. Lúc bắn, cũng phải giương nỏ lắp tên vào trục, bật lẫy nỏ lên, lẫy nỏ buông giây nỏ ra, giây nỏ đầy tên đi.

BẮN SÚNG Gần đây dưới triều Nguyễn, các võ-sinh khi tập bắn, ngoài cung nỏ, còn tập cả bắn súng, nhưng đây là loại súng hiệp, nghĩa là súng có mồi lửa để thuốc nổ đẩy đạn đi.

Lúc tập bắn cũng nhắm đích, giống như hồng-tâm khi bắn cung.

TẬP ĐÁNH VẬT Đánh vật là một lỗi lập-luyện đặc-biệt để khi gặp địch xông sát bên mình, khí giới không dùng được, dùng những miếng vật quật ngã địch.

Vật là món võ dân quê rất ưa thích. Trong các ngày hội thường có treo giải vật.

Người đô vật phải học những miếng ngáng, miếng đệm, miếng tránh đề có thể vật ngã đối-phương khỏe hơn mình.

Tất cả mấy món võ trên khi lập đều phải có thầy dạy.

Khi mới bắt đầu tập các võ-sinh phải ăn cháo cho nhẹ người nhất là chảo cua, vừa dễ tiêu lại vừa làm cho sức lực mau bồi.

Để cho gân cốt và các bắp thịt khỏi bị đau trong lúc tập, các võ- sinh xông mình bằng nước lá tre lá bạc-hà hoặc lá lông-não. Các võ- sinh cũng xoa bóp lẫn cho nhau bằng một thứ thuốc riêng có tính-cách hồi-lực.

Trong lúc tập, các võ-sư luôn luôn canh chừng các võ-sinh.

Những lúc đi bài quyền, múa bài kiếm v.v... các võ-sư thường dùng mỗ làm hiệu, võ-sinh nghe theo tiếng mỗ đề tiến lui nhảy múa.

Rủi nếu xảy ra tai-nạn có chảy máu, gấy xương, các võ-sư đã có nhiều môn thuốc chữa rất hiệu-nghiệm, có thế hiệu-nghiệm ngay tại chỗ sau khi xoa bóp.

VÕ KINH Luyện tập vỡ-nghệ chỉ là một phần trong việc học lập của vũ-sinh.

Muốn trở nên một tướng tài, biết dùng binh, biết bổ trận các võ- sinh phải học sách vố-kinh.

Sách võ-kinh là sách dạy phép làm tướng cầm quân, biết lúc nào ra quân, lúc nào lui binh v.v..

Trong vò-kinh có dạy cách xem giờ, kén ngày, coi thiên-văn, xét địa-lý, lính nhâm-độn v.v... đề khi hành quân áp dụng sao cho được thắng lợi.

Một vị tướng giỏi phải văn vỡ toàn tài, văn đây là văn về phương. diện dùng quân, nghĩa là phải rõ đủ Lục thao, Tam-lược, phải xem đủ các sách binh-pháp, nhất là những sách binh-pháp của Tôn-Vô của Ngô-Khởi, của Khổng-Minh và của các danh tướng khác thời xira, trong số đó cả Binh-thư yếu-lược của Hưng-Đạo-Vương.

Ngoài ra lại phải biết cách luận bàn về các vũ-khi, nói về lợi-hại của mỗi thí.

CÁC KỲ THI VÕ Có các kỷ thi về vản, cũng có các ký thi vồ. Các ký thi văn kén văn thần ; các kỳ thi võ kén vô-tướng cho triều-đình.

Mỗi thời, các kỳ thi võ cũng có những khác biệt nhiều ít như các khoa thi văn.

Về triều Nguyễn, khoa thi võ đầu tiên mở vào năm Minh-Mệnh thứ 17. Có ba trường thi : Thừa Thiên, Hà-Nội và Thanh-Hóa.

Đến nam Thiệu-Trị thứ 5, nhà vua ấn định những năm thi vỗ cho các khoa thi Hương và thi Hội. Võ Hương-thí thi vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, còn Võ-Hội-thí mở vào các năm Thin, Tuất, Sửu, Mùi. Văn thi xong thì đến võ. Thi Hội trúng, các thí sinh cũng vào thi Đinh như thi văn.

THỂ-LỆ THI VÔ Thi võ, thi Hương cũng như thi Hội, có ba kỳ : Xách tạ, Mùa côn, sang và Bắn súng hiệp.

THI HƯƠNG : Thi bương các thí-sinh phải trải qua ba ký thử sức và phải đạt tới mức tối thiểu sau.

XÁCH TẠ : Quả tạ đúc bằng chi nặng một lạ hai ta, mỗi tạ ta ăn 60 kilos ngày nay.

Các thí-sinh phải xách hoặc hai tay hai quả và phải đi một quãng it nhất là 8 trượng trở ra, hoặc chỉ xách một quả nhưng đi ít nhất 16 trượng trở ra mới được kồ là thứ hạng, Đi dưới 8 trượng và 16 trượng tùy theo xách hai quả hay một quả tạ, bị xếp vào liệt hạng. Mỗi trượng in 4 thước ngày nay.

Thí-sinh nào đi được ít nhất 12 trượng và 21 trượng trở ra tùy theo xách hai hay một quả lạ được kể là bình hạng.

Nếu đi được từ 16 và 32 trượng trở ra, tùy theo số tạ xách được kế là ưu hạng.

MÚA CÔN SANG Dưới triều Minh Mệnh ký này gồm múa còn đánh quyền và đấu gươm mộc ; đấu gươm mộc đòi bèn dúng môn vũ lão khiên đấu với nhau.

Đến đời Thiệu-Trị, việc thi cải-cách lại và bắt các vö-thi-sinh phải múa côn và infa sang.

MÚA CÔN : Cây côn nặng nửa tạ ta. Võ-sinh cầm vào khoảng một phần ba, vừa đi vừa múa, nhây nhót đâm đánh theo những thế võ thuộc về cách xử dụng còn, né tránh tùy lúc, đỡ gạt tùy hồi.

Vừa múa vừa đi được ngoài 60 trượng là ưu hạng, ngoài 50 trượng là bình hạng, ngoài 40 trượng là thứ hạng. Đi không được 40 trượng bị loại, là liệt hạng.

MÚA SANG : Ngọn sang chính là ngọn dáo dài 7 thước 7 lấc ta.

Lúc xử dụng ngọn sang, võ-sinh cầm vào giữa khúc để mủa theo những hài rổ về sang, khi nhảy nhỏt, khi gạt ngang đỡ dọc.. Trước mặt võ- sinh, cách xa độ 3 trượng có dựng một người bồ nhin. Vỗ-sinh sau khi múa may obảy nhỏt độ 3, 4 bước phải nhắm người bồ nhìn cho kỹ, rồi chạy thẳng tới đâm vào giữa rốn người này.

Đâm trúng, mũi sang xuyên qua người bồ-nhìn là ưu hạng.

Đâm trúng, mũi sang không qua người bồ-nhìn là bình hạng.

Đâm trúng nhưng chỉ sượt qua là thứ hạng.

Đâm không trúng là liệt họng, bị loại.

BẮN SÚNG HIỆP Một chiếc ụ được đắp nên, và trước chiếc ụ! có bồng lâm làm đích, chung quang có vành tròn.

Thi-sinh đứng xa chỗ ụ 20 trượng 5 thước ta và được bắn 6 phát súng.

Được kê là ưu họng nếu có 2 phát trúng đính, một phát trúng vành tròn, 3 phát trúng ụ đất.

Được kề là bình hạng nếu được một phát trúng đích, một phát trúng vành tròn, 4 phát trúng v đất.

Được kề là thứ hạng nếu được 2 phát trúng vành tròn, 4 phát trúng u đất.

Bắn 6 phát đều không trúng đích hoặc trúng vành tròn, hoặc nếu chỉ trúng được một phát, bị loại và xếp vào liệt họng.

Qua ba kỳ thử sức thử tài trên, ai có ưu, bình được đậu võ cử-nhân, còn chỉ có toàn thứ thi đậu võ tú-tài.

THI PHÚC-HẠCH Số cử nhân tú-tài đã lấy đỗ xong, các vỏ-sinh phải qua ký thi phúc- hạch, đề phân hạng trên dưới. 'Trong kỳ phúc-hạch, các võ-thi-sinh phải làm bài trả lời mấy câu hỏi về võ-kinh, điềm số những câu hỏi này sẽ được căn cứ đề xếp hạng các vỗ-tân-khoa.

THI HỘI Các võ-sinh trúng tuyễn võ-cử nhân kỷ thi Hương được vào thi Hội.

Phép thi Hội cũng như phép thi Hương, duy trong việc thi tài, mỗi kỳ đều phải nặng hơn thi Hương.

Hai quả tạ của thi Hương nặng mỗi quả 60 cân ta, những quả tạ của thi Hội sẽ nặng bon 5 cân, nghĩa là 6ỡ cân.

Thi Hương phải đi 16 trượng, thi Hội đi 20 trượng.

Ngọn côn và ngọn sang thi Hội cũng nặng hơn, riêng về múa sang, người bò nhìn cũng cách xa vũ.sinh hơn.

Khi bắn súng hiệp, võ-sinh cũng phải đứng xa hơn khi bắn lúc thi Hương.

Các điềm cho theo ưu, binh, thứ và liệt cũng như thi Hương.

Các thí sinh thi trúng đủ ba kỳ cho vào trúng-cách và được dụ thi Đình.

THI ĐÌNH Những người trúng cách thi Hội được vào thi Đình, luy vậy thi Đinh không bắt buộc tất cả những người trúng-cách phải thi. Trong kỷ thi Đình lấy vẫn tự làm đầu, ai không biết chữ xin miễn cũng được.

Thi Đình gồm một vài bài hỏi về võ kinh, một vài điều yến lược về cách dùng binh của các danh-tướng triều Nguyễn và một vài câu hỏi về thời-sự.

Hội đồng Giám khảo dưới quyền chủtọa của Hoàng-đế, xét văn-lỷ hơn kém định phân số. Ai dược đủ phân số đỗ võ tiến sĩ, được ban mữ áo cờ biển vinh-quỹ cũng nhi vàn-tiến-sĩ.

Những thí-sinh không có phân số nào, hoặc trúng Hội thí mà không vào thi Đình được lấy đò rửn phú-bẳng.

Những vỗ-tiến-sĩ, gọi là tạo-sĩ, vü phó bảng, võ-cü nhân sẽ được Triều-đình lựa chỗ bở dụng cũng như các vàn-lân-khoa, quyền lợi của các ông võ khoa về làng xã tại nơi đình trung cũng được tôn trọng như các ông văn khoa vậy.

NHỮNG CUỘC THI-VÜ Từ trên, mới nói tới các khoa thi vô thường lệ của Triều-đình mở.

Ngoài những khoa thi này xưa kia còn có những cuộc thí-vồ, khi triều.

đình cần kén gấp những bậc anh hùng, những tay võ nghệ để giúp nước.

Các cuộc thí-vũ có khi tổ-chức lại Triều đinh, có khi tổ-chức tại các tỉnh.

Người dự các cuộc thi-vỡ này có thể là các võ-quan của Triều-đình, có thể là các võ-sinh chưa có chức tước gi. Mục đích của các cuộc thí- vỗ này là đề phân sức lực hơn kém cũng như hơn kém về tài nghệ kiếm. cung.

Trong lịch sử, ta được đọc truyện Phạm Ngũ Lão thí-vỡ đời nhà Trần. Khi Phạm Ngũ-Lão được Hưng-Đạo-Viơng trọng dụng, các tướng có ý không phục, lên Ngũ-Lão xin mở một cuộc thí-vổ để tỏ lài sức của minh.

Trong các cuộc thí-vồ thường có các môn xách nặng, giao đấu bằng khí giới và bắn cung.

Qua các sách truyện, nhất là truyện Tàu, ta thấy mỗi khi Triều đinh muốn kén tướng cầm quân, hoặc kén tướng tiên-phong đều có thí-vỡ đễ các tay võ-nghệ lý thí với nhau.

Lối tý-thí này thật hết sức dân chủ, ai có tài thi được trọng-dụng khòng kể chức trên phẩm đưới, và những kẻ bị thua trong các cuộc tỷ- thí thường bao giờ cũng phục kẻ đã thắng minh.

Ván vù bao giò cũng phải đi đôi. Văn dùng đề trị nước an thiên-họ, vò dùng đề dẹp loạn giữ an-ninh.

Nước ta trọng văn mà cũng quý võ, có thi văn tất phải có thi võ đề kén tướng lấy anh-hùng vũ nghệ tài ba, mỗi khi xuất trận dùng qua kiếm dẹp giặc.

Nhân loại ngày một tiến, nước Việt-Nam ta cũng tiển theo, và trong quân hực ngày nay, lài của Tiết-nhân-Quỷ, Triệu tử-Long cũng chỉ dùng đến một phần nào, chứ trước súng dạn tối tân, trước hỏa tiền, trớc sự tàn-phá của bom nguyên tử, đao kiếm thương cung đâu còn có nghĩa lý

Tuy nhiên, những môn võ nghệ ta, nhiều môn vẫn được duy trì như những nghệ thuật và người biết nghệ dù sao cũng có lúc giúp được cho minh và cho người. Cùng với nhiều môn vỗ của ta, ngày nay, ta còn tập thêm nhiều môn võ mới như nhu-đạo, như quyền Anh v. v... Mặc các khí giới nguy-biềm cứ được sáng-chế ra, những môn võ đề tự vệ và đôi khi đề bảo-vệ cho người vẫn được duy-trì và có khi còn phát-triển hơn nữa.

Tài-liệu đọc thêm

Tài-liệu đọc thêm TRONG TRƯỜNG THI NAM-ĐỊNH Vấn-đề khoa cử là một thiên trọng yếu cần thiết trong văn-học-sử và vàn-hóa-sử nước Việt-Nam nhà. Chính đó là cái cơ-quan nung-đúc nhân lài của xứ mình. Trong khoảng mấy trăm năm, biết bao nhiêu danh nhân, phần nhiều đều do đó mà ra : van-nhân mặc-sĩ cũng có, danh-thần lương-tưởng cũng có, dẫy đầy trong sử sách, ít người là không do khoa mục. Nói về nguồn gốc và sử sự khoa-củ, có lễ mấy quyền sách cũng chưa chắc đã phân-minh. Nay xin nói qua về các nơi trường thi. Về thi Hội và thi linh thì bất cứ đời nào, nước Tàu cũng như ở nước ta tất là ở nơi Đế-đô. Về đời Lý, Trần, Lê đóng đô ở Thăng-L.ong thi thi Hội, thi bình tất ở Hà-Nội ; bấy giờ, về bản triều định đỉnh ở Huế thi Đại-khoa cũng thi ở Huế. Còn đến lbi Hương là chọn lấy người vào thi Đại khoa, nên phải có trường ở nhiều nơi. Thi Hương mới có thể-lệ từ đời Lệ Thánh-Tôn nên cũng chỉ từ đó mới có đặt ra các trường, những tỉnh to thì mỗi tỉnh có một trường, còn các tỉnh nhỏ thì một hai tỉnh thi chung một trường ; mỗi khoa trường thi lấy đỗ nhiều, trường thi lấy đồ ít là tùy sĩ-số từng nơi.

Về đời Lê, cả nước la lất cả có chín trường : Hải-Dương, Sơn- Nam, Tam-Giang, Kinh-Bắc, Thanh-Hóa, Nghệ-An, Thuận-Hóa, An-Bang và Tuyên Quang. Trường thi của ta về đời Lê thi mỗi khoa làm một làn, chỉ có nhà gianh và rào nửa. Bốn phía ngoài cùng trường thi thi rào tre nứa thật kin, trong trường chia làm bốn lần : lần thứ nhất ở trong cùng là nơi ở các quan Đồng khảo, Phúc- khảo cùng Giám khảo ở; lần giữa là nơi của các quan đề điệu giám- thí cùng các quan dị vào việc thi ; hai lần ấy thi đều rào phên tre thật kin. Hai lần ngoài là chỗ cho học trò vào thi, lần nọ cách lần kia chỉ bằng cái rào nứa lhưa, giữa có hai con đường thành hinh

chữ thập, có một cái nhà tre ở giữa để làm nơi thu quyền gọi là nhà Thập-đạo. Nhưng cách thức ấy không giống ở Tàu, cho nên trong sách Sử Giao Ký Sự của ông Chu-Xán làm khi sang sứ la vào hồi Lê, có chép : a Nước Nam thi cử không có nhà cửa. Học-trò ở trong lều tre, ngồi đạp xuống đất mà viết...»

Về bản triều khoa thi Hương Chứ nhất là khoa Đinh-Mão năm Gia- Long thứ sáu (1807) cả nước cỏ sáu trường : 1: Nghệ-An, 2 Thanh.

Hóa hợp thi cả bọc trò Ninh-Binh ; 3. Kinh-Bắc là Bắc-Ninh, Bắc-Giang bây giờ họp thi cả Thái-Nguyên, Lạng Sơn, Cao-Bằng ; 4• Häi-Dương hợp thi cả Quảng-Yên ; 5' Sơn-Tây hợp thi cả Hoài-Đức, Tuyên-Quang và Hưng-Hóa ; 6' Sơn-Nam hợp thi cả Sơn-Nam-Thượng, Hạ, trường thi ở làng Hoa-Dương, huyện Kim-Động gọi là Hiến Nam. Đến năm Gia- Long 1bứ 12 khoa Quí-Dậu đặt thêm trường Quảng Đức tức là trường Thìra-Thiên sau này, hợp thi cả GiaĐịnh, Quảng-Trị, Quảng-Binh, Quảng Nam, Quảng-Ngãi, Binh vịnh, Phú-Yên, Khánh-Hòa ; và trường Thăng Long, lức là Hà-Nội sau này hợp cả Kinh-Bắc, Sơn- Tây, Hoài-Đức, Thái Nguyên, Lạng-Sơn, Tuyên-Quang, Hưng-Hóa, Cao- Bằng. Còn trường Son-Nam thì Hải-Dương, Quảng-Yên hợp thí.

Từ đó về sau, lừ Nam ra Bắc thỉnh-thoảng lại có thay đổi, hoặc đặt thêm trưởng, hoặc đổi tên trường, hoặc tỉnh nọ đổi thi trường kia, nói ra đây sợ rườm rả quá, chỉ xin nói về sự biến thiên của trường Nam và trường Hà vi sau này cho đến mãi hỗi kết cục, hai trường hợp một.

Năm Gia-Long thứ 18 là khoa Kỷ-Mão, trờng Sơn-Nam lức là trường Nam sau này hợp thi với tỉnh Hải-Dương, Quảng Yên, đi trường xuống đất Vị-Hoàng gọi là trưởng Vị Hoàng. Năm Minh-Mạng thứ sáu (1825) khoa Ất Dậu là năm bắt đầu có tên củ nhân và tú-tài về bản triền mới theo tên tỉnh mà gọi là trường Nam Dịnh, gọi là trường thi Nam-Định là bắt đầu từ đấy. Năm Minh-Mạng thứ 12 khoa Giáp-Ngọ, chuẫn định ở Bắc-Kỳ đặt bai trường : 1º trường Hà-Nội thì hợp-thí cả các tỉnh Hà-Nội, Sơn.

Tây, Bắc-Ninh, Thanh-Hóa, Ninh-Bình, Cao-Bằng, Tuyên-Quang, Hưng- Hóa, Thái Nguyên, Lạng-Sơn cộng là 10 tỉnh; còn Nam-Định, Hải-Dương, Hưng-Yên, Quảng-Yên thi tbi ở Nam Định. Năm Kiến Phúc Giáp-thân

(1884) sau khi có việc ở Bắc-Kỳ, các trường thi chưa kịp sửa sang nên cả trường Hà trường Nam hợp làm một mà phụ-thí ở trường Thanh- Hóa, chính khoa này cụ Thám Vũ Phạm-Hàm đỗ thủ-khoa mả la thường gọi là khoa Thanh. Đấy là trường Hà. trường Nam hợp một nhưng chưa thi ở Nam-Định ; đến ân khoa năm Đồng-Khánh Bính-Tuất, hợp trường Hà, Nam và Ninh-Bình là muột mới lại thi ở Nam-Định, rồi sau nhân loạn lạc, khoa Đinh-hợi ở Bắc lại hoãn, mãi đến năm Mậu-tỷ, trường Hà trường Nam hợp thi là một, từ đỏ về sau thành lệ cho đến khoa kiết cục. Đó là dầu đuôi trường thi ở Nam; tóm lại trường thi có ở đất Nam trước tiên là trường Vị-Hoàng lừ nám Gia-Long thứ 18 đến năm Minh-Mạng thứ 6 thì trường ở đất Nam mới gọi là trường Nam.

Định.

Cách xếp đặt ở nơi trường thi (xem bản đồ) sang bản triều lừ Gia- Long, Minh-Mạng vẫn theo như thể lệ nhà Lê, mỗi khi đến khoa thi thì sửa-sang làm nhà gianh rào nứa, thi xong lại phá bỏ đi. Đến năm Thiệu Trị thứ ba bắt đầu sửa-sang trường thi ở Thừa-Thiên là trường Ninh-Bắc làm ở trong thành để làm nơi lbi Hương cùng thi Hội, thể chế rất chỉnh đốn. Các nhà quan Chánh, Phỏ Chủ-khảo và Chánh, Phỏ đề-điệu cùng nhà thập đạo cộng là 7 tòa, mỗi tòa một gian hai chái ; chín tòa mỗi tòa ba gian hai chái để cho các quan Ciám-khảo, Sơ-khảo thể sát, mật sát và lại phòng ở ngoại trường; lhi-viện đường, cộng sảnh các quan đề điệu cùng các lại-phòng nội-trường thì có 3 tòa, mỗi lòa 5 gian 2 chái ; hai lòa mỗi tòa sáu gian hai chái, đề cho các quan Sơ-khản, mỗi nhà đều có mở cửa ra đằng sau và có các nhà phụ tùng. Các nơi cửa trường có giồng hai cái cột.

Chung quanh trường, chung quanh nhà quan Đề điệu, chỗ nhà thập đạo giáp bốn vi, nhà quan Giảm khảo đều có xây tường kín. Trong bốn vi làm 7 dãy nhà dài mỗi dãy 17 gian, đề cho học-trò, thi Hương thì mỗi gian 4 người, thi Hội thì hai, ba gian một người. Các nhà đều lợp ngói cả. Đó là trường thi ở Huế làm năm Thiệu-Trị thứ 3.

- Sau khi làm xong trường thi ở Huế, chỉ có bắt các trường Gia- Định, Nghệ-An, Hà-Nội, Nam-Định cũng theo như mẫu ấy, duy chỉ có

trường tám vi chỗ các học trò làm bài thi không có nhà ngói, nhà lá gì cả. Vậy trường thi ở Nam-Định ở vào khu nàn và làm lừ bao giò ?

Trường Nam làn tir năm Thiệu-Trị thứ V (1815) ở làng Náng Tĩnh vòng quanh cả thảy 214 trượng (53m ruỡi lây) nguyên cỏ tưởng cao 5 thước ta, trong trường cả thảy có 21 tòa nhà lợp ngồi để các quan ở.

Đại khái trường thi chia ra làm 3 ngàn, ngăn trong cùng là nội trường, giữa là ngoại-trường, ngoài cùng là nơi học trò làm bài thi.

Nội-trường ở giữa có nhà Giám-Viện là nhà đề các quan Nội-trường hội đồng hai bên có hai nhà quan Phúc-khảo, sau nhà Phúc-khảo mỗi bên có hai nhà quan Sơ-khảo, sau nhà sơ khảo có nhà quan Giám-Sát để coi các quan Nội trường.

Ngoại-trường ở giữa có thi-viên là nhà các quan ngoại.truờng Hội-đồng, bên tả là nhà quan Chánh-khảo, bên hữu nhà quan Phó- khảo, ngoài- nhả có quan Chánh, Phó-khảo mỗi bên có một cái nhà quan Chánh Phân khảo và Phó-Phân khảo. Sau nhà Chánh-khảo và Chánh Phân khảo có nhà quan Giám-Sát rồi Nhà Lại Phòng ; sau nhà hai quan Phó cũng có nhà Lại-Phòng. Trong ngăn ngoại trường về phía giáp nội-trường lại có một ngăn xây kín bốn mặt là nơi các quan Dề tuyển giữ quyên thi và kháp phách. Ở giữa có đình Đề tuyển sau có nhà Lại-Phòng, hai bên là nhà quan Chánh-Đề-Tuyển và Phó-Đề-Tuyền.

Ngăn ngoài cùng là trường thi, chia làm tám vi, có một con đường chữ thập ngăn cách tám vi, giữa đường chữ thập có một cái nhà gọi là nhà Thập-Đạo nghĩa là con đường chữ thập. Thẳng nhà Thập-Đạo ra đẳng lruc có một cửa gọi là cửa Tiền, cửa này chỉ đề riêng cho học-trò khi làm bài xong ở trong trường đi ra. Bốn vi đẳng trước gọi là vi Giáp- nhứt, Giáp nhì, Ất-nhất, Ất-nhi, bốn vi đẳng sau gọi là Tả-nhất, Tả-nhì, Hữu-nhất, Hữu-nhi. Mỗi vi có một cửa ra ngoài để cho học-trò vào và một cửa ở trong đi lên nhà Thập Dạo, Ở lám cửa để học trò vào, trước hôm thi mỗi cửa treo bảng biên tên những người nào vào vi nào, học. lrò vào xong thì các cửa ấy đóng lại. Trong trường có ba tròi ; ở giữa nhà Thập-Đạo để các quan ngoại trường ngồi coi học-trò làm bài ; hai cái hai bên ở vào giữa con đường từ lả sang bữa lám vi có quan Ngự ngoại-trường và nội-trường đề giám sát cả quan-trường và học-trò,

Các quan-trường nghĩa là tất cả các viên chức ở trường-thí xin chia làm hai ban cho đễ hiểu.

A) Một ban là các quan chỉ chuyên việc chấm quyền thi : Có một quan Chánh Chủ-khấn, một quan Phó-Chủ khảo là quan ngoại trường ; hai quan giám khảo bến quan Phúc-khản, tảm quan Sơ-khảo là quan Nội-trường. Mỗi quyền thi do quan Sơ-khảo chấm trước, dấu chấm sou ta, rồi đến quan Phúc khảo dấu xanh, Giám khảo dấu bồng đơn, quan Chánh Phó-khảo chấm sau cùng đề định được hay hỏng, chấm bằng đấu son làu. Nếu quyền nào quan Sơ, Phúc, giám đánh bỏng thì đến phần quan Phân khảo xét lại, quyền nào đáng đỗ thì lại giao sang quan Chánh, Phó định. Quan Chánh, Phó và Phân khảo lại còn trông coi việc soạn quyển chia thẻ. Việc soạn quyền chia thẻ làm ở Sở Đề điệu ở giữa Ngoại-trưởng và Nội trường, bốn bề xây trờng kin làm nơi đựng quyền, không quan chấm trờng nào được đị lại chỗ đỏ, chỉ có trước ngày tiến trưởng năm sáu hôm, quan Phân-khản đến đấy soạn quyền để tên vào các thế gỗ, đem thẻ trộn đều lên rồi chia làm tám vi, tên nào vào vi nào viết lên bỏng tren ở cửa vi gọi là Bảng cửa. Vào khoảng mười giờ đêm trước hôm học trò vào thí, tám quan-trường đều bận Đại-Triều ngòi trên tám ghế tréo ở tám cửa đề đốc thúc Lại-phòng soạn quyền xướng tên phát cho học trò vào thi. Quan Chánh Chủ khảo ngời cửa Giáp nhất, quan Phó Ất-nhất ; hai quan Giám khảo Giáp-nhi, Ất-nhi, bai quan bề tuyển Tả-nhất, Hữu-nhất ; hai quan Phân khảo Tà-nhi, Hữu nhi. Khi học trò vào xong, các quan hội-đồng ở nhà Thập-Đạo đề ra đầu bài, yết ở một cái bảng dựng trong từng vi về phía nhà Thập- Đạo. Khi bết hạn, các bọc trò ở các vi đem nộp quyền ở nhà Thập Đạo rồi theo cửa tiền mà ra. Lại-Phòng thu quyền đóng dấu bỏ vào hóm rồi giao cho các quan Hề-tuyền coi việc dọc phách cùng chia quyền cho các quan đề chấm.

B) Một ban là các quan trông nom việc thi : Có hai quan Đề Tuyền ở trong trường chuyên chủ việc dọc phách, kháp phách, soạn từng hiệu phong lại. Việc này thật là nghiêm mật và hai viên quan ấy chỉ dùng người lại-điễn nghĩa là không đỗ gi. Khi quyền văn đưa đến, hai viên ấy đem đánh dấu dọc phách tên họ học trò cất kín đi chỉ đem quyền

văn đưa chấm, khi chấm xong, các quan chấm thi lại gian lại hai viên Đề Tuyền đem sách cũ mà đính lại. Hai viên Đề Tuyển chi được biết ai đỗ ai hỏng, chứ không có quyền cho ai đỗ ai hỏng.

Một quan Ngự-sử ở Nội-Trường đốe xuất bến viên mật-sát khi khảm xél công việc ở nội truờng. Một viên Chưởng Ấn ở Ngoại-triởng đốc-xuất tám viên thể sát khám xét các cùng việc ở Ngoại-triròng.

Các viên ấy tuy không được dự chấm quyền thi, nhung mà hết thảy các công việc ở trong trường lử quan Chánh-Chủ-khăn trữ xuống ni có sự gì tinh-tiết không công hay trái phép thi quan Chuởng ấn và Ngự- Sử đều phải kễ tội mà tâu về triều. Trong ngày thi viện canh-phòng trong trường giao cho tám người đội thở sát đưới quyền quan Ngự Sử.

Trong tám người đội ấy, bốn người chuyên giữ việc gian lận, coi cả quan trường cùng học trò, còn bốn người đẻ vii trật tự, Các quan trường có chừng bốn mươi người Lại-Phòng dn rác tự thuộc các tỉnh cắt ra đề giúp đỡ, hoặc viết bảng, hoặc sửo chép v.y... suốt cả các vụ thi quan Đề-Đốc và Lãnh-Binh tỉnh Nam pali dem linh diễu quanh Ngoại-trường để canh phòng.

Còn học trò ai cũng phải sắm sửa đủ các đò cần ding, lều, chiếu, yên, trõng và một cái cháp trong đựng đủ cản thức búi, giấs, nghiên, mực, dao, kéo, dùi, cơm, nước và rác vật liện dùng trong mộc ngày, nhưng cần nhất là một cái ống gỗ den ở có để dụng quyên thi gọi là ống quyền, và không được gang một li viấy có chữ nàn; đêm hòm vào trường phải đủ các vật liệu ấy mà phải mang lấy, đứng dợi ở cửa vi nào có tên mình. Khi xướng đến tên, dạ lo mà vào lình quyển bỏống rồi vào trường đỏng lều đợi khi có trống hiệu có đầu bài ra chép về mà làm. Những quyền minh lĩnh đó là quyền đã nộp ở các quan Đốc- Học các tỉnh sau khi đỗ Hạch: các quan Đốc đệ vào trường đong đấo rồi mới phát cho.

Lĩnh quyển xong, đội thể sát sai lính lục soát khảm xét kỹ càng rồi mới cho vào trong vi. Người học trò năo mang sách vở hay văn cũ thì phải đuổi ra ngay, người ấy cả đời không được đi thi nữa, lại đem già-biệu ba ngày. Còn học trò vào trong trường chinh lệ ra phải

đóng lều cho nghiêm chỉnh, sau đầu bài mà làm văn, không được đi lại hỏi han, người nào trái phép thi đuổi ra. Cho nên có kbi cha con anh e cùng một nhà mỗi người ở một vi, không được gặp nhau.

Hết kỷ thứ nhất, thử hai đến kỷ thứ ba, quyền nào có phê thời các quan Dề-Tuyên soạn đem những quyền kỳ thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba của từng tên đóng thành một tập, thông linh ba kỳ giỏi cả, đem kê quyền ấy tên họ là gì, tư trình qua Ngoại-trường, chiếu lên ra bảng Phúc-Hạch.

Ai được vào Phúc-Hạch, truớc một bôm phải đóng quyền cách thức cũng như quyền thi rồi đem nộp cùng với lều chiếu ở nhà Thập- Đạo. Quan trường sai lính thu lấy đem chia đống ở tám vi, xét mỗi lên viết vào một cái biển cót đóng ở trước lều, mỗi lều cách nhau chừng 20 thước tây để không hỏi nhau được.

Sáng sớm ngày phúc hạch, các tử sĩ chực ở các cửa trường đợi xướng tên rồi lãnh quyền. Quan trường sai lính đưa lừng người vào vi, nhận lấy tên mà ngồi yên trong lều làm văn vì mỗi lều đã có một bản đầu bài để sẵn. Khi phúc hạch không ai được ra khỏi lều, nếu ai trái phép thì phải đuổi ra ngay.

Làm xong bài đem chấm, ai giỏi thi đề vào hạng cử-nhân, ai trung bình vào hạng tủ-lài còn ai kém thi hỏng hẳn. Hạng cử nhân lệ cỏ xướng danh treo bảng, vua ban cấp cho áo mũ và giầy ván-hài, đến sáng ngày hôm sau then các quan trường và quan tỉnh đến vọng cung lạy tạ rồi lĩnh cổ yến. Đến như bảng Cử nhân thi bằng gỗ đằng sau bảng có vẽ hình con hỗ, còn bảng Tú-tài thi làm bằng phên tre mà không có xướng danh.

Việc trường xong rồi, các quan trường soạn những quyền đỗ và những quyền được vào ký thứ ba đóng cả vào hòm đệ về Kinh giao cho bộ Lễ. Hội đồng tam nha là bộ Lễ, Nội-các và Khoa-đạo để xét lại tâu vua y cho. Trong những quyền đỗ nhỡ ra có ai phạm trường-qui, phạm hủy, viết nhầm lẫn hay ván kém còn phải đánh hỏng; còn những quyền quan trường trót đánh hỏng nhưng văn giỏi thì có khi lại lấy

TRƯỜNG THI NAM-ĐỊNH #t. Réc rE ti Dra taa Da Özo # Nura sie. 1 Ao: 2 Giám-viên : 3 Giám-sát : 4 So-khảo ; 5 Phúc-khảo ; 6 Lại-phòng ; 7 Đề tuyên ; 8 Chánh Đề tuyền ; 9 Phó Đề tuyên : 10 Thi-viện ; 1/ Chánh-khảo 12 Phó khảo ; 13 Chánh phân : 14 Phó phân ; 15 Giám-sát ; 16 Nhà thập đạo; 20 Giáp-rAi : 21 Tả-nhất ; 22 17 Cửa trước : 18 Ất-nhất : 19 Giáp-nhất :

Tä-nhl : 23 Hữu-nhi ; 24 Hữu-nhất ; 25 Ăt-nhi.

đỗ. Các ông cử thì đến tháng giêng năm sau phải về kinh thi Hội, và có khi vào thi Hội, nhã ra văn kém quá thi mất cả Cử-nhân.

Đó là cuộc thi lương trưởng Nam từ lúc vào thi cho đến lúc đỗ Cử-nhân, còn phải thế nào mới được vào thi cùng cách học từ thuở bé những thế nào mới đủ tư cách đi thi, xin kể qua sau đây.

Trước năm có khoa thi ở các tỉnh có một kỳ thi gọi là llạch đề chọn học trò cho đi thi Ai tình nguyện xin thi phải do lý trưởng sở tại khai rẽ bọ, tên, luổi, quê quán và vẫn là người lương-thiện không can-án bao giờ mới được nộp quyển Hạch, gọi là loại khai. Trên quyển hạch cũng đã phải theo như cách thức quyễn thi, ngoài tên luổi quê quản ra lại phải khai rõ học trò ai, gốc tích minh từ ba đời : cụ, ông và bố làm nghề gì, chức gì, còn hay mất. Các quan Huấn, Giáo các phủ, huyện, phải xét hạch xem ai học thông tbì làm danh-sách đệ lên tỉnh, quan tỉnh hội-đồng Học-Nha xét lại xem ai khá có thể thi đỗ được thì đệ danh. sách vào bộ Lễ để biết rõ số học trò là bao nhiêu mà cử quan chấm trường. Thể gọi là đi hạch, ai đỗ hạch củ giấy sức về làng đem quyền thi đề phâo minh nộp tại quan Đốc, mỗi người phải nộp cả quyền ba kỳ, thu xong gằn đến ngày thi các quan Đốc đóng hòm đệ xuống Nam nộp các quan truờng đề phát cho học trò.

Đó một phần về hinh thức của khoa-cử nước nhà. Còn cái chân tướng về tinh thần của khoa-cử, tại sao mà thịnh, tại sao mà suy, có lẽ đều do cách học sai lạc. Ta muốn biết kỹ, cần phải khảo-sát. Khoa- cử có lúc có nhân tài, có lúc không có. Nay ta qui công hay qui tội cả cho khoa-cử có lẽ chưa phải là định luận.

TRẦN-VĂN-GIÁP Tri Tân số 126-127 Ngày 15-2-1944

KHOA THI VÕ NĂM MẬU-DẦN Năm ấy niên hiệu Tự-Đức thứ 31 (1878), nhân ngũ-tuần đức Dực- Tôn và thất-uần đức Tư-Dụ Hoàng-Thái-Hậu, Triều đinh mở ân-khoa • và các tỉnh thi vào và thi vũ lại Thanh-Hóa, Nghệ-An, Thửa-Thiên Bắc Thành (Hà-Nội) : Xong thi vần đến thi võ.

Ở Hà-Nội, sau khi trường thi văn xưởng danh là ngày mộng một tháng một, thì đến lượt các vỡ thí sinh sửa-soạu vào trường.

Trước khi thi một ngày các quan tiến trường. Rồi hôm sau, mờ đắt, đầu trống canh lư, sau nhũng bồi trống đồng đạc, dưới những ánh đinh liệu sáng rực, các quan trường, mũ áo tềtrỉnh, chc lọng, ngồi trên các hàng ghế ngay cửa chính. Lại phòng gọi danh sách các vồ thi-sinh vào trường.

Khoa này quan Chánh chủ khảo là ông Lè-Trực, tạo sĩ xuất-thân, lĩnh lãnh binh tỉnh Hà-Nội và Phú-chủ-khảo là ông Bùi-Ưng, Binh-bộ Tả-lbị-lang do triểu đình Huế cử ra cùng với các quan Phúc, Sơ, Phân, Giám.

Thí-sinh có ngót 8.000 người phần đông là người các tỉnh : Hà-Nội, Nam-bịnh, Bắc-Ninh, Sơn-Tây, Hải Dương, Hưng-Hòa, Ninh-Binh, Hưng-Yên.

Sáng rổ mới gọi hết các thi-sinh vào trường. Khác vơi thi vàn, võ- thí-sinh chỉ vào người không, không mang theo gọng lều ống quyển, vì suốt trong các ngày thi, các thi-sinh đều đứng giữa trời, mặc mưa gió.

Lúc vào thi đều được phép cởi áo dài, chỉ mặc áo ngắn (áo mẫ-khoa).

Đến kỳ đấu roi thi cỏi trần, chỉ mặc một cái quần. Cửi trần đề dễ thấy ngay, nếu trúng roi trong khi đấu thì có chấm mực.

Khi thi, bốn cửa trường đều đóng chặt. Trong ngoài có đội thể sát và lính tuần canh rất nghiêm mật.

Ròng-rã suốt cả tháng một, cứ cách ba ngày lại một ngày thi. Ai có điểm ưu-binh kỷ đệ nhất mới được vào kỳ đệ nhị ; ký đệ tam, đệ tử cũng thế. Kỳ thứ năm là pbúc-hạch.

Số trúng cách còn độ 120 người sau các kỳ đã chọn lọc.

Đại-đề trong khoa này, các kỷ thi có những mín vố nghệ sau đây, Xin lần lượt biên từng kỳ một :

KỲ ĐỆ NHÂT.- Xách hai quả tạ nặng 100 cân, hai tay xách hai quả.

Có người khỏe thì cắn thêm một quả. Đi được 20 trượng là thứ ; 30 trượng là bình ; 36, 40 trượng là ưu. Múa côn sắt. Côn nặng bằng 36 quan tiền kẽm. Nếu đi được một bài là thứ, 2 bài là binh, 3 bài là ưu.

KY ĐỆ NHỊ.- Côn gỗ, đi đủ 3 bài, quên một bài cũng hỏng.

Khiên (đằng bài, mộc bằng mây) và gươm : một bài. Siêu hay đại.

đạo, nặng bằng 15 quan tiền : 1 bài. Độc-kiếm, kiếm đài 1 thước 50 phân ta, nặng bằng 15 quan tiền : 1 bài.

Dùng ngọn dáo dài chín thước ta, đứng cách xa bồ-dìn 10 trượng, chạy dến đâm. Chỗ đất thí-sinh đứng cách bồ din có đào sẵn ba cái hỗ, sâu 5 thước, ngang 3 thước. Cứ ba hổ thi ba quãng đất không. Nghe trống thúc phải chạy, không được đi thong thả, nhảy qua bà cái hỗ sâu, rồi nhắm đâm trúng rốn bồ din. Kỳ này khó vi nhiều ngưới bị sa hỗ, không đến được chỗ bồ-din.

Các bài trên, đi không quên, múa tốt thì được tru binh. Nếu đâm trúng rồn bồ-din hay đâm sượt qua cũng được vào kỳ đệ tam.

KỲ ĐỆ TAM.- Bắn súng có máy đá. Từ chỗ đứng bắn đến chỗ dựng bia cách xa 25 trượng, phải bắn sáu phát. Một phát trúng đích thì ăn hai quyền (vào vòng tròn là quyền). Vòng tròn ở bia rộng một thước hai ta, còn cái đĩa đích thi bằng ba lất. Không trúng vòng là liệt.

Được 1 hay 2 quyền là thứ hạng. : hay 4 quyền là binh hạng. 5 hay 6 quyền là ưu hạng.

Ai được ưu bình thứ thì được vào phúc hạch.

KỲ ĐỆ TỨ VÀ PHÚC-HẠCH. — Đấu roi : dùng 2 côn gỗ đài 7 thước ta, đầu còn bọc giẻ có dúng mực. Ai thắng đấu với tháng, phụ đấu với phụ.

Nhất thắng nhất phụ là thứ hạng ; nhất tuắng nhất đồng là binh hạng ; nhị thắng là ưu hạng.

Bắn : Bia là một người bồ-din bằng bùn quét vôi. Thi-sinh đứng cách bia 25 trượng. Kỳ này trúng một phát cũng được. Cách điềm số như sau : 1 phát là thứ ; 2 phát là binh, 3 phát là ưu Xong cả 4 kỷ thì đến xướng danh, rồi các thi sinh lại phải xách tạ lại. Nếu đi trụt một, hai thước cũng bị đánh hỏng. Sở dĩ có kỳ thi này là phòng thi gian.

Trong kỳ phúc hạch khoa này có ông Bùi-duy- thiện, quán làng Hòa- mã tỉnh Hà-Nội, vi ốm nên xách tạ bị trụt ; quan trường phải làm sớ tâu lên. Ông bị gọi và kinh thi lại trong một ngày, nhưng sau cũng lấy đỗ vào hạng cử-nhân võ.

Kết quả khoa này chỉ được có 34 vũ-cử-nhân ghi tên hỏ bảng. Bảng bằng phên cói, sau lưng có vẽ con hồ. Quan trường vì thương trong bọn thí-sinh có nhiều người tài, nên lấy đỏ thêm 80 người nữa và ban cho áo mũ bẳn hoi nhưng sau sở tấu về kinh 80 ông cử này lại bị bác và bị tỉnh thần ở nguyên quán, theo lờ sức đòi lại áo mũ. Mỗi người lại phải trả 12 quan tiền, là tiền giặt áo ban nữa. Vi có sự này nên trong số 80 ông cử trượt ấy, người thì phẫn uất mà chết vi đã khao vọng cả, người thì bất-đắc-trí mưu-đồ lài việc khuấy nước chọc trời.

Thế là khoa mậu dần chỉ có 34 võ-cửi nhâu. Nhưng làm nên đường quan cũng ít. Mà đến nay cũng không mấy người còn sống. Duy con lại một cụ năm nay đã 01 tuổi (1). Nhỏ thế chúng tôi con ghi được tên ít (1) Cụ Nguyễn-dình-Trọng riều-hy là Tỗn, ngụ phố Văn-Tân, Hà-Nội là giòng giối công thần nhà Lê, nguyên quán ở phủ Thiệu-Hóa, tinh Thanh-Hóa, năm nay cụ đã 91 tuồi. Năm 1940 cụ được ân thưởng hàm Chưởng Vệ. Những lài-liệu ở trên là do cụ nói chuyện, rồi chúng tối tham khảo các sách mà viết ra. T.Đ.

nhiền vị võ-cử nhân hoặc xuất chính, hoặc có ra tòng quân dưới triều Tự-Đức.

Bảng khoa Mậu dần có các vị oày :

Thủ-khoa: Nguyễn-Kỳ quán tỉnh Quảng-Bình.

Á-nguyên : Nguyễn-hữu Hiền, quán tỉnh Hà-Đông.

Nguyễn-đinh-Trọng, tớc Cử-Tốn, quán Hà-Nội hàm chưởng-vệ còn sống.

Nguyễn-kế-Định, tức Cử-Thiện.

Nguyễn-Long lức Phó-bảng Long. Sau thi-hội là đến Thủy-vệ quản co; bồi quân Pháp hạ thành Hà-nội (Nhân-ngọ 1882).

Tạ-đinh-Kiền, quản Ngọc-Hà, Hà-Đồng. Sau đi quân-thử bị chết.

Nguyễn-liến-Lâu, làm dến Lãnh-binh, Sơn-Tây.

Nguyễn-hữu-Dũng, sau thi Hội đỗ Phó-bảng.

Nguyễn-tiến-i ăng Quán Khie-Thủy, Hà-Đông.

Nguyễn-tiến-Hièn Nguyễn-khắc Sự, quán Nghệ-An, làm đến Vệ-úy.

Nguyễn vần-Thúy, quán C ö-Lieu, Hà-Nam.

Hinh dinh-kinh, 03 tuổi nới đỏ, làm đến Lãnh-binh Ilà-Nain.

Lê-văn Danh, quấn Đa-Sĩ, Hà-Đồng, sau phải cách.

Nguyễn vân-Nhân, quản Thanh Trị, Hà Đông.

Bùi-duy-Thiện, quán Hòa Mã, Hà-Nội (phải (hi lại), làm đến Lãnh. bình Dịch Lân (Bài Sịy), Hưng- Yên, sau bị chết.

Trương vân Bảng, yuán Hh-Khẩu, Hà-Nội, do chân đội tuần xuất, đỗ rốt bảng.

Trên đây là phương danh mấy vị võ cử do một cụ trong bảng ấy còn sống cho chúng tỏi biết tên. Con thì lâu ngày, cụ quên cả không nhớ hết. Mong rằng ngài nào là con cháu các cụ võ cử khoa ấy hoặc đinh chính, hoặc kê cửu thêm cho.

Sau khoa Mậu-dần ở Hà-Nội, chỉ con một khoa võ-hương-thi vao năm kỷ-mão (1879) nữa thôi, Nhưng ở kinh còn hai khoa võ hội-thi nữa.

Thời gian qua. Việc thi-võ này đã tiêu diệt, không mấy khi được nhắc-nhở trong trí nhớ người la. Vài ông vỏ-cử trên bảng võ bai khoa Mậu-dầu (1878) và Kỷ-mão (1870) đến nay chỉ còn lác-đác như sao sớm lưa-lhưa.

KHOA VÕ HỘI THÍ NĂM CANH-THÌN Ở Huế còn hai khoa thi Hội về ngạch võ nữa.

Năm Canh-thin (1880) niên hiệu Tự-Đức thứ 33, mở khoa thi Hội cả van lẫn rở lại Kinh đô Huế.

Số thí-sinh ứng cử có lất cả 1.000 võ củ nhân và 1.000 thí-sinh tam- trường. Trong khi thi và truớc ngày thi, các thi-sinh đều được nhà nước cấp cho lương àn ở kinh, mỗi xuất được hai hộc lượng và hai quan tiền.

Chương trinh thi Hội đại khải như thi đương, nhưng chỉ khác là gia nặng hơn vài bạc, Vi dụ như la nạng hơn, chạy đài, sung bắn đích đề xa hơn v.v... Ai được trúng cách thi Hội mới được vào Đinh đối.

Trước khi vào thi Đình phải nộp đơn nói rõ đã học đủ thập bát ban võ nghệ, binh thư, binh-pháp, nay tinh nguyện vào Hinh-thi.

Còn những thi sinh có đơu nói rữ vò hữu thức lự (không biết chữ), không học binh-thư, thì gọi là phó trúng-cách mà lấy vào hạng Phó-bảng.

Chính trúng-cách mà hỏng đình thí thì phải thoái hồi cử nhân.

Đình thí. - Thi luôn trong một ngày ở điện Thái-hòa, chỉ có độ mươi phút nghỉ là lúe nhà vua ban cho ăn tống.

Khoa ấy đức Dực-Tôn se minh, nên có quan Khâm mệnh chủ khảo và các quan giám khảo hội đồng chấm ở điện Thái-hòa.

Các bài thi gồm có : 1. Thập bát ban vỡ nghệ,— Phải đi đủ cả 18 thứ binh-khí, dùng binh- khí thật ; sai một bài cũng bị đánh hỏng. 2: Đấu quyền.- Thi sinh phải đấu với năm người linh ngự-lâm do quan trường đã tuyển ra. Phải đấu cho kỳ thẳng được 3 người mới có điềm tru-bình ; chỉ thẳng được hai : hỏng ! Những linh ngự-lâm mà thua các thí-sinh thi phải phạt lương trong 9 tháng. Vì thế bọ đều bết sực trở tài ra đấu. 3• Đấu roi, đáu côn.— Cũng đấu với năm người lính ngự-lâm như trên.

Sau ba ký này thiện dụng binh khí nào thì dùng thứ ấy ra đấu với năm người lính ngự-lâm : thắng ba mới đỗ.

Qua các ký trên là giời sầm tối. Nhà vua có ban yến (cơm rượu).

Trước khi ngài vào mâm các thí-sinh đều làm lễ lạ ân.

Ăn xong, các thí-sinh vào kỳ đối sách. Mỗi thí sinh phải lâm một đầu bài. Đại đề khoa ấy hỏi về Tôn Ngô hinh-pháp. Binh gia yếu lược, Vö-kinh, Vö lược, những trận lớn của các danh tướng xưa.

Trong khi đối sách, thí sinh nào viết chậm thi đã có thư ký đắng. lục viết hộ.

Đối-sách xong, lại phải sát-hạch lại bằng cách thi bắn. Mỗi người phải bắn 9 phát, phải trúng đích ít ra là 3 phát. Kỳ này gọi là Phúc hạch cửu phục để phòng thi gian.

Khi các quan trường xét các phân số có ưu bình mới tâu lên nhà vua xin châu phê láy đỗ.

NGÀY TRUYỀN LÒ : Một viên quan trong ban giảm khảo, áo mũ tề. trỉnh, bưng bảng có vẽ rồng, ngồi trên bành voi, dịch loa mà xướng danh lừng lên người đỗ một.

Truyền lô xong, ngưrời ta ruớc bảng rồng ấy ra niêm-yết ở Phú- văn lâu để thiên hạ cùng biết.

Các ông tân khoa đều được ban một cái mũ, một áo bào àu lam.

Rồi do quan trường đưa vào điện Thái-Hòa, bái mạng, tạ ân, dự yến.

Lệ bản triều : các Tạo-sĩ cũng được ban cờ biền và cho về vinh. quy ba tháng.

Tân-khoa được phép dùng trạm di dịch từ kinh về tận nguyên quán. Khi gần đến tỉnh mình còn cách ba cung trạm, thì quan Tổng.

đốc và quan Hề-đốc bản tỉnh tuân theo giấy sức trong Bộ, phải mang binh linh voi ngựa ra ngoài ba cung trạm đón tiếp nhà Vỡ tân-khoa (Chỗ này khác với văn tiến-sĩ).

Hết bạn ba tháng, Tạo sĩ được sơ bổ ra làm quan thụ hàm ngũ phẩm cai đội ; nhưng sáu tháng sau thi được thăng lên một trật. Phó báng phải một năm rưỡi.

Con các quan vũ cũng được tập ấm như bên văn. Lệ định : Coo quan võ tử ngũ phẩm trở lèn gọi là Anh danh ; từ ngũ phẩm trở xuống gọi là Giáo dưỡng. Họ được khai vào học trường và bị ở kinh và ăn lương nhà nước.

Những quan vô, do chân khoa mục xuất thân, khi ra làm quan mới được có hai chữ linh-binh, cấm binh (cũng như văn : Hào-lâm).

Có một điều lạ: theo lệ đã định, hễ quan văn mà cải sang quan võ thì người cha phải phạt 50 quan tiền ! Còn quan vỏ đổi sang văn thì người cha lại được thưởng 50 quan tiền. Quan vũ muốn cải sang bên vặn phải tốn sụt một trật lúc đi cung chức ; nhưng trong những lúc triều-bội thì vẫn theo phẩm cấp mà đứng vào ban.

Xem thế đủ biết nước ta vẫn sùng-văn, không thượng-vô, cho nên thế gian có những câu :

Văn thì cửu phäm đã sang, Vô thì tứ phẩm còn mong gươm hầu.

Và :

Quan văn mắt một đồng liên Làm cho quan ơn mất quyền quận công.

Nhưng xél ra ván và võ đếu đáng trọng cả. Trong khi quan văn cai. trị thu-xếp ở trong cũng cần phải có quan vô uy trấn chỗ biên giới thì nước mới bình yên được.

Khoa Canh-thìn (1880) có tất cả 15 ông Phó-bảng (khoa này không có ông nào đủ phân số đỗ Tạo-sĩ). Mà một sự lạ : ti khi bản triều khai khoa-võ, không có một người Bắc-Kỳ nào đỗ Tạo-sĩ cả, Dưới đây, xin lục dăng những quý-tính phương danh các vị đại- khoa khoa ấy, do một cụ đã dự thí cho biết (2). Vì lâu ngày nên không đủ và tên họ sợ có sai lầm, mong rằng những ngài nào là con cháu các cụ sẽ đính chính cho :

Nguyễn-viết-Ký, quán là Quất-Động, làm đến lãnh-binh Hải Dương hưu-trí thăng hàm đề-đốc.

Nguyễn-Long, quán Gia-Định, Nam-Kỳ, ngụ Hà-Nội, là con giai quan suất-đội Nguyễn vắn Nghĩa, cháu quan Nam-thiên thượng-trấn tổng-trấn Nguyễn-văn-Luận, làm thủy-vệ quân-cơ hồi quân Pháp hạ thành Hà-Nội năm Nhài-Ngọ (1882) sau quyền nhiếp phủ Da-Phúc, đi giám-sát trường Nam, có sự bất đồng với quan Chủ-khảo xin cáo hồi (3).

Nguyễn ván Thảo, quán làng Đông-Phù, buyện Thanh-Tri làm đến Vệ-úy phấo nghĩa ở kinh.

Vỡ-hữu-Hùng, quán làng Phú-Diễn, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà-Nội (nay thuộc Hà-Đông) làm đến Đốc binh quân thứ Sơn-Tây.

Nguyễn-Hữu-Dũng, quán làng Hạ-Tri, phủ Hoài-Đức, làm đến Phó quản-cơ Hải-Dương.

Phạm van-Duệ, quán buyện Tiên-Lữ, Hưng-Yên (là con ông Phạm- văn-Tài, Lãnh-binh Hưng-Yên) làm đến suất đội tỉnh Tuyên-Quan rồi mệnh-cố. (2) Cụ cử Nguyễn-dich-Trọng, tiều húy là Tốn có thi Đình khoa Canh-Thìn, nhưng bị hỏng và phải thoái hồi Cử-nhân mặc dầu trong kỳ thi bắn cụ đá quần cả ba kỳ, nghĩa là bắn trúng cả chín phát.

Nguyễn-Long cho (3) Tiêu-sử này là do ông Nguyễn-ngọc-Mai, thứ-nam cụ báng biết. Xin trân trọng kính tạ ông.

Phó-bảng Khiên, không nhớ họ, người làng Lạc-Chính, Ý-Yên, Ninh.

Binh, nay thuộc Nam-Định, làm chức dốc-binh sau tử trận trong thành Nam-Định.

Phó-bảng Trờng Người phố hàng Tre Hà-Nội.

Phó-bảng Dụ Còn sáu vị nữa vì lâu ngày nên không sao biên được bết. Mong rằng các bạn ưa khảo-cửu sẽ bở túc thêm cho.

Trong bảng này có hai ông đại-khoa có chân Anh-danb.

TIỀN-ĐAM Tri-Tân số 5 ngày 1-7-1941.

HỌC NGHỀ Cha mẹ ai cũng muốn gây dựng cho con, nhưng ngày xưa, không phải gia đình nào cũng củ thể cho con đi học, rồi đi thi, dù học văn hay học vũ. Bởi vậy, phần lớn các gia đình bình dân đều cho con theo một nghề-nghiệp, nếu có cho con đi học thì cũng chỉ mong sao con biết năm ha chữ, và nói theo các cụ, biết ba chứ ký, rồi đứa trẻ sẽ nghỉ học để đi học nghề.

Từ xưa ta đã quan niệm nghề trong tay là quan trọng, và con người sang hèn cũng cần phải có một nghề.

Ta có câu : Ruông bề bẻ không bằng nghề trong lay và sách cũng có chữ rằng :

Vạn khoảnh lương điền BẤT như bạc nghệ nghĩa là :

Một vạn mùnh ruộng lốt Không bằng mật nghè bạc Ngay trong các sách giáo khoa dạy trẻ cũng có những bài khuyên con người phải quý trọng nghề nghiệp của minh :

Nhất nghệ linh, nhất thân vình (1) Ai ơi phải quý nghề mình mới rên.

Hoặc buôn bún, hoặc thợ thuyền, Nghề gì cũng sẽ làm rên sang giàu !

Qua các điều trên ta thấy rằng nếu dân ta trọng văn học, quý võ nghiệp, thì đối với các nghề nghiệp kbác không phải là không có sự quý trọng.

Bởi vậy, không riêng gì giới binh dân, cả giới trung lưu, đôi khi cả hạng trí thức, khi thấy con cái học hành không thê đến nơi đến chốn được, các bậc làm cha mẹ, quan tâm đến tương lai của chúng, không ai có thể thờ o trước sự tạo dựng cho con một nghề nghiệp. (1) Một nghè tinh, một thân sung sướng.

TẬP NGHÈ. - Nước ta, trước đây không có những trường dạy nghề, các 1bợ thuyền không phải đào lạo ở các lớp học nghề ra như ngày nay có những trường công nghệ, trường kỹ thuật, và các lớp dạy nghề của của Bộ Lao-động tại nhiều tỉnh.

Muốn tập nghề, đứa trẻ phải theo học một người thợ, phải đến ở hẳn nhà người thợ, hoặc không thi cũng phải ở suất ngày ở nhà người thợ, theo người này đi làm từ sáng đến lối mới về nhà mình.

Thường thường những người thợ cùng chung một nghề, họp nhau thành một bọn, người đứng đầu một bọn là Phó Cả. Người Phó Cả thường là người đứng tuổi, ít nhất cũng vào khoảng bốn chục tuổi trở ra, có kinh nghiệm về nghề nghiệp, lại khéo lén trong việc gian thiệp để nhận lĩnh công việc làm cũng như trong việc điều khiến các thọ bạn.

Chính người Phó Cả này thường nhận các em nhỏ tập nghề, các em nhỏ phần nhiều là con những người quen biết, hoặc người cùng làng cùng xóm. Bắt đầu từ ngày tập nghề, các em nhỏ được gọi là Phó Nhỏ.

Nếu Phó Cả hành nghề ngay tại nhà minh các Phó Nhỏ, thường chỉ một bai em là nhiều, phải đến nhà Phó Cả để học-nghề. Ở đây ngoài công việc về nghề nghiệp, Phó Nhỏ nhiều khi phải làm cả những công việc nhà của Phó Cả, như thởi cơm, nấu nước, quét tước nơi làm việc v.v.. Trong khi học nghề, Phò Nhỏ được Phó Cả nuôi ăn, nhưng phải chịu mọi sự sai phái của Phó Cả cũng như của tất cả các thọ đàn anh, nhất là những sự sai phải liên-quan tới nghề nghiệp. Thí dụ: học nghề thợ mộc, các em Phó Nhỏ phải khiêng gỗ, học nghề thợ rèn, các Phó Nhỏ phải kéo bễ, học nghề thợ nề, các Phó Nhỏ phải khuân gạch, bưng vữa v.v... Vừa làm lụng, các em vừa lập lành học nghề mình do Phó Cả hoặc thợ bạn đàn anh chỉ dẫn.

Nếu Phó Cả nhận việc ở nơi khác, Phó Nhỏ cũng như các thợ bạn phải theo Phó Cả tới làm việc tại chỗ. ở nơi đây, Phó nhỏ cũng phải chịu sai phái của Phó Cả trong mọi việc, từ việc rót nước đến công việc liên quan tới nghề nghiệp.

Phá Nhỏ cứ theo học nghề như vậy cho tới khi thành nghề, đã tự

mình có thể làm được những công việc do Phó Cả giao cho như những thợ bạn khác. Lúc ấy, bắt đầu Phó Nhỏ được Phó Cả trả một số tiền công lùy theo công việc của mình cũng như các thợ bạn.

Trường hợp các Phó Nhỏ nói trên là những em đi học nghề khác nghề của cha mẹ ; bên những Phố Nhỏ này, có những Phỏ Nhỏ là con của Phó Cả, hoặc con của các thợ bạn. Những Phó Nhỏ này ngày ngày theo cha, hoặc nếu cha lim việc ở nhà thi ở nhà vừa học nghề vừa làm công việc trong nhũ. Các em cũng phải tập tành, và cũng phải siêng nang chịu sự sai phái của các thợ bạn của cha. Dù là con Phó Cà hay là coi nhỏ tới học nghề, các Phá Nhỏ muốn nghề được tinh đều phải siêng năng chịu thương chịu khó học hỏi mới hiều biết bết những cái hay của nghề mình.

Thành nghề rồi, các em học nghề muốn ở lại làm việc trong bọn thợ của Phó Cả hay đi làm riêng tùy ý, nhưng thường thường bao giờ các em cũng ở lại một thời gian khá lâu, có khi tới lúc người Phỏ Cả mệnh chung hoặc vì già yếu không làm việc được nữa, bọn thợ có người một người lên thay, lúc đó em có thể hoặc ở lại hoặc đi làm việc với một bọn khác.

Trên là nói đến những nghề thủ công, nhưng trong các nghề khác cũng vậy. Người đi buôn thường cho con cái minh đi theo để học buôn bán. Tại các hiệu luôn lớn ở thành thị, có những em nhỏ tới tập buôn bán cũng không khác gi những Phó Nhỏ tập nghề với các Phó Cả.

Trong nghề buôn bán, tuy vậy, các lái buôn Hường chỉ truyền nghề cho con cháu, họa hoằn lẩm mới có người nhận con người khác tới học việc ở cửa hàng mình.

Trong việc tập nghề, sự thành công hay thất bại phần lớn do sự thông minh của các trẻ em, các em tự tìm hiểu lấy nhiền, thấy các người lớn làm sao phải chú ý làm theo, sự chỉ dẫn của người lớn chỉ góp một phần vào trong sự thành nghề của các em, chỉ những bậc cha mẹ truyền nghề cho con mới đem hết lâm trí bắt buộc con phải lập tành.

Cũng là học nghề, nghề bốc thuốc của các vị lương y phải cần một

sự chỉ dẫn cặn kẽ từ sự nhận mặt các vị thuốc đến cách bốc thuốc theo đồng cân đồng lạng, lại còn cách chẩn mạch xem bệnh. Những vị lương y đào tạo được một học trò kế nghiệp mình thật công phu, và kẻ học nghề cũng phải công phu, lại phải có một cái vốn văn hóa tối thiều đề có đọc nổi tên các vị thuốc, hiểu các bài thuốc, nhất là hiều, các được tính của mỗi vị thuốc.

Những nghề thầy cúng, thầy số kế học nghề cũng cần biết chữ.

Thường các thầy cúng truyền nghề cho con. Mỗi thầy cúng thường có một ngôi điện tại gia, những người cần cũng vái thường đến cúng tại điện này, và ngôi điện chính là nguồn lợi của thầy cúng.

Các thầy số, thầy xem chân giò, thầy tướng v..v... muốn thành nghề cũng phải biết chút ít chữ nghĩa và cũng phải có sự chỉ dẫn của một người biết nghề. .

Cũng cỏ những nghề, không cần phải tập nghề, lúc cần chỉ cần đi theo những người đã hành nghề truớc một đòi lần, học hỏi kinh nghiệm của họ là thành nghề : nghề mò cua bắt ốc, nghề kiểm củi v...v... Tuy không cần tập nghề nhưng cũng cần học hỏi những kinh nghiêm của nghề đề tránh những tai nạn rủi ro, và đề sự hành nghề có kết quả. Mò cua bắt ốc phải biết đâu là hang cua, chỗ nào nhiều ốc, và biết tránh hang rắn độc. Nghề đến củi phải hiểu cây nào làm củi tốt, cành nàn dễ đốn Có những nghề, con cứ sống với cha mẹ, lớn lên, cha mẹ làm con cũng làm rồi thành nghề. Tỷ như nghề thuyền chài, cả gia đinh sống trong một chiếc thuyền, sáng sáng ra sông, ra biên đánh cá thả câu, các em đến một tuổi nào, lự nhiên sống trong hoàn cảnh của cha mẹ rồi cũng thành thuyền chài biết nghề đánh cả buông câu, hoặc như nghề làm ruộng, cha mẹ làm ruộng, con cũng theo nghề của cha mẹ.

Lại có những nghề, các ông thày chỉ truyền cho một hai người học- trò, như nghề địa lý. Học nghề này không phải ai cũng đạt được, phải có con mắt đặc biệt để hiểu cũng là mặt đất chỗ nào là nước chỗ nào là núi, chỗ nào là tay long, chỗ nào là tay hở, chỗ nào có huyệt tốt, chỗ nào là huyệt xấu; lại biết sử dụng địa bàn, biết lróc long lầm mạch

Tóm lại, muốn thành nghề nhiều ít, đều phải có sự tập nghề. Thành một người thợ giói hay không, chỉnh là do sự lập nghê có chuyên tâm chú ý hay không mà nên vậy.

NGHỀ NGHIỆP Ở NƯỚC TA -- Qua những trang trên về tập nghề, chúng tôi đã nhắc lới một số nghề nghiệp của ta xưa. Nghề nghiệp của ta, truớc đây được xếp theo bốn thành phần dân chúng là SÍ, NONG,.

CÔNG, THƯƠNG, nhưng trong mỗi thành phần này, nghề nghiệp lại có nhiều ngành khác nhau.

Trong hạng SĨ có NHO, Y, LÝ, SỐ. Nho là những người theo văn nghiệp hoặc thành đạt hoặc không, nhưng sống theo nghiệp văn. Thành đạt là hạng ông Nghè, ông Cử, đỗ đạt và nhờ sự đỗ đạt được Triều định bổ dụng vào bàng quan lại hoặc các chức vụ khác trong đất nước.

Những người này phải dùng đến ngòi bút của mình trong khi hành nghề. Đây là những người đứng đầu hàng Nho. Có thể là những người trong ngành hành chánh từ tri huyện, trí phủ trở lên cho đến hàng tỉnh quan như Bố Chánh, An Sát, Tuần Phủ, Tuần Vũ, Tổng Đốc, hoặc có thể lên cao hơn nữa vào hàng Thượng Thư hàng Tư Trụ tại Triều đinh ; cũng cỏ thể là những người được bỗ vào ngành học quan như Huấn Đạo, Giáo Thụ, Kiềm Học... Sau hàng trên là các ông đồ, học hành nhiều, nhưng số phận lận đận, thi hoài mà chỉ lảo đảo trường ốc, công không thành, danh không toại, đành mang cái sở học về nhà dạy trẻ. Cũng phải kể vào hàng Nho các ông Tú, ông Khóa, và cả một số các nhà nho, sinh nhai bằng ngòi bút, nhưng không dạy trẻ, mà bán chữ bằng cách nghĩ và viết những đối trướng, những bài văn viếng, văn tế, vản mừng, văn chúc v.v... Ta gọi những người này là những người nghĩ thuê viết mướn. Trong những người này, có những người có vốn liếng mở cửa bàng đối trướng đề bán chữ.

Còn nhiều hạng Nho, có hạng được xã hội trọng vọng, tháng ngày ngâm thơ đọc phú, ở xã thôn giữ những chân đàn anh trong làng, cũng có hạng Nho bị xã hội khinh rẻ, như những người làm nho làm lại tại các buyện đường, phủ đường, tỉnh đường v.v... tôm lại tại các công môn dùng chữ nghĩa đề bày đặt đơn từ xui nguyên dục bị, dùng chữ

nghĩa đề ăn không nói có v.v... Hạng nho này mọi người đều ghê tởm. và la đã có câu :

Một đời làm lại làm hại mười đời Các cụ cho rằng làm nghề nho lại lổn phúc đức, di hại đến con cháu.

Ở phủ Gia Lâm, tinh Bắc-Ninh trước đây, có làng Thổ-Khối, dân làng có nhiều người làm nghề nho, lại, - lẽ tất cũng có người đứng đắn lấy nghề nho lại làm kế sinh nhai, không bày điều đặt truyện làm hại ai, nhưng vì thành kiến của người đời đối với nghề nho lại, nên đành chịu mang tiếng lạ. Ta lại còn có thành kiến, khi nào có kẻ nho lại lới nhà chẳng tai này cũng vạ khác, và trù ếm nhau người la thờng cầu cho nho lại sẽ lới nhà kẻ người la ghét. Tực ngữ có câu : Nói dốt Thồ Khối lới nhà. Hây là một câu trù ếm, vì Thổ Khối lức là những ông nho lại quán làng Thổ Khối.

Sau hạng Nho, trong Sĩ là Y. V là nghề làm thuốc, thầy thuốc chân mạch xem bệnh cho đơn hoặc bốc thuốc theo đơn. Muốn học nghề thuốc cần phải thông chữ nho.

Lý Xếp hàng thứ ba trong hàng Sĩ. Đây là những thầy địa lý xem mạch đất đặt mồ mả hoặc đặt bướng nhà v.v... Lý còn gồm những người dùng kinh truyện đoán mọi việc cho người khác.

Cuối cùng trong hàng Sĩ là Số, gồm các thầy bỏi toán đoán số mệnh của mọi người. số cũng chia làm nhiều nghề khác nhau : xem hói dịch, đoán tử vi, xem tướng, xem chiết tự v.v.., Hạng Sĩ với bốn ngành Nho, Y, Lý, Số đứng đầu tử dàn.

NÔNG là hạng thứ hai trong tử dân. Nông là nghề làm ruộng, Dân la quý Sĩ thì cũng quý Nông và luy nhất Sĩ nhì Nông, nhưng cũng có khi Nông hơn Sĩ. Ta có câu :

Nhất Sĩ nhì Nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ :

Tuy NÔNG là làm ruộng, nhưng phải gồm trong nông lất cả các ngành có liên quan tới ruộng đất, đó là NGƯ, TIÊU, CANH, MỤC.

NGU là nghề đánh cá, nhưng phải kế cả những nghề khác dính dấp ít nhiều tới cá nhi muối cá, làm mắm v.v.. Cả ở trong ruộng mà ra, do đó, ngư xếp trong bạng nông.

TIÊU là nghề đốn củi đốt than.

CANH là nghề luồng trọt như làm ruộng, trồng rau, trồng cây lấy trái. Nghề tầm tang cũng xếp vào canh. Ngoài ra cũng xếp vào canh tất cả các nghề khác vì sử dụng hoa màu như nghề hàng sản, hoặc liên quan tới trồng trọt nhi nghề chế hóa trà, ủ nấm v.v..

MỤC là nghề chăn nuôi súc vật dùng trong việc canh nông cùng các súc vật khác.

Sau hạng NÔNG là đến hạng CÔNG gồm tất cả các thợ thuyền. ( ó thể xếp thợ thuyền ra từng loại tùy vật liệu sử dụng, vật liệu căn cứ theo ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ.

Sử dụng kim liệu có các thợ kim hoàn, thợ rèn, thợ đúc đồ đồng...

Sử dụng mộc liệu có các thợ mộc, thợ tiện, thợ chạm, thợ đan rổ rá nong nia v.v...

Về thủy có nghề chở đò.

Về hỏa có các nghề đốt than, nghề rèn, nghề đúc.

Về thổ có các nghề tbợ nặn, thợ đất đấu, thợ nung vôi, thợ làm gạch, thợ hồ v.v...

Phân chia theo ngũ hành chỉ là một sự phân chia tương đối các nghề nghiệp, thật ra có những nghề vừa dùng bành này lại vừa cần đến hành khác. Thợ kim boàn dùng kin liệu nhưng cần đến lửa ; thợ nề dùng thổ liệu nhưng lại cần đến thước v.v... Lại có nghề không thể xếp vào hàng nào được như nghề đồ lễ chuyên mổ thịt trâu bò lợn, nghề hát xướng v.v...

Cuối cùng trong tử dân là THƯƠNG, chỉ những người buôn bản, mua chỗ này bán chỗ khác, đi xa về gần hoặc buôn bán lại chỗ. Có những đại thương, mở hàng buôn lớn, buôn làu bán đò, có những tiều thương chỉ buôn bán nhỏ, lời lãi chẳng bao nhiêu. Lại có những người

buôn thúng bán mẹt, quang gánh bán hàng, tuy gọi là đi buôn, nhưng chính là dùng sức lao động đổi bát mồ hôi lấy bát cơm, mua hàng của người ở nơi này, gánh đi bán nơi khác, liền lời lãi chỉ vào tiền công, và la hằng nói lấy công làm lãi.

CHA MẸ VỚI VIỆC GẤY DỰNG CON CÁI - Cha mẹ ai cũng muốn cho con cái hay, và trong việc gây dựng cho con cái, các người thường mong mỏi con cái sẽ hơn người, nhưng sự mong mỏi của các người cũng còn tùy boàn cảnh, lùy dịa vị xã hội của mỗi người và nhất là lùy ở sự thông minh, ở khả năng của đưa nhỏ. Bởi vậy sự lựa chọn cho con cái một nghề cũng còn tùy thuộc nhiều yếu tố mà chinh cha mẹ khòng thể có đủ được. Dù sao, cha mẹ ai cũng muốn kén chọn cho con một nghề lương thiện, không hại lới phúc đức, và do đó trong khi hành nghề không hại tới người khác.

Có những nghề, không cha mẹ nào muốn lựa cho con như nghề làm lại đã đã trinh bày ở trên. Ngoài ra, tục ngữ ta có câu :

Bé đi câu, lớn đi hầu, già làm khách nợ.

Ba nghề đi câu, đi hầu và làm khách nọ là những nghề không bao giờ cha mẹ khuyèn con cái nên làm, những nghề này bị xã bội Việt-Nam ta ngày xưa khinh bỉ.

Đi câu, có thể hiểu là câu cá, nhưng là câu vụng trộm trong hồ ao người khác, nghĩa là ăn cắp. Và cũng thể hiểu đi câu là câu gà vịt, đơm lợn, nghĩa đi lấy không gà vịt lợn của người khác.

Đi hầu là đi hầu bạ người khác, nhưng ý chỉnh có lẽ là đi làm mó, lức là làm kẻ cbịu sai phải của cả làng Hơn nữa đi hầu, dù không phải làm mõ cũng làm nghề hạ liện, người đi hầu phải chịu sai bảo, phải nịnh bợ kẻ sai bảo minh.

Di làm khách nợ lức là đi đòi nợ thuê, một nghề rất vô nhân đạo ở xứ la, vì kẻ đi đòi nợ thuê thường đến nhà các ron nự thằng thúc hạch sách, nằm lý ở nhà những người này, bắt buộc những người này phải cầm đồ đạc đồ cung phụng cho hắn và để trả nợ.

Ngoài các nghề trên bị xã bội Việt-Nam khinh rẻ, còn một nghề nữa không những bị xã hội coi thường, mà kẻ hành ngàờ này còn đề lại ảnh hưởng tai bại, đến con cháu, ảnh hưởng trực tiếp, không phải ảnh hưởng về phúc đức như các nghề thất đức Đây là nghê hát xướng đàn địch, các cụ ruệnh danh là xướng ca về loài, mà ngày nay chúng ta gọi tôn trọng là nghệ sĩ là ca sĩ, và hát xướng là làm nghệ thuật.

Tại sao tổ tiên chúng ta lại coi nghề hát xướng là xướng ca vô loài & Xin thưa, dần tộc Việt-Nam chúng ta là một dân tộc tôn trọng đạo đức, mà trong đạo đức tbì luân thường đứng đầu. Giữ vững luân thường thì vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè phải có thứ vị, vua là vua, bày tôi là bày tôi, cha là cha, con là con... không thể có sự đảo lộn được. Vợ không thê ngồi đề chồng quỳ lạy, con không thế ngồi đề cha quỳ lạy, em không thể ngồi đề anh quý lạy... và hơn nữa chồng không thể gọi vợ là mẹ, cha không thể gọi con là vua... Tất cả những cái đó là vô luân, và việc vô luân này lại hằng ngày diễn ra trong các ban bát : con đóng vai vua, cha đóng vai bày tôi quỳ lạy, anh em ruột đóng vai đôi vợ chồng, và vợ chồng lại đóng vai mẹ con hoặc cha con. Như vậy luân thường không còn nữa dù chỉ trong một lúc trình diễn, và điều này xã hội đạo đức Việt-Nam không thề chấp nhận được. Do đó, họ bị coi là vô loài và họ đã bị xã bội tước đoạt rất nhiều quyền lợi không những riêng cho họ mà đến cả con cháu đến ba dời : Ba đời cou cháu không được đi thi, và ở chốn hương thôn thì đến ba đời cũng không ai bầu cho con cháu những người làm nghề bát xướng vào các chức vự lãnh đạo dân làng.

Quan niệm trên, có lễ chúng ta thấy quá hẹp hỏi đối với giới ca nhạc ngày xưa. Theo sử , sách Ông ĐÀO-DUY-TU chỉ vì cha làm quản giáp, nghĩa là đứng đầu các nhạc sĩ trong một bọn xưởng ca mà không được ứng thí tại miền Bắc với vua Lê, đã phải vào Nam lập công với chủa Nguyễn.

Quan niệm trên quả thật có hẹp hỏi, nhưng vi vấn đề đạo đức, vấn đề bảo tồn thuần phong mỹ tực và nhất là vì ý thức luân lý cần thiết để lự vệ lự tồn, lổ tiên chúng ta bỏ buộc phải duy trì sự hẹp hỏi này. Vả chăng, xua kia chính giới xướng ca đã tạo ra nhiều ảnh hưởng không

đẹp đối với mọi người cũng như đối với ngay chỉnh họ. Họ đã tự có những mặc cảm nguy hại là chính họ không đứng đắn, bị coi rẻ, và từ mặc cảm này họ đã có những hành động giảm nhân cách trong cuộc sống và đã nhiều khi họ bừa bãi đề đi đến tội lỗi, - những tội lỗi này bắt đầu từ hoàn cảnh giả tạo lrong lúc trình diễn đề dần đi đến sự thật. Những điều xấu xa của họ bị người đời ghê tảm, và thành kiến xướng ca vô loài càng ăn sâu vào đầu óc mọi người trong xã hội.

Ngày nay giới xướng ca đã được nâng lên hàng nghệ thuật được mọi người quý trọng, và ai ai cũng cố gạt bỏ thành kiến xáng ca vô loài cổ bủ của người xưa. Vậy mà đôi khi những truyện vô loài cũng đã xảy ra giữa giới xướng ca với nhau và đã làm đầu đề cho biết bao nhiêu bài bảo. Tôi nhớ đưới thời Chính Phủ Ngô-Hình-Diệm, cỏ một ông Bộ Trưởng họ Nguyễn, kiêm nhiều chức vụ lớn khác đã bị một nữ ca sĩ uê hoặc, rủ nhau đi Pháp, - ông Bộ Trưởng lấy cớ đi công cán. Trong khi ở Pháp, hai người đã có những hành động rất bỉ ổi đến nỗi đến tai Ngô-Đinh Diệm. Khi ông Bộ Trưởng về nước, Diệm hỏi lới, ông đã trả lời : « Lạy cụ, vợ con mới chết! • Việc này, sau ngày 1-11-1963 đã có báo nói tới.

Trong giới xướng ca, sưa các cụ còn liệt vào cả các cô đầu, dùng giọng bát, cung đân nhịp phách để quyến rũ và mê hoặc bọn nam nhi.

Đối với các cụ Bà, cô đầu là đầu mối mọi sự tan vỡ của các gia-đinh :

Lấy quan, quan cách Lấy Khách, Khách về Tàu (1) Lấy nhà giàu, nhà giàu hết của Dưới thời Pháp thuộc có nghề mật-thám cũng không cha mẹ nào tuốn cho con theo đuổi và chính những kẻ làm nghề này cũng không muốn ai biết lới nghề-nghiệp của mình, khác hấn với ngày nay, nhiều vẫn vỗ người không biết có đúng làm mật thám cho Mỹ không, nhưng ngực tự nhận mình là CIA, tức là mật thám Mỹ.

Gây dụng cho con cái là bổn phận của cha mẹ, và chính vi bổn phận này, cha mẹ bao giờ cũng thận trọng trong công việc lựa chọn nghề nghiệp cho các con. (1) Tiếng Khách dùng dề chỉ người Tàu.

HÕN NHÃN

HÕN NHÃN Phương ngôn có câu : nữ thập lam, nam thập lục là có ý nói con gái mười ba tuổi, con trai mười sáu luổi đã bắt đầu có thể biểu được sự đời.

Cản cử theo câu phương ngôn trên, xưa kia tại nước ta việc giá-thủ được cử hành rất sớm, thường con trai 15, 16 tuổi đã được bố mẹ lo kén vợ, và con gái mới 13 luổi cũng được bố mẹ linh lới truyện gả chồng.

Tuy vậy cũng có người, việc lấy vợ thường để rất muộn, nhất là đối với các thư-sinh. Những thư-sinh này họ lo thi đậu trước, lấy vợ sau, và việc lấy vợ, cũng được coi như thi đậu, bởi vậy người xưa mới nói thi đậu là đại đăng khoa, còn lấy vợ là tiểu đăng khoa.

Tục-lệ cưới xin của ta phần lớn bắt chước theo phong tục Tàu và ta cần trọng trong vấn đề giá thú.

Nói tới những tục-lệ về hôn-lễ trước hết xin định nghĩa hai chữ Giá-thú.

GIÁ-THÚ Thân trọng-Huề trong « Học-Luật-lệ An-Nam », nói Giá-thú là một cát lễ mà người đàn bà rời bỏ nhà mình đề về nhà chồng.

Theo lục-lệ xưa, con gái đã lấy chồng phải theo chồng không được về nhà mình. Khi cha mẹ còn sống còn được về thăm một đôi lần, nhưng khi cha mẹ đã khuất núi, người con gái đã lấy chồng không được về ở với anh em trai mình.

Lấy chông gánh vác giang-sơn nhà chồng. Tục ta, cha mẹ chồng được trọng hon cha mẹ minh, khi để tang cha mẹ chồng ý phục cũng sô-gai hơn đề tang cha mẹ đỏ.

Theo Kinh-Lễ, thiên Hôn Lễ, giá-lhú được định nghĩa hơi khác :

Giá thú là một củi lẻ nhân đó người đùn ông lo nối dòng họ nhà mình, gây dựng con cháu.

Đúng vậy ngưrời đàn ông có lấy vợ mới sinh con cái đề nối dõi lông.

đường, và theo quan niệm Đông-phương sự nối dõi rất quan-trọng, kẻ không con nối dõi là kẻ bất-hiếu.

Vì giá-thú là một cái lễ nên phải có mệnh cha mẹ, có môi-nbân.

Người xưa cho đôi trai gái lự do lấy nhau là đáng chê. Kinh-Thi cười là người trên bộc trong dâu, Kinh-Lễ chè là kè trèo lường dòm vách, còn tại Việt.

Nam chê là op theo coi không phải trong hàng bố-kinh. Chính luật pháp của ta ngày xưa cũng nghiêm cấm sự hòa gian, thông gian.

Vọ chồng là cội dễ của xã-hội, việc giá thú do đó phải theo lễ mới hợp đạo người.

KÉN VỢ, KÉN CHỒNG Nói theo lễ mới hợp đạo người không phải là bảo rắng cứ bai người nào cũng lấy nhau thoo lễ được. Lễ chỉ cử hành sơ khi một cập trai gái đã thuận tinh nhau và đã được đỏi bèn cha mẹ đều tng.

Đi đến sự thuận linh phải có sự kén chọn. Trai đến tuổi kén vợ, gái đến luổi kén chồng ! Nói thi nói vậy, thực ra, ngày xưa, sự kén vợ kén chồng do bố mẹ định đoạt nhiều hơn là chinh do các đương sự.

Như trên đã nói, trai gái Việt Nam thành-hôn rất sớm, đâu đã dủ khôn ngoan để kén lấy người trăm năm nên việc kén chọn phải do bố mẹ.

Lấy vợ kén lồng, lấy ching kẻn giống, các hậc cha iẹ mới đủ hiều biết đề tìm tông tìm giống cho con cái minh. Việc kén chọn xưa không giống ngày nay. Điều chủ trọng đầu tiên là phải môn-đăng bộ đối, nghĩa là gia. thế đòi bên nhà trai nhà gái phải tưong xứng với nhau, và địa vị xã-bội của đôi bên cũng ngang nhau.

Kén vợ cho con người ta kén con òng cháu cha, cũng như kén chồng cho con người chú trọng đến đòng dòi của chàng rề.

Tuy việc cưới xin liên quan lới mình nhưng con hiếu không bao giờ cưỡng mệnh cha mẹ. Con gái cha nẹ đặt đâu nới đấy, nghĩa là gả bán cho ai phải ưng người đó làm chồng, còn con trai cũng vậy, cha mẹ đã kén vợ cho không bao giờ lừ chối.

Ngoài việc kén con ông cháu cha, khi kén vợ cho con, người la chú- trọng tới đức hạnh của người con gái nhiều hơn nhan-sắc. Ta đã có câu Cát nết đánh chết cái đẹp, và cũng cỏ câu : Sắc đẹp không mài ra ăn được.

Trong việc hôn nhân, tuy chú trọng tới vấn đề môn-đăng hộ-đối, nhưng người ta lại đừng dưng với việc tiền-lài. Giá thú bất luận lài. Và chính các cô gái cũng như các chàng trai cũng không lấy sự giàu nghèo làm tiêu-chuẩn trong vấn-đề hôn-nhân.

Số giàu lấy khó cũng giàu, Số nghèu chín đụn mười trâu cũng nghèo !

Trai gải chỉ chủ-trọng tới sự đẹp đôi vừa lứa :

Đôi la như lúa phơi mầu Đẹp duyên thì lấy tham giàu mà chỉ !

Việc kén chọn tuy do cha mẹ, nhưng cũng nhiều trường hợp cha mẹ để tự ý con vì ép dầu, ép mử, ai nữ ép duyên.

VIỆC GẶP-GỠ GIỮA TRAI GÁI Phong lục Việt-Nam theo phong-tục Trung-Hoa và thấm nhuần đạo-lỷ của Khổng-giáo, then đó nam-nữ hữu-biệt đề tránh những sự đụng chạm, đưa đến trò lrên bộc trong dâu. Tuy nhiên, sự lữu-biệt của nam-nũ cũng không đến nỗi quá khắl khe, vi phong lụn vẫn lạo nên nhiều dịp đề trai gái có thể gặp gỡ được nhau.

Trong gia-đinh, giữa anh em trai chị em gải cũng có sự giữ-gìn, nhưng trong những bội bè đinh đám thì trai gái lại có thề được gặp nhaul.

Tại miền Bắc có những tục hát đối giữa nam và nữ như hát quan-họ, hát ví, hát trổng quân, lại miễn Trung và miền Nam có những buổi hát hò.

Đây là những dịp trai gái gặp nhau, và có thể lim hiều nhau qua câu ca giọng hát. Hiều nhau đề thương yêu nhau, và đề rồi cùng nhau châu- trần kết bạn chử không phải biểu nhau để thành một cặp nhân-tinh, phạm lỗi với lễ giáo.

Trong những ngày hội làng, bội tổng, ngoài những cặp trai gái đối bát với nhau, còn những cặp trai gải khác cũng nhân ngày bội mà gần- gũi, hiều rõ gia thế nhau, trao đổi cùng nhau một vài câu chuyện trong lúc đi xem hội, xem hát Nhiều làng có lỗ chức những buổi hát chèo, hál tuồng để dân xã và cả thiên-bạ nữa tới mua vui. Ở đây trai gái cũng được gặp gỡ nhau nhưng đôi bên cũng phải gin giữ trong vòng lễ. giáo. Những gái lẳng-lơ, trai dĩ-lính muốn cùng nhau giở trò ong bướm vượt qua lễ-giáo đều bị ọi người khinh rẻ chè cười.

Trai gái gặp-gỡ quen biết nhau trong ngày bội đề đưa tới cuộc nhân- duyên trăm nam, và phong lục cũng chỉ tha thứ trong giới hạn đó.

Những lúc gặp-gỡ này, những kỷ hội hè này là những cơ-hội cho trai kén vợ, gái kén chồng.

Ca dao ta có câu :

Chim khôn đậu nóc nhà quan, Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng !

Trai tim vợ thì kén đức, nhưng cũng có khi kén sắc, còn gái kén chồng thường kén bậc tài-boa :

Lấy chống cho đóng lấm chồng Bõ công trang điềm má hồng răng đen.

Thường trong những cuộc gặp gỡ lụi các đám hội đám hát, con trai bao giờ cũng thả lời ướm hỏi trớc :

Ai đi đâu đứy hời ai, Hay là trúc đã nhớ mai đi tim & Thường những câu hát đều là những câu ca-dao có sẵn, trong đó có thể dùng cho cả đôi bên cùng hát đễ ươm bỏi lẫn nhau :

Al ơi đợi mấy tôi cùng Tôi còn gỡ mối lo lòng chưa ra !

Nhưng cũng có câu dành riêng cho các chàng trai hoặc riêng cho các cô gái :

Thuyền ai lv-lửng hên sông Có lòng đợi khách hay không hữi thuyền p

Giao vàng bỏ đấy kim nhung, Hỏi người quân lử có dùng hay cháng ?

Đã say, say chốn mỹ-miều Trăm gưom ké cố cũng liểu mà say !

Đã say, say chốn thuyền quyên, Những nơi liền của không thèm ngó qua !

Khi đã gặp gỗ nhau rồi, trai gái thường lấy miếng tràu đề làm đầu cầu chuyện. Họ mời nhau :

Yêu nhau ăn một miếng tràu Goi là nghìa củ về sau mà chào !

Ca-dao của ta nói đến miếng tràu nhiều lắm, vi nhiều khi miếng tràu nên dâu nhà người.

Ra dưôn hái quả cam xanh, Bồ ra làm bốn chiềng anh soi tràu.

Tràu này lêm những vôi tàu, Ở giữa đệm quế, đôi đầu hoa chanh.

Tràu nàu, tràu léc tràu danh, Tràu nhân, tràu nghĩa, tràu tràu la. mình, Tràu này nhuộm thắm duyên la, Đầu xanh cho đến lưổi già không phal.

Sau khi di đôi trai gái đã lìm hiều nhau, cuộc nhân duyên có thể bắt đầu súc tiến !

HÔN LỄ Trình bày về hôn lễ, ông Thân-trọng-Huề có viết :

« Người đàn-ông đàn-bà lấy nhau đầu là sự ngầu nhiên. Truy nguyên-thủy thủa « trước đời thái cố, khi loài người cơn ăn lông mặc lú, ở hang, ở lỗ, chưa có phép-tắc " khì đàn-ông đàn-bà lấy nhau như loài cầm thú, lần-lần mới lập phép tắc đề phân-biệt « với loài cầm thú. Đã lập hôn lễ thì không lễ không thành hôn ...»

Xưa trong việc giá thú ta có 6 lễ: 1o Lễ nạp-thái tức là lễ đôi bên nhà trai nhà gái trao đổi sự đính- ước. Nhà trai đem tới nhà gái một cho nhạn, với ý-nghĩa là đã chọn có nơi. 20 1 ễ vấn danh tic là lễ hỏi tên hỏi tuổi, ngày sinh tháng đẻ của người con gái. 30 Lễ nạp-cút tức là lễ chấp-nhận sự đính-ước sau khi nhà trai đã so đôi tuổi, và tuổi dôi bên đã hợp nhan. 4o Lễ nạp-lê tức là lễ ăn hỏi. Trong lễ nạp-tệ, nhà trai mang hàng lụa tới nhà gái đề chứng tỏ rằng việc lửa đôi là chắc chắn. 50 Lễ thỉnh kụ tức là lễ xin cưới. 6º Lễ thân nghỉnh tức là lễ cưới. Hôm lễ thân nghinh nhà trai tới rước dâu về.

Đó là sáu lễ của người xưa, theo Chu - Công lục-lễ, nhưng phong-tục đổi dần và về sau, tại Việt Nam ta còn các lễ sau đây : a) Bắn-lin. — Sau khi người con trai đã lìm hiều và đã có ý kén ngirời con gái làm bạn trăm năm, bố mẹ chàng trai nhờ người đưa tin cho bố mẹ cô gái biết xem bố mẹ cô gái có ưng chịu hay không ung chịu thì cho tin lại, Về lục bắn tin này, luật ta xira có nói rằng : , kê rã hai người ấy có • Trước khi đi hỏi, nhà con tra: con gái phải làm hôn-thư, & bệnh-lật gì không, con vợ cả hay con uợ lẽ ».

Ngày nay, lệ lập hôn lhú không còn nữa, đôi bên chỉ nói miệng cho nbau.

Trước đây về hồi tiền chiến, một đôi gia-đình sang-trọng khi cưới xin phỏng theo sách « Văn-Công gia lẻ » làm hôn thiếp bằng giấy hồng-đào, có kê đồ lễ vật, nhưng đây chỉ là trường hợp rất bãn-hữu. b) Cham-ngõ hay xem-mặt. - Cỏ nhiều cập trai gái, đã gặp-gỡ nhau trước rồi mới lấy nhau, nhưng như trên đã nói, việc hôn nhân do cha

mẹ định, nên có nhiều đôi trai gái không hề biết mặt nhau. Lễ chạm- ngõ đễ châng trai xem mặt cô gái, và cũng là dịp để cô gái thấy rõ người phối-ngẫu tương lai của mình.

Lễ lất nhiên lin đi mối lại phải nhờ ông mai bà mai. Ông bà mai thường nói hay cho cả đôi bên, đôi bên cũng nhân lễ chạm ngõ xác. nhận được lời nói của ông hoặc bà mai.

Trong lễ chụm ngỡ, đôi bôo thường khơi ra những câu chuyện đề tim hiều chú rế cô dâu, nhất là nhà trai. Muốn tim biết cô dâu trong lúc ở nhà mình, nhà trai nhìn cô dâu trong công việc làm, xét cô dâu trong cử chỉ.

Trong nhiều cuộc hôn nhân, việc chạm-ngõ chỉ làm theo lục-lệ, đôi bên hai họ đều lin cả ở ông mai, bà mai.

Giờ đây, lễ chạm-ngũ chỉ còn là một lễ theo hình-thức vì thường khi đôi bên trai gái đã biểu rõ nhau lắm, không cần phải đợi lới ngày chạm-ngũ mới biết được nhau. c) Ăn-giạm hay vấn danh - Lễ này ngày nay không còn, và đã không còn từ lâu, từ trước hồi tiền chiến.

Theo tục lệ, khi ông mai hoặc bà mai đã được nhà gái trả lời ưng thuận hôn-nhân, liền báo tin cho nhà trai biểt. Kế đó, ông hoặc bà mai dẫn mấy dại-diện của nhà trai tới nhà gái với lễ-vật, thường gồm cau tràn, chè rượu. Trong địp nây, nhà trai xin là lộc-mệnh của cô dâu, tức là tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ. d) Ăn-hỏi hay nạp-lệ. - Sau lễ ăn-giạm rồi, ông hoặc bà mai liên-lạc với nhà gái đề ấn-định ngày lễ ăn hỏi.

Đến ngày ấn-định, ông hoặc bà mai dẫn nhà trai mang lễ vật tới nhà gái.

Nhà gải nhận lễ ăn-hỏi tức là chính thức công-nhận sự gả con gái cho nhà trai, và kê từ ngày ăn hỏi, đôi trai gái đã nghiễm nhiên (hành cặp vợ chồng chưa cưới.

Lễ ăn-hỏi gồm tràu cau, rượu, chè và bánh trái.

Những nhà cổ thường dùng bánh cặp nghĩa là gồm hai thứ bánh tượng trưng cho âm và dương. Những cặp bánh thường được dùng trong lễ ăn hỏi là bánh xôi-xê và bánh cốm, bánh cổm tượng- trưng cho đương, bánh xôi-xê lượng trung cho âm, hoặc bánh trưng và hánh đày, hánh trung vuông là âm, bánh dày tròn là dương.

Thường thường cùng kèm với bánh trưng và hánh dày có quả nem.

Bánh cốm, bánh xôi-xê, bánh trung, bánh dày và cả quả nem nữa dùng trong lễ än-hỏi đều được đựng trong bộp giấy màu đỏ hoặc bọc bằng giấy đỏ, màu đỏ chỉ sự vui mừng. Cũng có gia-đinh tbay vì các thứ bánh trên, dùng xôi gác và lợn quay.

Ngày nay đề giản tiện hơn, lại các nơi đô thị thay vì các bánh trái xôi thịt xưa, ngưrời la dùng những loại bánh mứt mới, như bánh bích- quy, bánh quế, mứt sen và có khi cả bánh trung thu nữa. Những gia- đình sang trọng thường kèm theo bánh bích-quy những chai rượu tây nhỏ, nhất là rượu sâm-banh.

Những đồ lễ ăn hỏi của nhà trai mang tới, nhà gải đặt một số lt lên bàn thờ lễ gia-tiên. Khi lễ ăn-hỏi xong, bánh trái, cau, chè, được nhà gải lại quả cho nhà trai ruột số ít, còn nhà gái dùng đề chia cho họ hàng và thân bằng cố-hữu.

Trong việc chia bánh trái, cau, chè, cau phải chia số chẵn, nhưng kiêng chia hai quả, nghĩa là phải chia mỗi nơi từ bốn quả cau, bốn lá tràu không trở lên. Con số chẵn là số dương, trái với số lẻ là số âm dùng trong việc củng lễ.

Việc chia bánh trái, cau, chè, sau lễ ăn bỏi có ý nghĩa nhà gái muốn báo lin cho họ hàng bè bạn biết là con gái minh đã đính-bôn.

Theo lối mới bây giờ, cùng chia với bánh trái, thưởng có kèm thêm tấm thiếp của đôi bên hai họ bảo tin đính bôn của đôi trẻ.

Nếu ngày nghênh-hôn không xa ngày ăn hỏi, trong thiếp có ghi rõ cả hôn lễ sẽ cử hành vào ngày nào. Trong trường hợp này có khi cùng với thiếp báo hỷ lại có cả thiếp mời dự tiệc cưới.

Việc chia đồ lễ ăn hỏi, nhà gái thường nhờ các cô gái trong họ hoặc bạn bè cô gái chia giúp.

Khi nhà trai dỗn lễ ăn-hỏi lới nhà gái, nhà gái thưởng làm cơm thết.

Sau lễ ăn-hỏi đôi bên kế là giao-kết gắn bí rồi. Tuy vậy ngày xưa các cặp vị bôn phu và vị hôn thê cũng không được phép gặp nhau, trừ trường hợp đặc biệt lắm đôi bên cha mẹ mới cho phép.

Phong tục ngày nay đỏi khác, sau lễ án hỏi là đôi trai gái thường gặp nhau luôn.

Tir lễ ăn-hỏi đến lễ cưới, xưa kia có khi hàng hai ba năm, nhưng ngày nay thời gian đó thưòng rút ngắn, có khi chỉ vài bốn ngày.

Chính ngày xira, các cụ cũng vẫn khuyên "những chàng trai đã hỏi vợ thi cưới ngay để tránh sự bất-trắc của thời gian. Ca dao có câu :

Hãt vợ tbì cưới liền lay.

Chó đề lâu ngày lắm kẽ đèm pha.

Lễ ăn hỏi xong, đôi bên trai gái chờ lễ cưới là xong, nhưng theo tục xưa, có nbiều nhà gái tuy đã nhận lễ ăn-hỏi của nhà trai nhưng cũng không cho cử hành lễ nghênh-hôn sớm, có khi vì cô gái còn nhỏ tuổi quá, có khi vì cha mẹ thương con không muốn con sớm phải về nhà chồng.

SÊU, - Lễ ăn hỏi rong, chàng trai chính thức là rễ chưa cưới và phải có bồn-phận đối với nhà gái. Bồn phận này gồm có sự sêu lết và đôi khi có sự làm rể.

Sêu nghĩa là mùa nào thức ấy chàng trai phải mang đờ lễ tới biếu cha mẹ vợ chưa cưới. Có nơi tục lệ mỗi tháng mỗi sêu, nhưng có nơi việc sêu chỉ thu hẹp trong bốn kỳ:

Tháng ba chàng trai sêu đậu mới với chim ngói.

Tháng năm sêu đưa bấu, ngỗng và gạo nếp.

Tháng tám sêu cốm, hồng.

Tháng mười sêu cam và gạo mới

TẾT Ngoài vấn đề sêu, còn vấn-đề lết. Trong những dịp Tết Đoan-ngọ, Tết Nguyên-đán chàng trai phải có đồ lễ tới nhà bố mẹ vợ chưa cưới.

Thường tết cũng như sêu, nhà gái chỉ nhận một nửa số đồ lễ chàng trai mang tới.

Nếu chàng trai có cố nằn-ni để cho bố mẹ vợ nhận cả thì bố mẹ vợ vẫn trả lời :

- Thày để đã nhận cả, nhưng thày đẻ gửi về biếu ông bà đằng nhà một nửa.

GIỖ Chàng rề chưa cưới, trong những khi nhà bố mẹ vợ có ky cũng phải có đồ lễ tới đề lễ ông bà gia-tiên.

Thành kính lại tâm, nhưng chính những sự sêu tết, giỗ chạp đã cụ- thề-hóa lòng thương yêu cô gái của chàng trai.

Nhà bố mẹ vợ chưa cưới nhiều khi chẳng thiếu gi, nhưng có con gái lớn gả chồng thi việc sêu tết chỉ là một sự dĩ nhiên của lục lệ.

Ngày nay, các chàng trai sau khi bải vọ thường cưới liền lay, nên việc sêu tết dần dần như không còn mấy nữa.

LÀM RẺ Ở nhiều vùng có tục làm r3. Theo tục này, chàng trai phải tới sống ở nhà bố mẹ vợ chưa cưới một thời-gian dài ngắn lùy theo ý muốn của ông bà nhạc.

Trong thời-gian ở rề chàng trai phải làm việc cho nhà vợ nhi chính làm việc cho mình. Đây là một cách đề bố mẹ vợ xét đoán chàng rẽ, và cũng là một cách tập cho chàng rễ chịu khó để sau này sống riêng với vợ, có đủ tư-cách đối phó với mọi nỗi khó-khăn của cuộc đời.

Những công việc chàng rề làm cho nhà vợ, bố mẹ vợ sẽ xét để sau này giảm bớt sự thách cưới vào dịp nghênh-hôn.

Có nhiều gia-đình, chàng rề tiếng rằng đi ở rể, nhưng thực ra chàng rề không phải làm gì cả, chỉ ăn học. Nhiều người kén rề nghèo đề nuôi cho thành đạt, như vậy sau này con gải mình sẽ được hưởng lất cả sự thành đạt của chàng rề.

Tuy làm tế nhiều khi rất sung sướng, nhưng thời thường những chàng trai không va ở rế, sợ bị kẻ chê người cười.

Ca dao có nhiều câu chế riễu những chàng trai ở rễ :

Công anh làm rề Dương đài đêm ăn vụng hết hai vại cà.

Một Giếng đâu thì đưa anh ra Kèo anh chết khát vì cà đèm nay.

Lại còn những câu :

Làm rề như chó chut gậm chạn. hoặc :

Ăn trầu không rễ, như rẽ nằm nhà ngoài.

Nếu có những gia-đình thương rể nuôi rể án học, thi trái lại cũng có nhiều gia-đinh bóc-lột sức lao động của chảng rễ, và trong thời-gian làm rễ chàng trai rất khở sở : làm lụng vất vả, án uống thiếu thốn.

Có nhiều trường hợp, chàng trai sau một thời-gian làm rề rất vất. vả, lại bị cha mẹ vợ hối hôn, không chịu gả con gái !

Trong những trường hợp này, nhà gái không những phải hoàn trả nhà trai sự tổn phí về lễ ăn-hỏi và sêu tết mà còn phải trả công những ngày ở rể của chàng trai. Dù sao, có được hoàn tiền tổn phí và tiền công lại thì chàng trai cũng vẫn cí chịu thiệt.

Tục làm rể đang mất dần, chỉ còn lại ở một vài vùng quê xa-xôi.

Vẫn còn có những chàng trai ở nhà vợ, nhưng đây là sống chung bẳn với vợ sau khi đã cưới xin. Chàng rề đã là chủ-nhân ông chính. thức của cô gái, không phải ở trong tinh trạng đợi chờ như những người đi làm rề.

e) Lẻ thân-nghình. - Lễ này còn gọi là lễ nghênh-hôn vi chính trong lễ này chàng rề phải tới nhà bố mẹ vợ để đón cô dâu. Bởi vậy, lễ thân nghinh la còn gọi là lễ đón dâu.

Sau ngày ăn hỏi, trước ngày đón đâu, nhà trai phải tới đằng nhà gải xin cười Sở dĩ phải xin cưới vì tục xưa hỏi vợ xong, khi đôi trẻ còn quá nhỏ tuổi, lễ cưới không cử hành ngay. Nhà trai muốn làm lễ cưới phải cho nhà gái biết và xin cưới.

Việc xin cưới thờng do môi nhân làm trung-gian nói thẳng với nhà gái, nhưng cũng có khi nhà trai trao thơ cho nhà gái.

Người xưa tránh lễ nghênh hôn lrong thời kỳ có tang, hoặc bên trai hoặc bên gái.

Nhà trai xin cưới, nếu nhà gái thuận thì trả lời cho môi-nhân, nhưng trong sự trả lời này còn có sự thách cưới, nghĩa là nhà gái đòi nhà trai trong lễ đón dâu phải có những đồ lễ gi.

Thách cưới, nhà gái thường đòi : tràu rượu, cau chè, bánh trái, gạo lợn, đồ trang sức, y-phục cô dâu và cả tiền nữa. .

Nhà gái nhiều khi thách-cưới quá nhiều, nhà trai phải xin rút xuống. Nhà gái gio cao đánh sẽ, tuy thách nhiều nhưng khi nhà trai xio rút vẫn ưng-thuận.

Ta có câu : Gả con đâu phải bún trâu và cũng có câu Thương con ngon của đề chứng tỏ rằng tuy nhà gái có thách-cưới nhưng nhà trai xin vẫn được.

Tuy vậy, cũng có cuộc hôn nhân phải lan vỡ vì bố mẹ cô dâu thách- cưới quả nhiều, nhà trai không lo đủ.

May thay, ngày nay cái lệ thách cưới không còn.

Thách-cưới xong, hai họ đã ưng thuận ngày lành tháng lốt đề cử- bành lễ đón dâu.

Trước ngày cưới vài ngày, nhà gái cho chia tràu cau đề mời họ-hàng bạn-bữu tới dự lễ cưới. Đồng-thời nhà trai cũng gửi thiếp mời thân bằng cố-hữu như nhà gái.

Đến ngày cưới, bạn bè hai họ bên nào tới mừng bên đó.

Có nồ bò giết lợn làm cỗ.

Những bạn hữn bì con họ hàng tới dự tiệc cưới thường có mang theo đồ mùng. Đồ mừng có thể là một lức trường, một đôi liễn, cau trẻ, các đờ bảo vật hoặc đồ dùng cho có dâu chú rẽ, và cũng có khi là tiền.

Khi bạn-hữu tới ăn cưới, cùng với đồ mừng thường có đốt thên bánh phảo.

Bao nhiêu lời chúc tụng lốt đẹp của mọi người cho cô dâu chủ rễ.

Đúng ngày cưới, khi được giờ hoàng đạo, nhà trai cử-hành lễ đón dâu. Trước khi đi đón đâu chú rể phải lễ gia-tiên nhà minh và phải lễ bố mẹ mình. Lễ gia tiên bốn lễ ruỡi, còn lễ bố mẹ hai lễ ruỡi.

Lễ gia tiên để trình việc thành-hôn của minh với các cụ, còn lễ bố mẹ đề đền ơn sinh thành và công dựng vợ cho minh Một số người trong bọ nhà trai cùng môi-nhân dẫn chú rẽ tới nhà gái, người ta gọi là đưa rề.

Dẫn đầu đám đưa rề là một cụ già nhiền luổi được dân làng kính nê bởi tuổi-lác, bởi lur-cách, và bởi địa-vị xã-hội và nhất là bởi có con đàn cháu đống. Cụ già này đứng vai chủ hôn, cầm hương đi đầu.

Sau cụ là người nhà trai lrong đó có chú rế. Chú rở đi giữa mấy chàng trai phù rễ.

TỤC CHĂNG GIÂY Khi đám cưới gần tới nhà gái, thường nhà trai đổt lên bánh phảo Lúc ấy đường vào nhà gái có những người, nhất là các trẻ co mang giây hồng ra chăng ngang đường. Nhà trai phải cho tiền những người cháng giây để họ buông giây ra.

Trong những đám cưới long trọng có nhiều nhà bày hương án đễ đón đám đưa rế. Đối với những nhà bày lương-án này, nhà trai cũng phải tặng một món tiền xứng, đáng, vi thường khi đã có phương-án; là họ đốt pháo đề mừng tân-lang.

TỤC ĐÓNG CÔNG Khi đám đưa rề đã vượt qua được mọi lớp chăng giây, tới cổng nhà gái, thường cổng lại bị đóng bởi lũ em cô dâu hoặc người nhà.

Nhà trai lại phải bỏ tiền ra đề cho người mở cổng, gọi là liền mỡ cồng.

Cổng mở rồi, họ nhà trai bước vào cùng với tiếng pháo nỗ pháo của họ nhà trai đốt, pháo của cả họ nhà gái đón mừng họ nhà trai nữa.

THẮP HƯƠNG GIƯỜNG THỜ Họ nhà gái mời nhà trai vào trong nhà.

Nhà trai cho đặt đồ lễ lên giường lhờ.

Lúc này là lúc nhà gái kiềm-điêm lại đồ thách cưới tuy một phần đã đưa từ những hôm trước để tiện nhà gái làm cỡ mời họ hàng.

Đồ lễ đủ, nhà gái cho tháp hương đề chú rề và cô dâu cùng lễ gia-tiên.

Không phải ai cũng có thể thắp nén hương trong ngày lễ cưới này được. Hương phải do bố, anh trai hoặc em trai cô dâu thắp. Nếu là anh trai hay em trai cô dâu thắp hương, nhà trai lại phải lặng một món tiền gọi là tiền thắp hương.

Tất cả những sự khó-khăn nhà trai phải vượt qua lừ lúc chăng giây cho đến khi hương được thắp trên giường thờ, tục lệ đặt ra để chứng tỏ rằng chàng trai không nề hà những sự khó-khăn đề đón cho được cô dâu, và cũng để chứng tỏ sự thiết-tha thương yêu vợ của chú rễ.

LỄ GIA-TIÊN VÀ LỄ MỨNG Chú rễ vào lễ bàn thờ gia tiên nhà vợ bốn lễ rưỡi. Sau đó cô dâu cũng lễ theo.

Lễ gia-tiên xong, hai vợ chồng phải ra lễ mừng bố mẹ vợ.

Chàng rẽ lễ mừng bố mẹ vợ để tạ ơn công nuôi-nẩng vợ minh, còn cô dâu lễ mừng cũng để tạ ơn cha mẹ đã tác-thành cho mình.

Khi chàng rễ lễ mừng, bố mẹ vợ thường cho tiền hoặc vàng bạc.

Các người phù rề sẽ nhận bộ chú rề.

Có nhiều người có tính khoe khoang thường nhân dịp này cho chàng rề nhà cửa, ruộng nương bằng cách trao cho văn tự hoặc địa-đồ.

Lễ mừng cha mẹ vợ xong, chàng rế được một người trong họ nhà vợ dẫn đi lề mấy nhà thờ chính họ nhà vợ, có mấy chàng phù rề đi theo.

Cũng có nơi, chàng rế phải đi lễ các nhà thờ trước rồi lúc trở về mới lễ mừng bố mẹ vợ.

Những cuộc lễ của chàng rề đã xong, nhà gái mời nhà trai ăn trâu uống nước và hai họ chúc tụng cho cô dâu chú rề những điều tốt lành.

Thường nhà gái làm cỗ mời nhà lrai. Trong bữa cổ này, có lẽ chủ rề vì giữ ý hoặc vi sung-sướng quá nên án uống rất e-dè từ-lốn, và có khi không dám ăn sợ họ nhà vợ chê cười.

Họ nhà trai ngồi lại họ nhà xải cho đến lúc được giờ lốt, giờ hoàng.

đạo, cụ già chủ hôn xin với nhà gái cho rước dâu. Cô dâu lúc đó đã y. phục chỉnh-tề, trang điểm với đủ mọi đồ nữ-trang của mình và sẽ mang về nhà chồng lất cả những đồ mừng cùng những đò dẫn cưới trước, đựng trong những chiếc rương phủ nhiễu điều.

Họ nhà gái có một số người đi theo cò dâu, trong số đó có cả các cò phù đâu. Các cô phù dâu chọn trong những cô chưa lập gia đinh cũng nhir các chàng trai phù-rể đều là trai chua vợ.

Cụ già chủ hôn lại dẫn đầu đám đón dâu. Lại đốt phảo trước khi đàm đưa dâu lèn đường.

Di theo cụ già câm hương là hai họ nhà trai và nhà gái Về việc cầm hương này, người xưa giải thích là đề cúng vị thần chủ về hôn lễ, nhưng cũng có người cho là để dốt vía những kẻ xấu mồm xấu miệng quở quang khi đám cưới đi qua.

Lễ rước dâu, sách gọi là lễ vu quy, lức là gái về nhà chồng. Đây là một trọng lễ và mọi sự cần-thận đều được chú ý.

Bà mẹ cô dầu, trước khi cà ra đi thường gọi cô vào trong buồng dặn dò thêm mấy điều cần thiết, dủi cho cô một số tiền đề phòng hờ sau này tiêu dùng ở nhà chồng. Bà lại cần thận cài vào là áo cô chín chiếc kim khâu để trừ là trong lúc đi đường và nhiều bà mẹ cần thận lại dặn riêng con về tác-dụng của chín chiếc kim khâu này vào buổi động-phòng hoa-chúc.

Đám đón đâu lúc này cũng như đám đưa rễ lúc trước đi bộ qua đường làng, có khi tir làng nọ sang làng kia, thường đi qua cánh đồng trên những bò ruộng nhỏ. Khi dòng quá xa người ta dùng cáng, hoặc xe song-loan.

Ngày nay ở những nơi có phương liện người la dùng xe xích-lô, hoặc xe hơi, trong cả lúc đưa rề lẫn lúc đón dâu. Tại các đò-thị người la dùng xe hơi. Xe cô dâu chi rễ ngồi được kết hoa trắng theo lối Âu- Mỹ. Các đò lễ của cỏ dâu đem theo đều được chất cả lên xe.

ở Hà-Nội, trước thế-chiến thứ hai, các gia-dinh theo cổ, luy có. dùng xc hơi, nhưng chỉ đùng cho cô đàu chú rễ cùng mọi người trong hai họ ngồi, còn lễ vật và đồ đạc của cô dâu đã có những phu cướl ăn mặc áo the đen dài, quân trắng, đầu chít khăn lượi, ngang lưng thắt lưng hồng, khiêng dong đường. Những dờ lễ đựng trong những chiếc quả son hoặc trên mâm thau, thường có phủ khăn điền. Những choé rợu, mâm lợn quay, cỗ xôi gác thường được lồng vào giá để hai phu cưới khiêng. Lúc đưa rể, những phu cưới khiêng lễ vật, đến lúc đưa đâu• những phu này khiêng và đội đồ đạc của cô dân : chán, màn, quần áo, đôi khi có cả giường, v.v...

Tại nhà trai, người ta chờ đợi đám rước dâu tới.

Một hỏa-lỏ than đốt hồng đặt ở trước ngưỡng cửa đề chờ cô dâu. Cô dâu, khi đi qua ngưỡng cửa sẽ bước lòn chiếc hỏa lò này.

Các cụ bảo rằng khi bước qua chiếc hỏa lỏ như vậy lửa bồng sẽ đốt cháy bết tà ma theo án-ảnh cô dâu và sẽ đốt vía của tất cả những kỉ độc mồm miệng đã quở quang cô ở đọc đường.

Khi cô dâu tới nhà chồng, bà mẹ chồng xách bình vôi vẫn dùng trong gia-đình lần sang nhà bùng xòm trong chốc lát. Hành dộng này có ý-nghĩa là nội-tướng cũ nhường quyền cho nội-trớng mới. Bà mẹ chồng sau này sẽ nhường quyền quán xuyến gia-đinh cho nàng dâu, và binh vôi tượng-trưng cho căn bản của gia-đinh. Trách nhiệm của cô dâu sẽ nặng-nề vì lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng.

Cô dâu vào lễ gia tiên nhà chồng.

Khi cô đâu lễ gia-tiên xong, bà mẹ chồng cũng đã trở lại nhà với bình vôi.

Bấy giờ cô dâu lễ mừng bố mẹ chồng, cũng như chàng rế đã lễ mừng bố mẹ vợ. Nếu ông bà chồng còn sống, phải lễ mừng các cụ trước khi lễ mừng bố mọ chồng.

Ông bà cũng nhir bố mẹ chồng, nhận lễ của cô dâu đều tặng cho cô dâu món quà, thường là tiền hoạc đồ nữ trang.

Các cự thường nói lúc trao quà :

- Ông bà (hoặc thày đẻ) cho cháu (hoặc cho con) chút ít đề làm vốn.

Tại một vài địa-phương sau khi lễ gia tiên, ông bà và bố mẹ chồng cô dâu chú rể cũng lễ mừng cả chú bác cô gì, và những người này đề đáp lễ thường có quà, tặng cho đôi vợ chồng mới.

Lễ mừng ông bà và bố mẹ chồng rồi, mấy người chị em nhà chồng dẫn cô dâu đi lễ các nhà thờ họ nhà chồng đề trình-điện với tổ- tiên. Trong lúc đi lễ này cũng có các cô phù dâu đi theo.

Lễ nhà thn họ xong, cô dâu trở lại nhà chồng để dự lễ tơ-bồng.

LÊ TƠ-HỒNG Lễ lơ-hỏng là lễ Nguyệt-lão, vị thần chủ về hôn-nhân. Nguyệt-lão theo điền líen có từr Vi-Cố đời nhà Đường. Sự tích Vi-Cố xin xem Tài- Liệu đọc thêm.

Bàn thờ Tơ' Hồng thiết lập ở giữa sân, có thắp hương nến.

Cô dâu và chú rề cùng quỳ trước bàn thờ, chủ rề quỳ trước, cô dâu quỳ sau, đề nghe một vị lúc nho đọc văn tế To-uồng. Trong văn-tế đại- khái nói là chú rề cô dâu ghi ơn Nguyệt-Lãn đã xe lứa-đôi cho hai người và xin Nguyệt -Lão phù-hộ cho đôi trẻ được bách niên giai-lão, đầy tràn hạnh phúc.

Vàn tế Tơ-hồng đã đọc, chú rế và cô dâu lễ mỗi người bốn lễ rưỡi.

Kể đó hai người cùng uổng chung một ly rượu, ly rượu này đã đặt trên bàn thờ Tơ-lồng. Uống chung ly rượu, từ nay hai người là một, sẽ say nhau tới bạc đầu răng long. Sau dó hai nười ăn mỗi người một miếng trầu, têm chung một quả cau và một lá trầu không. Cuộc án trầu này cũng ý nghĩa như cuộc uống chung ly rượu. Ngoài ra, những đồ lễ khác trên bàn thờ Tơ-hồng đều do củ dâu và chú rễ cùng än.

Dưới đây là mẫu văn tế Tơ-Hồng thường được dùng trong đam cưới :

VÄN-TE TO-HỒNG ..... Mỗ vì việc lấy ...•. làm vợ, hiện nay hôn sự đã thành, kính sửa lẻ dáng Đức To-Hồng Nguyệt-lão thiên- tiên.

Trôm nghĩ :

Trời đất có âm, có dương ; người đời có chồng, có vợ.

Hoa đào đua nử, nhị lươi cười còn đợi gió đông đưa : lá liễu phấl phơ, ngành rung- múa còn chà lay vin đến.

Duyên trời khéo kèn, bà mối tốt dưa :

Việc nghênh hôn nay đã được giử, lòng thành kinh dâng lên lễ vật.

Cám-ơn ông Từ bà Nguyst, vâng-lệnh Ngọc-Hoàng.

Không hè thiên vị, rất mực công-bằng.

Đem nhân duyên kết-nghĩa vợ dồng, Treo gương ngọc thấu-soi sự thế.

Sực-nhó :

Mớt ngày nào lin đưa nhạn cá, mà nay đà vui-thú uyên ưưng :

Sắt cắm nên nghĩa đá vàng.

Tư-lóc trọn duyên tần-lấn.

Một nhà trong ấm, ngoài êm, dây xích-thằng re thắm mốt lương duyên ; đôi lứo phận đẹp duyên ưa, nhịp cầu Thước bắc vừa dòng Ngân thùy.

Ba-sinh trọn-vẹn ; loan-phượng thuận hòa Họ ẤI, hp Giáp lá thắm đề thơ ;

Chuyện-trò vui-vẻ, chè rgu say sera !

Nhân nay tiệc hôn đã măn :

Dám mong đức lớn phù-trỉ, rẹn niềm chung-thùy Nhờ đưrc rn sâu nhuần gôt, sóm mông hùng bl.

Gọi là lễ mọn, xín người chứng-tri !

Sau lễ Tơ-hồng, nàà trai mời họ nhà gái ăn cỗ.

Lại những lời chúc lụng vui vẻ.

Tưởng cũng nên nói thêm rằng từ hôm trước, có khi tử mấy ngày trước, khách khứa của hai họ khi lới mừng với lễ vật đều được gia- chủ đón tiếp thết liệc.

Sau bữa cỗ, bọ nhà gái ra về, cô dâu ở lại nhà chồng.

Lệ cổ ngày xra như vậy, nhưng gần đày, việc ăn-tống chỉ còn iại ở chốn quê. Ở tinh thành, nhất là ở các nơi đô thị, việc đón dâu đưa rê đã có nhiều thay đổi.

Nếu ngày xira người ta mởi khách bằng cách chia trầu cau, cũng ăn người mời có thiếp báo hỷ những bạn hữu, thì ngày nay ta dùng thiếp mời đính kèm thiếp báo-hỷ. Và mời ăn, có khi tiệc trà, người ta không mởi rới nhà, mà mời ngay tới hiệu ăn. Nhân trong bữa ăn này, chú rễ cô dâu được dẫn ra chào khách khra bạn bè của hai họ.

Ngày xưa khi khách tới vịị tiệc cưới mới mang đô mừng lới, ngày nay đồ mừng được gởi tới trước.

Vả cả đồ mừng ngày nay cũng khác đồ mừng ngày xưra.

Xưa người ta thường dùng trướng điều, liễu điều, trà rượn, có vùng lại dùng cả cỗ xôi, quả bánh, thi ngày nay đồ mừng thường là đồ dùng thiết-dụng cho một cặp trai gái mới lập gia-đình : bộ đồ nước, quần áo, đồ dùng trong bếp. Có khi nhiều người chung nhau mừng cả tủ. lạnh, máy may. Có cô cậu mừng bạn cả những sách về bỏn nhân và gia-đình v.v...

Lễ động-phòng. - Lễ động phòng chỉ là một phần của lễ thân-nghinh.

Buổi chiều hôm rước dâu, sau khi khách khứa đã vợi, trong phòng ngủ dành riêng cho lân lang và tân giai nhân, đôi vọ chồng mới cùng nhau làm lễ hợp-cẫn.

Trong phòng đã có sản một mâm rượu, một rơi trầu. Hai vợ chồng cùng nhau uỗng chung một chén rượn, ăn chung mâm cơm và san đỏ ăn mỗi người một miếng trầu do cùng một quả cau, cùng một lá trầu không và cùng một thanh vỏ.

Cũng có nơi không có lê hợp cần này, vì lúc lễ tư hồng, đòi vợ chồng đã uống rượu án trầu rồi, và buởi tối đòi bên chỉ còn truyện đuốc-hoa.

Sau kbi uống rượu, àn trầu xong, vọ chồng cùng nhau ngồi trước ngọn đèn nói chuyện, và sau dó cuộc động phòng boa-chúc. Lúc này vợ chồng mới thật sự biết nhau và nói theo cụ Nguyễn Du : một dóa lrà mi Con ong đù lả tường đi lối về.

Trong buổi động phòng, trước khi uống rượu hợp-cần, cô dâu thường kiểm cách đễ ngồi lên mé đầu giường. Tực tin rằng, như vậy, sau này trong cuộc chung sống, người chồng sẽ không áp dảo được vợ, trái lại còn chịu sịt chỉ-huy của vợ. Nếu cô dâu chỉ ngời ở mé chân giường, suốt đời cô sẽ cam phận phục lòng chồng.

Cũng như ý-nghĩa trên, trong buởi đầu tiên này, cô dâu thường vắt quần áo của mình đẻ lên quần áo của tân lang. 1) Nhi-hỷ hay lứ hỷ.- Lễ này còn gọi là Lại-mặt, vì lrong lỏ này hai vợ chồng mới cưới đưa nhau trở lại nhà bố mẹ vợ.

Lễ nhị hỹ cử hànk ngày hôm sau lễ thân nghinh. Cũng có nơi, ba ngày sau mới có lễ lại mặt, - trong trường hợp này là lễ tứ-hỷ, Trong ngày nhị hỷ hoặc tư-hị, hai vợ chồng mang lễ vật trở lại nhà bố mẹ vợ đề lễ gia-tiên.

Cô dầu nhân dịp này thám lại bố mẹ và nhận những lời khuyên- nhủ của cha mẹ về bôn-phận làm vợ làm dâu.

Y-PHỤC TRONG NGÀY CƯƠI Ta vẫn thấy các cô gái sắp vu-quy đi sắm áo cưởi, vì trong ngày cưới, cô dâu cũng như chàng rế đều có một y-phục riêng.

Ngày xưa, hôm đó chủ rể đầu đội khăn lượt, mặc quần lụa trắng áo cặp đôi gồn một áo trắng dài trong cùng, ngoài là một chiếc áo đoạn kép lót nhiễu xanh, hồng hoặc vàng, hay là một chiếc áo gấm thường mâu lan. Có những chú rế sang trọng, ngoài chiếc áo đoạn hay chiếc áo gấn lam, còn mặc thèm chiếc áo xa. Áo xa mỏng, qua màu gấm lam ần hiện trông thật vởi. Châu chú rễ đi giây Gia-định nhưng cũng có khi đi giấy kinh thêu. Trong lúc lễ to hồng, lễ gia-liên và lễ mừng bố mẹ mình và bố mẹ vợ, chủ rề khoác ngoài chiếc áo thụng xanh Còn cô đầu, lất nhiên mặc bộ áo cưới của mình. Áo của cô dâu thay đổi tùy theo thành thị hay thòn què.

Ở thôn quê thường là cặp ảo nám thân, trong áo nâu non ngoài áo the lót nhiễu xanh. Đần các có thường vấn chiếc vấn đầu nhung đen.

Các cô mặc yếm lụa cố xẻ, cô thìa hoặc cổ xây, màu mỡ gà hoặc nhuộm thăm màu nâu ngã sang đỏ. Các cô thất chiốc thất hog sồi xe kèm thêm đội giải yếm lua mỡ gà. Các cù vận váy lụa. Chân các cô đi dép cong. Gần đây độ hai chục năm, dùi đép cong được thay bằng đôi đép Nhật-bản.

Trong lúc vu-quy, cô dàn cũng như các cô phù dâu đều mỗi người mang theo cbiếc nón ba-tầm quai thao, dù trời mưa nắng

Lễ ăn hỏi (Đồ lễ yồm bánh, cau, trì...) Cô dâu chú rể trong y phục cưới

hay râm mát. Chiếc nón các cô dùng dễ ghé che mặt cho đỡ thẹn khi có ai ngó hoặc nói tới.

Đó là các cô dâu quê.

Còn các cô dâu lỉnh y phục hơi khác. Các cô cũng vẫn đầu khăn nhung có đuôi bà, nhưng rác cô mặc quần thay cho mặc váy, các cô đi guốc phi-mã, hoặc di giày cao gót thay r cho đi dép. Còn áo của các cô cũng là một cặp hai chiếc, chiếc áo trong màu trắng, chiếc áo ngoài cũng là áo gấm, áo đoạn hoặc ảo sa-lanh, màu đen hay màu da đồng.

Trước thế chiến thứ hai, y-phục cười thay đổi nhiều, và cho tới nay y-phục đã thay đổi rồi còn được giữ nguyên hoặc cũng đã hơi đổi khác thên) :

Các chủ rề ăn mặc lễ phục kiểu Tây-phơng nhưng vẫn còn nhiều người giữ quốc phục. Các cô dâu đầu đội khăn vành dây, - tóc các cô đã uốn, - màu vàng hoặc màu đỏ, mặc áo dài kin-tuyến hoặc nhung hay gấm, ống tay rộng, quần trắng. Chân các cô đi giầy cao gót.

Không biết với thời gian bộ y-phục cưới của đôi bên chủ rê và cô dâu còn chịu những sự thay đổi nào nữa. Trong mấy năm gần dây, riêng cô dâu, đã có người đội một vòng hoa trắng thay cho chiếc khán vành dày, và cũng có khi khoác chiếc màng mỏng trên đầu.

CƯỚI CHẠY TANG Cưới chạy tang nghĩa là cưới chạy một đám-tang, tức là đám cưới cử hành trước đám lang.

Nhiều gia dinh có con cái lớn chưa thành gia-thất, trong nhà có ông già bà cả, hoặc có khi chính bố mẹ bất thần nằm xuống, muốn để con trẻ không phải đợi chở mãn tang, người la cử hành lễ cưới trước khi phát-phục, tức là trước khi bắt đầu đám tang.

Có nhiều trường-hợp có những cô gái tới tuổi lành duyên, nhưng chưa có một nơi ước hẹn, bỗng cha già mẹ héo trăm tuổi, trong làng

có người đã ngắm cô cho con cháu minh, liền nhờ hắn tin, nếu gia- đình cô gái thuận thì cho cưới chạy-tang.

Tiếng rằng cưới chạy tang, nhưng vẫn còn có lễ hỏi và lễ cưới.

Nhà gải cũng chia tràu cau nhir một đám cưới khác trước khi cử- hành đám-lang.

Thường thường đôi trai gái đã có giao-ước, một vài lễ đã cử-hình rồi, như lễ chụm-ngõ, lễ vấn-danh có khi cả lễ ăn-bỏi nữa, chỉ còn chờ ngày cưới thì bất thần một trong đôi bên, hoặc nhà trai, hoặc nhà gái có người trăm tuổi. Đễ cho đôi trẻ khỏi phải đợi chở, hai họ thỏa-thuận cho cưới chạy-tang, củ hành nốt những lễ còn thiếu.

Người chết nằm đó vẫn được coi nhu còn sống. Đám cưới có đủ đưa rế đón dâu, nhưng mọi lễ nghi đều giảm bỏt đi nhiều, chỉ cốt lễ- cưới cho xong để còn cử hành lễ tang.

Chàng rề hoặc cô dâu lễ mừng người chết nằm đó cũng như lễ mừng một người còn sống.

Nếu đám tang ở đằng nhà gái, thi ngày hôm sau, có khi ngay buổi chiều hôm rước dâu, cô dâu và chủ rề đều trở về đằng nhà vợ đề cbịu lang.

Nếu đám tang ở đằng nhà trai, sau khi đón dâu về, cử hành xong lễ cưới, tang lễ bắt đầu luôn.

Trong những đám cưới chạy lang thường không còn lễ tơ-hồng, lễ động phòng, lễ hợp cần và cho cả đến lễ lại mặt cũng không !

Cưới cho đúng lễ nghi, hợp với tục lệ, nhưng việc lang còn đó, cần phải giảm bớt lễ nghi về hôn sự không cần thiết đề kịp nghĩ tới đám tang.

NỘP CHEO Như đã trình bày ở mục sinh con, thủa xưa ta không có hộ-tịch và vấn đề hộ-tịch chỉ là vấn đề cá-nhân, hộ tịch của ai người đó phải lự lo lấy.

Vi vẫn đề hộ-tịch không được coi lả cần thiết nên ta không lập giấy giá thú khi cưởi, cũng như không lập giấy khai sinh lúc đứa trẻ ra đời.

Nếu đứa trẻ ra đời, bế mẹ thường lấy cho con lá số tử vi thay giấy khai sinh, thì trong việc xin cưới, nếu không có lễ cưới hộ tịch, đám cưới theo lễ nghi phong lục đủ bảo đảm cho ruộc hôn-nbân. Đôi bên đã lấy nhau theo lễ nghĩ, không ai còn phủ nhận được. Theo luật lệ Việt Nam ngày trước, những người dự lễ cưới đủ lmn chứng cho đám cưới của đòi bên nếu sau này có truyện gì lôi thôi xảy đến.

Ngoài lễ cưới theo lễ nghi, còn có lệ nộp cheo.

Nộp cheo lức là nộp cho làng ngưrời con gái tiền hoặc lễ-vật định bởi hương-ước để làng này công nhận là chàng rế đã lấy cô gái đương- sựị. Trai cùng một làng lấy nhau cũng phải nộp cheo theo thể lệ làng.

Lệ nộp-cheo rất quan-trọng đối với tục cưới xin cũ.

Ca dao có câu :

Có cưới mà chẳng ch cheo, Dẩu rằng có giết mười heo cũng hoài Lệ cheo thay đỏi tùy từng làng, có nơi nặng có nơi nhẹ.

Có nơi xira chỉ phải nộp một quan tiền, một chai rượu với tràu rau là đủ, có nơi nộp cheo rất nặng, như tục làng Xuân Ái huyện Võ.

Giàng tỉnh Bắc Ninh, nộp cheo phải có một chiếc mám thau, một cổ xôi con gà, tràn cau chè rượu.

Cũng có làng đặt ra hai lệ cheo, một lệ cho trai làng lấy gái làng rất nhẹ chỉ cần trần cau trình làng là đủ, còn một lệ cho trai thiên- họ lấy gái làng nặng hơn, phải nộp liền.

Khi nộp cheo, lý-trưởng hoặc tiên chỉ làng cấp cho chàng trai một lờ phái-cheo, lức là tờ biên-lai nhận rằng chàng trai đã nộp cheo lrong việc cưới một cô gái làng.

Về sau, mỗi khi cần lấy giấy chứng chỉ hôn-thú, chàng trai phải xuất-trình phái cheo. Lý-trưởng sẽ căn cứ theo phái-cheo cấp giấy chứng nhận hôn thủ cho đương-sự.

Kè từ khi có bộ-tịch tại Việt Nam, việc cưới xin phải có giấy giá: thú theo luật lệ, nếu không việc hôn-nhân có thể bị tiêu-hủy.

Đối với những đám cưới cử-hành trước khi ban-hành luật-lệ hộ- tịch, phái cheo vẫn có giá trị như một giấy giá-toú.

MỘT VÀI BIỆT LỆ Theo đúng lễ nghi phong lục thì hôn lễ phải cử hành đủ mọi tục-lệ trên, nhưng ở một vài nơi lễ cưới hơi có điều khác và không đủng như những điều trên.

Tại làng Thị-Càu, huyện Võ-Giàng, lỉnh Bắc Ninh, lễ cưới cũng cử-hành đủ theo mọi tục-lệ, nhưng có điều khác là sau khi rước dâu về nhà trai, tế tơ-hồng xong cô dâu chỉ ở lại nhà trai một đêm, và ngay sáng hôm sau cùng với lễ lại-mặt cô dâu trở về nhà minh đề ở luòn lại nhà, mặc cho chủ rề đi về một mình sau lễ lại-mặt. (ũng có trường hợp cô dâu theo luôn ngay những người đưa dâu về nhà mình sau lễ lơ-hồng.

Cô dâu ở nhà mình cho đến Tết. Gần Tết nhà trai cho người mang tràu cau tới xin đón cô dâu về. Lần này cô dâu mới ở hẳn nhà chồng.

Có nhiều xã như làng Vạn- Vân, tỉnh Bắc-Giang, làng Đáp Cầu tỉnh Bắc- Ninh, đưa rề tới nhà gái, chủ rề lễ gia-liên và lễ mừng bố mẹ vợ xong, đám đưa rề trở về, và tới buổi chiều nhà gái sẽ tự đưa cô dâu tới nhà trai.

Tục-lệ mỗi nơi có mỗi khác, nhưng lựu trung những lễ chính là chạm. ngũ, ăn-hỏi và thân-nghênh bao giờ cũng vẫn có.

LỄ CƯỚI NGÀY NAY Hôn lễ, từr ngày hậu-chiến càng giảm bớt đi nhiều. Tiện nay, sau khi nôi trai gái đã quen biết và bằng lòng nhau, nhà trai cũng vẩn phải nhờ người làm mai, và sau đó các lễ sẽ được cử-hành. Cũng c' nhà theo lệ- rỗ, nhưng hiếm lắm. Ngày nay phần đông người ta chỉ giữ có ba lễ:

Chụn ngõ, Ăn-hỏi và Đỏn-dâu.

Với thời gian sau này, lễ cưới có còn được giản-dị-hóa hơn nữa không !

Ngoài ra, ở các nơi đô-thị, có những đám cưới được cử hành trước viên chức coi về hộ lịch.

Theo lời hỏi của viên chức này cả cô dâu lẫn chú rế đều phải trả lời ưng-thuận lấy nhau, sau đó ký vào sổ giá-thú, có cả cha mẹ đôi bên cùng kỷ.

VIỆC NGUYỆI HOA VỚI SỰ SINH CON NGOẠI HÔN Lễ-nghi Việt-Nam thật hết sức nghiêm khắc đối với vấn-đề nam-nữ gian tình. Nam nữ thụ thụ bất thân, trai gái không được gần nhau một cách quá tự nhiên. Dư-luận không dung tha những cô gái không giữ được ngọc trắng giá trong. Người con gái khôn-ngoan phải tránh đường hoa-nguyệt, và những khi có chàng trai vì cảm mến, mời miếng tràu cũng phải từ chối :

Mẹ em hằng vẫn khuyên răn Làm thân con gói chứ ăn tràu người, Nếu cô gái nào dại-đột theo đường nguyệt-boa, nghe lời đường mật của chàng trai, không chịu theo khuôn phép nam nữ thụ thụ bất thân, cú đi hứng gió nóm Nom đề rồi không chồng mà chửa, xã-bội không tha-thứ.

Những đứa con gái hư chửa hoang thuờng khi bỗ mẹ từ không nhận, và đối với làng nước phải nộp vạ nộp khoán.

Chính vì sự khe-khắt của xã-bội đối với sự chửa-hoang, nên nhiều cô gái chót nhỡ không may ăn vụng chóng no, thường phải bỏ làng ra đi một nơi khác. Bố mẹ cô sẽ tim cách nói dối đề che đậy lỗi của cô, và những gia-đinh giàu có sẽ tìn những chàng rể để gả gán gấp cô đi ! Lẽ lất nhiên những chàng rể này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi ! Cơm no hò cưỡi, tiền cưới nhà gái chịu và còn được các thêm tài-sản nữa !

Những đứa con ngoại-hôn, ngày xưa thường không được người mẹ săn-sóc nuôi-nấng. Các bà mẹ gửi chúng ở xa, nhờ một người nào tir- tâm nuôi hộ, hoặc thuê người nuôi. Có nhiều người vi nhân đạo, hoặc cũng có khi vi hiếm con nhận chúng làm con nuôi.

Sự khe khắt của xã-hội đối với cô gải chửa hoang thường khi thật là tàn-nhẫn. Cô gái hị ruồng rẫy khinh-bỉ, và ca dao đã có câu mỉa- mai các cô :

Không chồng mà chửa mới ngoan.

Có chồng mà chửa thế gian đã thường !

Chính vì sợ mỉa-mai ruồng-rẫy ấy, nên có nhiều cô gái không may, gập phải những chàng trai họ Sở, chơi hoa cho chán rồi quất ngựa truy- phong đề cho các cô trong bụng mang nặng khối tình, các cô thường tim cách hủy cục máu trong bụng nó làm cho các cô ô-nhục xấu bở. Tạc-lệ xưa cũng không dung-tha sự phá-thai. Phá cái hoang thai trong bụng, các cô đã có tội chỉ càng có tội thêm !

Ngày nay luật-pháp truy-tố những người phá thai.

Ngay từ hồi xưa ít ai dám giúp các cô gái phá-thai, vì đây liên-hệ lới cả một mạng người ! Nhiều người tin rằng làm việc phá-thai hại tới âm- đức, nên các bà mụ được các cô gái có chửa nhờ thuê đều từ chối việc làm, vô nhân-đạo này.

Đã có nhiền bà mẹ chửa hoang, khi đẻ vì xấu hổ bóp chốt đứa bé rồi chôn rập chôn vùi ! Thật là tàn-nhẫn !

VẤN ĐỀ ĐA THÊ Ta theo tục Tàu, lại thêm tin ngưỡng của ta lấy việc thở phụng lổ. tiên làm quan trọng, và lrong sự thờ cúng, mỗi khi khẩn khửa cần phải người cùng huyết thống với tỏ-tiên, nên vấn-đề nối-dõi tông đường là một vấn đề to-tát và các cụ cho việc không có kế-tự là lội nặng nhất trong các điều bất-hiếu. Chỉ con trai mới có thể nối dòng huyết-thống được, con gái sau này lớn lên theo họ nhà chồng, sinh con đẻ cái đều lấy họ chồng.

Chính vì sự cần có con để dòng họ được sinh-lờn, những người đàn ông, sau khi lấy vợ một thời-gian, vợ không sinh đẻ hoặc chỉ sinh con một bề, sinh loàn con gái, có quyền cưới thêm vợ lễ, lấy thêm nàng hầu, đề kiếm giọt máu sau này nổi việc thở-phụng lổ-tiên,

Tục đa-thê của ta bắt nguồn ở đạo thờ tiện-tổ, nhưng dần-đà về sau, ta cũng như người Tàu, nhiều người dù có con trai hay không có con trai cũng vẫn cứ cưới thêm bà bẻ, lấy thèm nàng hầu, và có người có đến nám bầy vợ để thỏa-mãn ý muốn của minh không kề gì đến quyền lợi của các bà vợ nữa.

Đê bênh vực cho mình, các ông thường nói :

Sông ban nhiêu nước cũng vừa Tral bao nhiêu vọ cũng chưa bằng lòng !

Vả cháng các ông lại thường cho rằng :

Cả sông đông chụ Lắm vợ nhiều con chứ có hề hấn tai-hại gì.

Chính luật-pháp xưa cũng dong tủng lục đa-thê và cho phép người đàn ông có quyền lấy nhiều vợ. Gằn đây cho đến thời hậu-chiến, quyền lẩy nhiều vợ vẫn còn tồn-lại, nhưng bó-buộc phải được người vợ cả ưng-thuận và lập giấy giá thú, người vợ cả phải ký vào đề cho phép.

Ở các vùng quê, có rất nhiều trường-hợp, bà vợ cả vì không có con trai, thân đi cưới vợ lễ cho chồng.

Người vợ lẽ về gần gui chồng, phải kính nế người vợ cả.

Lại có những người vợ lẽ, sau khi lắy chồng làm ăn khấm-khá, xin phép vợ cả cưới vợ ba cho chồng, lẽ lất nhiên người vợ ba về phải chịu tòng-phục bà vợ hai. Có nhiều gia-đinh cứ bà nọ cưới thêm bà kia, khiến ông chồng chỉ việc tọa-hưởng kỳ thành, có khi đến năm sáu vợ.

Việc cưới thêm vợ cho chồng, thường chỉ có ở những gia-đinh khá-giả, nhất là khi người chồng có những chức vụ đàn-anh trong hàng xã hàng tổng.

Những cặp vợ chồng bố cu mẹ đĩ, bận lo sinh-kế nhiều, chỉ sống một chồng một vợ, hoặc nếu có trường-hợp con cái hiếm-hoi, vợ chồng vạn-bất đắc dĩ mới dám tính đến chuyện cưới thêm cô vợ bé đề sinh con nối dõi tông-đường.

Vả chẳng, lấy chông làm lễ là một điều không cô gái nào muốn. Ai chẳng muốn chồng một vợ một, cơm dẻo canh ngọt với nhau, tội gì chịu phận lễ mọn cho khổ thân.

Ca dao đã có câu :

Lấy chồng làm lẽ khổ thay Đi cấy, đi cầy chị chẳng kê công.

Tối lối chị giữ lấy chồng.

Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài.

Sáng sáng chi gọl bó hai.

Trà giậy nấu cám thái khoai băm bèo !

Làm lễ thực là cực khổ. Có khi chỉ là người ở không công, án cơm nguội, nằm nhà ngoài.

Nhiều cô gái đã hằng nói theo câu lục ngữ : Chết trẻ còn hơn lãy lễ.

Không ai muốn lấy làm lễ, nhưng hoàn cảnh đưa tới, các người đàn ông vẫn được có vọ lẽ, và có khi đến vợ bà, vợ tư, vọ năm, vợ sáu như thường.

Có người vi nghèo khó phải lấy làm lễ. Có người vi chót ăn vụng chóng no phải lấy làm lễ, vả chăng những lời đường mật ong-bướm của những ông có vợ rồi nhiều khi nghe cũng tbật nên quyến rũ, khiến cho cô gái tuy biết rằng khở vẫn cứ đâm đầu vào.

Lại có những góa-phụ, chịu không nổi cảnh cô đơn chiếc bóng, muốn tim nơi nương tựa, nên các bà đành chặc lưỡi, nhắm mắt lấy lẽ một ông già cho xong !

Những cô gái khôn-ngoan không mắc lời đường mật của các ông đã có vợ rồi. Đối với những lời lán-lỉnh của các ông, các cô thường trả lời :

Đã thình gia thất thì thôi, Đèo bòng chỉ nữa, lội trời ai mang !

Đối với các ông, các ông đưa ra quan-niệm :

Năm con nũm dấu Mười op mười thương !

Các ông bảo tình thương yêu vô bờ bến, thơng yêu bao nhiêu người cũng không hết, càng nhiều vợ nhiều con, tinh thương yêu càng san-sẻ thì lại càng rộng rãi đằm-thắm.

THÁI-ĐỘ CÁC BÀ VỢ CẢ Ca dao la có câu :

Ớt nào là ớt chẳng cay, Gái nào là gát chẳng hay ghen chồng !

Có chồng, có đời nào ai chịu đề chồng đem san-sẻ tinh yêu cho người khác, nên thường khi các bà vẫn ghen, nhưng nền luân-lý A-Đông khe- khắt, ghen chồng cũng là có tội, nên sự ghen-tuông của các bà ngấm ngầm, và nhiều khi vì ghen tuông không có kết quả, càc bà đành phải giữ một thái-độ quân tỉ để cho chồng phục và các cô vợ bé cũng phải kính-nễ.

Sự thật mọi người đàn ông có giáo dục biết trọng lễ nghi phong-tục không bao giờ say mê những vợ bé, bê trễ với người vợ cả.

Tuy rằng thương yêu những vợ bé, có khi say mê thật, nhưng bao giờ người vợ cả cũng là cột trụ trong đám vợ con, nên người chồng dù năm thiếp bảy thê cũng không sao-nhãng ngưrời vợ cả. Đây là người vợ của cha mẹ cưới cho, đối với nàng, chàng cở bổn-phận làm chồng Và những người vợ cả cũng biểu rằng :

Dù chàng năm thiếp bảy thê Thì chàng cũng chẳng bỏ gái số này đâu.

Chính vi vậy mà người vợ cả không ghen lại tỏ ra quảng-đại bao- dong đối với vợ lẽ. Có dong kè dưới mới là lượng trên.

Vả chăng sự ghen tuông, nền luân-lý của ta rất chê cười, vi xấu chàng hỗ ai. Ghen tuông lắm chỉ làm điếc lai bàng xóm, xưa nay cỏ ai khen bao giờ.

Trong những năm gần đây, đã có xảy ra nhiều vụ cả lễ ghen-tuông. nhưng nếu so ra thì những vụ đó cũng không nhiều.

Có điều đáng mừng là ít lâu nay lại các nơi đô thị, chế-độ đa-thê không còn mấy, ngoài ra luật-pháp cũng đã dọn đường đề chấm dứt chế.

độ này.

Chấm-dứt chế-độ đa-thê rất hay, nhưng luật-pháp cũng phải nghĩ sao cho những đứa con ngoại hôn khỏi bị cảnh không cha không mẹ và bị xã-hội bạc đãi.

Trước đây, luy chửa hoang bị phong lục khinh-rẻ, nhưng có nhiều trường-hợp các cô gái dan-díu với những chàng trai có vợ, đành nhắm mắi ưog cảnh đắp chăn đơo àn cơm nguội đề cho đứa con khỏi là con hoang, khỏi là đứa con không cha không mẹ.

NÀNG HẦU Đây chỉ là một hình thức của chế độ nô-lệ thời xưa còn lại, theo phong-tục của người Trung-Hoa truyền sang ta.

Ngày xưa lại các gia-đinh sang-trọng có nuôi những nô-lý : dây là những cô gái, bố mẹ nguèo đem bán cho nhà giàu làm đầy tớ, hoặc là vợ và con gái các phạm nhân trọng tội bị triều đinh bắt phân phối cho các quan trong triều. Những nô-ly này là đầy lớ chung thân của những gia đinh nuôi bọ.

Các chủ nhân hoàn-toàn có quyền trên họ, có thể nhường hoặc bán lại họ cho một gia-dinh khác.

Theo luật-lệ, các nô-tỳ định chống lại chủ nhân phải tội chết, trái lại, các chủ-nhân có đánh chết nô-lý chỉ phải phạt trượng.

May thay chế độ này đã mất từ lâu, nhưng tàn-tích của nó vẫn còn lại dưới hình-thức nàng-hầu.

Nàng-hầu là những cô gái con nhà nghèo được các ông nhà giàu, tuy đã có vợ cả vợ lẽ đủ rồi, mua về đồ hầu-hạ các ông. Đấy cũng chỉ là một cách lấy thêm vợ lẽ, người vợ lẽ này mang danh là nàng-hầu và quyền-hạn không được đủ như quyền hạn một người vợ lẽ.

Lấy vợ lễ lbì phải nộp cheo, còn mua nàng hầu thì không cần một lễ-nghi gì, nàng-hầu cũng vi như một món hàng, mua bản xong là xong !

Người vợ lễ sinh con, đứa con đó là con mình, được gọi mẹ là mẹ, trái lại khi nàng hầu sinh con thì đứa con đó là con người vợ cả, và đứa con này chỉ được gọi người mẹ chính của mình bằng , cô, còn tiếng mẹ dành để kêu người vợ cả.

Trong nhiều gia-đinh, chính người chồng không muốn mua nàng- hầu làm chi, nhưng các bà vợ, vi keo-kiệt không muốn mượn người làm, nên mua hầu cho chồng để nàng hầu phải làm công việc của người đầy tớ, không khác chi nô-tý thời xưa, chỉ khác một điều là đôi khi được ông chồng già hỏi tỏi và do sự hỏi tới này có thể có con được.

Nhiều người giàu, có đến năm hảy nàng-hầu, và các nàng-hầu phải chịu cảnh làm lụng đầu lắt mặt tối, rất ít khi được ông chồng già vời thăm.

Ngày nay, chuyện mua bầu có lẽ không còn nữa vi luật-pháp không dung-túng việc vô nhân đạo này, nhưng vẫn có chuyện lấy chồng làm lễ, có khi vi hoàn cảnh, có khi vi cô gái thực sự thương yêu người đàn.

óng đã có vợ rồi.

Những người vợ lễ này thường bị vợ cả và các con chồng gọi là nàng-hầu. Danh-từ nàng hầu ngày nay gần như đồng nghĩa với vợ lẽ !

TẢO HÔN Nhịr trên đã nói, ở nước là, người la dựng vợ gả chồng cho con rất sớm, nhiều khi ngay lừ lúc đứa trẻ còn ở trong bào thai.

Một đôi bạn bè quen biết nhau, hai bà vợ cùng boài thai, thế là đôi bèn đính ước với nhau, nếu một bên sinh trai, một bên sinh gái sẽ cho đôi trẻ lấy nhau. Như thế, hai đứa trẻ mới sinh ra đã là đôi người hửa hòn, rồi khi lớn lên, chẳng cần gặp gỡ, cứ đến luổi là hôn-lễ cử- hành đề đôi bên lấy nhau. Thường hôn-lỗ cử-hành rất sớm, ngay từ khi đôi trẻ mới mười lăm mười sáu tuổi.

Đôi bên lấy nhau vợ chồng đồng tuổi, không có sự chênh lệch g người đàn bà không phải chịu thiệt thòi gì, nhất là về vắn đề yêu-đương.

Trái lại, có nhiều đám cưới, chú rề mới độ chín mười luổi mà cô dâu thi 16, 17. Đây cũng là những trường hợp lảo-hôn, nhưng chỉ đối với chàng rễ, còn đối với cô dâu lấy chồng khi 16, 17 tuổi tức là đing lúc cơ thể đã đủ nảy nở.

Tại san có những đám cưới chênh lệch vậy ? Vì nhà trai giàu có cần người làm, cưới con dâu về để làm thay đầy tớ. Gia-dĩ, cha mẹ cô dâu lại nghèo, rủ con thi được món tiễn thách-cưới, nên luy biết rằng gả con như vậy, con sẽ không được hưởng ngay lạc-thú gia-đinh, nhưng bố mẹ cũng cứ gã.

Rất nhiều trường hợp về nhà chöng, vợ tối tối phải đưa chồng đi rửa chân rồi bế chồng đi ngủ.

Những đám cưới chồng bé vợ lớn thường bị người la chè cười, mà cô dâu là nạn-nhân khổ sở nhất, luy bản tâm cô không bao giò muốn lấy một anh chồng bẻ lỉli, đề chịu tiếng chê bai của những chàng trai làng trên xã dưới :

Em tham giàu, em lấy thằng bé ti-li, Làng trên xã dưới thiếu gì trai to !

Em đem thân cho thằng bé nó glày-vò, Mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng.

Mang danh là gái có chồng, Chín đềm trực liết nằm không cả mười, Nói ra sự chị em cười Má hồng bỏ quá thiệt đời xuân ranh...

Lấy chồng, ai chẳng muốn lấy chồng phải tuổi để còn nhỏ cậy, trông vào sị chỉ-chử. Lấy anh chồng nhỏ tỉ-ti còn trông mong nỗi gì.

Hơn nữa, khi đôi vợ chồng đi ra đường, còn người ngoài nhin vào !

Lấy chồng phải đâu chỉ đề sống mãi ở trong nhà :

Chông lớn vụ bé nới xinh em.

Chồng bé vợ lớn ra lình chị

Ngày nay, may thay luật-pháp đã ấn định rõ-ràng luổi kết-bôn của đôi bên trai gái, dưới tuổi ấn định bởi pháp luật, dù trai hay gái cũng chưa được kết-hôn.

Với luồng gió mới Âu Tây thổi tới, quan-niệm hôn nhân khác hẳn xưa, đòi bên trước khi lấy nhau thường lim hiều nhau, như vậy tất nhiên phải tới một tuổi biều-biết rồi, do đó lục tảo-hôn tự-nhiên không còn nữa.

ÉP DUYÊN Phương-ngôn Việt-Nam có câu : Ép dầu ép mỡ ai nỡ, ép duyền, chứng tỏ rằng trong việc hôn-nhân nên để cho đôi trẻ lựt lựa chọn lửa đôi, không nên có sự ép-uổng.

Phơng-ngôn tuy nói vậy, nhưng sự thật, trên thực-tế, sự ép duyên vẫn thường xảy ra.

Bố mẹ ép duyên con là muốn cho con sung-sưởng, nhất khi con con gái, bố mẹ thường nhằm kén chồng cho con vào những nơi con có thề sở cậy được, còn con trai bố mẹ cũng nhằm kén con dâu sau này có thể thành người vợ đảm, người dâu hiền. Sự ép duyên ở đây đo hảo ý của bỗ mẹ đối với con.

Cũng có nhiều trường-hợp bố mẹ ép duyên con không phải vì hạnh- phúc của con, chính vì sự ích-kỷ của bố mẹ. Kén vợ cho con cáo cụ muốn kén nơi môn đăng bộ đối, kén con nhà danh-giá có thế lực đề bố mẹ nhờ cậy, không kế chi đến sự ưng thuận của con trai, không kể chi đến con dâu có thể hợp với con trai được không ?

Như trên đã có trình-bày, nhiều gia-đinh ép con It tuổi lấy vợ nhiều tuổi để về nhà có người làm-lụng thay cho đầy lớ.

Đối với con gái cũng vậy, bố mẹ gán ghép con muốn gả con cho nơi xứng dâu-gia, muốn gả con vào nhà giàu-có. Có khi bố mẹ gử con đề trù nợ, hoặc để nhà cậy nhà trai một việc gi.

Nhiều cô gải đã từng bị bố mẹ gả làm lẽ để trư một món tiền, hoặc bị gả cho một ông già đề bố mẹ được hrởng một món lợi.

Ép duyên thực là một tệ-lực, ai cũng biết, liếc rằng ngày nay tại các vùng quê vẫn còn, nên thỉnh-thoảng trên mặt báo lại đáng tin một cô dâu tự-ải trong tiệc cưới !

Ước-ao rằng trong một thời gian không xa nữa, cải lệ-tục tai-hại nây sẽ không còn lồn lại ở nước ta !

TRÁO-HÔN Tráo-hôn lirc là đánh tráo người này vào người khác trong việc cưới xin.

Nhiều gia-đinh có con trai hoặc gái vì xấu-xa hay lật-nguyền không thề cưới vợ hoặc gả chồng được, liền nhờ mai-mối khéo-léo để đến khi cưới thì trảo-hòn.

Muốn như vậy, trong những khi xem mặt, dù con trai hay cen gái, đều dùng người khác thay cho các đương-sự, ngay cả khi đưa rê đón dâu.

Đối với những chàng trai thì dễ, vi lúc động phòng đèn nến tắt hết, chú rể chính thức sẽ vào hoa đuốc với cô dâu. Xira kia, đôi bên vợ chồng đâu có quen biết nhau lừ lúc trước, nên trong đêm động. phòng cô dâu không thể nào nhận biết được thật giả, và sáng ngày hôm sau, ván đã đóng thuyền, cô dâu chỉ đành cam phận !

Tráo hôn đối với những cô dâu hơi kbó hơn, nhưng khi nhà gái đã muốn và nhỏ bà mai, bà mai sẽ nói thắng với cha mẹ chú rễ, để đánh tráo cô dâu sau lễ tơ hồng. Thường trong việc tráo bôn, lễ rước dâu cử hành muộn, và lúc lễ tơ hồng xong, vài cô phù dâu đưa cô dâu vào phòng, rồi một trong các cô phù dâu biến thành cô dâu chính thức ở lại động phòng cùng chú rề.

Tráo hôn cũng nhi ép duyên dều là tệ tục, đã là tệ-tục ắt khó tửn tại được !

TRỞ HÔ.N Việc cưới xin xưa phải do mệnh cha mẹ, nếu cha mẹ không bằng lòng, việc lấy nhau không có giá trị, vi cha mẹ có quyền trở-hôn.

Nếu cha mẹ đã chết rồi, các bậc tôn trưởng thay quyền cha mẹ cũng có thể trở-hòn, tức là ngăn trở đám cưới.

Cưới vợ lễ, nếu vợ cả không bằng lòng, vợ cả có quyền trở-bôn.

Ngoài các người trên, người thủ bạ giữ sổ hôn thú trong làng, kế lừ khi có lập sở này cũng có quyền trở bôn, khi biết một trong hai người phối ngẫu đã củ kết duyên một lần với người khác.

Vấn đề trở bôn của cha mẹ ngày nay chỉ có hiệu lực khi con cái chưa đến tuổi trưởng thành. Đã trưởng thành rồi, con cái có quyền tự do kết hôn.

Ngoài ra các đệ tam nhân cũng có quyền trở-hôn nhưng phải khiếu nại trong thời gian luật định kế tì ngày giấy báo kết-hôn được niêm yết tại nơi công-sở bởi viên chức phụ-trách về giả-thú.

HÔN-NHÁ Y VÔ-HIỆU-LỰC Việc cưới xin theo tục-lệ bao giờ cũng có hiệu-lực, tuy nhiên có chín trường hợp sau đây, bôn lễ mặc dầu đã cử-hành vẫn cứ vô-hiệu lực. 10 Mạo hôn, lức là trảo bôn ; 20 Đem vợ, đem nàng hầu cầm cho người ta làm vợ, làm nàng hầu, hoặc dem vợ, đem nàng bầu giả làm chị em gả cho người khác ; 30 Đem vợ lẽ làm vợ cả, hoặc có vợ cả rồi lại cưới vợ cả nữa ;

Ao Cir tang giá thú, nghĩa là lưong lúc có đại-tang cử hành hôn lễ; 50 Ba . con họ-hàng lấy nhau ;

Go Quan thú bộ dân, nghĩa là làm chức vụ ở một nơi nào dùng quyền hành ép uổng người dân nơi đỏ phải lấy mình; 70 Lấy đàn bà có tội đi trốn ;

80 Thày lu lấy vợ ; 90 Một người đàn bà lấy hai chồng.

Kề từ khi có luật hộ lịch của người Pháp đặt ra lại Việt-Nam, mỗi cuộc hôn nhân đều phải lập giấy giá thú. Không củ giá thú, hôn nhân có' thề bị coi nhi vô hiệu quả.

LY - DỊ người chồng có rất Tục ta trọng nam khinh nữ. Trong gia đình nhiều quyền, người vợ không có quyền gi.

Ngày xưa đàn bà không cỏ quyền bỏ chồng, trái lại đàn ông có quyền bỏ vợ, người xưa không gọi là bỏ mà gọi là đuổi.

Có bày điều người đàn bà có thể bị chồng đuổi gọi là thất xuất: 1o Không con, 20 Dâm dật, 30 Không thở cha mẹ chồng, 40 Đa-ngôn, 50 Trộm cắp, Go Ghen-luông, 70 Có ác-tật.

Đàn bà lấy chồng cần phải có con đề nối dõi tông đường, không có con, người chồng có quyền lấy vợ khác. Chính vi việc cầu-mong có con này mà đã có nhiều đàn-bà phải đi thả-cỏ nghĩa là ăn nằm với người khác đề lấy con, vi ăn nằm với chồng không thụ-thai. Nếu đi thả cỏ bị chồng hắt được ắt mang tội dâm-dật.

Dâm-dật lẽ tất nhiên là một nết-hưr, cũng như không thờ phụng bố mẹ chồng là bất-biếu.

Đa-ngôn thì lắm điều, chua-ngoa làm cho chồng khó chịu. Trộm cắp gian phi cùng ghen-tuông làm xấu tới chồng.

Người có ác-tật thực ra đáng thương, nhưng có thể truyền tật-bệnh của minh cho chồng được, cho nên đáng thương mà khó dung vậy !

Ngoài bầy điều trên khiến người chồng có thể đuổi vợ, người xưa cũng nghĩ tới sự bênh vực người đàn bà, nên có đặt ra ba điều mà người chồng không đợc đuởi vợ. Ba điều đó gọi là tam bất khả-xuất 10 Đàn bà đã từng chịu tang 3 năm ở nhà chồng, nghĩa là chịu qua một đại-tang ; 20 Trước nghèo sau giàu ; 30 Nếu từ giã nhà chồng về nhà mình không có nơi nương-tựa.

Ba điều Tam khả-bất-xuất đã được người xưa giải-thích :

- Đàn bà đã chịu tang một đại-tang tức là đã giúp chồng trong việc bảo hiếu rồi, như vậy là có công với chồng, chồng không có quyền phụ- bạc.

- Lúc lấy nhau nghèo, về sau giàu tức là có sự giúp đỡ của vợ, người chồng không thế vì giàu mà đổi vợ, bỏ vợ như vậy là phụ công vợ.

- Còn điều thí ba, khi chưa lấy chồng, người vợ có nơi nương- dựa, rồi trong thời gian lấy chồng, bố mẹ chết hết, họ hàng không còn ai, người chồng bỏ vợ như vậy là bất-nghĩa.

Đạo vợ chồng nghĩa nặng tình thâm, tực ta tuy trọng nam khinh nữ, nhưng nền giáo-dục cở truyền của ta đã khiến cho người đàn ông phải giữ liêm sỉ thương yêu vợ trong vòng đạo đức, và người dàn bà nếu gặp người chồng không biết điều cũng nhẫn nại chịu đựng. Chính vì vậy việc bỏ chồng rất hiếm.

Ngày nay luật-lệ đã thay đổi, phong-lục cũng thay đổi theo. Nam rữ bình-đẳng, nếu trai có quyền bỏ vợ thì gái cũng có quyền bỏ chồng, nhưng đôi bên muốn bỏ nhau phải có lý do, hoặc phải có lội- lỗi quy-định bởi pháp-luật.

Pháp luật bao giỏ cũng bảo-vệ gia-đinh, nên luật-lệ về ly-dị cũng rất tỉ-mỉ, cốt cản trở càng nhiều càng hay sự tan vỡ của một gia- đình.

NGOẠI-TÌNH VÀ GIAN-DÂM Điều thứ hai trong thất xuất là dâm dật. Phong-tục ta rất khắt khe về phương diện này ; người con gái chưa chồng gian-dâm bị bố mẹ tử, làng nước phạt vạ vì làm điếm nhục gia phong, phạm tới thuần phong mỹ tục. Kẻ có chồng gian dâm tội càng nặng hơn, không những luật xira nghiêm phạt, ngay đến cả dư-luận cũng không tha. Nhiều thiếu- phụ có chồng vẫn còn đi ngang về lắt lấy cớ chùng ăn chả thì vợ ăn nem, lội lỗi vi khéo bưng-bít không bị pháp-luật trừng-trị, nhưng vẫn bị dư- luận chê bai. Có biết bao nhiêu cân ca dao mai-mỉa những kẻ có chồng mà vẫn ngoại-dâm :

Có chồng càng dễ chơi ngang.

Đẻ ra, con thiếp, con chàng, con af d Cô kia đôi nón ba râm Chồng cô dl vắng cô nằm với ai ?

Cô đẻ thằng bé con trai, Chồng về chồng hỏi : - Con ai thế này ?

- Con tôi đi kiếm về đây, Có cho nó gọi bằng thầy thì cho !

Luật pháp trừng phạt những kẻ có chồng ngoại-dâm rất nặng, chồng có quyền đánh đập, đuổi bỏ, nếu chẳng may trong sự đánh đập có quá lay, người vọ bị thiệt-mạng, người chồng cũng chỉ bị tội rất nhẹ. Trước khi đuổi bỏ, người chồng có thể bêu-diếu người vợ làm cho nhục-nhã, khiến cho người vợ phải tủi hỗ mà tự xử lấy mình.

Gọt gáy bôi vôt. - Đây là một hình-phạt đối với người vợ ngoại-dâm.

Người đàn bà dân dật bị chồng bắt được quả-tang ân-ái với trai, có khi chỉ chuyện-trò lẳng-lo với trai, có thể bị chồng trừng-phạt bằng cách Gọt gáy bôt oôi.

Đôi gian phu dâm phụ bị người chồng bắt trói, riêng người vợ bị

Bọt hết tóc nơi gáy, có khi gọt trọc bẳn đầu, rồi dẫn đi suốt đầu làng cuối ngũ để bêu diếu sỉ nhục. Chỗ gáy người vợ bị gọt tóc, người chồng lấy vôi bôi trắng xóa. Trong khi hị dẫn đi khắp làng, trẻ con chạy theo nhòm ngó, hò rro và người lớn ai trông thấy cũng phí nhỏ rẻ khinh. Khi người đàn bà chỉ bị gọt trọc riêng nơi gáy, chùm lóc đằng trước người chồng đem bắt sõa ra phía mặt đề làng nước trông rõ nơi gáy bị bôi vôi.

Đôi gian phu dâm phụ bị dẫn đi khắp hang cùng ngỡ hêm trong làng, sau đó người chồng mới đem trình hương chức đề giải quan trị tội thông dâm theo luật pháp. Có khi người chồng quá lửc giận vì ghen tuông, đem cả cặp thông gian đóng cọc phơi nắng hàng ngày sau khi đã dẫn đi khắp làng, rồi mới trình với bội đồng làng.

Hình phạt tuy tàn nhẫn nhưng người làng không ai can thiệp kể cả thân nhân của gian phu dâm phụ. Ai thấy cũng cho là đáng lội !

Mọi người có khi dùng ngay cặp gian phu dâm phụ đó để khuyến cáo những kẻ trai lơ khác.

Năm 1990, vào khoảng nhị-bán-niên, nếu ai có ở Hà-Nội ắt còn nhớ truyện một phụ-nữ ngoại-dâm ở quận Nhất bị chồng bắt được, trình Cầm, rồi cho đeo vào cổ hai chiếc thùng sắt tây dẫn đi các phố, vừa đi vừa có người gũ vào hai chiếc thùng cho kêu đề dân hàng phố đổ ra xem.

Người đàn bà ngoại dâm này lại có đeo trước ngực một lấm biền có đề hai câu sau :

Có chồng mà lại theo giai, Ông Cầm bắt được đeo hat cái thùng !

Đọc tới đây, có lẽ có người sẽ hỏi tại sao có những hinh-phạt tàn. nhẫn và vô-nhân đạo như vậy lại được luật-pháp chấp thuận ? .Đúng ! Hình-phạt tàn nhẫn và vô-nhân đạo thật, nhưng nếu bạn ba con vẫn chưa đọc thử nghĩ tới gần đây có những thiếu phụ năm hết lòng chồng, bỏ chồng, bỏ con theo trai, thậm chí lại có người rước trai về giết chồng, hoặc có bà bị chồng bắt gặp nói chuyện với

trai, chồng chất vắn trai, nồi-xung lấy dao đâm chồng, chắc các bạn đọc sẽ nghĩ khác ! Có lễ sự trừng-phạt ngày nay đối với gian-phu dâm- phụ thật là quá nhẹ !

Bè chuối trồi sông. - Đây cũng là một hình phạt dùng đề trừng-trị người đàn bà có chồng còn ngoại-dâm.

Người chồng bắt được vợ thông-dâm với trai đem trinh nhà chức- trách sở lại, nhà chức trách sở-tại trinh lên quan, quan theo luật xét- sử. Người đàn-bà thông-gian có thể bị kết tội Bè chuối trôi sông. Thi-hành hình-phạt này, người ta làm một chiếc bè bằng thân những cây chuối.

Người đàn-bà tội lỗi bị cột lên bè chuối và bè chuối được thả trôi theo dòng sông.

Người đàn-bà sẽ chịu chết trên bè chuối. Bè chuối có dạt vào làng nào, sẽ bị dân địa-pbương đầy ra. Thấy người đàn bà trên bè chuối, dân chúng đã biết đó là một kẻ phạm tội phản chồng, và tội này, đổi với lễ giáo Đông-phương không ai lha-thứ. Ngoài ra, theo lời các cự nói lại thi người ta tin rằng nếu xã nào đề cho người đàn bà bị bè chuối trôi sông như vậy dạt vào và cứu sống người này, dân xã đỏ sẽ gặp nhiều sự không may nhất là cho các đàn-bà con gái. Cứu sống một dâm-nữ, dâm-thần sẽ lới ngự-trị lại địa phương, phụ-nữ địa phương sẽ trở thành dâm-ô, con gái chửa hoang, đàn bà sẽ lộn chồng. Do sự tin tưởng ấy cộng vào sự khắc-nghiệt của luân lỷ ta đối với đàn bà có chồng ngoại dâm, nên kẻ bị bè chuối trôi sông không bao giờ được cứu thoát.

Ai từ tâm tới đâu cũng không dám cứu vớt những người đàn bà đáng- thương này. Có thề họ thấy dạt vào bờ còn sống, họ cho chút thức ăn, rồi họ lại đầy bè ra sông.

Cách đây hơn bốn chục năm, vào khoảng năm 1917, 1918, trên sông Đảy bãy còn một vụ bè chuối trôi sông. Theo lời các cụ chứng-kiến vụ bè chuối trôi sông này thuật lại, sự việc xảy ra như sau :

Tại phủ Lý-Nhâc, tỉnh Hà-Nam, cách Hà-Nội 50 cây số về phía Nam, ở ngay bờ sông Đáy, có một người đàn bà có chồng ngoại-dâm bị chồng bắt được và bị kết án Bè chuối trôt sông.

Chính gia-đinh nhà chồng đương-sự đã thi-bành bản-án của quan Phủ Lý-Nhân trước sự biện-diện của người thay mặt quan Phủ.

Người đàn bà được đặt ngồi trên bè chuối, ăn vận chỉnh tề với đủ khâm- tư trang, - người bị trôi sông được coi như người chết, khi liệm, nên có đủ đồ dùng của mình, người chết được con cháu mặc cho quần áo chỉnh tề trước khi liệm và trong áo quan có xếp một số cũng các đồ dùng thờng xuyên của người này, thì người bị trôi sông có những đồ dùng tương-tự.

Người đàn-bà ngồi trên bè chuối, hai chân bị néo chặt vào bẹ một cách khiến cho người này không sao tự gỡ lấy được. Trên bè chuối có một mâm cơm, một ấm nước, một âu tràu với đủ bát chén đũa. Lại có cắm một tấm biền kế rõ lý-lịch và tội trạng của phạm-nhân.

Người nhà kể đáng thương có cho mời thày tự tới cúng lễ cho đương-sự, cầu cho đương sự được chết yên ổn.

Tới giờ ấn định bè chuối được đầy ra giữa sông mặc sự kêu-van khóc-lóc của phạm nhân. Bè chuối trôi đi, những người chứng-kiến trên bò nhin theo, người nhà thân thuộc của đương sự buồn rầu đứng nhìn cho tới khi bè chuối trôi khuất. Có điều đáng thương là trước khi bè chuối bị đầy ra giữa sông, đương-sự xin gập mặt chồng đề vĩnh-biệt và vái lậy chồng...

Kề ra trừng-phạt như vậy thật là độc-ác, nhưng nếu so sự trừng. phạt này với các bình-phạt vo glày, ngựa xé vẫn dùng đề trừng-phạt những kẻ có chồng phạm gian, có lẽ tội Bè chuối trôi sông cũng chưa là quá nặng.

Loân lý của ta khắc nghiệt, luật-pháp của ta nghiêm-ngặt, phong- tục của ta khe-khắt đối với tội ngoại-gian, nhưng chính sự khắc-nghiệt nghiêm ngặt và khe-khắt ấy đã giữ được cho xã-bội thời trước không xảy ra những vụ đàn-bà thông-dâm rồi lại giết chồng như ngày này !

GÁI GÓA VỚI TỘI PHẠM-GIAN Theo lễ-nghi Việt-Nam có đạo tam-tòng, và muốn giữ vẹn đạo tam-tòng, người đàn-bà khi chồng chết phải ở vậy thờ chồng nuôi con, dù còn ít tuổi. Triều đình xưa thường tặng-phong cho các mẹ góa, chăm chỉ thờ chồng nuôi con đề khuyến khích việc ở vậy của các góa- phụ. Các bà này được vua ban cho bốn chữ Tiết hạnh khả phong. Các bà được mọi người nế trọng và được nêu làm gương cho tất cả các cô gái góa-chồng.

Trái lại, những góa phụ tái-giá bị ngưrời đời chê cười, họ-hàng dè. bỉu. Những góa-phụ phạm tội thông-đâm càng bị xã-hội khinh rẻ hơn.

Họ bị làng nước phạt vạ, bị nhà chồng trục xuất và bị truắt bết mọi quyền hành đổi với các con.

Tình cảnh những người góa bụa không được đi tái-giá thật đáng thương. Tích xưa đã có truyện người đàn bà gnạt mỗ chồng cho mau khô đề tái-giá, vì trước khi chết người chồng đã trối-trăng cho phép người vợ đi bước nữa khi đất mộ được khô. Kế lại truyện này, người xưa đã kết luận :

Thương thay cho gái quạt mó !

Dư-luận đối với các góa-phụ muốn vội vàng tái-giá rất khe-khắt.

Đã có những câu ca-dao chế riễu những hạng người này :

Giàu thì thịt cá cơm canh, Khó thì lưng dưa đĩa muối cúng anh tôt đi lấy chồng.

Tôi khóc rằng : Ới cát anh chồng cũ oi !

Có thiêng thì anh trở dậy ăn rôi nghe kèn.

Anh đã về nghề-nghiệp ấy, xin anh đừng ghen.

Đô cho người khác cầm quyền thê-nh!.

Một lay tôi thắp hương, một lay tôi åm ông thần vì (1), Xin ông phù-hộ đề tôi đi lấy chồng ! (1) Bài-vj.

Ới thằng cu lớn, ti thằng cu bé, hãi con bé tí tị tì #.

Con ăn cơm, con ở với ông, con ở với bà, Cha mẹ di bước nữa kiếm vài chút em.

Cha con mất đi, mẹ hãy còn thèm, Mẹ xem quả bói hãy còn đàn em trong bụng này !

Ới thằng cu lớn, con ra gọi chú vào đây, Đề mẹ trao trả cái nghiệp này mẹ cho.

Chứ dầu ngày sau mẹ thác đi, con lế mẹ ba bò.

Cũng không bằng thủa sống con cho mẹ đi lấy chồng.

Con al, con chju nghe không ?

KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NGOẠI-QUỐC Trong vấn-đề hôn nhân, người Việt-Nam thường phối-ngẫu với nhau. Trước con mắt mọi người, sự kết-hôn với ngoại-nhân là điều không đẹp, nhất là đổi với đàn-bà.

Đàn ông có thể lấy vợ ngoại-quốc, tuy có điều dị-nghị, nhưng thực người lấy vợ ra không khe-khắt. Trường hợp này cũng rất ít, một số Trung-Hoa thi chẳng bao lâu người vợ sẽ đồng-hóa với chồng và biến thành nguời Việt, một số ít lấy vợ người Pháp dưới thời Pháp thuộc, nhưng những người này sau khi kết-hôn, được nước Pháp cho nhập quốc-tịch Pháp, bọ không còn là người Việt nữa. Đối với họ, những sự chê-bai mất gốc hầu như vô-nghĩa.

Đàn bà Việt Nam lấy chồng ngoại quốc phải chịu nhiều điều chỉ trích dù người chồng đó là bạng người sang trọng có danh-vọng.

Ta có câu : Lấy chó trong làng hơn lấy người sang thiên-họ. Câu này chứng- tỏ các cô gái Việt muốn kết duyên với người đồng xã hơn với trai thiên-hạ, nói chi đến lấy Ngoại-nhân.

Những danh-từ vợ Tây, vợ Tàu, và ngày nay thêm vợ Mỹ đều có nghĩa mỉa-mai khinh-bỉ. Thậm chí những người này thường gọi là lũ Me.

Me vì kết-duyên với Tây, Tàu, và cả Mỹ nữa, rồi ra họ về nước họ, không chồng các cô lại nguyên phận không chồng. Đã có những câu ca chế riễu các Me :

Lãy Tây chẳng được mấy ngày, Nói về nước nó, bên đây không chồng !

Tiếc thay 1 Hồng ngâm cho chuột vọc Tiếc thay / Mình ngọc đê ngâu vầy / Tiếc thay cho cô em, đối má đỏ hây hây, Người mình chủng lấy, đi lấy ngay thắng Tàu.

Lời ái-ân, nào có biết rửa câu, Ôm pho lượng gỗ, thêm rầu lòng xuân !

Can chi mà đầy đoa tấm thân } Dầu rằng nó yêu nó quý Cũng mang liếng làm thân gói giang-hồ Gánh vàng đi đỏ sông Ngô !

Lấy Tây, lấy Tàu, tuy vậy họ còn có nước da trắng, hoặc họ còn đồng giống da vàng với người Việt minh, có nhiều Me không lấy Tây, lấy Tàu lại rước một ông chồng đen nhọm đen thui. Lẽ tất-niên những me này không thoát được sự nhạo-báng dẻ-bỉu của đồng-bào.

Thi-sĩ Tản-Đàn đã có bài Hát Xãm rất được phổ-biến về những cặp chồng đen vợ Việt này :

Nước trong xanh lo-lửng con cá vàng.

Cây ngô, cành bích con chim phượng hoàng ró đậu cao.

Anh tiếc cho em phận gái má đào.

Tham đồng bạc trắng mới gán mình vào cái Chú Tây đen.

Spi lo-hồng ai khéo xe-duyên, Treo tranh Tố nữ đứng bên anh tượng đồng / Chi em ol, ba bầy đường chồng...

Miệng đời mai-mia, bạn bè khinh-khí, nhưng nhiều người vẫn bị bắt-buộc lấy chồng ngoại-quốc vì hoàn cảnh, nhất là vì vấn đề tài. chính.

N'ay bây giờ, tư-tưởng đã liến nhiều, việc kết-bôn với ngoại nhân cũng vẫn chưa được đón nhận bằng con mắt thiện cảm của đồng-bào, nhất là đối với các cô các bà. Việc phối ngẫu với người ngoại quốc dù ngay trong giới sang-trọng, dù lễ cưới cử-hành có linh-đinh, nếu có được tha-thứ trong một vài tầng lớp xã-hội, thi vẫn không là một điều mong-mỏi của các thiếu-nữ cũng như của phụ-huynh các cô. Có nhiều cô sánh-duyên với ngoại nhân trong quý-lộc vẫn bị cha-mẹ ruồng-bỏ, làng nước coi thường và anh chị em lấy làm tủi hổ.

Rồi ra, không biết với sự chung đụng ngày một nhiều, thành kiến khinh bỉ các Me một ngày kia có giảm đi cháng ?

ĐẠO VỢ NGHĨA CHỒNG Để kết thúc chương này, tôi lưởng cũng nên có mấy dòng nói về đạo vợ nghĩa chồng từ xưa tới nay.

Theo người xưa, đạo vợ chồng lấy hai chữ hòa thuận làm đầu. Ta có câu : Thuận vp, thuận chồng lát bè Đông cũng cạn. Vợ chồng hòa thuận với nhau thì gia đình có hạnh phúc, và gập khi có sự gi khó-khán cả hai người cùng chung-lưng đấu-cật cùng lo, sự khó-khăn dù thế nào cũng giải- quyết được.

Đổi với vợ, người chồng phải giữ nghĩa, còn vợ đối với chồng cần giữ tiết làm đầu.

Ngoài ra hai vợ chồng lại mỗi người có nghĩa-vụ riêng.

NGHĨA-VỤ CỦA NGƯỜI VỢ Lấy chủng gánh vúc giang-sơn nhà chông !

Lấy chồng người đàn-bả phải lo-lắng về hếl mọi việc nhà chồng, trên đổi với cha mẹ chồng, dưới đối với chồng. Người vợ phải phụng.

dưỡng cha mẹ chồng, có khi phải tần tảo nuôi chồng, và đến khi có con phai nuôi con. Lại còn những công việc nhà chồng như giỗ-tết, khao vọng, ma-chay. Người vợ vì vậy được gọi là nội-tướng tức là vị- tướng ở trong nhà, phải quán xuyến mọi việc gia-đình.

Muốn là nội-tướng giỏi-giang, người vợ phải có đủ tứ đức, lam-tòng.

TỨ ĐỨC Tứ đức là công, dung, ngôn, hạnh.

Công là sự khéo-léo chân tay, khéo léo trong việc vá may thêu dệt khéo léo trong việc bếp nước bảnh trái, nhiều khi còn phải kế cả khéo- léo về buôn bán, về đàn nhạc, về họa và thơ.

Dung là dáng-dấp chính-đính hòa nhã. Người đàn bà phải dịu-dàng khoan-thai, và bản thân minh phải chải chuốt cho gọn-gàng sạch-sẽ.

Ngôn là lời nói. Nói-năng phải êm ái, phải khoan-hòa chớ nên quát- tháo, phải mềm-mỏng nhưng cũng đừng li-nhí không ai nghe rõ, nghĩa là phải rành-mạch gọn gàng mà không cấm cẳn, đừng lả-lơi cười cợt.

Hạnh là nết-na. Trên phải kính, dưới phải nhường. Ở trong nhà chiều chồng thương con, lấy điều hiền bậu mà đối với anh em họ-hàng.

Ra ngoài thì nhu-ni chín chắn, không hợm-hĩnh, không xa-hoa đàng- điếm.

TAM TÒNG Tam tòng là ba điều người đàn bà phải theo : ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, khi chồng chết phải theo con.

Đã lấy chồng người đàn đà chỉ biết có chồng, và chẳng may nửa đường đứt gánh thì chỉ biết có con, không đi bước nữa.

Nghĩa vụ trên của người vợ xem ra quá nặng-nề, nên luân-lỷ ngày nay đã đỡ sự khắt-khe hơn trước nhất là trong đạo tam-tòng. Người đàn bả góa bây giờ có tái-giá cũng chỉ là một sự thường, và theo lễ nhân đạo, những góa-phụ trẻ luổi không còn bị bó-buộc phải sống trong cảnh góa-bụa nuôi con mãi mãi. Người đàn bà góa có thể đi theo tiếng gọi của tình yêu !

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CHỒNG Người chồng cũng có những nghĩa-vụ đối với vợ, như vợ có nghĩa. vự đối với chồng.

Người chồng phải ăn ở cho đứng-đắn, biết thương-yêu vợ, biết quý-trọng vợ. Lại phải làm sao có tài-trí đề che-chở cho vợ, dê vợ con trông cậy vào mình.

Vợ chồng phải đồng-tâm hiệp-lực đề giường- mối gia-đinh bền vững.

Người chồng bê-tha chơi-bời là thiếu bổn phận với gia-đình, không làm tròn nghĩa vụ của mình.

HÔN LỄ CON CÁI CÁC VỊ ĐẾ-VƯƠNG

HÔN LỄ CON CÁI CÁC VỊ ĐẾ-VƯƠNG Từ trên chỉ nói về hôn-lễ chung trong dân chúng, mà mọi tầng-lớp qua các thời đại, đều tuân theo với một vài sự đổi thay tùy địa-phương hoặc tùy sự vắn minh-hóa theo Tây phương ngày nay.

Tục-lệ là tục-lệ chung, dù các vị đế vương cũng phải theo, nhưng dù theo lục-lệ, các con vua cháu chúa khi cười xin cũng có nhiều sự khác biệt với con cái thường dân.

Hoàng-lử con vua khi lấy vợ gọi là ngo-phi, còn công-chúa khi lãy chồng gọi là hạ-giá.

HOÀNG-TỬ NẠP-PHI Mặc dầu tại Việt-Nam có tục tảo-hôn, nhưng các con vua chỉ thành hôn khi đã 18 tuổi.

Cho đến năm 18 tuởi, các hoàng tử sống bên cha mẹ tại trong cung.

Bắt đầu từ luổi bày các hoàng tử phải ra ở riêng tục gọi là xuất phủ.

Khi ra ở riêng lập phủ, hoàng-tử có một số các quan văn võ, thường là cấp nhỏ, giúp việc và một số lính hầu.

Con phải ra riêng, thương con phụ-hoàng và mẫu-hậu phải tính truyện lập đôi-bạn cho con. Nhà vua, trong một buổi hội-họp quần. thần nêu ý muốn nạp-phi cho hoàng-tử và hỏi xợm trong số các quan có ai có con gái có thể sánh duyên với hoàng tử được.

Khi có một vị đại thần nhận gỉ con gái cho hoàng-tử, nhà vua sẽ chọn bai vị đại-thần có tuởi, vợ chồng song toàn con cái đàn-đống lài Chánh và Phó-sứ trong việc giao-thiệp với nhà gái.

Lầnh mệnh vua, Chánh Phó-sứ cầm mao-tiết, biều-biệu quân-quyền cùng một số người tùy tùng tới nhà gái đề tuyên-đọc thánh-chỉ.

Nhà gái đã sửa soạn sẵn, lập hương-ản xây về hướng Nam nghênh. tiếp Chánh Phó-sứ. Chánh Phó-sứ đứng hai bên tả hữu hương-án cũng xây về hướng Nam, bố cô gái mặc áo thụng xanh quỳ trước hương-án.

Viên Chánh-sứ đọc thánh-chỉ truyền cho cô gái kết-duyên với hoàng-tử và hẹn ngày để bố cô gái vào điện lĩnh mệnh. Bố cô gái nghe thánh-chỉ lễ 5 lễ.

Xong, một tiệc rượu thết-đãi sứ-đoàn, trước khi sứ đoàn về cung phục-mệnh.

Đúng ngày hẹn bố cô gái phải vào chầu vua, lại lễ 5 lễ để tạ ơn và mẹ cô gái cũng vào cung để lạy tạ hoàng-hậu.

Sau đó Khâm-thiên giám phải xem ngày đề tiến bành lễ cưới. Ở đây mọi lễ nghi của phong lục vẫn được theo đủ. Các nghi-thức truyền thánh chỉ và lễ tạ ơn được thay thế cho các lễ đầu tiên : nạp-thái, vấn- danh và nạp-cát. Tir đây, hắt đầu lễ nạp-tệ :

Vua truyền bộ Lễ sắm sửa lễ-vật, ghi vào một tờ thiếp đụng trong tráp đỏ. Thường các lễ vật gồm : 2 thoi vàng 4 thoi bạc 2 cây gấm 6 cây lụa 20 cây vải hảo hạng 1 đôi xuyến 1 đôi hoa tai 1 bộ trâi vàng 2 chuỗi hạt-châu 2 vò rượu 1 mâm tràu cau I con trâu 1 con bò 1 con lợn

Trước ngày nạp lễ một bôm, nhà vua thiết-triều tại điện Cần-Chánh.

Giữa điện có kê chiếc bàn trên để cờ mao liết và tráp thiếp.

Sau khi triều-thần quỳ lạy xong, nhà vua báo cho bá quan biết về ngày giờ bôn lễ cử bành và ủy cho Chánh Phó Sứ lo lễ Nạp-lệ.

Chánh Phó-sứ lĩnh thánh chỉ cầm mao tiết và tráp thiếp. Hai vị tới nhà Văn-võ Công-thự, tại đây các lễ vật đã sắp đủ, đề nhận lễ vật rồi lên đường tới nhà gái. Có mấy vị đại thần và mấy vị mạng phụ đi theo.

Lễ vật do quân lính khiêng gánh.

Tại nhà gái, hương-án đã được thiết-lập đề đón thánh chỉ. Lễ vật đưa vào nhà. Chánh Phó-sứ lại đứng hai bèn tả bữu lương-án, và ông bố vợ lại quý trước hương-án đề nghe thánh chỉ.

Chánh-sử gian cho bố vợ lễ vật và tráp thiếp, òng này nhận rồi trao lại cho một viên quan quý gần đấy. Sau đó, ông lại lễ 5 lễ để lị ơn nhà vua.

Sau lễ nạp-tệ là các lễ khác của lục-lệ.

Ngoài các lễ theo tục-lệ, còn một lễ đặc-biệt gọi là lễ phát-sách, cử hành trước khi cô dâu lừ giã gia-đình về nhà chồng trở nên bà phi.

Nhà vua cho làm một quyền sách bằng vàng gọi là Kin súch nói về cuộc hôn phối của hoàng tử với bà phi, lý-lịch của hai người.

Nhà vua cũng ra lệnh sắm cho bà phi mũ, áo giầy và kiệu.

Cũng như các lễ trước, nhà vua lại truyền chỉ cho Chánh phó sứ mang trao kim-sách với lễ vật mới sắm. Trong chuyến đi nạp lễ này có mấy bà nội-cung đi theo và lúc đi đường có âm nhạc.

Khi sứ đoàn lới nhà gái, bố cô gái rước mọi người vào. Chánh sứ cầm mao-tiết, phú sử bưng tráp đựng kim-sách và mọi người khác mang lễ vật kéo vào. Lại nghi-lễ trước hương-án. Lần này sau khi bố cô gái lễ xong năm lễ, một nữ quan ra đứng trước hương án. Phó sứ trao kim-sách cho nữ-quan, nữ quan quỳ xuống nhận, rồi sau đỏ cùng thị-nữ bưng kim-sách đi vào nhà trong.

Từ trong khuê phòng, bà mẹ đưa cô gái ra nghênh tiếp. Kim-sách lại được mang ra đặt lên hương-án.

Nữ-quan dẫn cô dâu đến trước hương-án lễ 5 lễ rồi vào phòng riêng thay triều-phục của vua ban, đoạn lại quý trước hương-án đề đọc kim-sách.

Kim-sách đọc xong, nữ-quan trao cho cô dâu. Cô dâu nhận lấy đưa ngang tràn, trao lại cho một nữ-quan khác đề đặt lên hương-án.

Kế đỏ, hương-án được dẹp đi và được thay vào bằng một chiếc ghế đặt trên một chiếc bục. Nữ quan mời cô dâu, lúc đó là bà Phi ngôi vào ghế đề các bà mạng phụ, thị-nữ sắp hàng lễ mừng mỗi người bốn lễ.

Lễ mừng xong đến tiệc tùng nhà gái khoản đãi, rồi sau cô dâu được đưa về phủ của ông Hoàng theo lễ thân-nghênh.

Ngày hôm sau, bố mẹ cô dàu vào cung để tạ ơn vua và hoàng-hậu.

CÔNG-CHÚA HẠ-GIÁ Công chúa lấy chồng gọi là hạ gíá, thay vì xuất-giá như con gái thường-dân, - công chúa ở địa vị cao sang, lấy chồng là con một bầy tôi của vua cha.

Tuổi hạ-giá của các công chúa là 16, khác với con gái thường dân, - nữ thập tam đã có thề lấy chồng.

Khi một công-chủa 16 tuổi, nhà vua lệnh cho Nội-thần tư bộ Lại bộ Binh biết đề các bộ này cùng lo để-cử con cháu các còng-thần sánh-duyên với nàng. Theo nguyên lắc, muột bản danh sách gồm 5 chàng trai con cháu ba đời công thần đưực lựa trước, độ lên nhà vua đề Ngài chọn lấy một người. Bản danh-sách kê rõ lý-lịch, niêo kỷ, ít nhất 16 tuổi, của các chàng trai, và cũng cần kén những người khỏe-mạnh không bệnh tật nới ghi vào.

Nhà vua nhận được danh-sách, liền cử một vị hoàng-thân thay vua làm chủ-hôn và một vị đại thần sung chức chiếu-liệu để lo lắng côn

việc hôn-lễ, cả hai người đều là người tuổi tác vợ chồng song toan con cái đủ nếp lẻ đông-đúc.

Hai vị chủ hôn và chiếu liệu cùng nhau chọn người xứng đáng hơn cả, hợp với tuổi công chủa lâu lên vua hay. Nhà vua, nếu ưng-thuận, vòng một vòng son vào tên người được chọn.

Việc lựa chọn xong, nhà vua ban tiền cho phó-mã tương-lai đề sắm phủ cho hai rợ chồng sau này. Nhà vua cũng ban cho tiền đề sắm quần áo gồm án mão hia đai, mũ cho công chúa, mũ này kết năm con phượng vàng nhận hạt trai, và san hô, áo bàn v.v...

Phò-mã tương-lai cũng sắm mọi vật dụng cần dùng cho gia-đình và nhất là một chiếc thuyền xinh-đẹp, để sau này khi nhà vua đi đâu, vợ chồng có thể đi theo hầu được.

Khâm thiên giám được lệnh chọn ngày, rồi trong một buổi thiết- triều, vua truyền chỉ cho vị chủ hôn biết về lễ cưới sắp tới đề báo lại cho nhà trai hay.

Đến nay ấn-định, chủ-hôn tới nhà trai đề báo lin lành. Nơi đây, gia-đinh nhà trai dã đặt hương-ản đề đón tiếp sứ giả.

Sứ giả mặc triều phục có lính cầm cò quạt theo hầu. Sứ giả vào đứng bên trái hương-án, gia đinh nhà trai đứng bên phải. Sư giả truyền lại quyết định của nhà vua gả công chúa cho chàng trai.

Một ngày sau, trong một phiên triều cha chàng trai mặc triều-phục cùng một số đàn ông trong họ vào lạy lạ ơn vua năm lọy. Đồng thời, mẹ chàng trai cũng cùng một số quyến huộc đàn-bà vào lạy lạ ơn Hoàng bậu.

Sau đó, ông chủ-hôn sẽ báo cho nhà trai ngày giò cử hành hôn lễ, do Khâm-thiên giám lựa chọn và đã được nhà vua chuẩn-y.

Lễ cưới theo đúng phong lục, nghĩa là gồm đủ các lễ từ Nạp-thái, Thân nghinh. Trong mọi lễ nhà trai đều có phẩm vật tặng cô dâu. .

Ngoài các lễ trong dân gian vẫn cử hành, còn lễ Điện Nhạn trước lễ Thân Nghênh. Theo lục-lệ Trung Quốc, trong lễ Điện Nhạn, nhà trai phải đem tới nhà gái một cặp nhạn đề làm tin, nhưng tại nước ta.

không có nhạn, cặp nhạn được thay bằng cặp ngỗng (1). Ngoài cặp ngỗng, nhà trai còn có 2 hộp chỉ ngũ-sắc, 100 đồng tiền đề tượng-trưng cho sự giàu - có, thịnh vượng và hạnh-phúc.

Trong các lễ nghi, những lễ vật đều đem tới Tôn-Nhân Phủ, nhà thờ của họ Nguyễn phước, là nơi cử-hành hôn lễ Trước ngày cử hành hôn-lễ, vua sai đại thần mang lễ vật tới các lăng miếu để cáo với củc vị tiên vương việc công chúa hạ-giá.

Trước ngày nghênh-hôn ba-bôm, các nữ-quan đưa công chúa vào lạy ở các lăng-miếu, đoạn vào cung lạy Hoàng-hậu và Hoàng-thái-hậu.

Hôm nghênh-bôn, chàng trai vào Đại-nội lạy vua năm lạy, dâng lễ đề xin rước công-chúa.

Nhà vua ban lời giáo-huấn, rồi phò-mã được đưa vào một gian phòng màn che sáo-phủ đề ngồi chờ.

Công-chúa cũng vào hầu vua cha quỳ nghe lời giáo huấn. Nhà vua ban cho ngự-tửu. Công chúa lạy vua năm lạy rồi sang hầu Hoàng-hậu quý nghe lời dạy đỗ. Sau đó năng cũng lạy mẹ nám lạy như lạy vua cha.

Đến giờ rước dâu, phò-mã lự tay vén màn kiệu mời công-chúa bước lên.

Đi theo đám cưới có các ông chủ-hôn, chiếu-liệu và các phu- nhân, một vị đại thần lão-thành và phu-nhân, sàu nữ quan, một số thị- nữ, phu khiêng kiệu, cầm cờ quạt, tàn tán và có 8 em bé vừa trai vừa gái cầm đèn lồng, cành thiên tuế và ôm ngỗng.

Ra khỏi cung, phò-mã, lên ngựa đi bên kiệu.

Đến phủ, kiệu công-chúa đưa lới tận thềm, Phò-mã xuống ngựa, vén màn kiệu mời công-chúa xuống, đưa nàng vào phòng riêng ở chái Tây, còn chàng nằm ở chái Đông. (1) Trong dân chúng, vào dịp sêu nhọc gia, các chàng trai cũng dùng cặp ngồng. Đó là bắt chước Hoàng-gia vậy.

Đủng giò tốt, đôi bên làm lễ hợp cần, uống chung rượu, ăn chung mâm và chung trầu. Ly uống rượu của đôi vợ chồng là một quả bàu nhỏ cắt làm đôi. giường chiếu cúa cặp vợ chồng nùy lo ông bà chieu-liệu sáp đặl dây là một công việc thiềng liêng, cần cần trọng không thề đề bất cứ ai phụ-trách được.

Ngày hôm sau, công chúa ra mắt bố mẹ chồng. Nàng đứng hướng Tây lạy bỗn lạy. Bố mẹ chồng ở bướng Đông đáp lễ bằng cách hai vài.

Ngày thứ ba, công chúa đi lễ nhà thở bên chồng.

Ngày thứ chín, hai vợ chồng dắt nhau vào Đại-nội lạy mừng phụ- hoàng. Phò-mã đứng dưới sân chầu, công-chủa được lên Điện.

Vua ban cho Phò-mã một bộ áo triều tam phẩm, hai cải áo gấm màu và hai bộ yên-cương.

Lạy mừng vua cha xong, hai vợ chồng lại vào cung lạy mừng miu-hậu.

Kê từ đỏ, ông chồng được lĩnh chức Phỏ-mã Đô Úy và bai vợ •ùng liếp tục sống những luần đầu của cuộc bôn nhân.

CUNG- NHÂN VÀ HOẠN- QUAN

CUNG- NHÂN VÀ HOẠN- QUAN Có âm dương, có vợ chồng nên con người la sinh ra ở đời đã mấy ai thoát khỏi vòng phu thê ngoại lrừ các vị nam nữ tu-sĩ của một số tôn- giáo.

Ấy vậy mà có hạng người mang tiếng lấy chồng mà mười hôm nấp bóng phòng không cả mười và cũng lại có hạng người muốn kếl-duyên đôi-bạn cũng không được ! Thật đáng thương !

Những người đảng thương đỏ chính là cung-nhân và hoạn quan dưới các triều vua trước.

Tại sao lại có những hạng người này và họ là ai ?

Niớc Việt-Nam ta theo Khổng học mà quan-niệm luân lỷ đạn Khổng là nam nữ thụ thị bất thân. Để duy-trì thuần phong mỹ-tục trong dân gian ta cần phải then cho đúng bốn chữ thụ thị bất thân trên, tuy đôi khi cũng có đôi sự vi phạm được tha-thứ.

Tại Triều-đình luật-lệ nghiêm-ngặt hơn và sự bất-đụng chạm giữa nam-nữ đã là một định luật hết sức khắt-khe, đù sự dụng chạm đây, chỉ là sự gặp gỗ giữa cha mẹ anh em với nhau.

Cung nhân là những mỹ-nhân được tuyển vào cung để hầu-hạ nhà vua, hoàng-hậu, các bà phi và các vị công chúa.

Cùng với các cung-nhân đề hầu-hạ nơi cung cẩm có các hoạn quan, Hoạn-quan tuyển trong những người ái nam ái-nữ hoặc trong những chàng trai mà bộ-phận sinh-dục đã bị hy-sinh thiến bỏ đi.

Dùng kẻ hầu là cung-nữ và hoạn quan tránh được sự vi-phạm luật.

định nam nữ thụ thụ bất thân.

Những cung-nhân được kén vào cung nếu may-mắn được vua vời lới có thể trở thành bà phi, nhưng giữa cung-phi và nhà vua phải có các hoạn quan môi-giới.

Người con gái được kén làm cung-nhân được kế như đi lấy chồng từ ngày từ giã cha mẹ, và cũng từ ngày đó cha mẹ anh em cô gái thật khó thấy được mặt nàng nữa.

Đi lấy chồng, người con gái đi vào một cuộc sống mới, còn đi vào cửa khuyết làm cung-phi, một mỹ-nữ có thể như đã đi vào cõi chết, vì đã mấy cung phi được nhà vua ngự tới !

Đã biết bao nhiêu cô gái đẹp xưa nay phải chôn vùi nhan-sắc trong cung-cấm. Nàng Tiết linh Vân đời nhà Tùy khi bị tuyên vàn cung đã khóe-lóc thảm thiết mấy ngày đến nỗi nước mắt giỏ thành máu !

Vào cung, mấy khi đã được hầu vua ; đó đâu phải là chuyên dễ.

Ngay đến Hoàng-hậu không có lệnh vời cũng không dám tự liện đến hầu.

Chính ra, các cung-phi là nạn nhân của lòng hiếu-sắc vô độ và lính đa-nghi quá đáng của các vị quân vuơng chuyên chế. Các vị này muốn tuyền nhiều cung phi lại sợ các cung phi lir-tình cùng kẻ khác.

Tần-thủy-Hoàng đã vô-tinh chôn sống 3.000 mỹ-nữ trong cung A- phòng lộng-lẫy ! Tấn-vũ-Để đã tuyền đến một vạn thể nữ cung-nga !

Thật là ai-oán !

Như trên đã nói, các cung-phi muốn gặp gỡ quân vương phải do hoạn-quan, còn gọi là quan thị môi-giới. Phải dùng quan thị ở đây vì có lắm điều sượng-sùng, bi-mật c-ngại không nên giao phá cho đào ông hoặc đàn bà sợ phạm đến địc độ của chốn thâm-nghiêm.

Tục dùng quan tbị tại Á-đông có lừ lâu, Tại Trung-Hoa, quan-thị có lử đời nhà Chu và được gọi là Tử nhân bay Yêm-doãn.

Nhà Hán gọi là Thường thị, nhà Đường đổi là Trung-quan.

Phong tục của ta bắt chước theo người Trung-Hoa nên các nhà vua Việt-Nam cũng có hoạn quan lừ đời nhà Lý và gọi là Hoạn môn chỉ hầu ; dến đời nhà Trần đổi là Nội-thi ; đời Lê gọi là Tả, hữu Thái-glám.

Đời Nguyễn, ngạch Hoạn-quan chia làm 5 trật:

1o Quan-Du Thát giám hay Điện-sr Thái giám đầu tử phầm 2o Kiềm-sự Thái-giám hay Phung-nghi Thát-giám 30 Thừa vụ Thál-giám 4o Cung-phụng Thái giám 50 Thừa-biên Thái-giám.

Việc kén chọn hoạn quan rất được Triều-đinh chú-trọng và khuyển khích. Một người dân nào sinh được một trẻ ái-nam ái-nữ, quan sở tại tới khám-xét rồi làm sở trình. Cha mẹ nuôi đứa bé đến 13 tuổi. Bộ Lễ sẽ chọn ngày tốt tiến cử đứa bé vào cung lập-sự hoạn quan.

Làng nào có hoạn-quan tiến cử được Triền-đình miễn cho trai-tráng việc hinh-lính, phu-phen tạp-dịch và cả sưu-thuế nữa.

ái nam ái-nữ cáo thanh-niên Trong những trường-hợp thiếu trẻ được kén chọn sung vào làm hoạn quan sau khi bị hy-sinh thiến đi bộ phận sinh-dục.

Chế-độ quân-chủ đã cáo-chung, cái lệ cung nhân và hoạn quan không còn nữa ! Các inỹ-nữ ngày nay không lo bị tiến-cung sống trong cảnh cái én ba nghìn, một cây cù mộc biết chen cành nào !

Tài-liệu đọc thêm

Tài-liệu đọc thêm ÔNG TƠ-HỒNG, VỊ THẦN-LINH CHỦ VỀ HÔN-SỤ Vị thần-linh chủ về hôn sự theo tin-lưởng của dẫn la là ông Tơ- hồng cũng còn gọi là Nguyệt-lão. Nhiều khi Nguyệt lão bị phụ-nữ-hóa biến thành bà Nguyệt.

Nguyệt-lão được hinh-dung trong quảng-đại quần chúng là một ông xià đầu bạc đang xe những sợi chỉ l màu hồng. Hinh-dung này do sự- lích của Vi-Cố đời Đường cấu-tạo nên.

Truyện Vi-Cổ thường được nhắc lại như sau :

Dưới đời nhà Đường có một nho-sinh học bành uyên-bác lên gọi Vi-Cố.

Một ngày kia Vi-Cố dạo chơi dưới trăng, được gặp một ông gia lang giớ từng trang một quyền sách, bên cạnh có chiếc đây đây chi Vi-Cố hỏi, ông già đáp quyền sách đó phi những lứa-đôi của mọi rấp trai gái, còn những sợi to bồng dùng để buộc những cặp này lại víi nhau. Ông già nói thêm : « - Dù cách biệt vì địa vị xã-hội, dù gặp nào phải hưn nhiêu kảó khăn, cuối cùng số mệnh vẫn thắng và kẻ phối-ngẫu với kẻ nào vẫn là do duyên-số ».

Thấy ông già nói vậy, Vi-Cố muốn biết người sau này sẽ sán). duyên với minh là ai. Ông già liền chỉ vào một cô bé hai tuổi, con một mụ hành-khát trong ngôi chợ gần đó và bảo đó là người vợ tương- lai của họ Vi.

Thấy vậy Vi Cố tự nhủ: .- Cô thể như vậy được cháng ? Vợ ta, con một mụ ăn mày !

e 212 = Sau đó Vi-Cố thuê người giất chết cô bé. Kẻ bung-đồ đã dùng dao đâm vào sọ đứa nhỏ, nhưng nhát đâm không trúng mà chỉ sượt qua lông mày cô bé, gây thương lích tại nơi đây.

Mười bốn năm sau, Vi-Cố thi đỗ, được bổ làm quan và vị Tiết-độ- sử gả con gái cho.

Cô dâu có một vết sẹo nhỏ trên lông mày.

Vi-Cố bỏi vợ, được nàng cho biết khi nàng 2 luổi bị một kẻ hung- đồ dâm bụt. Quan Tiết độ-sứ có chứng-kiến vụ hành-hung này, động lòng trắc-ẩn, nhận nàng làm dưỡng-nữ.

Thì ra, lời ông già xe to đã ứng-nghiệm. Họ Vi đã kết duyên với con mụ hành khất tại chợ nơi xưa.

Sự-tích trên đã gây trong quần chúng sự tin tưởng vào tiền định trong bôn nhân, nghĩa là vợ chồng có duyên số và sợi giây Tơ hồng vô-bình đã xe-kết những cặp vợ chồng với nhau.

Và ông già xe tơ được gọi là Nguyệt-lão vì Vi-Cố đã gập ông la ở dưới trắng, và ông cũng có tên là To-Hồng vì ông xe những sợi chỉ tơ màu hồng.

Tin tưrởng ở ông Tơ-Hồng, trai gái đến tuổi lành-duyên đều cầu khẩn ông giúp cho được duyền may phận dẹp. Trong ca-dao Việt-Nam thường nhắc nhiều tới vị thần-linh chủ về hôn-sự này :

Bắc thang lên tới Trăng già, Chỉ hồng đâu lá, mượn và bốn dây ?

Để ta re-kết đấy, đây, Xe chim loan-phượng với cây ngô-đồng.

Xe tố-nữ với anh-hùng Xe trang thục-nữ bạn cùng thi-nhân...

Trai gái cầu-khẩn ông Tơ Hồng cho được duyên may phận đẹp, nếu tinh-duyên ngang-trái, họ cũng quay trở lại oản than Nguyệt-lão !

Trăng già độc địa làm sao !

Cầm dây chẳng lựa, buộc vào tự-nhiên !

hoặc :

Ông Tr sao khéo da-doan Xe to saa khéo vó quàng vo siên !

Và cũng đã có những vàn ca-dao châm-biếm về Nguyệt-lão : ông đã vụng xe tạo nên những cặp vợ chồng niên-kỷ chênh-lệch :

Bắc thang lên đến lận trời, Bắt ông Nguyệt-lão đánh mười căng lay, Đánh thôi lạt trối vào đây, Hỏi ông Nguyệt-lão : « Nào dây lo-hồng • * Nào dây xe Bắc, xe Đông • * Nào dây re vợ ve chồng người la 2 & Vụng re, re phải vợ già, • Tôi thì đốt cửa đốt nhà ông lên /»

Còn nhiều, nhiều câu ca-dao về ông Tơ hà Nguyệt, nhưng mấy câu trên cũng đủ nói lên nhiệm vụ nặng-nề của vị thần-linh về hôn-sự lắm rồi l.

Tài-liệu đọc thêm HÔN LỄ ĐỒNG-BÀO THƯỢNG Gần đây theo quan-niệm mới của một số các nhà nhân-chủng-học, chúng ta đồng lỗ-tiên với người Thượng. Đã tim hiều tục-lệ của chúng ta, lể đâu chúng ta không tìm hiểu những lục-lệ của các đồng-bào Thượng, nhất là những lục-lệ về hôn-nhân. Những lục-lệ này giữ một phần rất quan-trọng trong những phong lục chi-phối đời sống của họ.

Người Thượng tại miền Nam nước Việt ở rải-rác suốt từ Quảng- Trị, Thừa-Thiên tới các tỉnh Nam-Việt : Tây-Ninh, Binh-Dương, Châu- Đốc qua các tỉnh miền Cao-nguyên Trung Việt : Binh-Long, Long-Khánh, Pleiku, Kontum.

ở đây, hôn-lễ của từrng sắc dân Thượng sẽ được lần lượt trinh bày ; lễ lất-nhiên còn nhiều điều thiếu-sót hoặc sơ suất, rất mong được bạn đọc chỉ-dẫn đề bồ-khuyết sau.

NHỮNG SẮC DÂN ĐỒNG BÀO-THƯỢNG Trước khi đi vào hôn-lễ của đồng bảo Thượng, xin nói sơ qua về mọi sắc dân, họ ở đâu, có những bộ-lạc nào.

Đúng ra, các sắc dân người Thượng sống tại miền Nam nước Việt không nhiều, có thể thu gọn vào mười sắc dân chinh : lò Người Teu 20 Người Sédang 30 Người Chầm 4o Người Bahnar 50 Người Djarai Go Người Roglaï

70 Người Rhadé 80 Người Koho go Người M'Nong 100 Người Stieng Về các đồng-bào người Chàm, ngoài các bộ-lạc ở miền Trung-Việt, còn phải kê đến người Chàm ở Châu Đốc thuộc Nam-Việt.

NGƯỜI TEU Ở miền Thượng du lỉnh Quảng-Trị người Teu có 2 bộ-lạc chính :

Tôi Ô1 và Vân-Kiều. Họ còn ở cả tỉnh Thừa Thiên và lan xuống phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Người kinh gọi họ là người Thương ăn tràu, vì luôn luôn họ nhai tràu trong miệng giống như các bà nhà quê ta.

Người Tôi-ôi ở ven theo ranh giới Việt-Lào : người Vân-Kiều ở sát Trung-châu.

Tuy chia bai bộ lạc khác nhau nhưng phong tạc tập quán họ không khác nhau bao nhiêu.

Hôn Lễ. -- Người Teu Cheo chế độ phụ-hệ nhưng lrai gái rất tự-do trong vấn đề hôn nhân. Người con gái lớo lên được cha mẹ cho phép xiao-thiệp với các bạn trai lục gọi là Di-Sim bay Tăm-Bơm, nghĩa là nằm mric ; tuy vậy mỗi khi có khách lạ tỏi nhà, người thiếu nữ Teu phải khép-nép e-lệ.

Muốn tìm hiểu một cô gái, các chàng trai Teu tới lâu-la trò-chuyện rổi mang biếu một món quà, đò kỷ niệm hoặc tiền. Nếu cô gái nhận quà biếu, chùng trai có thể đưa cô về nhà giới thiệu với cha mẹ. Nếu cha cũng tng ý thi nhờ người mai-mỗi với cha mẹ cô gải tính chuyện Sau lễ ăn-bỏi là lễ xin-cưới ; sính lễ gồm hai hoặc ba con trâu, mấy nồi đồng lớn, mấy thanh-la và các đồ dùng khác.

Các chàng trai nghèo không lo đủ sính-lễ được cha mẹ cô gái miễn cho lễ ău-hỏi, nhưng phải có đồ sinh-lễ xin cưới đề ra mắt gia-tiên và họ-bàng, không thể miễn được. Chàng trai quá nghèo, sinh-lễ có thể tinh giảm, nhưng ít nhất cũng phải có một con trâu và đồ dùng khác.

Có những gia-đinh nhà gài khó-khan, đã chẳng tỉnh-giảm đồ sính- lễ cho chàng rê thì thôi, lại còn cha đòi phần cha, mẹ đòi phần mẹ, cô cậu cũng hạch phần của mioh. Cũng may, trong trường bợp nghèo quá, không đủ lo sính-lễ, những chàng trai có thể xin nợ lại rồi trả sau, trả không hết, con cái sẽ trả thế, hoạc nếu sinh được con gái, ông bà ngoại sẽ hưởng sinh-lễ về cưới xin để trừ nợ chàng rẽ thiếu trước.

Nếu chỉ sinh con trai, phải trối trắng lại để các cụ ngoại sau này, nếu còn sống, sẽ đứng gả chồng cho một đửa chắt ngoại.

Tục cưới xin của dân Teu rất tốn-kém, do đó có tục anh chết đề lại vợ cho em, cha chết đề lại vợ lẽ cho con. Người đàn bà không chịu sự đề lại này, phải hoàn lại những sinh-lễ trước đây của chồng.

Dân Teu có tục đa thê, người giàu có muốn lấy bao nhiêu vợ cũng được, miễn là có đủ đồ sính-lễ.

Có nhiều chàng trai nghèo quá không lấy được vợ, trái lại có những cụ già sẵn tiền có đến chín tười vợ ; các cụ mua sẵn những con gái 9, 10 tuổi để nuôi lớn lên làm vợ.

Theo phong-tục, anh em họ về bên cha không lấy được nhau, còn về bên mẹ lấy nhau không bị ngăn-cấm.

NGƯỜI SÉDANG Người Sédang ở rải-rác lừ miền Nam tỉnh Quảng-Nam suốt mấy tỉnh Binh-Định, Quảng-Ngãi đến Kontum và chia làm nhiều bộ-lạc :

Rongao, Halang, Dié và Sédang chính. ... Bộ-lạc Halang ở phía Nam Kontum, sát với người Bahnar.

- Bộ lạc Rongao ở Tây-Nam Kontum, xiáp ranh với Lào.

- Bộ-lạc Dié ở vùng Toumorong, Tây-Bắc Kontum.

— Bộ-lạc Sédang chính ở Bắc Kontum, Đông-Bắc Bình-Định và phía Nam Quảng-Ngãi.

Phong-tục của những bộ-lạc này chỉ khác nhau đôi chút, bộ-lạc Sédang có thể tượng-trưng cho hết được.

Hôn-Lễ. - Tục-lệ cưới xin của người Sédang rất khác người Kinh.

Họ không nhất định trai phải hỏi vợ hay gái phải cưới chồng, không theo hẳn chế độ phụ-hệ hay mẫu-hệ.

Trai gải đôi bên thương yêu nhau, bên nào đến hỏi trước cũng được. Sau khi cưới xin, con rẽ phải về ở rẻ 11 nhất 3 năm. Lễ cưới xin cũng tốn-kém tuy không quá nặng bằng sinh-lễ của người Teu.

Thông-dân và phạm gian. - Sự thông-dâm tụi dân Sédang bị tring phạt nặng. Người thông dâm bị phạt trâu bò đề giết thịt cho cả lùng ăn.

Đôi trai-gái nếu lấy nhau chưa đấy năm, mà phạm lội thông-dâm thì cả kẻ thông dâm lẫn người đồng-lõa bị trưng phạt rất nghiêm. Họ bị đuổi ra khỏi làng và không bao giò được đặt chân trở lại đất làng nữa, cho đến khi nào kẻ phạm tội giết một con lợu trộn máu vào gạo, ngồi tại một nơi đề lất cả dân làng di qua, mỗi người bỏ một ít gạo trộn máu lên đầu kẻ phạm tội và nói :

- Tao tha lội cho mày đễ từ sau không tái phạm nữa.

Sau đó kẻ phạm tội mới được trở về làng.

VI sự trừng-phạt khắt khe nên mặc dàu người Sédang có tực trai gái ngủ chung lại nhà làng mà rất ít khi xảy ra những truyện đồi-bại đáng tiếc.

Ly-di. - Người Sédang có tục bỏ vợ. Bỏ vợ, người chồng phải bồi- thường cho vợ một hoặc hai con trâu, sau đó người đàn bà mới có quyền lấy chồng khác, bằng không đành ở vậy, không ai đám lấy.

Một lục dù-man. - Về hôn lễ, trước đây bộ lạc Dié có một tục rất vlã-man :

Người con trai hỏi vợ, sau khi được nhà gái thỏa-thuận, phải lo đồ lễ, và đồ lễ bắt-huộc phải là một bàn lay của kẻ thù, người lạ mặt hay của một người khác làng ; như vậy để chứng-tỏ người chồng can- đảm có dủ sức-mạnh che-chở cho vợ.

May thay tục này, ngày nay đã mất.

NGƯỜI CHÂM Giữa khu-vực Cao-nguyên và Trung-châu Trung Việt, suốt theo bò biền tư Quảng Ngãi đến Bình-Thuận, ngày nay là giang-sơn của đồng. bào thiều-số người Chàm.

Người Chàm, con cháu người Chiêm-Thành, đã từng có một quá- khứ oanh-liệt và đã từng giao-tranh với người Việt Vam từ đời nhà Lý, qua đời nhà Trần cho đến tận thời Chúa-Nguyễn.

Người Chàm chia làm nhiều chi-phái :

- Người Chàm Cà-Giùng - Người Chàm Đá-V'ách - Người Chàm chính-thống.

Người Chàm Cà-Giòng ở phía bắc tỉnh Quảng-Ngãi, vùng Trà-Bông và Bắc Sơn, giáp-giới với vùng Hậu Đức linh Quảng-Nam và vùng Da-Kley lỉnh Kontum. To lớn, có về hung lợn nhưng chậm-chạp.

Người Chim Đá Vách còn gọi là Chàm Cua ở phía nam Quầng-Ngãi, vùng Ba-Tn, Minh-Long và Nam Sơn-Hà, Trái hẳn với người Cà- Giòng, người Đá-Vách bé nhỏ nhưng lanh-lẹn và tinh-khôn.

Xen vào giữa hai khu-vực của người Đá-Vách và người Cà-Giòng, là khu-vực của người Châm chính thống, ở gần thành thị. Về phương diện hình-thức, người Châm Chính-thống không khác người Đá-Vách mấy và họ hao-hao giống người Việt-Nam. Họ còn được gọi là người Hạ, ở miền núi ven bở-biểu các lỉnh Khánh-Hòa, Ninh-Thuận, Bình-Thuận và Bình-Định.

Ba giống người Chàm Đá-Vách, Cà-Giòng và Chính-thống ngôn-ngũ hơi khác nhau nhưng phong tục không sai-biệt nhau bao nhiêu. Họ cùng chung một tổ-tiên mà theo một thuyết thi tổ-tiên này đã từ Mã- Lai tới trú-ngụ tại Việt Nam ở vùng Đắm-Môn, Vạn-Ninh và vịnh Cam-Ranh.

Hôn-Lễ. - Hôn-lễ người Chàm tốn-kém và phiền-phức. Có thể trai cưới vợ hoặc vợ hoặc gái cưới chòng như người Sédang.

Khi đôi trai gái đã biết nhau và đã thương yêu nhau, cha mẹ đôi bên nhờ người mai-mối và định ngày cưới.

Sau ngày curới, nếu trai cưri oọ khì cô dầu về nhà chòng, còn trái lại, nếu gál cưới chồng, người con trai phải đi ở rè.

Lễ cưới cử hành to nhỏ tùy sự giàu nghèo của đôi gia đình, nhưng dù to nhỏ cũng có làm cổ mời họ hàng làng nước.

Nhà gái phải làm cỗ mời nhà trai trước ; hôm sau nhà trai sẽ mời lại.

Ngày rớc dâu, chú rễ mặc quần áo sặc sỡ, đầu đội mũ, lay cầm xây có dán giấy hoặc học vải xanh đỏ. Cô dâu cũng ăn vận đặc-biệt hơn ngày thường; cô đeo vòng và đeo rất nhiều bạt cườm ngang hông về phía sau.

Chú rề và cô đâu mỗi người có một chiếc vòng tay. Trước mặt họ- hàng, đôi bên trao vòng lẫn cho nhan, cùng với hai chiếc vòng có hai chiếc bát ăn, tượng trưng cho lời giao-vóc. Sau này, nếu đòi bên không thuận nhau nữa có thể trả lại nhau vòng và bát.

Giữa đám cuới, hai họ sẽ trao cho đôi bên dàu rế mỗi người một miếng trầu ; dôi bên cùng ăn ngay. Môi cả đôi bên đền đỏ là có sự may-mắn trong việc phối ngĩu ; nến chỉ một bên đỏ môi, sẽ có điều không hay cho bêu kia : người đủ môi sẽ át người bạn trám năm của minh.

Lễ cưới xong, hoặc cô dâu về nhà chồng, hoặc chú rế về nhà vợ, tùy theo bên nào cưới hỏi.

Một vài lục kỳ lạ. - Con gái khi xuất-giá không được bắc rồi lên bếp của nhà chồng minh, cả con rề cũng vậy, không được bắc nồi lên bếp nhà vợ.

Cô dâu về nhà chồng, phải đợi mẹ chồng làm lễ đặt rồi trên bếp, con dâu mới bắt đầu nất-nướng được. Chàng rễ đi ở rề cũng vậy, cũng phải đợi mẹ vợ làm lễ đặt nồi như cô dâu về nhà chồng.

Việc cưới xin đã xong, cô dâu chú rê đã về ở nhà nhau, họ đợi mấy ngày sau, chọn ngày tốt, rủ nhau đi suối bắt ốc làm lễ đạt nồi.

Óc bắt được đem về nhà đổ vào nồi, bà mẹ chồng và cô dâu rỗi người cầm một tay, bưug nồi ốc đặt lên bếp, đoạn bà mẹ khấn vải xin thần bếp lir nay cho cô dâu là người nhà được quyền tự do trong bếp. Nếu chàng rề về nhà vợ, bà mẹ vợ cũng làm như vậy.

Kể từ ngày có lễ này, cô dâu chú rề mới được ăn ở với nhau.

Người Chàm có tục tảo-hôn. Những gia-đinh giầu có, có khi cưới vợ cho con tử khi lên 9, 10 tuổi. Trong trường hợp này, người vợ thường hơn tuổi chồng. Gia-đình nhà chồng cưới vợ cho con cốt đề lấy người giúp việc trong nhà.

Ngoạl-tình và loạn-dâm. -. Tội ngoai-lình và loạn-dâm bị người Chàm trứng- phạt gắt-gao.

Người đàn bà có chồng còn ngoại-tinh phải nộp vạ hai con lợn, một con cho chồng và một con cho làng để làm thịt mời bà con làng nước lới ăn và làm-lễ chuộc tội.

Ngoại-tinh với người trong thân lộc, tội nặng hơn, phải nộp hai con trâu, một cho làng, một đề cúng Trời-Đất. Lễ tất-nhiên trâu được đem mở thịt dân làng cùng ăn. Ngoài ra còn phải nộp cho chồng một con lợn và phải làm lễ thế sẽ chừa bỏ ngoại-tình. Lễ thề cử hành ở bên suối : Kẻ ngoại-tình giốt một con gà trắng và nguyện không tái- phạn.

Ngoại sự trừng-phạt trên, gian-phu, dâm phụ còn chịu thêm một hình phạt vật chất về thề-xác nữa :

Bà con dân làng sẽ họp lại một địa điểm rộng, chia đứng hai bên.

Ở giữa là một máng cho lợn ăn, trong máng có cơm nước trộn lẫn. lộn. Gian-phu, dâm-phụ đứng hai bên máng và phải vục đầu vào ăn như lợn. Hình phạt này có ý rằng tir-cách hai phạm nhân không hơn fì con lợn, họ phải biết sửa-mình tu-tinh lại. Dân làng bà con thay nhau cầm roi quất vào bai nguời, bai người cứ phải vục đầu án cho lết chỗ cơm ở máng. Ăn xong hai người bỏ chạy vào rừng.

Sau hình phạt thổ-xác này, phải nộp vụ như đã định mới được trở về làng sống bình-thường.

Lydf. - Hai vợ chồng nếu xét không còn ăn ở với nhau được, có thề cùng nhau xin ly-dị.

Hai người dắl nhau tới ông Già Làng đại-điện cho Trời Đất đề xin thôi nhau. Dân làng được mời tới chứng kiến. Ông Già Làng sẽ hỏi đôi bên nhiều câu, tim cách dàn-hòa ; dàn-hòa không xong, Ông Già Làng kết-luận :

- Muốn ly-dị phải trả của cho nhau !

Việc trả của tùy theo sự giàu nghèo của người xin ly-hôn.

Vợ bỏ chồng, chồng bằng lòng, vợ phải bồi-thường cho chồng một con trâu và năm, bẩy đồ vật khác. Nghèo thi chia quần chia áo, chia lợn, gà vv...

Chồng xin ly-dị, việc bồi thường chồng phải chịu.

Bồi thường hoặc chia của cho nhau xong, đội bên đắt nhau tới bên bở suối làm lễ giải lời thờ trước sự chứng kiến của hai họ.

Trong lễ giải lời thề này, đôi bên đổi lại cho nhau vòng và bát họ đã trao cho nhau ngày cưới. Giãi lời thề xong, đôi bên kéo nhau về làm cỗ mời dân làng ăn.

Từ đó, đôi bên lại được tự-do định đoạt lấy cuộc đời.

NGƯỜI CHÂM CHÂU-ĐỐC Nói đến người Chàm, thường ta chỉ nghĩ lới người Chàm ở Trung- Việt, ít người nghĩ lới ở Nam Việt, tại một tỉnh giáp giới Cao-mên cũng có người Chàm, và người Chàm này cũng đồng tổ-tiên với người Châm miền Trung.

Đây là những người Chàm ở mấy quận Khánh-Binh, Châu-Phủ, thuộc lỉnh Châu-Dốc, nhất là ở xã Châu-Giang, nằm bên kia bờ Hậu- giang, đối diện với thị rã Chân Đốc.

Người Chàm ( hâu-Đốc theo Hồi giáo, bởi vậy hôn lễ của họ củ-hành theo nghi-thức Hồi-giảo.

Hôn-lê. - Trai gái Chàm Châu Đốc chỉ được lập gia-đình, khi đã được coi như trưởng thành.

Con trai được coi như trưởng thành khi đã chịu xong lễ cắt do quy- đầu, con gái thì vào luổi dậy thì, lức là 13, 14 tuổi.

Việc hôn nhân của người Châm Châu-Đốc được thành lựu nhờ mai mối, tương tự nhi tục-lệ Việt-Nam.

Một chàng trai đến tuổi trưởng thành. bố mẹ chàng muốn cho chàng thành gia-thất, phải nhờ môi nhân tới gia đình cô gái đã được lựa chọn đề dỏ xét ý-kiến của bỗ mẹ cô ta. Đôi bên cùng thỏa-hiệp, hôn lễ cỏ thể cử-hành được. Hôn-lễ của đồng-bào này cũng phức. tạp và lốn kém lắm.

Lẻ dút khoát lời nót. - Sau sự thỏa thuận của nhà gái, một ngày được ấn định để tử-hành lễ dứt khoút lòt nói, lương-tự như lễ ăn hỏi của ta.

Đúng ngày ấn định, họ hàng nhà trai đến nhà gải với đồ lễ, lổ-chức tại nơi đây một bữa tiệc có nhiều quan khách tới dự để chứng-kiến việc nhà gái bằng lòng gả con cho chà trai và cũng đồng-thời việc ấn- định số tiền cưới gồm 2 khoản: tiền cưới và tiền chợ.

Tiền cưới có tính cách lượng trưng cho lễ gả; tiền chợ là tiền sắm cưới, nhiều khi rất lớn, nhà trai phải đưa trước để nhà gái sửa-soạn Lễ cưới.

Lễ dứt khoát lời nói cốt đề nhà gái xác-nhận trước quan khách việc gử con cho nhà trai vời môi-nhân.

Trong lễ này, sự hiện điện của môi nhân rất cần-thiết ; bố mẹ chàng trai cò mặt hoặc vắng mặt cũng không sao. Lễ vật trong buổi lễ có thê là nữ trang, quần áo v.v... do môi-nhân trao cho nhà gái.

Sau này, nếu vì một lễ gi, lửa đôi của đôi trẻ không thành, nhà kúi chỉ cần nói với môi-nhân là xong. Lễ vật có thể : được hoàn lại hưặc: không tùy trường hợp.

Từ lễ này tới lễ cưới thời gian không nhất định Suốt thời gian này dòi trai gái không được gập nhau, ngoài những buổi thăm viếng của dôi gia-đinh đề đôi bên trai gái có thể thấy mặt nhau.

Khi gia-đình nhà trai sang thám nhà gái, việc liếp đón do toàn dàn-ông, trái lại khi nhà gái lới thăm nhà trai, việc liếp đón hoàn-toàn do đàn-bà.

Lễ cưới. - Ngày cưới được ấn định với sự ưng-thuận của đôi bên. lĩ cưới cử-bành trong 2 ngày.

Ngày đầu, hai gia-đinh trăng đèn kết hoa, mởi họ-hàng ăn uống.

Trong việc trang hoàng bao giờ nhà trai cũng sơ-sài hơn nhà gái.

Nhà gái chỉ trang-hoàng nhà trong, nơi sẽ dùng làm phòng hoa-chúc dùng theo tục lệ, và gian này chỉ khách đàn-bà mới được vào, khách dùn-ông tiếp ở nhà ngoài.

Cô dâu chủ rễ sửa-soạn ăn mặc theo dúng nghi-thức : y phục của •hú rễ là y-phục đi hành hương của một vị chức sắc trong Hồi-gián, rau y-phục của cô dâu thi rất lòe.loẹt. Ngày hôm nay, lần đầu tiên cô dược Choa son điểm phấn, điều mà thường nhật cô vẫn bị cấm. Trên tâu có cài trăm.

Cả cô dâu và chủ rê dùng lá nhuộm móng tay cho đỏ.

Cô dâu ngồi trên một bộ ngựa do nhà trai đến nhà gái sắp đặt luric. Trên bộ ngựa có trải thảm và bai bên có hai chồng gối thêu hoa.

Ngài trên bộ ngựa, trông cô như một nữ chúa ngự lrên ngai vàng.

Tại nhà trai, chủ rề cũng có một chỗ dành riêng trong gian nhà được trang hoàng.

Khi sửa-soạn xong, mọi người tung-hô chủ rế và cô dâu, lùy theo ở nhà trai hay nhà gái.

Các bạn-bề chủ rế bế chú lên cao trước một đĩa trầm nghi-ngút.

Một vị bô-lão đứng ra cầu nguyện để mọi người hòa theo hướng về chú rẽ hoặc cô dâu.

Buổi tối, tại hai nhà đều có khách-khứa tụtập. Tại nhà trai, các tbanh-niên ca-hát, nhưng mọi loại dàn đền bị cấm.

Tại nhà gái, đêm nay là đêm của các cô thiến nữ, Vì đêm nay các cô được họp bàn cùng nhau lới khich-lệ cô dâu, còn hàng ngày các cô thường không rời khỏi nhà. Các cô ngồi vòng theo vách gian phòng trông như bầy liên-nữ. Các bà mẹ nhân dịp này thường ngắm- ngía các cô để kén vợ cho con.

Ngày hôm sau, chinh là ngày lễ cưới, họ hàng bè-bạn nhà trai đưa chú rề tới nhà gái. Di đầu là các bô-lão, rồi đến các thanh-niên cùng trống nhạc. Bố mẹ chàng trai ít khi đi trong đám đưa rễ này.

Một thanh-niên cầm lọng cho cho chủ rễ.

Có hai em bé bưng khay, một khay tiền cưới và một khay trầu cau.

Tại đằng nhà gái, vải trắng được trủi từ cửa vào gian buồng cô dâu đề đón đám rề, chàng rề sẽ theo đường vải trắng đi vào chính- thức gập cô dâu.

Khi đám rễ đã tới rồi, khách-khứa mới an-tọa để chứng-kiến lễ gả.

Người cha -- nếu người cha đã thất-lộc hay vì lý-do gì không làm lấy được đã có người thụ-ủy, - chính-thức vào thông-báo cho cô đâu biết cô đã được gả cho chàng trai.

Trong lễ gả, người chủ-hôn nhà gải ngồi đối điện với chú rề đề nghe các vị chúc sắc đọc những lời khuyên bảo về hôn-hân. Môi-nhân phải có mặt tại lễ này.

Sau đó, vị chủ-hôn tuyên-bố cô gái đã được song thân cô gả cho chàng trai. Chàng trai đáp lại nhận ngới con gái đó làm vợ. Khách- khứa hoan-hô. rút Chàng rề kế đó được đưa vào phòng cô dâu. Chàng đến bên cái trâm cao nhất trên mái tóc cô rồi ngồi xuống phía tay phải.

Hai người ngồi như vậy trong vài phút cho họ-hàng cùng xem.

Một vị bô-lão đứng ra cầu nguyện cho lứa đòi được hách niên giai- lão. Rồi mọi người ra ngoài.

Chàng rề thay ý-phục rồi cũng ra ngoài tiếp bạn-bè.

Tối đến là lễ hợp cần. Hai vợ chồng ăn một bữa cơm tượng-trưng cùng mâm cùng đĩa.

Phòng cô dâu giữ nguyên sự trang hoàng cho đễn ngày thí ba, ngày họ-hàng đằng trai đến thăm hai vợ chồng mới, mang theo đủ các thú vật dụng cần-thiết cho một gia-đình.

Một bữa tiệc thịnh-soạn được bày ra. Họ-hàng chứng kiến việc chuyền giao các vật-dụng trên.

Kể từ lễ chuyền giao này, theo nguyên tắc, hai vợ chồng mới sẽ sống riêng cuộc sống của gia-đinh mình, nhung trên thực lế nhiều cặp vợ chồng vẫn ở chung với bổ mẹ chồng hoặc bổ mẹ vợ.

Sau đó, đôi vợ chồng mới đi thăm họ-hàng bè-bạn.

Tục đo-thê. - Ngưrời Chàm Châu Đốc có tục đa-thê. Trong gia-đình, ở đây, đàn ông làm chủ, có uy-quyền tuyệt-đối cũng như có nhiệm vụ nặng-nề.

Với quyền luyệt-đổi, người đàn ông có quyền lấy nhiều vợ, miễn làm sao nuôi đủ thì thôi. Tuy-nbiên, trên thực-tế cũng rất ít gia-đình tay ba hoặc tay tưr. Chỉ những trườnghợp người chồng đi làm ăn xa, đề vợ ở nhà, rồi lấy thêm vợ khác ở nơi làm ăn. Có khí bọ lấy người vợ thứ người Việt-Nam. Người vợ Việt này, kết-hôn với người Chàm phải nbập theo Hồi-giáo.

Ngoạl-linh. - Phong-tục người Chàm Châu Đốc cấm hẳn sự yêu-đương vụng trộm Yêu nhau phải có cưới xin.

Nếu có trường hợp yêu trộm dấu thằm, dân làng bắt được, người đàn-ông bn buộc phải cưới cô kái kia.

Kẻ ngoại linh bị trừng phạt nặng nề. Gái ngoại-tinh, chồng có quyền bỏ. Người ngoại-tinh dù đàn ông hay đàn bà đều bị khai-trừ khỏi thôn.

ấp. Người đàn-ông còn phải chịu một bình phạt : cưỡi một con bò cái, mắt nhìn về phía sau, bị dẫn đi lừ dầu tới cuổi làng, có một vị chúc sắc rêu-rao.

Lydi. - Người đàn ông có quyền bỏ vợ và người đàn bà cũng có quyền bỏ chồng, quyền hạn của người đàn-ông rộng hơn.

Người chồng có quyền rãy vợ bất cứ lúc nào và bất cứ vì lý-do gì.

Sau này, nếu muốn, lại có thể gọi vợ về chung sống được.

Muốn bỏ vợ, người chồng chỉ cần quyết định bằng lời nói trước ít nhất hai người làm chứng.

Bỏ vợ có ba cấp-bực :

- Cấp thứ nhất nặng nhất.

- Cấp thứ nhì, - Cấp thứ ba.

Tuyên bố bỏ vợ, người chồng phải nói rõ cấp-bực của quyết-định, nếu không quyết định được mặc nhiên coi vào cấp thử nhất.

Sự lái hợp với vợ rất đễ dàng nếu vợ bỏ trước theo hai cấp sau.

Cấp thứ nhất, sự tái hợp khó-khăn hơn. Ở cấp này chỉ có thề tái-hợp khi người vợ cũ đã có chồng khác và cũng lại bị người chồng thứ hai này bỏ rồi. Sự khó-kăn tuy vậy họ vẫn vượt được bằng cách nhờ một người đàn ông khác cưới người vợ cũ của mình đề sau đỏ ba hôm lại tuyên bố ly-dị. Như vậy người chồng cũ lại có thể cùng vợ tái-hợp.

Người chồng bỏ vợ thì dễ-dàng nhưng người vợ chỉ được bỏ chồng trong ba trường hợp sau :

- Người chồng bất-lực,

- Người chồng không cấp dưỡng cho đủ sống, - Người chồng làm những điều trái với tập-tục thôn-ấp, ngược với Hời giáo mà người vợ đã khuyên-can không được.

Muốn bỏ chồng, mặc dầu người chồng đã ở một trong ba trường. hợp trên, người vợ phải trình với chức-sắc làng và phải nhờ vị này chứng-nhận cho.

NGƯỜI BAHNAR Người Bahnar sống ở miền Đông-Nam Kontum, Tây-Bắc Pleiku và phía Tây Bình Định, gồm tất cả 7 bộ lạc chính và nhiều chi-phái nhỏ. 7 bộ-lạc chính là : 1o Bahnar Krem 20 Bahnar Kondodelh 30 Bahnar Alakong 40 Bahnar Tolotenir 5o Bahnar Ala-Tanang Go Bahnar Bonam 70 Bahnar Chàm.

Năm bộ-lạc đầu ở vùng An-Túc lỉnh Binh-Định. Bộ-lạc Krem cũng ở cả vùng An-Khê với 4 chi-phái khác.

Bộ-lục Bonam ở giữa ranh-giới hai tỉnh Kontum và Pleiku.

Bộ-lạc Chàm cư-ngụ tại tỉnh Bình-Định.

Người Bahnar tuy phân chia làm nhiều bộ-lạc và chi-phái, song phong tục họ đều tương-lự như nhau.

Hôn-lể. - Cũng như người Sédang và người Chàm, người Bahnar không nhất định trai phải cưới vợ hoặc gái phải cưới chồng. Bên nào cuới cũng được.

Trai chưa vợ búi tóc như đàn-bà, trên đầu có mấy chiếc lông công, lông gà hay lông chim, trong những ngày lễ, dề phân-biệt với những

người đã lập gia-đình. Các chàng trai nào đã có vị-hôn thê hoặc vừra cưới vợ xong, quấn trên đầu một chiếc khăn đỏ.

Khi muốn cưới vợ cho con trai, gia-đình nhà trai nhờ mai-mối tới nhà gái bỏi thắng người con gái, nhược bằng muốn cưới chồng cho con gái, gia đinh nhà gái cũng nhờ mai-mối tới hỏi thẳng người con trai.

Được sự ưng-thuận của cô dâu hoặc chú rề tương-lai rồi, việc cưới xin bắt đầu. Bên nàn hỏi phải chịu đài-thọ phí-tổn, nhưng sẽ có quyền bắt dâu boặc rễ về nhà minh.

Người nào xấu hay già hơn sẽ phải bồi thường cho gia-đinh người kia bằng tiền của.

Vợ hay chồng chết phải đề tang lẫn nhau.

Thời-hạn đề lang lừ một đến ba năm, tùy giàu nghèo, giàu đề tang lâu, nghèo mãn-tang chóng.

Ngoại-lình và loạn dâm. - Sựị ngoại-tình và thông dâm của người Bahnar rất hiếm.

Đàn-bà có chồng còn ngoại-tình phải đền bằng của, lần đầu tiên đền cho chồng và làng nước một con lợn, nếu tái phạm phải đền nhiều hơn, có khi một con trâu. Trâu lợn này được mổ thịt đãi dân làng.

Trong trường hợp ngoại tình nhiều làn, người chồng có quyền ly. dị và gia đinh nhà vợ phải lo vợ khác cho con rề.

NGƯỜI DJARAI Người Djarai gồm ba bộ-lạc :

- Djarai Arup - Djarai Khuăn - Haroi Họ cư-ngụ ở phía Nam Kontum, gần khắp tỉnh Pleiku, miền Bắc Darlac, Tây-Bắc Phú-Yên và Bắc Khánh-Hòa.

Người Haroi lai Djarai và Rhadé.

Phong tục của người Djarai rất phiền phức.

Hôn lễ. - Người Djarai theo chế-độ mẫu-hệ. Trai gái đến tuổi trởng thành đều đeo đồi hoa tai thô-so nặng-trĩu.

Ở đây câu nam nữ thụ thụ bất thân được tuyệt-đối áp-dụng cho trai Kái thanh-tân.

Tối tối những chàng trai phải cùng nhau ngủ tại nhà làng, còn các cô ái ngủ ở nhà, nhưng ngủ ở dưới bầm có nắp đậy. Ngày nay, nhiều nhà không có hầm nhưng con gái vấn phải ngủ riêng biệt và tuyệt. nhiên không bao giờ được đặt chân tới nhà làng, trư trường hợp đã có chồng rồi bị ly-dị.

Khi đôi trai gái ưng ý muốn lấy nhau, gia đình nhà gái phải đứng lo việc cưới chồng cho con. Họ phải nhờ mai-ối để hỏi chồng cho con. Nhà trai bằng lòng, nhà gái phải lo việc cưới và phải gánh chịu mọi phí-tổn.

Trong liệc cười, gia-chủ phải có một con dê dành cho các trai làng ăn nhậu.

Sau ngày cưới, người chồng phải về ở nhà vợ và phải làm việc cho bố mẹ vợ trong thời-gian ba năm. Hết ba nắm, hai vợ chồng có thể rã ở riêng, dắt nhau về ở nhà chồng hoặc ở lại nhà vợ lùy ý. Nếu người vợ chết, em vợ sẽ thay thế lấy anh rề, sau khi hết tang.

Ly-dj. - Người Djarai có tục ly-dị.

Muốn ly dị, hai vợ chồng phải xin với hội đồng gia-tộc và chủ làng.

Chủ làng sẽ họp ở nhà làng đề phân xử. Chồng xin ly-dị phải trả lại cho vợ đồ hôn-lễ. Nếu ly dị do người vợ khởi-xưởng, người vợ không được đòi bồi thường gì, và người chồng cũng không được gì ngoài việc không phải trả lại phí-tổn cưới xin.

Ngooi-tình và thông-dâm. — Người Djarai trừng phạt tội ngoại-tinh và thông-dâm cũng gần giống như người Chàm Trung Việt nghĩa là bắt nộp vạ lợn bò trâu dè đễ mời dân làng ăn.

Về thể-xác, sự trừng-phạt khe-khắt hơn nhiều : giam-phu, dâm-phụ phải ăn cơm trong máng lợn luôn ba tháng, bị sỉ vả và bị roi quất vào người.

Thực ra, sự ngoại-tình và thông-dâm ít xảy ra ở người Djarai.

NGƯỜI ROGLAI Người Roglai ở các tỉnh Khánh-Hòa, Ninh-Thuận, Binh-Thuận và Lâm Đồng, từ miền Tày-Nam Diên Khánh (Khánh-Hòa), tới phía Bắc Binh-Thuận và rải rác về phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Người Roglai được cấu-lạo bởi sự pha giống của người Chàm và người Rhadé, có pha lẫn cả giống người Koho. Họ chia làm nhiều chi- phái : Agglai, Tring, Sté, v.v...

Phong-lục của người Roglai chịu ảnh-hưởng phong-tục của ba sắc dân cấu tạo nên họ : Chàm, Kolo và Rhadé.

Hòn-lẻ, - Người Roglai theo chế-độ mẫu-hệ, luy-nhiên nhà gái không cưới chồng mà việc hôn nhân phải do các chàng trai khởi-xướng.

Đế ý tới một cô gái nào, chàng trai có thể đem đồ đạc đến trú-ngu tại ngay nhà cô ta và tự coi như người nhà đề tham dự vào mọi công- việc của gia-đinh này. Cha mç người con gái không phản đối việc chàng trai đến. Ở nhà cô gái, chàng trai sẽ có dịp tiếp-xúc và đàm thoại với cô gái.

Sau một thời-gian chung đụng, chàng trai có thể ngỏ tình với người yêu bằng cách trao một tặng-vật : hoa tai, nhẫn, vòng v.v... Cô gái nhận tặng vật nếu ưng-lhuận chàng la. Nếu cô từ-chối, chàng trai có thê kiên nhẫn ở lại đợi chờ cô động-tâm hoặc cuốn gỏi về nhà mình.

Cô gái đã nhận tặng vật của chàng trai, trinh cho bổ mẹ hay. Cha mẹ cô cho đem rượu đến biếu nhà trai và bàn đến việc hôn nhân.

Khi cả hai gia-đinh đã ưng-thuận, lễ cưới sẽ cử hành, phí-tổn do nhà trai chịu.

Tiệc cưới tố-chíc đơn giản ; nhà giàu có thể mổ trâu bò làm to linh-đinh được.

Sau tiệc cưới, người đàn ông phải về nhà vợ ăn ở chung, làn chung như chế độ mẫu-bệ đã quy-định.

Người Roglai có tục tảo-hôn, nhất là ở vùng Phan-Lý - Chàm. Có những thanh-niên 20 tuổi cưới vợ mới một hai tuổi. Có người cưới

cả vợ còn ở trong bụng mẹ và khi đi làm thường địu vợ trên lưng.

Họ tin rằng nuôi vợ như vậy là có phúc.

NGƯỜI RHADÉ Người Rhadé sinh-sống tại hầu bốt tỉnh Darlac, ở lan sang phía Nam tỉnh Quảng-Đức, Đông-Nam tỉnh Phước Long ; lại cũng có một số ít ở rải-rác phía Nam tỉnh Phú-Yên và phía Tây-Bắc lỉnh Khánh-Hòa.

Người Rhadé tuy cùng một phong tục nhưng chia ra nhiều bộ-lạc :

- Edekpa, - Krung, - Adham, - Blô - Span, - Bih, - M'dhur - Nong.

Trong các bộ-lạc trên, cỏ bộ-lạc Nong-lai Kolo nên tập tục có ngả theo tập lục của người Kobo, còn những bộ lạc khác vẫn giữ nguyên màu sắc của dòng giống Rbadé.

Phong lục lập quán của người Rhadé, cũng như phần nhiều các sắc dân khác vùng Cao Nguyên Trung Việt, còn mang nặng lính-chất mê-lín, tuy người Rhadé là sắc dân tiến bộ trong các đồng bào Thượng.

Chính sự mô tín này đã khiến đời sống của họ chậm cải hóa và còn nhuốm nhiều màu vị của thời bản-khai.

Hôn-lễ. - Theo chế độ mẫu-hệ, đàn-bà Rhadé phải cưới chồng.

Người con gái đến tuổi trưởng thành, ưng chàng lrai nào, thia cùng bố mẹ để nhờ mai-mối tới nói với nhà trai.

Nhà trai bằng-lòng và chàng trai đồng-ý, hai họ sẽ làm lễ trao vòng, môi bên trao cho bên kia một chiếc vòng-đồng đề đeo cho chủ rề và . cô dâu.

Trao vòng tựa như lễ ăn-hỏi. Nhà trai bữa đó có làm tiệc mời ông bà mai-mối.

Lê cưới. - Ngày cưới do hai bên cùng thỏa thuận theo sự lựa-chọn của nhà trai. Trước ngày cưới, cô dâu phải về làm dâu bên nhà chồng một thời gian từ ba tháng tới ba năm. Việc làm dâu chấm-dứt theo ngày cưới.

Lễ cưới được tổ-chức trong hai ngày.

Ngày đầu, nhà gái tới nhà trai rước rê dưới sự hưởng dẫn của môi- nhân. Nhà trai làm liệc khoản-đãi.

Hôm sau, nhà trai kéo sang nhà gái. Lại cổ-bàn, có ngả trâu, giết hò, mỗ gà lợn đê mời làng nước bè-bạn dự và chứng-kiến cho lễ thành. hôn của đôi trẻ.

Hôm nay, nhà gái trao lễ hồi-môn cho nhà trai.

Họ-hàng khuyên nhủ đôi vợ chồng ăn ở với nhau cho hòa-thuận trung-thành.

Cưới xong chú rể ở lại nhà vợ, làm việc cho gia-đình nhà vợ và xa dần nhà mình.

Có nhiều trường-hợp lự-do kếthôn : trai gải lấy nhau trước rồi nới báo cho cha mẹ biết đề điều-chỉnh sau.

Người Rhadé không có tục tảo-hôn. Con gái ít nhất 16 tuổi, trai 20 mới lập gia-đình.

Trong trường-hợp nhà trai chỉ có một con, nhà trai có thể xin cùng nhà gái cho cô dâu ở gửi dâu. Con dâu sẽ được coi như con đẻ và thừa- hưởng gia lài nhà chồng.

Ly-dj.- Người Rhadé cũng có tục ly-dị, Một trong hai người phối ngẫu có thể xin ly-dị trong những trường- hợp sau :

- Bất-lực, - Phản-bội.

- Can án hay phạm lỗi nạng với tập quán cỏ ảnh bưởng đến đời sống lứa-dôi.

Trong việc ly-dị, người chồng thường phải chịu sự thiệt-thòi.

Người chồng xin ly-dị với người vợ có ngoại-tinh, tuy lỗi về người vợ, người chồng vẫn phải bồi-thường cho những đứa con. Nếu muốn lấy vợ khác, ngoài việc bồi thường cho các con còn phải trả của hồi- môn và phí-tổn ngày cưới cho nhà gải. Người chồng cũng lại mất bết quyền lợi về của cải đôi vợ chồng đã kiếm được trong thời-kỳ chung sống với nhau.

Vợ chết hoặc chồng chết. - Người vợ chết, người chồng, sau tang-lễ, phải trở về nhà minh và phải trả lại những đứa con côi cho họ-hàng nhà vợ. Người chồng chỉ được quyền ở lại nhà vợ nếu được gia đình người vợ kiếm vợ khác cho, hoặc đã già nua không tiện về với gia- đình mình.

Sau một thời-gian tang-chế, người chồng có thể lấy vợ khái được, Trường hợp người chồng chết, người vợ góa được quyền giữ lại những đứa con mà cũng được quyền lấy chồng khác, không bị bó-buộc Ki với nhà chồng cổ.

NGƯỜI KOHO Người Kobo là một sắc dàn rất đông ở rải-rác khắp các tỉnh Quảng- Dức, Lâm-Đồng, Tuyên Đức, Binh-Tuy và Long-Khánh.

Về nguồn gốc người Koho, nhiều nhà nhân chủng học trong số đó rú các ông Gilbert Bocher và Jacques Boumes cho rằng người Koho là một sắc dân pha giống người Chàm, người Anh-Đô-Si-A, người Mã-Lai và cả người Mên nữa.

Người Koho chia làm nhiều bộ lạc xếp thành hai hạng: 10 Những bộ lạc chịu nhiều ảnh hưởng của người Chàm : .. CHURU ử Quảng Dức, quận bôn-Dương .. NOANG và SRÉ ở Tuyên-Đức

20 Những bộ-lạc khác không mấy chịu ảnh-bưởng của người Chàm :

- MAA - CÍL hay CHỈNH - TOA - QUEYON - LAT - NOP - KODIONG - NAM Nhiều phong tục của người Koho hơi giống phong tục của người Roglai.

Bộ-lạc quan-trọng nhất của người Koho là bộ lạc NAM ở lừ vùng Xuân-Lộc, tỉnh Long-Khánh tới quận Đức-Trọng tỉnh Tuyên Đức.

Kế đó là bộ-lạc Maa, một bộ-lạc khỏe-mạnh hiếu-chiến và về phương diện phong lục có thế là bộ-lạc điển hình của người Kollo.

Hôn lễ. - Người Koho theo chế độ mẫu bệ ; việc cưới xin có nhiều tục-lệ tốn-kém, phiền phúc và kỳ-lạ.

Khi một thiếu nữ ưng-ý một cậu trai nào, nàng thưa cùng cha mẹ nhờ mai-mối đánh liếng với nhà lrai. Kế đó, cô nàng lim cớ qua lại cửa nhà chàng trai đề chùng la có dịp biết cô.

Người con trai ở đây cũng e-lệ thẹn thùng như các cô gái Việt-Nam khi có chàng trai muốn bỏ miếng tràu !

Mỗi gia-đình Kobo có con trai lớn cũng mong có người dạm-hỏi, giống như các gia-đinh Việt-Nam muốn gả chồng cho các cò gải lớn.

Bố mẹ muốn gả chàng trai, lòng chàng tuy ưng thuận nhưng chàng còn giả-bộ từ chối để nhà gái phải thưa đi nói lại mới xung.

Người con trai tuy bằng-lòng nhưng việc quyết-định vẫn chưa xong, phải cần có ý-kiến của người con trưởng. Người con trưởng có

đi xa cũng phải tìm cách lấy cho được sự đồng-ỷ, bằng không dù hai vợ chồng người em đã thành bôn rồi, mấy năm sau người anh cả trở về vẫn có quyền bắt vạ và đánh đòn cả đôi.

Được sự đồng-ý của người con trưởng, nhà trai mời báo tin cho nhà gải.

Lê cưới. - Nhà gái được tin làm lễ trao tín vật như lễ ăn-hỏi của ta.

Ngày đem lín uật sang nhà trai, nhà gái mang cả đồ lễ tới làm cổ ăn uống trước mặt họ-hàng. Cha mẹ cô gái lấy hột cườm chia cho lất cả trẻ con người lớn trong nhà đề làm chứng cho buỗi lễ. Cô dâu, chú rề tỗi người đco một chuổi vòng vào cổ và đeo vào tay nột chiếc nhẫn bạc.

Ít lâu sau, có khi vài bôm, có khi vài tháng, nhà gái sang rước rề.

Chàng rê được họ bàng nhà trai tặng mang về nhà vợ, đồ đạc, trâu bò, lúa giống, v.v... để làm của hồi-môn. Lại có cỗ bàn ăn uống.

Ăn uống ở bên nhà trai xong, về bòn nhà gái lại cỗ bàn nữa. Lại ngả trâu bò, giết gà lợn.

Nửa đêm hôm đó, họ làm l nhập phùng cho chàng trai. Cả họ đưa chủ rề vào phòng rồi cùng trở ra, đề chú rề ở lại cùng với cô dâu tận hưởng đêm tân-hôn.

Nếu đôi trai gái lấy nhau không được sự đồng-ý của cha mẹ, nhà gải phải nộp vạ cho nhà trai một con lợn để mở thịt mời làng.

Làm việc trả ơn. - Sau đêm lân-hôn độ mươi ngày, hai vợ chồng cùng dắt nhau về nhà chồng ở vài tháng. Người vợ làm việc cho nhà chồng gọi là đề trả ơn.

Mấy tháng làm việc trả ơn xong, đôi vợ chồng lại trở về nhà vợ rüi chờ độ một năm sau, bọ lại trở lại nhà chồng, mang theo quà biếu bố mẹ chồng, - quà biếu chính là hoa-lợi của những tặng-vật, ngày cưới. Biếu quả cũng có ý tö lòng biết ơn.

Lydị. - Người Koho có tục ly-đị, vợ hay chồng khửi-xướng đều được. Người khởi xưởng xin ly-dị, nếu có lý-do chính đảng được phép ly-dị, nhưng phải bồi thường cho người kia từ một đến bảy con trâu.

Không có lý-do chính-đáng cũng xin ly-dị được, nhưng người khởi- xướng phải bồi-thường cho người kia 15 con trâu.

Ngoai-lình và thông-dâm. - Ngoại-tinh và thông dâm bị người Kobo trừng-phạt rất nặng.

Cách đây độ khoảng 20 năm, kể quyến rũ chồng hay vợ người thờng bị giết chết quäng xác xuống suối tuy dân làng đã có lệ nộp vạ.

Vợ hay chồng ngoại tình bị bắt quả tang, gian-phu lẫn dâm-phụ phải chung nhau lo-liệu nộp vạ cho chồng hoặc vợ 14 con trâu và cho làng một con, con này làng mỗ ra ăn uống với nhau. Nếu nạn nhân lức là người bị vợ hoặc chồng lừa, đòi ly dị thì kẻ phối-ngẫu phạm pháp, nếu là đàn ông chỉ phải trả vạ một nửa, còn nếu là đàn bà vẫn phải nộp đủ 15 con trâu nhi lệ định.

Loạn-dâm, cả hai phạm-nhân đều bị bỏ rọ trôi sông một quầng mới được vớt lên, bị mọi người đánh dập, sau dó mới được đưa tới vị tộc-trưởng xét xử.

NGƯỜI M'NONG Sống ở biên giới Mên. Việt, người M'Nong là một sắc dân sống cả trên đất Mên lẫn đất Việt. Tại Việt-Nam, hộ lạc M'Nong ở trên địa-Lạt các tỉnh Đà-Lạt, Quảng-Đức, Lân Đồng và Plươc-Long. Tại Cao-mên, họ sống trên tỉnh Haut Chlong và mang tên là P'Nong.

Bộ-lạc M'Nong ở Việt-Nam chia làm nhiều chi-phái :

- Chi-phái M'NONG R'LAM ở chân những giãy núi vùng Lac tỉnh Đarlac và phía Tây-nam tỉnh Quảng-Đức.

-- Chi-phái M'NONG CÁT ở trên đỉnh các núi cao, mé trên chi-phải M'Nong R'lam.

- Chi-phái BU-ĐÔNG, gạn dạ, hiếu-chiến ở vùng Ba-biên giới, dọc từ Djong-Dram tới Dakmil. ~ Chi-phái DI-BRI cũng ở vùng trên.

- Chi-phái M'NONG-BÒNG ở trên đồi vùng Ba-biên-giới.

- Chi-phái BUNOR cũng ở vùng trên.

Phong-lục của người M'Nong cỏ nhiều điềm lương tự với người Rhadé và nguời Kolo.

Hôn lê. - Hôn-lễ người M'Nong giống hôn-lễ nguời Rladé với điểm đặc biệt là khi người vợ hay người chồng chết lhi người em vợ hay em chồng có quyền cai quản gia-đình đó.

NGƯỜI STIÊNG Người Stiêng là một sắc dân thuần-nhất hơn tất cả các sắc dân người Thượng miền Nam. Họ không chia làm nhiều bộ-lạc nhỏ. Họ sống theo ranh-giới Mên Việt từ Tây-nam Quảng-Đức tới Bình-Long, Tây Ninh và ở rải-rác tại cả các tỉnh Biên Hòa và Binh-Dương. Họ gần người Việt hơn các sắc dân kia. Ở Biên-Hòa và Bình-Dương họ chinh là người Thổ và người Tà-Nain.

Người Stiêng cùng dòng-dãi với những thở-dân sơn-cước Cao-mên và phong tục của họ cũng giống nhau.

Hôn-lẻ. - Người Stiêng theo chế độ phụ hộ, người đàn-ông cai quản gia-đinh và các chàng trai có quyền kén vợ.

Việc cưới xin bắt đầu bằng mai-mối. Khi đôi gia-đinh cùng đồng- ý, mỗi bên đều cử nhân chứng dự lễ cưới.

Lễ buộc chỉ cổ lay, - Hai người nhân chứng được đôi bên chọn phải là những người hiều về tục-lệ hôn-nhân, lại biết niệm kinh đề mời các vị thần đến chứng-kiến trong lúc làm lễ Buộc chỉ cỏ lay cho đủi bên trai gái. Sợi giây buộc ở cổ lay đòi bên có giá-trị thiêng liêng buộc đôi bên vào với nhau. Các vị thần chứng giám lễ này sẽ phù-hộ cho đôi bên được hạnh-phúc.

Lễ buộc chỉ cổ tay cử-hành trước hai họ, hai vị nhân chứng vừa niệm kinh vừa buộc chỉ cho đôi trẻ.

Lễ cưới. - Sau đó là lễ cưới. Nhà trai mới thân-bằng hai họ tới dự-lễ ăn uống. Nhà gái cũng đáp lễ làm cỗ mời lại.

Việc cưới xin sau hai bữa đại-tiệc của hai bên có thể coi là xong, và cô dâu về nhà chồng.

Cưới vợ, chàng trai phải nộp sính-lễ rất nặng. Theo cổ tục sinh-lễ gồm :

- 1 người nô-lệ, - 1 vò Srung - 1 thanh đao cồ, giá-trị bằng một con trâu - 1 lưỡi lao cổ, xiá-trị bằng một con trâu - 1 vò Djiri, giá lrị bằng một con trâu - 1 chiếc vảy mền. trâu - 1 cái chiêng, giá-trị bằng một con - 10 chiếc tô lớn - 20 chiếc tô nhỏ - 1 tô bằng đồng - 1 chuỗi vòng cườm lớn.

- chiếc vòng bằng thau - 1 cuộn chỉ.

Nếu nghèo quá, chàng trai không nộp được sinh-lễ, chàng phải đến ở gửi rê nhà vợ.

Người Stiêng có thể cưới một người nô-lệ làm vợ được và cũng phải nộp sinh-lễ như trên. Ngoài ra còn phải nộp ba con lợn, một con để cúng thần rừng, một con cúng thần làng, một con dành cho những người chứng và một bò đề mổ thịt mời làng nước.

Sính-lễ rất nặng, nhưng chàng rẽ có thể xin nộp dài hạn trong một này, sính-lễ vẫn chưa nộp thời-gian do nhà gái định. Qua lhời-gian xong, hai vợ chồng phải về ở nhà bố mẹ vợ.

Người Stiêng có tục đa thê, nhưng muốn cưới vợ lễ phải có sự đồng-ý của vợ cả. Nếu vợ cả không đồng-ý, có thể xin ly-dị và trả lại đồ sinh-lễ và phí-tổn trong ngày cưới.

Ly-di. - Người Stiêng có tục ly-dị.

Đôi vợ chồng bất-hòa có thể xin ly-dị. Khi ly-dị họ mời hai nhân- chứng cũ và họ hàng đôi bên tới chứng kiến rồi tuyên-bố bỏ nhau.

Người chồng xin ly-dị được vợ bằng lòng phải đền cho vợ một con lợn và một vò ruợu. Khi người vợ đi lấy chồng khác, người nhà gái phải trả cho nhà trai một nửa đồ sinh-lễ đã nộp trước.

Đã có con rồi, người chồng còn xin ly-dị, các con sẽ theo mẹ và người chồng cũ phải bồi thường cho người chồng mới một món tiền ngang với giá mua một người nô-lệ, tiền này gọi là liền trả trinh-tiết.

Người chồng bỏ vợ đi lấy vợ khác phải bồi-thường cho vợ và người vợ không phải trả lại của.

Nếu người vợ xin ly-dị, gia đinh phải trả lại đồ sính-lễ và các con sễ theo cha.

Ngoạl-tình và thông dâm. - Tội ngoại-lình và thông-dâm bị trừng-phạt.

Người chồng ngoại-tình bị vợ bắt được quả tang, người vợ có quyền bắt vạ một con gà, nhưng không được xin ly-dị.

Người vợ ngoại tình bị chồng bát được, gian-phu phải nộp vạ tiền vàn khoảng 2.000$, một con lợn và một vỏ rượu, nếu sự gian-dâm xảy ra ở trong rừng. Nếu việc gian dâm xảy ra ở trong nhà người chồng, xian-phu sẽ bị phạt 4 con trâu và nộp làng một con lợn đề mỗ thịt.

Kề từ ngày ngoại-tình, người vợ bị người chồng coi như nô-lệ, nếu lái-phạm sẽ bị ly-dị và phải trả của.

Kẻ phạm-gian bị phạt nếu không có tiền để nộp sẽ phải làm nô-lệ cho gia-đinh người hưởng phạt suốt đời.

Người góa-phụ - Chồng chết, người vợ có thế lấy chồng khác được.

Nếu người chồng chưa nộp đủ sính-lễ, góa-phụ được tự do tái-giá. Sính- lễ, nếu đã nộp đủ, người vợ bắt buộc phải lấy em chồng, có khi làm lẽ. Không chịu, góa-phụ phải trả của lại.

MẤY TỤC LẠ VỀ HÔN NHÂN CỦA MỘT SỐ ĐỒNG-BÀO THƯỢNG MIỀN BẮC Lẽ ra bài này chấm dứt ở đây, nhưng nhân nói tới hôn-lễ đồng- bào Thượng miền Nam, xin nhắc qua đòi ba tục-lệ đặc biệt của một vài sắc dân thiêu-số miền Bắc trong việc cưới xin.

Đây chỉ là một vài tục-lạ chử không nói tới tất cả hôn-lễ của đồng bào Thượng miễn Bắc.

PHIÊN CHỢ CƯỚI Cười xin phải có mai-mối dạm hỏi, con người ta phải đâu một món hàng mang ra chợ bán mà lại có có phiên chọ cưới.

Ấy thể mà có phiên chợ cưới, phiên chợ cuời không phải ở xớ xa-lạ nào, chính ở ngay trên đất nước Việt-Nam chúng ta.

Phiên chợ cưới hàng năm họp vào ngày 25 tháng chạp âm lịch tại xã Tam-Lộng, huyện Bình-Xuyên, tỉnh Vĩnh Yên, cách Tây-hắc Hà-Nội hơn năm chục cây số.

Đây là phiên chợ đặc-biệt của đồng-bào người Mản suốt mấy tỉnh Vĩnh-Yên, Phủ-Thọ, Tuyên Quang và Thái-Nguyên. Chợ họp trên một khu đất rộng, thường ngày vẫn là nơi họp chợ của xã Tam-Lộng, ngay lối vào trong làng, giữa cánh đồng, bên một con sông đào nhỏ.

Ngày phiên chợ - Ngày phiên chợ các nam-nữ thanh-niên Mán mấy lỉnh trên kéo tới rất đông-đản ; có cả ông già bà cả đi theo trước là đề chứng-kiến lời giao-ước của lứa đôi niên-thiếu, sau là đề hồi tưởng lại cái thủa đương thi của mình cũng đã trơi như hoa, đẹp như tranh vẽ và cũng đã kết mối lương duyên sau một phiên chợ cưới.

Trai gái dắt nhau tới đày, thường lử những cặp trai gái có khi đã biết nhau, đã thương yêu nhau lừ trước, bôm nay đi chợ đề cha mẹ chứng-kiến cho sự yêu-đương và tác-thành cho họ. Cũng có những chàng trai tới đây đễ tim ý-trung-nhân, cũng có những cô nàng tới đây đề kén người đôi lía.

Họ từ Quan-Chu (Thái-Nguyên) lại, họ tự Sơn Dương (Tuyên-Quang) tới, họ ở Đoan-Hùng (Phú-Thọ) về, có khi họ ở ngay Tam Lộng hoặc những làng kế cận như Hạ-nậu, Dị-nậu, Sơn-đinh, Lục-liễu, tỉnh Vĩnh.

Yên ra.

Họ sắm-sửa về đây từ mấy hôm trước và luôn trong mấy ngày họ tấp-nập bận-rộn lo hành lý đê đi họp chợ.

Người già, người trẻ đến chợ đều quần áo lịch sự, chỉnh tề. Họ mặc bộ quần áo đẹp nhất, đội chiếc khăn mới nhất, đi đôi hài-sảo gọn gàng nhất. Các cô sơu-nữ, người Mán hầu-bết ở vùng rừng núi, khoác chiếc yếm sặc-sỡ nhất, và ró bao nhiêu đồ trang-sức lộng lẫy nhất hôm nay, các cô phải đen cho bết : vòng cổ, hoa tai, vòng tay và cả vòng chân nữa. Các chàng trai cũng mặc loàn quần áo đẹp, mặt họ tươi cười hớn hở lòng họ hân-hoan.

Những cuộc gâp gỡ. - Họ gập gỡ nhau ở chợ. Họ đứng tún-lụm trên nền chợ, xen lẫn vào các người bán hàng, họ đứng túm-tụn bên bò ruộng, ven bò sông, dưới một vài xốc cây bên chợ: Đây một cặp trai gái đang nỉ-non tinh-tự, kia một chàng trai khẩn khoản biếu một sơn-nữ một món quà kỷ-niệm.

Mặc cho gió bấc cuối năm căm căm rét, mặc cho mưa phùn giá- lạnh lấm lấm rơi, họ vẫn đứng ngay giữa trời. Hôm nay họ cùng nhau ôn lại những buổi gập gỡ từ trước, hôm nay có ông già bà củ chứng.. kiến lời giao-ước đinh-ninh của họ. Lòng họ rộn ràng lửa yêu đương, họ sợ chi rét buối ngoài lười. Bầu trời đông đối với họ không 3m- đạm, cây cỏ đang đâm trồi nấy lộc như chào mừng họ.

Gập nhau đây, họ nhắc lại những lời êm-dịn đã nói với nhau từ trước, hoặc những cập mới quen biết, bọ ngỏ nỗi riềm cùng nhau. Họ sửa-soạn đón một mùa xuân tưng bừng ở hên ngoài và êm-địu ở trong lòng Chợ làn. - Phiên chợ họp từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiền thì tàn, làn theo những người bán hàng về chợ.

Sau những lời giao ước, những cặp trai gái dắt nhau vào các quán chợ ăn uống, trước khi cùng nhau từ - giã. trai gải dắt nhau tới phiên chợ đề định-đoạt Một nam một lần, cuộc hôn nhân của đời mình.

Ở chợ ra về, gái cũng như trai, lùng sung-sướng, mặt hởn hở vừa đi vừa vui-vẻ truyện chò.

Cặp trai gái này, thành vợ thành chồng, cufi xin then tục-lệ ở trong bản, trong thôn, sang năm sẽ có những , cặp trai gái khác dắt nhau đi chợ cưới Tam-Lộng.

Chợ cưới xong, mùa xuân cũng sắp đến, một mùa xuân thật êm-ấm cho những lứa đôi hẹn hò.

Phiên chợ tàn, cuộc hôn nhân của họ mới chỉ bắt đầu.

Phiên chợ cưới hàng nám vẫn có cho tới thời tiền chiến, nhưng từ đó tới nay, ai còn biết chợ có họp nữa hay không ?

PHIÊN CHỢ LƯỢN Nếu ở Tam-Lộng có phiên chợ cưới của đồng-bào Mán, thì tại các tỉnh Cao-Bằng, Lạng-Sơn, Bắc Kạn có những phiên chợ lượn đề các nam nữ thanh-niên đồng bào người Thổ cùng gập-gỡ hát lượn với nhau Hát. lượn là lối hát trao-tinh yêu-đương của các đồng bào người Thổ, bắt đầu cho những cuộc bôn-nhân về sau.

Khác phiên chợ cưới họp trong năm, các phiên chợ Lượn họp ngoài Giệng. Hầu hết các chợ tại mấy tỉnh trên đều có những phiên chợ Lượn.

Dưới đây liệt-kê mấy phiên chợ mà nhiều người Kinh biết tới và thường rủ nhau đi chơi chợ cùng đồng-bào Thổ :

- Chợ Kỳ-Lừa bên kia sông Kỳ-Cùng, giáp tỉnh Lạng-Sơn họp vào ngày mồng 9 tháng Giêng.

- Chợ Đồng-Đăng họp vào ngày mồng 4 tháng Giêng.

- Chợ Đồng-Mỏ thuộc châu Ôn, Lạng-Sơn, họp vào ngày mồng 4 tháng Giêng.

- Chợ Nước-Hai, thuộc phủ Hoa-An, tỉnh Cao-Bằng họp vào ngày mồng 8 tháng Giêng.

- Chợ Phục-Hòa, thuộc phủ Trùng-Khánh, tỉnh Cao-Bằng họp vào ngày 15 tháng Giêng.

- Chợ Cánh-Linh, thuộc phủ Trùng-Khánh, tỉnh Cao-Bằng họp vào ngày 16 tháng Giêng.

- Chợ Quảng-Nguyên, thuộc châu Quảng-Nguyên, tỉnh Cao-Bằng họp vào ngày mồng 2 tháng 2.

Và còn nhiều chợ khác nữa.

Ngày phiên chợ Lượn, trai gái các Lán, các Bản kéo nhau tới gặp kỡ nhau để cùng bát những câu ân-ái. Nhiều đôi lửa nên duyên do những buổi hát Lượn này.

Những phiên chợ Lượn lại chính là những ngày uội Xuân của các địa phương. Tuy gọi là phiên chợ, nhưng đã ai buôn bán gi, họ còn đang nghĩ lới thưởng Xuân.

Chỉ ca lại hát, nam xướng nữ đối, suốt lừ sáng lới chiều và trên đường về các Bản, họ vẫn tiếp-tục cùng nhau ca-bát những lời ái-ân cho tới khi ai về nhà nấy.

Ngoài hát Lượn là cái thú riêng của thanl-niên nam-uữ, còn có Ném Còn, đốt nhiều trò vui khác trong ngày phiên chợ như pháo, V.V...

TỤC CƯỚP VỢ Đồng-bào người Mèo, thuộc châu Hoàng-Xu-Phi, tỉnh Hà-Giang có lục cướp vợ.

Người con trai thấy người con gái mình ưng-ý về nhà thưa với bố mẹ. Bố mẹ liền triệu-tập họ-hàng, tuyền lựa những trai-tráng khỏe- mạnh, đến nhà cô gái ăn cướp lấy cô mang về. Lẽ tất nhiên trước khi tới cớp, nhà lrai cũng đã báo cho nhà gái biết, nên việc ăn cướp thường chỉ xảy ra một cách tượng-trưng, trừ trường hợp nhà gái không thuận gả con cho nhà trai. Trong trường-hợp này nhà gái phải chống giữ, bằng đề nhà trai cướp được, cô gái bỏ buộc phải làm vọ chàng trai.

Các chàng trai chỉ được cướp những gái chưa chồng. Rủi cướp phải gái có chồng rồi, chàng trai phải trả lại cho chồng người ta, nếu không khi tới quan, quan cũng bắt hoàn lại.

Cướp vợ như vậy cũng có khi gặp sự chống cự mãnh liệt, và đã nhiều đám, trước sự cương-quyết chống giữ của nhà gái, nhà trai đành chịu thối-lui.

Cướp được vợ rồi, chùng trai có toàn quyền đõi với vợ.

Tết đến, chàng trai phải đắt vợ về trình-diện với nhạc gia. Ván đã đóng thuyền, nhạc-gia lúc đó phải mừng vì có thêm rề mới.

KẾT-LUẬN Phong-tục thay đổi lừng địa-phương, có điều hay cũng có điều dở.

Về hôn-lễ đồng bào Thượng, đành rằng lại một vài sắc dân có nhiều điều phiền phức lốn-kém, nhưng nếu đem so với lục-lệ cười xin của ta theo lục-lễ của Chu-Công và theo Thọ-Mai Gia-lễ, có lẽ sự phiền phức cũng không phải là nhiều.

Lễ nghĩa cốt đề cho người ta tin mà theo. Gắn-bó với nhau phải tuân lễ nghĩa. phải theo phong-lục. Biết đâu trong sự phiền phức của tục-lệ lại chẳng có những điều hay.

T. A.

Nhật-báo Cách-Mệnh Quốc-Cla Số 1538. 1539 và 1540 ngày 3,4,6 tháng 8-1963

NHÀ CỬA

NHÀ CỬA trong lúc đầu không ở riêng Lập gia đinh xong, đôi vợ chồng trẻ, ngay, còn ở chung với bố mẹ chồng.

Trong cuộc chung sống này, từ ăn uống đến may mặc, mọi sự tiêu- pha lớn nhỏ của đôi vợ chồng đều do cha mẹ chồng cung-cấp.

Thường thì cặp vợ chồng trẻ này phải nương-nhỏ vào bố mẹ cuồng vì chưa có công ăn việc làn), hoặc có làm lụng cũng là làm công việc của cha mẹ. Bố mẹ là nông-gia, các con trông nom việc đồng-áng, bố mẹ buôn-bán, cô dâu sẽ giữ việc coi hàng.

Thời gian chung sống với bố mẹ chồng lâu chóng tùy từng gia-đình.

Thời gian này coi như thởi-kị lập ăn lập làm của cặp vợ chồng mới.

Sau thời-gian ở chung, bố mẹ chồng mới cho các con ra ở riêng.

Tiếng gọi là ở riêng, nhưng thật sự nhiều cặp vợ chồng vẫn ở chung với bố mẹ và chỉ ăn riêng.

Bắt đầu từ lúc ăn riêng vợ chồng này được bố mẹ chồng dành cho công việc riêng. Nhà nông, bố mẹ chia cho ruộng-nương, nhà buôn, cấp cho vốn liếng đề các con tự gây lấy cơ sở, lập lấy cuộc đời.

Tuy ở chung với bố mẹ, nhưng những cặp vợ chồng này cũng phải nghỉ tới ngôi nhà riêng của mình, dù rằng nhà của cha mẹ sau này sẽ chia cho các con.

" Có một ngôi nhà riêng ", cặp vợ chồng nào cũng nghĩ tới.

Một ngôi nhà với một lấm lòng, là nguyện-vọng của tắt cả những ai xây tổ uyên-trơng.

Nhà cửa liên-quan rất mật thiết với đời sống con người, chỉ những người bị coi là vô-phúc mới không có một ngôi nhà, và những

người nầy cũng bị liệt vào hạng bất-hạnh như người chết không có nơi chồn.

Ta có câu : sống vô gia-cu, chết vô địa-láng, đề chỉ những người lúc sống kém may mắn không có được ngôi nhà và lúc chết lại không có một ngôi huyệt để yên-nghỉ.

Ta thường bảo những người không có một căn nhà là không có hước đất cắm dùi.

KÉN ĐẤT VÀ CHỌN HƯỚNG Ngôi nhà cần thiết cho bất cứ gia-đinh nào, và khi làm nhà la thường có tục kén đất kén hướng.

Đất đề xây nhà cửa gọi là dương-co.

Thứ nhất dượng-cơ, thứ nhì mồ-mả.

Tực la, rất thận trọng trong còng-việc đề mả chôn người chết, nhưng việc đề mả so với việc xây nhà còn đưng thứ hai. Các cụ thường nói nhất dương thắng thập ảm, nghĩa là một ngôi nhà đúng đất đúng hướng hơn ười ngôi mộ. Nhà thuộc đương, mộ thuộc ân, nhà là dương-cơ, mộ là âm-phần.

Chọn đất làm nhà cũng như chọn bướng nhà tối quan-trọng trong việc xây-cất. Tuy-nhiên trước khi làm nhà, người ta phải xem luổi, đề biết tuổi có hợp với việc xây-cất và luổi có hợp với bướng định xây cất không, nếu không phải đợi năm khác.

Đất phải chọn nơi cao ráo có thể lợi dụng được cái khi của trời đất núi sông, nhưng cùng với nơi đất tốt, hướng nhà phải hợp với lẽ thuận-nghịch của âm-lương.

Lấy vp đàn bà làm nhà hướng nam, đó là một câu ta thưởng nói vi : nhiều khi cũng hướng Nam được la cho là hướng lốt nhất, nhưng còn tùy ilịa-thế ngôi nhà, và cũng lùy cả tuổi của chủ-nhân đứng xây nhà.

Thởng nhà, dương-cơ và tuổi người phải sao cho hợp với lý Tam- lài phối-hợp của người xưa, tức là sự hòa-hợp giữa Trời Đất và Người vậy.

Trong việc chọn đất kén hướng này, cần tránh gúc ao, đao đình hoặc một con đường dâm thẳng vào nhà đề tránh những ảnh-bưởng không luy về phương-diện phong-thủy.

VẬT-LIỆU XÂY-CẤT Đã chọn được nền nhà và đã định được hướng nhà rồi, việc đầu liên cần nghĩ tời là sắm-sửa vật-liệu xây-cất.

Vật-liệu lùy theo lối kiến trúc và cũng lùy theo sự xây cất. Nhà tranh vách đất dùng vật liệu riêng, nhà ngói tưởng gạch dùng vật- liệu riêng Ngoài ra, kiều nhà cũng thay đối tùy địa phương và tùy chủ-nhân. ‹hủ-nhân có địa vị khá trong xã-bội lại có khả-năng tài-chính dồi-đào, lừ tất-nhiên ngôi nhà sẽ khác ngôi nhà của một người tuy cũng có anh vọng nhưng liền của Íl, và do đó khác xa những ngôi nhà của quần chúng.

Ở vùng quê, vật-liệu cất nhà thưởng là tre và gỗ, cũng có đôi khi người la dùng tới gạch ngói. Mái nhà lợp tranh, rơm, rạ bay lá gồi nhiều hơn là lợp ngói. Tường nhà thường là vách đất, đất vữa trộn với rơin rạ trét vào những sườn bằng lrc hay nửa. Nền nhà là đất nện.

Những nhà gạch lợp ngói cỏ nền lát gạch. Trong vài chục năm gằn dây, nhiều nhà làm nền bằng xi-măng, lường vách thường bằng gỗ thay hàng đất trét.

Dù nhà gạch hay nhà đất, iều có cột, cột nhà bằng tre hoặc bằng M1. Người ta thường dùng tre dực làm cột, và gỗ thường là gỗ xoan ir ngoài Bắc và trong Nam là gỗ dầu. Nhiều nơi trong Nam thay tre bùng những cây tràm rất dắn và bền.

Nhà tranh tường vách thường không có móng.

Cột nhả, nhà tranh cũng như nhà ngói, được kê trên những tảng đá vuông hoặc tròn độ tránh cho chân cột khỏi bị mục hoặc mối. Đôi khi, những tẳng đá thường được thay bằng viên gạch xây trồng lên nhau.

KIẾN-TRÚC NHÀ CỬA Khoa kiến trúc ngày nay, tại các nước Âu-Tây cũng như tại các đô- thị của ta dựa trên các khoa Kỷ-hà-học, Vật-lý-học, Hóa-học và Mỹ-thuật để tạo nên những tiện nghi vật chất và tinh-thần cho con người ; trái lại khoa tạo tác của ta xưa muốn đem lại sự yên-ổn cho tâm-hồn con người nên các kiến trúc sir Viễn đông thời trước thường tim cách lợi- dụng cái khí của trời đất núi sông hoa hợp với con người để hợp theo lỷ Tam-tài phối-hợp như đã nói trên.

Thực vậy, lối kiến trúc nhà cửa phương Đông, lức là có cả Việt-Nam ta không phải chỉ là công-việc cấu-lạo nên một ngôi nhà đề lấy chỗ trủ mưa tránh nắng, dù ngôi nhà chỉ là một ngôi nhà lá vách đất.

Cấu-tạo nên một ngòi nhà, nhưng phải cấu-lạo làm sao để ngôi nhà được nấm trong một khung cảnh thanh-lịch, với cây cỏ dịu-dàng biểu. lộ được sự yêu lĩnh tâm hồn con người. Khung cảnh có khi tạo nên thi- vị đề tăng sự thư-thái cho lâm hồn.

Nhà Việt-Nam xưra có nhiều gian, näm thành dãy, chia ra thành nhà trên, nhà ngang và nhà bếp. Những dãy nhà này vây chung quanh một sân rộng; dãy nhà trên, có nhà thờ tổ-liện ở giữa, nhà ngang và nhả bếp ở hai bên.

Đằng sau nhà thưởng là vườn, đàng trước sân là ao ; cổng vào nhà thường đi ở bên, cạnh dãy nhà ngang, phía ngoài sân. Cũng có khi có những cửa mụch đi lối sau, hoặc thông sang những nhà cha mẹ anh . en] bênh cạnh, - ta thường sống quây quần trong đại-gia đinh gần nhan.

Nếu nhà có bụi tre, bụi tre ở góc vườn, hoặc ở bờ ao. Nhà quê, nhiều nhà có bụi tre: bụi tre cung cấp vật-liệu dùng cho nhiều đồ dùng trong nhà.

Bên bụi tre là đống rơm. Có khi đồng rơm đánh ở sau vườn. Sau vụ gặt, rơm được đánh đống để dành dùng quanh năm, cho trâu bò ăn, dùng lợp nhà, sửa mái nhà dột và dùng đun nấu thay củi.

Làm nhà, trước hết dựng bốn cột cải của gian giữa và đòn nóc, sau đó mới dựng những cột cái và kèo các gian bên. Những hàng cột phụ và cột hiên dựng sau cũng. Những cột kèo này chằng chịt lấy nhau thành một sườn nhà rất vững.

Sườn nhà đã dựng xong. mái mới đặt lèn. Mái nhà có những rui, mè đế giữ ngói hoặc lơm rự, lá lợp trên. Rui mè thường cũng bằng tre, phần nhiều là tre ngâm, nghĩa là cây trẻ đã được ngâm nước một thời. gian khá lân để đủ tránh mọt tối.

Đặt xong mái, đến lợp nhà. Tùy khả năng lai chính của tirng gia- ilinh, mái lợp ngói, tranh, rom, tạ, hoặc lá.

Ngói có nhiều loại, có loại âm dưong, có loại mấu v.v..

Song song với việc đạt mái, lẹp nhà, công việc lưởng vách cũng được xúc tiến. Tường vách chỉ làm ba mặt, còn mặt trước đề trống, vì khí-hậu Việl-Nam nóng-nực.

Ở ba mé tường vách củ thể có cửa sở, nhưng chỉ ở hai bên, không bao giờ tring sau gian chinh giữa củ cửa sở, - dây là nơi kè bàn thờ gia-liên.

Mặt trước thay vi lường vách có kê những lắm dại che nắng đỡ mira.

Những nhà gỗ, tường gạcl, chỗ kê những tấm dại này là những cửa lùa, cửa xếp, môi làn mỏ thi treo mành-mành. Khi cỏ cửa liếp, ban ngày chống cao lên tối bạ xuống. Hoặc nếu có cho bằng dại, tấm dại này ban ngày cũng đẩy sang bèn, tối mới đóng vào.

Gian giữa nhà là nơi liếp khách, có kê một bộ trường kỷ ngay trước bàn thờ, có khi giữa bộ trưởng kỷ và bàn thở có thêm chiếc sập.

Khách khia được chủ nhân liếp ở dây. Những bạn-bè xa-xôi tới thám chủ-nhân được chủ nhân mời sơi cơm uống rượu, đều mời ở ngay chiếc sập này.

Nhà ít nhất cũng ba gian. Nếu có thêm nữa thì ba gian chính giữa cũng ăn thông nhau. Số gian nhà tại Việt-Nam thường số lẻ : ba gian, năm gian v.v...

Ở hai gian bên cạnh bàn thờ gia-tiên, có khi có kê những bàn thờ khác: bàn thờ Thổ-Công, Thánh-Su, Bà Cô, Ông Mãnh v.v... Trước những bàn thờ này có những bộ phản, nơi người nhà ngồi nghỉ-ngơi trò chuyện, và cũng là nơi ăn uống trong những ngày giỗ chạp.

Nên đề ý là số gian nhà thường lẻ, ba gian hoặc năm gian. Tực ta tin rằng nếu số gian nhà chẵn sẽ có một gian ở không yên. Nhà ba gian hay có thêm hai chái ở hai đầu hồi.

Ba gian giữa có vách hoặc tường ngăn cách với hai gian bai đầu thường là buồng ngủ hoặc là nơi chứa đồ đạc thóc lúa.

Trước nhà cỏ một mái hiên, có khi chạy suốt cả mấy gian, có khi chỉ đủ cho ba gian nhà chính. Nhiều nhà thay mái hiên bằng một giàn hoa, nhất là hoa thiên lý, vừa thơm vừa mát.

CỔNG NGÕ Nhà phải có cổng ngõ ra vào. Cổng có kiến trúc riêng, và người xưra cũng rất chú-trọng tới việc xây dựng công ngõ, coi cồng ngõ như mặt của ngôi nhà.

Lối làm nhà của ta chịu ảnh hưởng của người Trung-Hoa, khi làm nhà, ta thường lbeo phương pháp của vị lổ-sư nghề thở-ộc xưa là Lỗ Ban. Phương-pháp này có mấy điềm đặc-biệt về cổng ngõ : 1o Ván cửa nhiều kẻ hoặc bị thủng bất lợi : tiền của trong nhà ra đi. Phải sửa-chữa lại cho kin-iláo để tránh sịr bần-hàn. 20 Vách thủng hư, ngói rơi-rót, trong nhà thường không vui. 30 Vách bên phải mỏng, vách bên trái dây, thay đổi chồng vợ, nhà gặp kiện tụng. Bên phải đày, bên trái mỏng con cái sẽ mồ côi bần khổ.

Hai bên vách cổng phải đều nhau.

40 Cửa ngõ cao hơn nhà chính, đời sau tuyệt lự. Cửa cao hơn vách, người hay có việc buồn.

Qua mấy điểm đặc-biệt về cổng ngõ của phương-pháp Lỗ-Ban, ta thấy vị tổ-sư của nghề thở-mộc đã áp-dụng thuyết tâm-vật đồng-thể của phương Đông.

Công ngồ hir thủng do người bòn trong không đề tâm săn-sóc fiữ-gin, như vậy trộm cướp có thể đòm ngô. Người bèn troog, đây gồm cả cha mẹ lẫn con cái, đều chỉ lo ăn chơi không nghĩ gì đến nhà cửa, như vậy của cải chẳng ra đi thi vào sao được ?

Vách cửa lệch-lạc tức là lầm người không chính, đễ có sự đổi. thay, và dễ sinh tà-ác để phải đi lới chốn tụng-đình.

Cửa cao bơn nhà, con người có tâm kiêu-ngạo, hay khoe-khoang coi thường bên trong. Ăn ở như vậy, ai cù thề sống chung nởi, nạn tuyệt hậu do đó mà rá.

Cửa cao hơn vách là chuộng xa hoa, kièu-sa thường đưa lới hậu- quả đau buồn.

Làm nhà, cần thận nơi nhà chính, đó là điều đã đành, nhưng cũng không nên cầu thả trong việc xây-cất cỏng ngũ. Cổng phải xứng với nhà, cũng như bộ mật xứng với con người.

Nhân nói về cỏng ngõ, dưới đây là mấy nhận sét về cổng ngõ tại Việt-Nam qua các miền Bắc, Trung, Nam.

Ở miền Bắc nhà nào cũng có cổng. Công có khi xây, có khi chỉ là một lấm liếp dựng lên ban ngày và đóng xuống ban đêm gọi là Công- Tán. Có khi cống là bai cánh cửa xây vào lường đề đóng mở cho dễ.

Bên trên cổng có mái lợp ngói.

Miền Trung từ Huế trở ra, nhà cũng có công. Tại Huế, nhiều nhà xây cồng rất đẹp, tuân theo mấy nguyên-lắc của Lỗ-Ban nói trên.

Đi dần lừ Huế vào miền Nam, cổng nhà không còn nữa. Ở miền Nam, nhất là ở dồng quê, nhiều nhà chỉ làm một cái chà gai vững-chãi để đến đêm kéo ngang đủ ngăn ngõ ra vào !

Nên chú-ý là ta không bao giờ làm cổng ngô trông thẳng vào gian giữa nhà chính. Cồng thường ở bèn cạnh dãy nhà phụ.

NHỮNG KIỀU NHÀ Nhà ngày nay, ở tỉnh thành so với nhà ngày xưa khác bẳn, nhất là những ngôi nhà gần đây kiến trúc theo kiểu Mỹ.

Tại các vùng quê, cho đến thời liền thế chiến thứ hai, các kiều nhà không thay đỏi mấy, nhiều kiều nhà còn giữ nguyên nếp của những thế-kỷ trước.

Kiều nhà cổ nhất tại Việt-Nam có bốn mái : hai mái chính và hai mái đầu hồi cho hai chái.

Cũng vào loại kiểu cũ, là nhà xây-dựng theo kiểu hai mái bịt đốc không chái.

Hai kiểu nhà trên đã có từ lâu lắm, theo các nhà khảo cổ thì từ thế kỷ thứ ba, thứ tư ở Bắc-Việt.

Trong các ngôi mộ cổ đào được tại Bắc-Ninh, Vĩnh Yên và Thanh- Hóa đều có nưững nhà nhỏ bằng đất nung giống hai kiều trên.

Kiều nhà thay đổi tùy theo địa-phương và cũng tùy địa-vị xã-hội của chỉ-nhân. Tại Bắc-Việt, nhà làm theo kiểu chữ Đinh ba gian hoặc nám gian. Ở Trung Việt, nhà cũng theo kiểu chữ Đinh, lại có nhà Vuông, nhà Rương.

Nhà Vuông tức là ba gian chính thông nhau, hai gian nhà chái cũng thông nhau bằng một ngăn rộng sau bàn thờ chính của những gian giữa.

Nhà Rương lức là nhà ba gian hoặc năm gian không chái, trông tương-tự nhi chiếc rương.

Nhà ở Nam Việt cũng là những nhà ba gian, hoặc năm-gian. Loai nhau nhà đặc-biệt của miền Nam là loại nhà ha bánh /t, bốn mái đều nóc cao mái dốc. Loại nhà bánh ít này, thỉnh-thoảng la còn thấy lòn- tại ở một vài khu Saigon.

Nhà các quan cất theo kiều chữ công hoặc chữ môn và có gác.

Các nhà dân thời xưa không được làm hai kiều nhà này, cũng không được làm quá to lớn, dựng trên một hệ đôi, lợp mái đôi và làm gác.

Thời thế đỏi thay, nếp sống con người cũng đổi theo. Ngày nay, nhà cửa đền cao rộng, có gác, có cầu thang. Mấy năm gần đây, lại Saigon cũng như các đô thị lớn, nhiều nhà kiểu chung-cư được xây nên và tại khắp nơi đều có các biệt thự khang-trang.

Ai có tiền muốn xây cất nhà cửa ra sao thì xây, không có sự cấm- đoán hay bắt-buộc gì. Dân chủ và tự do bắt đầu ngay tự nơi ản chốn ở.

LỄ CẤT NÓC Bắt chước theo Áu Mỹ, mỗi khi xây cấi nhà cửa, người ta làm lễ đặt viên đá hoặc viện nạch đầu tiên, nhất là khi xây cất những trường sở công-cộng. Thường các vị có chức vụ danh-vọng được vinh-dự mời để đặt viên đá hoặc viên gạch này.

Lễ đặt viên đá đầu tiên xong, nhà cửa mới hắt đầu xây cất Người xưa không thế, không có lễ đặt viên đá đầu tiên, mà trái lại có lễ cất nóc.

Nóc đối với nhà rất quan trọng, không có nóc không thành nhà.

Nóc đối với nhà cũng như người cha đối với gia-đinh ; một khi nóc nhà dột là phải sửa ngay.

Con có cha như nhà có nóc, Con không cha như nồng-nọc không đuôi.

Người cha che-chở cho con cũng như nóc nhà bảo vệ cho ngôi nhà.

Ta cũng vẫn nói để mỉa-mai những gia-đình nào đạo đức kém lừ trên xuống dưới, từ cha đến con :

Nhà dột từ nóc dột xuống Nóc nhà quan-trọng như vậy nên khi xây nhà có lễ cất-nóc, chữ gọi là lễ Thượng-Lương.

Khi làm lễ cất nóc, chủ nhà nhờ người xem ngày kén giờ, đề sau này khi hoàn-thành ngôi nhà, người ở trong nhà sẽ được mọi sự may. mắn bình-yên.

Trớc lễ cất nóc, sườn nhà đã được dựng, có khi trờng cũng đã được xây rồi.

Đúng ngày giò kén chọn, người la bắc đòn chính của nóc nhà lên đỉnh sườn nhà. Một miếng vải đỏ có đề ngày tháng cử lễ và mấy chữ Khưrng-Thói Công Tại Thử, nghĩa là ông Khơng Thái-Công ở đây, được treo vào chiếc đòn chính này. Miếng vải này đề trừ-khử tà ma. Cũng có nhà thay vì miếng vải đỏ này, người ta dán vào đòn chính một lá bùa bát quái hoặc treo vào đó một quyền lịch Tàu. Công dụng của lá bùa và quyền lịch cũng giống như công dụng của miếng vải đỏ trên.

Người ta lại sửa lễ mời thầy pháp tới cúng, và đồng-thời cũng làm lễ cáo gia-tiên. Lễ xong có đốt pháo. Tiếng pháo biểu-lộ sự vui-mừng, và tiếng pháo cũng đuổi tà ma.

Trong dịp này, chủ-nhân có mời bà con họ-hàng tới ăn uổng.

Lễ cấl-nóc chỉ có khi nào làm ngôi nhà chính, thường gọi là nhà trên, còn các ngôi nhà phu-ít ai làm lễ cất-nóc. Ngày nay, nhiều nhà làm mái bằng không có nóc, có lẽ do đi lễ cất nóc được thay bằng lễ đặt viên gạch đầu tiên ?

CÁCH XẾP ĐẶT TRONG NHÀ Theo sách Lễ ký và Gio-Lê khi làm nhà, ngoài hai việc chính yếu là giữa, chủ nhà còn cần phải để ý chọn hướng và kê bàn thờ gla-ltên å gian việc ngăn riêng chỗ ở của đân ông và đàn bà.

Theo tục la, tại gian nhà thờ, như đã nói ở trên là nơi gia-trưởng tiếp khách hoặc hàng ngày đọc sách uống trà ngâm thơ. Có thể nói nơi đây riêng của gia-trưởng.

Con cháu có khách phải tiếp ở gian bên:

Nơi này, trir ngày giỗ lết, đàn bà con sái không được hén mảng tới.

Nếu có khách, phải tiếp ỏ buồng dành cho phụ-nữ.

Người xua áp dụng thuyết nam nữ thụ thụ bất thân ngay lại lrong gia- dinh.

Các bà mẹ có thể tiếp khách ở hai gian bên bàn thỏ tổ tiên, nếu ở đây không thiết-lập bàn thờ khác. Nếu ở bai bên này đền củ hàn thờ, người mẹ muốn tiếp khách cũng phải liếp ở gian buồng của mình hoặc lại các căn nhà phụ. Sở dĩ có điều này, chính là vi phụ-nữ không được phép có mặt lại nơi tế lự.

Theo các cụ xưa, nhà chính thường bướng Nam, các buồng con trai ở phía Tây gọi là Tây Phòng, con gái ở phía Đông gọi là Đông Phòng.

Trong trường hợp nhà không làm theo hướng Nam thì phòng các con trai ở bên tay phải gian chính có bàn thờ gọi là Hữu Phòng con gái ở bên tay trái gọi là Tà Phòng.

Nếu nhà đông người, các con cải phải ở những căn nhà phụ, nhưng trai gái vẫn ở riêng.

Về cách xếp-đặt các phòng, tục Việt-Nam không giống tục Trung- Hoa. Người Trung-Hoa đặt phòng con gái ở phía Tây và con trai ở phía Đông.

Tưởng cũng cần nói thêm, bất cử gia - đinh nào, ngoài nhà trên . ngang, nhà bếp. Những gia-đinh giàu cũng có các nhà phụ gồm nhà có còn thêm nhà vựa đề thóc, chuồng trâu, chuồng bò, chuồng gà vịt v.v... xây riêng biệt, cách xa nhà trên.

TRANG - TRÍ Bước chân vào nhà nào, sang hay hèn, là đều nhận thấy ý muốn trang-tri nhà cửa của chủ-nhân qua những chậu cảnh trước cửa, những bức tranh trên tường, những lọ hoa bày bàn, những rèm treo cửa số v.v...

Cách trang-trí nhà cửa xưa nay không giống nhau. Ngày nay ai

muốn trang-trí trong nhà ngoài cửa ra sao tùy ý và cũng tùy theo khả. năng tài chính của mỗi ngời.

Xira khác, muốn trang-trí nhà cửa phải tùy theo địa vị xã-hội, vua quan có cách thức riêng vù dân chúng có cách-thức riêng. Nhà dân trang hoàng theo lỗi nhà vưa quan sẽ bị tội.

Việc trang trí bắt đầu ngay từ lúc lâm nhà, nghĩa là ngay từ khi đựng cột, bắc lièn. Thợ mộc bắt chỉ, tô điễm thêm những đường cong, đường lượn khi lm cột, kèo, rui hoặc xà nhà, giống như những đường "hỉ ở các nơi dinh chùa.

Lúc xây lường, đối với ngôi nhà gạch, thợ nề cũng xây ngay những đường lượn, những bông hoa lại các cửa sổ, dầu hồi, và tô-điểm bằng những nét vễ mé trởng trong nhà.

Trang hoàng nhà cửa phải cần - thận để khỏi phạm luật Triều-đinh.

Đời nhà Lê, triều-đình cá ban hành nhiều chỉ-dụ về việc trang- hoàng nhà cửa. Riêng đạo dụ năm 1061, nhà vua nghiêm cấm tất cả những người thợ, nữững nhà mỹ thuật khong được sáng-tạo và bán những vật-dụng trên có hình Rồng, Lân, Phượng, do đó việc trang hoàng trong nhà cũng không được điềm bằng bình vẽ những linh-vật này dành riêng cho Vua Chúa.

Dưới triều Nguyễn, trong bộ luật Gia-l.ong, điều 156 có quy-định rằng " tất cả nhà cửa, re cô, quần án và lất cả mọi vật-dụng của quan chức và thường dân phải phân biệt rõ rột. Ai dùng trái phép thì bị tội. Nhà cửa thường-dân không dựng trên một hộ đôi, lợp múi đôi và làm gúc.

Trong nhà không được sơn phết trang hoàng Mọi sự lô-điểm đòn thượng lương, nóc nhà, sườn nhà và trong nhà đều có sắc lệnh quy-định.

Các quan đại-thần nhất, nhị-phẩm trang-hoàng đòn thượng-lương, nóc nhà, sườn nhà bằng hoa lá hoặc đầu thú loại bốn chân như cọp, rùa, sur-tử.

Từ tam phẩm đến ngũ-phẩm chỉ được trang hoàng đề-tài thú-vật bốn chân.

Từ lục-phầm trở xuống không được phép trang-hoàng gì cả.

Dân gian, lễ tất-nhiên, không ai dám phạm vào những điều cấm, nhưng người ta vẫn trang-hoàng được nhà cửa một cách rất có mỹ- thuật mà không phạm luật Triều-đinh.

Người ta dùng chữ đề trang-hoàng : chữ Thọ, chữ Phúc, chũ Hỷ thường được dùng tới luôn. Ngoài ra, lại có đề tài bát-bửu, tượng-trưng cho sự bát tử cũng được dùng nhiều : cái quạt, thanh gươm, giỏ hoa, bầu rượu, cái phách, cây và cành tre, cái sáo và hoa sen.

Từ vua đến dân, tùy theo địa vị, các đề tài trang hoàng xưa gồm :

Tứ linh : Long, Ly, Quy, Phụng.

Tứ-hữu hoặc tứ thời : Mai, Lan, Cúc, Trúc hoặc Tùng, Cúc, Trúc, Mai.

Tam-đa : Phúc, Lộc, Thọ được tượng trưng bằng con Rơi, con Hươu và cây Tùng. và các đề tài khác : Cọp, Sư-Tử, Mây, Nước, Lửa v.v...

Đề-tài thảo-mộc cũng được dùng tới với hoa, lá, cây quả. Mỗi loại cây có tính cách tượng-trung riêng.

Cây trúc tượng-trưng cho người quân tử, sự tiết-độ khôn-ngoan.

Cây tùng tượng-trưng cho sự trường thọ.

Hoa cúc tượng-trưng cho hạnh-phúc.

Hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết v.v...

Độ đem lại vẻ linh-hoạt cho sự trang-hoàng, những cây cảnh được bào-chuốt sửa-chữa, trạm trổ cho biến thành những giống vật :

Trúc tùng thành rồng Mai thành phượng Hoa sen thành con rùa Hoa cúc thành con kỳ-lân v.v...

Cả đến những chữ Phúc, Lộc, Thọ cũng được gọt rũa biến thành hình mặt rồng, đầu phượng.

Việc trang hoàng nơi nhà thờ, ròn có những bức hoành phi, những đôi câu đối.

Trước nhà chính nhiều nhà có hòn non bộ đặt trong bề cạn đề chủ- nhân ông thưởng ngoạn cho thư-thái tâm hồn. Ở đây là lất cả cái gì nhẹ-nhàng, 'êm-ái, thanh-cánh và dịu-dàng: chiếc bễ cạn xinh xinh, hòn non bộ gọn-gàng với những cây, những cảnh, những am nhỏ, những chiếc cầu v.v...

Ngày nay, ở các đô thị cũng như ở thôn quê, nhiều nhà giâu có vẫn còn dùng bề cạn và những hòn non-bộ để trang-trí trước nhà.

Việc trang-trí nhà cửa của ta xưa trong ngụ rất nhiều ý-nghĩa vừa về tôn-giáo, vừa về đạo-đức. Thực ra đây cũng là một n hệ thuật mà tất cả các nghệ-thuật phương Đông bao giờ cũng có tính cách tượng- trưng.

Đọc một đôi câu đối ta phải suy-nghĩ, thì khi ta thấy một cảnh chùa trên hòn non-bộ la phải nghĩ đến sự thư-thái tâm-hồn của những người sống nơi am thanh cảnh vắng, ta phải tưởng lượng ra liếng chuông chùa văng vẳng, ra cảnh chiều hôm hảng lảng, ta phải nhớ lại tiếng tụng kinh gõ mã đều đều của các vị hòa thượng ở một ngôi chùa nơi thâm sơn cùng cốc...

LỄ ĂN MỪNG NHÀ MỚI Có nơi gọi lễ này là lễ ăn Tân gla.

Ngôi nhà một khi đã hoàn thành, chủ nhân sẽ chọn ngày lành tháng tốt dọn tới.

Có nhà mới là điều đáng mừng. Dọn tới nhà mới chủ-nhân phải làm lễ khánh thành ngôi nhà.

Lại mở lịch xem ngày, rồi cáo gia-tiên, làm cẫ mời bà con bè-bạn.

Lễ ăn mừng tân-gia thường long-trọng hơn lễ cất-nóc, tuy phương diện lín-ngưỡng, ý nghĩa lễ cất-nóc thiêng-liêng hơn.

Trong dịp ăn mừng tân-gia, chủ nhân được bạn-bè mang lễ vật tới mừng. Có những bức thêu, có những bức đại tự, có những đôi câu đối, có chè cau hoặc các tranh ảnh đề trang-hoàng nhà cửa.

Lúc làm lễ cáo gia-tiên, có đốt pháo để được thật vui-vẻ tưng-bừng.

Sống ở nhà, chết ở mồ, con người ta ai cũng muốn có ngôi nhà của mình. Nhà cửa là vấn đề rất cần thiết của con người.

Cách thức xếp đặt một ngôi nhà ba gian tại vùng quê miền Nam.

Tài-liệu đọc thêm

Tài-liệu đọc thêm VẤN-ĐỀ NHÀ Ở THÔN-QUE MIỀN NAM . Từ cái nhà ở thành thị sang cái nhà ở thôn quê, xét kỹ, la thấy có những cần dùng khác nhau trong đời sống, nó đòi hỏi những cách xếp đặt cái nhà cũng khác nhau.

Người trung-nông và phú-nông (có chừng 5 đến 20 mẫu) thường phải có ít là 2 con trâu cày, hài con bò kéo xe mà họ nhốt ngay ở trái nhà đề phòng trộm. Nhà lại có một gian đề chứa phân trâu, một gian để chứa nông sản hạt giống, một gian bếp và để nông cụ ngoài những gian đề thờ tự, tiếp khách, ăn, ngủ.

Phân trâu ở miền Nam đã bết sức cần cho nhà nông. Người ta phải để hàng năm cho khô và nỏ, đồng thời đi tiều vào đó, đỏ nước vo cơm thừa canh cặn vào cho ngấu thêm, khi đem dùng thì nghiền phân nhỏ tơi ra trộn với phân vôi, bảnh dầu, phân cò (phân hóa-học hiệu con cò).

Còn nông cụ là những thí kềnh-càng như cái máy quạt lủa lớn gần bằng cái xe taxi, khi nào cần quạt thi khiêng ra sân, với cái đề đập lúa và hứng lúa ấy, to bằng cái xe ba gác, khi nào gặt thi khiêng ra ruộng không kể cái bừa dài hơn 2 thước, cái thang để leo đỗ lúa vào cót đề dành, cái cần vọt đề mắc trên giếng lấy nước tưới...

Hạt giống thì đựng trong những bao lớn, bao nhỏ và treo lên, sợ chuột cũng như sợ để sát mặt đất thì ẩm-thấp...

Nông-sản thi nào là khoai mì phơi đề làm bột, lủa thì đã đành, còn khoai lang, bí đao, bí đỏ...

Tắt cả những thứ ấy người dân quê vẫn đề dồn hết cả vào cùng một cải nhà ở ba gian hai trái của mình sắp đặt đại khái như sau đây :

1) Tủ thờ 2) Bộ ngựa 3) Nơi tiếp khách 4) Cái vồng 5) Buồng ngủ của con 6) Chuồng trâu 7) Kho lúa và nông-sản 8) Phân trâu 9) Bếp 10) Chỗ chứa nông cụ 11) Hiên 12) Hạt giống.

Từ bao nhiêu đời nay, ở như vậy họ không cảm thấy gi là mất vệ-sinh vi chính họ rất ít ốm đau và hết sức khỏe hơn những người ở tỉnh nhiều lắm, nhất là khỏe hơn những người hay nói đến vệ sinh.

Cái nhà tuy thế thường cài then khóa cửa, họ ít khi ở nhà mà suốt ngày ở đồng ruộng. Đi cầu không thành một vấn đề đối với họ. Còn cống rãnh, nhất là những nhà ở đồi, nước chảy suôi xuống ruộng thì lại càng không thành một vấn đề gì hết.

Vậy vấn đề nhà ở thôn quê phải đặt ra theo khía-cạnh khác không phải khía-cạnh vệ-sinh.

Xét vê phương-diện xã-hội :

Cách bố-trí nhà ở như đã nói không dùng cho chế-độ đạt gia-đình.

Thường các con trai lớn lấy vợ là cha mẹ làm riêng cho một cái nhà ở nơi khác để ở, chỉ con út ở lại với cha mẹ cho đến lúc cha mẹ chết thì được hưởng cái nhà ấy.

Thành ra có những ông bà đến cảnh già thì trơ-trọi và buồn vô cùng. Lắm khi vào một nhà vắng teo như vậy chỉ có hai ông bà già nấu-

nướng hầu-hạ lẫn nhau, còn con cái lớn dắt nhau đi ở tận đâu đâu, ta cảm thấy thương cái tuổi về chiều ấy của họ.

Xét vê phương-diện giáo-dục :

Cha mẹ già trong xã-bội nông nghiệp là một cái kho kinh-nghiệm mà con cái ở riêng nơi khác thi không được hưởng và học hỏi thêm.

Cho đến tính-tinh, những người thiếu tình thương của cha mẹ già ủ- ấp, thiếu ý-niệm giây rễ nhiều đời truyền nối nhau, tính-tinh ấy cũng đã mung lung đến phiêu-liu bừa-bãi, dễ lăng-mạn rất hại cho cuộc sống xã-hội.

Xét về phương diện kinh-lế :

Khi xưa người Việt từ miền Bắc và Trung tới đây, một nơi đất quá rộng, thì cần phải chia người của gia-đinh ra, đề mỗi con khi lớn, có vợ thì đỏng ở một chỗ xa mà giữ lấy ruộng dất và mở-mang thêm mãi ra.

Chinh-sách nhất thời ấy chỉ có ích trong giai-đoạn đầy người Thủy Chân Lạp. Sang đến thời nay, đâu đó đã an bài rồi, tbì chính-sách ấy rất thiệt về kinh-tế gia-dình.

Các con túng-thiếu thi sản gia tài đã chia sẻ rất sẵn tay ký bán dễ đi nơi khác làm an, không có một cái tinh quê hương nào níu họ lại với miếng đất mà ông cha họ đã rỏ mồ-bôi ra để khai phá. Cho nên những người có thần thế, và có lực về tiền tài mới đễ đề có những dồng ruộng cò bay thẳng cánh mà lung-lạc đời sống kinh-tế của nhân-dâu.

Xét như thế, chúng la thấy rằng phải chữa cái nhà ở thôn-quê miền Nam bàm theo ý dựng cho chặt chẽ lại chế độ đại-gia đinh.

Trong nhà cần có chỗ nằm ngồi cho các ông bà già, chỗ riêng cho con cái, chỗ học hành chơi-bời cho trẻ con, chỗ để nông-sản thứ cần thoáng khí cũng như thứ cần .kin đáo, chỗ đề nông-cụ gọn gàng trật tự mà không sợ trộm cắp, chỗ để chứa phân mà không hại đến vẻ

đẹp của cái nhà, chỗ chuồng trâu bò tiện canh-gác mà không hôi-bám, chỗ làm việc vặt trong bếp và trong nhà, chỗ bầy tủ thờ, tiếp kbách khi tiếp năm ta người cũng như khi tiếp vài ba chục người.

Thật là cả một vấn-đề khó-khăn đề quau-niệm mà tìm một kiều nhà cho thích-đáng.

Vậy nhà ấy nên như thế nào ?

Xin các quý vị kiến trúc-sư, kỹ-sư cùng các nhà chuyên-môn về nông-học và các độc-giả góp ý-kiến vào trong việc xây dựng chung này.

CAO-THẮNG Xây Dựng Mới số 2 — tháng giêng 1958.

KHAO-VỌNG

KHAO-VỌNG Khao có nghĩa là thết tiệc đãi khách trong một dịp vui mừng, còn vọng nghĩa là nộp tiền hay lễ vật theo hương-lệ đề được hưởng ngôi thứ trong làng, Hai chữ khaovọng ghép lại có nghĩa nhân một dịp vui-mừng làm tiệc thất-đãi làng nớc và nộp lệ cho làng xã đề được làng xã công-nhận sự vui-mừng theo lục-lệ.

Trong một đời người có nhiều dịp vui-mừng, khi thi-đõ, khi được dân làng cử vào một chân lương chức, khi được ân thưởng phẩm hàm, khi do niên kỷ được xếp vào ngôi thứ trong làng và những khi đến một tuổi cao được mọi người trọng vọng : khao lục tuần là án mừng khi được sáu mươi luổi, khao thất tuần thượng thọ là ăn mừng khi được hầy mươi tuổi, khao bát-tuần, cửu tuần thượng thọ vân, vân...

Theo Phan-kế-Binh trong Việt-Nam Phong Tục thì « Người thi đỗ hoặc văn hoặc vó, người được bỏ làm quan, người được phẩm hàm, người làm Chánh phó lổng, người lên họng bó lão và người ra làm lý-lịch đều phải khao-vọng ».

Ý-nghĩa của khao-vọng là đem sự vui-mừng của minh chia sẻ củng mọi người. Bởi vậy nên mới có củ bàn đãi khách và nhiều khi có cả những cuộc vui đễ họ hàng bà con cùng giải-trí.

TỤC-LỆ KHAO-VỌNG Người có việc vui-mừng, muốn ăn khao, phải sửa cơi tràu trình với liên, thú-chỉ, hoặc với hương chức trong làng để định ngày tổ. chức lễ khao. Dược sự đồng-ý của tiên, thứ-chỉ và hương chức rồi, đương sự phải sửa lễ để cáo với Thành-hoàng ngày ăn khao để xin thần. minh chứng-giám.

Ăn-khao có cỗ-bàn linh-đinh mừi trong họ ngoài làng, mời bạn-bè

xa gần. Ngoài ra lại có lễ ra đình đề cúng thần, thường là trâu bò lợn rượu, xôi và tràu cau. Những lễ vật này sau khi cúng thần rồi, một phần dùng làm pbần biếu hương lý kỳ-mục trong xã, một phần dùng làm cỗ.

Lễ tất-nhiên trong khi làm cỗ mời bà con dân làng, người án khao cũng phải có lễ cáo với tổ-tiên, cũng như cúng cả Thở-công bản- địa nữa.

Có nhiều nơi, lục khao rất nặng phải có bánh dầy bánh chưng, cùng một đôi bánh khác như bánh ú, gánh tràng ging v.v... làm đồ biếu.

Ngoài ra đổi với các hương lý kỷ-mục lại thường có mâm cỗ riêng, và có khi những người này đòi gia chủ phải cung phụng thuốc sái đề hút ban đêm và yêu cầu gia chủ phải mời ả-đào tới hát để họ mua vui.

Những điều ký-mục đòi hỏi, thực ra chính các gia-chủ cũng sẵn. sàng muốn có đề việc vui-mừng được thêm vui và đề chứng lỏ sự rộng- rãi của mình. Trong những tiệc khao thường có những bàn tổ-tôm tài- bàn đề khách khứa mua vui, có khi thâu đêm suối sáng. Gia-chủ phải cắt người hầu hạ, nửa đêm thường bày thêm liệc ăn uống riêng cho các vị này.

Cũng có người muốn chu tiệc khao được thật linh-đinh thường mời các ban hát chèo hát bội lới diễn để dân làng cùng giải-tri.

Lễ ăn khao có khi kéo dài tới ba bốn hôm với đủ mọi trò vui, gia- chủ không nề-bà gì tốn kém.

Cũng có người không được sung lúc, nhưng may-mẫn được chút danh-vọng cũng phải cố khao theo lệ làng, nhưng sự ăn uống vui chơi giảm cho lới mức tối thiểu.

Ta có câu : Vô vọng bất thành, nghĩa là chưa đủ lệ làng thi làng chưa công nhận sự nên danh của đương-nhân.

Nếu có người nào may được danh vọng, nhưng lúng thiếu quá, không ăn khao, danh-vọng kia cũng coi như không có. Phải có khao- vọng, dân làng mới công nhận sự nên danh của một người Chính vì vậy nên nhiều người dù tủng-thiếu đến đâu cũng phải cố lo cho đủ lệ- làng đề khỏi bị thôn xóm chè cười, để khỏi thua kém ai.

KHAO THI ĐỖ Người thi đỗ vinh-quy bái-tổ được dân làng đón rước, lễ tất-nhiên phải ăn mừng sự thi đỗ. Việc án mừng này có khi chỉ thu hẹp trong phạm vi xã mình, nhưng trong những trường hợp đỗ Đại-khoa, lễ án mừng có mời đến hàng phủ bàng huyện.

Việc ăn mừng thi đỗ đã có nói rö trong mục Thi-cử, ở dây xin khỏi nhắc lại.

KHAO NHẬN CHỨC-VIỆC Những Chánh Phó-tổng, Chánh Phó hương-lý cùng những chức-sắc khác trong làng, sau khi được dân lầu ra và được quan trên chấp thuận, cấp cho nghị-định văn bằng đều làm tiệc khao hàng xã hoặc hàng tổng trước khi nhận việc. Cũng có người nhận việc trước rồi mới khao sau.

Các đương-sự, khi mở liệc khao cũng giở lịch xem ngày, chọn ngày tốt để cho công việc mai sau không gặp sự gi trắc-trở.

Trong tiệc khao có giết trâu bò, làm cổ bàn linh-đình mởi bạn-bè bà con làng nước ăn uống.

Đương sự trước hết phải sửa lễ nói với ban ký-mục trong làng để xin mời tới dự lễ trong ngày khao Ban ký-mục gồm có liên, thứ-chỉ và các vị chức-sắc cũ trong làng.

Được ban kỷ-mục chấp nhận rồi, đương sự lại phải có cơi tràu tới mời ban tưr-văn trong làng, ban tư-ván gồm các quan viên nguyên chân vàn học iã có chic-sắc, hoặc các hương chức cũ đã được thưởng phẩm hàm hoặc những người đã thi-đỗ. Ban lư-văn sẽ dự-lễ khao và sẽ có các văn lế thần hoặc tô tiên người đưng khao.

Sau khi được lời của ban ký-mực và ban tư văn rồi, đương sự mới làm lễ cáo gia-tiên.

Trong ngày khao đương-sự phủi có lễ vật ra đinh đề cúng Thành- hoàng. Có khi có cuộc lế lễ rất long-trọng, việc tố-lễ này do ban tư-văn phu-trách.

Nếu đương-sự có làm lễ tế gia-tiên, ban tư-văn cũng sẽ sẵn-sàng tế giúp. Văn tế Thành hoàng cũng như văn tế-gia tiên đều do ban tư-văn soạn thảo.

Mỗi lần tế xong, tại đinh cũng như tại nhà, đương-sự đều phải có phần biếu riêng ban tư-văn, hay ít ra cũng phải có một mâm cỗ dành riêng mời các cụ trong ban này.

Nhiều khi trong lễ khao này có cuộc rước văn bằng.

Văn-bằng do quan trên gửi tới còn đề tại nhà làng, hoặc lại một nhà vị chức sắc nào. Ngày khao, đương sự mới đưa kiệu, nhờ họ-hàng cùng các con em tới rước văn bắng về trình với lổ-tiên trong tiệc khao.

Bạn-bè, làng nước được mời tới dự đám khao đều có lễ mừng. Các tay văo tự thì mừng đại-tự, mừng câu đối, còn bà con khác mừng tràu rượu cau hoặc có khi mừng tiền.

Lễ khao rất tốn-kém nếu muốn mời được đông đủ mọi hạng khách trong làng trong tổng. Chính vì sự tốn kém này mà nhiều người mà sau khi nhận lĩnh một chức vụ trong làng, cửa nhà đã sa-sút, ruộng nương phải cầm bán. Và đề lấy lại số tiền đã vung ra, những người này phải xoay vuo dân xầ và gây nên nạn cường-hào ác-bá, Có người không đủ sức khao, khi nhận một chức vụ của hàng xã hàng tổng, chỉ lo cho dúng lệ làng, lệ tổng và tiệp-diệp mời ăn chiếu-lệ, bãi bỏ bết mọi sự tế-lễ, rước-sách. Mặc dầu tiệp-diệp cũng vẫn có sự tốn-kém, nhưng khòng dến nỗi phải bán cửa bán nhà, cầm ruộng cầm trâu như bao người khác.

KHAO PHẨM-HÀM Các Chánh, phó-tổng, hương lý sau khi làm việc một thời gian nếu mẫn-cán có công thường được tưởng thưởng. 'Triều định cho tưởng lục hoặc ban cho phẩm-hàm.

Sự ân thưởng này, có người khi mãn chức việc mới nhận được, có người được tưởng-thưởng ngay trong khi lại chức.

Khi được tưởng thưởng rồi, các đương-sự phải khao làng xã. Việc khao cũng giống như khi nhận chức việc, nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ rước sắc của triều đình thay vi rước văn bằng khi nhận việc.

Sắc này đề tại huyện, hoặc lại văn phòng các viện chức hàng tổng.

Việc rước sắc long-trọng hơn rước văn-bẳng.

Các đương sự được mượn cò kiệu của làng sau khi đã làm lễ khấn xin phép thần linh và được các kỳ-mục ưng-thuận.

Trong đám khao cũng lại có lế lễ, và cũng nhi khi nhận việc, các người khá-giả có thể có những trò vui cho dân lùng, họ-hàng hoặc có những thú tiêu-khiển riêng cho các cụ trong ban kỳ - mục, các quan- viên trong ban tư-văn như đã nói trên.

Những người được ân thưởng phẩm bàm sau lễ khao này được dân làng gọi lên theo phầm tước mới : ông Bá nếu được thưởng Bá-hộ, ông Cửu nếu được thưởng Cửa-phẩm, ông Hàn nếu được được Hàn- lâm v.V...

Nếu còn đang tại chức, dân làng sẽ gọi thêm cả chức vụ: ông Lý Bả, ông Tổng Cửu v.v..

Danh-giá hơn nhau chỉ một tiếng gọi ! Và có khao-vọng mới được dự chân vào ban lư văn trong làng, có ngôi thứ mỗi khi dự việc làng.

KHAO QUAN VIÊN Có những người thi đậu tuyền sinh khóa-sinh, nhưng theo lệ làng đậu những bằng nhỏ này không được xung ngay vào ban tư-văn, phải chờ tới một tuổi nào thường thường là năm mươi tuổi, mới được dự vào hàng quan-viên trong ban đó. Nói vậy, không phải cứ đúng tuổi của lệ làng là đã thành một quan viên trong làng. Cần phải có khao, to thì mời cả hàng xã, nhược bằng không đủ sức thì cũng phải mời đủ ban tư-vản trong làng, sau đó mởi được kề là quan viên, và lừ đó sẽ được hưởng mọi quyền lợi của các vị quan-viên.

KHAO NHIỀU, KHAO XÃ Tại phần nhiều các địa phương, người dân bạch-đinh phải chịu • một một thứ phu-phen lạp-lịch, nay đi đắp đê, mai đi đắp đường, nay ông lân khoa vinh-quy phòi đi khiêng kiệu, mai đón quan sở tại phải đi cầm cở.

Muốn tránh những công việc trên phải là người cỏ vănhọc hoặc chức sắc hoặc trong ban ký mục, hoặc đến tuổi được miễn. Muốn là người có văn học phải có đỗ-đạt, hoặc đã di học ít nhất trải qua mấy kỳ thi, muốn là chức-sắc phải gánh vác việc dân việc xã, và muốn có chân trong han kỳ-mục phải có khan.

Tại nhiều nơi dân làng có dành những chân nhiêu chân xã cho những người cỏ tiền bỏ ra mua, tiền này xung vào quỹ làng đề làm việc công-ích.

Những người đã mua nhiêu mua xã rồi cũng được miễn phu-phen tạp-dịch, nhưng cũng phải có khao. Lệ khao này không linh-đinh như các lệ khao nhận việc, khao phản hàm hoặc khao quan-viên, nhưng cũng phải có cỗ bàn mời các vị chức-sắc, kỳ-mục, quan viên trong làng.

T.ẽ tất-nhiên, đã có khao thì phải có lế cáo gia-tiên cũng như phải sửa lễ cáo Thành hoàng bản-xã.

KHAO TRỪM, KHAO TRƯỜNG XÓM Tại nhiều địa phương dân chúng tổ chức thành từng xóm, có trưởng xóm riêng, hoặc thành từng chòm từng khóm mà người đứng đầu là các ông trìm.

Những chức - vị trởng xóm hoặc ông trùm không phải là những chúc vị chính thức đối với hệ thống cai-trị, và cũng không có ghi trong hương-ước, chỉ là những chức vị riêng của xóm, của chòm của khóm.

Những chức vị này thường do dân trong xóm, trong chòm, trong khóm tự cử ra để dại diện cho xóm, chòm, khóm trong mọi công việc glao-thiệp với dân làng (1). (1) Sẽ nói rố hơn trong lập Glao-tế Xâ-Hột.

Các đương sự khi được dân chúng cử vào chức vị này đều coi là một vinh-dự, và cũng kế như là đã có chút công danh với dân xã, và cũng do đó được miễn hết phu-phen tạp-dịch.

Một khi đã có công danh, phải có khan Các ông khao chức trưởng. xóm, chức trùm của mình.

Lệ khao thu nhỏ hơn các lệ khan khác, chỉ mời bà con dân hàng Xóm, hằng chòm. Ngoài ra đối vơi dân lòng cũng có mâm cổ riêng đề mời các quan-viên và hội đồng kị mục.

Bà con tới đự tiệc khao cũng có đồ mừng : câu đối, đại tựị, chè cau rượu bảnh v.v...

Chức vị tuy nhỏ, nhưng cũng là đàn anh của một xóm một chòm, và nhiều vị hương chức muốn ứng cử những chức vụ trong dân xã thường bắt dầu bằng những chức vị trong chòm xóm.

KHAO THƯỢNG-THỌ Ba hạnh phúc cố hữu của la là Phúc, Lộc, Thọ.

Phúc là công danh chức tước, lộc là củ con cháu đông-đảo, và thọ là tuổi già.

Có công danh, sinh con cái là những dịp đề người ta ăn khoo, ăn mừng thì khi được bưởng tuởi già người la lại càng cần ăn khao đề tạ ơn Trời Đất Tiên tổ đã phù-bộ cho được sống lâu.

Sống lâu cũng là điều hạnh phúc quý báu. Dân ta trong những dịp Tết đầu năm thường chúc nhau mạnh khỏe sống lâu, và trong đảm cưới người ta thường chúc cô đâu chủ rể bách niên giai-lão.

Đôi khi có người phàn-nàn đa thọ đa nhục, nhưng đó chỉ là những người sống trong hoàn-cảnh bệnh hoạn hoặc thiến tốn, còn phần đông dân Việt-Nam ta, thọ vẫn là điều mong-ước của nhiều người.

Kính lão đắc thọ, kính già, già đề tuổi cho. Vì mong được thọ nên kính- trọng người già đề được sống bằng luổi các người.

Sự kính trọng các người tuổi tác thường biểu-lộ cả trong những cuộc tế-lễ, cưới-xin và hội-hè.

Trong những đám cưới, bao giờ cũng có cụ gìà cầm hương đi đầu, với ý nghĩa mnong sau này cô dầu chú rề cũng được sống tới tuổi già đó.

Trong các cuộc hội-hè lế lễ, các chiếu trên tại chốn đinh trung thường dành cho các vị can niên nhất làng.

Ta có câu : Triền dinh thượng-lước lương-đảng thưỏng-sỉ, nghĩa là địa-vị ở triều đình do chức trờc con chỗ ngồi ở dân xã do tuổi tác.

Tuổi già được trọng như vậy, nên ta có tục ăn khao thượng thọ nghĩa là ăn mừng khi sống lới một tuởi nào.

Tục-lệ thay đổi từng nơi, có nơi ăn khao khi được 50 luổi, rồi 60 tuổi, 70 tuổi v.v... Cũng có nơi, 60 tuổi mới bắt đầu ăn khao gọi là khao lục-tuần, rồi 70 tuổi, 80 tuổi.. lọi khan.

Làng Thị-Cầu, buyện Vũ-Giàng, lỉnh Bắc Ninh, có lục ản khao khi 55 tuổi, gọi là lên sỉ, tức là lên cái tuởi đã có chiếu ngồi khi ra chốn dinh-trung.

LỄ KHAO THƯỢNG-THỌ Đến tuổi khao, người ta thường lo khao cho đủ lệ làng, những người nghèo không lo được cỗ bàn linh-đinh thì cũng cố lo nộp đủ lệ làng đề được dự hàng nơi đinh-trung, - đỏ cũng là một điều bất-đắc-dĩ.

Ai cũng muốn khao to lễ lớn để đẹp mày, đẹp mặt với dân xã.

Thường thưởng lễ khao lổ-chức trong dịp ba tháng xuân đầu năm.

Ông Phan kế-Bính trong « Việt-Nam phong-tục • có viết về cách thác ăn mừng. ra đình " Hôm ăn mừng, trước hết làm lẻ gà xôi, hoặc lam-sinh, hoặc lợn bò đem lễ thần, gọi là bái lạ thần-hưu, nghĩa là lạ ơn thần thánh đã phù-hệ cho cha mẹ được sống lâu ».

Qua mấy dòng trên la thấy rằng, chính con cái cụ ăn thượng-thọ phải lo sửa lễ cho cha mẹ.

Trong lễ thượng-thọ đồng thời với đồ lễ mang ra đình, con cái cũng làm lễ cáo gia-tiên, và trong bản văn khấn cáo này phải tỏ sự biết ơn gia-tiên đã phù-bộ cho cha mẹ được trường thọ.

Lễ Thượng thọ là lễ ăn mừng của các cụ già, song chính con cái cũng phải mừng, vì mừng được cha mẹ sống lâu đề cho các con được phụng-dưỡng.

Sau khi đã cáo jết gia-tiên và củng lễ tại đinh rồi, con cháu phải lễ mừng cha mẹ.

Lúc này cha mẹ ăn mặc lịch-sự ngồi trên sập đặt chính giữa nhà đề con cháu lễ bải. Sập này có trải chiếu, gọi là tho-rịch. Con cháu sẽ dưng rượu gọi là hiến tửu, và sau đỏ dựng quả đào, gọi là bàn-đào chúc thọ, theo tích bà Tây Vương-mẫu ngày xưra biến vua Hán Vũ-đế mấy quả đào tiên nói rằng đào này ăn vào sẽ sống lâu.

Dưng rượu, dưng đào rồi, con cháu lễ bái trước mặt hai cụ, mỗi người lạy mừng hai lạy rưỡi.

Rồi mâm liệc dưng lên để hai cụ sơi, Trong lúc con cháu lễ mừng có khách khứa chứng-kiến đề nhận rõ hạnh-phúc của hai cụ và sự hiếu-thảo của con cháu.

Lại có đốt pháo, và khách-khứa, nhất là họ-hàng cũng có lời chúc- mừng.

Hai bên nhà có treo những câu đối, những bức đại tự đề mừng hai cụ, và có khi có cả những bài thơ mừng thọ.

Có nhiều nhà cho mời ca-nhi lới đề ngâm những bài thơ, những câu-đối.

Có khi chính cụ ông là một tay văn-tự, cũng tự soạn những bài thơ hoặc ca-trù đề cho ca nhi bát theo tiếng sênh, tiếng phách.

Bữa tiệc khao rất linh-đinh, luôn luôn có pháo nổ,và các bạn-bè nhiều người ngay trong bữa tiệc đã soạn những bài hát, bài thơ để mừng các đương sự.

Buởi tối có bát chèo khi có hát tuồng đề con cháu và dân làng mua vui.

Theo lục-lệ, thường chỉ các cụ ông ăn mừng thượng-thọ, còn các cụ bà chỉ mừng theo sự mừng của chồng, nhưng trong những trường-hợp các cụ ông đã chết trước, khi lới tuổi thượng thọ của các cụ bà, con cháu cũng vẫn làm lễ mừng.

ĂN SINH-NHẬT Ăn sinh-nhật ta bắt chước theo người Trung-Hoa, nhưng thường chỉ khi nào tới một tuổi đã hơi cao, có con cái đề-buề, người Việt mình ngày xưa mới ăn sinh-nhật.

Ăn sinh-nhật tức là mừng ngày sinh của mình và qua sự mừng này là sự mừng mình đã được Trời Phật ban cho sự sống lâu.

Ngày sinh-nhật con cái làm lễ cha mẹ sau khi đã cáo gia-tiên rồi cũng làm cỗ bàn khoản-đãi khách khứa như khao mừng lễ thọ vậy.

Mừng sinh-nhật của cha inẹ cũng như mừng thọ, chính là cách con cái tỏ lòng kính-yêu cha mẹ, thật có ý-nghĩa.

Ngày nay, tại các đô-thị, những nhà giàu có thường ăn sinh-nhật không những riêng của mình mà còn của cả các cou nữa. Ăn sinh nhật đề kỷ-niệm ngày sinh, đề có dịp cha mẹ con cái lụ-họp cũng là điều hay.

YẾN LÃO Như trên đã nói, tuổi già rất được trọng vọng tại nước ta.

VI kính-trọng tuổi già nên tại nhiều làng, trong dịp đầu năm, cỏ tô chức một bữa tiệc riêng để mời các cụ, cả cụ ông lẫn cụ bà, tuổi từ lục tuần trở lên tới dự. Bữa tiệc này gọi là Yến-lão, nghĩa là bữa yến đề thết các cụ già.

Ngày Yến-lão được ấn định trước. Tới ngày đó, một số các dân- đinh trong làng, theo sự lần lượt hàng năm, phải mang bánh trái đồ lễ tới định trước là đề cúng đức Thành-hoàng, sau là đề các cụ dùng.

Các cụ, dân làng gọi tôn là lão-ông và lão-bà được trịnh trọng rước tới đình. Đám rước này gọi là rước lão. Các lão-ông và lão-bà lụ-tập tại một nơi đề dân làng mang âm-nhạc cờ quạt tới rước. Đám rước sẽ đi suốt làng đề các cụ nhận sự chào mừng của dân xã. Trong lúc rước, các cụ đi theo thứ-tự tuổi-tác, các cụ nhiều tuổi đi lên trên. Các cụ đều án mặc quần áo màu đỏ rực tượng-trưng cho sự vui-mừng và ngồi trên cáng hoặc trên võng có dân đinh khiêng và có con cháu đi theo.

Có nhiều nơi các cụ tới họp tại đinh làng, từ đó dân làng sẽ rước các cụ đi một vòng quanh xã, rồi lại trở về đinh.

Về tới đình, các cụ ngồi dự yến cứ bốn người một mâm.

Trong bữa yến có ca-nhạc, và ca-nhi ngâm lên nhiều bài thơ hoặc ca trù chúc mừng các cụ. Có đốt pháo tưng-bừng. yến dự xong, các cụ lại có phần mang về. Thường theo tục-lệ thì mâm yến của các cụ thật là thừa thãi, các cụ chỉ ăn một phần, còn lại các cụ mang về chia cho con cháu đê cùng hưởng lộc làng KHAO ĐI LÀM QUAN Đã nói đến khao vọng, không lẽ không nói đến lễ khao của những người thi đỗ được bổ đi làm quan.

Đi làm quan là một vinh-dự lớn, và đây là một trong ba điều hạnh phúc chính của dân ta.

Được đi làm quan, trước khi đi nhậm chức, các đương-sự đều có làm lễ khao, lễ này tuy không long-trọng bằng lễ ăn mừng vinh-quy, nhưng cũng rất linh-đình đáng kề.

Thề thức khao cũng cáo gia-tiên, lễ thần-linh tại đinh, mời họ-hàng, làng nước như khi một chức việc trong làng khao trước khi lĩnh chức-vụ.

Giàu nghèo gì, trước khi đi làm quan ai cũng cố khao dân làng, không có tiền thì đi vay, không khao to thì khao nhỏ.

Chính nhờ bữa khao này, mà ngày xưa vị quan lên đường nhậm- chức được dân làng tiễn-đưa với cờ kiệu thật trọng-thề.

SẮC VUA BAN Những người làm quan từ tứ phẩm trở lên, xưa được nhà vua ban sắc phong-tặng cho cha mẹ, ông bà cụ kỳ. tùy theo phẩm lước của mình : nhất phẩm được triều đinh truy-phong đến cao-tổ, tức là các cụ, nhị-phẩm được truy-phong đến ông bả, tam lử phẩm được truy- phong đến cha mẹ.

Trong sắc phong nhà vua kề lại công-trạng chức tước của người làm quan, rồi suy ân truy-phong đến cha mẹ, ông bà hay các cụ.

Sắc phong báo về dân làng, dân làng phải tổ-chức đi rước sắc về nhà chủ.

Nếu các người được phong, cha mẹ vị quan, còn sống, sẽ có lễ khao dân làng, cùng với việc cáo gia-tiên và lễ thần linh tại đình.

LỄ PHẦN HOÀNG Thường các vị tam, tứ đại được phong-tặng vì con cháu đều đã qua đời nên con cháu phải làm lễ phần hoàng nghĩa là lẻ đốt sắc đề cáo với cụ được truy-phong.

Trước hết bản sắc của vua phong được sao ra một tỏ giấy vàng, màu giấy của sắc chính. Hai bản sắc chính và sao đều đặt lên mâm rồi đệ lên bàn thờ. Trên bàn thờ đã có bày đủ đồ tếtự.

Người chủ tức là vị quan đã làm hiền thanh-danh phụ-mẫu, đốt hương vào khấn lễ, đọc một bài văn nói rõ duyên-do sự phong-tặng của Triều-đình cho cha mẹ, ông bà và các cụ, đồng thời cũng đọc cả chức-tước vua phong cho các vị này. Sau đó, một người đọc bản sắc nhà vua.

Lễ xong, bản sao tờ sắc được đem đốt, còn bản chính được giữ lại thờ.

Lễ đốt sắc này gọi là lễ Phần-hoàng, nghĩa là đốt tờ sắc màu vàng.

Làm lễ ở nhà xong, chủ-nhân lại sửa lễ ra đình cáo-yết thần-linh.

Sau mọi cuộc tế-lế, chủ-nhân khoản đãi dâo làng khách khứa cũng như các việc khao mừng khác.

Việc con làm nên, phong-tặng đến cha mẹ cũng là một điều hay, khuyến khích cha mẹ trong việc dạy-dỗ nuôi con, và cũng lại có ý khuyên người làm con phải cố gắng đề làm rạng-rõ cho tổ-tiên đề tổ tiên cũng được bưởng sự vinh-quang thấm-nhuần ơn mưa-móc của Triều-đình.

VIỆC KHAO-VỌNG NGÀY NAY Thời thế đổi-thay, ngày nay lệ khao-vọng hầu như không còn nữa.

Có việc vui mừng, cũng có người làm liệc đãi bạn-bè, hoặc các cụ già sống được sáu bảy chục luổi cũng bày một liệc nhỏ đề ăn mừng, bằng không có cũng không sao.

Trong nhiều gia-đinh theo cổ, khi con cái đỗ đạt hoặc chính mình được ân thưởng một huy-chơng của quốc-gia, thường sửa lễ cáo-yết gia-liên, về sau đó gia-đinh quây quần ăn uống. Đấy phải chăng cũng là một cách khao, nhưng lễ khao đã được giản dị hóa đến mức tối thiều !

Tdi-liệu đọc thêm

Tdi-liệu đọc thêm MỪNG THỌ BÁY MƯƠI Đây là bài thơ của ông Nghề Nguyễn Quý-Tân mừng thọ cụ Nguyễn- Công-Trứ :

Bầy mươi tưởi tác vẫn dường di (1) Mới biết xưa k/a buổi thiếu thì ?

Rượu tỉnh, thơ say, hồn Lý-Bạch, (2) Cúc cười, hoa cọl, thú Vương Hi : (3) Giang-san nắm lại, đôi tay khấu, (4) Văn-võ (5) buông ra, một ngón ty. (9) Cũng kiếp phi-sinh hay dỡ-sach, Dầu ai tiếng thị với lời phi. (1) Cúng như dường si, nghĩa là như thẽ này. (2) Lý-Bạch thi-si có tiếng đời Đường. (3) Vương-Hi-Chi, chi-sĩ có tiếng dời nhà Tổng. (4) Ống tay áo. (5) Hai giây đàn, giây văn và giáy vố. (6) Đàn Tỳ-bà.

Tài-liệu đọc thêm HỌC TRÒ MỪNG THẦY THỌ TÁM MƯƠI Trộm nghĩ:

Đạo-đức thừa công tu-dưỡng (1), chẳng Doanh-Bóng (2) thì cũng địa-liên, (3) Thánh-hiền sẵn thú hi-di (4), dầu vương-bá chẳng bằng thiên-lước (5).

Lòng ál-đái (6) theo bên trượng-lũ (7), Lời lụng dương (8) dâng dưới môn lường.

Kính duy tiên-sinh trướng-hạ :

Bẩm khí Tản Lô, Noi dùng Thù Tứ (9) Vượt bề học sang nhà đạt nhược (10), giang-hó bốn mặt triều tôn ;

Mở rừng văn lên đỉnh cô-phong (11), cương phụ (12) muôn đầu cúng - bát. (1) Sửa mình là nuôi đức tốt. (2) Doanh-Châu và Bồng-Lai, hai cối tiên, (3) Vị tiên ở cối tục. (4) Vui chơi với tháng ngày. (5) Tuổi trời. (6) Ái : yéu ; dái : đội ơn. (7) Trượng : gây ông già ; lũ : dôi-dép. Hai tiếng trượng lũ chi đồ dùng của ông thày. (B) Ca-tụng và tần-dương cong-đức. (9) Hai con sông ở làng đức Không-Tử. (10) Ông thần bề. (11) Ngọn núi cao, (12) Gò đống.

Rhoa-cử.

Nợ đăng-hỏa phải theo Chí quân-dân không ở bão-an Anh-hùng sự tả thời quai (14), Gia-Cát khôn nâng vạc Hán, Thế-đạo buổi phong đối lục-my (15), Sương-Lê rên lắng chuông Đường (16).

Mô giáng-trưởng (17) thay phép minh-đường, (18) Dựng chiên dàn (19) vun nên si-khí.

Vần tráng sáng soi làn thu-thủy, giang-hờ riêng một linh-thanh (20).

Trận gió thơm thời lớp du-trần (21). mai-oi (22) sạch không b-cấu (23)).

Khí-tiết ra lay bỏl thực, (24) Try-duy (25) nhờ sức phù-trì ;

Tro kiên-lú (26) phó mặc luyết-sương ;

Đúc chính-khí, hóa làm cương-thiết (27.) (13) Báo : n0 ; an : yên. Quân tử thực vô cầu báo, cư vô cầu an. (14) Sự tả thời quai : việc đời trái ngược, thời thể không chiều người. (15) Phong dồi lục my : phong-hóa suy-dồi, thói-tục ủy-mị. (16) Sương-Lê : ông Hàn Dú, thày dạy học đời Đường. (17) Màn đỏ chỗ thày ngồi. (18) Nhà giảng Pháp-luật đời nhà Chu. (19) Đàn hình cá chiên, chỗ thày ở. (20) Tỉnh-thanh, không u-mê và thanh-cao. (21) Bụi bay, chỉ sự hỗn lạp ở đời. (22) Loài cỏ non, chỉ người chưa học. (23) Do-băn. (24) Vun-dáp, trồng-trọt. (25) Dường-cội, chỉ nèn tàng xá-hội. (26) Bền-chặt. (27) Gan thép.

Trời không cho lấy vị, song đã phú lấy đức. hẳn phảt thêm lấy luổi, đề dần dần đức hóa ngoan-minh (28).

Thầy chẳng thiết vì mình, nhưng vần lo vì đời, nên phảt sống vì người, đề mát mãi đời nhờ giáo-hối.

Nay tiên-sinh :

Tình-thăn quắc thước, Đức vong lôn-sung ;

Đèn cỏ-lê (29) đốt đến trüm lắn, Lịch hoa giáp (30) vừa thêm hai chục.

Ba cành dün-ehi trod-tôt.

Một cây đức thu rườm rà.

Trên nối chí liên-công, bất di bất-khuất.

Dưới vui váy quán quý (31), tương-kính lương-thân.

Lạc-sự kè đã hoàn-loàn, Tiên sinh vản chưa man-lúc.

Có lẽ lo hậu-liến mà lòng bất lão, giá cho người ngồi, tuyết cho người đứng, còn trơ thạc quả (32) với kiền khôn (33) ;

Cho rên mượn liên ưu làm thuốc trường sinh, bê bao rià lặng, sông bao giờ trong, muốn đúc hồng-lô nung khối lôi (31).

Học lính-mệnh chủng nhờ đơn hống (35), quang minh sán có linh đài ; chúng Tiết thu-dâng hay (36). môl biết báeh-lung, iy-mu sá gi (28) Ngu dại mà mịt. (29) Tục truyền vị sao Thái Át thắp dèn co-lê iễ xem sách. (30) Sầu mươi tuỏi. (31) Các em. (32) Quà tu còn sói lại. (33) Trời dãi. bung. (34) Lo thành khối trong (35) Thuốc tiên. (36) Củ nhỏ.

Há chẳng biết hình-hài là mộc thạch, sống mà ngu mà dại, dầu Tùy, Bành (37) muôn luổi, kê gì luổi cơ luổi cây.

Song muốn phù hóa-dục của kiền khôn, thp có đức có danh thì Không. Mạnh một đời cũng đáng đời hiền đời thánh.

Chúng con :

Nâng vầng nhật nguyệt.

Mừng vẻ tuyết-lt Tụng-huyền thay chén Hà-bôi, rắp hàng Bắc-diện (38):

Su-bái dâng lòng hương-biện (37), kinh chúc Nam phong.

Mong triết nhân còn trường tho với Thái-ơn.

Đề ngô-đạo vẫn sinh-tôn cùng lư-thế.

Dấu cương-giã khói lan mây nál, nào ngũ-canh, nào tam-lão (40) dầu hồng trần không có mắt xanh. Chốn sư-môn mã dục chuông khua, cũng hiền đức, cũng khất-ngôn (41), mừng hắc thế hãy còn mặt trắng (42).

Há dám quá lình thanh-dụ (43), Gọi là biều khúc truân thành (44).

Phá bảng BÙI KỶ (37) Kiêu-Tùng và Bành-Tò, hai người sống lâu nhất đời Thượng-cô. (38) Hà bôi : rượu thọ, (39) Hương thơm. (40) Ngú-canh tam-lão là các ông già mô-phạm, các bộc đế vương thời xua đặt ở trong triều làm cõ vấn đề hỏi mưu-trước. (41) Xin thụ-giao. (42) Bạch-diện thu-sinh, chỉ người học trò không ra làm quan mà có tài-dức. (43) Khen ngợi. (44) Lòng thành - thực.

BỆNH TẬT Một trong những biến cố của đời người là đau ốm, và con người sinh ra ở đời, không phải chỉ đau ốn có một làn, và không phải lúc nào cũng khỏe mạnh. Chưa từng có ai, từ lúc sơ sinh lúc đi vào lòng đất lúc nào cũng sức khỏe dồi dào, không đau ốm. Làm người, ai cũng có dau ốm nhiều lần, nhưng chỉ một lần cuối cùng mới đưa con người tới côi chất.

Từ khi lọt lòng, cho đến khi lớn lên, đứa trẻ trải qua bao nhiêu thời kỳ đau ốm. Ngay từ lúc nhỏ, mỗi sự đổi khác của đứa trẻ đều được báo hiệu bởi những chứng bệnh sốt mọc răng, tướt tập lẫy, trớt tập bò v.v... Lại có những kiai đoạn con người phải chịu đau đơn khi phải vượt từ thời ký nọ qua thời kị kia của đời người : từ nhỏ sang thời ký dậy thi, từ đứng tuổi sang thởi kỳ gia lão. Những thời kỳ thay đổi này đều có những triệu chứng : dạy thi trai gái đều bị sốt nóng, ta gọi là sốt vờ da, lúc bắt đầu già yếu cũng củ những cơn bệnh báo trước sự suy nhược của cơ thế, nhất là phụ nữ phải vượt qua giai đoạn sinh nở, nguyệt tín không con.

Tóm lại, trong đời người, ai cũng phải trải nhiều lần đau ốm và có người có thể vì bệnh hoạn mà mang lật như đau mắt nặng có thề thành ra mục tật, một chiếc mụn nhọt mọc ở chỗ gân chân tay có thể làm cho con người thành quẻ quặt v.v..

Mắc bệnh thì phải thuốc thang chạy chữa, muốn chạy chữa, phải biết nguồn gốc của bệnh : người đan bụng trúng thực, không chữa cùng một lối như người dan dạ dày, người ho vi sung phởi, không chữa giống như ngorời ho vi sung cuống họng.

Ngày xưa, bệnh nào ta cũng ch thuốc chữa, và các cụ thường nói bệnh quý đa có thuốc liên, nghĩa là bệnh biềm nghèo có thuốc công hiệu đề trị, tuy vậy, môu đông y la vẫn cho là có tứ chứng nan ý, bốn chứng bệnh không có thuốc nào chữa được, đó là :

Phong : bệnh phong, bệnh điên cuồng (1) Lao : Bệnh ho lao, và theo Đào Duy Anh là chứng bệnh kết hạch ở phổi, ở ruột hoặc ở khớp xương.

Cô : bệnh mù Lại : bệnh hủi (cùi) Ngày nay theo y học mới con người bị bệnh là do vi-trùng gây nên hoặc là do nhiễm độc phát sinh đau ốm. Người Việt-Nam ta cũng đồng ý như vậy, nhưng ta không cho là tất cả mọi bệnh tật đều do nhiễm độc hoặc vi trùng gây nên, mà có bệnh nguồn gốc bắt đầu ở giới siêu nhiên. Theo ta, bệnh tật có thề do :

- nguồn gốc tại giới vô hình - tai nạn - trái gió trở trời - nhiêm độc và vi trùng.

BỆNH TẬT DO GIỚI VÔ HÌNH. - Giới vô hình đây có thể là thần thánh ma quỷ, và những bệnh do giới này gây nên không thể dùng thuốc trị được, cần phải có cúng vái yềm trừ. Tuy cũng do giới vô hinh gây nên, nhưng căn bệnh không phải giống nhau và ta thường phân biệt : a) Đau ấm vi chạm vía. - Tục tà tin rằng gặp người vía dữ, cũng như gặp vía các thần linh ma quỷ đều có thể bị đau ốm.

Trẻ sơ sinh nằm trong phòng mẹ, có người dữ vía vàn thám, nó sẽ khóe mãi không thôi, có khi phát sốt phát nóng. Phải đốt vía cho nó, dùng áo tơi cũ, chồi cũ đốt vía, nó sẽ khỏi.

Những người đang cỏ mụn nhọt, gặp người dữ vía mụn-nhọt sẽ tấy sưrng, người đang bệnh gặp người dữ vía bệnh sẽ nặng thêm, phụ nữ mới sinh gặp người dữ vía có thể bị băng huyết.

Ngoài người dữ vía, có người chạm vía thần linh hoặc ma quỷ, những người này trong lúc đi đường đã gặp gữ thần linh hoặc ma quỷ, (1) Đào Duy Anh. .. Hán Việt Từ Điền.

bị bắt mất một vài vía, sinh đau ổm. Cần phải cúng lễ, hoặc có bùa yên trừ ma quỷ, mới khỏi. b) Đau ốm vì là ma yêu quái ám ủnh— Nhiều người bị bệnh thuốc thang nào cũng không khỏi, rồi theo tục đi xem bỏi, quẻ bỏi cho biết có ma làm. Có thể là những ma đói ma khát, hoặc ma quỷ được thờ cúng ở các gốc đa, gốc đề, ở các miếu bên đường. Phải cúng lễ hoặc yêm trừ bùa bèn mới khỏi. Có trường hợp những con ma, con tà birớng- bỉnh không chịu tha người ốm, người ta phải tổ chức bắt tà tại các đền điện mới khu trừ được những tà ma này. c) Đau ốm vì thần thánh quả phạl. - Có những người vì có những hành động vô lễ với những nơi thờ phượng, hoặc có những ngôn ngữ xúc phạm tới các vị thần linh, bị các vị thần thánh quở phạt làm cho đau ổm. Phải cúng vái làm lễ tạ đề được sự tha thứ của thần linh mới khỏi bệnh. d) Đau ốm vì căn mệnh. — Có những người bệnh đau như giả cách lúc nặng, lúc nhẹ, nhất là phụ-nữ. Khi ngủ thường có những giấc mơ kinh-khủng. Những người đễ tóc, lự nhiên trên đầu tóc kết thành lừng túm, nhằng nhịt với nhau không sao gỡ được. Muốn chữa mà không biết bệnh gì. Đến khi xem bói, quẻ bói cho hay những người này có số thờ, căn bệnh phải làm ghế đệm cho các ông Hoàng, bà Chúa, các Cô các Cậu giới vô hình. Muốn khỏi bệnh, hoặc phải thờ một ông Hoàng, bà Chúa, một Cô, một Cậu nào, hoặc phải lên đồng, tức là tự làm ông Đồng, bà Đồng để làm cốt cho giới vô hình nhập vào. Có như vậy bệnh mới hết.

đ) Đau ốm vì năm xung tháng hạn. - Cũng có khi gặp năm xung tháng hạn khi ấy có những vị sao dữ chiếu mệnh như sao Thái-Bạch, sao La-Hầu thì phải làm lề nhượng sao giải hạn. (1) Ngoài ra lại có những năm tuổi, tháng tuổi, năm xung, tháng xung.

Năm tuổi tháng tuổi là những nằm tháng cùng một địa chi với mình, (1) Đào Duy Anh.- Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, Trang 192,

thí dụ người sinh năm Canh Tuất thì những năm Tuất như Nhâm-Tuất, Giáp-Tuất v.v.. là những năm tuổi, và những tháng Tuất là những tháng tuởi.

Năm xung, tháng xung là những năm tháng có địa chi xung với địa chi của mình ; tính theo lý số Đông Phương có tử hành xung, nghĩa là trong mười bai chi cỏ bốn hành xung nbau :

Tú, Ngọ, Mão, Dận;

Thin, Tuất, Sửu, Mùi :

Dân, Thôn, Ty. Hợi.

Tục ta cho có hai nảm tuổi nặng nhất là những năm 49 và 53 tuổi :

Rốn chín chưa qua, Năm ba đã lứi. e) Đau ổm vì động chạm mồ mà đất cát. - Nhiều người bị đau vì động chạm mồ mả gia-tiên hoặc đất cá!.

Mộ phần là gia cơr của ngời chết. Tục tin rằng khi mỗ mả bị sụt, bị cây cối xâm phạm, bị súc vật đào bới thì bị động, và hương hồn người chết sẽ bị bất an. Con cháu sẽ được người khuất hoặc báo mộng cho biết, hoặc do trực thống huyết mạch, bị đau. Phải làm lễ tạ mộ.

Nhà cửa cũng có thể bị động hoặc vi hướng nhà, hướng ngõ không hợp với tuổi của gia chủ, hoặc vi có một con đường hoặc một đòn cái của ngôi nhà khác đâm thẳng vào gian nhà chính, hoặc mạch đất trên có ngôi nhà tọa lạc bị đào bới, hoặc vì một lý do siêu nhiên nào khác. Phải xoay lại hướng nhà, hướng ngõ hoặc phải cúng lễ trấn trạch.

Bếp cũng nhiều khi bị động; đây là nơi của Táo-Quân, phải giữ gìn sạch sẽ, nhất là xưa kia mấy ông đầu rau. Nếu để bếp bẩn thỉu, đề mèo chuột nhảy qua các ông đầu rau, hoặc đun bếp bằng thứ củi không thanh thiết, bếp bị động. Phải quét đọn lại bếp cho sạch sẽ có lễ lạ.

g) Đau ấm vì bị trù ếm. _ Có những người thừ ghét nhau, không thờ đường hoàng làm hại nhau được, họ nhờ các thày Ngải, thày Pháp, thày Tự trù ếm kẻ thủ khiến cho kẻ thù thành ốm đau bệnh tật. Muốn khỏi bệnh, phải nhờ các thày Ngải, thày Pháp can tay hơn giải sự trù ếm, hoặc phải cúng lễ ở những nơi linh thiêng đề xin thần linh giải trừ giúp. b) Đau ốm vì ôn dịch và thiên hoa. - Tục ta tin rằng trong những năm có các bệnh truyền nhiễm là do sự bắt lính của người cõi âm, - trường hợp những bệnh hạch, bệnh tả v.v... Cõi âm có thần ôn dịch đi bắt lính. Nơi nào có bệnh phải có lễ cúng tiễn quan ôn và dùng hình nhân thế mạng.

Trong những năm có bệnh đậu mùa hoặc hệnh sởi, ta cho là có các bà các cô đi rắc hoa, đo đó bệnh đậu mùa còn được gọi là thiên hoa.

Gặp những thời kỳ này, người ta tren những đôi hài và vàng mã ở ngoài cồng đề các bà các cô khi có đi qua đó, dùng những đôi hài và vàng mã này, không rắc thiên hoa vào trong nhà.

Trên đây là một số các nguồn gốc huyền bí về sự bệnh tật theo sự tin tưởng của tục xưa. Có lẽ còn nhiều nguồn gốc huyền bí khác mà kè viết không được biết, nhưng dù sao, mấy trang trên cũng đủ cho bạn đọc có một ý niệm về sự tin tưởng của ta đối với giới vô hình trong địa hạt bệnh lật với các nguồn gốc huyền bí.

BỆNH TẬT DO TAI NẠN. - Trong cuộc sống hàng ngày cen người có thể gặp những rủi ro và do đó có những tai nạn. Người hải quả trèo cây có thể bị ngã từ ". trên cây xuống đất ; người đi mò cua bắt ốc có thể nhằm vào một hang rắn bị rắn cắn ; người tiều phu đi rừng có thể bị một cành khô trên cao rớt xuống người hoặc bị chính cây mình đang chặt đổ đẻ phải ; người thợ xẻ đang cưa gỗ có thê bị cây gỗ sập đè lên người; người thợ rèn có thể bị lửa trong lò rèo bắn ra làm cho bỏng ; người làm bếp có thê bị nồi nước sôi đổ vào người v.v... Tai nạn muôn hình vạo trạng và thường xẩy đến bát ngờ.

Có người buổi sáng còn khỏe mạnh, buổi tria đã bị tai nạn bị thương hoặc có khi đến qua đời. Có người buổi tối đi ngủ không sao, nửa đêm bị con rết ở dâu bỏ tới đốt; lại có người bị chó dại cắn, xảy xuống nước, làm đồng bị trâu giở chứng lấy sừng chém chân ngã vào người... Và trong đời sống mới ngày nay, tại các đô tbị, nhất là những đò thị lớn nhi Saigon, không mấy ngày là không có lai nạn lưu thông làm cho người la bị thương hoặc bị chết Xưa kia và cả ngày nay nữa, gập mỗi lai nạn dân la có lối chữa riêng, lối chữa thay đổi tùy lừng địa phương, hoặc từ Bắc chí Nam cùng một lối. Có nhiều lối chữa rất kỳ-lạ, nhưng theo lời các cụ những lối chữa nầy hiệu nghiệm lắm. Rắt tiếc khuôn khổ lập sách này không cho phép người viết được kế ra đây ít nhiền lối chữa đã từng mắt thấy hoặc đọc qua các sách vở. Thường ngã gãy chân gãy tay, chữa bó bằng xương gà, rắn rếl cắn có những lá cây như lá chìa vôi tía nhá nhỏ đắp vào, chữa bỏng lấy nước mắm bôi vào chỗ BỆNH TẬT VÌ TRÁI GIÓ TRỞ TRỜI. - Mỗi khi thay đổi thời tiết, xưa các cụ gọi là trở trời, và những lúc trở tròi nầy nhiều người đang khỏe mạnh có thể sinh đau ốm, nhất là những người đang yếu. cơ thể suy nhược. Có người bị luồng gió lùa cũng sinh bệnh, nhất là bị cảm. Mắc lệnh vì thay đổi thời tiết bay vì trúng gió, các cụ gọi chung là Trái gió trở trời. Chứng bệnh thông thường nhất gặp khi trái gió trở trời là bệnh sốt cảm.

Bị sốt cảm, người xưa có nhiều lõi chữa khác nhau, những lối chữa này, chúng tôi xin lược kế dưới đây, không phải với mục đích mách cách trị bệnh, chúng tôi chỉ muốn nêu những điều này ra cũng như tất cả những điều chúng tôi đã nêu ở trên về cách chữa các tai nạn đề bạn đọc suy ngẫm tìm biểu.

Uống thuốc. - Trị bịnh cảm, thông thường nhất, đối với những người có khả năng lài chính, người la chỉ việc tới ông lang cắt một (1) Trong cuốn Phong tục Việt Nam chúng tôi có viết ký lưỡng hơn về sự đau ổm cũng như các cách chứa bệnh.

vài thang thuốc cảm về sắc lên uống, nhưng có nhiều người ở xa các nơi có lượng y, không đủ phương tiện, họ phải chữa cảm theo những lối cổ truyền khác.

Đánh gió. - Đánh gió nghĩa là xoa vàn người đề trục xuất gió đi.

Trủng gió bị cảm, muốn khỏi phải đánh gió. Đánh gió người la dùng cám rang cho nóng, hoặc dùng rượu hỏa thang với gừng, lấy gừng này mà xoa, hoặc dùng một quả trứng luộc, trong quả trứng có nhét một đồng tiền bằng bạc hoặc một nắm lóc, có khi cả hai thứ, hoặc người la dùng những thứ dầu cổtruyền. -- ngày nay có dầu Nhị Thiên, dầu cù là v.v...

Tại miền Nam có tục cạo gió, người ta lấy dầu cù là bôi ở gáy, ở sau lưng rồi dùng một đồng tiền hoặc một vật gì cứng cạo mạnh vào những chỗ đã bôi dầu. Những nơi này sẽ bằm tin, ngưrời được cạo gió sẽ thấy dễ chịu.

Giác. - Giác nghĩa là dùng những ống, gọi là ống giác, một đầu kín còn một đầu bử đốt lửa, hoặc làm cách nàn cho nóng bên trong rồi úp vàn da cho máu tụ lại. Ông giác còn gọi là bàu giác, và do đó tục ngữ có câu : Đi giác sắm bàu, đi câu sắm giỏ. Giác là: cho máu tụ lại, ta cho là máu độc, và sau mỗi lần giác người đau cảm thấy dễ chịu.

Thường những người gặp trái gió trở trời, mắc chứng ho thường hay dùng lối giác đề chữa bệnh.

Ngày nay tại các chợ miền Nam, ngay ở Saigon, tại các chợ chính như chợ Bến Thành, chợ Tân-Định, t2 có thể bắt gặp những người dàn bà làm nghề giác, giác cho những người bị đau cảm. Những người này có một nồi nước sôi trong đó có ngâm những ống giác bằng lre hoặc bằng nứa. Họ dùng những ổng giác này đề giác cho các người bệnh. Theo họ, trong ống giác họ có đề thuốc như nước ngỏi cứa, long não v..v... Khi giác, máu tụ lại, thuốc của họ sẽ giải bệnh cho người dau.

Xông. - Xông nghĩa là làm cho bốc hơi lên đề cho hơi này nhiễm vào người bệnh làm cho bệnh nhẹ đi. Cũng có khi làm cho bốc khỏi lên, người bệnh ngửi bơi khói bơi khói làm cho bệnh thuyên giảm.

Những người bị cảm thường xông bằng nước lá. Người la dùng lá tre, là bưởi, là ngải cứu hoặc các thứ lá khác có thê chữa được bệnh, bỏ vào nổi đun sôi rồi bắc ra, bỏ vung đi, bịt miệng nồi bằng một miếng vải thưa đề cho hơi bốc lên giấy có chọc nhiều lỗ thủng hoặc miếng được. Người ta ngồi trước nồi nước lá sôi ấy, mặt cúi xuống nồi nước, và cả người được chùm kin bằng một chiến chăn mỏng. Như vậy hơi nước trong nỗi bốc lên nhiễm vào người đau làm mồ hôi đỏ ra và gió độc cũng tiết ra theo.

Ngày nay, tụi các đỏ thị, không có các loại lá, người ta dùng dầu Nhị thiên hoặc dầu cù là hòa vào nước sôi, hoặc đến các ông lang cắt một thang thuốc về đun lên đề xông.

Thường xông xong, người đau cảm thấy dễ chịu và có nhiền khi khỏi bệnh.

Những người bị nhức đầu thưởng đốt quả bồ kết hoặc lá ngải cứu khô, ngồi ngửi hơi khói. Đây cũng là một cách xông.

CHƯỜM . - Chườm nghĩa là áp một vật gi nóng hay lạnh vào người.

Những người bị cảm nhức đầu hoặc bị chứng đau bụng thường dùng lối chườm đề chữa bệnh. Chườm có nhiều cách :

- Đậu đen đem rang nóng, bọc vào một chiếc khăn áp lên đầu sc khỏi nhức đần.

- Dùng một vài vị thuốc đem san núng, học vào một chiếc khăn chườm vào bụng sẽ khỏi đau bụng.

- Có khi người la dùng một chai nước nóng chườm vào bụng khi bụng bị lạnh sinh đau bụug.

- Có khi người ta dùng là ngải cứu quấn chung quanh đầu, - đây cũng là một lối chườm.

ĐỆNH TẬT DO VI TRỪNG. -- Những bệnh ngày nay ta cho là do vi trùng mà sinh ra, xưa các cụ cho là do các cơ thể trong người suy yếu. Mỗi cơ thể suy yếu phát sinh ra những bệnh riêng, nhiều khi vì hàn nhiệt mà sinh ra, có bệnh ngoài ra, có bệnh trong lục phủ ngũ

tạng Theo các cụ có nhiều bệnh di truyền do buyết thông như bệnh lao, bệnh bủi. Bệnh lao được gọi là lao truyền nếu người cha mắc bệnh, người con cũng lại mắc bệnh. Những người bị lao troyền, lúc chết con cháu dùng một con gà trống hút máu mủ trong mồm, và tin rằng như vậy con gà đã hút đi rất nhiều càn nguyên của bệnh, và người con có bị bệnh cũng chậm phát. Con gà sẽ bị chôn đi. Tục lệ này chúng tôi đã được một lần thấy khi còn nhỏ tuổi tại nhà quê, không hiều đây là tục lệ riêng tại vùng tôi hay là lục lệ chung ở nhiều nơi.

Mắc những chứng bệnh do cơ thể suy yếu, người bệnh phải uống thuốc, có khi uống thuốc trong lại xoa thêm thuốc ngoài hoặc bên ngoài phải đán thêm thuốc cao, như bệnh nhưc đầu, ngoài thuốc uống các ông lang thường cho thêm hai lá cao dán vào hai bên thái dương.

Mỗi bệnh, ông lang bốc thuốc khác nhau sau khi xem mạch nghe bệnh. Cũng có khi đề phòng bệnh, các người già thường uống thuốc bỗ, những chén thuốc đo các ông lang lốc cho mang về sắc uống như thuốc bệnh, hoặc đem ngâm rượu uống gọi là rượu thuốc. Nhiều người thuốc uống đắng lại cũng không yống được rượu, các ông lang làm cho thuốc tế, viên thành những viên nhỏ ngọt ngọt, dễ ăn.

Bệnh nào thuốc ấy. Trong dân chúng cũng có truyền nhau những môn thuốc cổ truyền đề chữa các bệnh thông thường như đau đầu, đau răng, đau mắt, đau bụng v.v...

Đông Y không phải là dở, trước khi có Tây ỹ, đã có biết bao nhiêu bệnh biềm hóc được chữa bằng Thuốc Bắc, thuốc Nam.

Ta có câu : Đói thì rau, đau thì thuốc, lâm bệnh phải tìm thày chạy thuốc. Dùng thuốc cũng phải kiên nhẫn, cơm ba bát, thuốc ba thang, nếu mới uống được một thang bệnh chưa tháy chuyền đã bỏ ngay, đi uống thuốc khác, làm sao mà biết thuốc hiệu nghiệm hay không.

Ta tin rằng bệnh có thể chữa được, nhng còn số mệnh, do đó nhiều người đã vì bệnh mà qua đời nhất là các cụ già khi cơ thệ. trong người đã suy nhược Có sống thi phải có chết, con người ai cũng phải chết và các ông lang thờng nói :

Chữa được bệnh, không chữa được mệnh.

CHỮA MẸO. - Đau thì phải nống thuốc, đó là lẽ dĩ nhiên, và đỏ là cách chữa bệnh thông thường nhất. Dân ta, ngoài việc dùng thuốc còn có những cách chữa mẹo được lưu truyền. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê ra ít nhiều lối chữa mẹo chúng tôi được biết, và xin nhắc lại đây không phải là mách cách trị bệnh, mà chỉ cốt nêu ra đề bạn đọc biết và suy ngẫm.

Chữa lẹo mắt. - Mắt thường mọc lẹn, muốn khỏi, đàn ông ra đường, gặp một người đàn bà lẳng lặng củi xuống, lấy gấu váy của người này sát vào lẹo, lẹo sẽ biến mất. Lên lẹo có nơi còn gọi là mọc chấp.

Trẻ con bị tró. - Chữa trẻ con bị trở, lấy nước lòng đò cho uống.

Nấc. - Bị nấc đàn ông uống hảy ngụm nước, đàn bà chín ngụm.

Khi trẻ con bị nấc, dán vào thóp một mảnh lá trầu không. Người lớn bị nấc, nếu nống nước không khỏi, tìm cách làm cho người nấc nổi giận, cơn nắc sẽ hết.

Chữa gãy chân gãy tay. - Đây là lỗi chữa đặc biệt của các đồng bào miền Nam : dùng rau bợ, giã với dấm thanh và đường thẻ rồi đem buộc vào chân lay, nhưng gãy chân tay bên nọ phải buộc vào cùng chỗ ở chân tay bên kia.

Chữa vết thương. - Dùng nhang dốt chảy thư vào chỗ bị thuơng, vừa thư via đọc chú. Thư nghĩa là dùng nhang đưa đi đưa lại trên vết thương như vẽ bùa. Tục cho rằng lối thư này có hiệu nghiệm làm vết thương không bị xưng, nhất là những vết thương có chó cắn.

Rắn cắn. - Các đồng bào miền Nam có lối chữa mẹo rắn cắn ngày tại chỗ , khi bị rắn cắn, đưa lay phải quơ ra đằng sau, gặp bất cứ cây gì nhổ một nắm lá, nhai đắp vào chỗ bị rắn cắn, nọc độc sẽ không chạy vào máu, và sau đó sẽ nhờ các thày chữa giúp.

Rết cắn. - Lấy rãi gà bôi vào sẽ khỏi, hoặc nếu bắt đúng con rết đã cắn mình, đem con rết đốt cháy thành than lấy than đó hòa với dàu lạc vừng bôi vào chỗ bị rết cắn sẽ khỏi.

Hóc xương. - Ai hóc xương gà, xương cá v.v... lấy lá đậu ván ở chỗ dây khuất bóng mặt trời, đem giã nhỏ ra, cho một ít muối vào, rồi

rộn với giấm thanh, xong gói vào giấy bản, ngậm vào mồm độ 30 phút thì khỏi.

Hoặc dùng vỏ cây đậu ván, chế thuốc cũng như trên, nghĩa là cũng dem giã nhỏ với muối và giấm thanh rồi ngậm vào mồm. Khi bóc vỏ rây đậu ván nếu bóc xuôi xuống thì xương trôi xuống, nếu bóc ngược lên thi xương trôi ra.

Đau bụng. - Đau bụng vì lạnh bụng, cần làm cho bụng nóng trở lại.

Các người mẹ bị đau bụng vi lạnh thường bế áp bụng con vào bụng minh, truyền hơi nóng ở con sang minh, dùng bụng con đề chờm vụng minh. Hoặc khi các con nhỏ vi bị lạnh mà đau bụng, các bà cũng áp bụng con vào bụng minh để truyền hơi nóng ở minh sang cho ron. Ca dao có câu :

Đau bụng lấy bụng mà chườm Nhược bằng không khỏi hắc hương với gừng :

Hắc bương với gừng là hai vị thuốc làm cho nóng bụng.

Đọc câu ca dao dau bụng lấy bụng mà chườm nhiều người ở thành thị, rúi biết không thấu, thường có ý nghĩ sai lạc và cho rằng đây là một •ân ca dao các cụ đặt ra để rõn cợl, vi bốn chữ lấy bụng mà chườm, những người này nghĩ ngay đến hành động sinh lý của họ hàng ngày.

Về đau bụng ta còn có câu ca dao :

Đau đung thì uống nước sông.

Đau mất lấy nhưa xương rồng mà bôi.

Trước đây vi sự biết không thấu của tôi, tôi cho đây là một câu di dồm rỡn cợt cũng như câu trên. Sau có dịp tôi được bỏi lại nhiều vụ, có cụ năm nay 90 tuổi còn đang sống, được các cụ cho biết :

Đau bụng không phải là đau bụng đi cầu, đây là chứng đau bụng Nhan la thường gọi là đau lức. Trong cơn đau được uống một hớp nước song giữa giòng, người đau cảm thấy dễ chịu.

Đau bụng uống nước sông phải chàng cũng là một cách chữa mẹo.

Nược các cụ nói cho nghe thì biết vậy, hôn nay xin nhắc lại ra đây dễ bụn đọc cùng suy nghĩ.

Còn đau mắt lấy nhựa tưong rồng mà bôi, tôi được các cụ giải thich :

Đau mắt nó nóng lắm, hỏa nó bốc lên. Bôi nhựa xương rồng ở nơi xa xa mắt, người đau có cảm giác dễ chịu. •Dủ sao ta cũng nên cần thận chớ đề nhựa xương rồng rớt vào mắt, vì sẽ có thể hỏng toắt được.

Về cây xương rồng, tôi có được đọc trong báo Paris Match số 1063 đề ngày 20-9-1969 một bài của Jean Duneux viết về các chất ma túy, tác giả có đề cập lới các búp hoa xương rồng phơi khô, chất nầy gây cho người la ảo giác, Jean Duncux đã ghi :

Peyoti (Echino cactus williamsii) Boutons de cactus séchés. Principe actif : la Mescaline.

Danger : Hallucination visuelle. — Trouble du Jugement Phải chảng ảo giác của nhựa xương rồng đã khiến cho người bệnh có cảm giác dễ chịu ?

Ghi lại đây mấy câu ca dao trên, lôi không dám có ý xui giục bạn đọc tin theo, lôi xin nhắc lại một lần nữa, chỉ cốt đề các bạn suy ngẫm.

Quáng gà. - Ngưrời mắc bệnh quáng gà, cứ lúc gà lên chuồng buổi chiều, mắt không còn trông thấy gi nữa. Ta có cánh chữa mẹo như sau, các cụ bảo là hiệu nghiệm lắm : nhờ một người khác họ nhưng đừng cho người bệnh biết. Người khác họ này lấy một chiếc lá khoai sọ bóc một it nước, gặp người bệnh, ném cả bọc nước này vào mặt người bệnh, bệnh sẽ hết.

Cút kể ra các lối chữa bệnh mẹo của ta còn nhiều nhưng tôi xin ngưng ở đây đễ chấm dứt chương này.

TANG LỄ

TANG LỄ Người Việt-Nam tuy yêu đời ham sống cũng như hầu hết các dân- lộc khác trên thế giới, nhưng không phải vi thế mà dân la sợ chết.

Tín nguỡng và phong tục của ta đã làm cho con người khi về già, thản nhiên chờ cái chết và đôi khi lại sửa soạn cho ngày chết nữa.

Sinh là ký, tử là quy sống gửi, thác mới thật là về thế giới vĩnh-viễn, sau cuộc đời ngắn ngủi ở trần-gian.

Các cụ giả, sau khi đã ău khao thượng thọ, thường lo xa tới cái chếl. Chính vì vậy mà trong lúc tuổi già, các cụ thường được con cháu chiều-chuộng nâng-niu.

Các con cháu thường nhủ nhan : Các cụ sống chẳng còn được bao lâu nữa, chièu các cụ !

Chính các cự cũng vậy, khi về giả, các cụ thường nói với con cháu về cái thời gian ngắn ngủi minh còn được ở gần con cháu.

Đôi khi, một vài cụ đã già rồi vẫn còn con dọi, các cụ thưởng thương cho đửa trẻ chưa thình người các cụ đã sắp đến ngày phải từ giã nó vinh-viễn.

Đổi với các cụ, chỉ có đấy là điều đáng ân-hận, ngoại giả cái chết không đáng đễ các cụ lo nghĩ.

Đối với những cụ con cái đã thành gia thất nghĩa là chúng đã nên người, có công ăn việc làm, có địa vị xã-hội, các cụ thường dùng chút ngày làn còn lại đề đi đỏ đi đây, vãn cảnh, trối già, cùng đi lễ bái các đền chùa đễ cầu phúc đức cho con cháu.

Dó là một cách các cụ sửa soạn cái chết. Có nhiều cụ bỏ nhà đến * hẩn chùa, nhất là các cụ bà, hoặc nếu không ở chùa thì các cụ cũng lu lại gia, ăn chay niệm Phật, đễ mong khi từ-giă cũi đời hồn sề được nương-nhỏ bóng Phật.

SỬA-SOẠN NGÀY CHẾT Biết mình phải chết, các cụ không sợ chết và các cụ sửa-soạn đón cái chết.

Trong việc này, ngoài sự sửa-soạn về tinh thần, - các cụ đi lễ bái, - các cụ sửa-soạn ngay cả cho cái chết vật-chất.

Các cụ lo sắm cổ hậu và ở những gia đình khá-giả các cụ lo xây sinh phần, miền Nam gọi là kin-tĩnh.

Cỗ hậu còn gọi là cổ lp chính là cổ áo quan sau này dùng đề an- táng các cụ.

Gọi cỗ áo-quan là cỗ hậu vì nó dùng về sau, khi các cụ đã qua đời rồi. Có nơi gọi là cổ hậu-sự. Còn danh-từ cỗ thọ đề chỉ sự sống lâu của các cụ, một khi các cụ vào nằm trong đó yên nghỉ giấc ngàn thu là các cụ đã già. Hơn nữa ở đầu áo-quan thường có khắc chữ thọ.

Lo-lắng cỗ thọ cho mình, các cụ thường chọn thứ gỗ quý, nhất là gỗ vàng-tầm. Thứ gỗ này rắt lốt, chôn dưới đất ẩm-ướt đỡ bị mục, và do đó xương-cốt không bị hư-hại. Lo cho khi minh chết, các cụ nghĩ lới cả xương cốt sau khi da thịt đã tiêu-tan.

Cỗ thọ đóng rồi, các cụ cho sơn son thiếp vàng đề trang hoàng và đồng-thời cũng đề giữ cho khỏi mọt. Có nhiều cụ gần đây, thay vi sơn son thiếp vàng, các cụ cho đánh si, và hàng ngày luôn luôn các cụ tự trông nom cho cỗ thọ được bóng và sạch, nhất là phải kín không có khe hở.

Các cụ cũng nghĩ tới chiếc quách bọc ngoài áo quan và đồ khâm- liệm khi các cụ lâm chung.

Các cụ! cho in trong quan ngoài quách những dấu hải hộp tức là dấu của nhà Phật với sự tin-tưởng là sau này khi trăm tuổi các cụ vào nằm trong đó sẽ được sự yên tĩnh của lâm hồn.

Lo cô thọ cho mình, mới chỉ là một phần trong việc sửa-suạn cho lúc chết.

Ỉt khi, xưa có một cụ nào khòng nghĩ lới ngòi huyệt của mình. Các cụ thường đi xem lấy đất hoặc nhà thầy địa-lý đi tim giùm đất, ngôi đất sau này sẽ cho linh-bồn các cụ được thư-thái và con cháu được hơn người.

Đến đây tưởng cần nhấn-mạnh đến lòng thương con cháu của người Việt. Sống, chấm nom lo cho con chưa là đủ, đến khi chết cũng nghĩ tới các con.

Khi đã lim được đất rồi, các cụ giàu-có cho xây sinh-phần, đảo sắn huyệt đúng theo sự chỉ-dẫn của thày địa-lý.

Xây sinh phần cũng như sấm cò thọ, bao giờ cũng xây đôi và sắm đôi, dành cho cả cụ ông lẫn cụ bà.

Những cỗ thọ đã sắm sẵn, thưởng được kê đưới gấm ban thờ đê chờ khi dùng đến. Tuy cổ thọ lượng trưng cho sự chết, nhưng cỗ thọ kê ở dưới bàn thờ không bao giờ gợi lên ý-tưởng kinh sợ như đối với các dân-tộc khác.

Con người la lo sống cũng phái lo đến lúc chết, người biết lo xa phải biết nghĩ đễn những giây phút cuối cùng của minh.

Già thi phủi chết. Sinh thi dưỡng, lử thi láng. Có chết phải có đám tang, đó chỉ là lẽ thông thường !

TANG-LỄ CỦA TA Cũng nhi trong mọi việc khác, việc ma chay của ta cũng chịu ảnh. hưởng lễ-nghi Trang-ton, và tans-lé do dé vån cit-hănh theo phong-due của người Trung Hoa với dôi điều khác-biệt.

Mọi sự tế lễ về việc hiếu của ta đều căn cứ theo Thọ-Mai Gia-Lễ và Gia-Lễ chỉ Nam, tuy ngày nay nhiều lỗ nghi đã được giảm-tiện, nhất là ở nơi đô-thị. Tuy vậy, những lễ chính vẫn còn giữ.

Ngưrời con hiếu, khi bố mẹ chết, ai cũng muốn lo cho đủ lễ.

LÚC LÂM-CHUNG Sống mãi rồi phải già, già rồi phải có ngày đau ốm, có người đau lâu, có người đau chóng, nhưng đỗ ai tránh khỏi được cái chết.

Người xưa, ai đau ốm đến lúc biết mình không thể sống được, hoặc người nhà nhận thấy tinh-trạng người đau sắp đến lúc qua đời, thì phải cho rời tới căn nhà chính tầm, đặt ngoảnh đầu về phương Đông đề được sinh-khí.

Lúc đó con cháu phải yèn lĩnh.

Người nhà sẽ bỏi người bệnh xem có dối-đáng gi không. Nếu người bệnh có nói điều gì, con cháu phải ghi lấy, và sau này sẽ cố tuân theo đề vong-bồn người khuất được ngậm cười nơi chín-suối.

Sau đỏ, con cháu hỏi xem người bệnh có lự đặt lấy lên Thụy, còn gọi là lên Hèm, tức là tên sau này dùng để khắn khi cùng giỗ. Ta còn gọi tên này là tên cúng cơm.

Nếu người chết ở trong tinh-trạng mê-man không tự đặt lấy tên được, con cháu phải tìm lên đặt rồi báo cho người biết.

Đồng thời, con cháu cũng phải thay quần áo mới cho người bệnh, bỏ hết quần áo cũ dang mặc đi.

Con cháu phải cắt canh nhau ngồi bên cạnh người bệnh đề chở giò phút cuối cùng của ông cha. Nếu người bệnh lịn đi, phải lấy bông hoặc nén hương đang chảy đặt vào trước lỗ mũi, hễ bông hoặc khỏi hương không động đậy nữa tức là khí tuyệt, nghĩa là người bệnh đã qua đời.

Lúc đỏ, người canh chừng cầm chiếc đũa đặt ngang mồm người chết để cài hàm, cho hai hàm răng khỏi nghiến vào nhau.

Ngrời canh chừng phải biết đúng giờ người chết qua đời đề còn nhờ các thày tự xem ngày bấm giờ, ngỡ hầu hiết người qua đời có chết được giò lành hay phải ngày trùng-tong lại có quủ-tinh áin-ảnh gây tai-hại chếl chóc cho con cháu. Nếu gặp ngày giờ xấn các thầy tự, tức là các thày phù-thủy phải có bùa đề tống thần trùng, đễ đuởi quị-tinh. Bùa này sẽ dán trên áo quan, và cho vào những con ốc chôn ở lứ phía ngôi mộ.

KHI ĐÃ CHẾT

KHI ĐÃ CHẾT TÌM SINH KHÍ Người chết được khiêng đặt xuống đất trên một chiếc chiếu trong giây lát với hi-vọng rằng sinh-khi ở dưới đất sẽ hồi sinh lại.

Theo Phan kế Bính thì việc đặt người chết xuống đất lấy nghĩa người ta bởi đất mà sinh ra, khi chết lại về đất.

Người chết nằm ở dưới dất một lát không bồi-sinh, người nhà phải khiêng đặt trở lại lên giường trước khi làm các lễ khác. Con cháu phải có miếng vài boặc miếng giấy đắp mặt cho người chết. Ý nghĩa là dẻ người chết khỏi thấy con cháu mà buồn.

CHIÊU-HÔ Chiêu hô, lức là hô to đề gọi người chết. Sau khi người chiết đã được khiêng lại từ dưới đất lèn trên giường, người con cầm cái áo của người chết, tay trái cầm cổ áo, lay phải cảm vạt lưng áo, gọi lên ba lần : ba hồn bảy vía cha đâu về với con hoặc mẹ thì: ba hồn chín via mẹ đâu về với con.

Gọi xong bước vào treo áo trên cũa.

Sở dĩ có việc chiêu-bù là người la mong rằng lời gọi của con cái sẽ khiến cha mẹ động lòng quay trở lại dương-trần.

Chiêu-hô rồi mà ngrời chết không sống lại, người nhà mới được khóc-lóc. Lúc đó mới kể như người bệnh đã thật chết.

CHIÊU-HỒN Chiêu-hồn tức là mời hồn người chết về đề hưởng sự cúng-bải lế lễ của con cháu.

Có hai cách chiêu bồn.

Cách thứ nhất dùng một làu lá chuối đóc hết lá. Một thày phù-

thủy sẽ đọc chủ đề mời hồn người chết nhập vào đó. Một miếng vải trắng trên đó thày phù-phủy đã ghi bùa-chủ được gắn vào tàu lá chuối.

Bao giờ nhập-quan đem ra thờ.

Cách thứ bai là thắt hồn bạch Khi người chết sắp trút hơi thở cuối cùng, con cháu dùng một miếng lụa hoặc vải trắng dài 7 thước la lực 2 thước 80 ngày nay, đặt lên mặt để bồn vía người chết nhập vào đó.

Khi người chết đã tắt hơi rồi, người la đem miếng vài hoặc miếng lụa đó ra thắt nhang-nhác hình người với hai chân hai tay. Đỏ là hòn bạch, được đem ra thờ khi thề-xác đã nhập-quan.

LẬP TANG-CHỦ VÀ CHỦ PHỤ Cũng như mọi việc lế lễ, việc tang ma cũng phải có người đứng chủ-tang. Một khi người bệnh qua đời, gia-đình phải lập tang-chủ đề lo việc ma chay.

Thường người con cả được lập làm tang chủ, phải tham dự bết mọi cuộc lế lễ. Nếu người con cả đã chết thi cháu đích-tôn thừa trọng.

Còn chủ phụ là vợ người chết, nếu người này đã qua đời rồi thì dùng vợ người chủ tang.

Cha còn mà con có tang mẹ thi lập người cha làm chủ-tang cũng được.

LẬP NGƯỜI HỘ-LẾ Tang-lễ rất phiền-phức, phải có người chỉ bảo để theo đủng lễ. nghi và tránh mọi sựị khiếm khuyết. Do đỏ, tang xia thường nhờ một bạn thân hoặc người hàng xóm thông thạo lễ-nghi đứng làm vị hộ vỚi lễ. Vị này sẽ chỉ dẫn tang gia trong việc cử-hành tang-lễ đúng phong-tục. Mọi người trong nhà đều phải nghe theo người hộ-lễ chỉ bảo.

Ngoài ra tang-lễ cũng cần nhờ một người giữ bộ quyền sổ biên lễ phúng-viếng hoặc biên mọi sự chi-tiêu.

LỄ MỘC-DỤC Lễ mộc dục lức là lễ tắm gội cho người chết.

Trong lễ này phải sẵn có : 1 con dao nhỏ 1 vuộng vải 1 sợi kiây 1 cái lược 1 cái thìa 1 ít đất lấy ở đít ông đồ rau 1 nồi nước ngũ vị và 1 nồi nước nóng khác.

Lúc tắm vây màn kín cho người chết.

Tang chủ khóc quỳ xuống, người giúp việc tắm gội cũng quỳ-xuống và khẩn - Nay x/n lắm sôi đề rửa hết bụi trần.

Khấn xong lễ phục xuống rồi đứng lên cho ngay. Việc lắm gội phải do chính con cái người chết : Cha con trai tắm, mẹ con gái tắm.

Lúc lắm lấy vuông vải đấp vào nước ngũ-vị lau mặt lau minh, sau đó lấy lược chải tóc, rồi lấy sợ giây vải buộc tóc lại. Kế đến lau hai chân tay, rồi dùng đao cắt nóng chân móng tay, người xưa nhất là các cu ông, thường đề mỏng tay dài, hơn nữa trong lúc ốm đau móng tay móng chân dài ra. Cắt xong gói lại, móng chân đề mé dưới chân móng tay để mẻ dưới tay.

Tất cả các đồ dùng trong lễ mộc dục kể cả nước nữa phải đem chôn đi.

Lễ mộc dục xong khiêng người chết lên giường.

LỄ PHẠN-HÀM Lấy một ít gạo nếp và ba đồng tiền mài cho sáng bỏ vào miệng người chết rồi rút chiếc đũa đã ngảng bàm lúc mới chết ra.

Các cụ giải nghĩa rằng :

Nắm gạo đề người chết dùng thay bữa, còn ba đồng tiền sẽ dùng đề đi đò cùng là tiền giải-khát trong lúc đi đường ở cõi âm, Những nhà phú quý thường dùng 3 miếng vàng sống và chín bạt ngọc trai trong lễ phạo lâm.

Lễ phạn hàm phải được cử hành đúng thủ-lục sau :

Tang chủ vào khóc qùy, và người chấp sự cũng quy khấn xin làm lễ phụn-hàm.

Người chấp-sự xướng : so phạn hàm, lang-chủ lễ xuống, đứng dạy ngay. , rút ngắn, đoạn ngồi hên phải người chết, cát vải hoặc giấy phủ mặt. chiếc đũa ngáng hàm ra.

Người chấp sự lại xướng : so phạn-hàm lần thứ hai. Tang chủ lấy cái thìa súc il gạo với một đồng liền bỏ vào mồm bên phải.

Ngời chấp-sự xưởng : tát phạn hàm. Tang chủ lại súc íl gạo một đồng tiền bỏ vào mồm hên trái.

Ngưrời chấp-sự xướng : tam phạn hàm. Tang chủ súc nốt gạo và đồng tiền thứ ba bỏ giữa mồm.

Sau đó lang chủ bóp mồm người chết cho ngậm lại ngay-ngắn và lại phủ mặt như trước.

LỄ PHẠT MỘC Ta lin rằng trong chiếc áo quan, dù là cỗ hậu sự sắm trớc, hay đó quỷ-tinh lần khuất đề ám-ảnh là cỗ áo-quan mua ở hàng về, đều người chất, gieo tai-bọa cho tang gia. Bởi vậy trước khi làm lễ nhập. quan phải khủ-trừ bết lũ ma quỷ đó. Lễ phạt mộc tức là lễ chém vào áo quan ba nhát đề xua đuổi tà ma.

Người thày cúng cầm một nắm hương đang cháy, đọc chú, thư phù trên một con dao, rồi dùng dao này chém khẽ vào đầu, cuối và bên cạnh bên trong áo quan lất cả ba nhát. Vừa chém người này vừa niệm chú, đại ý câu chú là lống khứ các thần trùng, quỷ-tinh và mọi loài

là ma không được phiền hà ngời chết và quấy nhiễu người sống bất rir ở tuổi nào, đi phương hướng nào. Chú có lúc niệm khễ, có lúc quát tháo đề thị uy. Người thày cúng cũng dùng những nén hương đề phù phép trong lòng áo quan.

Tục cho rằng với lễ phạt-mộc thần trùng và quỷ tinh sẽ rời khỏi in juan.

Các cụ nói lại rằng, ngoài việc đuổi thần trùng và quỷ-tinh, lễ N'hạt-mộc còn có mục-đích đuổi các mộc tinh vẫn ần-nấp trong cây gỗ lir khi ở trong rừng cho đến khi cây gỗ bị hạ rồi xẻ đóng làm áo quan, còn lần khuất trong áo quan.

Khi lễ Phạt-mộc kết thúc, người nhà tang chủ bém một nắm gạo muối ra đường đề tổng-tiễn bết mọi loại ma quý kề cả mộc-tinh.

LỄ NHẬP-QUAN nên Không nên đề người chết nằm lâu ở ngoài. Việc nhập quan liệu làm sớm.

Trước khi nhập-quan phải khâm-liệm. Nhà giàu dùng vóc nhiễu tơ lựá, nhà nghèo dùng vải trắng.

Có hai cách liệm : tiêu liệm và đại liệm.

Tiều liệm đùng một mảnh vải dọc, ba mảnh ngang.

Dại liệm dùng một mảnh vải dọc, năm mảnh ngang.

Theo tục ta, trong quan-tài thường đặt roột mảnh ván đục sao Bắc. vầu đề trừ tà ma.

Việc nhập-quan phải chọn giờ, tránh tuổi. Trong ngoài áo-quan đều rá lán bùa. Ngoài ra người ta thường bỏ theo vào áo-quan một cỗ tổ. lim cũ, một quyền lịch tàu, hoặc một quyền lịch ta có đóng dấu triều. dinh càng hay, hoặc có khi là một lậu lá gồi đề trấn áp ma quỷ.

Trước khi nhập-quan, trong áo-quan thường có rải sẵn một lượt lrà khô, bỏng gạo hoặc bất cứ thứ gì khác có thể hút được nước của người chết tiết ra.

Người chết đã nhập quan, áo quan được gắn lại và khiêng đặt ở chính giữa nhà. Trong trường họp, người chết còn bố mẹ sống, thì áo quan sẽ đặt ở gian bên cạnh. Phải đặt đầu về hưởng Nam.

Trên nắp áo quan có bát cơm và quả trứng luộc đặt trên gọi là cơm bông.

Một que tre tước đầu thành như bông hoa cẩm vào bát cơm quả trứng.

Lỗ nhập quan cử hành như sau :

Các con cháu vào đứng trước người chết.

Người chấp sự xướng : lự-lập. Các con cháu đứng gần vào. Lại xướng: cử al, con cháu khóc lóe rồi quỳ xuống. Người chấp sự cũng quý theo và khẩn.

- Nay được giờ lành, tin rước nhập quan, cần cáo.

Sau đó các con cháu lễ theo điệu xướng của người chấp-sự rồi đứng ngay-ngắn sang hai bên, nam hên tả, nữ bên hữu. Những người giúp việc khiêng lhi-hải người chết đặt vào chính giữa áo-quan.

Nhập-quan rồi sẽ có lễ thành-phục, nhưng trước lễ này con cháu còn được phép lấy vợ lấy chồng gọi là cưới chạy lang.

Kề từ lúc người chết thở hơi cuối cùng cho đến trong khi quan- tài còn quần ở trong nhà, người nhà cần phải canh-chừng đề không mèn, chỏ, chuột được nhảy qua để tránh Quỷ- cho một sinh-vật nào, nhập-tràng.

Ta lin rằng một khi sinh-vật nhảy qua xác chết, nó sẽ mang theo quỷ đề nhập vào người chết, tức là quỷ nhập tràng. Người chết sẽ vùng dứng dậy. Lại phải cần có thày Pháp đề trử quỷ.

LỄ THÀNH PHỤC Lễ thành phục lức là lễ bắt. đầu chính-thức đám tang. Kê từ lúc có lễ thành-phục này con chảu mặc lang-phục.

Lễ thành-phục gồm có :

- Thiết linh-sàng và linh-toa - Lập minh-linh.

- Mặc tang-phục.

Thiết linh-sàng và linh-lọa. - Linh-sàng là giường dành cho vong-bồn người chết. Linh-sàng đặt phía đông cửa, nếu nhà cửa rộng rãi đủ chỗ nếu chật chội đặt ở trước cửa. Linh-sàng cũng có quây màn đề gối như lúc sống.

Người chủ-tang sớm chiều rước ra rước vào. Trên linh-sàng có chiếc Ỉ, hồn bạch đặt trên ý này. Thay vì bồn bạch có thề dùng ảnh của người chết hoặc dùng giấy đề rõ lính danh dán vào.

Mé trước linh-sàng có đồ tế-khí thờ vong.

Ngoài ra phải có linh lọa trc là chiếc ghế đề cho vong ngồi.

Lập linh-sàng phải có cuộc lế, con cháu phải quý lễ ở trước và cũng phải có văn-tế.

Dới đây là một mẫu văn-tế thiết linh sàng, trích trong Thọ Mai gia-lễ :

Năm..... tháng ... ngày..... cô (hoặc al) lử...., vì nay đặt linh-sàng, kính dâng url trầu, nậm rưpu cáo vu cố phụ (hoặc mẫu).... chức tước gì... họ gì..... phủ quân (hoặc nhụ nhân), vị liền viết :

Than ôl / Thân phụ (hoặc mẫu) đi đâu, bò nơi nhà cửa, côy lặng gió lay, đau đớn nhẽ một phút hơi tàn, lên còn người mất, xót xa thay đôi đường chia rẽ !

Thế mới biết thay đồi cơ-trời, mênh-mông trần thế chút tình con tho cháu dại. chi thấy chưng phảng phất hòn mây, đền công bè-át nguồn-ân, sọl là thiết-linh-sàng một lí, lế cho phải phép luân theo thói lục đặt bày, mất cúng như còn, đau-đớn lấc lòng li tré / Lập minh-linh. - Minh-tinh làm bằng vải đỏ, dài 7 thước ta, trên viết chữ trắng, cán bằng cành tre dựng bên phía đông linh-sàng.

Trên minh-tinh viết chức lước, hp lân thụy và sau cùng là năm chữ phủ quân chi linh-cữu cho người cha, còn nếu người chết là người mẹ thì năm chữ sau sẽ là : nhụ nhân chi linh-cũn.

Lúc viết minh linh phải tính số chữ theo bốn chữ Quỷ, khốc, linh. thính, và phải đề chữ cuối cùng dừng rơi vào hai chữ quỳ và chữ khốc.

Nếu rơi vào chữ quỷ c có tà-ma trùng quỷ, còn nếu rơi vào chữ khốc nghĩa là khóc c sẽ có thêm người chết.

Mặc lang phục. - Đây mới chính là lễ thành phục.

Các mũ áo đồ tang đặt trước ản thờ, đã có nến hương nghi-ngút, con cháu vào làm lễ rồi mặc lang-phục.

Cũng có tế lễ, và chủ-lang đứng chủ lế theo sự điền-khiến của người hộ-lễ đúng theo tập tục như sau :

Con cháu lúc đỏ đã tụlập trước án thở. Một người chấp sự xướng:

Tự-lập : Con cháu vào đứng trước bàn thò nghiêng về phía trước, tang-chủ đứng trên cùng, đằng sau lần lượt những người khác theo thứ- tự phải đề lang lâu hay chóng, lâu đứng trên, chóng đứng dưới ;

Cử-ai : Con cháu đều khóc ;

Quán lầy : Những người chấp-sự rửa tay trong một thau nước ;

Thuế cân : Lau tay ;

Nghệ hương án liền : Tang chủ bước lên trước án thờ ;

Phần hương • Một người chấp-sự đốt hương và cắm vào bình hương ;

Trâm lửu : Một người chấp-sự rót rượu ;

Quy hiến lửu: Quý dâng rượu lên án thỏ;

Al chỉ : Con cháu đều nin khóc ;

Giai quy : Tang chủ quỳ xuống linh-sàng Một người chấp-sự cầm văn- tế cũng quý bên phải tang chủ :

Độc chúc : Đọc văn lế ;

Phủ-phục : Tang-chủ, người độc chúc và con cháu quỳ lậy ;

Hương : Đứng lên ;

Bình thân : Mọi người đửng ngay-ngắn ;

Phục-oị : Tang-chủ và người chấp sự lui về chỗ cũ ;

Điềm trà : Pha trà ;

Cử al : Con chảu lại khóc ;

Cúc-cung bút : Con cháu lạy hai lạy rõi ;

Hưng, bình thân : Mọi người đứng lên ;

Phần chúc : Ngoời chấp-sự lúe trước đọc ván lế, nay dất văn lễ trước án thò;

Lễ tất: Vải đễ kết thúc lễ thành-phục.

Lúc này con cháu bọ hàng xa gần đễu lới trước bin thờ lễ đỏ nhận tang-phục.

MỘT MẪU VÂN TẾ THANH-PHỤC Dưới đây là một mẫn văn lế thành phục trịch trong Thọ Mai Gia lễ.

Than ôi ! Cây Thung (mẹ là Huyên) surons phữ, rút Hồ (mẹ là Di) mâu che ! Làm sll độc địn hãi trời 2 Cha ai (hoặc mẹ ơi !). Hon một ngày không ở, đành rằng lử. sinh có mệnh, cha ol (hoặc mẹ vi). Kém một ngày không đi !

Dưới thềm hòe, khăn lượt đồi khăn sô, lũ cháu đàn con, chin khúc ruột tầm hối rối ;

Trưức linh-lọa, áo thâm thay áo trắng, kệu trời nạch đất, hai hàng ghọt lệ đầm-đìa.

Tang phục nau đà sẵn đã, kính bày thành phục lễ-nghi :

Nhớ đức cùlao, trước Inh lạa khóc thun kê lề ;

Chứng lòng lũ trẻ, tinh cla con (hoặc mẹ con), đau - đón biệt-ly.

Năm tháng Mẫu ván này cũng như các mẫu văn tế khác, chép ra đày với tinh. cách chỉ-dẫn, các tang gia có thể tự soạn lấy các văn tế, cốt sao cho hợp với từng lễ.

CHIÊU, TỊCH DIỆN Người xởi ccồ kh ng chồn ng tua thưởng tài na gày sai n có khi hơn nữa.

sio 308 _ Trong khi sác còn quần treng nhà như vậy, ba ngày đầu sảng chiều các con phải vào quý khóc trinh - diện.

Mỗi lần vào nhir vậy thi óhô 1 khóc lên ba tiếng, bưng khăn lượt, vén màn lên, xếp khăn gối lại rồi người chấp sự quý khấn xin rước bương-hồn người chết ra linh-tọa.

Hồn bạch được mang ra đặt vào ỷ thở.

Buổi chiều lại làm lễ rước linh-bạch vào giường. Người coo quỳ lạy truớc án thờ, ôhô/ Khóc lên ba tiếng, rồi hồn bạch được rước vào trong giường. Màn lại buông xuống, chán gối tung ra như lúc sống.

Trong lúc rước hồn bạch ra linh-tọa hoặc vào linh-sàng đều có nghi-lễ, tương lự như lễ thành phục, và cũng có văn-lế riêng.

Năm..... tháng..... ngày..... cô tử Đặng mỗ (mẹ oi lử) vì lễ chiêu diện (hoặc l/ch- diện) cần sửa giàu rượu (hoặc cỗ thì viết là cụ soạn) mọi vật lòng thành dâng lên cố-phụ (hoặc cố-mẫu) phủ-quân (hoặc nhụ-nhân) Iinh-tọa rằng:

Than ôi 1 Thân phụ (hoặc mẫu) đi đâu, cõi trần vắng mặt ;

Sớm tốt thăm nom, lìm đâu thấy giọng cười tiếng nói.

Ngày đêm kêu khóc, còn đâu là vật lạ miếng ngon !

Cha ôt ! (hoặc mẹ ôi). Nay đã sáng rồi (hoặc đã tốt rồi) là luần chiêu diện (hoặc (jch-diện) gọi là chay nhạt bữa thường, chứng cho chút linh lũ trẻ !

PHƯỜNG KÈN TRỐNG Ta có cảu : Sống dàn đàn, chết kèn trống.

Câu nói này chứng-tỏ trong đám tang phải có kèn trống. Vả chăng nhạc cũng rất cần cho lễ nghi chính nhạc điều khiền lễ-nghi một phần nào.

Bởi vậy trong mọi đảm tang ông già bà cả đều có mượn phường kèn trống.

Kèn trống nổi lên trong lúc tế-lễ cùng với phường bát-âm nổi điệu nam thương hoặc nam-ai, đem sự bi-thảm cho đám tang và điều-hòa mọi động-tác của tang chủ cũng như của người chấp-sự

Mỗi khi có người tới phúng viếng, con cháu khóc lên là có điệu kèn trống nổi theo, như muốn cho hương bồn người chết biết có bạn. bè thân thuộc tới viếng-lễ.

Và nhờ có kèn trống báo hiệu nên tang-chủ hoặc con cháu khác của người chết nếu đang bị mắc bận mới biết có khách viếng đề ra đáp lế.

Thường phường kèn trống ngồi ở một nơi gần áo quan đề mỗi khi có khách tới viếng là thấy ngay.

PHÚNG VIỄNG Đám tang nào cũng có người tới phúng viếng. Đó là những bạn-bẻ thân thuộc của chỉnh người chết hoặc của con cháu sau khi được hung-tín, tới chia buồn cùng lang chủ và phúng viếng người qua đời.

Lễ phúng-viếng thường là tràu cau trà rượu, nhưng cũng có người viếng những đôi câu đối, những bức trướng trong nhắc lại những đức hay tính tốt của người chết.

Những bức tường và câu đối này được treo ngay ở chung quanh trướng nơi đặt linh-sàng đề hương-bồn người khuất có thể nhận thấy được, và cũng đề những khách lới viếng có thể thưởng thức được những bức trướng và những đôi câu đối ván-chương.

Cùng treo với những đôi câu đối này đã có những đôi trưởng của con cháu khóe ông hà cha mẹ, viết bằng lơ xanh hoặc chữ đen trên vải tráng. Những đôi câu đối và trưởng của con cháu này, lang-gia nhờ một lay ván lự nghĩ và viết hộ, tang-gia thường tặng nhuận-bút bằng cau chè. Ngày xưa, mỗi con trai, con gái đều có câu đối khóc cha, vợ có câu đối khóc chồng và cả câu đối anh em khỏc lẫn nhau nữa.

Trở lại việc phúng viếng, ở thùn quê, người trong thôn xã có khi phúng một món tiền đê trực tiếp giúp đỡ lang-gia trong lúe cần-thiết.

Nọi món tiền hoặc đồ-lễ phúng viếng của ai đều được gbi rõ ràng vào một quyền sổ, đề sau này tang-chủ theo đó mà cám ơn, hoặc khi một người khác có việc thì phúng-viếng giúp-đỡ lại.

Các con trai trong tang phục (Chống gậy đị trước xe lang của mẹ đúng nghi lễ cha đưa mẹ đón).

Khách đến phúng viếng lễ trước linh-sàng hai lễ rưỡi nếu người •hết còn quàn tại nhà. Sau khi đã chôn cất rồi, khách đến phúng-viếng muộn, sẽ lễ bốn lễ rưõi trước bàn thờ.

Trong khi khách lễ trước linh-sầng, tang-chủ hoặc các con cháu khác của người chết phải đứng bên án thờ đáp lễ.

Lễ xong người chết, khách cũng vài lại người đừng đáp lễ mình một vải.

Trong lúc khách lễ như vậy, phải có kèn trống và con cháu phải k:hóc lóc thảm-thiết.

Trong nhiều đám lang, người chết không có con cháu khóc, phải mướn người khóc thuê.

Những năm gần đày tại các đám-lang, các khách thành thị nhiều người dùng hoa tươi hoặc hoa cườm đễ viếng.

BẢO TANG Thực ra lệ báo-lang của ta không có, nhưng mỗi khi có người chết, người thân thuộc biết lin nói chuyện cùng người khác, thế là mặc- nhiên có sự bảo tang mà không do chính lang-chủ loan-báo.

Tang chủ chỉ cần trình với hội-đồng bương chức đề xin phép động- thô đào huyệt, nhưng việc trình thưởng thực-hiện có khi song song với •áe lễ nghi cứ-hành, có khi trước khi cất đám, sau khi buyệt đã đào rồi.

ần ây, tbeo lệ möi, khi co nøröi chét, nhütns Bla-dlinh khá-giå hurởng có giấy cáo-phó đế báo tang, co khi cáo-phó được táng trẻt bio.

THỔI KÈN GIẢI Trong khi người chết còn quàn trong nhà trước ngày đưa đảm con cháu thường thuê phường kèn trống và bát âm cử cho mỗi người một vài câu tang-nhạc, nhất là kèn đề khóc ông bà cha mẹ. Những câu khóc riêng đều có tiền thưởng, bởi vậy lục thởi kèn này gọi là thời kèn giải.

VIỆC CHỒN CẤT

VIỆC CHỒN CẤT Sác người chốt, dù con cháu có thương-liếc đến đâu cũng không thể đề mãi trong nhà, trước sau việc tống chung cũng cần kết-liểu.

Ở vùng quê, nhiều người giàu-có, nhân khi cha mẹ trăm tuổi, thường làm cỗ bàn to lớn để mởi mọc xóm diễng làng nước, trước là đề trả nợ miệng, nghĩa là mởi lại những người đã mới minh, sau là để cụ thề-hóa lòng hiếu qua những màm cô linh-đinh.

Có người thực lòng vi hiếu làm ma-chay bố mẹ lo-lát, nhưng cũng có kẻ muốn khoe-khoang của củi, muốn tỏ ra minh hiến-thảo đối với cha mẹ đề che đậy sự ăn ở bất nhân lúc cha mẹ còn sống nên bày-vẽ muở bò giết lợn làm ma chay !

Cỗ bàn to-lát tbịnh-soạn, đám lang lống-tiễn cũng hơn người, đủ mọi cuộc tế-lễ.

Ta có câu :

Lúc sống thì chẳng cho ăn Đến khi chỉi xuống làm văn lế ruồi !

Thục cũng có phần nào đúng vậy !

Việc chôn cất cha già mẹ héo cũng phải có nghi-lễ và phải sửa-soạn cho đúng phép đề tránh sự chè-bai của mọi người.

CHỌN ĐẤT ĐẤT HUYỆT Trong việc tang ma, ngôi huyệt rất quan trọng.

Theo quan-niệm về phong thủy của ta, một ngôi đất có thê làm rửn con cháu phát-đạt, nhưng cũng có ngôi đất chỉ đem lại sự lụn-bại cho huyết thống. Đất có ảnh hưởng xâu-xa tới xương cốt người khuất. Có chỗ xương cốt được bảo tồn, và có chỗ xương cốt

mau bị hư-hại, việc bảo tồn hoặc hư-hại này đều có ảnh-bởng lới con cháu.

Ta thường nói .

Sống về mó về mả, ai sống về cả bát cơm.

Lại có câu :

Làm quan có mả, kẻ cả có dòng.

Qua những câu trên la tháy rằng ta tin về mờ-mả lám. Chinh vì sự tin-tưởng này mà trước khi an-láng ông bà cha mẹ, tang gia bao giò cũng chọn ngôi huyệt rất cùn thận và cũng chính vì vậy, những người khá-giả thường xày sinh-phần để khi nhắm mắt, con cháu đã sẵn có nơi chôn-cất khỏi phái tìm kiếm.

Việc tìn đất thường nhờ các thây địa-lý đảm trách. Ngôi huyệt sẽ được chọn then sự mong nởi của con cháu. Có ngôi đất phát giàu có, có ngôi đất phải quan sang, lại có ngôi phát dã đinh, con cháu đầy đàn, hoặc phát tiếng tăm lưng lẫy về một phương diện gi : văn chương, võ-nghệ v. v...

Phần nhiều con cháu nhờ kén ngôi đất để xương cốt của ông cha xiữ được lâu bền không bị mỗi, mọt hoặc mục ngô hầu tránh những điều có thể làm đau sót lới vong hồn người chết và do đó cũng có hại cá cho con cháu nữa.

Nghề địa-lý tim đất có thể kọi là một nghệ-thuật của người xưa.

Tim đất cản-cử vào hướng gió vi mạch đất, do đó địa lỷ còn gọi là phong thủy vi lim huyệt cần phải cản cứ vào hướng huyệt để đón gió lành và vào long-mạch đề nhận sự mát-mẻ của nước ngắm dưới đất.

Một ngôi huyệt lập trung được đủ mọi yếu tố làm cho đất vượng chẳng khác chi đầu não, hưởng nhận mọi long-mạch chạy tới, có đủ sơn thủy.

Theo sách địa-lý, ngôi huyệt đúng đất gọi là huyệt trường, phải có riền.

ún, hậu trầm, tả long, hữu hỏ, tức là có những mô đất cao thấp trợng-trưng

cho ản buyệt, ao nước, tay long, tay hồ. Ngoài ra trước huyệt phải có minh-đường thủy-tụ, phía sau phải có long-mạch thu-thúc, phía ngoài phải có bàng-sa triều củng, cốt phải có tu-khí tàng phong.

Những thày địa-lý phân biệt ngôi huyệt tốt xấu theo các mô đất. Ở dây thượng nhất thốn vi sơn, họ nhất thốn v! thủy, nghĩa là đất cao hơn một tắc là núi, thấp hơn một tấc là nước.

Thường lang chủ chọn buyệt ở đặt làng hoạc ở các làng lân cận đề tiện việc tròng nơm mỗ mã về sau.

Huyệt dùng cho việt hưng lâng, nghĩa là chin người mới chết, luy lựa chọn nhưng cũng không kỷ huỡng bàng khi chọn huyệt cál-táng, nghĩa là khi cải-láng. Ngỏi huyệt lúe cải iáng mới là ngôi huyệt vĩnh- viễn.

LỂ CHUSÊN-CỮU VẢ LÉ YÊN-TỔ Trước hôm cất đam có lễ duyềncữu và lễ yết tả. Áo quan được chuyển lới nhà đrờ.

Tại nhà thờ, người trưởng lực thấp lương khấn với lỗ tièn đề báo lin người chết lới yết-tỏ. San đó áo quan lại được khiêng về chỗ cũ.

Chuyền cũn chính có nghĩa là xoay quan lài. Việc rước quan tài tới nhà thở yết-lỏ diện vợi, nên không mấy nhà rước quan thi, chỉ rước lồn bạch, hoặc các nhà có phảm tước của triểu dinh thì rước mũ áo dụi-trào tới nhà thở lổ. Tại những xia đinh không có nhà thở lổ riêng, người tang gia chỉ xoay quan tài đi một vòng rồi lại dặt về chỗ cũ.

DƯA ĐÁM Hôm đưa ma gọi là ngày đưa đóm hoạc ngày phát dần.

đám con cháu đêu lễ người chết cuối Triớe khi da cùng dễ lir biệt. Và đòng thời có lỗ cúng Lêtần đề đám tang đi đường cược thanh thản. Lễ cúng củ tràu rượn, vàng, hương, một đĩa xôi, thiếc thủ lợn hoặc chân giò heo hay con gà.. Cúng Lộ thầu xong, đám từng củ-hành.

Khách tới viếng (Các con chờ đáp lễ) Tang gia đưa đám

Đầu tiên quan-tài do các đô tùy, thường lệ là người hàng giáp hàng xã cắt-cử ra, khiêng đặt trên cả đòn. Đây là cỗ đòn chung của hòng xóm hoặc của làng, ai có việc tang đều mượn được. Cỡ đòn hình đìn rồng và đuôi rồng, nên được gọi là din rúng.

Bên ngoài áo quan, có chiếc nhà láng địt lên. Chiếc nhà láng mann hình ngôi nhà hoặc chiấc thuyền bát-nhĩ.

Những đô tùy được cử khiêng ân quan và đòn đám thưởng là 1n. 21 hoặc 36 người, do một người chấp lịnh diền khiển bằng một cây kộnh tre hoặc gỗ. Dây là bai thanh tro hoặc thanh gỗ để người chấp lệnh ki làm hiệu cho các đô tày khiêng đòn được ngay ngắn đúng dịp đều-hùn.

Trong những đám lang lớn, rác độ tây phải lập đòn lừ tối hôm trước đề ngày hôm sau theo đúng hiệu-lộnh của người chấp lệnh.

Ngày đưa đám, con cháu họ hàng cùng bà con quen biết đều đưa.

Cha mất thì con trai chống gậy tre đi troớc hoặc đi sau áo quan tùy tục-lệ địa phương. Đúng ra thi cha đưn mợ đón, nghĩa là đám lang cha con đi theo sau áo-quân, còn đám tang mẹ con chống gậy đi trướr.

Mẹ chết con trai chống gậy vông.

Gậy tre tượng trung sự cương lực của người cha, còn gậy vông lượng-trưng nết thuần hậu của ngoời mẹ.

Nếu có người con trai nàn đã chết trước di rồi, con người này phải chống gây thay cha, hoặc nếu có người con trai nào ii vắng, nũ kây sẽ dđặt ở dầu đòn.

Người chết không có con trai, việc chống gậy do người ăn thừa-lị! dăm-nhiệm Trong lúc đảm tang đi đường, con gái con dân lán đường khốc-lốc.

Các cháu gái, chị em gái, chị em đâu cũng khỏc-lóc đi theo đảm tang.

Một vài người thân thích đi kèm chỗ linh-cữu gọi là hộ-tang, con những người đi đưa khác gọi là tống-lang.

Tang-gia ban giờ cũng cử người mang tràu nước và điếu thuốc Mi Theo đề mời khách đưa đám.

NGHI TRƯỢNG ĐI ĐƯỜNG Trong lúc đi đường, đảm tang đợc đàn theo nghi-thức của tục-lệ, có truớc có sau. 1o Đi đầu là hai Phrong tướng bằng giấy, cối tre đan, có bỗn mắt, hình dung dữ-lợn cằm qươm dáo. Dây là hai thần trrởng đuổi là ma trong lúc đi đường. Có khi hai phương tướng này được : thay hằng hai người thật, mặc quần áo có bùa dấu, đeo mặt nạ, tay cầm khi giới đề dẫn đạo đám tang. 20 Sau hai Phương-tưởng là Thế Kù. Đây là một bức hoành bằng vải trắng de hai người khiêng. Hại bên bức hoành có treo đôi đền lồng đề tước và thụy hiệu của người chất. Trên thấ kỳ có viết bốn chữ, thay đổi tùy theo người chết là cha hay mẹ tang chủ. Cha có bốn chữ Hồson vân ám, nghĩa là Núi Hỗ mâu che, còn Mẹ là Di Lĩnh vôn mô, nghĩa Núi Linh mầy mờ. 30 Ai thứ ba là Minh-tinh. Minh-linh treo trên một cành tre hoặc dán trên một trụ giấy, đặt trên bìn thở co người khiêng. 1o Then sau ngay Minh-linh là câu đối, trỏng của con cháu và của hạn bệ khóe viếng người chất. 5o Kế dến môt lưrng án bày giá hưong, độc hình, mâm ngũ quả, có khi thêm đèn nến thình một bộ ngũsợ hoặc thất-sur.

Co Sau hương-án là cáo thực án, tức là các hương án trên có bày đỏ lễ: lợn quay, tôi gà, hánh trái, hoa quả v.v... 70 Phưùng kèn và phường bát âm. 8o Các đồ minh khì gồm biển đan triện, đèn lóng. Biên đan triện bằng gỗ hoặc bằng giấy, trên có viết hai chữ Trung-Tín nếu là đám-tang đàn- ông, hai chữ Trinh Thuận hoặc Trinh-Tiết nếu là đám tang đàn-bà.

Do Linh-xa, có rước hồn hạch. Ngày nay trên linh-xa có đặt ảnh người qua đời. Thời trước thay vì ảnh nếu người có chức tước thì trên inh-xa có quần áo đại-trào. Có khi mũ áo được rước riêng trên một chiếc kiệu.

100 Cờ công bổ, đên chữ Á và nếu có kiệu rước mũ án đại-trào của người chết, các nghi-trượng sự thần gồm cờ quạt, tàn lọng, đồ lộ- họ, chiêng trống, vũng lọng, và có rả trống lớn.

Đối với các gia đinh thường thì chỉ có phường kèn và phường bát- im nói trên. 11o Sau cò biển là cỗ đón, còn gọi là đại dư, ruoc linh-cữn. 120 Theo sau linh-rữn là con cháu đi tống táng, có bạch-mạc chiếc màu trắng hoặc còn gọi là phương du đề che cho khỏi mưa nắng. 130 Sau cùng, nến người chết đã ii quy, nghĩa là một phật tử, vú long-kiều, còn gọi là cầu bát nhã do các vài dội vừa đi vừa tụng- kinh đề cầu cho vong hồn người khuất được sang Tây Phương cực- lit.

Có khi có một vài nhà sir di sau cùng. Ngày nay người ta đề nhà •ir di lên đầu.

Trong lúc đám lang đi đường có rắc vùng thoi và vàng giấy, lục cho rằng có ma qui niu vào quan lài, phải rắc vàng đề lống khú ching.

Tất cả nghi-trương trên là của một dám lang gia-dinh phong-ltru, dối với những gia đinh thường, có nhiền điều giảm tiện, và thường •hỉ gồm mấy thứ minh-tinh, nhà táng, đên biển sơ sài, nhưng dù sơ- xủi đến đâu, đối với các gia đinh Phật giáo vẫn có các vũi đi tụng kinh niệm Phật hộ phúc và có sư mặc áo cà sa, gõ mỗ đi theo cầu-nguyện.

PHƯỜNG TUỜNG DẪN-ĐƯỜNG TRỊ HUYỆT Tại nhiều đám lảng, đi đầu hết không phải là hai phương tưởng, mà ri mấy tay hát-bội, đóng quần áo như lúc diễn tuồng: đó là Phường trin! dẫn-đường Iri-huyệi.

Thường là năm người, bốn người đóng bốn vai thiên tướng trấn giữ bún góc Đông, Tây, Nam, Bắc và người thử năm đóng vai vị Thần-hổ, Hội mũ đầu cọp

Thần-hồ và bốn Thiên-tưởng đi đầu đám táng vừa đi vừa có những điệu-bộ nhảy-tiến và miệng ê-a hát. Thần-hỗ và Thiên tướng dẫn đường đám tang đề đuổi trừ ma quỷ. Thần-hổ vờn nhấy ma quỷ phải trốn chạy, còn các Thiên-lưởng, mỗi điệu bộ đều là những bùa phép trấn.

án dọc đường, xua là đuổi ác.

Thần-hỗ và bốn Thiên tưởng khi tới huyệt đọc chủ, dùng điệu-độ vẽ bùa ở ngay huyệt vù chung quanh huyệt.

Khi có phường luổng trị-huyệt, huyệt phải đào lam-cấp, Thần-hỗ nhẩy xuống lòng huyệt, thám thính khắp tứ-phía, có khi gầm thét, trong khi bỗn vị Thiên tướng múa, đọc chủ và đi quanh buyệt.

Sau khi đã về bùa ếm khắp nơi, năm người đóng vai lrị-huyệt này đều vội-vã bỏ ra về.

Lúc ra về họ phải đi mỗi người một đường, và theo con đường khác con đường lúc đi. Tục tin rằng những là ma trùng quỷ bị xua đuổi ở dọc đường cũng như ở ngôi huyệt, căm giận mẫy vai phường tuồng, chúng họp nhau đón đường để trả thù.

Những người phường tuồng, khi về đến nhà cũng vội vã thay quần áo, rửa mặt cho hết nét vẽ để trở lại người thường ngay, tránh sự báo thù của ma quỷ.

NHÀ TRẠM VÀ LỄ ĐỀ CHỦ Khi đi đường, trong những đám tang của những gia-dình phú-quý có nhà trạm đề đình-cữu và làm lễ đề chủ.

Nhà trạm là một căa nhà dựng nên ở quảng giữa đường từ nhà tới mộ. Tường nhà trạm bằng chiếu tre, phủ vải. Nhà lrạm có cắm cò ngũ hành, chăng đèn kết hoa.

Đám táng sẽ ngừng tại đây để mọi người đi đưa đám nghỉ-ngơi giải khát và đề làm lễ Đề-chủ.

Một vị hưu quan hoặc còn tại chức, hoặc một tay đại-khoa được tang-chủ mời đề làm lễ Đề chủ. Một vị khác được mời phụ-lá cho Đề chủ gọi là Phụng-chủ.

Đề chủ nghĩa là viết cho trọn chữ chủ ‡ đang còn đở-ngang như chữ tam =.

Tại đây trên bàn thờ có tấm bài-vị. Trên bài-vị có dán tờ giấy viết chữ chủ, nhưng chưa xong hẳn mới có ba nét ngang như chữ tam.

Vị đề chủ dùng bút lông viết thêm cái chấm trên đầu và nét số xuống đề chữ tam thành chữ chủ.

Điểm nét chấm trên đầu chữ lam là điềm chủ, và vạch nét số mới thực là đề-chủ.

Có nơi chữ chủ đã viết cả nét số rồi thành chữ vương E và vị đề-chủ chỉ điềm thêm nét chấm trên đầu.

Tang chủ phải có lễ biếu hai vị Đề-chủ và Phụng chủ. Thường lang-chủ kính biếu hai vị tất cả ngôi nhà trạm với những đờ đạc bày bên trong. Đây là nơi ngừng chân của những người đưa đám, nhưng cũng là nơi để vong-hồn người chết vào lạm nghỉ và thường được trang-hoàng lịch-sự với đủ đồ thờ và bàn ghế quý-giá.

Nghi-thức đề chủ như sau :

Hương-án bày ở trước linh-tọa đằng trước bàn đặt thần-chủ, bên trái bàn có đề bút nghiên. Vị đề-chủ đứng phía đông chiếc bàn này. Trên bàn, ngoài bút nghiên còn có lò bương, bàu rượu, chậu nước ngũ-vị, bản văn-tế, bương, nến, bình trà.

Đám tang ngừng lại trước trạm. Hồn-bạch được rước vào linh-tọa trong nhà trạm.

Con cháu và thân nhâo tới trước hương-án.

Một người chấp-sự xướng :

Quán lấy : Đề-chủ đứng ra ;

Thuế cân xuất chủ : Người phụ-thuộc mở hộp thần-chủ đề mộc-chủ ra bàn ;

Đề chủ : Vị đề chủ hoàn-thành chữ chủ ;

Phụng châu chi linh loa : Bưng thần chủ đặt lên ;

Thu hồn-bạch : Cất hồn-bạch đi ;

Nghệ linh lpo tiền : Tang chủ tiến gần linh tọa ;

Phần hương : Đốt hương cắm vào bình hương ;

Trâm lửu : Rót rượu ;

Hiến tửu: Dâng rượu ;

Hiến soạn : Dâng cỗ lên ;

Giai quỵ : Mọi người quý xuống ;

Độc chúc : Đọc văn lế ;

Phủ-phục : Mọi người lễ ;

Hưng : Đứng lên ;

Bình-thân : Lễ xong đứng ngay người ;

Phục o/ : Lùi về chỗ cũ ;

Điềm trà: Dâng trà;

Cử al : Mọi người khóc;

Cúc cung bái : Tang-chủ lễ ;

Hưng : Đứng lên ;

Bình-thân : Ngay người ;

Al chỉ : Mọi người ngừng khóc ;

Tọ chủ qua nhị bái : Tang-chủ vải đề-chủ hai vái. Đề chủ vài trả lại.

Trong nghi thức tế thần-chủ nàv, không có đốt văn tế, văn-tế dùng dốt lúc phản khốc, lức là tế khi đã chôn cất xong đám-tang trở về nhà.

VĂN-TẾ ĐỀ-CHỦ Trong mọi cuộc lễ lễ của đám tang đều có văn-tế riêng.

Tế đềchủ cũng vậy. Dưới đây là một mẫu văn-tế Đề-chủ trích trong Tho-Mai Gia-lễ:

Cáo vu hiền khảo mỗ (mẹ là Hiền (v)) vị tiền than rằng :

Bóng thỏ mờ xương, chồi thung đượm luyết (mẹ là chồi huyền) ;

Trời già đóc địa, khôn đem lắc có đền bồi, Giọl lệ chứa chan, cam chịu thần-hôn biếng nhác.

Nay sắp mô yên mả đẹp, cõi trần-hoàn không thấy hình-dung, Mượn mầu son đỏ mực đen, đề thần chủ đề ghi tên hp.

Thôi lừ nay :

Âm dương xa lánh cõi trần, muôn thuử lìm đâu thấy mặt.

Thụy hiệu sẽ về lý-lý, trăm năm chứng giám tấc lòng.

LỄ HẠ-HUYỆT Lễ đề thần-chủ xong, đám tang tại tiếp lục lên đường đi cho tới huyệt.

Tới huyệt tang-gia phải làm lễ cúng Thổ thần đề xin phép được an táng người chết nơi đây. Lễ củng thổ thần cũng giống như lễ củng Lộ-thần, gồm tràu, rượu, vàng, hương và đĩa xôi, thủ lợn hoặc chân giò, con gà...

Củng Thổ-thần cũng như cúng Lộ thần có văn khấn riêng. Muốn cho long-trọng, đôi khi cũng có văn tế.

Cúng Thổ thần xong, áo quan mới được hạ huyệt.

Thầy địa lý phân-kim định-hớng chở giờ hoàng đạo bạ-huyệt. Đảm tang những Phật-tử, sau khi buyệt đã lấp rồi, các bà vãi mỗi người cầm một nắm hương tụng-kinh niệm Phật đi quanh mộ, rồi mỗi người cầm một hòn đất ném vào mộ gọi là dong-nhan.

Theo lục mới ngày nay ảnh bưởng của Âu Tây, đến mộ thường có diễn ván trước khi lấp huyệt. Diễn văn đọc xong rồi, các thân-bằng cố. hữu một người nếm một nắm đất xuống mộ, rồi các người khác ném theo. Sau đó các đô-tùy lấp mộ.

Mộ lấp có thêm mô cao lên, hoặc hình tròn hoặc hình dài.

Hai chiếc biền phù-phất áp hai bên nhà táng lúc đưa đám, được cắm lên giữa đỉnh mộ.

Cùng trong lúc ấy, chiếc nhà táng được tang-gia đem hỏa thiêu, nhưng thường có người vào cướp lấy lừng mảnh mang về. Tực tin rằng, cướp được mảnh giấy thì khước.

Cũng nên nói thêm về bát cơn bông đặt trên nắp áo quan. Bát cơn này thường người ta cũng tranh nhau cướp cho các trẻ cm ăn đề khỏi sài đẹn đau yếu.

TẾ THÀNH PHẦN Mộ đắp rồi, con chấu vào quỳ lạy làm lễ thành-phần.

Cũng lại có tế với nghi thức như các cuộc tế khác.

Ở đây con cháu phải lễ bốn lễ thay vì hai lễ như ở nhà.

Tế thành-phần xong con cháu ra về.

VĂN-TẾ THÀNH-PHẦN Năm... tháng... cô (hoặc ai) lử vì đá thành phần, kính dâng lễ bạc, cáo cùng Hiên khảo (hoặc tỷ)... phủ quân (hoặc nhụ nhân) trước mô khóc mà than rằng :

Mây che núi Hỗ (hoặc Di) sót-sa thay con lạo đa-đoan ;

Bê thẳm thành cần, ngoo-ngán nhẽ hóa cơ thay-đổi.

Than ôi !

Kém một ngày không đi, muôn năm giấc mộng, để âm dương chía rẽ đôi đường.

Hơn một ngày không ở, ba thước đào sâu, biết bao giờ cha con lại gặp.

Mừng thay sống trọn thác loàn, nay đã mồ yên mả đẹp, luy còn chôn đất đỏ cỏ vàng, cũng bởi giời cho trọn hiếu, gọi là nén hương đài rượu, trước mà xin hãy thấu tình- Lúc ra về thần-chủ hoặc hồn bạch được rước lên xe. Một người trong hiểu chủ dẫn trước linh-xa trông về nhà mà khóc, còn những người khác theo sau.

LỄ KHẢN KHỐC Linh-xa về tới nhà, một người chấp sự đến bên quỳ xin rước thằn. chủ hoặc hồn bạch vàn linh-tọa, các hộ-lễ rước vào, rồi làm lễ Phản-

khốc. Trong lế Phản khốc này, bản chúc đọc lúc tế Đề-chủ được đem lúa đi.

Có nhà không làm lễ Phản-khốc, con cháu vào lễ tạ bốn lễ yên. !!. Xong rửa chân tay sạch-sẽ đợi làm lễ ngu-tế.

VĂN-TẾ PHẢN-KHỐC Than ôi ! Thân phụ (hoặc mẫu) đi đâu bỏ nơi trần thế.

Mở yên mỏ đẹp, di hài đã tìm được chốn đất lành !

Sống khôn chết thiêng, bài oj xin rước về nơi lý-lý, Hôm mai thăm viếng, chốn lừ-đường đâu dám trẻ lòng.

Công đức cao dầy, trên linh-loa chứng cho bạc lễ.

TÊ TỔ Trước khi làm lễ tế-ngu, con cháu phải vào lễ Tổ đề cáo-yết tổ-tiên. 'Tế cáo yết này nghi thức theo như các cuộc tế khác và thường , ũng có văn-tế.

TẾ-NGU Ngu nghĩa là yên. Mục-dích Tế Ngu cốt đề cho hồn phách người chết ưực yêu ôn nơi bên kia thế-giới.

Ngay hôm đưa ma trở về có một tuần Ngu-tế gọi là So Ngu.

Ngày hôm sau cũng lại tế Ngu gọi là Tát Ngu, và ngày thử ba cũng có 1í Ngu gọi là Tam-Ngu.

Ngoài ba tuần Ngu-tế này, đến những bữa ăn, các con cháu cũng có là cúng cơm dâng cho người khuất.

Ngu-lế đủ ba tuần thường chỉ cỏ ở những gia-đinh phủ-quý, tại nững gia-đình kém dư-dật trong ba ngày chỉ có họ-hàng bạn hữu tới phing-viếng.

Ở nhà quê, khi có Ngu-tế thưởng có ban tư-văn hàng giáp tới trợ-tế.

Lù tất-nhiên có ăn-uống lốn kém.

ẤP MỘ Trong ba ngày sau khi mới chôn, ỗi buổi chiều con cái đem cơi tràu đến chỗ mả khóc-lóc gọi là ấp mộ, đem hơi nóng của tình thân gia- đinh làm cho mộ đỡ lạnh-lùng.

Đến ngày thử ba, con cháu đắp sửa lại ngôi mộ cho tốt đẹp hoặc làm nhà mờ.

Có mời phù-thủy yễm-bùa trử ma quỷ.

Ngày thứ ba này, vùng quê gọi là Ba ngày có làm cổ bàn mời bà con thân-thuộc.

Kề từ ngày thứ thứ tư trở đi, con cái khỏi phải ra thăm mộ trử những ngày tuần rằm mồng một.

Ở nhà, hai buổi cúng cơm cho đến tuần Chung-Thất.

SAU KHI MỒ YÊN MẢ ĐẸP

SAU KHI MỒ YÊN MẢ ĐẸP con cháu Việc chôn cất coi như hoàn-tất vào ngày thứ ba sau khi di úp mộ lần cuối cùng. Việc chôn cất xong, nhưng tang lễ chưa xong, vun cháu còn đang đau-đớn. Còn nhiều nghi lễ khác đề con cháu tỏ ling hiếu với cha mẹ.

CÁC TUẦN TỪ SƠ-THẤT TỚI THẤT-THẤT Các gia-đinh Phật-tử, khi cha mẹ chết đã an-táng rồi, cứ bầy ngày lọi có mời tăng ni tới tụng kinh tại nhà, hoạc xin làm lễ tụng kinh tai chùa.

Buỗi tụng kinh sau bầy ngày đầu tiên gọi là So-thất, sau đó là Nhi- nhất cho tới tuần thử bầy gọi là Thất-thất. Tuần cuối cùng này còn gọi là Chung-thất hoặc Tứ-cửu.

Nếu lụng kinh tại chùa, thì trong các ngày tuần từ Sơ-thất đến Thấi thất, hồn bạch hoặc thần chủ được rước lên chùa.

Riêng tuần Chung-thất là tuần sau cùng, con cháu cúng tại nhà có lí lễ, bằng mang lên chùa thì có làm chay đề tụng kinh sám-bối, có khi ba ngày đêm đề vong-hồn người khuất được siêu-sinh tịnh-độ.

LAM CHAY Con cháu sợ cha mẹ bị tội-lỗi nên làm chay có tụng-kinh sảm-hối, nhất là trong trường-hợp người chết bị chết bất thình lình hoặc bất- dác-kỳ-tủ.

Việc làm chay trong tuần Tứ cửu cũng tương tự như đàn chay cúng vâo dịp tết Trung nguyên đề cầu siêu độ cho tổ-tiên.

Đàn chay gồm : 1o Trên cùng tượng Tam-bảo, hoặc có khi ba bình hương thay thế ; 20 Thứ là tượng Tam-phủ, lượng các vị coi về Trời, Đất và Nước tức là Thiên-phủ, Địa-phủ và Thủy-phủ, hoặc ba bình bương thay-thế ; 30 Ở giữa là tượng đức Thích-Ca và hai bên tả bữu có tượng Thiên quan và Thành hoàng hoặc ha bình hương thay-thế ; 4o Hai bên có thập điện Diêm Vương ; 50 Ở giữa về phía dưới là Địa-ngục ; 60 Dưới cùng là bàn thò Chúng-sinh ; 70 Trước bàn thờ là đàn Mông-Sơn dựng cao lên đề chủ lế làm dấu hiệu siêu-sinh cho hương hồn người chết.

Lễ làm chay nghi thức rất phức tạp Dưới đây là những điềm chinh: a) Lễ Phát đề cầu sự từ-bi bỉ-xả ; b) Lẻ Tam-phủ đề xin xóa-bỏ tội-lỗi ; c) Lễ cầu-vong lức là lễ yêu-cầu vong-hồn người chết nhập vào một con đồng để cho biết ý muốn của vong và cho hiểu đời sống của vong bên kia thế giới ra sao : d) Lễ phá-ngục để mở cửa ngục tha các tội-nhân ; e) Lề giảl-oan cắt đoan, đề sửa chữa lội-lỗi cũ và dứt-bỏ giây oan-nghiệp; 1) Lề phóng-đăng phóng-sinh tức là thả đèn và thá chim lên trời hoặc cá xuống sông. Lễ này đề chuộc lội cho vong ; 8) Lè cúng cháo đề bố thí cháo và thức ăn cho chủng-sinh.

Trong các lễ trên, lẻ phá-nguc rút nguyên-ủy trong kinh nhà Phật.

Bà Mục-Lièn là một biếu-tử gương-mầu. Được Phật độ, ngày rằm tháng 7, bà được phép xuống địa ngục đề cứu mẹ đang chịu tội vi những tội ác đã mắc phải ở trần gian.

Lễ phá-ngục diễn lại sự tích này. Bà Mục-Liên đi tìm mẹ, nhỏ có vày gậy phép, phá hết ruọi cửa ngục, bà cứu được mẹ.

Lễ làm chay rất lổn kém, chỉ những gia-dinh dư-dật lắm mới có !e này.

TUẦN TỐT-KHỐC Một trăm ngày là luần Tốt.Khốc, nghĩa là kề tir tuần này trở di, con cháu sẽ thôi khóc.

Từ khi an táng cho tới tràm ngày, con cháu ngày 2 bữa phải có uưm canh cúng.

Tuần Tốt-Khốc, cou cháu cúng tế lần chót, và từ nay không phải dâng cơm ngày 2 buổi nữa.

Tuần Tốt-Khốc còn gọi là thần Bách Nhật, và nôm na là tuâu Trăm- ngày.

Nếu người chết còn quàn lại một nơi nào chưa chôn, con cháu không được làm lễ tốt-khốc, và chỉ được cúng ngày hai bữa như thiêu-tịch-diện. Buổi củng trăm ngày cũng là buổi cuối cùng.

Tuần Tối-Khốc có tế lễ và cũng có nghi-tiết như các cuộc tế khác.

VẤN TẾ TỐT KHỐC Ngày tháng thoi đưa, tới luần lối-khốc ;

Cây lặng gió lay, khúc làm sao được, Cha (hoặc mẹ) lừ khuất mặt, lưởng Inh-hôn như ở linh-sàng.

Con khó có lỏng, thờ lúc chết như thờ lúc sống.

NGÀY TIỀU TƯỜNG Lễ Tốt-Khốc xong, việc thờ phụng người khuất từ đây chỉ còn củng trong những ngày tuần-tiết.

Cho đến một năm sau, đúng ngày người chết qua đời, con chán củng giỗ đầu, còn gọi là lễ liều lường. Đây là giỗ đầu tiên củng người chết.

Tiều tường là điềm lành nhỏ. Người chết sau một năm kề như hương-bồn đã được yên-vị nơi cửu tuyền, những tà ma không dám tới quấy nhiễu, và ở trên trần, sự đau-đớn của con cháu cũng đã nguôi nào.

được phần Trong ngày giỗ đâu lại những gia đình phú-quý có cúng tế và tại các gia-đinh binh-thường chỉ có lễ cúng và con cháu vào lễ trước bàn thờ.

Nhân dịp tiều-tưởng, người ta có đốt mã cho người khuất. (1) Sau khi giỗ đầu rồi, tang phục có thế bỏ bớt sô gai : về phần trai, vải sô khâu trước ngực và sau lưng bỏ đi, mũ bỏ những phụ-bàn bên ngoài ; con về phần gái, quần khỏi đề dài quét đất, áo bỏ vải lurng đi. (2) NGÀY ĐẠI-LƯỜNG Ngày đại tường là ngày giỏ thứ hai của người chếl. Đối với tang-gia đây là một điễu lành vi sau ngày đại tưởng con cái sẽ bỏ tang-phục, còn dối với người khuất cũng là một điều lành, vi sau hai năm sống ở cõi âm bương-hồn người khoất đã rửi được xác thịt bẳn. Và từ đây hàng năm tời ngày giỗ sẽ về thám con cháu.

Ngày đại-tường còn gọi là giỗ hết hay là giố doạn, ý nói việc đề tang sẽ bết sau ngày giố này.

Giỗ cũng cúng theo nghi lễ và cũng có vàn-lể nếu con cháu khá giả tổ chức cuộc tế, bằng không chỉ cúng lễ cũng đủ. (1) Xem tập Tin-Ngưỡng, (2) Xem phăn Tang-chế và Tang-phục.

Củng giỗ đại-tường xong, con cái đổi áo chàm khăn sô, chặt gậy, mũ ào bỏ cả, chỉ mặc y-phục trắng, tượng-trưng cho màu tang.

Ngày giỗ đại-tưởng con cháu cũng có đốt mã cho người khuất. (1) VĂN TẾ TIỂU VÀ ĐẠITƯỜNG Năm... tháng.... ngày.... Cô lử (hoặc at lử).... cùng cả họ, vì nay đến ngày tiêu (hoặc đạl) lường, kính dâng chay nhạt, mọi lễ cáo chung Hiền Khảo (hoặc Ty.... (chức- lước, họ).... quý công lụ... thụy ... phủ-quân (mẹ thì mô công chính hay trắc thất mỗ quý thị hiệu từ hoặc diệu.... nhụ-nhân) trước linh tọa khóc mà than rằng :

Than ôi ! Chối thung (huyên) tuyết phủ, núi Hỗ (Di) mây che ; làm chỉ sớm độc-địa hãi trời, hơn một ngày không ở, đành lử sinh có mệnh, kém một ngày không đi.

Nhó những lúc một nhà xum họp, cha (mẹ) trước, con sau ;

Bổng vi đâu hai ngà chia phôi, kê còn, người khuất.

Than ôi / Công-đức chưa đện, đau-đớn nhẽ chứa-chan giøt-lệ.

Am-dương xa cách, xót-xo thay bãi rốt ruột lầm / Tính đốt ngón loy, chưa khó hàng lệ, tính ngày vừa ba trăm sáu mốt ngày giỗ đầu diện-lễ. (Hoặc đạl-tường thì đỏi. Tinh đốt ngón lay, đã ba năm hai mươi nhăm tháng. là tiết đạl tường, chưa khô hàng lệ, đã hùy trăm hai mươi mốt ngày. là tuần gió đoạn).

Chay nhạl dông lên, dưới chín suối, cha (mẹ) già chứng-glám. Khóc-than kê-lê, trước linh-sàng con trẻ khấn cầu, cúi xin hàm hưởng.

LỄ TRỪ-PHỤC Theo sách cũ thì đại-tang là ba năm, nhưng tục-lệ chỉ thu lại còn 27 thálig.

Trong tháng thứ 27, con cháu chọn ngày tốt, hợp với mọi sự bài trừ, thường là ngày trục-trù để làm lễ trừ-phục tức là lễ bỏ hết quần áo tang. (1) Xem tập Tín-Ngưỡng.

Cũng có Mịa-phương làm lễ trừ-phục vàn khoảng một tháng sau ngày giỗ bết.

Sau lễ trử-phục con cải trở lại ăn mặc như thường không còn phải mang tang nữa.

NHỮNG NGÀY CÁT KỴ Tang lễ chính ra sau ngày lễ trừ-phục là hết, và những năm sau tới ngày kỷ niệm ngày người chết qua đời, người ta chỉ còn cúng giỗ và những ngày này gọi là cát ky (Xin xem trong tập 2 về Tin- ngưỡng).

Trong ngày giỗ con cháu làm lễ củng. Tại các gia đình có chức tước hoặc giàu có, con chàu có thể tổ-chức cả những cuộc tế lễ cho long-trong.

TANG-LỄ CÁC VỊ ĐẾ VƯƠNG

TANG-LỄ CÁC VỊ ĐẾ VƯƠNG Về hôn lễ, đã có nói qua về việc các con cái vua chúa lập gia-đình, nay nói tới lang-lễ không lẽ bỏ qua lang-lễ các vị để vương.

Cũng như trong việc cưới, việc lang, dù là vua chúa cũng phải theo phong-lục nước nhà, tuy-nhiên trong việc áp-dụng có nhiều điều dị- biệt cũng cần biết.

LỜI TRỐI-TRĂNG Trước khi vua chết, trong lúc hấp hối, Hoàng-Thái-lử và các vị Triều thần, nhất là các vị được nhà vua muốn phó thác hậu sự, đều tự- lập quanh giường bệnh đề nhận lời trổi-trăng của nhà vua.

Có một vị quan bộ Lễ ghi chép những lời cuối cùng của nhà vua đồ tuân hành.

Cùng với các quan Triều-thần nói trên, có cả một số nhân viên dự dể lo tang-lễ.

THẮT HỒN-BẠCH Khi nhà vua chút hơi thở cuối cùng, nhân viên bộ Lễ dùng lụa trắng thắt hồn-bạch, gọi là Thần-bạch. Thần bạch cũng thắt giống như hồn-bạch trong dân-gian.

LỄ MỘC-DỤC — LỄ PHẠN-HÀM Mình nhà vua cũng được tắm gội bằng nước lá ngũ-vị. Sau lễ Mộc dục là lễ Phạn bàm. Người ta đặt vào mồi nhà vua thay vì những dồng tiền, toàn hạt trai và ngọc quý.

Lẽ tất-nhiên trong những lễ này cũng như mọi lễ về sau đều có khắn tế theo tục-lệ.

LỄ KHÂM LIỆM Có lễ Tiều-liệm và Đại-liệm.

Trong lễ Tiểu liệm, con cái mặc quần áo cho vua cha, dùng lua trắng để liệm. Sau đó xác vua cha được khiêng đặt trên một chiếc giường, trải chiếu-hoa kê ở phía Tây phòng ngủ nhà vua.

Nhà vua lúc này đã mặc bộ quần áo thiết triền, với bên trong các quần áo quý khác. Một cuộc tế-lễ được tổ chức đề dâng yến-tiệc lên hương hồn nhà vua.

Sau đó là lễ Đại-liệm. Áo quan được đặt tại mé Đông ngự-phòng.

Trên áo quan có trải chiếu hoa và một chiếc thảm hoa. Con cháu và các quan đại thần lại tế một chầu thứ bai, dâng yến lễ lêu nhà vua.

Sau đó xác nhà vua được khiêng đặt vào áo quan.

Lễ nhập quan đã xong, các quan từ nhị phẩm trở xuống mới được phép vào dự lễ. Các hoàng-tử, công-chúa, hoàng-buynh, hoàng đệ và các quan đều lễ nhà vua hai lễ rưỡi, vừa lễ vừa khóc. Lúc này các hoàng- hậu phi-tần cũng khóc-lóc lễ bái. Kế đó, nắp quan-tài được đóng lại. Lại một tuần tế theo lễ-tục.

LỄ PHÁT-TANG Hoàng Thái-tử ra chỉ dụ phát tang. Từ giờ phút này người trong hoàng-tộc, các quan triều-thần văn võ, quân lính và thần dân phải chịu tang. Lẽ tất-nhiên lễ phát-lang chỉ cử-hành sau các lễ thiết linh-sàng. linh-tọa và lập minh-tinh.

Tang đã phát ra, tại các tỉnh cũng như ở kinh-đô, các quan đều phải mặc tang phục theo chỉ-dụ ấn-định.' Cũng có cáo tiên-vương và tiên tổ như thần dân để xin phép đặt bải vị nhà vua vào nhà Thái-miếu.

Sau đỏ quan-tài được khiêng lới điện Hoàng-Nhân, mé phải sân Triều và ở đây minh-tinh được trương lên.

LỄ ĐĂNG-QUANG của vua kế vị Quan tài đã đặt tại điện Hoàng-Nhân.

Hoàng-Thái-lử tới lễ-yết đề nhận lờ di chiếu, kế đó làm lễ đăng-quang lài điện Thái-Hòa đề triều thần tôn lên làn vua kế vị. Trong nước không thể một ngày không vua được. Hoàng thái tử phải cần vối ngôi đã, việc Lug-lễ sẽ tính sau. Kể từ ngày đăng quang lân quân hưu lại điện Quang- Minh trong suốt thời kỳ tang-chế. Hàng ngày có buổi chấu, tân quân phải sang nhà Tả-phương, có đi làn lọng cò guạt, nhưng làn lọng cờ quạt này chỉ được dùng màu vàng mà không có thêu-thùa gi. Trong những buổi chầu tân quân mặc áo trắng, đội khán trắng vải to, còn càe quan mặc áo vải lo đen, khăn trắng cũng bằng vải to.

CHIÊU-TỊCH-DIỆN Nhà vua cũng hàng ngày làm lễ chiêu-lịch-diện đâng cơm rượu cho luọng hồn vua cha, nhà vua phải đích thân cử lấy lễ này, và chỉ trong turờng-hợp bất-khả kháng mới ủy cho một vị hoàng-tử trực đồng huyết. lững. Nếu xác vua cha quận tại điện lâu ngày thì trong những ngày sóc inng, vua và triền thần phải có lễ-tế chiêu lịch diện dâng cơm rượu cho hưrng-bồn vua khuất.

Các hoàng tử phải thay phiên nhau trong công việc này, và bất cứ :", nếu không có phận sự đều không được lui lới điện Hoàng-Nhân.

IK ĐẶT TÊN THỤY Một quyền số vàng gọi là kim sách được thiết lập. Sổ này có 9 tờ giấy rang y dài 6 tác, cao 3 phân 4 ly và rộng 5 phần 1 ly. Các quan triều Hàn phải cáo Trời, Đất tại đài Nam-gian và đồng thời cũng cán với các v• liên-vường, tiên-hậu. Lại phải cáo cả với Thần Nông, vì thần coi về Nông-nghiệp tại Đông-phương. Hai quan đại-thân mang dâng hon-sách, và ngự-ấn tới bàn thờ ; hai vị quan phụ-lá đọc tên Hiệu v, lên Thuy nhà vua đã được ghi trong kim-sách. Đoạn tân quân tới

trước giường vua cha làm lễ đâng tên Hiệu và lên Thụy, sau đó các tên này được ghi vàn Minh-tinh.

Lễ nghi xong, lân-quân ra sắc dụ để kế công trạng của cha và tuyên-bố đặt lên Hiệu và lên Thụy.

CỬ HÀNH ĐÁM TANG Tên Hiệu và tên Thụy của vua cha đã đặt xong, bộ Lễ có nhiệm vụ kén ngày để củ hành đám láng. Ngày đã được kén chọn, các quan trong triều, văn-từ Thiêm-sự, võ lừ Thống chế trở lên đều phải để tâm lo-liệu đám láng.

Bộ Lễ thông sức cho dân làng các xã đám táng sẽ đi qua đề hương- chức đặt hương-án làm lễ, đồng thời trước đấy cũng có lễ cáo trời đất tại đài Nam-giao, cũng như cáo các vị Tiên vương và Thấn- Nông.

Trong đám-táng vua Gia-long cử hành ngày rằm tháng tưr năn Canh-tý, vào ngày Kỷ-hợi (:6-5-1920), vua Minh-Mệnh đã thân tới đền Minh-Thành để tế sơ Ngu và làm lễ yên-vị cho vua cha.

Sau đó lại có lễ cáo trời đất, các vị Tiên vương và Thần-Nông.

Rồi các cuộc tế Ngu liếp tục như tục-lệ đã ấn định.

Xét ra, về phương diện phong-tục, tang lễ một vị đế-vương cũng không khác tang-lễ một người dân bao nhiêu. Tất cả những điều ghi trong sách lễ đều áp dụng, chỉ khác ở chỗ có thêm những lễ-nghi! liên quan tới Triều-đình.

TANG CHẾ VÀ TANG-PHỤC

TANG CHẾ VÀ TANG-PHỤC Đối với người chết, con cháu họ-hàng xa gần, đề tỏ lòng nhớ tiếc, đều mang tang, nhưng không phải ai cũng đề tang người chết như ai ; tùy theo thân-sơ, việc đễ tang sẽ lâu hay chóng.

Trong luu vo .ang, có y-phục riêng, có khi là toàn bộ y-phục, có khi lang hiệu chỉ thấy ở một vài dấu hiệu trên y-phục hoặc trên một bộ phận/nào của y-phục.

Màu tang của Việt-Nam là màu trắng, nhưng qua màu trắng, vai dùng cũng khác nhau giữa tang gần với tang xa. Ngoài ra, màu vàng cũb? là màu tang, nhưng chi dùng riêng cho các chắt khi đề lang các cụ. Tìong một vài đám tang, ta thấy các em nhỏ đội khán đỏ Màu đỏ xưa nay vẫn là màu tốt-đẹp, ở đây cũng là màu tang, các chút, chữ là huyền-tôn đề tang các ky tức là các vị cao-tổ-phụ, cao-lỗ-mẫu đội khăn màu đỏ. Các viễn viễn tôn lức con các huyền-tôn cũng dùng khăn đỏ vị cao-cao-lổ.

đề tang các Màu đ3 vốn vẫn dùng trong việc vui-mừng ở đây biến thành tang- sắc được giải-thích : các vị cao lổ, cao cao tổ tuổi đã quá can, sức lực suy-kém, được Trời Phật rước về là một điều mừng, và đề biều-lộ sự mừng vui các huyền-tôn, viễn tôn dùng khăn đỏ thay cho khăn trắng !

CÁC LOẠI TANG-PHỤC Theo Tho-Mai gia-lể, tang phục có năm hạng theo sự thân sơ và lâu chóng của ngời sống đối với người chết : 10 Đại lang, đề tang ba năm ; 20 Co-phục, đề tang một năm ;

30 Cửu-công, đề tang 9 tháng ; 40 Tiàu-công, đề tang 5 tháng; 50 Ty-ma, đệ tang 3 tháng.

TANG ÔNG, BÀ, CỤ, KY Ông bà cụ kỳ. hai bên nội ngoại tang đề khác nhau, và tang-phục mỗi trường-hợp cũng đều khác nhan. 10 Tang các ky tức là cao rồ phụ, mẫu, các chút đề 3 tháng, mặc áo vén gấu. Trong ngày tang, mặc đồ trắng chứt khăn đỏ, nhưng sau đó, chỉ cần mặc áo màu trắng vén gấu, không cần mang khăn. về họ ngoại, các chút theo tục-lệ chỉ đề tang trong ngày đám, và đám tang xong, lang-phục không còn. Trong Thọ-mai không nói tới trường hợp này. 20 'Tang các cụ mới là tằng tổ phụ, mẫu, các chắt đề 5 tháng mặc áo vén gấu. Trong ngày tang mặc đồ trắng, chứt khăn vàng, nhưng sau đó cần mặc áo trắng vền gấu là đủ.

Các chắt ngoại theo lục lệ chỉ đề tang trong ngày đám, và đám tang song, tang phục cũng hết. Tho-Mai gia-lê cũng không nói trường- hợp này.

Nếu cha hoặc ông người chắt đã chết rồi, người chắt là người thừa-trọng, phải đề tang 3 năm vả mặc áo sổ gấu. Trong đảm tang phải chứt khẩn trắng thay cho khăn vàng. 3o Các tằng tô-bá, thúc-phụ, mẫu, anh em ruột với tằng-tổ-phụ, tang đề 3 tháng. 40 Các tằng-tôcô, chị em ruột với tằng-tổ-phụ, tang đề 3 tháng nếu chưa đi lấy chồng, đã xuất - giá các chắt khỏi đề tang.

Về họ ngoại, các tằng-tổ-bá, cữu phụ-mẫu và tằng-tổ-di, các chắt chỉ đề tang trong ngày đám theo tục-lệ.

a 339 - 50 Tang ông bà, tô-phy và lỗ-mẫu, sinh ra cha mình, cháu phải đề tang một năm, khăn trắng, áo trắng vén gấu. Nếu cha đã chết rồi, cháu là dích-tôn thừa-trọng, phải thay cha đề tang 3 năm, áo sô mũ gậy. về họ ngoại, ông bà sinh ra mẹ cháu ngoại đề tang 5 tháng, khăn trắng, áo trắng vén gấu.

Ông bà sinh ra đích-mẫu, tang cũng đề 5 tháng. bo Các tổ-bó, thúc phụ, mẫu, - ông bác, bà bác, ông chú, bà thím, bà cô - anh chị em ruột với tổ-phụ, tang để 5 tháng, áo vén gấu. Bà cô đã xuất-giá, lang bạ xuống một bậc còn 3 lháng.

Về họ ngoại, trong ngày tang các cháu mang khăn trắng theo tục-lệ. 70 Các lổ-bá, thúc phụ, mẫn họ và bà cô họ, ông bà họ, anh em thúc-bá với tổ-phụ, tang để 3 tháng, khăn trắng áo trắng. Bà cô họ đã đi xuất-giá, không phải đề tang. về họ ngoại, tang chỉ đề theo lục-lệ trong ngày tang và cai ràng khăn trắng TANG CHA MẸ 1o Con cái đề tang cha mẹ 3 năm, Tang cha dùng khán sô, áo sô sở gấu và gậy tre.

Tang mẹ dùng khăn sô, áo sô sở gấu và gậy vông. 20 Con đề tang cha ghẻ cổ 3 trường hợp:

- ở chung gọi là đồng-cir-phụ, tang đề một năm;

- trước ở chung, sau ở riêng, tang để 3 tháng;

- không bao giờ ở chung là bất đồng-cưr-phụ, không lang.

Tang cha ghẻ dùng khăn trắng, áo trắng vén gấu. 3o Con đề tang cha ghẻ, chồng người kế mẫu nếu ở chung thì một năm, bằng không thì không tang. Trờng-hợp ở chung gọi là lòng kế- nẫu giá-phụ : cha mất đi, kế mẫu đi lấy chồng khác, mình đi theo.

40 Đích-mẫu, kế mẫu, dưỡng mẫu, các con phải đề tang 3 năm, áo số gấu đối với đích-mẫu, áo vén gấu đối với kế mẫu và đưỡng-mẫu. 5º Từ mẫu : Mẹ sinh ra mình đã chết, minh còn nhỏ đại, cha nhờ vợ khác hoặc nàng hầu nuôi, người mẹ nuôi mình là từ-mẫu. Tang lừ- mẫu đề 3 năm áo tén gấu hoặc số rấn cũng được.

Nhưng nến người vợ khác hoặc nàng bầu của cha không nuôi minh từ nhỏ như con, chỉ ở chung, lang đề 5 tháng. 6o Giá-mẫu, xuất mẫu và thứ-mẫu tang một năn.

Giá- mẫu là mẹ đẻ ra minh, khi cha chết, bước đi bước nữa.

Xuất-mẫu là mẹ đẻ ra mình đã bị cha ly-thân hoặc ly-dị.

Thứ mẫu là mẹ đẻ ra mình nhưng là vợ lẽ của cha. 70 Vợ lẽ và nàng hầu của cha tức là mẹ ghẻ, tang đề 3 tháng. 80 Nhĩt-mẫu, lức là vú nuôi cho bú mớm, tang để 3 tháng. go Con thứ tang mẹ đẻ ra mình, - mình là con thứ và mẹ đẻ cũng là vợ thứ, tang để 3 năm, áo vén gấu.

TANG CHÚ BÁC, CẬU MỢ, CÔ, DÌ 1o Tang bác trai, bác gái, cô, chú và thím, - anh chị em ruột hoặc: chị em dâu với cha, - một năm. Nếu cô đã đi lấy chồng, tang rút xuống 9 tháng. Chồng cô không tang. 20 Tang bác trai bác gái họ, cô bọ, chú và thím họ, - anh chị em thúc-bả với cha, -. năm tháng. Nếu cô họ đã đi lấy chồng, tang rút xuống 3 tháng. Chồng cô họ không tang. 30 Tang bác trai, bác gái, chú, thim và cô họ, - anh chị em chái chú cháu bác với cha, - 3 tháng. Cô họ đã đi láy chồng không tang.

Chồng cô họ không tang. 40 Tang bác trai, cậu, già (cũng có nơi gọi là bác gái) và di, - anh chị em ruột với mẹ, - 5 tháng. Mợ, vợ cậu, chồng già, chồng dì đều không tang. Nếu cùng ở chung một nhà, có thể đề tang 3 tháng.

Một bức trướng viếng

Ca dao có câu :

Chồng cô, vợ cậu, chồng di, Trong ba người ấy chết thì không lang !

TANG NHỮNG NGƯỜI BẰNG VAI số mặc gấu, áo 10 Vợ đề tang chồng 3 nấm, khán sô, áo sô trái sống. 20 Chồng đề tang vợ một nám. Nếu bố mẹ đã chết, các con người mẹ được chống gậy, nếu còn sống, không gậy. 30 Chồng đề tang vợ lẽ và nàng hầu dù có con hay không cũng đề 3 tháng. 4o Anh chị em ruột đề tang nhau một năm ; chị dâu em dâu tang rút xuống 9 tháng, cũng như chị và em gái đã đi lấy chồng tang cũng rút xuống 9 tháng. Chị và cm gái đã lấy chồng bị chồng bỏ, trở về không con, tang được giữ nguyên một nám. 50 Anh chị em thúc-bá đề tang nhau 9 tháng, vợ những người này tang rút xuống 5 tháng ; chị cm thúc-bá đã đi lấy chồng, tang cũng rút xuống 5 tháng. 60 Anh chị em họ cháu chủ cháu bác đề tang nhau 5 tháng ; vợ những anh em này, tang rút xuống 3 tháng; chị em cháu chủ cháu bác đã đi lấy chồng, tang cũng rút xuống 3 tháng. 70 Anh chị eni chắt chú chắt bác đề tang nhau 3 tháng : vợ những anh em này và các chị em đã lấy chồng, không tang. 80 Anh chị em cùng mẹ khác cha đề tang nhau 5 tháng. Vợ những anh cm này không tang. Con cái những người này cũng không để tang nhau.

Do Anh chị em con cô con cậu hoạc đôi con di ruột đề tang nhau 3 tháng. Anh chị em cháu cô cháu cậu không tang.

.. 343 -aer TANG CON VÀ CHÁU BẰNG VAI CON Con cái phải đề lang cha mẹ, cháu phải đề tang chú, các cô di, nhưng cha mẹ cũng phải đề tang con và chú, các cô di cũng phải đề lang các cháu. 1o Cha mẹ đề tang con trai một năm, con cả cũng như con thử người con chết không được có gậy dù đã có con. Tang nàng dâu trưởng một nắm, nàng dâu thứ 9 tháng. Các con đã đi làm con nuôi người khác, lúc chết cũng được bố mẹ đề lang như các con khác. 2º Tang con gái một năm, đã xuất giá tang rút xuống 9 tháng,; tuy. nhiên nếu xuất giá mà chồng chết hoặc bị chồng bỏ, tang lại được trở lại một năm. 30 Cha mẹ vợ đề tang con rể 3 tháng. 40 Bác, chú, cô ruột đề tang cháu trai một năm, cháu dâu 9 tháng.

Cháu trai đã làm con nuôi người, tang rút xuống 9 tháng; vợ người nây tang rút xuống 5 tháng. Tang cháu gái cũng một năm như cháu trai; nếu đã lấy chồng, lang rút xuống 9 tháng. 50 Bác ngoại và cậu ruột đề tang cháu trai 3 tháng và chảu gái 5 tháng dù đã lấy chồng hay chưa. 6o Bác, chú, cò bọ đề làng cháu trai 5 tháng, cháu đâu 3 tháng.

Tang cháu gái cũng 5 tháng, nếu đã lấy chồng rút xuống 3 tháng.

TANG CHÁU 1o Ông bà đề tang chảu trai đích-tôn một năm, cháu dâu đich-tôn 5 tháng. 20 Tang các cháu trai và cháu gái khác là 9 tháng, các cháu dâu, tang rút xuống 3 tháng. Cháu gái đã xuất giá được ông bà đề tang 5 tháng. 30 Ông bác, bà bác, ông chú, bà thim ruột để tang các cháu trai gái 5 tháng, các cháu dâu 3 tháng. Các chán gái đã xuất giá, lang rút xuống 3 tháng.

40 Ông bác, bà bác, ông chú, bà thím họ đề tang các cháu trai gái 3 tháng. Cháu dâu và cháu gái đã xuất-giá không tang. 50 Ông bà ngoại đề tang các cháu trai gái 3 tháng. Cháu dâu và cháu gái đã xuất-giá không lang.

TANG CHẮT Cu đề tang các chất nội, - con người cháu trai gọi mig. bha ngoại cũng không lang.

TANG CHÚT Kỵ đề tang các chút tứ đại do chắt nội sinh ra, 3 tháng. Chút dâu' chút gái đã xuất giá và chút ngoại không tang.

TANG NGƯỜI TÔNG-THUỘC Theo trong ngũ-phục, tông-nhân không có tang, nhưng đề giữ tông thống, những lông-nhân giữ từ-đường, thừa-lự tổ tiên, cả hai vợ chồng đều được đề tang 3 tháng.

TANG CON CHỒNG 1o Đích-mẫu, kế mẫu và từ-mẩu đề tang các con chồng và nàng dâu cả một năm, nàng dâu thứ 9 tháng.

Kế mẫu lại đi lấy chồng mà con chồng trước đi theo, tang người con ấy một năm và người con ấy báo tang lại cũng một nam. Tang giữa người con này và anh chị cm con người kế mẫu với chồng sau đều 5 tháug. 20 Giá-mẫu, xuất-mẫu tang các con đẻ minh một năm. Con gái đã xuất-giá, tang rút xuống 1 tháng. Và đề bảo tang, người con gái này cũng đề tang 1 tháng. Chồng của giá-mẫu, xuất-mẫu không tang.

TANG HỌ NHÀ CHỒNG 1o Cụ, kỹ, ông và cụ, kỵ bà chồng đều tang 3 tháng. 20 Ông bà chồng tang ? tháng. 30 Anh chị em ruột với ông bà chồng, tang 3 tháng. Người đã xuất. giá không tang. 40 Ông bà sinh ra mẹ chồng tang 3 tháng. 50 Bố mẹ chồng, tang 3 năm. Chồng dù có đi làm con nuôi nhà người, tang vìn theo như chồng. Khăn trắng, quần áo sô số gẫu, trải sống. 60 Bác trai, bác gái, chú, thim, anh em ruột với cha chồng, tang 9 tháng. Cô chồng, - chị em ruột với cha chồng, -- tang 5 tháng. 70 Ông bác, bà bác, ông chú, bà thim họ và bà cô họ, lang 3 tháng.

Đã xuất-giá, không tang. 80 Anh chị em ruột với chồng và vợ của anh em đều tang 5 tháng. 90 Tang chồng 3 năm. Tang phục như tang cha mẹ. 100 Anh chị em họ thúc bá và vợ những anh em họ này, tang 3 tháng. Các chị em bọ đã xuất giá không lang. 110 Thứ mẫu để tang vợ lẽ và nàng bầu cha chồng một năm. 120 Con đẻ các con chồng, con dâu cả của chồng, tang một năm.

Con dâu thứ và con gái đã xuất giá, tang 1 tháng. 130 Anh em chị ruột chồng, tang một năm. Chị em dâu và chị em gái chồng đã xuất-giá, tang !) tháng. 140 Cháu chủ cháu bác tang 5 tháng ; cháu dâu và cháu gải đã xuất- giá, lang 3 tháng. 150 Cháu trai cháu gái con nhà chủ bác, tang 3 tháng; cháu dâu và cháu gái đã xuất giá không lang. 16o Cháu trai cháu gái gọi bằng bà (tôn), tang 9 tháng ; cháu dâu và cháu gái đã xuất-giá không tang.

17o Chắt chút trai gái, tang 3 tháng ; chắt chút dâu và chắt chút gái đã xuất-giá không tang. 180 Cậu chồng, di chồng, tang 3 tháng.

Mười tám trường hợp trên áp dụng cho đàn bà đề tang họ nhà chồng, nhưng nếu đã ly-dị, linh nghĩa coi như đã hết, không phải bỏ buộc để tang. Cũng có khi còn nghĩ đển nghĩa cũ, người dàn bà có thể lự mình để lang, nhất là đối với các con mình.

TANG HỌ NHÀ VỢ Chàng rê để tang bố mẹ vợ một năm, ngoại giả không phải đề tang ai. Vợ chết, lấy vợ khác, tang bố mẹ vợ trước vẫn đề như vợ còn sống.

NANG HÀU ĐỂ TANG HỌ NHÀ CHỒNG 10 Cha mẹ chồng, lãng một nam. 20 Chồng, tang 3 năm, quần áo sô gai, sở gấu. 30 Vợ cả, tang một năm. 40 Các con chồng và con minh sinh ra, lang một năm.

NĂNG BẦU ĐỀ TANG HỌ NHÀ MÌNH Cha mẹ sinh ra mình một năm.

Đối với họ mình cũng như đối với họ chồng, họ hàng bàng thân đều không lang.

Theo sách lễ thì như vậy, nhưng trên thực tế, những người nàng hầu vẫn để tang họ nhà minh và có khi cả họ nhà chồng như mọi người đàn bà khác đã xuất-giá. Trước sự đau đớn mất một người thân, không ai nỡ lấy gia-lễ ra để cấm đoán một phụ-nữ để tang một người, nhất là khi người chết lại là ruột người thân mến của người sống.

GÁI XUẤT-GIÁ ĐẺ TANG HỌ NHÀ MÌNH Qua các tiều mục trên về tang chế, la thấy rằng người con gái khi đã xuất-giá, các tang đều có giảng, và nếu đã đi lấy chồng lại bị chồng bỏ, hoặc chồng chết không con, trở lại nhà minh, các lang đều trở lại như còn con gái. 1o Cu ky ông bà, tang như anh em trai. 20 Anh chị em ruột với ông, tang 3 tháng, bà cô đã lấy chồng không tang. 30 Cha mẹ sinh ra minh, tang lột năm, quần áo vén gấu. 40 Anh chị em ruột, chị em dâu với cha, tang ! tháng. 50 Anh chị cm chủ bác với cha, tang 3 lháng. Đã xuất giá không tang. 6o Anh chị em ruột, tang 9 tháng, chị dâu tang 5 tháng. Trường hợp cha đã chết rồi, phải để lang một năm người trưởng nam, là người giữ việc phụng thờ cha mẹ. 70 Anh chị em thúc-bá, lang 5 tháng, vợ các anh em này không tang. Chị em đã lấy chồng, tang 3 lháng. 80 Anh chị em con của cô ruột, tang 9 tháng ; vợ anh em này và chị cm đã lấy chồng, làng 5 tháng. 90 Anh chị ei cháu chú cháu bác, long ba tháng ; vợ anh em này và chị em đã lấy chồng, không tang. 10° Anh chị em con di, còn già, tang 3 tháng.

Theo sách lễ, con gái đã lấy chồng đễ tang cha mẹ ruột một năm, quần áo vén gấu, nhưng trên thực-tế, nếu cha mẹ chồng đã chết, thường tang vẫn đề ba năm để tỏ sự nhớ thương và lúc đưa đám tang phục cũng sô gai, duy chỉ có áo không trái sống.

TANG HỌ CHA MẸ NUÔI 1o Ky, lang 3 tháng ; 20 Cu, tang 5 lháng ;

30 Ông bà, tang một năm ; 1o Cha mẹ, tang ba năm như cha mẹ đẻ, áo quần sổ gấu và có gây.

ăo Từ ông bà trở lên, nếu minh là con nuôi lập-lịị, lại là thừa- trọng, tang cũng ba năm, y phục cũng như tang cha mẹ, có gậy; 6o Ông bà ngoại, lang 5 tháng ;

Ngoài các trường-hợp trên, họ hàng bàng thân đều không tang.

NGƯỜI ĐÃ ĐI LÂM CON NUÔI ĐỂ TANG HỌ NHÀ MINII Khi đã đi làm con nuôi, nhất là con nuôi lập tự, tang họ nhà mình phải giảm xuống một bậc, và có nhiều tang bị bỏ hẳn. 10 Ông bà nội, lang :) tháng ; 2o Cha mẹ, lang một năm có gây : 30 Bác trai, bác gái, chủ thim và cô, tang 9 tháng ; cô đã lấy chồng, tang 5 tháng; to Anh chị cm ruột tang ?) tháng ; chị em dâu, tang 3 tháng. Chị em đã lấy chồng lang 5 tháng. 50 Ông bà ngoại, tang ở tháng.

TANG BẰNG-HỮU Anh cm hạn là một trong ngũ-luân, nên cũng có lệ đề tang 3 tháng.

Trên thực-tế, các bạn thân lúc đi đưa đám bận tang phục nhưng sau đó rất ít người mang tang.

TANG THẢY HỌC Trinh-Tử nói : Thảy không đặt lệ lang, nên lấy linh hoặc hậu hoặc bạc mả xử, như ông Nhan-Uyên, ông Mẫn Tử-Khiên ở với Đức Không- Tử dẫu sô gai ba năm cũng chưa hết nghĩa.

T hày học là người đào tạo nên mình, phải coi như cha. Việc đề tang thày học phải tùy-nghi mà xử sao cho phải thì làm.

TANG HÀNG XÓM Trong sách về tang-lễ không nói đến tang hàng xóm, nhưng ca-dao ta có cầu :

Hàng xóm còn đề ba ngay.

Chồng có up cậu một ngày cũng không.

Theo câu ca dao, hàng xóm để tang nhau trong lúc đám tang, sau đó bỏ khắn đi. Tình hàng xóm cũng thân thiết nhi lình bè-bạn, và ta vẫn bằng nói « Bán anh em xa maa láng giềng gần », lúc chết đề tang nhau là hợp ngbĩa.

Lân bang hàng xóm lúng giêng ;

Phương-ngôn : Tắt lửa lối đèn có nhau.

Phải nên lương ái lương cầu Anh em xa để có đâu thân bằng !

ĐẦY TỚ ĐỀ TANG CHỦ NHÂN Cũng như trường hợp học trò đề tang thòy, tang chế không nói tới trường-hợp đầy tớ phải đề tang chủ-nhân, nhưng tinh-nghĩa t* chủ tuy không thuộc trong ngũ-luân, cũng có sự ràng-buộc, khi người đầy-tớ còn đang làm việc với chủ.

Đầy tớ chết, chủ phải lo-liệu chôn cất, lo cúng-bái, thì khi chủ chết, đầy tớ cũng phải tỏ ân tinh. Thường đầy-tớ cũng thương-sót chủ nhà, và có nhiều đầy tớ được chủ coi như con nuồi.

Chủ chết, trong suốt khi cử hành đám tang, đầy-tớ lỏ lòng thương đau, đề tang chủ, đội khän trắng áo trắng vén gấu, và khi đưa đám cũng ăn mặc như vậy.

Có khi ân-tình nặng, đầy lớ để tang chủ như cha mẹ nuôi, khóc- lóc sót-sa đau-đớn không kém gì ngưrời trong máu mủ.

THUỘC-HẠ ĐỀ TANG QUAN THÂY Tại các nơi công-sở có lơ, làn, lại các bộ cỏ lại-điễn, cũng như ngày nay tại co-sở công rộng đều có công chức phục-vụ. Đứng đầu mỗi công-sở đều có một vị chỉ - huy và các vị phụ-tá, có văn có võ: lại các phủ huyện có các vị tri-phủ, tri-buyện, phụ-lá các vị này có các trợ-lá, các cai cơ, đội-lệ ; tại các tỉnh có các vị rổng-Đốc, Tuần-Phủ, Bố-Chánh v.v.... phụ-tả các vị này có các Thượng-lá, Lãnh-binh v.v..., tại các bộ có quan Thượng Thư, ngày nay là Tổng-Trưởng, Bộ-Trưởng.

Tơ, lào, lại điên là thuộc-hạ của các vị chỉ-huy trên.

Đối với các vị chỉ-huy này, nếu đang tại chức chẳng may thất-lộc các thuộc hạ đê tỏ ân tinh thường đến viếng thăm và trong lúc đi đưa cũng mang khăn trắng đề tang.

Thời xira ân tình sâu-đậm, các thuộc-hạ khi thượng cấp chết thường đến phục-dịch tang lễ cho đến hết ba ngày, và luôn luôn trong thời gian này họ đội khăn trắng đề mang lang. Lễ tất-nhiên họ có trướng đối phúng viếng như học trò phúng viếng thày, đầy-tớ phúng- viếng chủ, hàng xóm phủng-viếng nhau.

Khi vợ các cấp chỉ-huy chết, các thuộc hạ cũng tỏ tình như đối với chính cấp chi-huy.

Tục-lệ đem ân-tình ràng-buộc. Ngày nay tục-lệ lốt đẹp này tuy không còn giữ nguyên-vẹn như xưa, nhưng khi một cấp chỉ-huy hoặc vợ mệnh-một, các thuộc hạ thường phúng điếu, thăm viếng đi đưa, cũng có người đến phục dịch tang lễ không khác chi thời trước. Ngay ở giữa Đô thành và các thị trấn, tục-lệ này vẫn được duy-trì. Năm 1961, dới thời Chính-phủ Ngô-đình-Diệm, có một vị Bộ-trưởng kiêm Tổng- Giám-Đốc một Tổng-nha, có vợ chết. Các thuộc viên tại Bộ và tại Tổng- nha đều có đờ phúng-điếu chia buồn. Lại có hẳn một số ân tình thâm- nặng đã cùng kéo nhau tới phục dịch tang-lễ như kẻ ăn người ở trong nhà đúng với tục xưa từ lúc bà Bộ-trưởng nằm xuống cho đến khi hết đám tang. Đáng khen là các thuộc viên này có đủ các cấp, cao-cấp, trung-cấp và hạ-cấp. Họ đã giữ lễ xưa để khăn tang, mặc áo tang vền gấu trong suốt tang-lễ và lúc đi đưa đám.

TANG VUA CHÚA Trong sách tang lễ không nói gi đến việc thần-dân cũng như văn. vỗ bá-quan phải đề tang vua chúa ra sao. Thường khi Hoàng-đế, Hoàng hậu, hoặc Thái-bậu bàng hà, trong khi Triều đình củ hành tang-lễ thì thần dân đề tang trong suốt thời-kỳ lang lễ cin quan vàn võ để tang vua cũng như học trò đễ tang thày học, lâu chóng lùy chức vụ và cũng tùy ân-tinh, không sách nào ấn định.

Năm 1820, khi vua Gia-Long băng-hà, hoàng-thái-tử, tíre là vua Minh-Mệnh có ra chỉ dụ ngày Mậu-thân, 5-2-1820, đề ấn-định việc đề tang vua cha từ hàng các hoàng-tử, phi-lần tới thần dân.

Then chỉ-dụ này, các quan vän võ lừ lam phẩm trở lên để tang ba năm, áo vén gầu ; các quan từ tứ phẩm tới lục-phẩm đễ tang một năm, áo vén gấu ; các quan từ thất-phẩm đến củu-phẩm để lang chín tháng, áo vén gấu.

Con các quan cũng phải đễ tang :

- Trưởng-tử các quan nhất phẩm đề tang một năm, - Trưởng-tử các quan nhị-phẩm độ tang chín tháng, - Trưởng-tử các quan tam phầm để tang nám tháng.

Các bà vợ chính thất các quan từr lục phầm trở lên cũng đề tang theo chồng.

Ngoài việc ấn định lang chế, chi-dụ còn cấm việc hỏn thú trong một thời gian :

Các quan văn võ từ tam phẩm, trong bách nhật không được kết-hôn, Các quan vàn võ từ lử phẩn trở xuống, trong hai tháng, - Lính-tráng và thần đân trong 27 ngày.

Cbỉ dụ cũng cấm mọi sự hoan lạc trong một thời gian :

- Không được dụng hồng sắc, tổ chức ca nhạc trong 27 tháng đối với các quan lừ tam phẩm trở lên.

- Trong một năm đổi với các quan từ lục-phẩm đến tứ-phẩm.

- Trong 9 tháng đối với các quan tir thất phầm đến cửu-phẩm.

Tại kinh-đô cũng như các nơi, suốt 27 tháng, trong những ngày sóc- vọng không có triều-kiến. (uần áo lòe-loọt không ai được mặc, trừ trong những buỗi lế-lễ.

Về tang-phục, các quan từ tư phẩm đến lục-phẩm đầu đội khăn vải trắng, mặc áo cổ chén, các quan từ thất-phẩm đến cửu phẩm, đầu đội khăn vải trắng, áo ngắn, dùng thứ vải thô đen.

Chỉ-dụ không nói tới tang-phục của các quan từ tam phẩm trở lên, nhưng lẽ tất nhiên các vị này phải ăn mặc theo đại-tang, chỉ có khác là ảo vén gấu.

Không nói tới thời gian đề tang của quân-lính và thần-dân, nhưng theo như cổ-lệ, trong những ngày tang-lễ cử hành quân-lính và thần dân có mang tang, và chợ búa trong thời-gian đó cũng không họp.

Chỉ dụ trên được ban-hành nhân tang-lễ vua Gia-Long, nhưng sau đó vẫn được áp-dụng mỗi khi hoàng-đế băng-hà, trừ trường-hợp mấy vua bị hạ-sát khi quân Pháp mới xâm-chiếm nước ta.

Việc thần-dân và quân-lính đề tang vua, khi vua Khải-Định bằng hà năm 1925, không thấy có ở các tỉnh, và có lẽ ở ngay kinh-đô cũng đã giảm bớt đi nhiều. Cỏ chăng chỉ những lính cận vệ, và một số dân- chúng có cảm-tình với nhà vua còn đề lang vua, TRÙNG-TANG Có nhiều gia-đinh gập những hồi không may, trong nhà thường có đôi ba tang một lúc, hoặc cũng có khi, tang nọ chưa hết đã gập tang kia tới. Gập những trường hợp trùng tang này, người để tang phải theo lễ mà thay tang-phục hẳn hoặc đề rồi trở lại tang cũ tùy theo sự thân sơ giữa mình và người chết, tùy theo trọng tang hoặc khinh-tang có trước hay sau.

TRỌNG-TANG GẬP TRỌNG-TANG Tang cha, tang mẹ và tang chồng là trọng-tang.

Đang có trọng-lang chưa xong, không may lại gập thêm trọng-tang nữa thì đến ngày trừ tang trước, làm lễ đại-tường xong, lại mặc đờ tang-phục đại-tang để lang sau.

Bằng người chết sau chira kịp chôn đã nhằm vào ngày đại lường của người chết trước, không được mặc trờng phục, phải thay ngay sang tang phục người chết sau. Theo sự tin lưởng của ta không nên đề nối tang, nghĩa là không nên dùng tang phục của người chết trước đề mang tang người sau. Còn tại sao, không làm lễ đại-tường để mặc tường phục rồi mới thay sang tang phục, nếu người chết sau chưa chồn ? Vì tường là cát-lễ, chưa chôn là hung, không nên làm cát-lễ giřa lúc hung.

TRỌNG-TANG GẬP KHINH-TANG Đang có trọng-tang, tang cha mẹ chẳng hạn, gặp phải khinh-tang như tang anh em, dẫu chỉ là lang 3 tháng, cũng nên đến khóc, lúc thành cũng nhận tang-phục, mặc tang lúc đi đưa đám rồi tới ngày tuần đầu tiên, rằm hay mồng một, mang tang-phục lới đặt lên bàn thờ lễ khóc, rồi sau đó lại mang trọng-lang. Trường-hợp trọng-lang đã trừ, khinh-tang chưa hết, sau khi trọng-tang, lại phải mang một khinh- tang.

Đổi với những ngrời tha hương cỏ trọng-trang đang ở nơi xa-xôi, được tin có khinh-tang thì làm lễ khóc người mới chết, mặc đồ khinh. tang rồi ngày hôm sau lập bàn thờ lễ khóc lần nữa, đoạn lại mang trọng-tang.

KHINH-TANG GẬP TRỌNG-TANG Đang có khinh-tang gặp trọng-tang, phải mang trọng-tang KHINH-TANG GẬP KHINH-TANG Đang có khinh-tang mà gặp khinh-lang nên đi thăm viếng và dùng tang-phục đi đưa. Nếu tang sau dài hơn tang trước, hết tang trước để

liếp lang sau, nếu tang trước còn dài hơn lang sau, hết tang truớc là hết.

MÀU TANG Như trên đã nói, lang sắc của Việt-Nam màu trắng, trừ trường hợp các chắt và chút đưa đám cụ và kỳ. mới mang khăn vàng và khăn đỏ. . khinh-tang, vải Gọi là mân trắng, nhưng giữa các trọng lang và trắng cũng khác nhau.

Các con để lang cha mẹ, vợ để tang chồng trong những ngày đám lúc đi đưa và trong ngày luần tiết, quần án sộ gai, sở bấu, đầu đội mũ mẫn cũng vỏi sô, - một thứ vải màn thô-kệch, màu trắng dục. Các con trai trên đầu đội một chiếc khăn rơm quấn thêm những sợi lá chuối khô. Tùy từng trường hợp, đàn-ông và đàn-bà đề tang bố mẹ chồng hay bố mẹ mình, ảo mặc trái sống, có bấu rải dằng sau lưng hoặc không.

Kề từ lúc người chết nằm xuống cho đến khi đưa đám, chân dẫm đất -đề tỏ lòng thương nhớ.

Trong lớp áo sô trắng đục, những người này còn bận thêm áo dài bằng vải to, màu trắng dục.

Các con trai cũng như các người thừa trọng, trong ngày đám, lúc đi đưa và những tuần chay vố sau còn dùng gây để lễ và tiễn người chết đến nơi an-nghỉ cuối cùng.

Những quần án trên thường chỉ bận trong ngày đám, lúc đi đưa, trong những tuần chay và trong một thời gian bách nhật, có người chỉ bận đến liết tuần tưcủ, sau đó tang phục được dẫn đị đi nhiều. Cho tới khi mãn-lang, tờng cic long nhân chỉ còn ăn vận quần áo trắng sở gấu, trái sống ; đần đội khăn ngang tức chiếc khăn bằng vải sô chứt múi để giải thông xuống sau lưrng ; chân di giầy mân trắng Có người chít ngày khăn ngang vào đẫn. cũng có người mang bên trong chiếc khăn ngang một chiếc khăn đen hoặc khăn trắng vải thô, đàn bà thì chiếc vấn đầu trắng hoặc đẹn cũng hằng vải thô.

Màu trắng chính là màu lang nhưng mâu trắng dễ lấm bần nên mỗi

tang-nhân thường chỉ có một bộ quần áo sô gai dùng trong những buổi cúng lễ tuần tiết, còn ngoài ra các trọng-tang-nhân thường đem quần áo trắng nhuộm màu sám, dùng lá chàm, để mặc cho sạch-sẽ. Suốt trong thời-gian mang lang không kề quần-áo ngoài dùng tang sắc, đến những áo ngắn mặc trong cũng phải đem nhuộn.

Ta thưởng nói Vận áo sám để chỉ vào vận hạn của những người đang mang trọng tang, y-phục dùng màu sám. Trong thời gian vận áo. sám người ta thường ít gặp may-mắn, nhiễu người trong thời gian này kiêng kỳ. rất kỹ-lưỡng trong công việc làm ăn.

Đấy là về trọng-tang, còn các khinh-tang màu trắng sáng-sủa hơn và vải dùng có thể là thử vải nhỏ mịn mặt đỡ thô-kệch.

Các cháu đề tang ông bà, trong ngày đám lúc đi đưa và trong những ngày tuần tiết đều mang khăn trắng, áo trắng vén xấu, đầu đội mũ mấn. Khăn, áo và mũ may hằng thứ vải trắng nhỏ mặt, trắng hơn thứ vải dùng cho trọng-tang.

Mũ mấn là thứ mũ nhọn đầu, gặp hai mép vải khâu vào nhau, có đuôi dài độ hơn một hai tắc.

Sau ngày đám và ngoài những ngày tuần tiết ra, đề mang tang các cháu thường chỉ đội khăn trắng hoặc vấn chiếc vấn đầu trắng.

Trừ tang ông bà nói trên, trong các khinh-tang khác, tang-nhản mặc áo trắng và đội khăn trắng trong những ngày đảm, lúc đi đưa và trong những ngày tuần-tiết hoặc chạy lễ. Ngoài ra những lúc khác chỉ cần mang khắn hoặc vấn đầu trắng.

Ngày nay, màu tang đã thay đổi. Nhiều gia-đình theo Âu-Tây dùng màu đen. Thay cho sô gai trắng đục, các trọng-tang nhân, nhất là các đàn bà mặc quần áo toàn đen, đầu khoác thêm chiếc voan vải mỏng.

Trong lúc đưa đám, thay vi dẫm đất, bọ đi giày đi đép, nhất là dép dừa rát tiện dụng trong ngày tang.

Bên những người cử hành tong-lễ, dùng tang sắc theo Au-Tây, một số đông vẫn theo lục-lệ với y phục cổ truyền màu trắng. Có người vẫn hoàn toàn giữ lễ-lối xưa, nhưng đề dản đị-hóa nhiễu người chỉ mang

tang-phục theo tục-lệ trong ngày đám, trong lúc đi đưa và trong những tuần tiết chay-lễ, ngoài ra đề mang lang, bọ chỉ dùng một băng đen lớn nhỏ tùy theo trọng-tang hay khinh-tang. Bằng đen quấn trên mũ, đeo trên cánh tay trái hoặc cài ngay trước ngực.

Tang-phục phải thay đổi cho hợp với y phục thường dùng ngày nay.

Việc đeo một băng đen ở cánh lay hoặc ở trước ngực rất tiện cho những người vận Âu-phục và tiện cả cho các bà các cô vận Việt phục theo kiều cải-cách.

Chính vì phải tùy-thuộc theo y-phục, nên hầu bết tại các đám tang ngày nay, ta thấy những con cháu đi đưa đám, vận quần áo Tây, nhưng trên đầu lại vấn vòng khăn trắng. Vòng khăn trắng này, sau ngày đám sẽ được thay bằng chiếc băng đen nói trên đeo ở cánh tay, ở ngực hoặc ở trên mũ tùy người.

Mang tang là để tỏ dấu ghi nhớ thương tiếc người đã khuất, tục lệ tuy bó buộc, nhưng nếu thiếu tâm thành tinh thương, dù có mang tang, sự mang lang cũng trở nên vô-nghĩa. Cồ lòng với người chết, giữ mãi không quên kỷ-niệm của người qua đời, như vậy dù chỉ đề tang bằng một mảnh vải, mảnh vải tang này cũng dầy ý-ngbĩa.

Tục-lệ phải biến đổi theo đời sống hàng ngày, tang phục lẽ đâu không biến đổi theo tục-lệ.

CẢI-TÁNG

CẢI-TÁNG Người chết đã an-táng rồi, có khi nơi an-táng là ngôi mộ vĩnh-viễn, nhưng người xưa thường sau ba năm, khi con cái đã đoạn tang, hoặc một vài năm sau khi đoạn tang, con cháu thường lo cải-táng lại.

Việc cải táng còn gọi là cát táng, trái với lúc mới chết an-táng gọi là hung láng. Danh-từ cát táng đề chỉ rằng sự an táng lại do con cháu tìm được nơi đất tốt đề xương-cốt ông cha yên nghỉ. Trơng lúc cải táng xưrơng cốt được rửa bằng nước vịhương, và với ngôi đất mới đã được kén chọn sẽ đem lại sự yên vui cho hương-hồo người chết và đem lại hạnh-phúc cho con cháu.

Sự cải-táng không cần thiết như lrên đã nói, nếu khi hung táng con cháu đã kén đất trước, nhất là khi người chết lại được an-táng vào sinh phần của minh xây từ khi còn sống.

Thường thưởng những người chết trong lúc tha-hương, thân xác tạm chòn nơi đất khách quê người, con cháu, theo quan-niệm hiếu của người xura, phải lo cất cốt về nơi sinh-quán.

NGHI-THỨC CẢI-TÁNG Trước hôm cải-táng, con cháu phải làm lễ cáo từ-đường. Hôm cải-táng phải có lễ khán Thổ thần nơi ngôi đát được lựa chọn.

Ngày giò cải-táng cũng được các thày tự và thày địa-lý chọn trước.

Ngôi mộ thường mở về đêm vi người chết thuộc âm, nếu vì kén giờ phải mở mả ban ngày người ta phải dùng vải chiếu che kín đề ánh sáng mặt trời thuộc dưng không lọt được vào mả và chiếu vào xương cốc, khiến cho xương cốt sẽ bị mục.

Trước khi mở mả phải có lễ khấn đề báo cho người chết biết.

Những gia-đinh phong-lưu có khi. tổ chức cả cuộc lế-lễ tại ngôi mộ.

Khai mả xong, con cháu nhặt lấy hết xương cốt xếp vào một tiêu sành, do đó lễ cải táng còn gọi là lễ sang liều.

Trong lòng tiêu sành đã được trải giấy vàng.

Trước khi xếp vào tiều, xương cốt được lau rửa sạch-sẽ bằng nước vị-hương. Xếp vào tiểu, lại được rấy nước vang vào, rồi đậy kín de cải-táng sang đất mới.

Lúc hạ huyệt xương cốt, thày địalý phân kim, kén giờ, lấy hướng.

Lần chân này, ngôi mộ có thể được vĩnh viễn, nhưng cũng có khi con cháu vì động chạm, nghĩa là vì mộ ở nơi không hợp, gây ảnh- hưởng không đẹp cho gia đình, lại di mộ đi. Có người quả mê-tin di mộ ông cha đến ba bốn lần.

LÝ-DO CẢI TANG Một ngôi mộ chôn vĩnh viễn tại một nơi, đó là một điều hay, vi con cháu đỡ phải động tới hài cốt ông cha, nhưng thường có khi vi những lý-do bắt buộc, ngôi mộ phải cải táng.

Có năm có chính khiến ngôi mộ phải cải-táng : 1o Mả vô cớ sút thành đường; 2o Mả cả khô hẻo chết ; 3o Trong nhà có dâm-loạn, phong-thanh mất ; 4o Trai gái hóa đièn cuồng, hinh hại hỏa-tai chết tróc ; 50 Người mát, của mất, sinh ra kiện tựng nhau mãi.

Qua năm điều trên ta thấy rằng, mả sút lễ lất-nhiên bên trong mồ động tới xượng cốt, cần phải cải-táng, còn như nếu cỏ khô bẻo chết tức là đất nơi đó không tốt, đề mả nguyên nơi đó, e có ảnh-hưởng tới di hài. Còn ba điều sau, đều do sự lin-tưởng của ta, sống về mồ mả mà cần phải cải-táng.

Ngoài ra cũng có nhà vì lúc cha mẹ mới chết ở trong cảnh tủng bấn chưa tim được đất, và cỗ áo quan cũng không tốt, bắng gỗ xấu, nên sau một thời gian mấy nằm, sự làm ăn khá giả hơn, lại sợ áo quan . xấu mục nát hại lới di-hài, vên con cháu lo việc cải-táng.

Hoặc cũng có người cầu còng danh phú quý, tim thày địa-lý về cải. táng mồ-mả ông cha.

NHỮNG ĐIỀM HAY KHÔNG NÊN CẢI TÁNG Nhiều khi iả kết, trong có những điềm hay, không nên cải-táng: 1o Thấy con rắn sống ở mả bay khí-vật gì. Đất nơi đây thịnh, mỏi kết nên rấn hoặc khí vật mới ở đó; 20 Thấy tơ bồng quấn quít ở cỗ áo quan, hoặc có những giọt nước trắng như sữa ở bên ngoài hoặc long áo quan, những giọt nước này hơi ấm. Mả như vậy có sinh-khi và đã kết : 30 Một hơi ẩm tiếi ra ở mộ, trong huyệt lại khô rảo. Đất nơi đây tối; 50 Những xương cốt đinh liễn vào nhau kết thành tượng. Mả này kết thành lượng rất quý.

NGU-IẾ Sau khi cải táng rồi, con cháu lại làm lế cầu yên cho hương hồn người chết, hoặc Té-Ngu một trần ngây lại mộ Trong lúc cải táog, vợ coo nặc đô tráng đỏ lỏ lòng đau-đớn nhớ thương người khuất.

VĂN-IẾ CẢI-TÁNG Than ôi / Cha (mç) bỏ cũi trần, tiếng lăm còn lại, sự cửa nhà tưn vẫn được yên, ngôi mồ mả vẫn còn chưa họp.

Nay tìm đất lốt, xin rời sang yên-ön nắm xương.

Tâm sửa lễ-nghi, xin chúng lấy tiến thành một chút.

Từ nay đưpc chỗ, cầu hồn phách lạm yên.

Không ngai về sau, ắt cháu con vui-uẻ.

Cân cáo VIỆC CẢI-TÁNG TẠI MIỀN NAM NƯỚC VIỆT Từ dãy núi Hoành-Sơn trở vào, việc cải-táng chỉ là một trường hợp, hạn-hữu. Chôo cất là xong.

ở đây ta chỉ cải táng khi nào trong gia-đinh bất an và xem bói toán được biết là do động mộ.

Ngày nay ít người cải táng mộ. Sống theo đời mới, chịu ảnh bưởng của Âu Mỹ, người chết đã được nằm yên dưới mộ là xong.

Ngay từ xưa, không phải ai ai cũng cho cải-táng là một điều bắt. buộc trong phong-tục. Có người nghĩ nên cải táng vi thế xác con người không trong sạch, cải-láng đề rửa xương-cốt.

Có người nghĩ trái lại, ông cha đã chết nên đề được nằm yên một nơi, không nên động tới di-bài làm bận-rộn hương hồn các người.

Tuy vậy, có nhiều trườnghợp người la bị bắt-buộc phải cải táng : mộ chôn ở một nơi nay bị chủ đất đuổi hoặc bị chính quyền lấy đất dùng vào việc công-ích, mộ chôn ở nơi gần sông bị đất sụt v.v..

HÌNH THẺ CÁC NGÔI MỘ Mộ có thê chỉ đắp đất cao lên như một chiếc mô, có thế xây thành lăng và có khi thành hẳn một ngôi nhà nhỏ. Những sinh-phần, Nam gọi là kim-tĩnh, thường được thiết lập trên những khu đất rộng- rãi, có trồng cây cảnh và có cả những hòn oon-bộ như tại một tư thất.

Hình thức các ngôi mộ cũng thay đổi theo địa-phương.

Tại Bắc-Việt và miền Bắc Trung-Việt cho đến tỉnh Thanh-Hóa, mộ đắp hay mộ xây đều dài theo bình khối chữ nhật, dông-dốc ở bốn góc và đỉnh mộ cao hơn. Bắt đầu từ Nghệ-An, Hà-Tĩnh đi vào cho tới Khánh-Hòa mộ hình tròn hay đúng bơn là hình chóp, - mộ tròn và đinh mộ cao bơn. Có lẽ tại nơi đây mộ chôn trên đắt cát nhiều, nên dùng hình tròn đề vun gọn. Mộ đắp hình tròn, mộ xây cũng theo hinh này, có lẻ đề hợp với tục-lệ địa-phương ?

Từ Khánh-Hòa trở vào miền Nam và trên toàn cõi Nam-Việt, mộ lại theo hinh dài như ngoài Bắc, dù là mộ đắp hay mộ xây cũng vậy.

NHỮNG KIỂU MỘ VIỆT-NAM

NHỮNG KIỂU MỘ VIỆT-NAM Ở trên, mới chỉ nói sơ qua về hình-thể các ngôi mộ từ Bắc vào Nam, với sự thay - đỏi đại-lược. Thực ra, xét kỹ, mộ Việt-Nam có nhiều kiều thay đổi lùy theo địa phương đã đành, nhưng cũng theo cả địa-vị xã-hội của người chết nữa.

Xét về ngôi mộ, ta phải phâu biệt ngòi mộ chính với những phần phụ thuộc gồm chu-vi mộ và lấm bia.

Thường mộ người mới chết, chiều đài 2 thước, chiều ngang nửa thước và chiều cao cũng nửa thước, đất đắp von-vót, nên trên đỉnh mộ thót hơn mặt dưới. Vấy là ngôi mộ hung táng, người niền Trung gọi là nấm dài.

Sau khi giỗ hết, việc cải táng được thực-hiện và lúc đó, xương khô được thu nhặt vào tều sành, do đó người ta còn gọi cải láng là sang tiều.

Khi cải láng. mộ thường đá! lòn, miền Trung gọi là Núm tròn. Nấm tròn chỉ thực tròn lại mấy lỉnh trung-nguyên miền Trung cho đến Khánh-Hòa, còn tại các nơi khác, hình chỉ ngắn hơn nấm dài, không tròn hẳn cũng không dài bẩn.

MỘ ĐẤT. - Những ngôi mộ cải-láng, như trên đã nói, lả những ngôi mộ vinh viễn và thuờng chỉ di chuyển tong mấy trường hợp đã đềrập rới.

Ngôi mộ này gồm núm mộ thường ngang đọc tứ 60 đến 80 phân, nếu là mộ tròn thi đường kính cũng vào khoảng đỏ. Nấm mộ của các quan- chie, nhất là các chức sắc trong làng và của những người giàu có thường đắp cao hơn và to rộng bơn, cơ khi lới 5,6 thước.

Nấm mộ dáng lòng chảo, đắp von vót, trên đỉnh thót hơn đưới, nhưng cũng đôi khi, nhất là tại miền Trung, nấm mộ hinh bánh dày, lức là dỉnh mộ phẳng. Ai đã có dịp đi qua các tỉnh miền Trung hẳn

phải nhận thấy điểm này. Nhiều khi ở chung quanh nấm mộ có một vòng đất nện, giữ cho đất trên mộ khỏi trôi.

Nhiều gia-đinh quá nghèo, sau khi măn lang, tang chủ không đủ phương-tiện cải láng ngôi mộ, chi đành dấp lại thu gọn ngôi mộ theo hình những ngôi mộ cải-táng.

Chung quanh nắm mộ, ngoài vòng đất vện, trong khoảng chu-vi chừng nửa thước hoặc một thước, có khi có một nền đất, một bức tường đất hoặc một hàng rào le, c. lối vào mộ nơi đàng trước.

Ngay trước mộ, thường vó lắm hìa nhưng cũng nhiều mộ không có bia vi gia chủ thiếu phương tiện xây khác. Trước lối ra vào cửa tưởng đất hoặc rào trẻ, phần nhiền l trẻ gai, đòi khi có một binh-phong, đắp bằng đất hoặc bằng cây nhỏ, nhất là những cây cảnh có hon.

MỘ XÂY Mộ có thể đề nguyện dắp dất, hoặc có khi được xây gạch để giữ cho ngôi mộ được an toàn, không bị sụt vi mưa gió, đây không bị trôi, cây cối không mọc trên mộ, phạm lới xương cố người chết được.

Mộ xây có nhiều kiểu, tròn hoặc đãi tùy theo địa phương từ Bắc vào Nain. Cũng nên nói rằng nhiêu gịa-dinh tuy có đủ phương tiện xây mộ, bọ cũng cứ dể mộ đất, nhưng nấm đất toật cao, 'Tin theo phong-thủy, bọ không đụng chạm tời mặt đất, rà bọ cho rắng để mộ đất hợp với thiên-nhiên hơn.

Mô trứng ngồng. -. Đây là những ngôi mộ xây tron hoặc hình gần như tròn, theo kiều mộ đất, chỉ khác là thay vi đất đấp, đây là gạch xây. Gần đày, nhiều ngôi mộ xây gián tiện hon, mộ vẫn đắp đát và có lớp xi măng đày phủ ngoài để đất khỏi tròi.

Mộ hình trứng ngỗng biến thể thình kiểu mai mai rùa hoặc kiều lá sen, vì được xây giống như chiếc mai rùa hoặc là sen, mai rùa và lá sen tượng trưng cho đạo Phật, những người nằm trong mộ là những Phật. tỉ.

Cũng có khi mộ xây hình gáy ngựa hoặc hình cổ ngựa gọi mã lạp.

Mô nấm liêp. - Gọi tắt là mê liếp. Mộ này hình khối chữ nhật, xây gạch, chiều dài vào khoảng 2 thước, chiều rộng thước rưỡi và chiều cao độ 20 phân. Mặt mộ xây phẳng, có khi xây nhị cấp hoặc tam cấp.

Thỉnh thoảng cũng có ngôi-mộ xây trên mặt khum-khum. Ở giữa đỉnh mộ, có nơi đề cắm hương trong những dịp người nhà viếng mộ hoặc vào ngày lễ thanh-minh.

Có khi thay vì, nơi cắm bương trên đỉnh tuộ, người ta đặt ngay trước mộ một bình hương.

Nhiều gia-đinh xây hai ngôi mộ song song tại một khu đất, ngôi cụ ông và ngôi cụ bà. Hàng rào ngoài bao bọc cả hai ngôi mộ.

Mộ trúc-cách, long đình. - Những ngôi mộ liếp tại nhiều nơi được xây giống một ngôi nhà trúc, gọi là mộ trúc cách, hoặc giống một chiếc kiệu gọi là mộ long đình. Mộ trúc cách có thể có lầu hoặc không. Mộ có lầu gọi là trúc-cách cổ lâu.

Mộ trúc-cách và long-đinh là kiểu riêng-biệt của các vị quý-phái, các quan triều-thần và những người trong hoàng-lộc. Dân chúng xây lối mộ này có tội phạm-thượng. Gần đây, với cuộc sống mới, ai có tiền muốn xây mộ cho người chết ra sao cũng được, luật-pháp không bắt tội như xưa nữa.

Tháp. - Tháp là mộ của các tu-sĩ Phật-giáo. Các vị hòa-thượng, khi chết được lín-đồ làm lễ hỏa-táng rồi thu tro cốt đặt vào tháp.

Tháp có thế xây có lầu, hoặc không có lầu nhưng phần-nhiều vì lòng sừng kính các vị hòa-thượng, các tín đồ thường xây tháp có lầu.

Xá-lợi, tro cốt của các vị, được đặt vào một tầng lầu trên. Tháp cơ lầu có thể xây tới bảy tầng. Tháp xây theo hình bát giác, nhưng đôi khi cũng có tháp lục-lăng. Những tháp không có lầu gọi là bảo-châu, và những tháp có lầu gọi là bảo-tháp Mồ vô chủ. - Nhiều khi qua một con đường ta thấy một nấm mộ, có khi là nấm tròn, có khi là nấm dài,| đất sụt, cỏ mọc gần như trùm lấp, sạt góc đầu hoặt góc cuối. Đây là một nấm mờ vô chủ, không ai săn sóc. Mồ này, rồi đây, nấm sẽ thấp dần vì đất sẽ bị nước mưa

cuốn đi cho đến một ngày ngôi mộ biến mắt, mặt đất san phẳng, cỏ cốt vẫn chôn dưới còn, luy xương hoang mọc chè lên. Mộ không đất.

Ngay ở các nghĩa địa cũng nhiều ngôi mồ vô chủ. Những người chết, trước đây, có người chôn, cất nhưng lâu về sau con cháu thân. thuộc không còn ai, mộ lị bỏ hoang.

Dân Việt-Nam giàu lòng bác-ái, đối với người sống cũng như đối với người chết, trong dịp Thanh minh, vẫn có những người cắm một vài nén hương vào một ngôi mộ hoang.

Trông ngôi mộ-hoang ta biết ngay :

Sè sè nấm đất bên đàng, Ràu ràu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanl Lăng. - Mộ các vị để-vưrơng gọi là lăng. Lăng thường khi xây rộng và chiếm cả một khoảng đất lớn. Tại lăng có nhà thờ, nhà chứa các đồ lưu-niệm của vua và nhà các. phi-tần ở đề trông nom mộ phần.

Tại lăng, ngoài inộ vua còn có mộ hoàng hậu, mộ các bà phi, và có khi có cả mộ các bậc sinh thành và anh chị em vua nữa, như lắng vua Gia-Long chẳng hạn.

Chỉ mộ các vị đế vương mới được gọi là lăng, nhưng vì lăng bao giờ cũng đồ-sộ hoặc rộng-rãi to tát, nên trong dân chúng thấy ngôi-mộ nào chiếm một khoảng đất rộng có nồ mả, có đền thờ "đều gọisai là lằng : Lăng Ông đề chỉ mộ đứcjTá-quân Lê-văn-Duyệt, Lăng Cha Ca đề chỉ mộ Cha Cả.

Tâm. _ Chính nghĩa chữ Tầm là nằm nghỉ, nhưng vỉ quen đùng với chữ lăng; chữ rầm biến nghĩa và dùng đề chỉ ngôi mộ của các hoàng- tử, công-chúa, phi-tần.

Tấm không có đền thờ, nhà cửa như lăng.

THÀNH MỘ Ngôi mộ không phải chỉ gồm có nấm mồ trong có xác hoặc hài cốt

người chết, mà còn gồm cả những gi liên quan tới nấm mở ở chung quanh. Người là gọi ngôi mộ là một ngôi đất chính vì vậy.

Chung quanh mộ có thành mộ, lức là có bức tường xây bao học chu-vi mộ và các công lác phụ thuộc. Những mộ đất, thành mộ là một lũy tre nhỏ, hoặc một hàng tin cây trồng chung quanh, thường là cây có hoa nhir dâm bụt, găng gai v.v...

Các công lác phụ thuộc phải lễ cửa mộ, bình phong che mộ, sân bải đường, eó khi thêm hương án hồ nước và cả miều thở thần nữa.

UYNHI-THANH Sống về mờ vờ mã, không ai sống về cả hút cơm, người Việt Nam đối với người chết củ một sự sản sóc chu đáo về ngôi mộ ; la lin rắng âm phần có yên ôn lốt đẹp, người dương mới lm ăn Mịnh vượng được. Đề che-chở cho ngôi mộ, nhất là những ngôi mô được kồ là phát, con cháu đắp đất vun cho ngôi mộ ngày một to lớn đã đành, nhưng chung quanh ngôi mộ cách xã chừng trên dưới một thước, mộ xây hay mộ đất đều có bức trờng hoặc hàng rào cây bao bọc.

Bức tường này chữ gọi là Uynh thành.

Uynh-thành có thể xây vòng tròn, xây theo hình chữ nhật, bình vuông, lục làng, bát xiác hoặc bình bồ đục. Có thể xây đơn hoặc kếp.

Uynh-thành xây tròn gọi là viên thành, bình bở dục gọi là Uynh-thành yên ngựa, hình vuông và hinh chữ nhật gọi là khuông thành.

Có khi uynh-thình không theo hẳn một kiều nào, đằng trước tròn đẳng sau vuông, hoặc đằng trước sẻn gỏc thình nửa lục lăng đằng sau vuồng. Uynh-thành xây tôy theo ý muốn của thân-nhân người chết và cũng tùy theo sự chỉ dẫn của \các thầy địa-lý.

Uynh-thành xây cao lừ 10 đến 80 phân cho dân giả, từ thớc ruỡi đến thước lám cho các ông Hoàng bà chúa. Trờng uynh thành bề dày tùy theo gia chủ, nhưng thường xây đắp từ 20 phân trở lên.

Cửa mộ. - Dằng trước uynh-thành là cửa nộ. Cửa mộ có nhiều kiếu, có khi đơn giản, có khi xây cất tí-mỉ.

Cửa lưõng tụ là kiểu giản dị, có hai cột trị bai bên lỗi ra vào ngôi mộ.

Cửa hình khu-ốc, hai bên lối ra vàn, thay vì hai cột trụ, uynh thành uốn xoáy trôn ốc. Của hình khuốc thường xây vào các viên thành, bờ tường chỗ cửa mộ cao hơn lên đôi chút.

Cửa giao-long nhang nhác hình con giao-long.

Cửa uốn trông giống nhi một cỏng làng, hoặc cổng ngõ một nhà giàu.

Cửa miếng khánh trông nhang nhác như chiếc khánh.

Cửa long đình trông nhi chiếc kiện.

Bình-phong. - Mộ có hai loại binh-phong : bình phong tiền và bình- phong hậu.

Bình-phong tiền ở trước cửa nộ đề che giả cho hướng mộ, giống như những chiếc bình phong thường. Bình-phong không trang-hoàng gi, ngoài những đường chỉ kẻ theo mép xây. Tực cho rằng mọi sự trang- hoàng trên bình phong có thể phạm lới ngôi mộ.

Bình phong hậu ở đằng sau mộ, thường đây là uynh-thành xây cao lên, có khi dần dần, có khi đột ngột cao lên ở ngay đúng mé sau mộ. Bình-phong hậu chắn hướng gió chạm tới mạch mộ.

Sân bút-đình- - Đây là khoảng dất nhỏ ở trước mộ. Trong những ngày tuần tiết, giỗ chạp, trong những dịp cúng bái lế lễ, con cháu người chết làm lễ tại nơi đây. Những dịp tặng phong, con cháu cũng tế-lễ tại sân bái đinh sau những cuộc tố lễ tại nhà. Khi ngôi mộ động chạm, con cháu cũng tới đây lễ tạ.

Sân bái đinh rộng hẹp tùy theo địa vị của người chết. Xưa có luật-lệ ấn định rõ kích thước của sân này.

Hương án. — Truớc mộ, có khi có chiếc lương ân xây bệ đất trên có đặt lình lương. Nơi dây dừng đề đặt đô lễ trong những dịp cúng tế. Nhiều khi, ngoài chiếc hương án tiền, phía sau mộ còn có thêm hai bên chiếc hương án nhỏ hơn, giống như chiếc ghẽ dùng trong những dịp cúng lế lớn có nhiều dờ lễ.
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Hồ. - Tại các lãng vua chúa, các ngôi mộ các quan triều thần, thường có hồ nước bán nguyệt hoặc chữ nhật.

Miếu thở thần. - Mỗi người chết trước khi chôn đều có cúng Thổ- thần nơi an-táng. Người chết đã chiếm một phần đất thuộc quyền quàn-trị của Thổ-thần. Đề tạ ơn Thổ thần cho .hương-hồn người chết được nương-nhờ cảnh-thổ, tại các lăng thường thêm miếu Thổ thần.

Có nơi gọi miếu này là miếu Bà Hậu-thổ.

BIA MỘ Người sống khi nhỏ tuổi, mỗi người đều có giấy khai-sinh, khi đến tuổi thành niên đầu có thẻ cản-cước, đó là luật lệ ngày nay; xưa kia tuy không có các giấy tờ trên, nhưng mỗi người có mỗi tên riêng, và tên này phần biệt người nọ với người kia.

Chúng ta thử đến một nơi mộ địa. Mả nằm như bát úp, đố làm sao chúng ta phân biệt được ngôi mộ nào của ai nếu ngôi mộ đó không có một tấm bia ghi tên người khoất.

Tấm bia mô rất quan trọng. Đổi với ngôi mộ lấm bia cũng như thẻ căn cước đối với người sống. Đành rằng tại các bãi tha ma, và ngay tại cả các nơi nghĩa địa có tổ chức, phần lớn các ngôi mộ không có bia, nhưng vì những ngôi mộ đó được thân nhân chăm giữ, họ nhỏ rõ đó là mộ của ai, chết ngày nào, năm nào nên tấm bia đối với họ không cần- thiết ; hơn nữa có khi khả năng tài-chính không cho phép họ dựng bia, hoặc vì hoàn-cảnh không thuận-tiện nên bia không dựng được.

Tấm bia dựng ở cuối mộ hoặc đầu mộ tùy theo tục-lệ địa-phương.

Riêng đổi với các bảo-châu và bảo-tháp, bia dựng ở đằng trước.

Bia thường dựng lộ thiên, nhưng đôi khi cũng có nhà bia, nhà bia có thề có gác hoặc không. Gác nhà bia thường chỉ xây đề tăng vẻ trang- trọng, hoặc đôi khi cũng có đặt trong đó bình hương.

Bia của các bậc đế vương, các quan đại thần và của các người đã được phong thần mới có nhà bia, thường dân phải dựng bia lộ-thiên.

Luật-lệ xưa như vậy, ngày nay luật-lệ này không còn được tôn trọng

nữa, nhất là ở các nơi đô thị, ai có tiền muốn xây mộ tạc bia ra sao tùy ý.

Trước đây bia bằng Hán tự, viết dọc và thường gồm từ một đến ba hàng chữ.

Nếu bia chỉ có một hàng, chữ sẽ viết ở giữa bia theo chiều dọc, thường chỉ gồm tên họ và chức tước người khuất. Ở đây tục kiêng tên đã nói ở đầu lập sách này lại được áp-dụng. Người ta chỉ tạc vào bia tên hiệu cùng với những chữ Quý công, hoặc Phủ quân, hoặc Quý hầu hoặc Tướng công cho đản ông: Nguyễn Quý-công chi mộ ; Nhuận phủ Hà Phủ- quân chỉ mộ V.V...

Nếu người chết còn độc thân, người ta khắc chữ lang thay cho tên : Tương-Đức Hà lang chi mộ.

Đối vởi đàn-bà, tên được khắc thay bằng mấy chữ Quý-nương hoặc, Thuận-co : Đào quý-nương chỉ mộ, Đinh-thuận-cơ chi mộ.

Quê-hương người chết cũng có khi được khắc trên bia : Bắc-Ninh tỉnh Vũ-Giàng huyện, Thị-Cầu xã, Nguyễn-ngọc phủ mộ.

Ở đây chữ phủ thay cho tên cũng như những chữ Quy-công, Phủ. quân v.V...

Ở nhiều bia mộ có ghi cả chức tước : Cố phu Thát y vện Đặng-s7 Lang thụy Mẫn-Trục lự viết Nghĩa phả chi mộ.

Tại tấm bia này, chữ phủ trên thay cả tên lự. Có khi chữ phủ cũng dùng đề thay cả lên biệu nếu người lập bia muốn kiêng tên hiệu của người khuất.

Từ trên chỉ nói tới bia có một bàng chữ. Bia có hai hoặc ba hàng chữ cũng rất thường có.

Nếu có hai hàng chữ thi một hàng nhỏ hơn ở bên tả hoặc bên bữu dòng chính. Nếu có bà hàng chữ, thì hai hàng ở hai bên tá hừu đều nhỏ hơn hàng chính ở giữa, hàng bên hữu cao gần ngang hàng chính, hoặc cũng có khi ngang hàng chính, còn hàng bên tả bao giờ cũng thấp hơn hai hàng kia. Hàng bên bữu ghi ngày sinh, hàng bên tả ghi ngày lử của người khuất, giống như trong bài-vị Cỏ nhiều
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trường-hợp, hàng bên hữu ghi ngày tháng lập bia, còn bàng bên tả gbi tên người tạc bia.

Ngày nay, tại các ngôi mộ người ta cũng dựng bia, nhưng bia được ghi bằng chữ Việt thay cho Hán Lự, và thường chỉ mang tên người khuất, quê-hương, ngày sinh và ngày tử của người này. Đôi khi cũng có ghi chức tước.

Cuộc tiếp-xúc giữa dân-tộc Việt-Nam ta với nền văn-minh Áu-Mỹ đã mang lại nhiều sự đổi-thay trong nếp sống của chúng ta và những sự đổi-thay này đã chi-phối cả những cái gi liên-quan tới người chết.

Tang-lễ ngày nay đã bị giản đị-hóa rất nhiều, bao nhiêu cuộc tế-lễ bị bãi-bỏ, nhiều người bảo-thủ dù muốn cố giữ cũng không được ; tang- chế và tang-phục cũng khác xura, nhiều người đề đại-tang trong những bộ y-phục thiếu hẳn vẻ tang-tóc nó chứng-minh sự đau-đớn thương- nhớ của người sống đối với kẻ qua đời, và thời-gian đề tang nhiều khi người ta cũng tự-động rút ngắn ; nhiều điều cấm-kỵ trong thời-gian đề tang, nhất là đại-tang, không còn được tôn trọng: người ta sống cho người sống, người ta ít bận tâm lới người chết. Nhiều cô gái đã lấy chồng trong lúc còn tang cha, cũng như nhiều chàng trai đã cưới vợ khi đang tang mẹ.

Cả đến mồ-mả ngày nay cũng khác xira. Chiến tranh đã gây hoang- phế nhiều vùng và người ta đã ở chen chúc tại nhiều nơi chật chội khác, như vậy làm sao có được một ngôi mộ với đủ mộ-thành, sân bái- đình, tiền-hậu bình-phong. . Giờ đây cũng ít ai nghĩ tới xây kim-lĩnh, và cũng chẳng còn mấy người tự sắm lấy cho minh cỗ hậu-sự.

Chết thì phải chôn, chôn đã có nghĩa-địa. Tại nơi đây mồ-mả được sắp thành hàng, một tấc đất là một tác vàng, các hiểu chủ cũng không thể mua một khu đất rộng đề tạo cho người khuất một ngôi mộ khang-trang như thời trước. Ngoài ra, với sự chết chóc của chiến-tranh số mồ vô chủ càng nhiều hơn. Luật-lệ về kích-thước, bình-thề của mỗ. mả thời xưa cũng không còp được áp-dụng ! Ai muốn đắp mộ đát, cất mộ xây tùy ý, tùy khả-năng tài-chính ! Mộ to nhỏ cũng không ai bắt. bẻ, ai muốn làm nhà mồ, cửa mộ, nhà bia ra sao cũng được. Và cả

đến mộ bia cũng không còn như xưa nữa. Chữ Việt đã thay chữ Hán, và hình thức bia cũng đổi thay nhiều. Trên nhiều ngôi mộ, cùng với bía xi-măng đã có thêm cả ảnh người khuất ! Kề cũng tiến-bộ, nhưng nhiều cái của thời xưa cũng đáng tiếc !

Thay vì uynh-thành, binh-phong, ngày nay tại các nghĩa-địa, có đằng những ngôi mộ được xây trang-hoàng như một biệt-thự, trước, đằng sau có chậu cảnh, có núi non-bộ, có vườn hoa nhỏ !

Đấy là nói những ngôi mộ, mỗi ngôi một đất, còn tại các ngôi mộ chung đất, ngôi nọ trồng lên ngôi kia như những căn nhà lầu chúng. cư, cũng có xây cất, nhưng sự xây cất do bản quản lý nghĩa địa phụ- trách và thu tiền của các hiếu-chủ có người chết chôn cùng một mộ !

Tình-trạng chật-chội này, nhất là tại đát thánh Đô-thành khiến cho các hiếu-chủ dù có muốn trang-hoàng cho ngôi mộ của cha ông cũng không sao được.

Có người đã lắc đầu khôi-hài :

- Người sống ở bin đinh, người chết cũng chôn bin-đinh !

LĂNG VUA GIA-LONG vua Nói về các kiếu mộ xây, trên đây có đề cập tới lăng của chúa. Mỗ mả thường, nấm dất hay nấm xây, ai cũng đã có dịp trông qua, nhưng rất nhiều người chưa từng được viếng các lăng tầm của các đế-vương cũng như của các ông hoàng bà chúa. chúa, dưới đây xin Đê tạo một ý-niệm sơ-lược về lăng vua phác sơ qua lăng vua Gia-Long, ngôi lăng đồ-sộ vĩ đại nhất ở Huế, tuy không cầu-kỳ như lăng vua Khải-Định, không đẹp-đễ như các lăng vua Minh-Mệnh, lăng vua Tự-Đức và không thanh-tú như láng vua Thiệu- Trị.

Láng vua Gia-Long bắt đầu xây từ năm 1815, mãi tới tháng 5 năm 1820, nghĩa là sau khi nhà vua chết ba tháng mới hoàn-thành.

Lăng xây giữa một khu như hoang-vu, chân ngọn núi Thiên-Thọ, trông tuy giản-dị nhưng vĩ-đại và như muốn ngự-trị hẳn trên giữa khu

rừng nủi này. Mọi kiển trúc đều hướng về phương Nam và ăn rộng ra hai bên. Chung-quanh có 35 ngọn núi thông mọc rườm-rà. Trong lăng có tượng đá, có đền thờ và lăng được xây ở giữa một bức uynh-thành rất kiên-cỗ.

Qua tám bản-đờ ta thấy rằng muốn đi tới lăng phải đi theo dòng Sông-Hương tới bến vua Ngự, người ngoại quốc gọi là bến Gia-Long.

Từ đây theo con đường Đế lộ, con đường xưa kia dùng đưa đám vua Gia-Long, du khách sẽ đi tới đền Minh-Thành, thở nhà vua và Chánh phi, sau đó sẽ tới lăng Thiên-Thọ nơi nhà vua và Chánh-phi an nghỉ giấc cuối cùng. Qua Đế-lộ, trước khi đến đền Minh-Thành và lăng Thiên-Thọ, du-khách phải qua dãy nhà của các quan coi lăng, rồi tới lăng Quang-Hưng, lăng một bà"

Thứ-phi của chúa Hiền-Vương. Lăng Quang-Hưng có uynh thành xây cao 2 thước, dài 15 th 70 và rộng 12 th 50, có tiền-hậu binh-phong.

Đền Minh-Thành thờ nhà vua và bà Chánh-phi là Thừa-Thiên-Cao hoàng-bậu. Đền xây trên nủi Bạch, một trong 14 ngọn nủi chầu vào lăng Thiên-Thọ. Đền có hai căn, mái đôi. Tại căn trong, dài 22 th 20, sâu 7 th 60 có treo lấm biền sơn ghi mấy chữ : Cát nhật, Giao-Long thập- tứ (1815). Trong cùng có bài vị nhà vua và Chánh-phi Thừa-Thiên- Cao hoàng-hậu. Tại đền này có lưu-giữ nhiều đồ dùng kỷ niện của nhà vua. Trước đền có một sân bái-đình rộng lát gạch, nơi tế lễ trong đám tang và những ngày ky-nhật.

Du-khách tiếp-tục đi từ đền Minh-Thành, rẽ sang bên trái, qua mấy cồn núi là tới lăng Thiên-Thọ, lăng nhà vua và Thừa-Thiên-Cao hoàng- hậu. Trước mộ có hai hòn giả-sơn ; hai bên cây cỏ xanh tươi, núi cao chập-trùng.

Nhà vua nằm bên mộ trái, và hoàng-hậu Thừa-Thiên-Cao bên phải.

Hai giả-sơn trước mặt to cao bằng nhau, xây đá, có mái che ăn iền với hai ngôi mộ, hai ngồi mộ này tọa-lạc trên ngọn núi gọi là Chánh-Trung sơn. Cách mộ đúng 6 th 40 là uynh-thành kiều ngựa chu-vi 133 thước và cao 3 th 30, phía đằng trước bơi thấp hơn.

Đằng sau lăng là núi Thiên Thọ, trên nủi thông mọc xanh rì. Có hai cột kính thiên cao 15 thước ở ngay chân núi.

Chung quanh núi Thiên-Thọ có 34 ngọn núi khác đều chầu vào lăng, 14 ngọn bên tả, 14 ngọn bên hữu và 6 ngọn đằng sau.

Chân núi Thiên-Thọ có hai ngọn suối chạy quanh mộ rồi qua trước đền Minh-Thành.

Qua đền Minh. Thành, khi du-khách đi khỏi một hồ nước là đền bà Thánh Mẫu, vị thần-lính cai quản khu rừng núi này mà hàng năm vào ngày 20 tháng giêng âm-lịch có mở bội rất to. Muốn tới đền phải qua một cầu khỉ, có tên là cầu Cây Quạ, còn gọi là cầu non Thùy, ngọn đồi ở dưới chân có dựng đền bà Thánh-Mẫu.

Từ đền Thánh-Mấu, du-khách theo con đường mé bên phải Đế-lộ, sẽ tới lăng Thiên-Thọ-bữu. Đây là nơi an-nghỉ cuối cùng của bà Thứ- phi, vợ thứ hai của nhà vua, mẫu thân vua Minh Mệnh, tức là Thuận- Thiên Cao hoàng-bậu, thất-lộc ngày 2-10-1816, lhọ 81 tuổi. Lăng Thiên.

Thọ-hữu xây trên ngọn Thuận-Sơn, uynh-thành chữ nhật và rộng 82 thước mé bên trong.

Từ lăng Thiên-Thọ-bữu đi trở ra về bên trái vẫn theo bở hồ thì tới đền Gia-Thành, thò Thuận-Thiên-Cao hoàng hậu. Trong đền có rất nhiều quý-vật.

Từ đền Gia-Thành đi về mé lay trải theo bở hồ nước, ta sẽ tới lăng Trường-Phong. Ta có thể tới lăng này bằng con đường đi ngay từ bỏ sông Hương. Đây là lăng của chúa Nguyễn-Phúc Chu được Nguyễn Triều truy tặng Túc-Tôn Hiếu-Ninh Hoàng-Đế và trong sử-sách quen gọi là Ninh Vương. Lăng có uynh-thành, bình-phong, xây trên đồi cao, phái leo 15 bực xây mới tới.

Nếu đi từ đền Gia-Thành đi về mé tay phải trở ra theo một con đường nhỏ là lăng Thoại.Thánh, láng của thân-mẫu vua Gia-Long được truy tặng là Hiếu-Khang hoàng-hậu. Bên phải lăng Thoại-Thánh, cách một quãng xa là đền Thoại-Thánh. Đền này rộng lớn, bề mặt 03 thước, sâu 108 thước và cao 3 th 70. Trước đền có sâo bái-đinh cũng rộng 63

thước, sâu 16 thước. Về mé tay trái đền Thoại-Thánh là mộ của Ngọc.

Tú công-chúa, chị ruột vua Gia-Long.

Cách đây không xa về mé tay phải là lăng Hoàng-Phi Vĩnh-Mậu vợ chúa Nghĩa-Vương (1687-1691). Bà Vĩnh-Mậu sinh ra Minh-Vương và bà được truy tặng là Hoàng-bậu Hiếu-Nghĩa.

Qua những dòng mô-tả làng Gia-Long, hẳn ta phải thấy rằng đủng như đã nói ở trên, làng là mộ các vị đế vương, chiếm một khu đất rộng, có nhà thờ và ngoài ngôi mộ chính của vị đế vương đương nhân còn có cả mộ hoàng-hậu, mộ các bà phi, mộ cha inẹ và đôi khi mộ anh chị em vị đế vương nữa.

Hiều biết lăng vua Gia-Long, ta cũng có thể có một ý-niệm sơ-lược về các lăng lầm của ta. Ngày nay viết lên những dòng này, tôi rất cầu chúc các bạn một ngày kia sẽ được đích thân đến viếng các lăng tẩm tại Huế.
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BÁO VỆ MỘ PHẦN

BÁO VỆ MỘ PHẦN Mồ mả ngày nay tại các đô thị được xây đắp ở những nghĩa-trang, có người trông coi, không sợ sự phá hoại của bất cứ ai. Trước đây, và cả bây giờ nữa, ở nhiều vùng quê, mồ mả chôn ở các bãi tha-ma, có khi ở rải-rác tại chân núi hoặc cánh đồng, đâu có ai trông nom, nên từng có những vụ đào mồ cuốc mả, có khi để lấn đất, có khi đề trả thù người sống. Đọc các truyện cỏ, ta thấy có những vụ tranh nhau đề mả trên một ngôi đất, đào phá-hoại long-mạch hoặc chôn án ngũ long-mạch của một ngôi mộ đang kết-phát. Ta tin về địa-lý, những vụ chôn thêm một ngôi mộ trước bay sau một ngôi mộ đã chôn rồi, đào một tắc đất, đắp một nấm cao ở chung quanh một ngôi mộ đều được coi là có ảnh hưởng tới ngôi mộ.

Ngôi mộ tức là gia cư của người chết. Như trên đã nói, việc di. chuyền ngôi mộ là vạn bất đắc-dĩ, và một khi ngôi mộ đã chôn, người sống phải lo bảo vệ giữ gin như bảo vệ giữ-gìn chính ngôi nhà của người sống đang ở, vi âm-phần và đương-cơ đền ảnh-bưởng tới con người, và liên quan tới nhau.

Các mộ-phần tại Việt-Nam, xưa nay bao giờ cũng được bảo-vệ rất cần thận, bảo vệ bởi luật-phát, bảo-vệ bởi người sống, và tục còn tin rằng bảo-vệ bởi chính vong-hồn người chết nằm trông mộ nữa.

LUẠT-PHÁP BẢO-VỆ MỘ-PHẦN. - Luật-pháp rất nghiêm-khắc đối với kể phá-hoại mồ mả, dù mả đó chỉ là một ngôi mồ vô chủ.

Theo luật Gia-Long :

- Kẻ nào xâm-phụm một ngôi mộ cho tới quan-quách hoặc tiêu sành bị phạt 100 trượng và đầy đi 3.000 dặm.

- Kẻ nào xâm phạm làm biến đi một ngôi mộ cũng bị trừng phạt nhir trên.

- Kẻ nào xâm-phạm một ngôi mộ, phá nắp áo quan đề lộ thiên xác chết bị tội giảo, án treo.

- Nếu ngôi mộ xâm-phạm là của thân thích nhà vua, của các vị đại thần, kẻ xâm phạm bị tội chém và các đồng-phạm bị tội giảo.

- Nếu con cháu, đàn em xâm-phạm mồ mả ông cha, mồ mà đàn anh đến lộ thiên thi-thề, sẽ bị lội chém, án treo.

- Nếu những người này tiêu bủy thi thể, bán đất ngôi mộ, cũng bị tội chém, án treo - Những người mua đất ngôi mộ hoặc chứng-kiến việc tiêu-bủy thi-thể mà không can-ngăn đều bị phạt 80 trượng; tiền mua đất sung công quỹ ; ngôi đất trao-hoàn cho con cháu người chết.

- Ông bà và cha mẹ phá-bủy mộ con cháu bị phạt trượng.

- Con cháu phá-hủy mộ ông bà, cha mẹ hoặc bỏ mặc thây xác các người không chôn cất bị tội chém.

- Kẻ nào trong khi đào đất, đào thấy một thi-thể vô chủ, không chôn lấp lại, bị phạt 80 trượng.

- Kẻ nào trong khi hún bắt cầy cáo, chuột hoặc các con vật khác tại các gò-đống tha-ma vô-ý xâm phạm tới mồ mả làm cháy quan-quách của một ngôi mộ bị phạt 80 trượng và 2 năm khổ-sai.

- Kẻ nào san bằng gò-đống mộ-phần của người khác-để làm vườn ruộng bị phạt 100 trượng và phải đắp lại nơi san bằng theo tinh trạng cũ.

Đó là luật-lệ cũ, ngày nay mồ mả vẫn được bảo-vệ bởi luật-pháp, những kẻ phá hủy mồ-mả vẫn bị trừng-phạt luy không quá nặng như xưa. Chính quyền, mỗi khi dùng đất, nếu đất có mộ, bữu chủ hoặc vô chủ, đều có thông cáo đề di mộ.

Luật pháp bảo-vệ các mộ-phần, nhưng luật-pháp cũng rất khắc-

nghiệt đối với kẻ chôn dấu xác chết vào mộ người khác, - trường hợp thường xảy ra khi có nhiều người muốn tranh nhau một ngôi đất phát.

Người chôn dấu như vậy bị phạt 80 trượng và trong một thời hạn ấn định phải rời mộ đi nơi khác.

NGƯỜI SỐNG BẢO-VỆ MỘ-PHẦN. - Mộ phần đối với dân ta là những nơi thiêng liêng, không những chỉ riêng con cháu người khuất : dều nằm trong mộ phải tôn trọng, mà bất cứ người sống nào cũng không được xâm-phạm tới.

Những người chủ đất, trong có mộ phần của thân nhân minh, khi bán đất đi, vẫn còn có quyền ở phần đất thuộc về ngôi mộ, chủ mua không được có một hành-động nào xâm-phạm tới. Sự tôn-trọng mồ mả đã xâm nhập trong tinh thần dân tộc la thành một thói quen nên bất cử ai đều không muốn động chạm tới mồ mả của người khác. Ở Bắc- Việt mặc dầu ruộng nương dất cát hiếm nhưng các chủ ruộng chủ vườn bao giờ cũng sẵn-sàng by-sinh những khoảnh đất dành cho những ngôi mộ, dù là những mồ vò chủ. Không bao giờ ai san phẳng mồ mả chôn trong ruộng vườn của mình.

Việc bảo-vệ mộ-phần là bổn phận của người sống, con cháu người khuất: Ta tin ở âm phần, la cần gin-giữ các ngôi mộ để khỏi bị ảnh hưởng khi một ngôi mộ lị xâm-phạm.

Hàng năm, trong ngày giũ của người khuất cũng như trong ngày Thanh-Minh (1), con cháu đi viếng mộ thắp bương trước mộ rồi đắp lại ngôi mộ cho cao, rãy cỏ, nhỏ bỏ đi những cây hoang dại mà rễ có thể ăn tới xương cốt trong mộ.

Mọi người, thường đến ngày Đông chí năm trước đã ra thăm mộ đề xem trước nếu mộ cần vun-đắp thêm thì ngày Thanh-Minh nạm sau cũng với vàng hương lễ vật, ngrời tá mang theo sẻng cuốc để sửa-sang ngôi mộ.

Những kẻ xâm-phạm mộ-phần của người khác đều bị mọi người nguyền rủa, dù mộ không phải là thân nhân của người ta. Thái-độ này (1) Xin xem bài Tết Thanh-Minh trong tập Tín-Ngướng.

của ngirời sống đã bảo-vệ rất nhiều cho mộ người chết, khiến kẻ ác. tâm phải kiêng dè không dám động tới các gò-đống, các mộ-địa, các lăng-tầm v.v...

VONG-HỒN NGƯỜI CHẾT TỰ BẢO VỆ MỘ. - Mộ-phần là gia-cu của người chết, tục tin rằng người chết cũng vẫn tị? bằn vệ lấy mồ-mả của mình.

Tục lại tin rằng, khi mở mả bị sụt, bị cây cối xâm-phạm, bị súc vật đào bởi, hương-bồn người chết sẽ tim cách báo cho con cháu biết, có khi giảng ra một điềm gì, có khi bảo mộng, hoặc có khi con cháu bị đau Ốm. Trước một điềm báo, trước một giấc mộng, trước bệnh tật của người trong nhà, các gia chủ sẽ xem bỏi nhờ đoán mộng, đoán điềm, nhờ tìm hiều gia sự. Thày bói gieo quê đoán ra việc động chạm về ngôi mộ nào, gia chủ sẽ theo lời đoán làm lễ lạ mộ.

Lễ tạ mộ gồm chè cau, xôi chuổi, rượu gà hoặc chiếc chân giò, vàng bương. Con cháu tới mộ củng khấn. Cùng với tạ mộ, con cháu cúng khán cả vị Thổ thần nơi mộ. Thường trong việc củng Thổ thần có só cúng, người ta dùng ngựa mã và năm chiếc mũ, vàng hương, trầu cau, Xôi rượu, v.v.. Ngựa, mũ và vàng hương sẽ được hóa đi sau buổi lễ.

Năm chiếc mũ dành cho Ngũ phương sử giả. Ngựa và mũ đồng màu, thay đổi tùy năm, theo ngũ-hành, năm nào màu sắc theo bành năm đó ;

Năm nào hành Kim màu vàng- Năm nào hành Mộc màu trắng.

Năm nào hành Thủy tiàu xanh.

Năm nào hành Hòo màu đỏ, nhi năm Ất-Ty. (1965).

Năm nào hành Thổ màu den.

Cùng với việc cúng lễ, con cháu cũng đắp lại ngôi mộ.

Có những trường-hợp kể ngoài họ xâm-phạm tới mộ, lập-tức kỉ này bị người khuất theo làm cho ốin-đau bệnh tật, phải có lễ lạ và đíp lọi mộ mới yên. Ta vẫn cho rằng, khi đi qua một ngôi mộ, nếu vi voý, có

những hành động bất-kính đối với người khuất nằm trong mộ, như phóng-uế nơi cạnh mộ chẳng hạn, kẻ vô-ý cũng bị người khuất trừng. phạt bắt đau ốm phải biết ăn năn tội lỗi và tạ tội củng lễ mới khỏi.

Việc xâm phạm mộ-phần không bao giờ được tha-thứ dù do vô-ý.

Bởi vậy, mỗi khi đi qua một bãi tha-ma, người ta thường cố tránh mọi hành-động có thể bị giới vô hình coi là súc-phạm tới mồ mả của họ, cũng như có thề bị người sống coi là thất-kính với người trong mộ.

Tài-liệu đọc thêm

Tài-liệu đọc thêm Trong dám tang, thường có văn điều của bạn-bè cùng những người thân thuộc.

Dưới dây là một mẫu văn diễu.

VĂN-ĐIẾU HẠC-SƠN CƯ-SĨ (Vừa là bạn vừa là thông-gia) Cơ trời biến chuyền, gây tang-thương đề khách luỗng ngại-ngùng ;

Vận nước loạn-ly, đường chiếu-đấu tưởng ông còn gắng gỏi.

Vần biết chuyền vần, hết khóm tre kia già, có khóm măng nọ mọc, nở nang bò cõi ngàn thu.

Cho hay định mệnh, hơn một ngày chẳng ở, kém một giờ không đi, chía rẽ âm-dương đôi lối.

Nhớ ông xưa :

Chất cổ người kim, Con dòng cháu dõi.

Báy nhiêu năm cửa Khổng sân Trinh, sôi kinh nấu sỉ, mong rập hời rồng-mây ;

Trải bao độ thành Tây, tỉnh Bắc, tiếp khách thừa dân, đề khảo đường thương-mại;

Nghiệp văn chương từng đec đẳng chốn khoa-trường :

Tài kinh tế đã tranh-dành nơi đô-hội ;

Bước công-danh đã dần, mong ông Nghè ông Cổng, võng lọng biền cờ đủng-đỉnh, cho phỉ - chí nam-nhi ;

Bậc phầm giá kém đâu, cũng cụ Cửu cụ Hàn, ngựa xe bằng sắc vỏ- vang, tỏ xứng danh thời-đại ;

Chuyện với bạn-bề toàn mạch sách, chứa chan kho chữ trong lòng ;

Yêu cho con trẻ những kẹo đường, sủng-sẻng lủi tiền đầu gối ;

Hạnh-tư tao-nhã, thường giao-du nhiều khách phong-lưu ;

Cư-xử ôn-bòa, hay bố thí những người nghèo đói.

Rượu chè dùng ít, xềnh-xoàng chẳng thich xa-hoa ;

Bài bạc chơi qua, thua được không màng theo-đuởi ;

Cũng lắm lúc tính-linh cao-bứng, đến lửu-lâu ca-quán, tiếng trống chầu còn văng-vẳng bên tai ; 'Thường nhiều khi sơn-thủy nbàn du, tìm thắng cảnh danh lam, bài thơ bọa từng ngâm-nga trên suối ;

Cháu con đông-đúc, năm trai bốn gái, thành thất thành gia, Trại ấp phong-quang, lắm ruộng nhiều rừng, đủ cây đủ cối ;

Trai đã nên ông kia ông nọ, công-danh sự-nghiệp đường-hoàng, Rề chẳng phải bố đĩ bố cu, giáo-tập thương-gia tài giỏi. trần Đương nhà lan nếp tẻ đề-huễ, hiềm vì nội-tưởng sớm lánh cõi ai ;

Đỡ trưởng gấm hôm mai hiu-quạnh, gập ý trung-nhân lại nối giây ân-ái ;

Thấy thế-lình đảo-điên thêm ngán, xa thị-thành, về điền giã, dưỡng- lão an-nhàn ;

Nghĩ nhân loại đau ổm mà thương, xếp nho-giáo, học y-khoa, tầm phương cứu giai ;

Lòng hào-biệp xa gần nghe tiếng : ông chủ ấp Hạc-Sơn, Bậc lương-y già trẻ nhớ ơn: cụ lang người Hà-Nội.

Hay là thuốc trường sinh thiếu vị, thực-địa cố tịm.

Có lẽ thuật bất-tử đón thày, hoài-sơn đi vội.

Tưởng đến ông hưởng thọ sáu mươi bảy luổi mắt vẫn sáng trong;

Được tin bạn lâm chung mười bốn trọng đông, lòng càng sôi nổi.

Than ôi / Đá lở giếng khô, Sao rời vật đổi.

Nước xuống bề khơi, Mây che núi tối.

Bóng bạch-thỏ qua sông, Mộng Hoàng-Lương trên gối.

Phút đương kim hóa cổ, tấm hinh-dung giá đề lòng gương ;

Bỗng vừa có ra không, trên bài-vị bương bay đượm khói.

Sao không sống đủ trăm năm đề dự thành công cách-mạng, hưởng cuộc thái-bình;

Đã vội về chi chin suối chóng được bội-diện chánh thê, trọn duyên túc-trái.

Đề phòng loan lạnh lễo, luống những ngậm-ngùi, Còn bóng hạc mịt-mùng, biết đâu tim-lõi.

Đến nỗi xóm giềng ngơ-ngân, vắng tiếng vắng tăm.

Ngán thay nhà cửa bàng-hoàng, nhớ ăn nhớ nói.

Cảnh ngọc cũng sầu Người vàng khôn đổi ;

Con cháu thảm thương, Bạn bè viếng hỏi.

Vậy thì sống có tinh hoa Chắc rằng thác không mê-muội.

Chỗ thông-gia tưởng-nhớ, đem điếu văn gọi lại hồn xưa.

Phận cổ-hữu thênh thang, thoát trần tục nhẹ nhường mây nổi.

Hương hồn thanh-tủ, ngao-du uyền lãng bồng thanh.

Thần khí anh-linh, phù-hộ gia-trung tộc-nội.

Ô hô, ai tai !

Chiều Dương NGUYỄN-CÁC PHỤNG (Sơn Nhân nhàn bút)

Và dưới đây là một mẫu văn-tế :

VÀN-TẾ VỢ Hỡi ơi !

Mây buồn che phủ, Gió thảm thầm reo.

Cuộc trăm năm dâu bề đã nhiều, núi Kinh Bắc (1) hiện càng chua xót.

Đời một giấc nắng mưa cũng lắm, mây Phong Châu (‹) bỗng chuyền sầu ưu !

Nhố em xưa :

Vẻ người thanh lịch, Giáng điệu yêu kiều.

Tính hiền thảo, dưới nhường trên kính, Nết ôn hòa, chồng mến con yêu.

Trách trời già độc địa, đau đớn nhà Thung, thân hiếu nữ sớm cuộc đời từ giã. (3) Căm đất rộng nghiệt cay, quạnh hiu con đỏ, phận mẹ hiền mau cõi chết phiêu diêu !

Cha già thương sót Chồng góa phiền đau Nào đâu lúc thăm cha vui vẻ, săn sóc giờ ăn xiấc ngủ Còn đâu khi đằm thắm chiều chồng, hỏi han mọi việc đủ điều.

Trách Nam Tào Bắc đầu chua tử ghi sinh, lúc biên chép chẳng nương tay thư bút.

Buồn Ngọc để, Như Lai quyền cao đức cả, phép nhiệm mầu không ân tứ khuê lưu.

Khiến ngày nay:

Cửa nhà vắng vẻ, Con cháu gieo neo ;

Vườn trước sân sau lạnh lùng quạnh quẽ, Bữa ăn giác ngủ ngao ngán đìu biu.

Đàn con dưới cánh, mong mẹ hiền tuổi hạc càng cao, đợi ngày chúc dâng Khải tửu. (4) Lũ cháu bên minh, tưởng bà ngoại sức loan còn mạnh, vui mừng hưởng sự nâng niu !

Nào ngò đâu :

Hai ngày trọng bệnh Một buổi u sầu Em ra đi bỏ chồng con thêm cháu ngoại với hận lòng tê tái.

Anh ở lại nhìn cửa nhà cùng vườn ngõ, nặng niềm nhớ thương đau.

Vắng nụ cười ưu ái sân Lai, từ sớm đến chiều, trai gái thấy bâng khuâng ngơ ngác;

Đặc ảng mây mịt mù núi Dĩ, bết ngày lại tháng, lớn bé đều ủ rũ buồn rầu !

Ba mươi năm ân ái, tinh vợ chồng khắng khít tháng ngày, thêm tuổi thọ càng thêm bền chặt.

Bốn mươi sáu bưởng dương, nghĩa sinh tử chia phôi giây phút, sầu ly biệt sầu mãi dài lâu !

Thôi lừ đây:

Am dương đôi ngả Kẻ khuất người còn, Giá hạc vân du, em về nơi vĩnh cửu Trần ai tục lụy, anh ở trấn Phiên An ; (5)

Tìm lại kỷ niệm xưa, lập ảnh cũ, chỉ xem bình ngắm bóng.

On đến yêu đương trước, tấm tinh còn, đành mến cháu nuôi con !

Nỗi xa xót, con thương cháu nhỏ, nén hương trầm càng nhắc nhở sớm hôm, đau lòng trẻ dại, Cảnh bùi ngùi, chị khóc em buồn, lúc thăm viếng thêm não nùng châu lệ, khổ hận người thân !

Than ôt !

Tình chung chăn gổi, Đầu ấp má kề, Trung trinh tiết hạnh, Trọn nghĩa phu thê, Tưởng cùng tuế nguyệt, Vui chữ xướng tùy, Nào ngô đôi ngả.

Vĩnh biệt chia ly !

Thương thay ! (6) 1) Kinh Bắc, quê của người chồng. 2) Phong Châu, quê của người vợ. 3) Người chết còn cha gid. 4) Khải tửu, rượu chúc thọ 50 tuổi. 5) Sàigòn. 6) Bài nầy của noạn giả làm khi rọ là Nguyễn-Thị-Uân từ-trần ngày 12 tháng 11

Tài-liệu đọc thêm TANG LỄ ĐỒNG BÀO THƯỢNG hôn-lề Tôi đã có dịp trình-bày cùng bạn đọc những phong-tục về tinh các của các sắc dân đồng-bào Thượng miền Nam nước Việt từ miền Trung cho tới khắp Nam-Việt.

Gần đây đồng bào Thượng đã di-cư nhiều về vùng quốc-gia và đã gần gũi chúng ta nhiều hơn. Chúng ta có nhiệm vụ phải hiều biết kỹ-càng những anh chị em đó đề có thể giúp-đỡ bọ một cách hữu. hiệu.

Chúng ta đã biết hôn lễ với mọi lề-lối của từng vùng qua từng sắc dân, chúng ta cũng nên biết sơ-lược và tang-lễ của họ. Tang-lễ có khi dán-dị, có khi phước tạp tùy lừng bộ-lạc và cũng lùy từng địa-phương với sắc dân. un của bọ mạng nộng tnh-chất dị đoan mêta Tannt ay ta càng thấy nhiều hơn trong tang-lễ.

Các sắc dâu Thượng nào, ở vùng nào đã nói sơ qua ở bài hôn lễ, đây xin không nhắc tới nữa, và chỉ xin lần lượt nói về tang-lễ của từng sắc dân theo thứ tự đã dùng trong bài hôn-lễ :

Người TEU Người SÉDANG Người CHÀM Người BAHNAR Người DJARAI Người ROCLAI Người RHADÉ Người KOHO Người M'NONG Người STIENG

Về người Chàm, cũng sẽ có mục nói riêng về tang-lễ của người Chàm Châu-Đốc.

NGƯỜI TEU Khi một người Teu chết, cả làng xã kéo đển giúp đỡ, người giúp gạo, người giúp rượu, người giúp tiền, và ai không có gì thì giúp công.

Ngày hôm đó cả làng nghỉ việc và cả những làng lân-cận cũng nghỉ việc đề chia buồn.

Người Teu thuộc bộ-lạc Vân-Kiêu và Tồi-Ôi tỉnh Quảng-Trị, mỗi khi có người chết, gia chủ phải lo-liệu làm lễ mang thi-hài xuống tầng dưới đề cách một đêm, - người Teu cũng ở nhà sàn như phần lớn người sơn cước. Ngày hôm sau thi-hài được đem ra một khu rừng có ít người lui tới, chôn lút một nửa quan tài xuống. Ba năm sau, thân nhân mới lấy cốt mang về liệm lại, lúc bấy giờ mới mổ trâu, heo, gà làm ma rồi đem cải-táng nơi khác. Lần cải-táng này chôn sâu xuống đất lấp lại, đất được san bằng dề không ai biết ngôi mộ ở đâu.

Người Teu ở Thừa-Thiên và Quảng-Nam phong-lục khác hẳn. • ra Khi thân-nhân có người đau nộng, gia quyến phải lo-liệu mang nhà làng, nếu đề chết ở trong nhà, bị làng phạt vạ.

Xác chết được chôn theo ven khe suối, đầu suôi theo dòng nước chảy.

Sau ba năm, bốc mộ, cốt được bỏ sang chiếc hòm khác, chôn lại và có làm nhà mồ.

Mỗi kbi trong làng có người chốt, để tỏ dấu buồn rầu, cả làng cũ đi rầy năm ngày. Đó là những trường-hợp người chết bệnh, còn nếu có người chết bất-đắc kỳ tử như chết trôi, cọp bắt, bị bắn hay sót đánh cả làng cho là điềm gở, họ bỏ làng đi nơi khác.

Sau lần cải láng, - người chết bệnh, - người chết sẽ không còn được ai nhắc nhở tới nữa, và từ đó bị chìm vào lãng quên.

Trong tang-chế, nam trọng, nữ khinh.

đè tang vợ 2 tháng.

Vợ phải đề tang chồng một năm, chồng chỉ Tang để kề từ ngày cằi-láng.

NGƯỜI SÉDANG Việc ma chay đối với người Sédang rất phức lạp và rất hại cho vệ- sinh chung. Họ tin rằng người chết chưa là hết.

Khi có người chết, thân nhân nhờ dân làng vào rừng đẵn cho một khúc cây lo dùng làm áo quan. Người ta đục lỗ vào khúc cây đề đút người chết vào. Ao quan trông hình thù như cái mũ và nắp đậy giống như mái nhà.

Tùy theo gia đinh giàu nghèo sẽ mổ trâu bò cúng lế từ 3 đến 5 ngày, trong lúc cùng lễ, xác chết vẫn đặt trong nhà.

Cúng lễ xong, áo quau trong có xác chết được khiêng tới đặt trên một lùm cây, tại một khu rừng ít người qua lại. Nếu không có lùm cây nào ưng ý, sẽ đóng bốn chiếc cọc đề đặt áo quan lên !

Mỗi khi trong làng có người chết, cả làng ở hẳn trong nhà ba ngày, và cũng cấm người ngoài không ai được vào trong làng, sợ hồn người chết đi theo phá hoại !

Trong khi thây ma còn quân trong nhà, người Sédang cúng lễ và ăn uống ngay bên cạnh.

Người chết được người sống chia của cho.

Áo quan đề trên lùm cây một thời-gian sau đó mới được chôn cất. Chôn cất xong, đám tang mới kể là bết. Người nhà thương tiếc người chết, đèm đèm đèn đuốc ra mộ đọn cỏ.

Hàng nằm tới ngày tết Thanh-minh vào tháng ba dương-lịch, thân - nhân người chết ra mộ khóc lóc thảm-thiết, rồi sửa-sang cho ngôi mộ.

Tang-lễ của người Sédang xét ra rất phiền phức và trái vệ-sinh. Họ là một sắc dân chậm tiến chính vì họ bị trói buộc vào những phong-tục tập quán cổ xưa đầy dị đoan, như qua tang lễ ta đã thấy.

NGƯỜI CHÀM MIỀN TRUNG Việc tang-chế của người Chảm tùy gia phong-kiệm, giàu có thì chôn bằng áo quan, nghèo-túng thì dùng vỏ cây rừng quấn cũng được.

Một người Chàm chết, cả gia-đình òa lên khóc. Bà con chòm xóm nghe thấy tiếng khóc biết có người qua đời bèn rú lên kế-lế, rồi kéo nhau tập-trung tới nhà người chết.

Người chết được đặt lên một chiếc vỗng có ủ chiếu kín.

Bà con suôi-gia được lin đem chén, đĩa, chăn, gối, chiếu mền đến cho.

Để tạ ơn, gia chủ mồ trâu giết beo cho dâu gia làm lễ, rồi sau đó cùng ăn uống. Một phần đuôi, lai, mắt, mũi trâu đem theo với đám tang ra mộ cúng cho người chết.

Người chết đề trong nhà lâu hay chóng tùy gia cảnh giàu nghèo. Xác chết còn để trong nhà còn có ăn uống, bà con làng nước còn kéo nhau tới dự. Trong khi đó, xác chết cứ nằm nguyên trên chiếc võng có chiếc chiếu ủ kin. Đề lâu lẽ lất nhiên xác chết biến thể và có nước chảy ra với mùi nặng nồng-nề, nhưng thân nhân người chết không ai đề ý tới mùi khó chịu này. Đề cho nước chảy ra khỏi tràn khắp nhà, một chiếc nồi to được đề dưới võng đễ hứng nước đó.

Nồi nước này, lúc đưa đám, người con trưởng hoặc tang chủ phải đội lên đầu mang ra đỏ vào huyệt.

Đám tang, có ngưrời cìm đuốc đi trước, đến thi-hài người chết rồi đến bà con đi theo khóc-lóc kể-lễ.

Người Chàm iào buyệt không sâu lắm. Chỉ vào khoảng độ 1 thước 20. Nhà mồ làm trước khi chôn. Huyệt thường đào gần mộ người mẹ người chất.

Người chết được người sống chia cho một phần của cải, nồi chén, bát đĩa, quần áo, ve chai, ống nước v.v... Những của cải này dành hẳn cho người chết, người sống không được dùng tới, bởi vậy người ta phá hỏng đi rồi bỏ ngoài mộ.

Chôn cất xong, thân nhân người chết sẽ kiêng-cũ một ngày ở luôn trong nhà, không ra ngoài và cũng không mua bán gì.

Sau đám táng, có nơi như vùng Ba-Tơ, tỉnh Quảng-Ngãi, người chết bị lãng quên không còn ai nhắc tới, cũng có nơi như tại Binh- Thuận, Ninh-Thuận, Khánh-Hòa v.v.., thân quyến vần không quên người chết, hằng săn sóc tởi mộ phần, hàng năm nhớ cả ngày giỗ củng bái. Cả những ngày mùa lúa mới, con cháu cũng mang đồ lễ tới dâng cúng tại mộ.

Người Chàm có những khu nghĩa-địa riêng, thường được chọn trên những khu đổi cao-ráo mà ở đây không ai khai-phá hoặc trồng-trọt gì.

NGƯỜI CHÂM CHÂU-ĐỐC Cũng là người Chàm, nhưng đồng-bào Chàm ở Châu-Đốc phong-lục không giống người Chàm miền Trung-Việt.

Tang-lễ người Chàm Châu-Đốc cử hành như sau :

Từ khi hấp hãt đến lúc chết. - Khi bay lin một bệnh-nhân đang hấp- hối, một số người láng-giềng được huy-động đến cùng nhau đọc thánh- kinh Coran với sự tin tưởng rằng khi ngho kinh như vậy, tri óc bệnh- nhân sẽ được sáng-suốt và sẽ chết với đầy đủ đức tin của người Hồi- giáo.

Lúc chết, một người thân sẽ lấy nước vuốt mặt cho bệnh nhân.

Người nhà khóc lóc, các vị bô-lão khuyên nên bớt khóc-lóc và thương lấy người đã chết.

Đào huyệt. - Hung-tin được thông báo cho hàng xóm. Mọi công việc hàng ngày đều ngưng, các thanh-niền đi đào huyệt cho người xấu số ở nơi họ-hàng người này lựa chọn.

Người ta thường lựa chọn khoảng đát chung quang Thánh-đường xã Châu-Giang, nhưng vì ở đây chật chội, người la đành phải chôn ở nơi khác, nơi khác thường là tại đất nhà. Mộ người Chàm Châu-Đốc, không cần gần mộ mẹ như người Chàm miễn Trung.

Huyệt đào sâu hơn đầu người, theo hướng Đông-Tây. Dưới cùng, ở mé Nam có khoél một lỗ đặt vừa tử-thi, - như vậy tử thi nằm ở cạnh huyệt. Khi đặt tử thi vào lỗ khoét đó rồi, một lấm ván được dùng để chận lại ngăn hẳn tử-thi với huyệt.

Đám tong. - Không có quan-tài. Theo tín-ngưỡng tử-thi phải nằm nghiêng minh trèn đất, mặt hướng về phía Nam, đầu phía Tày, chân phía Đông, một ngón chân cái chấm vào đất.

Tử thi không quàn lâu trong nhà, người chết thường được chôn ngày trong ngày.

Trước bết, những người thân lắm rửa sạch sề cho tử thi. Sau đó, người ta bọc tử thi vào 3 lần vải trắng thay cho áo-quan. Vải trắng xé chứ không cất và cũng không may.

Tại nơi cùi trõ và đầu gối có bỏ một lớp bông, lại có rắc bột băng phiến và long-não.

Một số người được mời đến cầu nguyện cho người quá vãng và chứng cho rằng tử thi đã được sửa soạn đúng theo nghi thức.

Tử thi được đặt trên một lấm ván, các thanh-niên khiêng đi. Nếu huyệt ở xa, sẽ dùng cáng có nui che bên trên thay cho lấm ván.

Đảm tang đi không kèn, không trống, thỉnh-thoảng lại ngừng lại đề vong-hồn người chết nhắn nhủ với cỏ cây.

Mộ khúng xây, chỉ đấp đát, dủ tang chủ giàu hay nghèo. Hai đầu mộ có tấm bia đá khắc tên người quá vãng và ngây chết Sau đám láng - Ngay buổi tối hôm đưa đám, mọi người tụtập tại tang-gia để đọc kinh. Suốt lử khi chôn, cho đến ngày thứ 40, gia-chủ thuê một người dọc Thánh Kinh thường xuyên bên mộ, cần nhất lúc mặt trời mọc vả lúc mặc trời lặn.

Có làm tuần cho người chết vào các ngày thứ 3, thứ 7, thứ 10, thứ 30, thứ 40 và thứ 100 sau ngày láng. Và từ đỏ nửa năm cúng một lần.

Trong những ngày tuần, mọi người đọc Thánh-Kinu trước hương trầm nghi-ngút. Kinh đọc xong họ dùng cơm.

Khi có đồ ngon, vật lạ, người ta cùng cầu kinh cúng người chết, bất kể ngày nào. Những việc cúng kiến này thay ngày giỗ.

Người Chàm Châu Đốc chết ở xã nào chôn ngay ở xã ấy, ít khi di chuyền từ làng này sang làng khác. Mộ chỉ chôn một lần không cải táng.

NGƯỜI BAHNAR Người Bahnar, khi trong làng có người chết, cả làng bỏ đi nơi kbác phố mặc việc lang cho gia-đinh tang chủ.

Người Bahnar dựng đứng người chết, cột vào một góc nhà, đem đồ. lễ, gà, lợn đặt trước xác chết lễ bái và khóc-lóc. Đồng thời có đánh thanh-la, đánh trống, thởi kèn.

Thân nhân tỏ lòng thương-tiếc người chết một cách rất lạ-lùng ; đàn ông lấy lửa đắp vào ngực bay lấy dao bàm vào ngực ; đàn bà đập đầu vào cột có khi đến vũ đầu. Vi lục-lệ kỳ-khôi trên, nhiều khi có người chết theo người chết nếu không có người can.

Đồ lễ sau khi củng vái được ngả ra ăn trước mặt người chết, vừa ăn người sống lại lấy thức ăn lên vào mồm xác chết.

Cuộc lễ được kéo dài tùy theo gia cảnh, một hai ngày hay hơn nữa.

Lễ xong, lử thi được đặt vào áo quan, một thân cây khoét rỗng và đưa đi chôn.

Trước giờ hạ huyệt, thân-nhân làm lễ tạ thở-địa.

Những người chốt vi trận mạc, bị ám-hại hoặc vì bành-hạ, theo tin tưởng của người Bahnar sẽ được lên trời.

Mộ người Bahnar đắp cao và chung quanh có hàng rào.

Người chết được chôn cất xong, người làng mới trở về làm ăn như cũ.

Ngôi mộ được người nhà sào-sóc trong một nam. Sau đỏ họ làm lễ tạ rồi san phẳng, và từ đấy không còn ai ngỏ tới.

Lễ tạ mả có thể cử-hành ngay sau khi chôn cất nếu tang-chủ quá nghèo. Chôn cất xong là thôi, người nhà cũng như dân làng không ai nhắc nhở tới người quá cố nữa vì mộ đã tạ rồi.

Lệ đề tang được quy-dịnh một năm trở lên. Người có tang bỏ hết mọi đồ trang-sức, cắt tóc ngắn đề phân biệt với mọi người.

Đàn ông Bahnar có một lối tỏ lòng thương tiếc vợ thực là kỳ lạ.

Ngoài việc lấy lửa đắp vào minh còn tự tay cầm dao rạch vào đù thấu xương. Vợ cả chết rạch bốn nhát, vợ lễ chết, rạch bầy nhát. Có làm như vậy mới lỏ hết sự thương tiếc vợ, và các cô gái mới khâm. phục và mới ưng thuận lấy làm vợ kế sau này.

NGƯỜI DJARAI Cũng như người Sédang, người Diarai tin rằng người chết chưa phải là bết, do đó người chết được dự phần chia đồ đạc với người sống.

Khi có người chất, gia-đình nhờ dân làng kiếm hộ một khúc cây to đem về đục lỗ theo chiều dọc như hình một chiếc mỡ dài. Người chết được đặt nằm vào lỗ trong cây, và khi chôn lật ngửa lên. Chiếc áo-quao không có nắp, như áo quan người Sénang.

Xác chết đặt trong áo-quan, quân tại nhà từ 3 đến 8 ngày tùy theo gia-cảnh. Trong khi quan, có mở trân, giết bò hoặc lợn gà củng lễ và mời dân làng än uống, giàu lễ lớn nghèo lế nhỏ.

Tại những gia-đình khá-giả, lễ cúng kéo dài, xác quản trong nhà đến trương lên rữa ra mới được đem chôn. Đồ đạc được chia gồm phên, la, bát đĩa, nồi niêu cũng được đem đề trên mộ và bị phá hủy đề phòng người khác lấy mất. Đồ đục trong nhà được chía đều cho người chết, nhiều khi vi sịt phân chia này, những dễ dùng còn lại phải hủy bỏ vi không đủ bộ.

Ngôi mộ được sữn-sóc, dọu cỏ trong ba näm liền. Sau đó có lễ bỏ mả, và từ đó mộ bị bỏ hoang, người chết cũng đi vào quên-lãng.

Trong vòng ba năm, nếu trong gia-đình có người nào chết, người

đỏ sẽ được chôn chung vào áo quan của người chết trước. Có nhiền trường-hợp, một vài tháng sau, trong nhà đã có ngirời mệnh-một, mộ người chết trước được đào lên đề đặt người chết sau vào cùng quan-tài.

Khi đó, xác người chết trước đã rữa thành nước, họ liền múc hết nước đổ ra ngoài, bởi xương để vàn một góc, lấy chỗ liệm người mới chết vào.

Những người phụ trách công việc múc xác lường uống rượu thật say đểề làm việc này cho đũ sợ.

NGƯỜI ROGLAI Người Roglai, nếu là gia-thuộc của chủ làng hoặc những người có thế lực trong làng, khi chết thi-hài được chôn trong một áo quan bằng thân cây khoét rổng. Thường dân, xác chết phải bỏ bằng vỏ cây.

Tang-lễ người Roglai rắt dản-đị.

Người chết được chia gia-sản với người sống, gia-sản chia đôi, người chết một nửa kể cả tiền nong, gia-súc và vật-dụng.

Tiền bạc và gia-súc được giữ ở trong nhà nhưng sẽ chỉ dành vào chi tiêu ngày lễ cúng bỏ mả đương sự Lễ cúng bỏ mả có ý-nghĩa người sống từ giã người chết. Lễ này được cử-hành sau mùa gặt hái đầu tiên tinh lừ ngày người chết qua đời. Mùa gặt hái hoàn-lất, mọi người đều rảnh-rang nên lễ cúng bỏ mả làm linh-đình lắm. Có giết trâu mỗ bò, mời thây cúng làm lễ cho người khuất rồi đãi làng nước.

Sau lễ bỏ mả là hết, ngôi mộ không được ai săn-sóc nữa.

NGƯỜI RHADÉ Khi có người chết, người nhà gióng thanh-la lên. Nghe tiếng thanh- la, làng nước tới chia buồn và lo việc chôn cất giúp.

Người Rhadé kiêng việc làm sẵn áo-quan. Có người chết, tang- chủ mới nhỏ người lên rừng đẫn cây về đẽo cổ thọ.

Nhà giàu, người chết được chôn bằng 2 áo quan. Chiếc thứ nhất phải làm gấp để đựng tử-thi trước khi trương rữa, chiếc thứ hai làm cần thận đẹp-đẽ hơn thường phải năm bảy ngày.

Tang lế thường kéo dài, phần đề chở áo-quan, phần vì tục-lệ. Gia- đình giàu có, người chết có khi 15 ngày mới an táng xong, người nghèo cũng phải năm bảy ngày.

Trước khi chôn cất có cúng lễ, giết trâu bò, mời làng nước. Chôn cất xong, dân làng tự-lập chung quanh mộ, khóc lóc, kể lễ đến hai ba ngày mới thôi !

Trong hai ba ngày khóc-lóc, tang chủ phải đãi ăn uống như khi chờ đợi áo-quan và cúng lễ.

Mộ được đắp to như tổ-mỗi và có trang hoàng thô-sơ. Cạnh mộ là những của cải người sống chia phần cho người chết : chum vại, bát đĩa.

Tang ma của bỗ mẹ do người con gái lo, và người con gái này được thừa kế gia-tài.

Tại một vài nơi gắn biên-giới Darlac, người Rhadé có tục quật mờ.

Người chết mới chôn được vài tháng, nếu trong nhà có người ốm đau, họ mời thày cúng xem quẻ, nếu quẻ bói bảo rằng Thần Đát không bằng lòng cho người chết chôn tại đấy, họ sẽ quật mồ lên và quăng xác vào ring.

Người Rhadé cũng có lệ bỏ má vào sau mùa gặt năm sau. Người nhà ra mộ khóc-lóc một lần cuối rồi mộ bị bỏ hẳn. Kỷ-niệm của người chết cũng chìm dần vào dĩ-vãng.

NGƯỜI KOHO Khi có người chết, gia-đinh người Koho lo-liệu làm áo-quan ngõ-hầu xúc-tiến việc củng-lễ Được tin, người làng đến giúp-đỡ trong mọi việc, từ đóng áo-quan đến khâm-liệm.

Áo-quan tương-lự như của người Sédang, làm bằng một khúc gỗ khoét giống chiếc mỗ, có nắp. Khi khâm liệm thân-nhân thổi một nồi xôi lớn, dùng đề nhét vào các khe nắp.

Xác chết người Koho đề trong nhà hai ba ngày.

Tục người Koho, mỗi gia đình chỉ có một mả, tất cả mọi người chết đều chôn chung một hố, người chết sau nằm đè lên ngưrời chết trước.

Mà là một hỗ rộng lớn, trên có làm nhà che.

Dân Koho không có tục chia của. Họ chỉ liệm những đồ dùng của người chết vào quan-tài.

Người Koho cúng giỗ người chết vào một hoặc hai nam sau.

Trong ngày qiỗ, thân quyến mời dân làng và đến thảm mộ lần cuối cùng nếu không có người chết tiếp.

Chồng cũng như vợ, để tang nhau một nẩm. Trong thời gian đó, nểu chồng tục-huyền hoặc vợ tái giá phải sửa lễ xin gia đình người chết.

Khi vợ chết, con cái trao cho cm gái vợ nuôi, nếu vợ không có em gải thì trao cho em trai. Người em gái hoặc em trai này, nuôi các con chị được hưởng hết gia-tài của hai vợ chồng chị làm nên. Người đàn ông phải trở về gia-đình nhà minh với hai bàn lay trắng, - dân Kobo, xin nhắc lại theo chế-độ mẫu-hệ.

NGƯỜI M'NONG Tang lễ của người M'nong giống lang-lễ của người Rhadé, duy cỏ điều khác là cả gia-đình đều chung một mỗ như người Koho.

NGƯỜI STIENG Người Stiêng mỗi khi có người chết, việc đầu tiên là mởi bà con lối xôm lới ăn uống, sau đó mọi người dắt nhau vào rừng đốn gỗ đẽo quan-tài.

Khi xác chết được đặt vào quan tài rồi, tang-quyến lại cùng người làng ăn uống luôn hai ngày nữa, có giết lợn, mỗ gà rất linh-đinh. Rồi đám tang được cử hành đưa người chết tới nơi an-nghỉ cuối cùng. Các nhà giàu, an-táng người chết xong, lại mời người làng ăn uống thêm bữa nữa.

KẾT-LUẬN

Mộ người Stiêng được đắp, cao, bốn góc có bốn trụ, có lợp mái làm nhà mồ. Mộ được người sống săn-sóc.

Tang-lễ người Stiêng nhiều ăn uống, nhưng tương-đối ít phức tạp so với các sắc dân khác.

KẾT-LUẬN Nhiều tục-lệ về tang-lễ của đồng-bào Thượng rất phiền phức và tốn kém, nhiều khi phương-ngại tới cuộc tiến-hóa.

Đất lề quê thỏi, mỗi nơi có mỗi phong tục, tuy nhiên phong-tục thường thay đổi với thời gian, cũng như thay đôi theo sự chung-đụng tiếp-xúc giữa dân tộc này với dân tộc khác Những phong-tục về tang-lễ trong bài này, cũng như những phong- tục về hộn lễ tôi đã có dịp nói tới, tôi chỉ trình bày về những sắc-dân chính, mỗi sắc dân có nhiễn bộ-lạc và chi-phái với những phong tục đôi khi hơi khác-biệt, - sự khác-biệt không quan-trọng lắm.

Gần đây nhiều đồng bào Thượng đã di cư về gần chúng ta, có lẽ rồi đây phong-lục của họ sẽ bị ảnh-hưởng của chúng ta mà có sự biến cải.

Ánh sáng văn-minh đã rọi vào đất nước Việt-Nam, lễ tất-nhiên sự tiến-bộ của chúng ta sẽ thúc đầy sự tiến-bộ của các đồng-bào Thượng, anh em chúng ta.

I. A.

Nhật báo Cách Mạng Quốc-Gia ngày 1-9-1963

KẾT-LUẬN Sống gửi, thúc về, đời người kể lừ lúc thành hình trong bụng mẹ rồi oe-oe khóc chào đời, qua bao cuộc thăng-trầm, khi vui-mừng, lúc lo-âu cho đến khi nhắm mắt, thở hơi thở cuối cùng, hai tay buông suôi, chỉ là thời-gian lạm bợ, và cuộc sống chỉ là một cuộc gửi gấm để chờ một cái Bi vĩnh-viễn, và cái gì vĩnh-viễn đó là cái chết.

Chết là hết, và lúc đó, khi đã nằm yên trong mộ mới thật là nghỉ. ngơi.

Trong cuộc sống, kề từ lúc còn là một bào thai trong bụng mẹ, con người bất cứ ở đâu, bắt cứ dân tộc nào, đều phải chịu sự chi-phối của tục lệ tập thề, tục-lệ này có khi lưu-truyền từ ông cha lại, có khi do nếp sống mà sinh ra, hay có dỡ có, có điều đáng bảo tồn mà cũng có điều cần cải-thiện.

Là con người Việt-Nam, ta phải uốn-minh theo phong-tục Việt-Nam với rất nhiều tục-lệ đôi khi phiền phức, nhưng cũng chính những tục-lệ này nó đã giúp cho dân tộc ta giữ nguyên được cái bản chất của minh nó có một căn-bản riêng.

Cách đây hơn hai mươi năm, đủng ra là vào tháng tư năm 19/4, trên tờ Trung-Bắc Chủ Nhật số 200, xuất bản ngày 304, ông chủ nhiệm Nguyễn-doãn-Vượng có viết : lể-thót « Một nhà cũng như một nước, bao giờ cũng có những căn-bản riêng, những riêng, những nền-rếp riêng. Những căn-bản, lề-thói, nền-nếp đó có cát hay lất cũng phải có cái dỏ, người hiều biết thì bỏ cái dỏ mà chỉ giữ cát hay, nhưng chính những cái hay và những cái dỏ đã lạo nên cái dấu riêng cho một nhà. Lấy một nhà mà suy rộng ra một nước thì cũng thế. Nhưng nước la chẳng họn, sở di mà còn tồn lại được mãi-mãl, ấu cũng vì nước la có một căn-bản riêng, do bao nhiêu thứ gây nên, trong những thứ đó phải kê văn-minh văn-hóa của la trước nhất.

Mà trong cái văn mình văn hóa đó thì lễ-nghi phong -lục giữ một phần quan-trọng.... »

Đủng ! Lễ nghi phong lục rất quan-trọng đối với con người và luôn luôn chi phối con người qua mọi giai đoạn lừ lúc bào-thai, đến lúc sơ- sinh, qua lúc trưởng-thành, khi lập gia-đình, về già rồi chết !

Chết nhưng con người vẫn chịu tục-lệ chi-phối qua lang lễ, qua các phong-tục về mồ inả.

Dẫu gọi là tục-lệ cổ-truyền, nhưng ngày nay, mặc ảnh-hưởng Au-Mỹ, nhiều tục-lệ này vẫn còn lòn tại và vẫn được dân ta tôn trọng. Hay thì giữ, đở thì bỏ, qua những phong-lục cổ truyền, cùng với những điều còn tồn tại, chúng la thấy biết bao nhiêu điều không còn nữa.

Ở đây, mới chỉ đề cập tới những phong-tục liên-quan tới con người, nhưng bên những phong-tục này còn biết bao phong-lục khác về tín- ngưỡng, về xã-giao và cả về tập-quán nữa.

Biết tới đầu trinh bày tới đó, tát cả những tục lệ về con người từ lúc mới thành-hình đến khi yên nghỉ nơi mỗ, tôi rất mong sẽ giúp ích một phần nào cho những ai muốn lim hiểu văn-minh ván hóa của la !

Saigon, ngày 1-9-65 TOAN-ÁNH
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MỤC LỤC Trang Tựa.

Tác giả cần chí .

ĐỜI SỐNG GIA-DÌNH Thành-phần gia-đình Việt-Nam Người cha.

Người mẹ Ông bà Con, dâu, re Anh em, chi em Người anh cả Người con út Chi em dâu, anh em rê.

Vợ chồng.

Bác, chú, cô, thím .

Bác, cậu, mợ, già và gì .

Con nuôt Con nuôi lập tự .

Coa nuôi không lập-tự Nuôi rề Anh chị em ho.

Thân-thuộc trong gia-đình Luân thường..

Trang SINH CON Hiếm-hoi Số-phận.

Tiền-oan nghiệp chướng .

Tà ma ám-ảnh Đôi vợ chồng xung-khắc.

Lê cầu-lự Có tin mừng.

Thal-giáo Sinh tral hay gái.

Lâm-bồn Chửa trâu .

Sinh chận .

Sửa-soạn cho lúc lâm bồn Lúc lâm-bồn Đồ phong-long Sư kiêng-khem sau khi lâm bồu. .NUÔI CON Lúc so-sinh.

Đầy cứ.

Cáo lồ-tiên và thần linh Bủo-vệ hài-nh!

Lễ bán-khoán Bỏ chợ bỏ đường.

Cho làm con nuôi.

Trang Hót vía Tàn hương nước thái • Áo dấu Thờ cúng thần sao Đầy thúng Đầy năm Đặt lên . của tên.

Thành - phần Tục kiêng tên Tên của một người Tên thụy.

Danh với hồn .

Đổi tên TỪ THỜI TRỨNG NƯỚC ĐẾN LÚC TRƯỠNG THÂNH .

Lá số Tư-vi V'ào Ho .

Vào hàng Ngo, hàng Xóm, hàng Giáp Vào làng .

Giáo-nht Chọn bạn cho con Việc giáo-nhi ngày nay Việc học hành Lễ khai - tâm Quẫng đời mới của đứa trẻ Ông Đồ Việc học hành trong thời-kỳ Pháp-thuộc.

Sự học-hành ngày nay.

Trang VĂN-HỌC VÀ THI-CỬ Việc học lại nước lư từ boồi đầu llên Việc học qua đời Đinh, đời Ngô và đời Tiền-Lê.

Việc học dưới triều Lý Vua Lý-Thánh-Tôn với việc đề-cao Nho-học Vua Lý-Nhân-Tôn với khoa (bi Tam-Trường đầu tiên .

Vua Lý-Anh-Tôn và vua Lý-Cao-Tôn với việc mở rộng các khoa thi.

Việc học dưới triều Trần .

Những phép thi và khoa thi.

Việc giáo-dục Việc học dưới trìều Hậu-Lê Thi-cử dưới triều Lê Việc giáo-dục Việc học dưới triều Nguyễn Thi-cử Việc giáo-dục Tổ chức các kỳ thi thời trước Những kỳ thi khảo-hạch Bằng Tuyên-Sinh.

Bằng Khóa-Sinh.

Các kỳ hạch Thi Hương Kinh-nghĩa Thơ phú .

Văn sách.

Phúc-hạch.

Trang Điều hành khoa thi Nộp quyền Hội-đồng giám-khảo Trường thi Lễ tiến - trường.

Sĩ-tử sửa-soạn ứng thi.

Thi-sinh nhập-trường .

Làm bài thi Khảo quan chấm bài thi Lễ xướng-danh Lễ bả-mạng và yến-tiệc.

Thi Hội Thí Đình • Điều hành thì Hột và thi Đình Thăm vườn Ngự-Uyền Vinh-quy bái- lồ Val ý-nghia về lê thi-cử xưa Việc học dưới thời Pháp thuộc Bậc Ấu-học Bậc Tiều-học Bậc Trung-bọc Các trường khác.

Chương-trình giáo-dục sau khi Hán học cáo-chung.

Bậc Tiêu-học : Sơ-học, Tiêu-học Cao-đẳng tiều-học Bậc Trung-bọc Bậc Đại--học

Trang Các trường công nghệ .

Nên học Pháp Việc học ngày nay .

Bậc Tiều-học Bậc Trung học Bậc Đại học Bậc Cao-học Công-nghệ-học Kết-luận VÕ NGHIỆ VÀ THI VŨ Mấy môn võ chính .

Tập xách-tạ Tập đu Luyện chân tay .

Tập nhay .

Tập quyền-thuật .

Tập khi-giới : Thiết-lĩnh, Bút chì, Bút sắt Lăn khiên Tập bắn cung, nỏ.

Bắn súng .

Tập đánh vật Va kinh Các kỳ thi-võ Thê-lệ thi-vố Thi Hưong.

Xách tạ

Trang Múa côn, sang Bắn súng-hiệp Thi Phúc-hạch Tht Hội Thi Đình Những cuộc thí-võ .

TAI-LIỆU ĐỌC THÊM Trong Trường thi Nam-Định.

Khoa thi-võ năm Mậu-dần Khoa vỡ hội-thi năm Canh-thin HÒN-NHÂN .

Giá-thú Kén vợ, kén chồng.

Việc gặp-gố giữa trai-gái.

Hôn-lễ Bắn-tin Chạm-ngồ hay xem mặt Ăn-giạm hay vấn-danh.

Ăn-bỏi hay nạp-tệ Sêu Tết Giỗ.

Làm rề Lễ thân - nghinh.

Tục chăng giây.

Trang Tục đóng cồng .

Thắp hương giường thờ Lễ Gia-tiên và lê mừng.

Lê Tơ-hồng Văn - tế Tơ-hồng .

Lễ động-phòng Y-phục trong ngày cưới Cưới chay lang Nộp cheo .

Mộc vài biệt-lệ Lễ cưới ngày nay .

Việc nguyệt-hoa với con ngoại-hôn Vấn đề đa-thê Thái-độ của các bà vợ cả Nàng hầu .

Tào hôn Ép duyên . ( Tráo hôn .

Trờ hôn Hôn nhân vô-hiệu-lực Ly-di Ngogi-tình và glan-dâm Gọt gáy bôi vôi .

Bè chuối trôi sông Gát góa với lêt pham-glan.

Kết hôn với người ngoại quốc Đạo nghĩa vợ chồng

Trang Nghĩa vụ của người vợ.

Tứ đức .

Tam tòng .

Nghĩa vụ của người chồng HÔN LỄ CON CÁI CÁC VỊ ĐẾ-VƯƠNG Hoàng-li nap-phi.

Cóng-chúa ha-glá CUNG NHÂN VÀ HOẠN-QUAN .

TÀI-LIỆU ĐỌC THÊM Ông to-hồng Hôn lễ đồng-bào Thượng.

Những sắc dân đồng- bào Thượng Người Teu Người Sédang Người Chàm Người Chảm Châu Đốc Người Bahnar Người Djarai Người Roglai Người Rhadé Người Koho Người M'nong Người Stiêng Mấy tục lạ về hôn nhân của một số đồng bào Thượng miền Bắc 23Y Phiên chợ cưới

Trang Phiên chợ lượn.

Tục cướp vợ Kết luận.

NHÀ CỬA Kén đất và chọn hướng .

Vật-lệu xây-cất .

Kiến trúc nhà cửa Công ngò.

Những kiều nhà Lễ cất nóc Cách xếp-đặt trong nhà Trang-trí.

Lễ ăn mừng nhà mới.

TÀI LIỆU ĐỌC THÊM Vấn đề nhà ở thôn quê miền Nam KHAO VỌNG Tục lệ khao-vọng Khao thi dỗ Khao nhậu chức việc Khao phẩm-hàm.

Khao quan-viên Khao nhiêu, khao xã Khao chùm, khao trưỡng xóm.

Khao Thượng thọ.

Lễ khao Thượng-thọ

Trang Ăn sinh-nhật Yến lão Khao đi làm quan Sắc vua ban Lễ phần hoàng Việc khao vọng ngày nay TÀI L'ỆU ĐỌC THÉM Mừng thọ bảy mươi Học-trò mừng thảy thọ tám mươi Bệnh lật .

TANG-LÊ Sửa-soạn ngày chết.

Tang lễ của la Lúc lâm-chung KHI ĐÃ CHẾT Tim sinh-khí Chiêu hô .

Chiêu hồn .

Lệp lang chủ và chủ phụ.

Người hô-lễ Lễ mộc-dục Lễ phạn hàm Lễ phại-mộc Lễ nhập-quan Lễ thành-phục Thiết linh-sàng và linh tọa

Trang Văn tế thiết linh-sàng .

Lập minh-tinh .

Mặc tang-phục Văn-tế thành-phục Chiêu, lich-diện Văn-tế chiêu, tịch-diện.

Phường kèn trống.

Phúng viếng Báo lang .

Thôi kèn giải VIỆC CHÔN CẤT .

Chon đất đặt huyệt Lễ chuyên-cứu và lễ yết-tố Đưa đám .

Nghi-trượng đi đường Phường luồng dẫn đường trị-huyệt Nhà trạm và lễ đề chủ Văn-tế đề-chủ Lê ha-huyệt Tế thành-phần Văn tế thành-phần Lê phản khốc Văn-tế phản-khốc Tế Tô Tế ngu Ấp mô

Trang SAU KHI MỒ YÊN MẢ ĐẸP .

Các tuần từ ao-thất lới thất-thất Làm chay Tuần tốt khốc Văn tế tốt-khốc Ngày Hiêu-trường • Ngày đại-tường :

Vän tế tiều và đại-tường Lễ trừ-phục Những ngày cál-ky TANG-LỄ CÁC VỊ ĐẾ-VƯƠNG .

Lời trối-trăng Thắt hồn-bạch Lẻ Mộc-dục - Lễ phan-hàm Lễ khám liệm Lễ phát-tang Lê dăng-quang của una kế-ol Chiêu, lịch-diện Lễ đặt lên & Thụy D Cử hành đám lang .

TANG-CHẾ VÀ TANG-PHỤC Các loại lang-phục .

Tang ông, bà cụ, ky.

Tang cha mẹ Tang chú, bác, cậu, mợ, cô, di

Trang Tang những người bằng vai.

Tang con và cháu bằng vai con Tang cháu Tang chắt Tang chút Tang người tông thuộc Tang con chồng Tang bọ nhà chồng .

Tang họ nhà vợ Nàng hầu để tang bọ nhà chồng Nàng hầu đề tang họ nhà minh .

Gái xuất-giá đề tang họ nhà mình Tang họ cha mẹ cuôi .

Người đã đi làm con nuôi đề tang họ nhà mình.

Tang bằng-bữu .

Tang thày học .

Tang hàng xóm .

Đầy-tớ đề tang chủ nhân.

Thuộc-hạ đề tang quan thày.

Tang vua chúa Trùng-long Trọng-tang gập trọng tang Trọng tang gập khinh tang Khinh-lang gập trọng-tang Khinh-lang gập khinh-tang Màu-lang

Trang CẢI-TÁNG Nghi-thức cải-láng Lý-do cải .táng Những điêm hay không riên cải táng Ngu-lế Văn-tế cải-táng Việc cải láng lại miền Nam nước Việt Hình-thê các ngôi mô NHỮNG KIỂU MỘ VIỆT:NAM Mô đất Mô xây Mộ trứng-ngỗng Mộ nấm-liếp Mộ trúe cách, long-đinh Tháp Mồ vô chủ Lăng • Tấm Thành-mộ .

Uynh-thanh Cửa mộ • Binh-phong Sâo bái-đinh

Trang Hương-án Hồ Miếu-Thồ-Thần Bia mộ Lăng vua Gia-Long BẢO-VỆ MỘ-PHẦN Luật-pháp bảo vệ mô phần.

Người sống bảo-vé mộ-phần Vong-hồn người chết lự bảo vệ mộ TÀI LIỆU ĐỌC THÊM Văn-điếu Tang-lễ đồng-bào Thượng KẾT-LUẬN TÀI-LIỆU THAM-KHẢO .

MỤC-LỤC

CÙNG MỘT TÁC GIẢ Đã xuất bản :

BƯỚC ĐÀU, kịch vui, 1912 (Hết) PHONG LƯU ĐỒNG RUỘNG, khảo cửu phong tực, in lần thứ 3, 1958 (Hết) TRONG LÚY TRE XANH, truyện ngắn phong-lục, in lần thứ 2, 1959 (Hết) BÓ HOA BẮC VIỆT, khản cứu phong-tục, 1959 (Hết) TIÉT THÁO MỘT THỜI, truyện khí tiết các sĩ phu, 1957 (Hết) KỲ VĂNG, tiều-thuyết phong-lục, 1960 (Hốt) NẾP XƯA, tiều-thuyết phong-tục, 1963 THANH GƯƠM BẮC VIỆT, lịch-sử tiều-thuyết, 1952 (Hết) NGƯỜI ĐẸP THỜI CHIẾN QUỐC, truyện ngắn lịch-sử, 1953 (Hết) MÚA THIẾT LÍNH, NÉM BÚT CHÌ, tài liệu lịch-sử, 1969 NGHỆ THUẬT ĂN TRỘM VÀ BẮT TRỘM CỦA NGƯỜI XƯA, sưu khảo, 1969 PHONG TỤC VIỆT-NAM, từ bản thân đến gia-đinh, 1969 Trong bộ Nếp Cũ CON NGƯỜI VIỆT-NAM, in lần thứ hai TÍN NGƯỠNG VIỆT-NAM, quyền thượng, 1967 (Hết) TÍN-NGƯỚNG VIỆT-NAM, quyền bạ, 1965 LÀNG XÓM VIỆT-NAM, 1968 Sẽ xuất bản :

HỘI HÈ ĐÌNH ĐÁM, (Nếp cũ) THÚ VUI TAO NHÁ (Nếp cũ), đang in TRONG HỌ NGOÀI LÀNG (Nấp cũ) Hợp soạn với CỬU-LONG GIANG Đã xuất bản :

NGƯỜI VIỆT... ĐẤT VIỆT..., 1968 MIỀN BẮC KHAI NGUYÊN, Sẽ xuất bản :

MIỀN THƯỢNG CAO NGUYÊN MIÈN TRUNG KIÊN DŨNG MIỀN NAM PHÚ CƯỜNG

TOAN ÁNH - NẾP CŨ CON NGƯỜI VIỆT-NAM In tại Phương-Nam Ấn-quán 60/520 A Lê - quang - Định GIA - ĐINH Điện thoại : 22.983

Sách văn họo Bán tại Nhà sách KHAI-TRÍ, 62 Lê-Lợi, Saigon Nghệ thuật làm văn và đọc văn Nguyễn duy Cần bề thành nhà văn Nhất Linh Viết rà đọc tiêu thuyết Nguyễn huy Khánh Khảo luận về tiều thuyết Trung-boa Vũ văn Thanh Nguyễn lắc sáng lác lhi co Trần trọng Kim Việt ibí Nguyễn hiến Lê ghè viết văn LuyỆn vắn Tương sắc trong vườn văn Đại cương Văn bọc sử Trung Quốc Thạch Lam Theo giong Diên Hương Phép làm tho Thành ngữ điền lích Ce dao Tuc ngü V.N.

Nguyễn văn Ngoc Tne ngũ phong dao Minh Huy Lliật tho mới Những nhà văn hôm nay Những nửà tho hôm nay Những khuynh hướng trong thi ca V.N.

Tràn luân Kifl Luit thơ Thi ca V.N. biện đại Tế Xuyên Nghê riếl bao Hồ hữa Tường Kỳ thuật căo bản của người viết báo Nghiêm Toàn Việt Nam văn học sử trích yếu Ngô tất Tố Văn bọc đời Lý Văn học đời Trần Lều chồng Bường thì Phan trần Chúc Văn chương quốc âm thế kỷ XIX Lẽ hữu Mục Lich Nam chich quál Việt Điện u linh tập Nho văn biện đại Vũ ngọc Phan Trên đường nghệ thuật Thi vẫn quốc cấm thời Pháp thuộc Thảt Bạch Hoàng trọng Miên Vệt Nam vẫn học loàn thư Đào duy Anh VẠt Nari vẫn bóa sử cương Cho Lan-Viéo Hoàng Diệp Hàn mặc Tử Rurng hoa dất nước Trọng Toàn Phạm việt Tuyềr Vin học mien Nam Phạm văn Diêu Việt Nam văn học giảng bìnb Văo học Việt Nam GIÁ : 400$

Sáoh văn họo Saigon Bán tại Nhà sách KHAI-TRÍ, 62 Lê-Lợi, Nghệ thuật làm văn và đọc văn Nguyễn duy Cần Để thành nhà văn Nhất Linh Viết và đọc tiều thuyết Nguyễn huy Khánh Khảo luận về tiều thuyết Trung-hoa Vũ văn Thanh Nguyên tắc sáng tác thi ca Trần trọng Kim Việt thi Nguyễn hiến Le Nghè viết văn Luyện văn Hương sắc trong vườn văn Đại cương Văn bọc sử Trung Quốc Thạch Lam Theo giòng Diên Hương Phép làm thơ Thành ngũ điền tích Ca dao Tục ngũ V.N.

Nguyễn văn Ngọc Tục ngũ phong dao Minh Huy Luật thơ mới Những nhà văn hôm nay Những nhà thơ hôm nay Những khuynh hướng trong thi ca V.N.

Trần tuấn Kiệt Luật thơ Thi ca V.N. biện đại Tế Xuyên Nghề viết báo Hồ hữu Tường Kỹ thuật căn bản của người viết báo Nghiêm Toàn Việt Nam văn học sử trích yếu • Ngô tất Tố Văn bọc đời Lý Văn học đời Trần Lèu chõng Đường thi Phan trần Chác Văn chương quốc âm thể kỷ XIX Lê hữu Mục Lĩnh Nam chích quái Việt Điện • linh tập Nhà văn hiện đại Vũ ngọc Phan Trên đường nghệ thuật Thải Bạch Thi văn quốc cấm thời Pháp thuộc Việt Nam văn học toàn thư Hoàng trọng Miện Đảo duy Anh Việt Nam văn hỏa sử cương Chế Lan-Viên Hoàng Diệp Hàn mặc Tử Hương hoa đất nước Trọng Toàn Ván học miền Nam Phạm việt Tuyền Phạm văn Diêu Việt Năm văn học giảng bình Văn học Việt Nam GIÁ : 400$ Librairie KHAI TRÍ 62, Bd. Lê Lợi SAIGON
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